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... Khổng Tử dạy con bắt đầu từ việc đọc sách để biết 
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KHỐNG TỦ DẠY CON HỌC THỊ, LỄ 


Trần Cangt” hỏi Khổng Lý”? răng: "Ngài là con thầy, chắc 
đã được thầy dạy cho những điều khác với mọi người chứ?” 

Không Lý trả lời: "Không. Chỉ có một lần, khi thầy 
đang đứng một mình trong sân, tôi đi qua sân, trông thấy 
thầy nên bước nhanh. Thầy gọi tôi lại hỏi:"Con đã học 
Kinh thí chưa?", tôi vội trả lời: "Thưa, con chưa học ạ”. 
Thầy giáo huấn tôi rằng: "Không học Ki¡» (hí, thì không 
thể nói giỏi được". Thế là tôi liền đi đọc Kinh thị. Lại một 
hôm, thầy cũng đứng trong sân một mình, tôi lại gặp thầy, 
thầy hỏi tôi: “Con đã học Lẻ chưa?", Tôi đáp: "Thưa, con 
vân chưa học ạ". Thầy dạy tôi: "Không học #ể thì không 
thể nào đứng vững được trong xã hội". Tôi liền đi học Lễ, 
tôi chỉ mới gặp hai chuyện đó thôi". 

Trần Cang nghe xong vui mừng nói: "Tôi hỏi một việc 
mà biết được ba: vừa biết được phải học Kinh thị, học Lễ, 
lại được biết đối với con mình, thầy cũng không hề thiên 
vị, không truyền thụ cái gì riêng cả. 


(Luận ngữ-Quý thị) 


1. Trần Cang (5$L TCN - ?): Tự là Tử Câm, người nước Trần cuối thời Xuân 
thu, là học trò của Không Tủ. 


3 Không Lý : Tự Bá Ngư, còn trai của Không Từ. 


Không Từ nói với Bá Ngư ràng:"Con đã nghiên cứu 
Chu Nam và Thiện Nam chưa ? Làm người mà không 
nghiên cứu Chu Nam và Thiệu Nam, thì giống như đứng 
úp mặt vào tường, chẳng nhìn thấy gì mà cũng chăng đi 
được một bước". 


(Luận nụữ-Dương hóa) 


LỜI BÌNH 


Khổng Tử tà một nhà giáo dục vĩ đại, bài văn ghi lại câu 
chuyện Khổng Tử dạy con. Khổng Tử dạy con bắt đầu từ việc 
đọc sách để biết lễ. Ông cho rằng, những bài văn trong Kính 
thi phần lớn liên quan đến việc tu thân, tề gia, còn Lễ lại là quy 
tắc mẫu mực để xử lý mối quan hệ giữa con người với con người, 
cho nên mới nói rằng: "Không học ¿Lễ thì không đứng vững được 
trong xã hội.". Nếu xa rời những điều này, thì con người không 
thể đứng vững trong xã hội. Có thể thấy rằng: Khổng Tử dạy 
con mình bắt đầu từ việc dạy làm người, vì vậy mà hậu thế gọi 
phương pháp giáo dục của ông là "Thi Lễ truyền gia". Ngày nay, 
phương pháp giáo dục con cái của Khổng Tử vẫn có những chỗ 
đáng để chúng ta học hỏi, đó là: dạy con phải đặt việc giáo dục 
phẩm chất đạo đức lên hàng đầu. Phẩm chất của đứa trẻ, là 
kết quả giáo dục từ tấm bé, cha mẹ chính là người dẫn đường 
cho phẩm chất con trẻ phát triển ngay từ buổi ban đầu, chỉ có 
nắm chắc điều cơ bản này, lựa chọn phương pháp giáo dục 
đúng đắn, thì mới có thể khiến con trẻ trở thành người vừa có 
đức vừa có tài, thành người hữu ích cho xã hội. 


TĂNG TỬC) GIẾT LỌN 


Vợ Tăng Tử sửa soạn đi chợ, đứa con khóc đòi thco, 
người mẹ đỗ con: "Con ở nhà, mẹ đi chợ về sẽ làm thịt lợn 
cho con ãn”. 


—— Vợ Tăng Tử đi chợ về, vừa vào đến cửa, Tăng Từ liền 

mài dao thịt lợn. Vợ ông vội vàng ngăn lại: “Tôi chí nói 
đùa với con thôi, ông tưởng là thật ư?"” Tăng Tử 
nói: "Không thể tuỳ tiện đùa với con trẻ được. Trẻ con chưa 
biết gì, mọi cái đều học theo cha mẹ, nghe theo lời dạy 
của cha mẹ. Bây giờ bà nói dối con, thì thực tế là đã dạy 
con nói đối rồi! Mẹ nói dối con, con không tín lời mẹ, đây 
không phải là cách dạy con tốt nệm Thế là ông mang 
lợn ra làm thịt. 


(Hàn Phi Tử - 
Ngoại trữ thuyết tả thượng) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn ghi lại câu chuyện Tăng Tử dạy con không lừa dối. 
Nhà Nho rất coi trọng đức tin, chủ trương phải giữ chữ tín. Câu 


1. Tang Từ (506-436 TƠN}: Tên là Sâm, tự là Từ Du, người Vũ Thành nước 
Lỗ cuối thời Xuân thu, học trò của Khổng Từ, về sau được gọi là bậc "Tông 
thánh". 


chuyện trên cho thấy, vợ Tăng Tử không ý thức được việc nói 
đối con, trên thực tế là đã dạy con không thành thực, ngược tại, 
Tăng Tử đã ý thức được điều đó. Xét bề ngoài, vì một câu nói 
đùa mà giết một con lợn, thì thật không đáng, nhưng, nếu xét 
về lâu dài, thì điều đó rất có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời 
của đứa trẻ. Tâm hồn của trẻ thơ như một tờ giấy trắng, mà cha 
mẹ lại là người thầy đầu tiên, bởi thế, người làm cha mẹ nên 
coi trọng việc lấy hành động của mình để giáo dục con cái hơn 
là dùng lời nói, những gì đã hứa với trẻ, thì phải thực hiện được, 
như thế mới có ảnh hưởng tốt cho con cái. Nếu cha mẹ nhiều 
lần thất hứa với con, thì trong tâm hồn trẻ thơ, chúng sẽ nghĩ 
rằng việc lừa dối, không trung thực là chính đáng, và rồi hậu 
quả sẽ. “không lường! Ngoài ra, xét từ góc độ trưởng thành lành 
mạnh của trẻ. cha mẹ không nên hứa hẹn với con quá nhiều, 
nếu lời hứa càng nhiều thì ham muốn của con cái sẽ cảng cao, 
như vậy sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ. 
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MẠNH MẪU DỜI NHÀ BA LẦN, 
CẮT VẢI RĂN CON 


Mẹ Mạnh Khat”, người đời gọi là Mạnh Mẫu, nhà ở 
gần nghĩa trang. Thuở nhỏ, Mạnh Kha thường nhìn thấy 
đám ma, bèn bắt chước chơi trò chôn cất. Mạnh Mẫu nói: 
“Nơi đây không phải là chỗ ở của con”. Bà liên dời nhà 
đến gần một cái chợ. Ở môi trường này, Mạnh Tử suốt 
ngày bắt gập cảnh người ta buôn đi bán lại, thế TÔI, Ông 
lại chơi trò bán hàng. Mạnh Mẫu lại bảo: "Đây cũng không 
phái là chỗ ở của con”. Sau đó, bà dời nhà đến gân một 
trường học. Đến đây, những điều Mạnh Tử nhìn thấy là 
các hoạt động tế lễ, những trò chơi của Mạnh Tử lúc này 
cũng là bát chước tế lễ. Mạnh Mẫu nói: "Con có thể ở nơi 
này lâu đài rồi". Khi lớn lên, Mạnh Tử đã học lục thư (lẽ, 

- nhạc, xạ, ngự, thư, số), cuối cùng trở thành một học giả 
nổi tiếng. Ai cũng khen Mạnh Mẫu biết nhìn xa trông rộng. 

Thuở nhỏ, Mạnh Tử tan học về nhà, mẹ ông đang dệt 

ải, thấy ông về, liền hỏi: "Con học hành thế nào rôi?” 
Mạnh Tử lơ đếnh trả lời: "Chẳng có gì khác trước cả”. 


1. Mạnh Kha tkhoảng 372-289 TƠN): Túc Mạnh Tử, tự là Tử Dư, người nước 
Tiâu. là nhà tư tưởng, nhà chính trị và nhà giáo dục thời C hiến quốc. Tác 
phẩm có 2b Tư gồm 7 thiên. Trong lịch sử gọi ông là "Á thánh", 
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Mạnh Mẫu nhìn thấy đáng vẻ bất căn của ông, thì rất tức 
giàn, bèn lấy kéo cất phảng tấm vải vừa dệt xong. Mạnh 
Từ không hiểu vì sao mẹ mình lại tức giận như vậy, hết 
sức sợ hãt, liền hỏi mẹ. Mạnh Mẫu nói: "Con bỏ bê việc 
học hành thì cũng như mẹ cắt đứt tấm vải này. Người có 
đức học hành cốt tạo dựng thanh danh, học hói là để tăng 
thêm kiến thức cho mình. Vì thế, ngày thường họ có thể 
bình yên vô sự, khi làm việc gì thì có thể tránh được tai 
họa. Nếu bây giờ con bỏ bê việc học hành, thì không 
những không làm được việc gì, mà còn khó tránh được tai 
họa đó". Mạnh Tử nghe xong giật mình tỉnh ngộ, từ đó 
sớm tốt chăm chỉ học hành, theo học thầy Tử Tư, sau này 
trở thành bậc đại Nho nổi tiếng trong thiên hạ. Những người 
đức hạnh cho rằng Mạnh Mẫu là một người mẹ mẫu mực. 


(Lưu Hướng:iệt nữ truyện-Mẫu 
HGÌH trHYỆH) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn ghi lại câu chuyện mẹ Mạnh Kha dạy con. Con 
người là sản phẩm của môi trường sống. “Trong quá trình trưởng 
thành của một con người, môi trường sống có vai trò đặc biệt, 
sống trong môi trường khác nhau, hình thành nhưng tính cách 
khác nhau. Đúng như Tuân Tử nói: "Cây có bồng sống trong 
đám gai, không cần uốn cũng thẳng; cát trắng Ở trong đá phèn, 
thì cũng đen như đá phèn vậy". Mạnh Mẫu đã sớm hiểu ra điều 
này. Để tạo cho con mình một môi trường trưởng thành tốt đẹp, 
bà đã ba lần dởi nhà, khiến Mạnh Kha từ nhỏ đã được học lễ 
nghĩa, được trưởng thành một cách lành mạnh. Môi trường sống 
là rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là điều kiện khách quan, cần 
phải có sự nỗ lực chủ quan, Mạnh Mẫu kiên quyết lấy việc "cắt 
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vải" để đôn đốc Mạnh Kha cố gắng học hành, bà đã đặt nền 
móng để sau này Mạnh Kha trở thành người kế tục của học 
thuyết Nho gia. 


.Ngày nay, đương. nhiên chúng ta không cần phải "ba lần đời 
nhả", cũng không cần "cắt vải", nhưng việc tạo một môi trường 
sống thích hợp cho con, đôn đốc con cái chăm chỉ học hành, 
là nhận thức chung giữa cổ và kim. 


TU MÃ ĐÀM DẠY CON 


Tổ tiên ta là Thái sử lệnh! (Ủ triệu C hu, đời trước đã lập 
nhiều công lao hiển hách, tiếng tăm lừng lẫy ở hai triều 
Ngu và Hạ, từng giữ chức thiên quan, là người đứng đầu 
muôn dân trăm họ. Đời sau đã sa sút, lẽ nào đến ta là hết 
ư?.Nếu như con được làm Thái sứ lệnh, thì con có thể kế 
tục sự nghiệp của tổ tiên rồi. Ngày nay, Hoàng đế kế thừa 
truyền thống nghìn năm, đến núi Thái Sơn phong thần, mà 
ta không được tháp tùng, thật đáng tiếc! Lẽ nào số phận 
ta đen đủi? Quả là ta không gặp may! Sau khi ta chết, con 
chúc chắn sẽ làm Thái sử lệnh. Làm Thái sử lệnh, nhất 
định không được quên việc ta muốn soạn sách sử! Chữ 
hiểu bất đầu từ việc làm tốt công việc cha mẹ để lại, sau 
đến là phụng sự nhà vua, và cuối cùng là lập thân, khiến 
thanh danh của mình lưu truyền hậu thế, từ đó mà làm 
rạng danh cha mẹ. Đó là việc quan trọng nhất NO) a8 
hiếu. Sở dĩ người trong thiên hạ ca tụng Chu Công) 


1. Thái sứ: Chức quan chuyên quản lý việc khởi tháo văn thư, ghỉ chép sự 
kiện lịch sử, biên soạn sách sử, kiêm luôn trông coi sách cổ, thiên văn lịch 
phán, tế tự của nhà nước thời Tây Chu và Xuân thu. Đến đời Tần Hán, chức 
ÀỦ đần dân hạ thấp xuống. 

+. Chủ Công: Họ Cơ, tên Đán. Vũ vương mất, Thành vương kế vị khi còn nhỏ 
tuổi. ông làm nhụ tú cho vua Thành vương, là bậc trung thần nối tiếng trong 
lịch sử Trung Quốc, được thiên hạ cả tụng, 
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vì ông ta biết ca tụng công đức của Văn vương, Vũ vương, 
phát huy tác phong mẫu mực n- Chiêu A, , hiểu TÕ 
những suy nghỉ của ch vương) „ Vương Quý! , cho đến 
Công. Lưu), Hậu Tắc }, Sau đến U vương và Lệ vương! bi 
thì chính địa mà các bậc tiên vương thị hành bị mất di, 
những quy tác xã hội và chuẩn mực đạo đức bị phá hoại. 


Để cứu văn tình thế này, Không P. bàn luận Knh 
thì, Thượng thư, làm ra kinh Xuân thứ } cho nên những 
người có học đến nay đều noi theo ông, coi ông là một 
tấm g gương để học tập. Kể từ khí "hoạch lân” (bất được kỳ 
lân)” đến nay, đã trải qua hơn 400 năm, chư hầu các nước 
thôn tính lân nhau, các sách ghi chép về lịch sử cũng bị 
gián đoạn. Ngày nay, triều Hán hưng khởi, thống trị khắp 
thiên hạ, có bao nhiêu bậc minh chủ, trung thần, danh sĩ, 


‡. Thái vương: Tức Cổ Công Đảm Phụ, là tiên chủ của bộ tộc Chu, tương 
truyền là cháu I2 đời của Hậu Tắc, là ông nội Chu Văn vương, Thời Vũ vương 
truy tỏn là Thái vương. 

2. Vương Quý: Là con út của Cổ Công Đám Phụ, bố của Văn vương, tên là 
Lý Lịch. Thời Vũ vương truy tên là Vương Quý. 

3. Công Lưu: Tương truyền là chất của Hạu Tác, Trong Đại nhĩ của Kinh thí 
có thiên Công Lưu, : 

4. Hậu Tác: Tố tiên của nhà Chu. Tương truyền ông từng bị mẹ bỏ rơi, về sau 
nhờ thân lĩnh phù hộ mới không chết đói chết rét, cho nên lấy tên là Khí (vứt 
bỏ), Làm quan chưởng quản nông nghiệp cho vua Thuấn, được phòng đất ở 
đất Thai, lấy hiệu là Hậu Tác. 

5, U vưmg, Lệ vương: Đều là bón quân, bạo quân có tiếng trong lịch sử Trung Quốc. 
6. Xuân thu : Bộ sách sử thể biên niên đầu tiên của Trung Quốc. Tương truyền 
de Không Tử dựa vào quyển Xưản ;h, của quan sử nước Lô chỉnh lý, hiệu 
đính lại mà thành. 

7. Hoạch lần (bắt được kỳ lần): Năm 48] TƠN, tức mùa xuân năm Lô AI công 
thứ 14, khi đi sản ở phía Táy, người đánh xe của Thúc Tòn Thị tên là Tử Sử 
Thương bắt được con thú lạ, cho là điềm gở. bèn bạo cho người Ngú Không 
Tú nói:"Đây là con Kỳ lân”, rồi nhận lây. 
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ta làm Thái sử lệnh mà chưa phí lại được sự tích của họ, 
văn sử trong thiên hạ cũng đều bỏ bê, nghĩ đến đây, ta vô 
cùng lo sợ, con phải suy nghĩ kỹ điều này! 


(Sử ký - Thái sử công tự tự) 


LỜI BÌNH 


Tự Mã Đàm, không rõ năm sinh, mất năm 110. Làm quan 
Thái sử lệnh thời Hán Vũ đế, là cha của Tư Mã Thiên, 

Sử ký là bộ sách sử thể kỷ truyện đầu tiên trong lịch sử Trung 
Quốc, là một kiệt tác vĩ đại trong lịch sứ phát triển sử học Trung 
Quốc, được Lỗ Tấn ca ngợi là "tuyệt xướng của sử gia, bản Ly 
tao không vần". Thế nhưng, thành tựu của Tư Mã Thiền không 
tách rời khỏi việc dạy dỗ của người cha, từ nhỏ Tư Mã Thiên 
đã theo cha học cổ văn, về sau lại chu du khắp thiên hạ với sự 
động viên khích lệ của cha, hơn nữa, lời dặn dò của Tư Mã Đàm 
với Tư Mã Thiên trước lúc lâm chung được ghi chép trong đoạn 
văn này đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với Tư Mã Thiên. Tư Mã 
Đàm là Thái sử lệnh triều Hán, ông đã thu thập được rất nhiều 
tư liệu, định viết một bộ sách sử, nhưng chẳng may lâm bệnh 
nặng, không thể thực hiện được ý nguyện này, ông hy vọng Tư 
Mã Thiên có thể hoàn thành sự nghiệp dang dở của mình. Tư 
Mã Thiên đã ghi nhớ lời dạy của cha, vượt qua những khó khăn 
mà người bình thường khó vượt nổi, để cuối cùng viết nên bộ 
Sử ký. Điều này chứng tỏ rằng, trong quá trình giáo dục con 
cái, cha mẹ cần đề ra cho con mình những mục tiêu đúng đắn, 
thúc giục con cái khắc phục khó khăn, rèn luyện ý chí, cuối 
cùng mới có thể thành tài. 
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BÀI NỮ HUẤN CỦA THÁI UNG 


Tâm hồn con người cũng như bộ mật của con người. vì 
vậy cần phải chàm chút làm đẹp nó, Nếu một ngày không 
rửa mặt, thì bụi bặm sẽ bám đầy; nếu tâm hôn một ngày 
không nghĩ đến điều thiện, thì ý nghĩ tà ác sẽ len lỏi vào. 
Con người nếu chỉ biết trang điểm cho gương mặt của 
mình mà không biết làm đẹp cho tâm hồn mình, thì thật 
là hồ đồ! Gương mật mà không trang điểm, thì ngay đến 
cả kẻ ngu đần cũng biết chê là xấu; tâm hôn mà không tu 
dưỡng, thì sẽ bị người hiền cho là ác. Bị kẻ ngu chê xấu 
còn có thể tha thứ được, chứ bị người hiền cho là ác thì 
làm sao có thể dung thân trong thiên hạ? Vì vậy, lúc con 
soi pương rửa mặt, thì nhải nghĩ đến sự trong sạch của tâm 
hồn: lúc bôi son, phải nghĩ đến sự dịu dàng của tâm hôn; 
lúc con thoa phấn, thì phải nghĩ đến sự tươi sáng của tâm 
hồn; lúc gội đầu, phải nghĩ đến nét hiền hòa của tâm hôn; 
khi cầm lược chải đầu, phải nghĩ đến sự mạch lạc của tâm 
hồn; khi tết tóc, phải nghĩ đến sự ngay thắng của tâm hồn; 
và khi sửa tóc mai, phải nghĩ đến sự nghiêm túc của tâm hồn. 


(Nghiêm Khả Quản:Toàn Hán văn) 
LỜI BÌNH 


Thái Ung (132-192), tự là Bá Hài, nhà văn, nhà thư pháp nổi 
tiếng thởi Đông Hán. Bài Nữ huấn này là bài văn Thái Ủng viết 
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để răn dạy con gái mình là Thái Diễm. Tự tưởng chính của bài 
văn là muốn con gái chú ý tu dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn. 
Thái Ứng dựa vào những đặc điểm của con gái, yêu cầu con 
gái đồng thời với việc trang điểm, coi trọng vẻ đẹp bên ngoài, 
phải mưu cầu một vẻ đẹp trong tâm hồn, và ông chỉ ra rằng: 
Nét đẹp của tâm hồn quan trọng hơn nhiều so với vẻ đẹp bên 
ngoài. Thái Diễm không phụ lời dạy của cha, đã trở thành một 
nử tài tử học rộng biết nhiều hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. 
Chủ trương dạy con của Thái Ung cho đến nay vẫn đáng được 
nhắc đến. Yêu cái đẹp là bản tính của con người, nhưng cần 
phải có sự hướng dẫn thật tốt. Các bậc phụ huynh cần phải đặc 
biệt chú ý giáo dục cái đẹp trong gia đình, hun đúc tính cách 
của con cái, để con trẻ hiểu được thế nào mới là tái đẹp đích 
-thực. Cần phải cho con cái hiểu rằng, cái đẹp đích thực không 
có nghĩa là y phục trang sức lộng lẫy, là nét hoa mặt nguyệt, 
chỉ có cái đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu, Đương nhiên, những 
bậc làm cha làm mẹ phải biết dẫn dắt từng bước cho con cái 
mình, quan trọng hơn là phải làm gương cho con cái, như vậy 
mới có thể có hiệu quả tốt trong giáo dục cái đẹp, mới có thể 
làm cho con cái phát triển toàn diện và lành mạnh cả thể xác 
và tâm hồn. 
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SÁCH BĂN CON CỦA 
GIA CÁT LUỘNG 


Người có đức muốn tụ than cần phải loại bỏ mọi sự 
quây nhiều bên ngoài. muốn nâng cao tu dưỡng đạo đức 
thì phí cần kiệm liêm chính. Không coi nhẹ đanh lợi thì 
không thể xác định chí hướng của mình; không loại bỏ 
những quấy nhiễu bên ngoài thì khó mà tiến lên. Học cần 
phải tĩnh tâm, tài nâng là do học mà có, nếu không học 
thì khỏng thể tăng thêm tài năng của mình được: không 
có chí hướng thì học tập sẽ không có kết quá. Lười biếng 
thì không thể làm cho tỉnh thần phấn chấn: nónp vói muốn 
có thành quả ngày thì không thể rèn luyện tính cách. Tuổi 
tác sẽ theo thời gian mà qua dị, ý chí cũng sẽ trỏi đân theo 
trăm tháng, cuối cùng cũng khỏ rụng như cảnh như lá, đa 
số những người không kế tục được sự nghiệp của cha òng 
thì kết cực chỉ có thể ngậm buồn mã sống cảnh ngheo liên, 
đến túc đó có hôi hận cũng không kịp. 


(Gid Cát Í từng tạp! 


LỜI BÌNH 


Gia Cát Lượng (181-234), tư Khổng Minh, nhà chính trị và 
nhà quân sự kiệt xuất thời Tam quốc. Trên đây là bức thư ông 
viết cho con là Gia Cát Thiêm. Trong thư, Gia Cát Lượng rấn 
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dạy con những đạo lý căn bản để làm người, như tu thân, dưỡng 
đức. Đồng thời cũng trình bảy và phân tích mối quan hệ biện 
chứng giữa tài, học và chí. Theo ông, muốn có tài phải khổ học, 
muốn học thì phải có chí, và còn phải "tinh" nữa. Hơn nữa, "tĩnh" 
là cốt lõi mà Gia Cát Lượng nhấn mạnh trong đoạn văn này. 
"Tính" ở đây là tỉnh tâm chuyên nhất. Nhận xét của Gia Cát 
Lượng hết sức tính tế và sâu sắc. Quả vậy, bất kể là việc học 
tập, hay tu thân, đều phải tập trung ý chí của mình vào, nếu 
không chuyên tâm thì việc tất sẽ không thảnh. Ngày nay, những 
bậc phụ huynh nếu nghiền ngẫm đọc kỹ bức thư trên, nhất định 
Sẽ có sự gợi mở trong việc giáo dục con cái. 
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THIÊN CIÁO TỨ CỦA NHAN CHI THÔI 


Người thông mìmh không dạy cũng thành tài, còn kẻ 
ngu đần cho dù có dạy cũng vô ích. Chỉ có người bình 
thường mà không được dạy đỗ thì không thể có trì thức. 
Ngày xưa, Thánh vương có phương pháp dạy con từ khi 
còn trong bụng mẹ: Vương Hậu mang thai được 3 tháng, 
thì dọn đến cung thất khác ở, mắt không nhìn những việc 
không chính đáng, tai không nghe những âm thanh không 
phải lê nhạc. Dù là âm thanh hay ẩm thực, đều phải lấy 
lễ để điều tiết. Phương pháp dạy con này được chép vào 
sách, cất trong tủ sắt, để cảnh giới. Sau khi đứa trẻ ra đời, 
đợi khi nó biết khóc biết cười, quan phụ trách giáo dục sẽ 
dùng hiếu, nhân, lễ, nghĩa để hướng dẫn đứa trẻ học tập. 
Người dân bình thường tuy không được như vậy, nhưng 
cũng phải dạy trẻ biết nhận mặt từng người, biết nét mặt 
của từng người. Việc gì trẻ nên làm thì mới cho nó làm, 
việc gì không nên làm thì không cho phép làm. Đến khi 
đứa trẻ lớn lên một chút thì cố gắng không nên đánh mắng 
trẻ. Nếu cha mẹ vừa nghiêm khắc vừa có tấm lòng yêu 
con, thì con trẻ sẽ kính sợ mà sinh hiếu thuận. Tôi thấy 
có bậc phụ huynh, không biết dạy con mà chỉ một nuực 
nuông chiêu. Dung túng con từ việc ăn uống, lời nói, cho 
đến việc làm. Khi cần răn đức, nhắc nhớ con thì lại khen 
thưởng, khi cần quát mắng con thì lại cười cợt với nó, khi 
2] 


“ 


đã tạo cho con thói ngạo mạn rồi mới ngăn cản nó, thì dù 
lúc đó có dùng roi vọt cũng bằng thừa. Nếu mình càng 
cáu giận thì nó càng oán hận, đợi khi nó trưởng thành thì 
đạo đức đã băng hoại mất rồi. Khổng Tử nói: “Những thói 
quen hình thành từ bé thì cũng như thiên tính vậy. Lối 
sỏng do cả một quá trình hình thành thì khó mà thay đổi 
và sẽ trở thành tính cách". Tục ngữ có câu: "Dạy con từ 
thuở còn thơ, dạy vợ từ thuớ bơ vơ mới về". Đây là diều 
hết sức đúng! 


Phàm những người không biết cách dạy con cái, chẳng 
phái họ muốn cố ý cho con mình làm điều ác. Chỉ có điều 
là họ không đám đánh chửi con, mắng con thì sợ làm con 
mất mặt, đánh thì lại sợ con đau. Ví như việc chữa bệnh, 
lầm gì có chuyện không dùng thuốc, không -châm cứu mà 
khỏi bệnh, những người dạy con một cách nghiêm khác, có 
aI lu muốn Kkhất khe ngược đãi cốt nhục của mình? Quả 
thực là bất đặc dĩ thôi. 


Nguy Thị - mẹ của Đại tư mã Vương Tăng Biện l một 
người hết sức nghiêm khắc. Khi Vương Tăng Biện ở Bồn 
Thành, ông đã từng chỉ huy cả ba nghìn quân. Mặc dù tuổi 
đã ngoài bốn mươi, nhưng hễ có gì sơ suất văn bị mẹ đánh. 
Chính vì vậy mà òng mới lập nên sự nghiệp. Vào thời 
Lương Nguyên đế Túc Dịch, có một học sĩ thông minh tài 
giỏi, rất được chà cưng chiều, nhưng chà anh ta không biết 
cách dạy con, con nói câu gì hay thì đi khoe kháp thiên 
hạ, còn nếu làm việc gì sai thì tìm mọi cách bao che, ly 
vọng là tự nó có thể sửa chữa được. Thế nhưng đến khi 
trưởng thành, sai lầm của anh ta lại càng nghiêm trọng 
hơn, vì nói năng không thận trọng, đã xúc phạm đến Chu 
Địch, nên đã bị giết và lấy máu bôi lên trống. 
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Cha mẹ đối với con cần phải uy nghiêm, không nên 
quá thân mật; con cái đối với cha mẹ, phải có tình yêu cốt 
nhục, không được sao nhãng. Nếu sao nhãng thì không thể 
nói đến cha hiền con hiếu; quá thân mật thì mất đi sự cung 
kính. Từ mệnh sĩ trở lên, cha con không ở chung một 
phòng, đây là cách để không thân mật quá. Con cái đấm 
bóp cho cha mẹ, thu dọn giường chiếu cho cha mẹ, đây là 
biểu hiện của sự không sao nhãng. Có người hỏi: "Trần 
C#ng nghe nói Khổng Tử không thân mật với con mình 
là Khổng Lý thì rất vui mừng, tại sao lại như vậy?” Trả 
lời rằng: "Đúng là có chuyện đó. Lý do là vì quân tử không 
. tự mình dạy con. Trong Kính thí có những câu châm biếm, 
trong Lẻ có những lời nhắc nhở hiềm nghi, trong Thượng 
thư phì những chuyện làm cho mê hoặc, trong Xuân thu 
có những lời châm chọc không chính đáng. Những điều 
này giữa cha con không nên nói, cho nên không tiện 
truyền đạt”. 

Lang Nha vương Cao Nghiêm, con của Vũ Thành đế, 
vua nước Tề, là em ruột của Thái tử Cao Vĩ, do Hồ Hoàng 
hậu sinh ra. Anh ta từ nhỏ đã rất thông mính, được Vũ 
Thành đế và Hồ-Hoàng hậu rất đôi yêu quý, ăn mặc đều 
được chu cấp như Thái tử. Vũ Thành đế thường nói trước 
mặt anh ta rằng: "Đứa con trẫm rất thông minh, sau này 
chắc chắn sẽ thành đạt". Đến khi Thái tử Cao Vĩ lên ngồi 
Hoàng đế, Lang Nha vương ra ở cung điện khác, đẳng cấp 
lễ nghi rất được ưu đãi, không giống như các vương gia 
khác. Mặc dù vậy, Hồ Hoàng hậu vẫn chưa hài lòng, nên 
thường nhắc đến chuyện này. Lên chừng l0 tuổi, Lang 
Nha vương trở nên kiêu cảng ngang ngược, không giữ lễ 
tiết. Tất cả mọi thứ từ đồ dùng, quần áo đến thưởng ngoạn 
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vui thú đêu đòi được như Hoàng đế. Anh ta thường đến 
Nam điện triều kiến thiên tử. Một lần, trông thấy viên quan 
Điển ngự (người trông coi việc cơm nước của Hoàng đế) 
là Tiên Tân Bảng và Câu Thuản Lệnh dâng mận đầu mùa 
cho Hậu chủ, anh ta cũng đòi một phần nhưng không được, 
liên chửi toáng lên rằng: "Đã dâng cho Hoàng thượng, sao 
ta lại không có”. Anh ta không có giới hạn, không biết 
thân phận của mình. Những người có học thường ví anh 
ta với Thúc Đoạn và Châu Hu thời Xuân thu. Sau đó,evì 
bất mãn với Tể tướng, anh ta đã giả lệnh Hoàng đế giết 
chết đối phương, rôi lại sợ có quân cứu viện đến, liền dần 
quân sĩ bộ hạ phòng thủ tại điện môn, Anh ta không có 
lòng tạo phản nhưng cuối cùng cũng vì việc này mà chết. 

Người đời khó có thể đối xử bình đẳng tới con cái 
được. Từ cổ chí kim, tệ này quả là rất nhiều. Người con 
tài trí hơn người đương nhiên đáng được yêu quý, nhưng 
dù là với dứa con ngu đần cũng phải thương yêu nó. Đối 
với đứa con mà anh yêu hơn, tuy về mặt chủ quan là muốn 
ưu ái con, nhưng thực ra là đã làm hại nó rồi. Cái chết của 
Cộng Thúc Đoạn thực tế là do mẹ anh ta góp phần gây 
nên; Triệu vương Như b7 bị hại cũng là do cha anh ta gây 
ra, việc gia tộc Lưu Biểu bị diệt, Viên Thiệu bại trận, mất 
đất, đều có thể lấy làm gương cho kẻ khác. 


Triêu Tề có một bậc sĩ có danh vọng, địa vị từng nói 
với ta rằng: "Tôi có một đứa con đã I7 tuổi rồi, nó có học 
chút ít, tôi còn dạy nó học tiếng Tiên Tï và chơi đàn tì bà, 
tôi định khi nó có chút hiểu biết thì cho đi phục vụ các 
bậc đại quan, nhất định sẽ được sủng ái, đây cũng là việc 
rất quan trọng”. Lúc đó ta cúi đầu không trả lời. Thật là 
kỳ lạ cái kiểu dạy con của người này, nếu như nó theo cái 
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nghiệp đó, sau này cho đù có thể làm khanh tướng, ta cũng 
không muốn các con làm việc dó. 


(Nhan thị gia hu-n) 


LỜI BÌNH 


Nhan Chỉ Thôi (530-khoảng sau 590), tự là Giới, nhà văn nổi 
tiếng Bắc Tề, tác phẩm có Nhan thị gia huẩn. Giáo tử là thiên 
thứ hai của Nhan thị gia huấn. Trong thiên này, Nhan Chi Thôi 
tập trung nói rõ mấy vấn đề sau: Trước hết ông cho rằng, đối 
với sự phát triển của một con người, thời thơ ấu là giai đoạn 
quan trọng đặt nền móng cho cả cuộc đời, vì vậy, cần đặc biệt 
coi trọng giáo dục tuổi thơ, Ông lấy câu ngạn ngữ "Dạy con từ 
thưở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" để làm minh chứng. 
Câu "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" không tránh khỏi mang sắc 
thái gia trưởng phong kiến, kỳ thị phụ nữ, nhưng câu "dạy con 
từ thuở còn thơ" lại có ý nghĩa khoa học của nó, bởi vì trẻ thơ 
rất dễ uốn nắn, và hiệu quả giáo dục cũng tốt nhất; tiếp theo, 
ông nhấn mạnh: các bậc cha mẹ cần giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa nuông chiều và giáo dục, không thể lấy việc yêu 
chiểu để thay cho sự giáo dục nghiêm khắc đối với con trẻ, vì 
chỉ có như vậy mới có thể khiến trẻ có được quan niệm phải 
trái, đúng sai một cách chính xác, có thể ảnh hưởng đến sự 
phát triển của cả cuộc đời đứa trẻ; tiếp nữa, Nhan Chí Thôi đã 
tổng kết những ví dụ về sự thất bại trong giáo dục con cái trong 
lịch sử và của người đương thời, đồng thời nâng lên thành lý 
luận, nhắc nhở con cháu chớ bắt chước họ. Những vấn đề này 
đều đáng để người đời sau chú ý. Tuy nhiên, cũng không thể 
phủ nhận rằng, quan điểm của Nhan Chi Thôi cho rằng "kẻ ngu 
đần dù có dạy cũng vô ích" là cách nhìn lệch lạc, chúng ta nên 
loại bỏ quan điểm này. 


ẤU HUẤN CỦA VƯƠNG BAO 


Đào Khảnt nói: "Xưa kia Đại Vũ không tiếc đồ vật 
làm bằng ngọc có đường kính một thước mà lại quý từng 
tấc thời gian”. Văn nhân tại sao không biết tranh thủ thời 
gian mà đọc sách? Võ sĩ sao không mau đi cưỡi ngựa bắn 
cung? Bất kế là đêm đòng hay ngày hạ, trong`nhà luôn 
yên tĩnh, kín cổng cao tường, không lộn xộn, ồn ào. Học 
tập như vậy thì đã được như đệ tử của Khổng môn rồi; 
viết văn như vậy thì có thể đạt được trình độ cao siêu như 
Giá Nghị) rồi. Thời cổ đại, trên khay lọ đều khác những 
bài văn nổi tiếng, trên bàn hay gậy chống cũng đều khác 
những lời răn dạy. Trong bài thơ Văn vương có: nói: 
"Không phải không có cái mở đầu tốt đẹp, mà là rất ít có 
cái kết mỹ mãn". Bất kể là trong việc làm người hay trong 
hành động đều phải trước sau như một. "Cho dù là lúc gấp 
gáp cũng phải như vậy". Đó là lời của Khổng Tử. 


(Lương thư-Tiiên Bao truyện) 


LỜI BÌNH 


Vương Bao, tự Tử Uyên, nhà văn thời Bắc Chu. Đoạn văn 
trích những lời rắn dạy con của Vương Bao. Vương Bao lấy việc 


1. Đào Khản: Tức Đào Sĩ Hoành, đại tướng quân thời Đồng Tấn. 
2. Giá Nghị: Nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán, 
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Đại Vũ không, tiếc đồ vật bằng ngọc mà quý từng chút thời gian 
ngắn. ngủi, để giáo dục con cháu phải biết quý trọng thời gian, 
cố gắng học tập, không được đầu voi đuôi chuột, như vậy mới 
có thể đạt đến một trình độ nhất định. Đúng như tục ngữ nói: 
"Thời gian là vàng bạc, vàng bạc không mua được thời gian". 
Giữa cuộc sống con người và trời đất, khoảng thời gian mấy 
chục năm chúa sáng thế ban cho con người tưởng như dài dằng 
dặc, thực ra như bóng câu qua khe cửa, một chớp mắt tà qua 
đi. Chính vì lẽ đó, cha mẹ cần dạy con từ tấm bé đã phải biết 
quý trọng thởi gian, coi thời gian như vàng bạc, phải dạy cho 
con trẻ biết rằng thời gian không chờ đợi một ai, phải biết sử 
dụng hết từng giây từng phút thởi gian mà ta có. Gớt nói: "Tài sản 
của tôi chính là thời gian". Thời gian thật công bằng đổi với mọi 
người, chỉ có điều chúng ta sử dụng nó như thế nào mà thôi. 
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DẠY CON NOI GƯƠNG BỐ 


Cha con là quan thanh liêm, lại hay bố thí cho người 
khác, thích mở tiệc mời khách, bổng lộc ít, thường không 
có lúc nào dư dật, ông từng nói: "Không nên để của cải 
làm tăng thêm gánh nặng cho tôi". Vì thế mà đến lúc mất, 
ông không để lại một gian nhà, một mảnh vườn, mẹ góa 
con côi lấy gì mà sinh sống. Đối với cha con, mẹ cũng 
hiểu được phần nào. Cha con làm quan, ban đêm thường 
thấp nến xem xét văn thư trong quan phủ, mẹ chỉ thấy ông 
ấy nhiều lần đặt văn thư xuống mà thở dài. Me hỏi ông 
ấy vì sao lại thở đài? Ông nói: "Đây là một vụ án đáng 
xử tử hình, tôi muốn mở ra cho tội phạm một con đường 
sống mà không được". Mẹ nói: "Thế thì ông cố tạo cho 
anh ta một cơ hội sống đi!" Cha con bảo: "Tôi đã muốn 
cho anh ta một còn đường sống mà không thể được, thì 
giữa người chết và tôi cũng chẳng còn oán hận gì nữa. 
Nhưng có lúc thực sự có thể giúp tội phạm không bị xử 
tội chết, có những tội phạm vốn có thể mở cho họ một 
con đường sống mà tôi lại khinh suất xử họ tội chết, thế 
thì người chết tất sẽ oán hận tôi. Người xử án thường muốn 
mở ra con đường sống cho tội phạm, nhưng vẫn không thể 
tránh khỏi việc xử nhầm tội chết, huống hồ lại có kẻ muốn 
đặt tội phạm vào chỗ chết mới hả dạ”. Ông ấy quay đầu 
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lại thấy vú mẫu dang bế con đúng bên cạnh, liền chỉ vào 
con mà than thở rằng: "Ông thầy bói phán rằng tôi sẽ chết 
vào năm Tuất, nếu thật như thế thì tôi không được nhìn 
thấy con trai tôi lúc trưởng thành. Đợi khi nào nó khôn 
lớn thì bà hãy kể cho nó nghe những điều tôi vừa nói". 
Thường ngày, cha con hay lấy những đạo lý đó để răn dạy 
con cháu, nên me luôn ghi nhớ trong lòng. Mẹ không biết 
trong hoạt động xã hội cha con thế nào, chứ trong gia đình, 
cha con không bao giờ giả đối, làm việc gì cũng vậy, đều 
thực sự xuất phát từ đáy lòng! Cha con có tấm lòng nhân 
ái bao la, vì vậy mà mẹ biết rằng cha con nhất định sẽ có 
người nối nghiệp, con phải cố gắng lên! Phụng dưỡng cha 
mẹ, không cần phải vật chất quá ư đầy đủ, mà quan trọng 
là phải hiếu thảo. Những việc mưu lợi cho bách tính muôn 
dân, tuy một mình không thể lo được cho muôn người, 
nhưng quan trọng là ở chỗ phải có tấm lòng nhân ái bao 
la. Mẹ không thể dạy con điều gì, đây là ý chí của cha 
con vậy. 


(Âu Dương Tu: 2p cương thiên biểu) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn ghi lại câu chuyện mẹ Âu Dương Tu dạy ông. Âu 
Dương Tu mồ côi cha từ bé, trách nhiệm nuôi dạy ông do mẹ 
ông là Trịnh thị gánh vác. Trịnh thị quả là người có cách dạy 
con rất độc đáo. Bà cho rằng, chồng bà lúc sinh thời tuy chưa 
lập nên công trạng gì hiển hách, nhưng ông là quan thanh liêm, 
lại giàu lòng nhân ái, vì vậy bà thường đem những câu chuyện 
của chồng kể cho Âu Dương Tu nghe, và dạy ông noi theo 
gương cha. Bởi thế, trong con mắt của Âu Dương Tu đã có hình 
ảnh cao đẹp của người cha. Ông đã không phụ lời đạy của mẹ, 
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cuối cùng trở thành một học giả nổi tiếng. Ví dụ về sự thành 
công trong cách dạy con của bà mẹ Âu Dương Tu cho thấy: 
Cha mẹ khi dạy con cái phải biết làm sao cho phù hợp với đặc 
điểm của con mình, phải biết nêu những tấm gương gần gũi 
quanh mình, như thế mới dễ làm cho con trẻ tiếp thu. 
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TƯ MÃ QUANG DẠY CON 


Thạch Thước!) khuyên Vệ Trang công?) rằng: "Thần 
nghc nói, yêu con thì nên lấy đạo nghĩa để dạy bảo con, 
để nó không đi vào con đường bất chính. Sự kiêu căng, 
xa xỈ, phóng đãng, thích hưởng lạc đều là nguyên nhân 
dẫn đến con đường bất chính. Sở đĩ nảy sinh bốn hành vi 
tệ hại này đều là do sự nuông chiều quá mức". Từ xưa, có 
những bậc làm cha mẹ chỉ biết yêu chiều con mà không 
biết dạy con, vì thế khiến con mình bị nguy hiểm đến tính 
mạng, thân bị làm nhục, hoặc nổi loạn dẫn tới mất mạng, 
Những người như thế trong lịch sử liệu đếm xuể được 
chăng? Yêu con thì phải dạy chúng thành người, còn nếu 
yêu con mà lại đẩy con vào chô nguy hiểm, chịu nhục 
hoặc nổi loạn dẫn đến mất mạng, thì đâu còn là yêu con, 
mà là hại con đấy chứt Trên đời, những người yêu con 
kiểu này thường nói rằng con nó còn bé chưa biết gì, đợi 
khi nào lớn lên mới dạy nó. Làm như vậy khác nào một 
cây độc khi mới nảy mầm thì bảo là đợi nó lớn bằng một 
người ôm rôi mới chặt, đến lúc đó thì có phải là hao tốn 
sức lực nhiêu hơn không? Cũng chẳng khác gì mở lồng 


l. Thạch Thước: f32¡ phụ nước Vệ thời Xuân thu 
+2. Vệ Prang công: Tên là Dương, con Vệ Vũ công, Ở ngôi từ năm T37 đến 
đ35 (TCN) 
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thá chim rồi lại đuối bất, tháo dây cương cho ngựa chạy 
rồi lại đuổi theo, có phải là đừng mở Tông, đừng tháo dây 
thì đỡ được những việc đó sao? 


(Gia phạm) 


Những người làm cha mẹ, không sợ là không yêu con 
cái, chí sợ răng chỉ biết yêu mà không biết dạy. Cổ nhân 
có câu:"Người mẹ yêu con quá thường dễ hại đến con". 
Yêu con mà không dạy con thì sẽ làm cho con trở nên bất 
hiểu, không có việc gì xấu mà không làm, thậm chí rơi 
vào phạm tội, cuối cùng sẽ tự chuốc lấy cái chết. Chẳng 
phải ai làm hại nó, mà chính lại là mẹ nó. Từ cổ chí kim, 

' những chuyện như vậy nhiều không kế xiết. 


(Gia phạm) 


Xưa nay, những người lo cho con cháu thường chỉ mưu 
cầu hòng có chút tài sản để tại. Ruộng đất thắng cánh có 
bay, cửa hàng san sát, lương thực chất đây kho, vàng bạc 
vải vóc đầy hòm, còn chưa thỏa mãn, tự đắc ý cho là con 
cháu đời sau dùng mấy đời không hết. Thế nhưng lại 
không biết dạy con, không biết dùng lễ nghĩa để tè gia, 
cho nên tài sản vất vả góp nhật bao nhiêu năm trời, chỉ 
đủ con cháu tiêu xài phụng phí trong mấy năm. Đã thế lại 
còn bị chúng chê cười là tổ tiên không biết hưởng thụ, 
trách họ hà tiện, không cho con chấu một chút ân huệ, từ 
đó mà ngược đãi họ. Ban đầu là ăn cắp vặt để có tiền thỏa 
mãn dục vọng của mình, khi không được thỏa mãn thì viết 
piấy vay mượn của người khác, đợi cha mẹ mất đi mới trả 
nợ. Những kẻ đó chỉ lọ cha mẹ sống lâu, thậm chí cha mẹ 
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già đau ốm cũng không lo chữa chạy. Chuyện lén lút đầu 
độc cha mẹ cũng không phải là không có. Những người 
này vốn muốn tạo phúc cho đời sau, nhưng ngược lại, họ 
lại nuôi lên cái mầm tội lỗi của con cháu, và bản thân họ 
phải hứng chịu tai họa đó. Gần đây, có một viên quan lại, 
tổ tiên của ông ta là danh thần của triều đình. Ông này rất 
giàu có nhưng lại hết sức keo kiệt, từ một đấu gạo cho đến 
một tấc vải đều tự quản lý, khóa chặt lại. Ban ngày đeo 
chìa khóa trong người, ban đêm để dưới gối. Khi ông tà 
lâm bệnh nặng, con cháu ông ta lấy trộm chìa khóa, mở 
buồng mở hòm lấy tiền của, ông ta cũng không biết. Khi 
. tỉnh dây, ông ta sờ tay xuống gối không thấy chìa khóa 
đâu nữa, thì tức giận quá mà chết. Con cháu ông ta đều 
không khóc, chỉ lo tranh giành của cải. Vì phân chia không 
đều mà dẫn đến đánh nhau, kiện đến quan phủ. Ông ta có 
cô con gái chưa chông, cũng xuất đầu lộ diện, đầu đội 
khăn, mặt che kín, tay cầm đơn kiện, đích thân đến cửa 
quan kêu kiện, đòi của hồi môn, bị làng xóm chê cười. Sở 
dĩ xảy ra nông nỗi này là do con cháu của ông ta từ bé 
đến lớn chỉ biết đến lợi lộc mà không biết đến đạo nghĩa. 
Những chi phí cần cho cuộc sống, không ai thiếu được, 
nhưng cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, nhiều thì dễ trở 
thành gánh nặng. Nếu nuôi dạy con cháu mình thành người 
đức độ thì đâu có chuyện họ không tự lo được chuyện ăn 
mặc của mình hay là phải chết giữa đường. Nếu họ không 
có đức độ, thì cho dù trong nhà chất đây vàng bạc, cũng 
có ích gì? Bởi vậy, ta nghĩ rằng, để lại tài sản quá nhiều 
cho con cháu, là một việc làm hết sức ngu xuẩn. 


(Thiếu nght. ngoại truyện) 
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LỜI BÌNH 

Tư Mã Quang là bậc đại thần, nhà sử học nổi tiếng thời Bắc 
Tống. Ba đoạn văn của Tư Mã Quang được chọn ra ở đây thể 
hiện ba nguyên tắc dạy con của ông. Thứ nhất, Tư Mã Quang 
chủ trương cha mẹ phải lấy đạo nghĩa để dạy con, hơn nữa phải 
dạy dỗ kịp thời. Nếu không dạy con từ tấm bé, thì lúc lớn lên 
chúng sẽ có những tật xâu rất khó sửa. Điều nảy rất có lý, bởi 
vì tuổi thơ non nớt là thời kỳ quan trọng nhất của mội con người, 
tất cả những thói quen, tư tưởng đều được đặt nền móng ở thời 
kỳ này, nếu nền móng không vững chắc, thì về sau rất khó tạo 
nên một nhân cách hoàn thiện. Thứ hai, Tự Mã Quang cho rằng, 
yêu con mà không dạy thì không phải yêu con thực sự. Quả 
thật, làm cha làm mẹ chẳng Có ai lại không yêu con minh, nhưng 
tình yêu tự nhiên đó một khi xa rời sự kiểm soát của lý trí thì rất 
dễ rơi vào chỗ yêu chiều quá mức, mà quá mức thì sẽ làm hỏng 
con cái, sở đĩ nói: "Người mẹ yêu con thường là hại con" chính 
là như vậy. Trong cuộc sống hiện thực, những trường hợp yêu 
chiểu quá mức khiến cho con cái đi vào con đường bất chính 
không phái là hiếm. Thứ ba, Tư Mã Quang cho rằng, cha mẹ 
chỉ lo kiếm thật nhiều của cải cho con, chính là ' không lấy đạo 
nghĩa để dạy. con mình”, và ông đã lấy t tường hợp của một bậc 
Sĩ đại phu để chứng minh. Phải nói rằng, người cha người mẹ 
có học dạy con không chỉ cho con nguồn sống, hay là cho 
chúng của cải đầy đủ, mà cần chú ý hơn là trau dồi phẩm chất 
đạo đức cho con, vì đây mới thực sự ià nguồn hạnh phúc của 
con. Vì vậy, cha mẹ phải luôn ý thức được rằng, những thứ cần 
cho con là cái tốt đẹp, cái đó hơn tiền bạc nhiều. 
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CĂN DẶN CON 


Sớm tối đi học, phải thường xuyên hỏi thầy giáo: 
phải theo thông lệ của mọi người, không được trễ nải. 
Thường ngày lúc tìm tòi suy nghĩ, nếu có gì thác mắc thì 
phải ghí ngay vào số, để hỏi thầy giáo, không được bỏ 
qua. Tất cả những điều thầy dạy, khi về nhà phải nghiên 
ngẫm xem chỗ nào là quan trọng, hàng ngày đều phải phi 
chép lại, lúc nào cần thì mở ra xem. Gặp bài văn hay, cũng 
nên ghi lại. 


Ỏ trường, không được tùy tiện ra vào, giao du với người 
khác. Có người mới đến, thì phải hỏi thầy giáo, thấy đắng 
gặp thì gặp, không đáng gặp thì không nên qua lại. Bình 
thường có người đến gặp con, con cũng phải thưa với thầy 
rồi mới trả lời họ. Ngoài những cát đó ra, không được lầm 
Sai mỘt bước. 

Về nhà, nhất thiết phải kính trọng những người xung 
quanh, không được ngạo mạn, vô lễ. Ăn nói phải thận 
trọng, chừng mực, không được nói cười ầm ï. Mọi việc đều 
phải khiêm tốn, cung kính. không được cậy thế át người, 
để tránh tự chuốc lấy sỉ nhục. 


Không được uống rượu, tránh cho tỉnh thần trống rỗng, 
bỏ bê việc học hành; hơn nữa, còn để tránh rượu vào thì 
lời ra, nói năng hồ đồ, làm tốn hại đến mình và người 
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khác. Những điêu này cần phái hết sức đề phòng. Không 
được bàn luận sau lưng về sai Em, ưu khuyết điểm và việc 
đúng sai, phải trái của người khác. Nếu có ai đó nói với 
con về những việc này, thì con cũng không nên tham gia 
vào. Trước mặt thầy, càng không thể nói những điểm yếu 
của bạn bè. 


Cháo dụ với bạn bè phải thận trọng, phải biết chọn bạn 
mà chơi, đù là bạn học, cũng phải có sự phân biệt thân sơ. 
Những việc này đều phải xin ý kiến thầy, nghc thây dạy 
báo. Nói chúng, những người nhân hậu, thật thà với mọi 
người, đám nói thắng những khuyết điểm và sai lâm của 
người khác, là bạn tốt; còn những kẻ hay xu nịnh, nói năng 
khinh bạc, kiêu căng phóng, đăng, xúi người làm việc ác, 
thì là bạn xấu. Tuy nhiên, nếu dựa theo những tiêu chuẩn 
này để tìm bạn, thì bản thân con cũng chỉ thấy được năm 
đến bảy phần, phải hỏi ý kiến thầy giáo để xem xét thêm, 
như vậy thì không chệch đi đâu được. Nhưng, ta lo là con 
chí hướng, tính tình kém cỏi tầm thường, không thể tr 
kiêm chế, không vui về tiếp thu ý kiến đúng đắn của người 
khác, như vậy thì dù con không muốn xa lánh bạn tối rồi 
cũng tự nhiên mà xa lánh: tuy không muốn thân bạn xấu 
lại càng thân. Vì vậy, cần phải tự kiềm chế, đôn đốc mình, 
sửa chữa, vút bỏ những nhược điểm của mình, không để 
dần dân nhiễm phải những tính xấu này, hay tự bước vào 
vòng của kẻ tiểu nhân. Nếu không thì dù có thầy hiền, 
cùng không thế thay đổi được thân phận của mình. 

Thấy người khác có lời hay việc tốt, thì khiêm tốn mà 
ghi nhớ lại, pặp bài văn, bài thơ hay của người khác, thấy 
hơn hẳn của mình, thì nên xem kỹ, hoặc phi lại để học 
tập, phẩm đấu cho đến khi bằng người đó mới thôi. 
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Những điều trên đây, cần phải tuân thủ chặt chẽ, còn 
một điều chưa nói đến, có thể suy từ những điều trên, đại 
khái không ngoài hai chữ "cần-cẩn". Nếu làm được điều 
đó, thì nhất định sẽ tiến bộ, sẽ có những điều tốt lành đến 
với con. Cái đó, tuy ta không dám chắc, nhưng ta thâm 
chúc cho con, Nếu không làm như vậy, thì con sẽ rơi 
xuống vực sâu nghìn trượng, bao nhiêu chuyện xấu sẽ 
giáng xuống đầu con. Điều này, tuy ta chẳng muốn nói ra, 
nhưng lại không thể không lo lắng cho con được. 


Thực ra, nếu con hiếu học, thì cũng có thể ở nhà dọc 
sách làm văn, không nhất thiết phải rời xa cha mẹ, lặn lội 
nghìn đặm cầu học. Nhưng con đã không thể như vậy. Bản 
thân con không ham học, cũng không còn hy vọng gì nữa. 
Nay tú vẫn để con dị, là vì sợ con ở nhà tại chìm ngập 
trong những việc tầm thường, không thể chuyên tâm học 
hành. Là cha con, ta cũng không muốn suốt ngày thúc 
giục, quở trách con; bạn bè con cũng không pặn gỡ con 
nữa, chính vì thế ta vẫn để con đi ra ngoài thì hơn. Nếu 
đến đó, con háng say nhấn đấu, cố gắng sửa chữa những 
khuyết tật cũ, chịu thương chịu khó, thì ta vẫn còn niềm 
tin ở con. Bằng không thì tạ đã nhọc lòng vô ích, con vẫn 
cứ như ở nhà mà thôi; sau này trở về, vẫn chứng nào tật 
ấy. Nếu quả như vậy, ta không biết con còn mặt mũi nào 
để về gặp lại cha mẹ, anh cm, họ hàng, bạn bè nữa? 


Ta rất nhớ con, nhớ vô cùng! Mong con sau mỗi đêm 
ngủ dậy, không xảy ra chuyện gì làm ô nhục con. Lần này 
đi, con phải cố gắng hết sức! 


(Chu Tứ văn tập. quyền 8) 
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LỜI BÌNH 


Chu Hy (1130-1200), tự là Nguyên Hối, nhà triết học, nhà 
giáo dục nổi tiếng thời Nam Tống. Trên đây là bức thư ô ông viết 
cho con. Vấn đề trọng tâm mà Chu Hy nhấn mạnh trong bức 
thư này là ông răn dạy con kết giao với bạn bè như thế nào và 
xử sự như thế nảo trong quan hệ với mọi người. Chu Hy nhắc 
nhở con, kết bạn nhất thiết phải thận trọng, đồng thời ông chia 
thành hai loại bạn: bạn tết và bạn xấu. Ông dặn dò con phải 
tìm bạn tốt mà chơi, tránh xa bạn xấu. Chu Hy chỉ rõ hơn rằng: 
Việc chơi với bạn tốt hay bạn xấu hoàn toàn do bản thân mình 
quyết định. Chỉ có nghiêm khắc với chính mình, từ bỏ những 
thói hư tật xấu của mình, mới có thể tìm được bạn tốt. Chu Hy 
đã liên hệ được giữa việc kết bạn với việc làm người như thế 
'nào, đây là điều khó có được. Tục ngữ có câu: "Gần mực thì 
đen, gần đèn thì rạng", chính Chu Hy đã nhấn mạnh đểm này. 
Con người sống trong cộng đồng không thể tránh khỏi việc kết 
bạn, ngược lại việc kết bạn lại vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển của một con người. Tuân Tử nói :"Kẻ thất phụ không 
thể không biết chọn bạn, chọn được bạn hiền, là nền của đức". 
Làm cha làm mẹ phải biết quan sát bạn bẻ mà con mình kết 
giao, dù không thể can thiệp quá sâu, nhưng cũng phải dẫn dắt 
con một cách thiện ý. Để cho con cái tự giác kết bạn một cách 
đứng đắn, là điều có lợi cho sự trưởng thành của con cái. 
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PHÓNG ÔNG GIA HUẤN 


Trong số con cháu, người nào cái sắc sảo lộ hết ra ngoài 
thì dễ hư hỏng nhất. Nếu con cái như vậy, thì cha mẹ nên 
lấy đó làm lo lắng, chứ không nên vui mừng. Phải quản 
lý chặt chẽ, nghiêm khắc, bát chúng học thuộc kinh thư 
của nhà Nho và các sách bách gia chư tử. Dạy chúng làm 
người phải khoan dung, độ lượng, cung kính, cấn thận, 
không cho chúng giao du với những ké không đứng đẫn. 
Làm như vậy sau hơn chục năm, chí hướng và tính khí của 
chúng sẽ tự nhiên được hình thành. Bằng không, những 
việc đáng lo ngại không phải chỉ có một việc. Những lời 
này của tôi là liều thuốc tốt cho người đời sau, có thể 
phòng ngừa sai lầm của họ. Mọi người đều phải xử sự thận 
trọng, dừng để sau này phải hối hận. 


(Phóng Ông gia huấn) 


LỜI BÌNH 

Lục Du (1125-1210), tự là Vụ Quan, hiệu Phóng Ông, là nhà 
thơ lớn thời Nam Tống, để lại cho đời sau rất nhiều tác phẩm. 
Trên đây là một đoạn trong Phòng Ông gia huấn, đoạn văn này 
đã thể hiện rõ quan điểm giáo dục những đứa trẻ có thiên tài 
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của Lực Du. Theo Lục Dư thì con cháu đời Sau người nào càng 
thông mình càng dễ bị hư hỏng, đối với những đứa trẻ này cần 
phải quản lý giáo dục chặt chẽ, chỉ bảo chúng chăm chỉ học 
hành, dạy chúng bằng sự khoan dung. độ lượng, không cho 
chúng giao du, kết bạn với những kẻ hư hỏng, vô học. Quan 
điểm này của Lục Du không chỉ là “liều thuốc" dạy con cháu 
đời sau của ông, mà còn có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn đối với việc 
dạy con cái của chúng ta ngày nay. Tục ngữ có câu: "10 tuổi 
thần đồng, 15 tuổi tài tử, 20 tuổi người trần". Đó là vì, đứa trẻ 
thông minh thường dễ trở nên kiêu ngạo tự mãn, tự cao, tự đại; 
một khi đã kiêu căng, thì đứa trẻ có tài giỏi bao nhiêu rồi cũng 
bị mai một, lớn lên chỉ có thể trở thành kẻ bất tải, tầm thường 
mà thôi. Cha mẹ cần phải đặc biệt chú ý đến điểm này, mới có 
thể đảm bảo cho tài năng của con cái, sau khí lớn lên phát huy 
_ được nhiều hơn. 
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GIÁO TỬ NGỮ CỦA GIA DI 


Trong cuộc sống con người, chẳng có niềm vui nào 
bằng niềm vui được học hành, chẳng có việc gì quan trọng 
hơn việc dạy con. 


Giữa cha và con, không được sa vào chỗ nuông chiều 
quá, phải nghiêm khắc quản lý con từ nhỏ, dùng lễ để yêu 
cầu nó tronp mọi việc, làm như vậy thì sau khi lớn lên, sẽ 
không phải hối hận vì con hư. 


Có năm điều để dạy con: Dẫn dất tính tình của con, mở 
rộng chí hướng của con, bôi dường tài năng của con, động 
viên khí thế của con và uốn nắn sai lầm của con. Cả năm 
điều đó thiên lệch hoặc bỏ điều nào đều không được. 

Dạy con cũng như trông cây chỉ lan vậy: Tích tụ 
học vấn để nuôi cấy nó, tích tụ việc thiện để tưới 
nhuần nó. : 

Đối với con cm của người khác thì chỉ có thể cho nó 
thấy cái đứẼ, chứ không thê cho nó thấy cái lợi lộc, 

Người giàu dạy con, cần phải coi trọng đạo dức; 
người nghèo dạy con, cần giữ vững khí tiết, không làm 
việc phi lẻ. 


Con cm của mình có hiền tài hay không phụ thuộc vào 
nỏ lực chủ quan của từng người; còn tương lại của chúng 


1 


phú quý hay bần tiện lại do điều kiện khách quan. Người 
đời thường không nghĩ tới mặt chủ quan mà lại lo buồn vì 
mật khách quan, lẽ nào lại không phải là sai lầm chăng? 


Tất cả những việc mà người có học làm đều không 
giống những thói dung tục của đời thường, phải giữ khí 
tiết cao thượng lúc đó, để lại tấm gương cho hậu thế. 


Người có học cân nắm chắc việc giáo dục con em, 
không được để họ mất đi cái thú học hành. 


Mạnh Tử coi lười biếng là một biểu hiện xấu, con cháu 
đời sau mà chỉ biết vui chơi, không biết đến học hành lẽ 
nào lại không cảm thấy xấu hổ? ` 


(Giới tứ thông lục) 


LỜI BÌNH 


Gia Di, tự là Dưỡng Chính, người My Sơn, Tứ Xuyên" đời 
Tống, tác phẩm có Tử gia tử. Đoạn văn tuyển chọn trong 
chương 10 sách Giáo tử ngữ của Gia Di. Trong đoạn văn trên, 
từ những khía cạnh khác nhau, Gia Di đã trình bày và phân tích 
những vấn đề trong việc dạy con, ví dụ như ông bàn đến tính 
*'quan trọng của việc dạy con, phương pháp và nội dung giáo 
dục con cái, v.v. Trong đó có không ít quan điểm rất đáng học 
hỏi, như đầu bài văn, ông coi việc dạy con là vấn đề quan trọng 
nhất của con người, đưa ra "năm điều dạy con”, chủ trương dạy 
con phải coi trọng cả giáo dục đạo đức và giáo dục trí tuệ, cần 
nuôi dạy con trở thành người vừa có đức vừa có tài, nhấn mạnh 
phải dạy con vừa "tích học" vừa "tích thiện", phải trở thành người 
"trọng đạo nghĩa" và "giữ khí tiết", những quan điểm này cho 
đến nay vẫn còn rất có ý nghĩa, 


DẠY CON LÀM NGHỀ NÔNG 


Nói chung, thế hệ con cháu thường sợ làm nghề nông, 
chúng không hiểu được rằng, làm những công việc nhà 
nông từ bé sẽ thấu hiểu hạt thóc làm ra thật chẳng dễ, như 
vậy mới không này sinh tâm lý xa xỉ. Những người quen 
lao động từ bé sẽ học được tính đôn hậu, thật thà, không 
nảy sinh ý nghĩ tà ác. Những người làm nghề nông từ bé, 
tự cảm nhận được sự vất vả, sẽ một lòng hướng thiện. tránh 
được tội ác. Chính vì vậy, con cháu ta không thể không 
cố gắng làm việc nông. 


Phàm những kẻ có tiền, lâu ngày rồi sẽ sa sút, thậm 
chí phá sản. đó là vì họ không làm mà chỉ biết hưởng thụ. 
Không làm mà hưởng, đó là hại dân để béo mình. Phàm 
là những kẻ hại dân béo mình, ông trời nhất định sẽ 
giáng tại họa xuống đầu kẻ đó. Cho nên, những kẻ chỉ 
biết hưởng cuộc sống giầu có, an nhàn, tất sẽ có ngày 
sa sút, phá sản, thạm chí lãm vào cảnh làm nô bộc, làm 
trâu làm ngựa. Bới thế nên con cháu ta không thể không 
cố gắng làm việc nông. 
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€ thời Hần, lựa chọn nhân tài, đã đặt ra khoa "hiếu để 
nŸÌ) 


lực điện ”`ˆ, chính là để đề xướng coi trọng sự thành thực, 
chú trọng cái gốc. Phàm những người làm quan, nếu xuất 
thân từ gia đình nòng dân, thì rất ít người không thông 
cảm với nói thống khổ của đân. Các con chấu vào học 
trường làng, gãp ngày mùa thì nên tham giá lao động. 
Trong một ngày, hoặc là buổi sáng lao động, buổi chiều 
học. hoặc là buổi súng học, buổi chiều lao động. Trong 
mỘt nằm, nếu mùa xuân mùa hạ lao động thì mùa thu mùa 
đông học. Không được chấp tay ngồi ăn không, bởi vì 
miệng ăn núi lở, rồi cái nphèo sẽ gõ cửa mà đến. 

Phàm là những thầy giáo trường làng, đều cần kiểm tra 
việc tham gia lao động sản xuất, cũng như sự hiếu thảo 
với cha mẹ, thương yêu anh em của học sinh, Con em 
những gia đình giàu có trong làng không muốn lao động, 
thì không thể ép buộc. Nhưng, con chấu nhà t+ nếu vào 
trường học mà xấu hồ về nghề nông, xấu hổ với con đường 
mưu sinh nàm trong bổn phận của bản thân, phạm lần đầu 
phạt đánh hai mươi roi, nếu tái phạm thì đánh ba mươi roi, 
phạm lân thứ ba thì đuổi khỏi trường, không cho học nữa. 


(Hoặc Thao gia huan) 


Ì. Khoa “hiểu để lực điền”: Một trong những khoa mục tuyên chọn quan lại 
thời Hán. Bất đầu từ Hán Huệ để, trên danh nghĩa là bạn thưởng cho những 
người hiếu thảo với cha mẹ, hữu ái với ảnh em, chăm chỉ làm ruộng. Những 
nuười trúng tuyển thường được ban thưởng và miễn tất vá các khoản lao dịch. 
Thời kỳ Hán Văn để. những người trúng tuyển còn được làm quan phụ trách 
giáo dục của quận huyện. 
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LỜI BÌNH 

Hoắc Thao (1487-1540), tự là Vị Quang. người Sơn Âm đời 
Minh. Từng giữ chức Thượng thư bộ Lẻ. tả hữu Thị lang bộ Lại, 
Thái tử thiếu bảo..., sau khi mất được truy phong hiệu Văn Mẫn. 
Bài văn ghi lại chủ trương của ông trong việc dạy con cháu tham 
gia lao động sản xuất nông nghiệp. Hoắc Thao cho rằng: Để 
trẻ tham gia lao động sản xuất từ bẻ, sẽ khiến chúng tự nghiệm 
thấy những khó khăn của công việc đồng áng, hiểu được rằng 
hạt lúa, cú khoai làm ra không dễ, như thế sẽ không sinh lòng 
xa xỉ, còn có thể nảy sinh thiện tâm. Còn những kẻ giàu có, 
thường ăn không ngồi rồi, vì thế gia cảnh dễ sa sút. Ông cỏn 
cho răng, những ông quan xuất thân từ nông dân nói chung 
không ai không xót thương cho nỗi khổ của dân. Vì vậy, ông 
dạy con cháu mình, cùng với việc học hành, phải bỏ một thời 
gian nhất định để lao động, như vậy sau này mới có thể trở 
thành một vị quan tốt biết thương dân. Điều này trong xã hội 
phong kiến với quan niệm "lao tâm giả trị nhân, lao lực giả trị 
vụ nhân” (người có học trị người, kẻ vô học bị người trị), quả là 
đáng quý. Quan điểm chú trọng giáo dục lao động này vẫn có 
ý nghĩa hiện thực cho ngày hôm nay. Người làm cha làm mẹ 
cần dạy con cái mình từ bé đã có thói quen yêu lao động, để 
chúng hiểu rằng yêu lao động là một đức tính tốt, không nên 
để con cái mình chỉ biết hưởng thụ, điều này hết sức cần thiết 
đối với sự trưởng thành của con trẻ. 


THƯ CỦI NGƯỜI EM HỌ 


Ta năm mươi hai tuổi mới có được một đứa con, lẽ nào 
lại không yêu quý nó! Nhưng yêu con cũng cần phải có 
nguyên tắc, kể cả việc vui chơi, cũng phải hướng cho nó 
tới sự trung hậu và giàu lòng thông cảm, chớ có hà khắc, 
bản tính... Ta vắng nhà, nên nhờ em trông nom nó. Phải 
giúp nó tăng thêm tấm lòng nhân hậu, bỏ những tính xấu 
tàn nhẫn, em chớ vì nó là cháu mà một mực nuông chiều, 
qung túng nó. Con cái của nô bộc cũng là người, phải đối 
xử bình đằng với chúng, thương yêu chúng, không được 
để con ta bắt nạt chúng, ngược đãi chúng. Phàm là có đồng 
quà tấm bánh, cũng nên chia đều cho mọi người, để mọi 
người đều được vui vẻ. Nếu như con ta ăn miếng gì ngon, 
mà để con của kẻ nô bộc đứng xa xa nhìn vào.thòm thèm, 
thì cha mẹ chúng chứng kiến cảnh tượng đó sẽ thấy chúng 
thật đáng thương, chẳng biết làm gì hơn là gọi chúng đi 
ra chế khác, như vậy lẽ nào lại không khiến người ta đau 
lòng? Đùi mài kinh sử để làm quan là việc nhỏ, điều quan 
trọng nhất là phải hiểu đạo lý để làm một con người tốt. 
Em hãy đem bức thư của ta đọc cho chị Quách, chị Nhiêu 
của cm nghe, để họ hiểu được, nguyên tắc của sự yêu con 
là ở chỗ dạy nó làm người như thế nào, chứ không phải 
là để nó làm quan. 


( Trịnh Bán Kiêu tập) 
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LỜI BÌNH n 


Trịnh Bản Kiều, tức Trịnh Nhiếp, tự là Khắc Nhu, là họa sĩ, 
nhà văn nổi tiếng đời Thanh. Đoạn văn là một phần bức thư ông 
gửi cho người em họ, trong đó có biểu đạt tư tưởng dạy con của 
Trịnh Bản Kiều. Ông chủ trương, trước hết phải dạy con trở 
thành người thật thà, nhân hậu, phải làm sao để con giàu lòng 
thông cảm, và yêu cầu nó từ bé phải đối xử bình đẳng với mọi 
người. Điều đáng ca ngợi nhất ở đoạn văn này là: Trịnh Bản 
Kiểu cho rằng dạy con đọc sách, không phải là để làm quan, 
đọc sách trước hết là để hiểu được đạo lý làm người. Đây là 
điều hiếm thấy trong xã hội phong kiến - một xã hội mà tư tưởng 
học để làm quan chiếm địa vị thống trị. Trịnh Bản Kiều về già 
mới có con, đương nhiên là hết mực yêu quý, đây cũng là !ẽ 
thường tình của con người. Thế nhưng Trinh Bản Kiểu lại không 
hề nuông chiều con, và cũng không cho phép mọi người trong 
nhà dung túng cưng chiều. Xét từ góc độ giáo dục đứa trẻ trưởng 
thành một cách lành mạnh, thì đây quả thực là phương pháp 
dạy con đáng được để xướng và học tập 
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TIẾNG DỆT VẢI VÀ ĐỌC SÁCH 
TRONG ĐÊM 


Tưởng Sĩ Thuyênt}) ta khí mới bốn tuổi, mẹ ta đã hàng 
ngày dạy mấy câu trong "Tứ thư”. Khổ nỗi ta còn bé quá, 
chưa cầm bút viết được, bà phải lấy cành tre vót thành 
tăm, sau đó chặt ra làm thành các nét phầy, mác, chấm, 
ngang, số trong chữ Hán, dùng để tạo thành các chữ. Bà 
bế ta ngôi lên đầu gối rồi dạy ta nhận chữ, học được chữ 
nào thì lại đỡ ra. Mỗi ngày bà dạy ta mười chữ. Ngày hôm 
sau bảo ta dùng tầm tre ghép những chữ mà ngày hôm 
trước đã học, cho đến khi không còn sai sót mới thôi. Đến 
khi ta sáu tuổi, mẹ ta mới bất đầu dạy ta viết bằng bút. Ta 
còn nhớ lúc mẹ dạy ta học, bà thường để đồ nghề dệt vải 
bên cạnh, đặt sách lên đầu gối, bảo ta ngôi bên bà đọc 
sách, Tay bà đệt vải, miệng bà dạy ta học, tiếng đọc sách 
và tiếng dệt vải hòa vào nhau. Lúc nào ta lười đọc, bà liền 
đánh ta mấy cái, sau đó lại kéo ta vào lòng khóc mà nói: 
"Con ơi! Nếu bây giờ con không lo học, thì sau này mẹ 


1. Tưởng Sĩ Thuyên: (1725-1785): Tự là Tâm Đư. Thanh Dung. Điều Sinh, 
hiệu là Tàng Viên, người Diễn Sơn. Ciang Tây, Ông đỗ tiến sĩ đời vua Cần 
Long, là nhà soạn nhạc, nhà văn đời Thanh, từng giữ chức Biên tủ Hàn làm 
viện. Thư ông cùng với Viên Mi, Triệu Dực được gọi là "Giang hữu tam đại 
gia” (ba nhà thờ lớn ớ hữu ngạn Giang Tay). Tác phẩm của ông phiän lớn dược 
thụ thập vào Trưng Nhà Đường toàn tạp, 
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còn mặ( mũi nào mà gặp cha con?" Những đêm khuya 
khoát, trời giá lạnh, mẹ ngồi trên giường, lấy mảnh chăn 
móng đắp lên chân, bà cởi áo ra, sưởi ấm tấm lung ta bằng 
lòng ngực của bà, röi cùng ta đọc sách. Đến khi mệt, ta 
lại năm trong lòng mẹ mà ngủ. Được một lát, mẹ thức ta 
đậy và nói: "Con dậy được rồi". Ta mở mất nhìn mẹ thì 
thấy nước mắt bà giàn dụa, thế là ta cũng khóc theo. Môt 
lúc sau, bà lại bảo ta đọc tiếp, cho đến khi gà gấy mới 
được đi ngủ. Mấy bà bác thường bảo với mẹ: “Em ơi, em 
chỉ có môi mình nó, việc gì phải tự làm khổ mình như 
vậy?” Mẹ ta đáp: "Nếu đông con, thì còn được; đằng này 
-e©m chỉ có mỗi mình cháu, nếu sau này nó không nên 
người, thì em biết dựa vào af?", 

Khi ta lên chín, mẹ dạy ta học Lễ &Ý, Chu dịch, Kinh 
thí, ta đều học thuộc lòng, Những lúc rồi rãi, bà chép thơ 
của các thí nhân đời Đường, Tống, rôi đạy ta ngâm, Cả 
mẹ ta và ta đều gây yếu, đau ốm luôn, mỗi lần ta ốm, mẹ 
lại bế tạ vào phòng, trông nom ta mà không hề chợp mắt, 
Đợi khi bệnh tình của ta đỡ hơn, bà liền chí vào bài thơ 
viết trên tường, đạy ta khe khẽ ngâm. Bà lấy đó làm niềm 
vui, Mỏi lần mẹ ốm, ta lại ngồi bên cạnh mẹ. Mẹ lặng lẻ 
nhìn ta, tróng thật buôn bã, trong lòng tạ cũng rất đau 
buôn. Ta Hiến hỏi mẹ: "Mẹ có điều gì lo buồn phải không 
ạ?" Mẹ đáp: "Ù!" Ta hỏi mẹ ta phải làm gì để có thể trút 
bỏ nồi buồn lo của mẹ, mẹ nói: “Nếu con thuộc lòng 
những quyển sách mà con đã học thì mẹ sẽ không còn 
buồn lo nữa”, Thế là ta đọc vang lên, tiếng đọc sách sang 
sảng đua cùng tiếng réo sỏi phát ra từ ấm thuốc sắc trên 
bến, mẹ bông mỉm cười mà rằng: "Mẹ thấy đỡ nhiều rồi". 
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Từ dó vẻ sau, môi khi mẹ ốm, ta lại cầm sách lên ngồi 
cạnh mẹ mà đọc, vì thế mà mẹ ta khỏi bệnh rất nhanh. 


LỜI BÌNH 


Đọc xong Tiếng dệt vải và đọc sách trong đêm, hình ảnh 
người mẹ hiền khéo nuôi dạy con như hiện lên trước mắt ta. 
Đây là đoạn văn Tưởng Sĩ Thuyên viết để tưởng nhớ người mẹ 
của mình là Chung Lệnh Gia. Ông kể về hai đặc điểm lớn trong 
cách dạy con của mẹ ông: Thứ nhất, tùy theo lứa tuổi của con 
mà kiên nhẫn lựa chọn những phương pháp dạy khác nhau. Ví 
dụ như: Khi con bốn tuổi, bà dạy con học chữ, vì con chưa thể 
cầm bút viết nên bà lấy cành tre để ghép thành chữ, khi con 
bảy, tám tuổi, bà bắt dầu dạy con đọc sách. Thứ hai, kết hợp 
' giưa lý trí và tình cảm. Khi dạy con, Chung Lệnh Gia không chỉ 
lý giải để con hiểu, mà còn biết kết hợp tỉnh cảm, như nhẹ nhàng 
trách mắng và sưởi ấm con bằng lồng ngực của mình, đó đều 
là những việc làm khiến con người ta cảm động. Cách dạy con 
của Chung Lệnh Gia đã thành công, cuối cùng Tưởng Sĩ Thuyên 
đã trở thành một trong ba nhà thơ lớn vùng Giang Tây đời 
Thanh. Câu chuyện gợi mở cho ta một điều: Khi giáo dục con 
theo đặc trưng lứa tuổi của chúng, cha mẹ cần có ý chí kiên 
cường và tình cảm sâu sắc, nếu không, sẽ khó mà nuôi dạy 
được đứa con có ích cho đời. 
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THƯ GỬI VỢ 


Cha mẹ phải cùng nhau gánh vác nghĩa vụ nuôi dạy 
con cái, nhưng nay vì ta phải trú ngụ tận Bắc Kinh, trách 
nhiệm giáo dục trong gia đình một mình nàng phải gánh 
vác. Thế nhưng, tâm tính của người phụ nữ, thường là quá 
nuông chiều con cát, các bà đâu biết rằng yêu chiều vô 
nguyên tắc thì nhược bằng hại con. Đạy con cần theo 
những nguyên tắc nào? Nói một cách đơn giản là phải dạy 
bốn điêu cấm và bốn điều nên. Bốn điều cấm dó là: Một 
là không được ngủ dậy muộn, hai là không được lười 
biếng, ba là không được xa hoa, bốn là không được kiều 
ngạo. Đồng thời phải khuyên nhủ con bốn điêu nên: Một 
là phải chăm học, hai là phải tôn sư trọng đạo, ba là phải 
yêu quý mọi người, bốn là phải cấn thận trong ẩm thực. 
Tám điều trên là những quy định không thể thay đổi trong 
cách giáo dục con, nàng phải luôn phí nhớ trong lòng, để 
đạy dö ba đứa con của chúng ta. Tuy chí là mười mấy chữ, 
nhưng đã bao quát toàn bộ rồi, nàng nên lĩnh hội kỹ càng. 
Sự thành đạt sự nghiệp của các con đêu nằm cả trong đó. 
Bức thư này chưa thể nói tỉ mí từng điều được, sau này ta 
sẽ nói HIẾP với nàng. 


(Ký Hiểu Lam gia thự) 


LỜI BÌNH 


Kỷ Vân là một học giả, đồng thời là nhà văn nổi tiếng đời 
Thanh: Đoạn văn trên là bức thư Kỷ Vân gửi cho vợ, nói rõ chủ 
trương dạy con của ông: Ông đưa ra nguyên tắc dạy con là "bốn 
điều cấm" và "bốn điều nên", trong đó bao gồm các vấn đề 
thuộc mọi phương diện học hành, ăn uống, sinh hoạt thường 
ngày và cách làm người, chỉ rõ những điều con cái nên tàm và 
không nên làm, đây là những vấn đề cơ bản trong giáo dục gia 
đình. Đúng như Kỷ Vân nói, dạy con là trách nhiệm chung của 
cả người cha và người mẹ, nhưng vỉ nhưng lý do khác nhau, 
người cha thường phải xa nhà nhiều, trách nhiệm dạy con chủ 
yếu do người mẹ gánh vác, nhưng những người mẹ thường cưng 
chiều con mà mất đi giáo nghĩa, chính vì vậy mà Kỷ Vân đã 
nhắc nhở vợ phải "yêu con theo nguyên tắc", sự nhắc nhở này 
tất nhiên là thích hợp với mọi người mẹ. 


THIÊN LẬP CHÍ 


... Không Tứ đồ xuất chí ở "đạo", kiên trì theo đuổi 
chân lý, chớ vội tính đến việc hưởng thụ vát chất, chỉ 
.cần nắm bắt được chân lý thì dù có chết cũng không tiếc; 
lập chí ở đạo, lấy nhân đức làm gốc, dựa vào sự học tập 
cần mẫn... 
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KHỐNG TỦ BÀN VỀ LẬP CHÍ 


Không Tử nói rằng: "Người có học lập chí ở chỗ quyết 
theo đuổi chân lý, nhưng lại hố then vì mình mặc áo vải, 
ăn cơm thường, những kẻ như vậy thì không đắng cùng ta 
bàn về "đạo". 


(Tuận ngữ - LÝ nhân) 
Khổng Tử nói rằng: "Buổi sáng tìm được đạo lý, buổi 
chiều dầu chết cũng há lòng". 
(Luận ngữ - LÝ nhân) 
Không Tử nói rằng: "Nên lập chí ở đạo, lấy cái đức làm 


Đốc, dựa vào điêu nhân, vui chơi giải trí trong lục nghệ 
(lẻ, nhạc, xạ, ngự, thư, số)". 


(Luân ngữ - Thuật nhĩ) 


Diệp Công) hỏi Tử Lọt2): Không Tử là người thể 
nào?" Tử Lộ không trả lời. Khổng Tử biết được, nói với 


Ì Diện Công: Họ Thám, tên là Chư Lương, tự Từ Cau, một bậc hiền sỉ nước Sở. 
+ Tư lẻ (343-480 TỒN): Họ Trọng, tên Đo. tự là Tử Lẻ, người äp Biện nước 
Lỗ cuối thời Xuân thu (nay là thị trấn Đông Biện Kiều, huyện Tứ Thủy, tỉnh 
Sơn Đồng, Trung Quốc), là mọi trong những học trò xuất súc vúa Khong Tư. 
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Tử Lộ rằng: "Sao con không đáp rằng: Ong ấy là người 
khi học hỏi miệt mài đến quên cả ăn, vui sướng cho đến 
quên hết mọi lo buồn, chăng biết tuổi già sắp đến với 


mình, chỉ có vậy thôi". 


(Luận ngữ - Thuật nhí) 


Khổng Tử nói rằng: "Tướng soái của một nước còn có 
thể bát được, chứ cái chí khí của một trang nam nhi thì 
không ai có thể bát anh ta thay đối hoặc từ bỏ được". 


(Luận nụữ - Tử Han) 


Khổng Tử nói rằng: "Người quân tử coi việc chết mà 
không để lại danh tiếng cho đời làm điều hận”. 


(Luận nụữ - Vệ LinhCong) 


Khống Tử nói ràng: "Lúc {5Š tuổi ta để chí vào học vấn, 
đến 30 tuổi lời nói việc làm đều đúng với lễ nghĩa, 40 tuổi 
ta đã nắm vững mọi tri thức mà không còn nghi hoặc, 50 
tuổi ta hiểu được mệnh trời. Đến 60 tuổi, mọi lời nói lọt 
vào tai, ta đều phân biệt được thật hay giả, phán đoán được 
đúng hay sai, đến 70 tuổi ta có thể tùy thco ý mình, mọi 
suy nghĩ đêu không vượt quá khuôn phép”. 


(Luận ngữ - Vì chính) 


Nhan Uyên! và Tử Lộ đứng hầu Khổng Tử. Ngài hỏi 
rằng: "Sao các con chẳng nói chí hướng của mình cho ta nghe?" 


ï. Nhan Uyên: Tên là Hồi. tự Từ Uyên, cũng gọi là Nhan Uyên, người nước 


Lỗ cuối thời Xuân thu, học trò xuất sắc của Không Tử 
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Tử Lộ thưa rằng: "Con muốn đem xe, ngựa, quân áo 
của mình cho bạn bè cùng sử dụng, cho dù họ có dùng 
hỏng con cũng không buồn phiên". 


Nhan Uyên nói rằng: "Con không muốn khoe khoang 
cái tài của mình, và không tâng bốc công lao của mình”. 


Tử Lộ quay sang Khổng Tử thưa rằng: "Con muốn được 
nghe chí hướng của Thầy". 


Khổng Tử đáp: "Chí hướng của ta là muốn cho người 
già cả đều được phụng dưỡng, yên vui, bằng hữu tin cậy 
ta, lớp trẻ nhớ đến ta", 


(Luận ngữ - Công dã tràng) 


Khổng Tử nói rằng: "Việc thi hành đại đạo và những 
tính hoa của ba đời Hạ-Thương-Chu, ta đều không thể thấy 
được, nhưng ta có thể thấy trong những ghi chép ở thời 
thái bình thịnh trị bấy giờ. Việc lưu hành đại đạo, là coi 
thiên hạ là của chung của mọi người. Lựa chọn người hiền 
tài để cùng cai quản, người người coi trọng chữ tín, chung 
sống hòa mục, cùng nhau hợp tác. Bởi thế, con người 
không chỉ yêu mến cha mẹ mình, không chỉ thương yêu 
con cái mình, mà còn mở rộng tấm lòng nhân ái, khiến 
cho tất cá người già đêu được an hưởng tuổi trời: người 
trẻ có thể cống hiến tài năng: trẻ em được hưởng một nền 
giáo dục tốt đẹp mà trưởng thành lành mạnh; những người 
cô đơn góa bụa và ốm đau bệnh tật đều được cung phụng 
đầy dủ. Đàn ông đều làm hết trách nhiệm của mình dàn 
bà đều chăm lo gia đình. Của cải dù có vứt lăn lóc lãng 
phí ngoài đường, nhưng cũng không đưa về làm của riêng 


cho mình; đã ghét bỏ thì dù có năng lực cũng không đem 
ra phục vụ, nhưng cũng không nhất thiết là phục vụ cho 
mình mới coi là công hiển, Vì vậy, mọt người đêu sống 
thành thực, hòa thuận với nhau, vì thế mà không sinh rá 
âm mưu quỷ kế, cũng không có chuyện cướp bóc, trộm 
cấp, giết người. Ngoài đường của rơi không ai nhạt, đêm 
ngủ cửa không cân gài then, một thế giới tốt đẹp như vậy 
thực sự là thế giới đại đồng vậy." 


(Lẻ ký - Lẻ vận) 


LỜI BÌNH 


Khổng Tử là người suốt cả cuộc đời hết sức coi trọng vấn 
đề lập chí của mỗi con người. Khổng Tử đề xuất chí ở "đạo", 
chuyên tâm truy cầu chân lý, chớ vội tính việc hưởng thụ vật 
chất, chỉ cần được biết chân lý, thì dù có chết cũng không tiếc; 
lập chí ở đạo, cần dựa vào nhân đức, dựa vào sự học tập miệt 
mài đến quên cả ăn. Thủ lĩnh của một đại quân có thể bắt được, 
còn chí hướng của một trang nam nhi không ai có thể làm cho 
anh ta thay đổi được. Bậc hiền triết quân tử lấy làm ân hận một 
khi không để lại tiếng thơm cho đời. Chính vì vậy, Khổng Tử lấy 
con đưởng tự học và thể nghiệm để gợi mở giáo dục học trò; 
cùng các môn đệ bàn về chí hướng, để dẫn dắt họ tạo dựng 
một lý tưởng cao đẹp, nỗ lực phấn đấu vì một xã hội đại đồng 
tốt đẹp. "Xã hội đại đồng", đù đó là không tưởng, nhưng nó đã 
thể hiện nguyện vọng tốt đẹp trong xã hội phong kiến lâu dài, 
cổ vũ ức triệu con người không ngừng phấn đấu. 


Thuyết lập chí của Khổng Tử, mấy nghìn năm qua luôn ảnh 
hưởng sâu sắc đến văn hóa tư tưởng và mọi lời nói, việc làm 
của người Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc, phảm tà 
những người có công lao sự nghiệp, hầu như đều là người hành 
động dưới sự ảnh hưởng của thuyết lập chí của Khổng Tử. Con 
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người nếu không có chí hướng, thì sống trên đời cũng uổng phí, 
có khác gì cảm thú? Đã là con người, thì phải xác lập cho mình 
chí hướng lớn lao, phải xác định sống là phải cống hiến cho đời, 
sống thế nào cho ra sống, phải làm người có ích cho xã hội, đó 
mới là cuộc sống xứng đáng. 


__%g 


MẠNH TỬ BÀN VỀ LẬP CHÍ 


Mạnh Tử nói ràng: "Người quân tử dùng phương pháp 
đúng đắn để đạt được tri thức uyên thâm, họ muốn tu học 
mãi cho đến khi tự mình nắm được kiến thức, và nắm một 
cách vững chắc; đã nắm một cách vững chắc rồi thì sẽ tích 
lũy được rất nhiều; khi tích lãy được nhiều kiến thức thì 
muốn sử dụng bao nhiêu cũng được, và có thể vận dụng 
một cách nhuân nhuyễn, làm việc gì cũng suôn sẻ. Bởi thế 
người quân tử phải tự giác học hỏi cho đến khi tự mình 
đắc đạo vậy”. 


(Mạnh Tự - Ly lâu hạ) 


Mạnh Tử nói rằng: "Những kẻ nhất thiết phải chờ một 
Văn vương` ˆ ra đời rồi mới cố gắng phấn đấu, thì đó là 
kẻ thường dân. Còn những người đức -tài xuất chúng Ä 
dù chẳng có Văn vương, tự mình cũng phấn đấu vươn lên 


(Mạnh Tử - Tận tâm thượng) 


Mạnh Tử nói rằng: "Những người có đạo đức, trí tuệ, 
bản lĩnh, trí thức, thường là do họ g gặp cảnh tai ương, hoạn 


l. Văn vương: Tên là Quý Lịch, họ Cơ, bạc vua hiền thời Chu. 
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nạn. Những quan thần bị cô lập và con cái của vợ thứ cô 
hầu, lúc nào cũng phải nghĩ đến sự nguy hiểm và tai hụa, 
họ luôn luôn đề cao cảnh giác, hay lo lắng về tai ương, 
chính vì thế mà họ mới hiểu rõ mọi việc". 


(Mạnh Tử - Tân tâm thương) 


Mạnh Tử nói rằng: "Khi thiên hạ thái bình thịnh trị, 
người quân tử đắc chí, thì "đạo” cũng nhờ đó mà được thi 
hành; khi thiên hạ chính trường đen tối, người quân tử nên 
giữ đạo lý, không ngại hy sinh mình vì "đạo": chưa từng 
nghe người quản tử hy sinh "đạo" để làm vui lòng những ké 
vương hầu phàm tục”. 


(Mụnh Từ - Tản tdm thượng) 


Mạnh Tử nói rằng: "Những bậc thánh nhân là bậc thây 
của muôn đời, ông Bá Di! và Liễu Hạ Huệ?” là những 
người như vậy. Cho nên, nghe được phong độ tiết tháo của 
Bá DỊ, kẻ tham lam trở nên thanh liêm, người nhu nhược 
bèn vững chí tự lập; nghe thấy phong độ ôn hòa của Liêu 
Hạ Huệ, kẻ hẹp hòi trở nên rộng lượng. người hà khác 
cũng hóa bao dung. Những người đó đã phấn dấu cầu tiến 


1. Bá Dị: Cùng với em là Thúc Tế là còn vua nước Có Trúc cuối đời Thương 
đầu thời Tây Chư Sau kiu chả mát, hài anh em nhường ngôi lần nhàu, đều 
trốn đến chỗ Chụ Văn vương. KIn Chủ Vũ š trơng đánh phát vua Trụ, hai ông, 
chặn xe ngựa củn ngắn. Khi nhà Chu thông nhật thiên hạ. bị: số việc ấn cơm 
nhà Chụ làm xáu: hồ, bèn tuyệt thực đến chết ở nút Phú Dương 

2. Liêu Hạ Huc Bậc dai liền nước Lễ thời Xuân thụ, tên là Triển [oach, tự 
là Cầm, từng lam quan Điển nạ¡c nước Lỗ. Ông là người có phẩm chất cao 
thượng, lan quân vất thanh liêm, quan tìm đến nổi thêng khổ cửa nuốn dân, 
được người đối ngợi ca, tôn kính : 
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trước trăm đời, sau trăm đời mọi người đều cảm kích mà 
phấn đấu. Nếu chẳng phải là thánh nhân, thì có ảnh hưởng 
to lớn vậy chăng? Tràm đời sau còn như vậy, huống hồ là 
những người chính mình đã được hai vị ấy nung đúc ư?" 


(Mạnh Tư - Tán tâm hạ) 


LỜI BÌNH 


Trên đây là 5 đoạn văn có liên quan đến lập chí tuyển chọn 
từ sách Mạnh Tử. Đề cập rằng: Con người cần phải lập chí để 
trở thành người có nhân cách cao thượng, phải bồi dưỡng mình 
_ từ nhiều phương diện. Muốn có trình độ uyên thâm thì phải tự 
giác, tích cực tiến thủ, ngày mội tiến lên. Con người cần phải 
có tinh thần chủ động, không đợi người khác nhắc nhở rồi mới 
phấn đấu vươn lên. Nhưng người hay gặp hoạn nạn thường luôn 
suy nghĩ sâu xa và có ý thức lo lắng đến hoạn nạn, vì vậy 
thường là thông hiểu lý lẽ, đức tài kiêm bị. Người quân tử phải 
đắc chí hành đạo, không dừng lại ở chỗ đắc chí giữ đạo, quyết 
không được làm trái đạo, không bỏ tiết tháo, làm tổn hại đến 
nhân cách của mình; thánh nhân có chí hướng lớn lao, trong 
bất kỳ tình huống nào cũng giữ được nguyên tắc của mình, bảo 
vệ chân lý (đạo), trước sau luôn giữ gìn tình cảm, đạo đức của 
mình, cho nên họ là người thầy của muôn đời, có ảnh hưởng 
hết sức sâu xa. Lớp trẻ ngày nay đương nhiên chẳng cần phải 
học làm "thánh nhân", nhưng có điều là, cái hùng tâm tráng chí, 
phẩm chất đạo đức cao thượng, sự tích cực tiến thủ, chịu khó 
học tập, suy nghĩ sâu xa, giữ gìn chân lý, để trở thành con người 
chân chính mà "giàu sang không mê hoặc được, nghèo hèn 
không thay đổi được, uy vũ không khuất phục được", thành 
người có ích cho Tổ quốc và nhân dân, đó vẫn là những điều 
mà mỗi một người thanh niên có chí cần phải làm. 
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TUÂN TỬ BÀN VỀ LẬP CHÍ 


Người có chí hướng hoàn mỹ thì có thể coi thường phú 
quý, trọng đạo nghĩa thì có thể xem nhẹ vương công quý 
tộc, trong lòng tỉnh ngộ thì vạn vật bên ngoài đều là nhỏ 
nhẹ. Sách cổ nói rằng: "Người quân tử chỉ phối ngoại cảnh, 
còn kẻ tiểu nhân thì bị ngoại cảnh chỉ phối". Lời nói đó 
nói lên cái lý sau: Những việc làm mệt nhọc về thể lực, 
nhưng trong lòng thánh thơi thì nên làm; những việc lợi 
ích ít mà đạo nghĩa nhiều thì cũng nên làm; phụng sự hôn 
quân mà quan vận thăng tiến, không bằng phụng sự minh 
chủ cùng nguy mà làm công việc thuận lợi. Vì vậy, người 
nông dân giỏi không vì hạn hán, lụt lội mà không cày 
ruộng, một nhà buôn tài không vì thua lỗ mà bỏ việc buôn 
bán, người quân tử có chí học hành không vì đói nghèo 
mà buông lợi "đạo". 


(Tuân từ - Tu thân) 


Tuân thủ pháp luật, và thể hiện điều đó trong hành 
động, đó chính là kẻ sĩ; ý chí kiên định mà thể hiện ra 
được trong thực tiên, thì đó là người quân tử; công mình 
sáng suốt mà luôn thực hiện được điều đó. thì đó là thánh 
nhân. Con người nếu không có phép tắc, thì không biết đi 
theo con đường nào, sẽ hoang mang lúng túng; có phép 
tắc rồi mà không nhận thức được ý nghĩa của nó, thì tâm 
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tình sẽ lo sợ bất an; làm theo pháp luật, mà lại hiểu rõ 
việc mình làm, thì mới có thể ôn hòa, làm việc gì cũng sẽ 
NuÔn sẻ. 


(Tuân Tử -T thân) 


Người quân tử lập chí yên phận trong cảnh bần hàn, 
đù là Tam công Thiên tử đến hỏi, cũng phải trả lời thco 
đúng chân tướng của sự việc. 


Người quân tử lâm vào cảnh khốn cùng cũng không 
làm trái với đạo nghĩa; làm việc vất vả mệt nhọc, cũng 
không lười biếng cầu an; tai ương ập đến cũng không quên 
- lời thề lúc bình sinh. Tiết trời không giá lạnh, thì không 
thể biết tính cách của cây tùng cây bách; sự việc không 
khó thì không thể biết rằng người quân tử không có một 
ngày nào là không giữ vững niềm tin đúng đắn của mình. 


(Tuản Tứ -Tu thân) 


Không Tử nói với Lỗ Ai công rằng: "Con người ta có 
nằm loại: Có kẻ tầm thường, có kẻ sĩ, có quân tử, có hiền 
nhân, có bậc đại thánh". 

Ai công nói: "Trẫm muốn hỏi, người như thế nào thì 
gọi là kẻ tầm thường?" 

Khổng Tử đáp: "Kẻ tầm thường là kẻ không biết nói 
lời hay, chẳng biết lo lắng ưu phiền; không biết chọn người 
hiền tài làm chòỏ dựa cho mình, để họ giúp mình xóa bỏ 
những lo buôn; hành động thì không biết làm việc gì là 
tốt, nghỉ ngơi cũng không biết chỗ nào là tốt; ngày nào 
cũng lựa chọn mọi thứ, mà không biết thứ gì là đáng quý; 
tuân theo ngoại vật chuyển dời, mà không biết về đâu; để 
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đục vọng thao túng bản thân, tư tưởng theo đó mà bại hoại, 
những người như vậy, thì có thể gọi là kẻ tầm thường". 


Ai công nói: "Được! Trâm hỏi khanh, người như thế. 
nào thì gọi là kẻ sĩ?" 


Khổng Tử đáp: "Kẻ sĩ là người tuy không thể.truy cứu 
đến cùng đạo thuật, nhưng nhất định tuân theo nó; tuy. 
không phát việc gì cũng làm được trọn vẹn mỹ rnăn nhưng 
nhất định mọi việc đều có sự sắp xếp. Vì vậy, tr thức 
không nhất thiết phải nhiều, mà cốt ở chỗ cần hiểu rõ 
những tri thức đó; lời nói không căn nhiều, mà cần hiểu. 
rõ mình đang nói gì; hành động không cần phải thật nhiêu, 
-_ mà cần nhận thức rõ những việc mình làm. Bởi vậy, những. 
trí thức đã hiểu được, những lời đã nói ra, những hành 
động đã làm, nó cũng như sinh mệnh, như da thịt, không 
đễ gì thay đổi. Do đó, giàu sang không thể làm anh ta đầy 
đủ hơn, nghèo khó cũng không thể làm anh ta thấy thiếu 
thốn hơn. Những người như vậy có thể gọi là kẻ sĩ rồi". ' 


Ai công tiếp: "Hay lắm! Vậy trẫm hỏi khanh thế nào 
là người quân tử?" 


Khổng Tử đáp: "Quân tử là người mà lời nói thật 
thà ngay thẳng, nhưng trong lòng lại không tự cho mình 
có đức; làm việc nhân nghĩa, nhưng không phô trương 
mình; suy nghĩ thấu đáo, hiểu biết mà lời lẽ không hay 
tranh luận, vì thế vẫn ung dung điềm tĩnh, đến mức 
dường như mọi người đều có thể đuổi kịp anh ta, đó là người 
quân tử vậy”. 
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AI công nói: "Hay lắm! Trâm lại hỏi, người như thế 
nào thì gọi là hiền nhân?" 


Không Tử dáp: "Hiền nhân là người hành động phù 
hợp lẻ nghĩa, pháp luật, quy củ mực thước mà không hề 
tốn hại đến bản tính; ngôn luận đủ làm cho TĐPƯỜI trong 
thiền hạ học theo, mà không tốn hại đến bản thân mình; 
nắm trong tay của cải thiên hạ mà không hề vun vén làm 
của riêng; ân huệ ban khắp thiên hạ, nhưng không lo lắng 
mình nghèo khó, những người như vậy có thể coi là hiền 
nhân vậy”. 


Ai công nói: "Hay lắm! Vậy, thế nào thì gọi là bậc đại 
thánh?" 


Khổng Tử đáp: "Bậc đại thánh là người tình thông đại 

đạo, có thể tùy cơ ứng biến, trí tuệ vô cùng, có thể phân 
_ biệt được tính và tình của vạn vật. Đại đạo chính là quy 
luật biến hóa của tự nhiên và sinh ra vạn vật; tính và tình 
là bản năng dùng để phán đoán sự vật như vậy hay không 
như vậy, thu nhận hay là vứt bỏ. Bởi thế, những việc mà 
người đó làm là phân biệt vạn vật, rộng lớn như trời đất; 
soi xét sự vật, sáng láng tựa mật trăng mặt trời; thống lĩnh 
vạn vật, kịp thời như mưa gió. Chính xác và tỉ mi, hành 
ví xử sự của người đó không thể mô phỏng được, như trời 
là chúa tế của vạn vật, hành vi của người đó không ai có 
thể nhận thức được, tri thức của bách tính nông cạn, không 
thể lý giải được sự vật bên mình. Như vậy thì có thể coi 
là thánh nhãn rồi". 


Ai công nói: "Hay lắm!" 
Ẻ Ỳ 


(Tản Từ - Ai công) 
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LỜI BÌNH 

Tuân Tử tên là Huống, tự Khanh, cỏn gọi là Tôn Khanh, 
người nước Triệu cuối thời Chiến quốc, không rõ năm sinh, nắm 
mất. Tuân Tử đã tập hợp những cái hay của học thuyết bách 
gia làm thành hệ thống học thuyết của mình, là nhà văn, nhà 
chính trị, nhà tư tưởng tiên tiến kế sau Mạnh Tử. Ông từng du 
học ở Tắc Hạ nước Tể, ba lần đảm nhiệm chức học trưởng. Về 
sau, õng sang nước Sở làm chức Xuân thân quân Lan Lăng 
lệnh, viết sách, luận thuyết, khi mất được táng tại Lan Lăng 
Trên đây là bốn đoạn văn của Tuân Tử, ông cho rằng: Trước 
hết, con người phải có chí hướng, nắm vững chân lý, có phẩm 
chất đạo đức tốt, trở thành người chân chính và hoàn mỹ. 


Thứ hai, phải hiểu rõ và tôn trọng pháp tuật, hiểu rõ lẽ tự 
nhiên của vạn vật, sau đó mới biết nhìn xa trông rộng, đối xử 
ôn hòa, nhân ái với mọi người, xử sự đúng mực. 


Thứ ba, trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải giữ vững 
nguyên tắc, thực sự cầu thị. Dù trong hoạn nạn, cũng không 
quên lời thề lúc bình sinh và niềm tin đúng đắn, mãi giữ khí tiết 
cao thượng và tính cách cương trực như cây tùng cây bách. 

Thứ tư, nói rõ con người có năm loại, mục đích nhằm khơi 
đậy ý chí học tập của con người, tiến dần vào hàng thánh hiển. 

Những điểm này cho đến nay vẫn còn tỏa sáng. Lập chí, 
tuân thủ pháp luật, cầu thực, kiên trì theo đuổi chân lý, nâng 


cao tu dưỡng đạo đức... tất cả chẳng phải đều có ý nghĩa hiện 
thực và tác dụng học tập hay sao? 
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GIÙ VỮNG CHÍ KHÍ 


Ông Vương Hoan đời Tấn, tên tự là Quân Hậu, người 
Lạc Lãng. Thường ngày ông bằng lòng với cuộc sống 
thanh bân của mình, coi việc tuân thủ được chuẩn mực đạo 
đức làm niềm vui, ông chuyên tâm vào việc học, không 
biết cả vun vén của cải cho mình, trong nhà ông đến một 
đấu gạo cũng không có, thường xin ăn qua ngày, thế nhưng 
ông không hề bỏ bê việc đọc Kính thị, vẫn ung dung tự 
tại, không để ý đến sự bần cùng. Vợ ông vì lo cho sinh 

kế của gia đình, bèn đốt hết sách vở của ông, và dọa sẽ 
_ bỏ ông mà tái piá, để buộc ông phải thay đổi chí hướng 
học hành đó. Vương Hoan cười mà nói với vợ rằng: " Nàng 
chắng đã nghe chuyện Chu Mãi Thần!” thời Hán, khi còn 
nghèo khô, vợ ông tạ đòi bỏ đi, sau này ông ta đô quan 


l. Chủ Mãi Thần: Tự là Ông Tử, người C'ối Kê nước Ngô, không rõ năm sinh, 
mắt nu Nguyên Định thứ hai thời Hán Vũ để (115 TCN). Nhà nghèo, làm 
nghề bún củi sống qua ngày, nhưng ông vấn đọc sách làm thơ. Lúc đầu VỢ 
ông vẫn theo chồng công củi dị bản, về sau bà tá lấy đó làm xấu hổ, đòi bỏ 
di. Ông nói mình 50 tuổi sẽ giầu có, lúc đó sẽ báo đúp công lao của bà, nhưng 
vợ ông nhất định không nghe, bỏ ông để lấy một anh chàng làm ruộng. Về 
sau, ông dược Trang Trợ tiến cử, làm chức Trung đại phụ, rồi làm đến chức 
chải thú Cối Kế. Khi đi đến đất Ngõ, thấy vự cũ cùng chồng ra dón quan, 
Chữ Viễn Tliần báo xe sau chờ vợ chống họ, đưa đến ở trong một khu vườn an 
dưỡng mọt thung, người vợ cũ xấu hổ treo cổ tự vẫn, Chủ Mãi Thần làm quan 
đến chức Thừa tướng trưởng sứ. Tác phẩm có bà bài phú nhưng bị thất truyền. 
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vinh quy về làng làm Thái thú, vợ òng tà vì xấu hò mà 
thất cổ tự tử hay sao?" 


Người đương thời nghe chuyên đó đêu cười Vương 
Hoan không biết lượng sức mình, nhưng Vương Hoan 
không thèm để ý, càng giữ vững ý chí, tiến tục không ngừng 
học tập, về sau ông trở thành một bậc đại Nho thông k„n 
bác cổ, học vấn uyên thâm. 


(Tửn thức quyển 91, Vip Hoan truyện) 


LỜI BÌNH 


. Vương Hoan người đời Tấn, tuy gia cảnh bẩn hàn, thường 
phải đi ăn xin sống qua ngày, nhưng ông lại có một đạo đức 
cao thượng, một tính cách kiên định và chí hướng lớn lao. Ông 
đã dốc hết mọi tâm sức vào việc học hành, dùi mài kinh sử để 
thực hiện lý tưởng của mình. Ông không vì sự ngăn trở của vợ 
bằng cách đốt sách hay dọa bỏ ông để tái giá mà lay chuyển 
ý chí, cũng không vì sự chế giêu của thiên hạ mà đổi chí hướng, 
ông vẫn đầy lạc quan và có chí tiến thủ, không ngừng tiến bước 
để cuối cùng trở thành một bậc "đại Nho thông thái”. Môi trường 
sống và điều kiện học tập của Vương Hoan nếu so với thời hiện 
tại của chúng ta thì khác xa nhau một trời một vực, thế mà ông 
vẫn giữ vững được ý chí của mình, vững vàng tiến tới, cuối cùng 
trở thành một học giả lớn. Thanh niên ngày nay chẳng lẽ không 
phải là không thể vượt qua cổ nhân trăm ngàn lần hay sao? 
Nhưng tỉnh thần chịu khổ để học tập, ý chí ngoan cường bất 
chấp mọi sự ngăn cản đó, đối với đông đảo lớp trẻ ngày nay lễ 
nào lại không đáng kế thừa và phát huy? Và chẳng lẽ lại không 
có tác dụng cổ vũ và khích lệ? 
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QUYẾT TÂM LÀM LẠI CUỘC ĐỜI 


Khi còn trẻ, Chu Xứ là kẻ hung tàn bạo ngược, hắn 
trở thành một mỗi họa khiến dân chúng trong làng đều lo 
sợ. Ở. Nghĩa Hưng quê hấn, dưới sông có một con giao 
long, trên núi có một con hổ tà túc, chúng thị nhau làm 
hại dân lành, người đân ở Nghĩa Hưng gọi đó là "tam họa". 
-Trong “tam họa” đó, cái họa hại đân lớn nhất lại là Chu 
Xứ. Có người xúi Chu Xứ đi giết hổ, diệt giao long, thực 
Ta là muốn giảm bớt đi hai trong ba mối họa mà dân làng 
đang phải gánh chịu. Chu Xứ lập tức lên núi giết chết hổ, 
sau đó lại xuống nước đọ sức với giao long. Con giao long 
này lúc nối lên mặt nước, lúc lại lặn xuống đấy, vừa chống 
trí vừa trốn chạy, bơi xa hàng chục dậm. Chu Xứ cũng 
vừa bơi theo vừa đánh, ba ngày bá đêm vẫn chưa thấy lên 
bờ, dân làng đều nghĩ là hắn đã chết, nên gặp nhau ở đâu 
cũng vui mừng hể hả. Thế nhưng cuối cùng thì Chu Xứ 
đã giết chết giao long và trở về, hắn nghe nói dân làng ai 
cũng vui mừng khi tưởng hắn đã chết, mới biết là trước 
đầy đân làng ai cũng cảm ghét mình, bèn sinh lòng hối 
hận, quyết tâm cái tà quy chính. Thế là Chú Xứ bèn sang 
đất Ngô. tìm đến nhà hai anh em nhà thơ nổi tiếng họ Lục. 
Lúc đó Lục Cơ không có nhà, anh ta may mắn gặp được 
tục Vân, liên kế hết sự tình của mình cho Lục Vân nghc, 
và nói răng anh ta muốn sửa chữa những sai lầm của mình, 


70 


nhưng sai làm đó đã kéo dài quá nhiều năm tháng, tuổi 
tác cũng đã quá nhiều, sợ rằng sẽ không thể nào sửa chữa 
nối. Lục Vân liền nói: "Có nhân rất đề cao tỉnh thần “buổi 
sáng biết được chăn lý, dù buổi chiêu có chết cũng vui 
lòng”, huống hồ tiền đồ của ngài còn sắng sua lắnH Con 
người ta chỉ sợ không xác lập được chí hướng. chứ lo gì 
không lấy lại được thanh danh?” Thế là Chú Xứ quyết tầm 
lầm lại cuộc đời, cuối cùng trở thành một bậc trung thần 
hiếu tử. 


tLưu Nghĩa Khanh: 722 thưyết tán 
nụữ - Muc tản) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn kể câu chuyện về Chu Xứ, con côi của viên Thái 
thú Phản Dương, rằng thuở nhỏ Chu Xứ không được giáo dục, 
không có chí lớn, là một kẻ bất trị, ngang tàng, thậm chí làm 
: hại dân làng, trở thành mối họa lớn trong dân. cùng với giao 
long, mãnh hổ trở thành "tam họa". Có người xúi anh ta giết hổ, 
diệt giao long là muốn đưa anh ta vào chỗ chết. Sau khi giết 
được hổ và giao long, lại nghe mọi người chúc mừng nhau vì 
tưởng anh ta đã chết, liền hối hận về những việc làm trước đây 
của mình, thế rồi dưới sự chỉ giáo của anh em họ Lục, anh ta 
đã có chí quyết sửa chữa lỗi lầm trước đây, quyết tâm làm lại 
cuộc đời, cuối cùng trở thành bậc trung thần hiếu tử. Câu 
chuyện trên nhắc nhở chúng ta hai điều: Một là, bậc làm cha 
làm mẹ phải giáo dục con cái một cách nghiêm khắc tư tấm bé, 
giúp con cái mình tạo lập một chí hướng lớn lao. về sau mới có 
thể trở thành trụ cột xã hội. Nếu như từ bé không-có chí hướng, 
thì lớn lên sẽ trở nên buông thả, không có chí tiến thủ, tâu dần 
sẽ trở thành kẻ có hại cho cộng đồng. Điểm thứ hai là, một con 
người dẫu có lỡ sa chân vào vỏng tội lôi, chỉ cần bản thân anh 
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ta lính ngộ, hạ quyết tâm, không nản chí buông trôi, quyết chí 
sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời, thì vẫn còn hy vọng trở 
thành một con người tốt. Tuy nhiên, yêu cầu này ‹ cần một sự nỗ 
dực to lớn, hơn nữa phải kiên trì mãi mãi, và cần có chút tác 
động của ngoại cảnh nữa thì mới được. 
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THƯ DẠY CHÁU 


Ta vừa bị giáng chức điều đí nơi khác, không biết bao 
giờ mới gặp lại các chấu, nay ta có mấy lời sơ lược muốn 
nhắn gửi cùng các chấu, coi như là lời dạy bảo của ta. Cho 
đến nay, các cháu vẫn chưa ai xác lập được chí hướng của 

_mình, thế mà đã sắp trở thành những chàng trai hai mươi 
tuổi rồi. Cổ nhân từng cười chê Lỗ Chiêu công đã mười 
chín tuổi rồi mà còn như một đứa trẻ ham chơi; các cháu 
sao chẳng lấy đó làm sợ hãi? Chẳng nói dâu xa, ngay cả 
việc huynh trướng ta giữ nếp nhà thế nào, chẳng lẽ các 
cháu cũng không biết? Gia đình ta nhiều đời nay đều rất 
nghèo khó mà tiết kiệm, tổ tiên truyền lại di huấn, thường 
lo rằng để lại nhiều gia sản thì sẽ khiến con chấu đời sau 
trở nên lười biếng, bởi thế mà trong nhà đến miếng dất 
cắm dùi cũng không có, dây là điều mà các cháu đều biết 
rõ cả. Ta tự thấy anh trai ta từ hai mươi nâm nay, đã phải 
duy trì cuộc sống gia đình cực kỳ nghèo khổ bằng bổng 
lộc thấp nhất, trong đó có một nửa thời gian phải bôn ba 
khắp chốn để bù đấp . ho cuộc sống: thế nhưng, ta đã ba 
mươi hai 1uôi rỏi, đã biết rằng có được miếng cơm manh 
áo thật chẳng để. Khi phụng mệnh về Đông đô Lạc Dương 
làm quan Giám xát Ngự sử, ta thường trộm nghĩ: Ta còn 
chưa từng phải chịu sự dạy bảo bằng vẻ mặt nghiêm khác 
của huynh trưởng, nói chỉ đến việc bị đánh roi hay chửi 
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màng! Chào ô Ta sở di có được vấn may là nhờ huynh 
trưởng, cũng như các cháu có được may mãn là nhữ cha 
mình. Các chấu có được người cha tuyệt vời như Vậy, còn 
chưa đủ để làm pương cho mình học tập hay sao? 


Ta còn có một ý nphĩ thành thật tự đáy lòng muốn thổ 
lộ cùng các cháu: Ta ngày nhỏ cũng chẳng thông mình gì 
cho lắm, mười tuổi mới biết một chút về văn chương, lại 
không được nghe lấy một lời dạy nghiêm khắc của cha, 
cũng chẳng hề được thầy bạn giúp đỡ. Nhớ lại ngày mới 
bắt đầu đi học, chỉ vì một câu nói của mộ đ khiên tạ thấy 
buôn mà lập chí học hành. Khi đó, nhà còn ở huyện Phụng 
Tường, Thiểm Tây, ta thường đến nhà öng quan trông coi 
lương thực họ Tê mượn sách, rồi cầm sách đến chỗ chông 
chị Lục xin thụ giáo, chăm chỉ cần mản. Khi mới đầu là 
vậy, đến năm mười lăm tuổi, ta đỗ kỳ thí mình kinh, vì 
vậy mà được câm sách cũ của các bậc tiền bối học dưới 
Tây song, tìm tòi và nghiên cứu, chỉ có chuyên tâm khổ 
học, không hệ bước ra ngoài. Cứ như thế trong mười năm, 
sau đó mới được nhận một chức quan nhỏ, cũng có mội 
chút dunh tiếng. Bây giờ nghĩ lại, trên thì chưa kịp phụng 
dưỡng cha mẹ để báo đáp ân sinh thành, dưới thì không 
giim bới được nói cơ hàn của người thân, mang lội phải 
ân hận suốt đời, sống tạm bợ cho đến ngày nay. Ông Lý 
Mật) người nước Tản đã từng nói: "Sinh ra muốn làm 
anh cả, để được phụng dưỡng chà mẹ lâu dài", Ta hễ cứ 
nghĩ đến câu đó là rơi nước mắt. Các cháu còn thấy, ta từ 
khi nhậm chức Giám sát Ngự sử, lúc nào cũng lo phục vụ 


————————__- 
ng 


L. Fà Mt(331-2891: Tên là Kiên, tự Lệnh Bài, người [lán Dương dời Tây 
Tản thay dhuae phía đồng huyện lành Sơn, Tứ Xuyên). 
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hết mình vì công việc mà không có ý cố tránh những tai 
họa, khi gập đại sự thì quyết hy sinh tính mạng của mình, 
còn nhớ đến việc đó chăng? Ý của tà, cho đù là giữa anh 
cm, tạ cũng không nỡ nói đến chuyện đó, VÌ năm xưa ta 
thẹn là đã nhậm chức Gián quan, không chịu triều kiến 
riêng, tùy tiện can dự vào những việc cúa triều đình. vì 
thế mà bị biếm chức ở Đông đồ Lạc Đương, Hà Nam, than 
khóc mà trở về Tây. không biết rồi sống chết ra sao. May 
mà số ta chưa chết, lại được lầm quan trở lại, thường tự 
thê với mình hết lòng tận trung với vua. để danh tiếng lại 
cho đời sau, để sau khi chết khói thẹn với tiền bôi dưới 
cõi âm. Ôi! Đến lúc đó chẳng còn gì mà nghĩ nữa, chẳng 
còn gì mà nói nữa. Nay, cha mẹ các cháu còn khóc mạnh, 
anh cm đông đúc, lúc này mà không tranh thủ lo dùi mài 
kinh sử, học nhưần nhuyễn thí thư để cầu địa vị cao sang 
hiển đạt, thì làm sao có thể ngấng mặt lên làm người? Sao 
còn có thể gọi là người được nữa”" 

Ta lai cho rằng, sự quen biết của anh ta để dẫn tới chỗ 
phải ân hận vậy. Cúc cháu cần thận trọng khí giao du. Quả 
thực là ta không nên nói đến chuyện này, Ta sinh trưởng 
trong kính thành, bạn bè không ít, nhưng ta chưa từng bước 
Vào nơi ca XƯỚNH, chưa từng ngó nghiêng chốn huyện nảo, 
các chúu có tin khòng? Ta cũng chẳng có chị em gái, 
những chàng trai nhà họ Lục. nghĩ lại thì đều hơn hẳn các 
cháu. Các cháu hãy sao bức thư này của tí pửt đi, mong 
các cháu có thể tự mình phấn đấu. hãy cố gắng. không 
được để phí thời gian, dù chỉ là một phút. 


(Nguyễn Chân; uyên thị Trường 
khánh tạp) 


LỜI BÌNH 

Nguyên Chân (779-831), tự là Vi Chỉ, người vùng Nam Hà 
huyện Đường Hà. Ông tuy nhà nghèo nhưng chăm học, chín 
tuổi đã biết viết văn làm thơ, mười lăm tuổi nhờ thông kính bác 
. sử đã vượt qua kỳ thi khoa cử. Ông từng giữ nhiều chức quan 
như Hiệu thự lang, Giám sát Ngự sử... Sau vì đắc tội với quan 
Di và bọn quan liêu thủ cựu, bị giáng chức xuống làm Tham 
quân Giang Lăng, về sau thỏa hiệp với quan Di, làm quan đến 
chức Tể tướng. Lúc đầu tàm quan Thứ sử Đồng Châu, về sau 
lại được điều đến làm Quan sát sứ Triết Đông, sau đó Đường 
Văn Tông triệu về kinh thành giao cho chức Tả thừa Thượng 
thư, rồi làm Tiết độ sứ Vũ Xương. Ông mất ở nhiệm sở vào năm 
Thái Hòa thứ 5 đời Đường Văn Tông. Nguyên Chân là một trong 
những người khởi xướng phong trào tân nhạc phủ đời Đường, là 
bạn thân của nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư DỊ, hai ngưởi thường 
làm thơ tặng nhau, người đương thời gọi chung hai người là 
"Nguyên Bạch", trong cung gọi là Nguyên tài tử. Tác phẩm của 
ông có Nguyên Thị trường khánh tập và tạp văn Loại tập gồm 
300 quyển. Trong Thư gửi cháu, bằng lốt kể chuyện gia cảnh, 
bản thân lập chí học hành, làm quan luôn hết trách nhiệm, bị 
giáng chức rồi được phục chức... ông đã ân cần dạy bảo các 
cháu của mình phải kế thừa gia phong, giữ nếp nhà, lập đại chí, 
phải biết quý thời gian, chăm chỉ học hành, cẩn thận trong giao 
thiệp, tu nhân tích đức để cầu ngảy thành đạt: Trong việc dạy 
dỗ con cháu, gần thì lấy người nhà làm gương, xa thì có cổ hiền 
làm mẫu, cụ thể mà thiết thực. Vừa khuyên nhủ, động viên, vừa 
nhắc nhở, dặn dò, tình chân ý thật, lời iẽ uyển chuyển, những 
cái đó đều là bài học cho SH) ta ngày nay. 
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THƯ CỬI CÁC CHÁU TỪ CÁN CHÂU, 


Gần đây, ta nghe nói các cháu học hành có nhiều tiến - 
bộ. Đi thị, các cháu đều đỗ hàng đầu, tá nghe nói mà vui 
mừng đến không ngủ được, đây là tin tốt lành của gia đình 
đa. Thế là gia đình ta đã có người thừa kế truyên thống 
hiếu học, chính là các cháu đó! Hãy cố gắng lên, cố gắng 
nhiều lên nhé! Ta tịnh không chỉ mong các chấu giành 
được cao quan hiển tước, bản thân vinh hiển, gia đình có 
phúc, như những kẻ thế tục tôn sùng, để mà khoe khoang 
trước những người tầm thường ngoài phố chợ. Các chấu 
cần luôn giữ nhân ái, lễ nghĩa trong lòng, lấy đạo đức, lê : 
tiết Kum trọng, lấy sự hiếu kính cha mẹ, thương yêu anh 
em làm gốc, lấy các bậc thánh hiền thuở trước làm ước 
mong của mình, nhất thiết làm rạng thêm cho đời trước, 
tạo phúc cho đời sau, có như vậy thì mới được. Ta thuở 
nhỏ chẳng lo học hành, hành vi bất hảo, lại chẳng được 
sự giúp đỡ của thầy giáo và bạn bè, cho tới nay đã trung 
niên mà chẳng làm nên trò trống gì; các cháu nên lấy quá 
khứ của ta mà làm gương, soi xét mình, để cố gắng kịp 
thời, đừng để sau này phải ân hận, như ta bây piờ có ân 
hận cũng đã muộn. Phong tục tập quán có thể làm thay 
đổi tính tình của con người, cũng như bột ngâm trong đầu 
vậy, dù là người có tài đức cũng khó mà tránh khỏi, huống 
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hồ lớp hậu sinh bé bỏng như các cháu lại có thể tránh 
nhiềm phải nó chăng? Tuy nhiên. nến quyết tâm ngắn chặn 
những ảnh hưởng xấu đến với mình thì mọi việc sẽ tốt 
thôi. Nhà Lý học cổ Tạ Lương Tủ b từng nói ràng: "Nên 
xa lính những kẻ tầm thường nòng cạn, mà gio dụ với 
những người tài nàng đức độ”. Câu nói này xem ra có thể 
cảnh tính con người, các cháu phải phí nhớ trong lòng! 


Ta từng có một đoạn văn ngắn tên là Vhác cm lập chí, 
tì viết cho chú Mười các cháu, các cháu có thể chép lại 
một phần, để lên bàn, thỉnh thoảng xem, cũng có thể nhắc 
nhớ được đó. Bài thuốc có sản dù truyền cho một thầy 
thuốc tôi, cũng có thể chữa được bênh, các cháu chớ có 
bảo răng bác các chúu chỉ là người bình thường, những lời 
ông ta nói chẳng đáng phải nghe theo: cũng đừng nghĩ 
rằng lời nót của bác tuy có vẻ có lý, nhưng chẳng qua 
cững chỉ là những lý luận cổ hủ, xa rời thực tế, không phải 
kì việc nước sôi lửa bóng đối với chúng tôi. Nếu như vậy 
thì ta chẳng biết làm gì hơn nữa! Đọc sách, dạy học là 
công việc mà ta ưa thích nhất, nay dù đang trong thời buổi 
loan lạc, nhưng người khấp bốn phương vẫn đến theo học 
rất đông, ta cũng chưa từng chối từ họ, ta chỉ hận một điều 
là tuy không có gì gửi gắm nơi trần thế, nhưng lại không 
thể giũ áo ra đi. Nay điều may mắn là nạn đạo tặc đã được 
đẹp yên, lấy cớ làm việc tắc trách mà xin được về hưu, 
sống ẩn dật chốn sơn lâm, dìu dắt các chấu sớm tối học 


L. Tạ Lương Tá: Tự là Hiển Đạo, người Thượng Thái, Thọ Xuân dời Tống 
(nay thuộc tỉnh An Huy). theo học nhái Trình Di, là một trong "tứ tiện sinh” 
của "sản Trình". 
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hành. dùi mài kinh sứ, rèn luyện phẩm hạnh và tiết tháo. 
ta còn có việc gì vui thú hơn thế nữa! Nhân địp ngẫu nhiên 
này, ta báo trước với các cháu, các cháu hãy cố gắng nhiều 
hơn nữa! Đừng làm cho niềm hy vọng của ta tan thành 
mây khói! 


(Vương Thủ Nhân: Vương /2ương 
Minh toàn tập) 


LỜI BÌNH 

Vương Thủ Nhân (1472-1529), tự là Bá An, người Dư Diêu 
tỉnh Triết (štang, ông là nhà triết học, nhà giáo dục nổi tiếng đời 
Minh. Ông đỗ tiến sĩ vào khoảng năm niên hiệu Hoằng Trị, từng 
làm các chức quan: Tri huyện, Chủ sự bộ Hình, Chủ sự bộ Binh, 
Ta thiên đô ngự sử, Nam Kinh Thượng †hư bộ Binh. Ông đã từng 
dẹp được cuộc khởi nghĩa nông dân, dẹp yên loạn Vũ vương 
Chu Thần Hào, tông thất nhà Minh; vì ông dạy học ở thư viện 
Dương Minh Động thuộc huyện Tu Văn tỉnh Quý Châu, nên 
người đời thường goí ông là thầy Dương Minh. Tên thụy là Văn 
Thành. Tác phẩm có: Vương Văn Thành công toàn tập. Đoạn 
văn trên chọn từ cuốn Vương Dương Minh toàn tập. Trong thư 
nhắc nhở các cháu, trước hết ông bày tỏ sự vui mừng khi biết 
các cháu mình học hành tiến bộ, kịp thơi động viên và khích lệ 
các cháu. Dạy họ phải kế thừa truyền thống hiếu học của gia 
đình. không nên coi mục đích của việc học hành là để thăng 
quan tiên chức, hưởng vinh hoa phú quý, để khoe khoang bản 
thân và gia đình; cần phải lập chí trọng đạo đức, hiểu lễ nghĩa, 
hiếu kính với cha mẹ, thương yêu anh em. noi gương thánh hiển, 
làm rạng danh tổ tiên, tạo phúc cho con cháu đời sau. Tiếp 
theo, ông lấy việc ngày bé mình thất học, không làm điều thiên, 
đến tuổi trung niên vẫn chăng thành đạt, đến khi hối hận cũng 
chẳng kịp, nhằm cảnh tỉnh các cháu phải kịp thời cố gắng mà 
không nên rơi vào thói thường của con người. Ông mượn lời cổ 
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nhân để dạy cháu mình giao du với bạn bẻ phải có lựa chọn, 
sửa chữa những lỗi lầm để tốt hơn. Cuối cùng, ông bộc bạch 
nỗi lòng mình, răng đọc sách, dạy học là sở thích của ông, ông 
lấy nghiên cứu học thuật làm niềm vui, muốn lui về ở ẩn, cùng 
' cháu con đàm đạo văn chương, học vấn, nâng cao đạo đức, 
tiết tháo, không sông hoài sống phí. Ö đây, ngoài tư tưởng ở ẩn 
của ông không được lành mạnh lắm, còn những mặt khác đều 
có tác dụng gợi mở và là bài học cho các bạn trẻ ngày nay noi theo. 


80 


TIÊU SN CĂN DẶN HAI CON LÀ 
ỨNG VĨ VÀ ỨNG KỲ 


Con người tì sống phải có chí hướng. Khối người thuở 
-nhỏ lập chí làm người quân tử, nhưng lớn lên lại trở thành 
kẻ tiểu nhân. Nếu ban đầu không có một chí hướng, thì 
giữa chừng cũng chẳng có một hướng di nhất định, sẽ 
chẳng có việc gì là không làm, trở thành kẻ tiểu nhân trong 
thiên hạ, ắt sẽ bị người đời cảm phét, coi khinh. Nếu như 
các con quyết tâm lập chí. thì nhất thiết phải lập chí làm 
người quân tử, cho đù có làm quan hay không, cũng phải 
khiển mọi người đều kính trọng, vậy việc đầu tiên ta yêu 
cầu các con là phải lập chí. 


Cái tâm chỉ phối con người, cũng như cấi gốc của cây, 
cái cuống của quả vậy. Bởi thế mà quyết không thể làm 
hỏng cái tâm của mình. Nếu trong tím mình luôn giữ dạo 
trời và lẽ công bàng. thì những việc mình làm đêu là việc 
tốt, như thể đã là người quân tử rồi. Nếu trong lòng chỉ có 
những ý nghĩ mờ ám và ham muốn cá nhân, thì cho dù có 
làm việc tốt cũng chỉ có đầu mà chăng có cuối, chẳng thể 
một lòng kiên trì đến cùng: cho dù bẽ ngoài tò ra là 
một người tốt, thì cũng có ngày bị người ta nhìn thấu. Nếu 
gốc mục nát, thì cây sẽ khỏ héo; cuống hỏng thì quả sẽ 
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rụng, bớt thể. ta yêu cầu con không được làm họng cái 
tâm của mình. 


Tâm là để kiểm soát ý nghĩ. Lúc ngồi yên tĩnh một 
mình, khí đêm khuya chưa ngu, nếu có suy nghĩ, thì phải 
xem những ý nghĩ của mình là tốt hay xãu. Nếu là ý nghĩ 
tốt, thì mở rộng ra, và nhất định phải thực hiện; nếu là ý 
nghĩ xấu, thì khỏng được nghĩ đến nữa. Muốn làm một 
việc gì, cân phải nghĩ xem việc làm đó có hợp đạo trời 
hay không, nếu như đó là việc làm trái với đạo trời thì 
quyết không nên làm; nếu thấy hợn đạo trời thì phải làm 
cho bằng được. Không máy may làm việc gì trái với lương 
tâm, làm tổn hạt đạo lý làm người, như vậy thì trời đất sẽ 
bảo vệ các con, quy thần cũng sẽ phù hộ cho các con. Trái 
lại thì trời không dung, đất không tha. Các con đọc sách 
thánh hiền, nếu thị đỗ cử nhân, tiến sĩ, mà nghĩ đến nỗi 
khổ của ta, không ra làm quan cũng được, nhưng nếu các 
con ra làm quan, thì phải là những ông quan thanh liêm, 
chính trực, phải tận trung với nước, cố nhiên không được 
học thói ngông cuồng dại dột của ta, cũng không được vì 
việc ta frung quân nên gặp tai họa mà thay tâm đổi ý hay 
bận tâm lo lắng, mà nhụt chí làm việc tốt, khiến người đời 
cười chê cha hiền mà con chẳng ra gì. 


Nếu ta mất đi, mẹ con là người công bàng, chính trực 
nhất, anh em con phải hiếu thuận với me.... Ta cầu khẩn 
hai con, dù thế nào cũng phải tăng thêm chí khí; nói trước 
với quan lão tiên sinh, nếu đọc được những đòng ta viết, 
may mà thương cho nỗi lòng đau khổ của ta, thường xuyên 
khuyên răn dạy bảo hai đứa con của ta, khiến chúng ngày 
càng hòa thuận với nhau, được như vậy thì đưới suối vàng, 
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ta sẽ ngậm vành kết có mà báo đáp..... Khi đọc sách, thấy 
một việc tốt, thì phải nghĩ đến việc sau này nhất định mình 
phải làm; thấy có việc không hay, thì phải nhớ rằng sau 
này mình nhất định tránh xa nó. Gặp một người tốt, thì 
phải nghĩ làm thế nào để cũng tốt bằng anh ta; gập kẻ xấu 
thì phải tâm niệm rằng mình quyết không theo đòi người 
đó; như vậy. cái tâm mình tự nhiên sẽ trong sáng, việc 
mình làm it sẽ không bao giờ đại khái qua loa, được như 
vậy thì đã là người bậc nhất trong thiên hạ rồi. 

Học để đi thi thì chỉ cần nhớ nhiều, viết nhiều là đủ, 
đọc thuộc Tứ thư và nghìn bài văn ghi chép, đọc 0O bài 
"luận", 100 bài "sách", 15 tờ tấu biểu, !Š bài doán ngữ, 
nếu còn thời gian thì dọc chính văn Ngũ kinh, đọc trăm 
bài cổ vàn hay. Mỗi ngày viết một bài văn, mỗi tháng làm 
ba bài luận, hai đề văn sách. Phải nhớ cho kỹ rằng, không 
thể một ngày không có thầy, không có thầy thì không biết 
Sợ, không tra cứu; dù là hết sức chàm chỉ thì cuối cùng 
cũng chỉ là qua loa xong chuyện, đó là bởi sự tự do tản 
mạn. Hơn nữa, cần phải chọn người thầy tốt, nếu có một 
người thầy mà cảm thấy không hài lòng thì phải từ chối 
mà tìm một người khác; không được kéo dài thời gian, mà 
đế lờ việc học; và nữa, phải chọn bạn tốt mà chơi, ngày 
ngày tụ tập nhau mà nghiên cứu bàn bạc, như vậy thì 
chàng lo sự nghiệp không thành nữa. 


Điều quan trọng trong nguyên tắc đối nhân xử thế trước 
hết là phải biết khiếm tốn nhún nhường, trung thực thật 
thà... Trong lúc gấp gáp, ta thắn đèn viết mấy dòng này, 
dù chẳng được mạch lạc, nhưng những nguyên tắc và cách 
làm người thì đêu ở cả đây. Các con hãy đưa cho mẹ xem, 
rồi may một cái túi vải bỏ vào, đặt lên trên bàn thờ của 
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ta. Vào ngày rằm, mồng một hàng tháng, cả nhà đến trước 
bàn thờ cúng vát xong thì con mở tờ này ra đọc hết lượt 
cho cả nhà nghe, cho dù có việc gì gấp gáp chăng nữa, 
cũng không được bỏ qua việc này. 


(Dương Kế Thịnh: /2mnp Trung 
Mãn tập ) 


LỜI BÌNH 


Dương Kế Thịnh (1516-1555), tự là Trọng Phương, hiệu Tiêu 

Sơn, người Dụng Thành (nay là huyện Dung Thành tỉnh Hà Bắc) 
đời Minh. Ông đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 26 đời Minh, từng 
giữ các chức quan: Tả thị lang bộ Binh ở Nam Kinh, Địch đạo 
điển lịch, Viên ngoại tang bộ Hình. Khi làm quan ở bộ Binh, ông 
đã dâng biểu lên Hoàng thượng, vạch trần mười tội trạng chuyên 
quyền hại nước của Tể tướng Nghiêm Tung. Ông bị Nghiêm 
Tung âm mưu hãm hại, và đã bị tống ngục, chịu cực hình nhưng 
vẫn không khuất phục, cuối cùng đã bị sát hại. Trước khi bị 
hành hình, ông đã viết lời di huấn để lại cho hai con. Khi vua 
Minh Mục Tôn lên ngôi, ông được truy phong là Thái thường tự 
khanh, tên thụy là Trung Mẫn. Tác phẩm có Dương Trung Mẫn 
tập, Dương Tiêu Sơn tiên sinh dị huấn.... 


Dương Kế Thinh là một con người nghĩa khí, không sợ quyền 
uy, ba năm ở trong ngục, cho đến lúc sắp. mất, ông vẫn dạy 
con quyết tâm lập chí làm người tốt. Ông ân cần nhắc nhở hai 
con, trước tiên phải xác lập cho mình chí hướng trở thành một 
con người đức độ, có như thế mới được mọi người kính trọng. 
Nếu làm quan, cũng không thể vì cha "vì trung quân nên gặp 
họa" mà "thay tâm đổi ý hay bận tâm lo lắng", mà phải là người 
"ngay thẳng thật thà”, luôn luôn làm một người tốt, phải "một 
lòng trung với nước". Ông căn dặn con phải nỗ lực học tập, đúc 
kết kinh nghiệm để đưa ra thực hành, phải luôn cảnh giác với 
những điều xấu; phải lựa thầy tốt, kết bạn hiền, tu dưỡng học 
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vấn cùng với việc trau dối đạo đức; phải hiếu kính với mẹ, xử 
lý đúng mối quan hệ trong gia đình; đối xử với mọi người phải 
nhân hậu, khiêm nhường, thành kính, khoan dung. Tất cả những 
điều trên đều đáng để chúng ta kế thừa và phát huy. Tuy đã 
được cắt bỏ một phần, nhưng trong đoạn văn vẫn còn một số 
yếu tố tiêu cực như tin vào quỷ thần, chúng ta cần chú ý gạt bỏ. 


LẬP CHÍ LÀM NGƯỜI CAO CẢ 
NHẤT TRONG THIÊN HẠ 


Ông Vương Tăng đời Tống trong các kỳ thi Hương, thi 
Hội và thi Đình đều đỗ đầu, người ta đến chúc mừng ông 
rằng: Sĩ tử ba lần đi thi đều đỗ đầu cả ba, giờ thì có thể 
ăn sung mặc sướng cả đời rồi Vương Tăng nghiêm mặt 
đáp rằng: Vương Tăng ta chí hướng không phải là ăn sung 
mặc sướng, vun vén cho riêng mình. Sau này ông ra làm 
quan, mọi việc trong triều, không hề tắc trách, ông có công 
lao to lớn với triều đình. Người thời nay chỉ mong sao ăn 
ngon mặc đẹp là được, bơi thế mà những người làm quan 
đa số là làm việc cẩu thả, qua loa tắc trách, sự nghiệp thì 
mờ nhạt, chẳng mảy may để lại danh tiếng gì; thậm chí 
có kẻ còn làm những việc xấu xa đồi bại, để lại tiếng xấu 
cho đời, nhục nhã lây đến con cháu, khiến con cháu không 
buồn nhắc đến tên tuổi họ, không đắm thừa nhận họ là tổ 
tiên của mình. Bởi thế, có thể nói rằng, phẩm chất của con 
người là do chí hướng quyết định, sự nghiệp chủ yếu lấy 
sự cố gắng suốt đời làm gốc. 


(Minh Lý Ngung: Tứ thư phản thân 
lục - Luận nụữ) 
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Con người ta nếu lập chí thì cần lập chí làm những việc 
lớn hàng đầu trong thiên hạ, trở thành người cao cả nhất 
trong thiên hạ. Nếu chí hướng không phải như vậy thì coi 
như không có chí hướng, nếu chí hướng không bằng như 
vậy thì cũng không là chí hướng. Nếu hỏi như thế nào mới 
là việc lớn hàng đầu trong thiên hạ, thì câu trả lời là: Phải 
dựng lên một tiêu chuẩn cho thế giới, giúp nhân dân tu 
thân dưỡng tính để phụng mệnh trời, kế thừa những học 
thuật còn dở dang của người đi trước, mở ra một thế giới 
thái bình cho muôn đời. Còn thế nào là người cao cả nhất 
trong thiên hạ? Xin thưa rằng, nếu làm được như trên thì 
đã là người cao cả nhất rồi. . 


(Tứ thự phản thân lục - Luận ngữ) 


Muốn học hành thì trước tiên phải lập chí. Lập chí cần 
phải mong làm những việc đại sự trên đời, phải làm người 
cao cả nhất trong thiên hạ, phải ra sức gánh vác trách 
nhiệm nặng nề từ xưa đến nay; bản thân cân phải hăng hái 
nò lực, dù ở một nơi nhưng tư tưởng phải vượt ra ngoài 
nơi đó; ở giữa đời nhưng tầm suy nghĩ phái vượt lên đời. 
Lâu nay đạo thuật tối tăm mờ mịt, khiến con người mất 
di cái trung tâm của đạo thuật, vì vậy việc làm cho đạo 
thuật được sáng tỏ là việc không thể trì hoãn được nữa. 
Nên cùng với những người đồng tâm, chung sức gánh vác 
Công Việc quan trọng này, góp phần giải thích, phát huy, 
mở rộng đạo thuật này đến khắp phương trời: cứu được 
nhân tâm lưu thiên cổ, công lao cao tựa núi Thái Sơn, Như. 
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vậy thì việc giáo hóa bồi dưỡng, tham mưu giúp đỡ, không 
cần quyền bính thế lực, cũng có thể tạo dựng được. 


(Lý Ngung: Lý Nhị Khúc toàn tập - 
Truyền tán lục) 


LỜI BÌNH 


Lý Ngung (1627-1705), tự là Trọng Phù, hiệu Nhị Khúc, 
người Châu Chí tỉnh Thiểm Tây, sống vào cuối đời Minh đầu đời 
Thanh. Ông là người hết sức hiếu thảo với cha mẹ. Cha ông 
chết trận, lúc đó ông mới mười chín tuổi, một mình lăn lộn đến 
Tương Thành tìm đi hài của cha. Cố Viêm Vũ đã làm bài thơ 
nổi tiếng Tương Thành kỷ dị ca ngợi ông. Lý Ngung không theo 
học thầy, nhưng thông hiểu kinh sử, tự học thành tài, từng dạy 
học ở nhà sách Quan Trung. Vào năm niên hiệu Khang Hy, hai 
lần được vời làm quan, nhưng ông đều kiên quyết chối từ. Tác 
phẩm để lại cho đời gồm Nhị Khúc tập và Tứ thư phản thân lục. 


Trên đây chọn ba đoạn văn của Lý Ngung bản về lập chí, 
nhắc đến chuyện ông Vương Tăng đời Tống ôm ấp chí lớn, 
"không để chí vào chỗ cơm áo gạo tiền", về sau làm việc trong 
triểu, đã có công lao to lớn. Tiếp đó, tác giả chuyển sang phê 
phán tệ nạn đương thời, rằng quan lại chỉ lấy hưởng thụ làm chí, 
vì thế mà làm việc cẩu thả, tắc trách, không có thanh danh; 
thậm chí có kẻ còn "gieo tội ác, để lại tiếng xấu", đến cả con 
cháu họ cũng thấy hổ thẹn khi nhắc đến họ, Không dám thừa 
nhận họ là tổ tiên của mình. 


Đoạn hai nói rằng, con người cần phải lập chí lớn, làm những 
việc lớn lao trong thiên hạ, trở thành người cao cả, mở ra một 
thế giới thái bình cho con cháu muôn đời. Cuối cùng, tác giả 
nhấn mạnh, theo đuổi việc học hành thì trước hết phải lập chí 
làm nên sự nghiệp, làm người cao thượng. phái "phấn đấu tự 
cường”, tư tưởng phải đi trước thời đại. Những nhận xet này đều 
rất đáng để chúng ta suy ngẫm và tham khảo. Tuy nhiên, cũng 
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cần phải chỉ ra rằng: cái cảm giác "nay không bằng xưa" của 
tác giả, cần phải có sự phân tích cự thể. "Học thuật" mà tác giả 
nói là chỉ học vấn và phương pháp trị nước của thời phong kiến, 
chứ không phải là vấn đề học thuật đơn thuần, cần chú ý hấp 
thu cái phần tinh hoa hợp lý của nó, để phục vụ cho xây dựng 
nền văn minh tinh thần ngày hôm nay. 
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TIẾT ỨNG KỲ BÀN VỀ LẬP CHÍ 


Người quân tử sống ở trên đời, dù đi xa hay về gần, 
đảm nhiệm chức vụ hay không, đều không thành vấn đề, 
chỉ có việc phục tùng "đạo" là không thể thay đối. Kẻ sĩ 
cam lòng ẩn náu hành tung cốt để hoàn thành tiết tháo 
thanh cao; ẩn sĩ nhất định mai danh ẩn tích chỉ để trốn 
tránh tai họa; chí sĩ mang chí hướng và tiết tháo lớn lao, 
mong làm những việc hiểm nguy, là để tỏ rõ danh tiết của 
mình; nghĩa sĩ thích tỏ rõ uy đũng để bảo vệ chính nghĩa, 
mục đích là lưu truyền tiếng tăm của mình; hành vi của 
họ tuy khác nhau, nhưng họ giống nhau ở chỗ là làm trái 
đạo trung dung. 


Lời nói phải suy tôn sự chân thành bộc trực, chứ không 
phải là nhầm vào sai lầm và những bí mật riêng tư của 
người khác mà công kích; bàn luận phải chính xác tường 
tận, chứ không phải là cãi chày cãi cối; việc làm phải 
quang minh chính đại, chứ không phải hung tàn bạo 
ngược; danh dự phải là do người ta tặng cho mình, chứ 
không phải tự mình giành lấy. 


Không có thực chất mà có danh tiếng, thì (cái danh đó) 
là do đánh cắp mà có; có chút ít thực chất mà lại được 


danh tiếng lớn, thì đó là do gặp may. Khổng Tử vì chọn 
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. việc đánh xe ngựa mà được nổi tiếng, người đời sau gọi 
ông là Thánh nhàn, đó là cầu thực vậy. . 


' Tăng Tử bảo đệ tử xem chân tay của mình, ý nói rằng 
cơ thể vẫn còn nguyên. vẹn; Tử Trương lúc lân chung gọi 
con mình đến nói rằng số mệnh ông đã hết. Chỉ cần còn 
một hơi thở cuối cùng, làm sao có thể cho phép chí khí 
pIÄm 'sút. 


"(Tiết Ứng Kỳ: Tiết Phương Sơn ký 


h thuậi) 


LỜI BÌNH 

Tiết Ứng Kỳ, tự Trọng Trường, người Vũ Tiến, không rõ năm 
sinh năm mất. Đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 14 đời Minh (153%), 
làm quan đến chức Khảo công tang trung Nam Kính, vì chống 
đối lại gian tướng Nghiêm Tưng, nên bị giáng chức làm Thông 
phán Kiến Xương, rồi giữ chức Đề học phó sứ Triết Giang, về 
sau bãi quan về quê. Học thuật của ông nằm giữa hai phái Chu 
Hy và Lục Cửu Uyên, tác phẩm có Phương Sơn văn lục, Tử thư 
nhân vật khảo, Tiết Phương Sơn ký thuật và Tiết Tử dung ngữ. 


Về học thuật, Tiết Ứng Kỳ lấy những cái hay trong học thuyết 
của Chu Hy và Lục Cửu Uyên để hình thành nên tư tưởng của 
mình, bởi vậy, ông vừa cỏi trọng việc tu dưỡng †ư tưởng của con 
người, vừa coi trọng hành động thực tế. Bốn đoạn văn chọn trên 
đây nói rõ con người cần lập chí tàm người vừa có đạo đức vừa 
có học vấn. Tác giả chỉ rõ, người quân tử xử thế, cần phải có 
thái độ linh hoạt trong vấn đề tiến thoái, đến đi, nhưng trong 
việc tuân thủ "đạo", phục tùng chân lý, phải giữ đúng nguyên 
tắc, không dao động. Về mặt lời nói, tranh luận việc làm và danh 
dự, cũng đều có hat tình huống trái ngược nhau, xem anh chọn 
hướng nào thì có thể biết được chí hướng của anh đúng hay sai, 
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nó quyết định anh có phải là người đứng đắn hay không. Thứ 
ba, trên vấn để danh và thực, tác giả chủ trương "danh tiếng 
_ phải đúng với thực tế", hoặc là thực phải lớn hơn đanh, thì mới 
khiến người ta lôn trọng mình; ông phản đối "danh không phù 
hợp với thực" hoặc "hữu danh vô thực”. Thứ tư, ông lấy việc 
Tăng Tử trước lúc chết cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, Tử Trương 
chết một cái chết thanh thản để nói rằng cái chí khí của con 
người trước sau không được giảm sút, suốt đời làm việc phải 
cẩn trọng mới có kết quả tốt đẹp được, Bốn điểm nêu trên hết 
sức sâu sắc và cụ thể, có ý nghĩa hiện thực trực tiếp đối với mỗi 
người chúng ta, rất đáng để chúng ta tham khảo và học tập. 


„ 
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THƯ DẠY CON 


- Con đã gần hai mươi triổi rồi mà vẫn còn rụt rè, thiếu 
mạnh đạn và yếu đuổi, chưa có sự nghiệp gì, trong việc 
đối nhân xử thế lại không có một chút kinh nghiệm nào. 
Điều đó khiến mẹ vô cùng lo lắng. Đường đường một đấng .. 
nam nlủ sống piữa. trời đất mà không làm được như con 
chữn ưng, sải cánh bày cao, sống an nhàn uống phí thời 
gian, không được dạy đỗ. Như vậy thì có khác gì vớt loài 
cầm thú? Và rồi tương lai sẽ như thế nào? Con dừng bao 
giờ để người thân phải thương hại, để kẻ ghét con hể hải 
Con cần: phải cẩn thận, tận tụy trong công việc, không 
được lười nhác, gặp việc gì cũng phải suy ngẫm, tính toán 
cần thận, thấu tình đạt lý, giải quyết thỏa đáng. Ngọn lửa 
lấy được từ dùi gở có thể bùng lên thành đám lửa lớn mà 
đó là mặt trời; ngọn gió nhỏ có được từ đôi cánh có thể 
thành gió lớn mà đó là thần gió. Sự vật vốn đều là từ bé 
mà lớn dần lên, vậy con người sao lại không thể-phát huy 
hết vai trò của mình chứ! 


Khí nghiên cứu học. vấn, phải tập trung tư tưởng, 
chuyên tâm nhất trí, đào sâu suy nphĩ, gạt bỏ những ý nghĩ 
hỗn tạp. Tấm lòng phải rộng mở, tâm thần phải hướng vào 
nơi cao xa rộng lớn; tư tưởng sâu sắc bắt ngườn từ khối 
óc thông minh linh hoạt, những lời nói trau chuốt tựa như 
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đóa hoa mùa xuân; ứng phó với sự đời thỏa đáng thì sợ gì 
không trở thành tấm gương tốt; sáng tạo vạn vật một cách 
thân kỳ huyền diệu thì lo gì chẳng thành nhân tài hữu 
dụng. Nếu con hoàn toàn làm theo phương pháp, nguyên 
tác mà mẹ nói, lại nghe theo ý trời thì có lẽ sẽ không hồ 
với cha mẹ vợ con! Tuân theo nguyên tắc này thì suốt đời 
con sẽ không rơi vào cảnh khốn cùng, phiêu bạt tha hương; 
mẹ còn mong con cổ phấn chấn tỉnh thần, coi đây là những 
lời châm ngòn của mẹ, chứ để trong lòng hồ đô, chí hướng 
bất mình. 


(Từ Viện: Lực tĩ ngâm) 


LỜI BÌNH 


Từ Viện, tự là Tiểu Thục, người Tô Châu, đời Minh, không 
rõ năm sinh năm mất, sống vào khoảng trước sau niên hiệu Vạn 
Lịch đời Minh Thần Tông. Bà là người thích ngâm vịnh thơ ca, 
danh tiếng ngang với Lục Khanh Tử - con gái của Lục Sư Đạo 
ở Trường Châu, phu nhân của Triệu Hoạn Quang. Bà lấy phó 
sứ Phạm Doãn Lâm, dựng nhà ở dưới chân núi Thiên Bình, ngày 
ngày vui với việc ca xướng, ngâm vịnh. Bà có tác phẩm để đời 
Lạc vĩ ngãm gồm 12 _quyển. 


Trong Thư dạy con, Từ Viện ra sức khích lệ con mình xác 
lập chí hướng, chăm chỉ học hành, để sau khi lớn lên thành 
người có ích. Mở đầu, bà chỉ ra hai khuyết điểm lớn của con là 
sắp trưởng thành rồi mà vẫn yếu đuối rụt rè, chưa làm được việc 
gì; không hiểu nhân tỉnh thế thái; nếu cứ tiếp tục an phận, không 
chíu học hành, thì sẽ chẳng khác loài cầm thú. Bà lấy đó làm 
lo lắng vô cùng cho con. Vì thế, bà khích lệ con cẩn "sải cánh 
bay cao", lập chí học hành, sớm chiều không lơi lỏng. Xử sự 
cần có suy tính mà lại thấu tình đạt lý, chú ý bắt đầu từ việc 
nhỏ, dần dần đến việc lớn, phải luôn luôn phát huy hết tài trí 
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của mình. Tiến tới, bà chỉ bảo con tỉ mỉ về cách học. Không 
những cần tập trung tư tưởng, chuyên tâm nhất trí, mà còn phải 
có tấm lòng khoáng đạt, nhìn xa trông rộng, cần phải đào sâu 
suy nghĩ, dám sáng tạo, như thế mới có thể trở thành nhân tài, 
mới tránh khỏi rơi vào cảnh cùng quẫn, sa đọa, phiêu bạt bốn 
phương. Đoạn văn vừa phê bình, khuyên răn, nhắc nhở, vừa 
khích lệ, chỉ giáo, tình chân ý thật, là tấm gương sáng để đời 
sau học tập trong việc giáo dục con cái. 


kê) 


TRƯƠNG BÁ HÀNH BÀN VỀ TUÂN 
THEO LẼ TỰ NHIÊN VÀ LẬP CHÍ 


Người quân tử làm việc tuân theo quy luật tự nhiên, 
ngấng đầu lên nhìn trời, cúi xuống nhìn đất đều không hổ 
then với lòng mình, hành động không bị gò bó, cản trở, 
bởi thế trong lòng luôn thanh thản. Còn kẻ tiểu nhân thì 
làm gì đêu chạy theo ham muốn cá nhân, thấy người có 
thế lực thì chạy đến nhờ cậy, đâu có lợi thì víu lấy, VỀ ngạo 
mạn trở thành tính cách, bởi thế thường tự cao tự đại, ngạo 
mạn khinh người. 


(Khốn học lực tập táy, quyển l}) 


- Lầm người cần phải thấu hiểu đạo lý một cách chân 
thực, chuẩn. xác, có như thế thì khi rơi vào cảnh nghèo 
hèn, nguy nan mới có thể đứng vững được. Ngược lại, có 
đứng vững trong hoàn cảnh nghèo hèn, khó khăn thì mới 
có thể tuân thủ đạo lý một cách kiên quyết được. 


(Khốn học tực tập táy, quyền 2) 
Con người ta sống trên đời đương nhiên phải có đạo lý 
lum người, lớn thì chuẩn mực đạo đức tam cương ngũ 


thường, nhỏ thì là việc ăn ở hàng ngày, có việc nào mà 
chẳng có phép tấc thích hợp bất biến? Tất cả đều cần ở 
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bản thân mình, phải tìm ra cái đạo lý của nó. Nếu như 
hoàn toàn không hiểu gì về đạo lý, mơ hồ như kẻ say rượu, 
như người năm trong mộng, cam lòng chịu già nua khô 
héo cùng có cây, như thế chẳng phải sống uống đời hay sao? 


(Khơn học lực tập túy, quyền 1) 


Con người nhất định phải có tư tưởng không chịu an 
phân với những việc nhỏ trước mắt, sau đó mới có thể kỳ 
vọng vào những việc đại sự lâu dài; phải có tư tưởng khóng 
yên phận với những việc fìm thường, thì mới có thể kỳ 
vọng vào việc trở thành bạc thánh hiền. Nếu không kỳ 

-vọng vào những việc đại sự, không mong môi trở thành 
bậc thánh hiền thì đều là người không có chí. 


(Khỏin học lục tập túy, quyển2) 


Thiên, địa, nhân, gọi là tam tài, con người cần phải đầu 
đội trời chân đạp đất, không làm giảm sức mạnh của mình 
mới được. Sống ở trên đời cần phải giúp ích cho đời, trở 
thành người không thế thiếu được giữa trời đất; khi chết 
đi cần phải có cái để truyền lại cho đời sau, làm sao để 
trở thành kẻ sĩ muôn đời sau vẫn còn nhớ, có như vậy thì 
mới không phụ với tấm thân đường đường bảy thước, 
không đến nỗi tâm thường vô dụng mà già nua khô héo 
cùng cỏ cây. 


(Khốn học lục tập túy, quyền 2) 
Con người không có chính kiến mà chạy theo trào lưu, 
chìm đắm trong thói tục tầm thường, đó là do họ chưa xúc 


lập được chí hướng. Người nào lập chí phải thấu hiểu đạo 
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lý, mong mỏi mưu cầu trau chuốt văn chương, thì tự nhiên 
sẽ có thể tự lập thân, giữa trời đất sẽ cảm thấy không thể 
thiếu người này nữa. 


(Khốn học lục tập táy, quyển 3 ) 


LỜI BÌNH 


Trương Bá Hành (1651-1725 ), tự là Hiếu Tiên, văn hiệu là 
Kính Am, người Nghi Phong tỉnh Hà Nam. Sinh năm Thuận Trị 
thứ 8 đời vua Thế Tổ đời Thanh, mất năm Ung Chính thứ 3 đời 
vua Thế Tông. Ông đỗ tiến sĩ năm Khang Hy thứ 24 (năm 1685), 
làm quan Thượng thư bộ Lễ, nổi tiếng là ông quan thanh liêm, 
cương trực. Lúc mất được phong tên thụy là Thanh Khác. Ông 
để lại cho đời một lượng tác phẩm đồ sộ, gồm Chính Nghị đường 
tập, Tiểu học tập giải, Khốn học lục tập túy... 


Trương Bá Hành có những kiến giải độc đáo về lập chí, tuân 
theo lẽ tự nhiên, hành đạo và đối nhân xử thế. Sáu đoạn văn 
của ông được giới thiệu ở đây đều đề cập đến vấn đề lập chí 
như thể nào, làm người như thế nào, yêu cầu con người phải 
lập chí làm người quân tử, chớ làm kẻ tiểu nhân, trước sau phải 
- giữ gìn nguyên tắc. 


Thứ nữa, con người phải tự thể nghiệm, nhận biết đạo lý làm 
người, chớ có sông tha hóa, hưởng lạc, khô héo cùng cỏ cây, 
sống uổng một đời. Cần lập chí làm bậc thánh hiền, làm nên 
sự nghiệp, phải làm người đội trời đạp đất, giúp ích cho đời, trở 
thành người không thể thiếu trong thiên hạ. Mấy đoạn văn trên 
chung quy muốn nói một điều, đã làm người thì phải lập chí lớn, 
làm việc lớn, có đạo đức, thấu hiểu đạo lý, có như vậy sau khi 
mất đì mới có cái để lại cho đời, mới xứng đáng đứng đầu trong 
vạn vậi. 
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THIÊN KHUYẾN HỌC 


cà Tình thần Say MÔ học đến quên ăn, ví vẻ đến 
quên ca 4 xâu, không biết cá tới già xắp đến với 
mình” của Không Từ dd có ảnh hưng tích CHỨC, XửH 
4d đói với hạu thể... 


U90 


KHỐNG TỬ BÀN VỀ VIỆC HỌC 


Khổng Tử nói rằng: "Không phải ta sinh ra đã am hiểu 
tri thức, chẳng qua là ta ham mê các trí thức văn hóa của 
các bậc thánh hiền cổ xưa, nên cố gắng tầm học”. 


(Luận ngữ - Thuật nh 


Diệp Công hỏi Tử Lộ rằng: "Thầy Khổng Tử là người 
thế nào?" Tử Lộ không đáp. Hay được, Khổng Tử bảo với 
Tử Lộ rằng: "Sao con không đáp thế này: Con người thầy 
say mê học đến quên cả ăn, vui vẻ đến quên cá ưu sầu, 
không biết cả tuổi già sắp đến với mình. Chỉ có vậy thôi 

(Luận nụữ - Thuật nhủ) 

Không Tử nói rằng: “Ta đã từng suốt ngày không ăn, 

thâu đêm không ngủ, chỉ mái trầm tư suy nghĩ, nhưng 


không đem lại kết quả. Mãi sau ta mới ngẫm ra mội điều, 
chỉ bằng ta đi học”. 


(Luận ngữ - Vệ Linh công} 
Không Tử nói rằng: "Chỉ học mà không suy nghĩ, sẽ 


rơi vào chỗ mê hoặc và không biết gì; chỉ khổ công suy 
nghĩ mà không học, thì sẽ đi nhầm vào con dường sai lệch. 


(Luận ngữ - Ví chính] 
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Không Tử gọi tên cúng cơm của Tử Lộ ra mà nói rằng: 
Do! Tà dạy cho con thế nào là "biết" nhé! Cái gì mình 
biết thì bảo là biết, cái gì Không, biết thì nhận là không 
-_ ĐiệU Như thể thì mới thật là "biết" vậy!" 


tÍHảu ngữ - Vì chính) 


Phải có pàng phấn dấu học tập, không xấu hồ khi học 
hỏi người có địa vị, học thức thấp kém hơn mình. 


(Luận ngữ - Công Dã Trùng) 


LỚI BÌNH 

Hai đoạn trích dẫn lời Khổng Tử ở trên đã nói lên thái độ tích 
cực của Khổng Tử đối với việc học, sự kiên quyết đeo đuổi tìm 
hiểu trị thức của ông. Khổng Tử là một học giả lớn của Trung 
Quốc thời cổ đại, một danh nhân văn hóa thế giới. Ông là người 
có kiến thức uyên bác, phẩm đức cao thượng. Vì lệ gì mà ông 
có được thảnh tựu lớn như vậy? Nhiều người, ngoài việc bày tỏ 
sự tôn sùng, ngưỡng mộ đối với ông, còn cho rằng đó là do ông 
có thiên tài. Ở đây, trước hết ông khẳng định không phải sinh ra 
là cái gì ông cũng am hiểu, cũng không phải ông là thiên tài. 
Sở dĩ ông có học vấn, chính là vì ông không ngừng cố gắng học 
tập. Tính thần "say mê học đến quên ăn, quên ngủ, vui vẻ đến 
quên cả u sầu, không biết tuổi già sắp đến với mình" của Khổng 
Tử đã có ảnh hưởng tích cực, sâu xa đối với người đời sau. 

Đoạn văn thứ ba vả thứ tư, Khổng Tử nói về quan hệ giữa 
học và suy nghĩ. Ông cho rằng học là nền tảng, là tiền để. Suy 
nghĩ là sự tiêu hóa và tìm hiểu sâu thêm tri thức, cả hai cái thúc 
đầy, bổ trợ, phối hợp lẫn nhau, Người biết cách học là phải biết 
kết hợp cả hai yếu tố đó. Tuy nhiên, trong quan hệ giữa học 
và suy nghĩ, cuối cùng Khổng Tử vẫn quy về việc học. Nếu gặp 
phải vấn đề gì không hiểu, mà chỉ có ra sức suy nghĩ, thì vẫn 
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không thể giải quyết được, chỉ có thông qua đọc sách, học đập, 
tìm tòi trí thức kinh nghiệm của người đi trước, thì mới có thể 
được gợi ý, mở ra hướng suy nghĩ mới và tìm ra đáp án. Cho 
nên, bất luận thế nào, đầu tiên vẫn lả phải cố gắng học tập. 


Hai đoạn cuối tỏ rõ thái độ thực sự cầu thị tìm hiểu tri thức 
và đức tính khiêm tốn học hỏi của Khổng Tử. Chỉ có thực sự 
cầu thị mới có thể đối xử đúng đắn với mình và mọi người, chỉ 
có khiêm tốn học hỏi, không xấu hổ khi học hỏi người thấp kém 
hơn mình, thì mới mong tiếp thu được cái hay cái tốt của người 
khác, bổ sung thiếu hụt của mình để không ngừng tiến bộ. 


L03 


HỌC ĐÁNH CÔ 


Ngày nay, đánh cờ được coi là một kỹ nghệ. Tuy chí 
là một kỹ nghệ, nhưng nếu không chuyên tâm, thì cũng 
chẳng học giỏi được. Dịch Thu là tay đánh cờ lừng danh 
trong thiên hạ. Nếu để ông ta cùng lúc dạy hai người đánh 
cờ. Một người thì chuyên tâm, chăm chú nghe lời d: uy bảo 
của Dịch Thu. Còn người kia thì cũng nghe giảng, nhưng 
tư tưởng lại phân tán, để tâm trí vào con thiên nựa sắp bay 
tới, muốn giương cung lên bắn. Tuy anh tà cùng học với 
người học tập chuyên tâm nọ, nhưng kết quả nhất định 
không thể bàng người đó. Có thể kết luận rằng anh ta 
không sáng dạ bằng người kia được không? Nên nói rằng: 
Không phá tí như vậy. 


(Mạnh Từ - Cáo Tử thượng) 


[LỜI BÌNH 

Câu chuyện nhỏ này chủ yếu nói rằng, học tập thì cần phải 
chuyên tâm, chăm chỉ, nếu không thì chẳng thể nảo học tốt 
được. Trong cả quá trình học tập, bất luận tà lúc nghe thầy giáo 
giảng, hay khi tự mình nghiên cứu, đều phải tập trung tư tưởng, 
toàn lâm toàn ý, quyết không được phân tán tư tưởng, nghĩ lung 
tung. Đúng như cổ nhân từng nói: "Người chuyên tâm, khi nghe 
tiếng sấm không giật mình, không cảm thấy cái nóng lạnh của 
trời đất" (Tống - Lâm Bô: Tỉnh tâm tục). "Tâm trí mông lung, 
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thì nhìn cũng không thấy, nghe cũng chẳng hiểu, ăn mà không 
biết mùi vị" (Liệt Tử - Thuyết phủ). Những lý lẽ này tuy đơn giản 
dễ hiểu, nhưng đối với thanh thiếu niên, làm được điều đó quả 
là không dễ dàng. Cho nên, cần giáo dục con em hiểu được, 
'học tập cần phải chuyên tâm, việc bồi dưỡng, rèn luyện nghị 
lực và năng lực về mặt nảy là vô cùng quan trọng. Nếu không, 
ngay cả những nghề nhỏ cũng không học tốt được, chưa nói gì 
đến việc học những lý tuận và trí thức khoa học uyên thâm, 
bước lên đỉnh cao của khoa học. 
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TỬ LỘ THỤ GIÁO 


Khổng Tử hỏi Tử Lộ rằng: "Con thích cái gì" 
Tử Lộ đáp: "Thưa thầy, con thích kiếm dài", 


_ Không Tử nói:"Ta không hỏi con về cái đó. Ta muốn 
nói là dựa vào tài năng của con, lại thêm sự chăm chỉ đọc 
sách học hỏi, thì còn ai có thể theo kịp nữa!" 


Tử Lộ hỏi lại: "Đọc sách, học hỏi cũng có ích ư?" 


Khổng Tử đáp: "Bậc quân chủ nếu không có bề tôi 
chính trực dám can ngăn, thì trị nước tất sẽ phạm sai lầm; 
Kẻ sĩ nếu không có người bạn có thể khuyên nhủ mình, 
thì phẩm hạnh tất sẽ có khiếm khuyết. Điều khiển con 
ngựa hãng, không thể vứt bỏ roi ngựa, khi bắn cung, không 
thể rời cái chỉnh cung. Gỗ được đo bằng dây mực rồi mới 
cưa, thì sẽ trở nên thẳng; con người tiếp thu những lời 
khuyên rần uốn nắn, thì sẽ trở nên nối trội hơn ñ\ BƯỜI. 
Mong muốn học tập, năng học hỏi, cớ sao lại không thành 
công?” Chà đạp lên nhân nghĩa, ghét bỏ người hiền, thì 
chẳng xa cách việc phạm tội chịu hình là mấy. Bởi vậy, 
người có đạo đức không thể không học", 


Từ Lộ lại hỏi: "Cây tre mọc ở Nam Sơn, không nhờ 
vào sức người, mà tự nó vẫn thẳng, chặt xuống vót thành 
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tên, khi bắn, vẫn có thể xuyên qua áo giáp làm bằng da 
tê giác. Từ đó suy ra, hà tất phải học?" 


Khổng Tử trả lời: "Nếu như vớt thêm cái đuôi tên, cắm 
thêm lông vũ vào, rồi lắp thêm mũi tên bằng kim loại, rôi . 
mài cho thật sắc, thì có phải là tên cắm càng sâu không?" 


Tử Lộ bái lạy thầy rồi nói: "Thưa thầy con đã nhớ lời 
chỉ dạy của thầy". 


(Lưu Hướng: Í luiet yên - Kiên bán) 


LỜI BÌNH 

Đoạn văn trên thông qua mẩu đối thoại giữa Khổng Tử và 
Tử Lộ để nói rõ ÿý nghĩa quan trọng của việc học. Học và không: 
học, khác nhau một trời một vực. Tử Lộ vốn là người hiếu dũng, 
ngông. cuồng, không chịu học. Nhưng qua sự giảng giải khuyên 
bảo của Khổng Tử, đã nhận thức được đầy đủ tính quan trọng 
của việc học tập, cuối cùng Tử Lộ đã thật sự khâm phục và 
nhận sự giáo huấn của thầy. Từ đó, ông lập chí hướng lớn lao, 
khổ công theo học Khổng Tử, dũng cảm sửa chữa sai lầm, cuối 
cùng trở thành môn đệ nổi tiếng của Khổng Tử, trở thành một 
trong 72 người hiển trong Khổng môn. Đoạn văn viết rất hay về 
việc Khổng Tử đã thuyết phục Tử Lộ - người vốn nổi tiếng là 
hiếu dũng ngang tàng - như thế nào. Đoạn văn có hỏi có đáp, 
có phản bác, có tranh luận với lời phản bác, có lý lẽ, có chứng 
cứ, hình tượng sinh động, tiến dần từng bước, có lô-gíc mạnh 
mẽ, Cuối cùng đã thuyết phục được Tử Lộ nghe theo. Điều đó 
đã thể hiện đầy đủ phương pháp giáo dục bằng gợi ý khuyên 
giải, khéo dẫn dắt từng bước của Khổng Tử đối với học trò và 
tình thần dạy người không biết mệt mỏi của Khổng Tử. 
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CÔNG MINH TUYÊN HỌC TĂNG TỬ 


Công Minh Tuyên theo học thây Tăng Tử, ba năm 
không đọc sách vở gì. Tăng Tử nói: “Tuyên à, con đến 
chỗ ta ba năm rồi, mà chẳng chịu học hành gì cả, như thế 
là làm sao?" 


Công Minh Tuyên trả lời rằng: "Thưa thầy, con đâu 
đám không học ạ. Con thấy thầy ở trong nhà, vì cha mẹ 
còn sống khỏe mạnh, nên không dám to tiếng quát mắng 
chó ngựa (sợ làm kinh động cha mẹ), con thực sự lấy làm 
khảm phục, ra sức học theo thầy, có điều là chưa học tốt 
được; con thấy thầy tiếp đãi khách cung kính, tiết kiệm, 
mà không hề hời hợt, con vô cùng khâm phục, ra sức học 
thầy, có điều là chưa học tốt được; con thấy thầy thân là 
trọng quan của triều đình, đối với người dưới yêu cầu rất 
nghiêm khắc, nhưng không hề làm hại họ, con vô cùng, 
khâm phục, ra sức học theo thây, có điều là chưa học tốt 
được. Từ đáy lòng mình, con vô cùng khâm phục những 
phẩm đức đó của thầy, mặc dù con đã cố găng học, nhưng 
chưa thể học tốt được. Chứ con đâu dám không chăm chỉ 
học tập, phí công làm học trò dưới cửa thầy được sao?" 
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Tăng Tử nghe xong, đứng dậy, tỏ ý xin lôi rồi nói: "Ta 
vẫn không bằng con, quả là biết học !" 


(Lưu Hướng: fhuyết tyển - 
Phản chất) 


LỜI BÌNH 


Câu chuyện nhỏ này, thông qua việc học trò của Tăng Tử 
là Công Minh Tuyên trả lời chất vấn của thầy, bằng sự thực rất 
sinh động và thực tế, đã nói lên rằng, học trong sách vở là học, 
mà học trong thực tế cũng là học. Hơn nữa, xét về một ý nghĩa 
nào đó, thì học trong thực tế sẽ trực quan hơn, ấn tượng hơn, 
dễ tiếp thu hơn vả hiệu quả cũng tốt hơn, Công Minh Tuyên 
học người thầy mẫu mực là Tăng Tử trong cuộc sống hàng ngày 
về đạo hiếu, học cách đối nhân xử thế, học đạo làm quan, để 
có thể dùng cả đời. Vì lẽ đó, đối với việc học tập, chúng ta 
không nên hiểu theo nghĩa quá hạn hẹp, quá phiến diện. Đọc 
sách vở là học, học trong thực tế cũng là học, thậm chí còn là 
sự học quan trọng hơn. 


Đương nhiên, mẩu chuyện nhỏ này cũng chỉ mới nói được 
một mặt của vấn đề. Xét về toàn diện, việc học những trí thức 
trong sách vở cũng là điều không thể thiếu được, nhất là đối với 
thanh thiếu niên, đối tượng của học tập chủ yếu phải tà trì thức 
sách vở. Nếu nhự Công Minh Tuyên vừa học ở con người thầy 
Tăng Tử, vừa học những tác phẩm kinh điển đương thời, kết hợp 
cả hai, thì có phải là học được càng nhiều, tiến bộ càng nhanh 
hơn không?” 
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KHÔNG TỦ THEO THẦY SƯ TƯƠNG 
HỌC ĐÀN 


Không Tử theo thầy Sư Tương Tử học đàn, học mười 
ngày liên vẫn chưa học bài mới. Sư Tương Tử nói: "Có 
thể học bài mới được rồi!" Khổng Tử thưa: "Tôi tuy đã 
thuộc khúc nhạc này, nhưng kỹ xảo của nó thì vân chưa 
nắm được", Một thời gian sau, Sư Tương Tử bảo rằng: 
"Ông đã nắm được kỹ xảo rồi đó, có thể học bài mới được 
rồi” Không Tử đáp rằng: "Tôi vẫn chưa hiểu được ý 
nghĩa chính của khúc nhạc". Lại một thời gian sau, Sư 
Tương Tử nói: "Ý nghĩa chính của khúc nhạc ông đã hiểu 
được rồi, có thể học bài mới rồi đó". Khổng Tử lại đắp: 
“Đôi còn chưa nhận ra người sáng tác khúc nhạc này là 
người thế nào?" Mội thời gian sau, những lúc chơi đàn, 
Không Tử nhờ cảm nhận được khúc nhạc, lúc thì chìm 
đấm trong sự trầm tư suy nghĩ, lúc lại cảm thấy thánh thơi 
vui vẻ, tàm hồn khoáng đạt. Thế là bèn nói: “Tôi đã nhận 
biết được người làm ra khúc nhạc này rồi. Người ấy có 
nước da đen, vóc người thanh thoát, ánh mất sắng mà nhìn 
xa trông rộng, dường như có khí phách của bậc đế vương 
thống trị thiên hạ. Ngoài Văn vương ra, còn ai có thể sáng 
tác được khúc nhạc như thế này?" Sư Tương Tử nghe 
xong, từ chỏ ngồi đứng đậy, bái phục Khổng Tử và nói: 
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TThây tôi đã từng bảo tôi, đây chính là khúc 7?e? tháo Văn 
12ng do Văn vương soạn". 


(Tư Mã Thiên: Sử &ý - 
Không Tử thế gia) 


LỜI BÌNH 


Câu chuyện này còn được ghi trong Hàn thí ngoại truyện 
quyển thượng, Khổng Tử gia ngữ - Biện nhạc và Sơ học ký 
quyền. 16. Câu chuyện không những đã thể hiện tinh thần hiếu 
học của Khổng Tử, mà còn biểu hiện thái độ và phương pháp 
nghiên cứu học vấn của ông. Ông không chỉ ham học hỏi, mà 
còn chịu khó đào sâu suy nghĩ, đã giỏi còn muốn giỏi hơn, đồng 
_thời ông luôn tuân theo nguyên tắc tuần tự nhỉ tiến, tiến từng 
bước vững chắc. Chính nhờ vậy, ông mới học sâu, hiểu kỹ, vượt 
xa người bình thưởng. Đây không chỉ là một tấm gương cho 
những người học hành qua loa xong chuyện, bằng lòng với kiến 
thức nửa vời của mình, mà ở góc độ rộng hơn, nó cỏn có ý 
nghĩa làm gương cho tất cả mọi người. 


III 


HAI MẨU CHUYỆN CHĂM HỌC 
CỦA NGƯỜI XƯA 


Khuông Hoànht! } tự là Trí Khuê, thuở nhỏ rất ham học, 
nhưng nhà nghèo, không có cả tiền mua nến. Hàng xóm 
cạnh nhà ông có nến, nhưng ánh sáng không lọt qua được. 
Thế là ông đục tường cho ánh sáng từ nhà hàng xóm lọt 
qua. để đọc sách. Gần đó có một trọc phú rất giàu không 
biết chữ, nhưng trong nhà lại chứa đầy sách. Khuông 
Hoành bèn đến nhà ông ta xin làm công mà không lấy 
tiền. Chủ nhà hết sức ngạc nhiên, hỏi ông tại sao, ông nói: 
"Tôi chỉ muốn được đọc tất cả số sách của ông". Chủ nhà 
lấy,làm cảm động, liền dùng sách làm thù lao để trả công 
cho ông. Thế rồi Khuông Hoành đã học được rất nhiều 
tri thức, trở thành người có kiến thức uyên bác. 


(Cái Hồng: Táy Kinh tạp ký) 


1. Khuông Hoành: Tự là Tĩ Khuẻ, người Đông Hải thời Tây Hún (nay thuộc 
huyện Đàm Thành tính Sơn Đông). Ông nhà nghèo, ham đọc sách, giói Kinh 
thí, từng giữ chức Bác sĩ, Thái tử thiếu phó, Ngự sứ đại phu, cuối cùng làm 
đến chức Tế tướng, được phong Lạc Án Hầu. 
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Ông Hồ ThuyêntÙ), danh thân thời Nam Tống, có một 
lần đến bái kiến Dương Thời”) tiên sinh - một học giả nổi 
tiếng đương thời. Dương Thời tiên sinh giơ hai khuỷu tay 
của mình lên nói với Hồ Thuyên rằng: "Hai cánh tay này 
của tôi đã 30 năm không rời khỏi án thư, sau này mới có 
tiến bộ về đạo đức, học vấn, đã có được những thành tựu 
nhất định". Ông Trương Cửu Thành”), bậc đại thần nổi 
tiếng, vì chống lại Tần Cối nên bị giáng chức, đến Hoành 
Phố Quảng Đông, ông sống tại chùa Bảo Giới ở Thành 
Tây, trong phòng ngủ của ông có một cửa số nhỏ. Hàng 
ngày, khi trời vừa rạng sáng, là ông lại cầm sách đến bên 
cửa sổ đứng dưới ánh sáng yếu ớt mải mê đọc, cứ như thế 
ròng rã trong 14 năm trời. Đến khi Tần Cối chết, ông được ` 
phục chức quay trở về nơi cũ thì tảng đá dưới cửa số đã 
mòn đến độ có thể nhìn thấy dấu hai bàn chân của ông in 
lên đó, cho đến nay vẫn còn. Các bậc tiền bối học tập tích 
lũy kiến thức, cần mắn, gian khổ như vậy đấy. Nhưng, 
chuyện của Dương Thời tiên sinh vẫn là chuyện của thời 


I. Hồ Thuyên (1102 - 1180): Tự là Bang Hoành, hiệu là Đạm Am, người Lö 
lũng (nay thuộc Cát An, Giang Tây), quan lại thời Nam Tống. Ông đỗ tiến 
sĩ năm Kiến Viêm thứ 2 (1129), từng giữ chúc Biên tu Khu mật viện, Thị lang 
bộ Bình, Tư chính điện học sĩ. Túc phẩm có Ð@m Am văn tập, 

2. Dương Thời (1044 - 1130): Còn gọi Dương Mẫn Sơn, tự Trung Lập, nhà 
Lý học nổi tiếng thời Bắc Tống, người Tương Lạc, Nam Kiếm (nay là huyện 
Tương Lạc tỉnh Phúc Kiến). Ông đỗ tiến sĩ năm Hy Ninh thứ 9 (1077), được 
diều ra làm quan nhưng ông từ chối, ông theo học anh em nhà Lý học nối 
tiếng là Trình Hiệu và Trình Di, được học giả Nam Tống tôn là “Chính tông 
họ Trình", tác phẩm của ông có Miu Sơn tập gồm 28 quyến. 

3. Trương Cứu Thành (1092 - 1159): Cồn gọi là Trương Vô Cấu, tự Tứ Thiều, 
hiệu Võ Cấu cư sĩ, người Tiền Đường (nay thuộc Hàng Châu, tỉnh Triết Giang). 
Quan lại, học giá thời Nam Tổng. Bạn đầu theo học Dương Thời, từng giữ 
chức Thái thường Bác sĩ, Thị lang bộ Lễ kiêm Thị lang bệ Hình. 


li) 


trai trẻ. Còn Trương Cửu Thành tiên sinh, khi đó đã về già 
röi, mà văn làm được như vậy, thì quả là hiếm có và đắng quý. 


(Lá Đại Kinh: Hực l¿m ngọc đ, 
quyền 1) 


LỜI BÌNH 


Hai mẩu chuyện nhỏ trên đây, từ các khía cạnh khác nhau 
đã ghi lại câu chuyện chăm học, ham đọc của người xưa, hơn 
nửa đây là những câu chuyện khá chân thực, cảm động. Câu 
chuyện Khuông Hoành đục tưởng lấy ánh sáng, đã phản ánh 
việc khắc phục khó khăn, nghèo nàn về điều kiện học tập, tìm 
mọi cách để được học, mình không có tiền mua nến thì phải 
_ dùng cách đục tường lấy ánh sáng từ hàng xóm để đọc sách, 
không có tiền mua sách thì bán sức lao động của mình để có 
sách mà đọc, nên cuối cùng đã học được kiến thức uyên bác, 
trở thành người có ích cho xã hội. Mẩu chuyện thứ hai từ mặt 
thởi gian đã phản ánh tinh thần kiên trì khổ học của người xưa. 
Học giả nổi tiếng thời Bắc Tống là Dương Thời "ba mươi năm 
không rời án thư", Trương Cửu Thành những năm cuối đời bị 
giáng chức, trong nghịch cảnh nơi vùng xa xôi hẻo lánh vẫn 
kiên trì học tập, đứng dưới cửa sổ khổ công đọc sách ròng rã 
14 năm trời, đến mức "tảng đá dưới chân cửa sổ đường như in 
hình đôi bàn chân”, quả thực khiến người ta khâm phục bội phần. 

Từ đó có thể thấy rằng, điều kiện học tập, hoàn cảnh khách 
quan cố nhiên là quan trọng, nhưng suy cho cùng cũng không 
phải là nhân tố chủ yếu, mà nhân tố chủ yếu chính là con người, 
là việc cá nhân con người có lý tưởng, có hoài bão lớn lao hay 
không, có tỉnh thần gian khổ để phấn đấu và nghị lực vững vàng 
hay không, nếu không có những điều đó, thì cho dù điều kiện 
có tốt bao nhiêu chăng nữa, hoàn cảnh có tu việt đến mấy cũng 
uống phí mà thôi. 
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ÂU DƯƠNG TUẦN XEM CHỮ VÀ 
DIÊM LẬP BẢN XEM TRANH 


Âu Dương Tuần! đã từng làm quan Thái tử Soái canh 
lệnh, có một lần trên đường đi tuần thú, ông nhìn thấy một 
chiếc bia cổ, do nhà thư pháp đời Tấn là Sách Tĩnh) viết. 
Ông lập tức dừng ngựa, xem một lúc lâu rồi mới cất bước 
đi. Đi được mấy trăm bước, ông liên quay lại, nhảy từ trên 
ngựa xuống, đứng hồi lâu trước bia rồi ngắm nghía, nghiền 
ngẫm, tìm tòi kĩ lưỡng. Khi đã mệt, ông lại rải thảm ra đất 
ngồi xem, đến tối, ông nghỉ qua đêm ngay cạnh bia, xem 
xét, nghiền ngẫm trọn ba ngày, sau đó mới lưu luyến ra di. 


(Lưu Tốc: Ty #)ường gia thoạt, 
quyển trung} 


l. Âu Dương Tuần (557-641): Tự là Tín Bán, người Lâm Tương, Đàm Châu 
(nay thuộc thành phố Trường Sa tính Hồ Nam), nhà thư pháp nổi tiếng dời 
Đường. Thư pháp của ông hình thành một trường phái riêng gọi là Âu thẻ. 
Ông từng làm Thái thường bác sĩ triều Tùy, sau quay về Đường, làm quan đến 
chức Hoằng văn quán học sĩ, được phong Bột Hải Nam. 

2. Sách Tĩnh (239-303): Tự là Ấu An, người Đên tloàng (nay thuộc huyện 
Đôn Huàng tỉnh Cam Túc), nhà thư pháp đời Tấn. Ông giỏi viết chữ thảo, 
từng #iữ chức Thượng thư lang, được bạn tạng Quan nội hảu, 


Điểm Lận Bán!” là nhà danh họa đời Đường, gia đình 
ông nhiêu đời nổi tiếng về hội họa. Có lần ông đến Kinh 
Châu, nhìn thấy một NỔ, tranh tương truyền là nguyên bản 
của Trương Tăng Daot^ . Ông xem xong rồi nói: "Nhất 
định đây chỉ là tranh mạo danh của Trương Tang Dao mà 
thôi”. Ngày hôm sau, ông lại đến xem, sau khi xem xét Kĩ 
lưỡng, ông nhận xét: "Đường như đây là tranh của một họa 
sĩ giỏi thời cân đại”. Đến ngày thứ ba, ông đến xem lần 
nữa, sau khi quan sát, phân tích tỉ mí, ông mới nói: "Nhất 
định không phải là giả, đích thực là tranh của Trương Tăng 
Dao rôi". Từ lúc đó, ông đứng xem, rồi ngồi xem, xem 
liền trong !0 ngày không rời. Trương Tâng Dao đã từng 

_ về bức Túy răng đỏ, các đạo sĩ đưa bức tranh này ra giêu 
cợt các hòa thượng, những hòa thượng này coi đó là điều 
sỉ nhục. Họ muốn trả đũa mấy đạo sĩ, liền gom póp mấy 
vạn tiền "mua" Diễm Lập Bản, nhờ ông vẽ bức Túy đạo 
sĩ đ2. Hai bức tranh này vẫn được lưu giữ đến ngày nay. 


(Lưu Tốc: đày Đường gia thoại, 
quyển trung) 


LỜI BÌNH | 
Hai đoạn văn ngắn trên đây, qua việc xem chữ khắc trên bia 
và xem tranh đã nói rõ cùng một đạo lý, đó là quan sát sự vật 


1. Diễm Lập Bán (?-673): Nhà danh họa đời Đường, người Vạn Niên, Ung 
Cháu (nay thuộc thành phố Tây An tính Thiểm Tây). Tranh của ông thuộc 
trường nhái tả thực. 

2. Trương Tăng Đao: Nhà đanh họa triều Lương thời Nam triều, người đất Ngõ 
(nay thuộc tính Giang Tô), từng giữ chức Thái thú Ngô Hưng, giỏi về mây, tông, 
người. Thời dó vua Lương Vũ để tồn sùng phạt giáo, những bức bích họa trong 
chùa Phật đương thời phần lớn là do ông phụng mệnh vua vẽ ra. 
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cần phải sâu sắc, kỹ lưỡng, phải xem đi xem lại, để tâm nghiền 
ngẫm, thì mới có thể hiểu sâu được bản chất của sự vật, nắm 
vững hàm ý và thực chất của nó. Âu Dương Tuần là nhà thư 
pháp nổi tiếng đời Đường, Diêm Lập Bản là danh họa đời 
Đường, đều là những người có chuyên môn rất giỏi, có thể nói 
trình độ thưởng thức, phân định thư họa của họ rất cao. Mặc dù 
vậy, trong quá trình thưởng thức, họ vẫn có một quá trình nhận 
thức từ thô đến tính, từ nông đến sâu, từ bề ngoài đến thực chất 
bên trong, họ cũng cần bỏ ra một thời gian khá dài, và tốn rất 
nhiều công sức, mới hiểu được sâu, xem được chuẩn, mà không 
bị hiện tượng bên ngoài đánh lừa. Những người chuyên môn 
giỏi, có tầm cỡ còn như vậy, huống hồ những người bình thường, 
muốn quan sát, nhận thức sự vật thì càng phải cố gắng bội 
phần. Từ đó có thể thấy, bất kì làm việc gì, học điều gì, điều 
cần thiết nhất là phải nghiêm túc, ti mỉ, chăm chỉ, cố găng: đã 
làm thì làm đến nơi đến chốn, kị nhất là cưỡi ngựa xem hoa,. 
qua loa đại khái. Bởi vậy, tỉnh thần xem chữ của Âu Dương 
Tuần, xem tranh của Diêm Lập Bản rất đáng để chúng ta học 
tập và đề xướng. Chỉ có như vậy học tập mới có thể đạt được 
kết quả, có được trị thức và bản lĩnh thực SỰ. 
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HÖM NGHIÊN MỤC THỦNG 


Thời xưa, có một học trò theo thầy học thư pháp. Học 
được mấy năm, anh ta tưởng rằng đã học hết nghệ thuật 
thư pháp của thầy rôi, bèn đến từ biệt thầy về nhà. Thầy 
cũng không giữ, mà bảo anh ta rằng: "Thầy có một cái 
hòm nhỏ, khi con đi, tiện thể nhờ con đưa giúp để ở một 
chân núi nào đó. Việc này thầy muốn con tự làm, không 
nên nhờ người khác". Anh ta nhận hòm thì thấy bên trên 
có dán tờ niêm phong, nhưng không chặt lắm. Trên đường 
đi, anh ta hiếu kỳ muốn mở ra xem trong hòm có gì, bèn 
nhẹ nhàng bóc tờ niêm phong mở ra xem, thì thấy mấy 
chục chiếc nghiên mực đã bị mài thủng không thể dùng 
được nữa. Lúc này anh ta mới biết đây là những chiếc 
nghiên trước đây thầy dùng để luyện chữ. Xem xong, anh 
ta hết sức bàng hoàng, đoán được ngụ ý của thầy. Cuối 
cùng anh ta quay lại chỗ thầy tiếp tục học, càng thành tâm 
kính phục thầy hơn, không bao giờ nhắc đến việc học xong 
để về nữa, anh ta học đến bạc đầu cả mới học hết toàn bộ 
thư nháp của thầy. 


(Tô Dịch Giản: Nghién phổ) 
LỜI BÌNH 


Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng ý nghĩa thật sâu xa, để lại 
cho người đọc nhiều điều suy ngẫm. Câu chuyện cho chúng ta 
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thấy rằng: Để học tốt một kiến thức, rnột nghề nào đó, không 
phải dễ dàng, cũng chẳng phải mội sớm một chiều là có thể 
đạt được, người học cần phải cố gắng, kiên trì mãi mãi. Nhân 
vật trong chuyện theo thầy học thư pháp, học được mấy năm 
đã tự cho rằng mình thành công rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy 
hòm nghiên mực thủng của thầy, anh ta mới giật mình và nhanh 
chóng tỉnh ngộ. Tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên 
kim". Chuyện mài sắt thành kim không phải đễ dàng. Tương 
truyền, ông Vương Hy Chi, nhà thư pháp nổi tiếng nhất trong 
lịch sử Trung Quốc, ngày ngày kiên trì luyện chữ, mỗi ngày sau 
khi luyện xong, ông đều ra ao rửa bút, lâu ngày nước trong ao 
biến thành màu đen. Câu chuyện này cũng đã chứng tỏ chân lý đó. 


__ Đồng thời, câu chuyện Cũng chứng tỏ một điều. giáo dục 
bằng hành động có hiệu quả hơn giáo. dục bằng lời nói. Người 
thầy này đối với anh học trò tự mãn của mỉnh khômg hề trách 
cứ mà cũng không hề phi lời, ông chỉ lấy mấy chục nghiên mực 
mà mình dùng bao nhiêu năm để giáo dục, thực tỉnh học trò, 
khiến anh ta thật lòng khâm phục, nhận ra sai lầm để sửa chữa. 
"Từ đây có thể thấy sức mạnh làm gương, lấy mình làm gương 
là rãi quan trọng. ' 
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ÂU DƯƠNG TU SÁNG. TÁC TRONG: 
LÚC: “TÂM TM NG 


Ông Tiền Tư Công Hy siiiiiể trong một gia đình 
giàu có, nhưng không hề có những sở thích và thói quen 


- xấu như thường thấy ở những người giàu. Khi nhậm chức 


ở Tây Lạc, ông đã từng nói với các. thuộc hạ của ông rằng: 
“Fa thường ngày chỉ thích đọc sách, khi quần áo chỉnh tề, 
ngồi nghiêm chỉnh thì đọc những sách kinh điển Nho gia 
và sách sử, khi nằm trên giường thì đọc tiểu thuyết, khi 
vào nhà vệ sinh thì đọc các loại từ, khúc; ta chưa lúc nào 
rời bỏ sách vở". Ông Tạ Hy Thâm cũng nói: "Ông Tống 
Công Thùy cùng làm ở Nhà soạn sử với tôi, mỗi Tần vào 
nhà vệ sinh, ông ấy đều mang thco sách, tiếng đọc sách 
oang oang, vọng đến cả nơi rất xa, ông ta ham dọc sách 
như vậy dấy". Lúc đó, tôi cũng nói với ông Tạ Hy Thâm 
tầng: "Cuộc đời viết văn của tôi, phần lớn ý tưởng nảy 
simh khi đang trong tư thế của "ba cái trên” (tam thượng): 
Trên lưng ngựa, trên giường. và trên cầu tiêu". Có lẽ chỉ 
có những lúc như vậy mới có thể tập trung tư tưởng để tạo 
nên những ý tưởng sắng tác mà không bị gián đoạn. 


(Âu Dương Tư: Quy điền lực, quyển 2) 
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LỜI BÌNH 


Câu chuyện Âu Dương Tu viết văn, ý tưởng phần lớn nảy 
sinh ở "tam thượng” lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc, có ảnh 
hưởng rất lớn đối với người đời sau. Âu Dương Tu là nhà văn, 
nhà sử học nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chỉ riêng về văn 
học, ông không những là nhà tản văn có tiếng, một trong “bát 
đại gia" đời Đường Tống, mà còn là một nhà thơ, nhà điền từ 
nổi tiếng. Thơ, từ của ông có một: vị trí quan trọng ở thời Bắc 
Tống. Sở đĩ ông có được thành. tựu to lớn như vậy, chính là nhờ 
sự phấn đấu không: ngừng suốt cuộc đời của ông: Chúng ta đều 
biết, trong cuộc đời ngắn ngủi của mỗi con người, quãng thời 
gian thực sự dành cho công Việc: rất có hạn, trong khoảng thời 
gian có hạn đó, muốn làrh nền một điều gì đó thì không thể 
không tranh thủ từng giây từng phút, tận dụng tất cả mọi thời 
gian có thể tận dụng được. Có ai đó đã. từng vị rất hay về việc 
tận dụng thời gian: Thời gian như một tấm xốp có nước, cẩn 
phải vắt thì nước mới ra được. Việc Âu Dượng Tu tận dụng thời 
gian sáng tác "trên lưng ngựa", "trên giường" và "trên cầu tiêu" 
rất có ý nghĩa điển hình, rất đáng để Chúng ta học tập; và là sự 
phản chiếu mạnh mẽ đối với những kẻ suốt ngây ăn không ngồi 
rồi, chẳng biết mình nên làm gì. - 
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TRĂM HAY KHÔNG BẰNG TAY QUEN 


Trần Nghiêu Tư tiên sinh (tự lì Khang Túc) rất giỏi về 
bắn tên, tài bắn tên của ông ta dương thời không ai sánh 
nổi. Ông ta lấy đó làm hãnh điện lắm. Một hôm, ông đang 
bản tên trong vườn nhà mình, có mội ông läo bán dầu đi 
qua nhìn thấy, ông lão liền đặt gánh đầu trên vai xuống, 
đứng bên cạnh ngó nhìn hồi lâu, khi thấy Trần tiên sinh 
bắn liên mười mũi tên thì có đến tám chín mũi trúng đích, 
ông lão cũng chỉ hơi gật gật đầu, không lấy gì làm la. Thấy 
thế, Trân Nghiệu Tư liền hỏi ông: "Ông cũng hiểu về kỹ 
thuật bắn tên sao ? Chẳng lẽ tài bắn tên của tôi chưa điêu 
luyện hay sao?" Ông lão đáp: "Như thế thì có gì là tài giỏi, 
chẳng qua là nhờ luyện nhiều nên quen tay hay việc mà 
thôi”. Trân Nghiêu Tư nghệ xong, tức giận nói: "Sao ông 
lại đấm coi thường tài bấn tên của tôi?" 


Ông lão thủng thẳng đáp: “Nhìn cái tài rót đầu của tôi 
thì có thể biết được tài bắn tên của ông, chứ có gì mà phải 
khoe khoang”. Nói xong, ông lão liền câm chiếc hồ lô đầu 
cổ rất bé, rồi đặt một đồng tiền lên miệng cổ, sau đó cầm 
chiếc muôi múc một muôi dầu, rồi giơ cao rót vào miệng 
hô lò, đầu lập tức như một sợi đây chảy qua lỗ đồng tiền 
vào chiếc hồ lô, Rót xong, ông lão cầm đồng tiền lên đưa 
cho Trần Nghiêu Tư xem, trên miệng lỗ đồng tiền không 
hệ dính một chút đầu nào. Thế rồi ông lão tiếp: “Thực ra 
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tôi cũng chẳng có gì là tài giỏi cả, chẳng qua là quen tay 
hay việc mà thôi". Trần Nghiêu Tư xem xong vừa kính 
ngạc vừa khâm phục, cười rôi giục ông lão pánh đầu đi bán. 


(Âu Dương Tu: Quy điền lực, quyển L) ` 


LỜI BÌNH 


Mẩu chuyện nhỏ này nói rõ cho chúng ta một điều, bất luận 
làm việc gì, chỉ cần cần cù khổ luyện, trải qua thực tiễn nhiều 
thì nhất định sẽ làm tốt, sẽ đạt tới trình độ hoặc kỹ nghệ cao. 
Đây chính là cái gọi là "Trăm hay không bằng tay quen" mà 
chúng ta thường nói. Cái mấu chốt của "hay" là ở chỗ "quen", 
không “quen” thì không thể "hay" được, muốn quen thì phải học 
nhiều xem nhiều, qua thực tiễn nhiều, luyện tập nhiều. Tục ngữ 
có câu "trước lạ sau quen". Đương nhiên, việc học tập trì thức 
văn hóa và khoa học cũng phải như vậy. 


Câu chuyện cho ta thấy, một khi ta đã học biết một việc 
hoặc một nghề nào đó, quyết không được tự mãn, càng không 
nên khoe khoang, khoác lác, không coi ai ra gì, coi trời bằng 
vung, chỉ có mình là nhất. Bởi vì, thế giới bao !a, mỗi con người 
chỉ là một giọt nước trong biển cả. Nếu như tự kiêu tự mãn, xem 
thường người khác, thì không những ảnh hưởng đến sự không 
ngừng tiến bộ của mình, mà còn thường xuyên gặp phải những 
tổn thất, thậm chí là tai họa. Ông Trần Nghiêu Tư trong câu 
chuyện còn là người thông minh, sau khi nhìn thấy kỹ thuật rót 
dầu cao siêu của ông lão bán dầu, ông ta đã không còn nghênh 
ngang tự phụ, tự cho không ai bằng mình nữa. Chúng †a nên 
qua câu chuyện trên rút ra những bài học cho mình. 


123 


HỌC SĨ TẤT PHẢI CHU DU 
BỒN PHƯƠNG 


Hò Dực Chị tiên sinh!” từng nói với học trò của ông 
là Đàng Chương Mẫn tiên sinh rằng: “Người theo nghiệp 
học nếu chỉ mì rú ở một nơi, thì tất sẽ bị mảnh đất hạn hẹp 
đó hạn chế, khiến anh không thế mở rộng tầm mất, tiến 
tục tiến lên, kiên thức sẽ nông cạn và tầm nhìn cũng sẽ 
hạn hẹp. Hới vậy, cần đi khắp mọi nơi, nhìn khấp thiên 
hạ, tận dụng mọi cơ hội để lĩnh hội xem xét những chuyện 
nhân tình thế thái, tìm hiểu phong tục của trời nam bể bắc, 
chiêm ngưỡng phong cảnh nón sông đất nước, mở rộng 
tầm mắt của mình, điều này vô cùng hữu ích cho những 
agười theo đuổi nghiệp học. 


Một hôm, ông dẫn theo mấy bọc trò từ Ngô Hưng đến 
vùng Quan Trung du ngoạn. Đi đến Đồng Quan, vì núi 
cao đường hiểm, đành phải xuống xe đi bộ. Khi lên đến 
Quan môn, mấy thây trò cùng nhau ngôi nghỉ. Lúc này 
quay lại nhìn, chỉ thấy sông Hoàng Hà uốn lượn cháy qua 


Í. Hồ Dực Chị: lọc giá thời Bặc Tổng. người Hải Làng ( nay thuộc huyện 
Thất, tỉnh Giang Tô], đương thời được gọi ELAn Định tiên sinh, Ông từng dạy 
học ro trên nghìn người, trong đó vé không íU ngƯời được triệu đình luyến 
dụng hoặc trở thành học giá nổi tiếng, 

2. Đăng Chương Miận: Học trò của Ífö Dưc Chí, về sau làm quan bong triều 
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Đồng Quan, cuồn cuộn đổ về phía đông, còn trước Đồng 
Quan là dãy núi Tây Nhạc Hoa và núi Trung Điều cao 
trùng điệp, mây trắng bao phủ. Giang sơn vạn dặm đều 
thu vào tầm mắt. Cảnh tượng núi sông hùng vĩ bao la khiến 
con người vô cùng cảm khái. Ông khẳng khái nói với Đàng 
tiên sinh rằng: "Được thấy cảnh tượng này thì đủ tư cách 
đàm luận về núi cao sông rộng rồi, người theo nghiệp học 
có thể không đi ra khỏi thư phòng mà lại mở rộng tầm 
nhìn được chăng?" 


(Vương Trất: Mặc ký, quyển hạ) 


LỜI BÌNH 

Nhà thư họa nổi tiếng đời Minh Trung Quốc là Đổng Kỳ 
Xương đã từng có câu danh ngôn rằng: "Đọc vạn quyển sách, 
đi vạn dặm đường". Vốn muốn nói rằng, muốn vẽ tranh cần phải 
khổ công luyện tập, mặt khác phải thâm nhập thực tế, hòa mình 
vào thiên nhiên bao la, mở rộng tầm mắt, bồi bổ kiến thức. Về 
sau mọi người đều nhất trí cho rằng theo đuổi nghiệp học hành 
cũng như vậy, học phải đi đôi với thực tiên, sao cho chúng kết 
hợp chặt chẽ với nhau. Đoạn văn trên của Vương Trất đã chứng 
tỏ chân lý này bằng mội hình tượng sinh động. Chúng ta đều 
biết rằng, tất cả mọi tri thức đều bắt nguồn từ thực tiễn, những 
trí thức trong sách vở cũng đều là do người đi trước đúc rút từ 
thực tiễn. Việc học những tri thức sách vở đương nhiên là rất 
quan trọng, vậy nhưng, rời khỏi sách vở để thãm nhập vào đời 
sống thực tế có lẽ là quan trọng hơn. Bởi vì chỉ có thông qua 
thực tiễn thì mới có thể kiểm chứng được những điều anh học 
trong sách vở có đúng hay không, có ích hay không. Hơn nữa, 
thực tiễn cũng có thể giúp anh hiểu sâu hơn những kiến thức 
mình đã học. Thực tiễn, bản thân nó cũng là một hoại động 
nhận thức, ở một góc độ nào đó, nó còn quan trọng hơn học 
tập. Đúng như bài văn đã nói, anh chưa tận mắt nhìn thấy núi 
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cao sông rộng, thì lấy tư cách gì để đàm luận về núi cao sông 
rộng? Câu chuyện về những nhân vật vị đại trong lịch sử Cũng 
đã nói rõ điều này. Bởi vậy, người thanh niên không những cần 
học tốt những trị thức trong sách vở, mà còn cần phải hăng hái 
lao vào thực tiễn vốn rất vĩ đại; thế nghiệm, cọ xát với cuộc 
sống thực tế, thì mới có thể làm cho những trí thức học được 
càng hoàn chỉnh hơn, và cũng mới có thể đạt được mục đích 
thực sự của việc học. 


SỬA MỘT CHỮ VÀ LÀM THẦY 
MỘT CHỦ 


Tôi từng nghe các bậc tiền bối kể một giai thoại trên 
văn đàn như thế này: Phạm Trọng Yêm tiên sinh - bậc 
danh thần, nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống - đã từng viết 
- bài thơ Điểu đải ký đề tạng Nghiêm Tử Lăng - bậc cao sĩ 
thời Đông Hán. Viết xong, ông bảo mọi người ràng, nếu 
ai sửa được một chữ trong bài thơ, thì nhất định ông sẽ 
hậu thưởng cho người đó. Sau đó, có một thư sinh qua 
thực đã sửa được một chữ trong bài thơ của ông. 


Nguyên văn bài thơ có hai câu thế này: "Vân sơn 
thương thương, giang thủy ương ương; tiên sinh chỉ đức, 
sơn cao thủy trường" (nphữa là: Máy núi mệnh mang, nước 
sông cuồn cuôn, đức của tiên sinh, như núi cao sống đài). 
Người thư sinh nọ đã thay chữ "đức” bàng chữ "phong" 
(cốt cách). Phạm Trọng Yém thấy anh tà sửa như vậy thì 
hết sức vui mừng, cho là hay hơn chữ của mình, bèn 
thưởng cho anh ta rất hậu. Sửa chữ “đức” thành chữ 
“phong”, tuy chỉ thay một chữ, nhưng ý nghĩa của nó lại 
hết sức sâu xa, khiến vần điệu, ý tứ cúa câu thơ được nầng 
lên rất nhiều. 


(Lý Như Trì: 2n tiền Tung 
thuyết, quyền Hạ) 


Theo ghi chép của Trần Nhạc - người đời Tổng - trong 
Nhĩ đại xứ bó: Tế Kỷ, nhà thơ đời Đường xuất pía làm 
hòa thương, đã viết một bài thơ ca tụng cành mái nở sớm, 
xu đó đưa đến chỗ nhà thơ Trịnh Cốc nhờ chỉ giáo. Trong 
đó có hai câu ông viết: "Tiền thôn thâm tuyết lý, tác dạ 
số Chỉ khai” (Trong mưa tuyết ở thôn Tiền, đêm qua mấy 
cảnh mài nở), Trịnh Cốc xem xong liền bảo Tế Kỹ rằng: 
TNeu như đã nở máy cành, thì còn gì là mái sớm nữa, chỉ 
bảng xửa thành “một cảnh mài nớ" là hay nhất, hoa vừa 
nở được một cành, đương nhiền là mai sớm", Tê Kỷ nphe 
xong hét sức thín phục, liền tôn Trịnh Cốc làm thầy. 


CĐới Thực: 7 Phác, quyển thương) 


LỜI BÌNH 


Hai giai thoại trong làng văn này đã kể lại câu chuyện thật 
cảm động của người xưa khi viết văn làm thơ, đã hay lại muốn 
hay hơn, khiêm tốn học hỏi người khác. Phạm Trọng Yêm là 
một nhân vật kiệt xuất của đời Tống, ông không những lập nhiều 
công tích trên quan trường, mà còn có nhiều đóng góp xuất sắc 
trong lĩnh vực văn học. Tế Ký là một hòa thượng, cũng là một 
nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Sở dĩ hai ông có được những thành 
tựu xuất sắc chính là nhờ có thái độ khiêm tốn học hỏi. Một chữ 
sửa trong bài thơ, quả là một chữ đáng giá,'ngản vàng khó mua 
được. Chỉ thay chữ "mấy" bằng chữ "một" mà tính chất của sự 
vật và mức độ sinh động, hình tượng khác nhau một trời một 
vực. Hoa mai nở trước trăm hoa, đã là sớm rồi, nhưng "một 
cành” lại nở trước muôn cành thì quả thực cảng toát lên cái sớm, 
như vậy mới thể hiện sâu sắc ý vị của "mai sớm". Lấy một chữ 
"phong" để thay cho chữ "đức", có thể nói sửa một chữ mà khiến 
câu thơ thướt tha nền nã bội phần. Chữ "phong" (cốt cách) 
không những bao hàm toàn bộ nội dung của "đức", mà còn phản 
ánh đầy đủ phong độ và cốt cách của một Nghiêm Tử Lăng 
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không màng danh lợi, chí hướng thanh cao, thật là một cốt cách 
cao thượng, lưu truyền thiên cổ. 


Điều đáng quý hơn là, họ không phải nghe để che giấu 
khuyết điểm, mà là nghe xong rồi vui mừng. Họ là những người 
biết phục thiện, lòng dạ ngay thẳng, khao khát cầu hiển. Tuy 
chỉ được sửa cho một chữ: nhưng lại đem địa vị quyền quý của 
mình (phó Tế tưởng) để bái phục một người áo vải bình thường. 
Dù chi thay một chư, nhưng đã tự nguyện tôn người ta làm thầy. 
Thật là tấm lỏng cao cả biết bao, độ lượng biết chừng nào! Khen 
cho câu "Thái sơn không chê đất nhúm nên mới thành cao, sông 
biển không từ dòng nhỏ nên mới thành rộng!" Chẳng trách hai 
mẩu chuyện này đã trở thành những giai thoại văn học được lưu 
truyền rộng rãi trong lích sử văn học Trung Quốc. 
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TĂNG PHU NHÂN NÓI VỀ CON 
CỦA LÝ SOẠN 


Lý Soạn, tự là Tử Ước, người Tỷ Lãng (nay thuộc huyện 
Vũ Ti lộ tính Giang Tô, Trung Quốc). Khi Tăng Tử 
“Tuyên! J tiên sinh nhậm chức ở Chân Định, thì Lý Soạn 
cũng đang giữ chức giáo thụ (quan phụ trách giáo dục) ở 
đó. Nhà ông rất nghèo, sống vất vả tần tiền. Có lần Tăng 
phu nhân làm cơm mời mẹ và vợ Lý Soạn đến nhà mình 
chơi, lức đó có ông quan võ họ Tống, làm chức quan Đề 
điểm hình ngục, cũng đưa vợ tới dự tiệc. Khi đến đây, bà 
vợ quan họ Tổng ân mặc rất quý phái, vàng bạc châu báu 
đeo đầy người, trông thật lông lây. Còn mẹ và vợ Lý Soạn 
thì mặc quần áo cũ, lai chẳng trang điểm gì. Cả hai nhà 
đều mang con đị- theo. Con của Tống võ quan ăn mặc rất 
đẹp, áo quân bảnh bao, trong khi đó con của Lý Soạn trông, 
có phần vụng dạt, thế nhưng đứa nào cũng thông thuộc 
thơ văn. Những người xung quanh thấy thế tó vẻ chế giêu. 
Thấy vậy, Tang phụ nhân mỉm cười rồi nói với họ rằng: 


|. Tăng Từ Tuyên: Em trai Tăng Củng (nhà văn nổi tiếng thời Bác Tống), tự 
là Từ Tuyên, người Nam Phong (nay thuộc Nam Phong, Giang Tây), đại thân 
thời Bác Tổng, đỗ tiến sĩ cùng khoa với anh ià Tăng Củng, giữ chức Hàn làm 
học xĩ kiêm Tam tư sử, Vua Huy Tôn tức vị, được phong Tể tướng. Sau khi 
miất được phòng tên thụy là Văn Túc. 
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"Lý giáo thụ nay nhà tuy rất nghèo, nhưng con ông ấy đứa 
nào cũng giỏi, tiền đồ tương lai chưa biết chừng đâu. Còn 
con của Tống võ quan tuy ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, nhưng 
ta xem sau này cũng chỉ có thể làm chân chạy cho người 
ta thôi". Quả nhiên về sau, trong Š người con của Lý Soạn, 
có 4 người thi đỏ, trong đó có 3 người làm đến chức quan 
thị tòng, hai người làm quan lang (chức quan nhỏ bảo vệ 
cung điện nhà vua). Năm người đó là: Lý Di Luân, Lý Di 
Đại, Lý Di tích, Lý DI Tôn và Lý DI Chính. Còn con của 
Tống Võ quan là Tống Tuấn, chí được làm chức quan võ 
nhỏ truyền lệnh giữ cửa cung đình mà thôi. Quả như lời 
tiên đoán của Tăng phu nhân vậy. 


(Dương Vạn Lý: Huy trần lục hậu 
lục, quyển 7) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn ngắn trên đây kể về câu chuyện Tăng Văn Túc 
phu nhân qua cách ăn mặc, lối sống, sở thích của hai nhà họ 
Lý và họ Tống, đã dự đoán về tương lai của con cái hai nhà, 
dự đoán của bà tương đối chính xác. Tăng phu nhân nói rằng, 
nhà họ Lý tuy cuộc sống thanh bần, ăn mặc có phần rách rưới, 
nhưng họ coi trọng việc giáo dục con cái. Trong khi đó, nhà họ 
Tống tuy cuộc sống giàu có, ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, bề ngoài 
toát lên vẻ giàu sang phú quý, nhưng lại không chăm lo đến 
việc giáo dục văn hóa cho con. Bởi vậy bà cho rằng, tiền đồ 
tương lai của con cái nhà họ Lý sẽ xán lạn, còn con cái nhà họ 
Tống thì tương lai cũng chỉ là những kẻ phảm phu tục tử để cho 
người sai khiến mà thôi. Sự thực về sau quả đã chứng mình lời 
phán đoán của Tăng phu nhân. Đây là điều đáng để chúng ta 
suy ngẫm. Có không ít gia đình cứ ngỡ rằng, chỉ cần cho con 
cái ăn ngon, mặc đẹp, được chơi bời, thì đã là quan tâm, yêu 
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thương con cái; còn việc giáo dục đạo đức, trí tuệ cho con thì 
họ lại không quan tâm tới. Kết quả chỉ có thể là tạo cho con 
cái thành những cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt, chỉ biết vui 
chơi đàn đúm, chúng làm sao còn để tâm nghĩ tới chuyện học 
hành? Lại càng không thể chịu đựng gian khổ để làm nên sự 
nghiệp. Yêu con như vậy thì trên thực tế là đã làm hại con, chôn 
vùi tiền đồ của chúng. 

Mặc khác, tác phong sống của người lớn cũng có ảnh hưởng 
rất lớn tới con trẻ, những người lớn nhà họ Lý ăn mặc rất giản 
dị, còn nhà họ Tống thì ăn mặc diêm dúa lộng lẫy, vàng bạc 
châu báu đầy mình. Nhà họ Lý tuy nghèo, nhưng có lẽ cũng 
không đến nỗi không có cả bộ quần áo mới để đi dự tiệc, điều 
mấu chốt là tư tưởng, tác phong lối sống của mỗi người khác 
nhau. Sự khác nhau này, vô hình chung ảnh hưởng đến những 
đứa trẻ, dẫn đến sự phát triển theo hướng khác nhau của chúng. 
Chính vì lẽ đó, không thể coi nhẹ vai trò làm gương của các 
bậc cha mẹ đối với con cái. 
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BA ĐIỀU CẦN ĐẠT ĐƯỢC 
KHI ĐỌC SÁCH 


Phàm là đọc xách, nhất định phải đọc to từng chữ, 
không được đọc sai một chữ, không đọc thiếu, đọc thừa, 
đọc ngược một chữ, và phải tránh đọc không hiểu ý nghĩa 
_ của chữ mà vẫn tiếp thu miễn cưỡng. Đọc sách chỉ cần 
đọc nhiều lần, thì tự nhiên sẽ trôi chảy, lâu ngày cũng 
không quên. Cổ nhân từng nói: "Đọc sách nghìn lần thì sẽ 
tự thấy ý nghĩa của nó", ý nói là nếu đọc thuộc rôi thì 
không cần người giải thích cũng tự hiểu được ý nghĩa của 
cuốn sách. Tôi đã từng nói, khi đọc sách cần phải làm 
được ba điều (tam đáo): tâm phải chuyên, mắt phải thấu 
và lời phải rõ. Tâm trí không để vào sách thì nhìn không 
kỹ, tâm và mất đã không tập trung mà cứ dọc một cách 
tự đo, tùy tiện, lơ là thì không thể nào nhớ kỹ được, và dù 
_ cố gắng nhớ cũng không thể nhớ lâu được. Trong "tam 

áo" (ba điều phải đạt được) thì “tâm đáo” (chuyên tâm) 
b quan trọng nhất, tâm đã đạt đến thì lẽ nào mắt và miệng 
lại chẳng đạt được? 


(Chu Hy: Nuấn học trai quy) 
LỜI BÌNH 


Bài Huấn học trai quy này của Chu Hy đã đưa ra hai yêu 
cầu cơ bản cho việc đọc sách, một là phải đọc kỹ, đọc nhiều, 
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hai là phải chuyên tâm, chăm chú. Việc gì cũng vậy, làm nhiều 
hóa giỏi. Khi đọc sách, chỉ có đọc thuộc, đọc kỹ thì mới lĩnh hội 
được sâu, hiểu được thấu ý nghĩa của cuốn sách, khi vận dụng 
mới thuần thục được. Có một câu nói rất có lý: "Đọc thuộc ba 
trăm bài thơ Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm". Tuy 
nhiên, muốn thuộc thì phải đọc nhiều , đọc đi đọc lại, không hỏ 
công sức ra không thể được. Gọi là "tam đáo", xét chọ cùng 
chính tà phải chăm chú, chuyên tâm, tập trung toàn bộ sức lực 
của mình, chỉ có như vậy thì mới đọc tốt, học tốt được. Trong 
tam đáo", Chu Hy đặc biệt nhấn mạnh đến "tâm đáo" (sự 
chuyên tâm), đã chuyên tâm rồi thì tự nhiên mắt sẽ không nhìn 
nơi khác, tai sẽ không nghe ngóng xung quanh nữa. Chư Hy là 
một bậc đại sư về Nho học nổi tiếng, cách đọc sách mà ông 
nói đều là những kinh nghiệm của ông, là những điều hết sức 
sâu sắc, chúng ta cần ghi nhớ kỹ để làm bài học cho mình. 
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CÁCH ĐỌC SÁCH CỦA 
TRẤN TẤN CHI 


Đọc sách chỉ cốt ở chỗ phí nhớ cho kỹ, rồi biến nó 
thành cái của mình. OGhi nhớ kỹ, biến thành cái của mình 
rồi thì học thức, phẩm hạnh mới có thể dân đần tiến bộ. 
_ Có một người tên là Trần Tấn Chí, ðng quy định cho mình 
rằng, mỗi ngày chí đọc một trăm hai mươi chữ, không 
tham dục nhiêu, nhưng những gì đã học thì nhất định nhải 
nhớ thật chấc, tiếp thu kỳ hết. Về sau, đần đân chẳng có 
sách gì mà ông không đọc tới cá. Như thế có thể nói ràng, 
một ngày tính ra thì qua thực không nhiều, nhưng một năm 
cộng lại, thì số chữ đã là mênh mỏng như biển cả rồi. Còn 
như ngày nay, có ai mà chẳng đọc một ngày mấy nghìn 
chữ ? Thoạt nghe thì thật khiến người tt vui mừng, nhưng 
vì đọc quá nhiều, nên đọc đâu quên đó, đò là đọc một 
năm, cũng chưa chấc đã nhớ được một trăm hai mươi chữ, 
vậy thì rốt cuộc mới ngày có thế nhớ được bao nhiều chữ, 
điều đó không nói thì at cũng biếU Lúc tôi còn bé, cũng 
có thói quen không tốt là tham đọc nhiều, bây giờ mỗi khi 
nghĩ tới sự trồng rộng của mình, mới biết rằng, phương pháp 
đọc sách của Trần Tân Chỉ mới là phương pháp tốt nhất. 


(Trân Thiện: Äfoön Xứ! tán thoại, tập 
thượng, quyền 4) 


LỜI BÌNH 


Bất kể làm việc gì cũng cần coi trọng phương pháp. Phương 
pháp đúng thì mới có thể làm ít được nhiều, nếu không thì sẽ 
làm nhiều được ít, thậm chí tốn công vô ích mà thôi. 


Phương pháp đọc sách của Trần Tấn Chi rất đáng để chúng 
ta học tập. Ông cho rằng, khi đọc sách cần nhớ kỹ thì mới có 
thể tiến bộ được. Vì vậy, ông đã đưa ra một quy định nghiêm 
khắc cho mình là mỗi ngày chỉ đọc một trăm hai mươi chữ. Xét 
về số lượng thì quả là không nhiều, nhưng nếu để nhớ cho kỹ 
và biến nó thành cái của mình thì cũng không phải là điều dễ 
dàng. Nếu như cứ theo thế mà đọc, thì ngày lại ngày, năm lại 
năm, kết quả sẽ rất khả quan. Ngược lại, nếu tham nhiều, muốn 
nhanh, thì đúng như tác giả nói, thoạt nghe thật đáng mừng, 
nhưng rồi đọc trước quên sau, đọc rồi cũng như chưa đọc. 
Thanh thiếu niên chúng ta khi đọc sách thường không tĩnh tâm, 
ham muốn cao xa, tham cầu tốc độ. Kết quả là muốn nhanh thì 
chẳng đạt, hiệu quả ngược lại. Bởi vậy, giữa nhiều và ít, nhanh 
và chậm, có mối quan hệ biện chứng, tham nhiều hóa ra được 
ít, muốn nhanh thành ra lại chậm, điều đó rất đáng để chúng 
ta suy ngẫm. 


TƯ MÃ QUANG QUÝ TRỌNG SÁCH 


Trong vườn hoa nhà ông Tư Mã Quangt!) có một gian 
nhà đọc sách, trong nhà chứa hơn vạn quyển sách về văn 
sử. Những quyển sách mà sáng chiều nào ông cũng đọc 
tuy đã dùng hàng mấy chục năm nhưng trông vẫn giống 
như những quyển sách mới chưa từng sờ tới bao giờ. Ông 
đã có lần nói với con trai là Công Hưu rằng: "Các nhà 
buôn thì cất giấu vàng bạc châu báu, còn người đọc sách 
(kẻ sĩ) thì chỉ có sách mà thôi. Nhưng với những cuốn sách 
này, phải biết yêu quý giữ gìn nó như thế nào. Hàng năm, 
vào khoảng từ ngày Sơ phục (ngày canh thứ 3 sau ngày 
Hạ chí) đến tết Trùng đương (ngày 9 tháng 9 âm lịch), 
thấy thời tiết nóng bức, không khí ẩm ướt, nên ta đều chọn 
những ngày nắng ráo, kê mấy cái bàn dài ở trong vườn 
hoa, dựng đứng sách lên bàn cho mặt trời chiếu vào gáy 
sách. Vì vậy, dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng những 
cuốn sách của ta vẫn nguyên vẹn lành lặn. Còn khi muốn 
mở sách ra đọc, thì nhất định phải xem xem bàn có sạch 
không đã, hơn nữa phải lót đệm bằng phẳng, mềm mại lên 
trên, rôi sau đó mới ngồi ngay ngắn mà đọc. Có lúc muốn 


I. Tư Mã Quang: Bậc dại thần, nhà sử học nối tiếng thời Bấc Tổng, từng chủ 
biên cuốn 7tr trị thông giám. Sau khí mất được phong Thái sự, Ôn quấy công, 
vì thế cũng được gọi là Tư Mã Ôn Công. 
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vừa đi vừa xem sách, thì lấy một tấm ván hình vuông đỡ 
sách. chưa bao giờ dám lấy tay bê sách cả. Làm như vậy 
là vì không những sợ mồ hôi trên tay thấm vào sách, mà 
còn lo chạm hỏng mất gáy sách. Mỗi khi xem Xong một 
trang, ta lại dàng ngón cái tay phải lần theo mép sách lật 
nhẹ, rôi dùng ngón trỏ vê trang sách để gIở sang, làm thể 
thì sách mới không bị nhàu nát, Mỗi lần ta thấy các con 
đứa nào cũng lấy móng tay cào lên trang sách, thật không 
đúng với tàm ý của ta. Ngày nay, ngay cá các vị hòa 
thượng, đạo sĩ còn biết yêu quý, giữ gìn sách, lẽ nào các 
con, những người đọc thuộc kinh thư, kử không bằng họ 
ư? Các con phải ghí nhớ kỹ những lời dạy bảo của ta”. 


(Phí Cốn: Lương Khẻ mạn chí, 
quyển 3) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn ngắn trên đây của Phí Cổn thuật lại việc vị học 
giả nổi tiếng thời Bắc Tống là Tư Mã Quang yêu quý, giữ gìn 
sách như thế nào. Bài văn thể hiện sinh động hình ảnh Tư Mã 
Quang cất sách, giữ gìn sách, đọc sách, rồi dùng tay giở sách 
như thế nào, lời khuyên nhủ, dạy dỗ ân cần của ông đổi với con 
như hiện ra mốn một trước mắt. Nhà đại văn hảo Măc-xim 
Goóc-ki đã từng nói: "Sách là nấc thang của nhân loại tiến bộ". 
Những trì thức mà nhân loại tích luỹ được, chủ yếu được lưu 
truyền qua các ghi chép bằng văn tự, và cũng nhờ vào các loại 
sách, muốn kế thừa những trí thức quý báu của tiền nhân, thì 
phải dựa vào những thư tịch này. Bởi vậy, yêu quý sách vở 
không chỉ đơn thuần ià quý trọng thành quả iao động vất vả, 
cần cù sáng tạo của mọi người, mà còn thể hiện thái độ ham 
học hỏi, tìm tỏi tri thức của mỗi người. Có thể thấy, một người 
không biết gì về sách, không đọc sách, không ham muốn tìm 
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tòi trí thức, thì anh ta sẽ có thái độ như thế nảo, có tình cảm gì 
đối với sách. Có thể nói, yêu quý sách đồng nghĩa với yêu quý 
trì thức, đồng nghĩa với sự ham muốn hiểu biết của một con 
người. Chính vì lẽ đó, Tư Mã Quang đã trở thành một học giả 
nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, đã viết nên tác phẩm đồ sộ 
Tư trị thông giảm. Đoạn văn này có ý nghĩa giáo dục hiện thực 
đối với thanh thiếu niên học sinh trong nhà trường. 
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VƯƠNG HẬU TRAI HỌC RỘNG 
BIẾT NHIÊU 


Thượng thư Vương Hậu Trait 1, người vùng Tứ Minh, 
Triết Giang, là một người ham học hỏi, có kiến thức vô 
cùng uyên bác. Môi lần đến mật phủ, nơi cất giữ các loại 
sách quý hiếm của Hoàng cung, ông đều bỏ một quyển sổ 
nhỏ vào ống tay áo. Môi khi gặp những chuyện lạ, hay bí 
mật trong sách, ông liền lấy bút ghi lại, rồi sau đó lại cho 
số vào ống tay áo mang ra. Cứ như thế cho đến những 
năm cuối đời, ông dùng những tài liệu tích lũy được viết 
nên tác phẩm Khốn học ký văn - một tác phẩm học thuật 
quan trọng (bằng thể loại bút ký, gồm 20 quyển). Có thể 
nói, tác phẩm này có giá trị học thuật rất cao và có ý nghĩa 
giáo dục quan trọng đối với các học giả và những người 
theo nghiệp học đời sau. 


(Không Tế: Chí chính trực ký, 
quyển 4) 


1. Vương Hậu Trai: Tức Vương Ứng Lân (1223 - 1276), tự là Bá Hậu, Hậu 
Trai, liệu Thâm Ninh cư šĩ, người phủ Khánh Nguyên thời Nam Tống (nay 
thuộc huyện Ninh Ba tỉnh Triết Giang). Ông là một học giả nối tiếng, đỏ tiến 
sĩ vào khoảng niên hiệu Thuần Hựu, làm quan đến chức Thượng thư bộ Lễ. 
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LỜI BÌNH 

Vương Úng Lân là một học giả nổi tiếng trong lịch sử Trung 
Quốc. Ông từ nhỏ đã thông minh hiếu học, 9 tuổi đọc thông lục 
kinh, 18 tuổi đỗ tiến sĩ, về sau làm quan đến chức Thượng thư 
bộ Lễ. Ông suốt đời ham mê đọc sách, biết rộng nhớ nhiều, 
kiến thức vô cùng uyên bác, các nh vực nghiên cứu kinh điển, 
sử học, bách gia chư tử, thiên văn, địa lý, thơ từ... ông đều có 
nghiên cứu và trước thuật. Ngoài việc quan, ông không hề rời 
khỏi sách, cần mẫn viết lách, trước tác của ông có hơn ba, bốn 
chục toại. Chỉ trong tác phẩm Khốn học ký văn nhắc đến trong 
bài, đã bao gồm cả chú giải kinh điển, thiên văn, lịch số, địa lý, 
chư tử, khảo cứu lịch sử, bình thơ văn, kiến thức chung. Trong 
khi khảo chứng, đánh giá, ông có những kiến giải độc đáo về 
các nh vực: sông ngòi, chế độ ruộng đất, vận chuyển đường 
thủy, rất có giá trị sử liệu. Ở đời Thanh đã có 7 học giả nổi tiếng 
như: Diêm Nhược Cư, Toàn Tổ Vọng, Hà Trác, Tiền Đại Hãn... 
đều chú giải về bộ sách này, điều đó cho ta thấy Khốn học ký 
văn quan trọng đến mức nào. và cũng chứng tỏ Vương Úng Lân 
quả là một nhà bác học đa tài. Nhưng, cái giá của sự uyên bác 
ấy, là cả một cuộc đời tâm huyết mà ông đã bỏ ra để nghiên 
cứu và soạn sách. Cũng chính vì vậy, ông mới có được những 
đóng góp to lớn cho nền văn mính tinh thần, được người đời sau 
kính trọng, trở thành tấm gương cho hậu thế noi theo. 


MỘT THÁNG CÓ 45 NGÀY 


Trong quyển /2œ Hán túc của nhà văn Ban Cố thời 
Đông Hắn có viết rằng: "Đến mùa đồng, nòng dân làm 
Xöng việc nông đều trở về nhà, các chị em phụ nữ lại 
không kể ngày đêm tham gia đệt vải, những người phụ nữ 
này môi tháng làm việc tới 45 ngày". Ông Phục Văn thời 
Đông Hán có chú thích rằng: "Môi ngày làm việc đến nứa 
đêm. như vậy tính cộng lại có nghĩa là mỗi thắng Fìm việc 
đến 4š ngày rồi". Những người nông dân có thể làm việc 
đến nửa đêm, vậy thì, việc người đọc sách (kẻ sĩ) thấp đèn 
đọc sách trong đêm, lẽ nào lại thiếu được? 


(La Đại Kính: Lực Làm ngọc độ, 
quyển 2) 


LỜI BÌNH 


"Một tháng có 45 ngày”, thoạt nghe người ta thấy có điều gỉ 
nghi hoặc khó hiểu, nhưng sau khi được giải thích, thì chẳng có 
gi là lạ. Tỉnh thần lấy đêm làm ngày, chạy đua với thời gian của 
cổ nhân thật đáng học tập, cách tính thời gian của họ cũng 
khiên người ta phải suy nghĩ và khâm phục. Thời gian, đối với 
con người, chính là cuộc sống, quả thực là quan trọng vô cùng. 
Bởi vậy mà cổ nhân có câu: "Một thước ngọc bích không quý, 
một tấc thời gian đáng giá ngàn vàng", "Thời gian là vàng bạc, 
vàng bạc không mua được thời gian". Thời gian quý báu, đối với 
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thanh thiếu niên lại càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì thời kỳ thanh 
thiếu niên của một con người là thời kỳ đặt nền móng cho cả 
cuộc đời họ. Ở thời kỳ này, cái nền đặt tốt hay xấu có ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự nghiệp và tiền đồ của một con người. Hơn nữa, 
quãng đời thanh thiếu niên có thể nói là mãnh liệt như mặt trời 
lúc tám, chín giờ sáng, sôi nổi trẻ trung, tràn đầy sức sống, trí 
lực sung mãn, là cơ hội tốt nhất để con người học tập, tích luỹ 
kiến thức, phát triển tài năng. Vậy nhưng quãng đời này đối với 
mỗi người, lại quá ngắn ngủi, quá quý báu, nếu như không biết 
: nắm lấy, chỉ hơi lơ là là nó sẽ trôi đi. Ta hãy lắng nghe câu từ 
nổi tiếng của Nhạc Phi - nhà yêu nước anh hùng nổi tiếng thời 
Nam Tống: "Đừng dễ dàng để bạc đi mái đầu niên thiếu". 
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BÀI HUẤN THỊ CON CHÁU 
HỌC HÀNH 


Mọi việc trong thiên hạ có phân chia khó dễ không? 
Nếu bắt tay vào làm, thì việc khó cũng biến thành đễ; còn 
nếu không làm, thì việc để cũng trở thành khó vậy. Người 
ta khi học có phân biệt khó dễ không? Nếu học, thì cái 
khó cũng biến thành dễ, còn không học, thì cái dê cũng 
thành khó vậy. Nếu như tư chất của ta ngu độn, không 
theo kịp người khác, tài năng của ta bình thường, không 
sánh nổi người khác, có thể ngày ngày học, học lâu dài, 
không lười biếng lơ là, học đến lúc thành tài, thì sẽ không 
còn là ngu độn, bình thường nữa, Nếu tư chất của ta thông, 
minh, vượt xa người khác, tài năng của ta mãn tiệp, nối 
trội hơn người, mà lại vứt bỏ không dùng, thì có gì khác 
với sự ngu độn, bình thường kia? -Học thuyết của Không 
Tử cuối cùng cũng được truyền bởi ông Tăng Sâm tư chất 
trì độn. Nói như vậy, thì vai trò của sự ngu độn, bình 
thường và thông minh tài cán đối với môi con người lẽ 
nào là bất biến? 

Ở đất Thục xa xôi, có hai vị hòa thượng, một người 
giàu, một người nghèo. Vị hòa thượng nghèo nói với vị 
hòa thượng giàu rằng: "Bần tăng muốn đi Nam Hải, ngài 
thấy thế nào?” Vị hòa thượng giàu bèn hỏi: "Ông đi bằng 
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gì?" Vị kia đáp: "Bần tăng chỉ cần một cái chai đựng nước 
và cái bát ăn cơm là đủ". Hòa thượng giàu nói: "Mấy năm 
nay tôi vẫn có ý định thuê thuyền đi, mà vẫn chưa thực 
-hiện được, ông dựa vào cái gì mà đi được chứ ?”" Hai năm 
sau, vị hòa thượng nghèo từ Nam Hải trở về, đem chuyện 
kể với vị hòa thượng giàu. Hòa thượng giàu rất lấy làm 
xấu hổ. Từ Tây Thục đến Nam Hải, không biết xa mấy 
ngàn cây số, hòa thượng giàu không thể đến mà hòa thượng 
nghèo lại đến được. Chí hướng của mọi người lẽ nào lại 
không bằng vị hòa thượng nghèo đất Thục xa xôi đó sao ? 


Bởi vậy, sự thông mình và mẫn tiệp, có thể dựa vào mà 
cũng không thể dựa vào. Chỉ dựa vào sự thông mình, mân 
tiệp của mình mà không học tập, thì là người tự cam chịu 
thất bại. Sự ngu độn, bình thường có thể hạn chế mà cũng 
không thể hạn chế, người không bị sự ngu độn, bình 
thường hạn chế mà vươn lên học tập không biết mệt mỏi 
thì đó là người có chí cầu tiến bộ vậy. 


(Bành Đoan Thúc: Bạch hạc đường 
thỉ văn tập) 
LỜI BÌNH 
Bài văn chủ yếu trình bày về vấn đề học tập như thế nào, ở 
đây không đi vào phương pháp học tập cụ thể, mà bàn về thái 
độ đối với việc học, về việc phát huy tính năng động chủ quan 
của con người như thế nào. Tác giả lấy việc ông Tăng Sâm trì 
độn mà lại truyền được học thuyết của Khổng Tử và câu chuyện 
hai vị hòa thượng giàu và nghẻo đi Nam Hải làm ví dụ, để chứng 
minh một cách sinh động và sâu sắc mối quan hệ biện chứng 
giữa khó và dê, giữa ngu dốt và thông mình, cho rằng khó và 
dễ, ngu dốt và thông minh đều không phải là tuyệt đối, đó là 
cặp phạm trù có thể chuyển biến lẫn nhau, điều mấu chốt là ở 
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chỗ có thể phát huy tính năng động chủ quan của mỗi cá nhận 
hay không, có chịu khó phấn đấu hay không, có ý chí kiên định 
hay không. Đúng như tác giả đã nói: "Có làm thì việc khó cũng 
thành dễ, không làm thì dễ cũng thành khó vậy". Dù có thông 
_ minh đến mấy, mà "vứt bỏ không dùng, thì có khác gì với sự 
ngu độn, bình thường”. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta 
cũng có thể thấy răng, người thật thông mình và kẻ thật ngu 
đần chỉ là thiểu số, mấu chốt là ở chỗ anh ta có chịu khó học 
hay không, có chăm chỉ, cố gắng hay không. Có những người 
vốn rất thông minh, nhưng họ lại thường cậy vào trí thông minh 
của mình mà không chịu học hỏi, như vậy thì sự thông minh đó 
phỏng có ích gì ? Hơn nữa, điều kiện khách quan cho việc học 
tập đương nhiên là quan trọng, song yếu tố quyết định vẫn là 
tính năng động chủ quan của con người, có những gia đình điều 
kiện rất tốt nhưng con cái của họ lại học không bằng con cái 
những gia đình nghèo khổ, cũng như vị hòa thượng giàu-không 
bằng vị hòa thượng nghèo vậy. Cho nên, có thể nói, đây là một 
bài văn có ý nghia giáo dục rất lớn đối với thanh thiếu niên học 
sinh, rất đáng để chúng ta suy nghĩ và học tập. 
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CÓ LÀM THÌ MỚI BIẾT 


Những người trẻ tuổi mỗi khi gặp phải việc gì, thường 
nói rằng: "Tôi không biết làm". Đây là điều hết sức sai 
lam. Bởi bất kể việc gì, phải làm thì mới biết, không làm 
thì sao có thể học mà biết được? Còn nữa, lớp trẻ mỗi khi 
'làm việc gì, thường nói rằng: "Đề ngày mai làm vậy”. Đây 
cũng là điều cực kỳ sai [ầm. Bất kể làm việc gì, cũng phải 
làm ngay, không được để lại. Nếu việc gì cũng kéo dài 
mãi thì sẽ lỡ cả cuộc đời. 

Ông Tiền Hạc Than đã viết bài Bài ca ngày mái vô 
cùng ý nghĩa, xin chép lại ở đây: "Ngày mai lại ngày mái, 
sao lắm ngày mái thế? Ta sống đợi ngày mai, vạn sự thành 
lần la. Người đời nến để ngày mại lụy, xuân đ thụ đến 
tuổi già theo. Buối sáng trông nước chảy về Đồng, buổi 
chiền nhìn mặt trời lặn phía Tây. Trăm năm có đMŒC máy 
ngày mai ? Xin hãy "ghe Bài ca ngày mái của tôi” 


(Tiên Vinh: / ý Viên tùng thoại - 
Ức Luận) 
LỜI BÌNH 
Luận điểm "có làm thì mới biết" mà tác giả nêu ra ở đây là 
một vấn đề quan trọng về mặt nhận thức luận, cũng là một chân 
lý không thể nào chối cãi. Đối với bất ky một sư vật nào, nếu 
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ta không tiếp xúc với nó, không trai qua thưc tế mình làm, thi 
mãi mãi không hiểu, không biết. mãi mãi đứng ngoài cuộc. Bởi 
vậy, tác gia giáo dục thanh thiếu niên phải coi trọng thực tiên. 
tích cực lao vào hoat động thực tiễn, Đó là điều rät có lý 


Một vấn đề quan trong khác mà tác gia nêu ra là giảo dục 
thanh thiếu niên phai biết quý trọng thời gian. bất kế làm việc 
gì cũng phải chạy đua với thời gian mà làm, không được kéo 
dài. không được qua loa xong chuyện. nếu không. thời gian quý 
báu sẽ trôi đi mất. đến lúc hối hận thi đã muộn. Bải ca ngày 
mai mà tác gia dẫn ra ở đây không nhưng có dụng ý rõ rệt. mả 
còn có nhiều thu vị. đáng để chúng ta ghi nhớ trong long. đề 
luôn luôn nhắc nhơ chúng ta biết quý trọng thời gian vàng bạc 
của minh. 
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CHỊ DẠY EM ĐỌC SÁCH 


Còn nhớ Khi tà mới bảy tuổi, bỏ mẹ đều quá đời. tạ 
phải đến nương nhờ chị tá, gặp đúng lúc chong và con của 
chị cùng vừa mất, chị sống cô độc một mình. không người 
nương tựa. Đằng sau nhà chị có một mảnh vườn nhỏ. rộng 
chừng mấy trượng. cây còi mọc am tùm, bóng cây sum 
xuẻ chư khuất cả mánh vườn: đưới bóng cây có hat gian 
phòng, chị đưa tạ đến ở đó. Khi mười tuôi. ta theo học ớ 
trường tr thục, sắng sớm đí học, chập tối mới trở về nhà, 
Đến đèm, chị thường ngồi théu thùa may vá, chị thấp một 
ngọn đèn, bảo ta ngôi bên cạnh đọc sách. Mùa hè thời tiết 
nóng bức, buổi tối khóng phải đọc sách, nhưng trời vừa 
sảng là chị gọi ta dậy, bê chiếc bàn nhỏ ra vườn, bảo tà 
ngôi dưới gốc cây đọc xách. Dưới gốc cây đạt hai hòn đá 
to, một hòn để chị làm bàn giật áo, còn hòn kia đế ta ngôi 
đọc sách. Đến khi mặt trời mọc, chị mới giục ta đến 
trường. Chính vì vậy mà ta hồi nhỏ, mỗi buổi sắng đến 
trường. đêu thuộc bài hơn chúng bạn. Có những hôm buổi 
tối ta đọc sách mệt quá, định nghí chơi một lát. thì chị vừa 
khóc vừa kế lể về nói vất vả nhọc nhần đã khiến mẹ qua 
đời như thê nào, rôi chị còn nói với ta: "Ngày nay em 
không cô păng học tận, mẹ ở dưới suối vàng mà biết thì 
sẽ rất đau lòng”, Trong lòng ta lúc đó vừa buôn rầu vừa 
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lo sợ, và ta cũng khóc mà nói với chị rằng: “Từ nay em 
không dám làm như vậy nữa!”. 


(Vương Chường: Tu chàm khóa tụng 
đồ tự) 


LỜI BÌNH 


Tác giả bài văn là Vương Chưởng, từ nhỏ đã mồ côi cả 
chà lẫn mẹ (một tuổi mất cha, bảy tuổi mất mẹ), phải dựa 
vào sự yêu thương đùm bọc của người chị mà lớn lên thành 
tài. Người chị không chỉ chăm lo cho cuộc sống của ông, mà 
còn bảo ban, dạy dỗ ông một cách nghiêm khắc, chính điều 
đó đã giúp ông trưởng thành lành mạnh, và ông thị đỗ tiến sĩ 
năm 26 tuổi (năm Quang Đạo thứ 22 đời Thanh). Để ghi nhớ 
công lao nuôi dạy của người chị, ông đã vẽ bức tranh Tư 
châm khỏa tụng đồ (Chi giát áo, em học bài): "Không thể nào 
quên công lao dạy dỗ của chị, nên vẽ bức tranh này để tự 
nhắc nhở mình", và ông viết một bài tựa, đoạn văn trên chính 
là một phần trong bài tựa ấy. Từ đoạn văn tự thuật này, ta 
có thể thấy rõ sự quan trọng trong giáo dục gia đình. Nếu 
như Vương Chưởng không có người chị hiển thục, hiểu biết, 
đã nghiêm khắc, nhẫn nại dạy đỗ ông từ tấm bẻ, đặt nền 
móng đạo đức và nghiệp học tốt đẹp từ thuở thiếu thời, thì 
khó có thể nói rằng Vương Chưởng sau này sẽ trở thành một 
nhân tải xuất chúng. Chị của Vương Chưởng là một người phụ 
nữ trong gia đình thời phong kiến, mà còn hiểu rõ sự quan 
trọng của việc giáo dục con trẻ từ bé, thế nhưng ngày nay, 
có những bậc cha mẹ chưa chắc đã hiểu được điều đó. Đoạn 
văn tái hiện hình ảnh hết sức cảm động về một người chị 
không quản thức khuya dậy sớm, vất vả cần cù, để bầu bạn, 
bảo ban em học hành. Lời văn tha thiết chân thành, tình 
cảm chị em tràn đầy trong mỗi câu chữ. Chính vì vậy, có 
thể nói đây là một giáo trình gia giáo rất hay, đáng để 
chúng ta tấy làm gương cho mình. 
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THIÊN TÊN SƯ 


* Không Tử nói rằng: "Ôn lại những điều đã học, từ đó 
mà biết thêm những điều mới, thị có thể làm thầy thiên hạ 
được rồi”. 


* Khống Tử nói rằng: "Trong mấy người đi trên đường, 
nhất định có người có thể làm thầy ta. Ta chọn tứut điểm 
của người này để học cho mình; lấy khuyết điểm của người 
kia để làm gương mà sửa chữa lấv mình". 


KHỐNG TỬ BÀN VỀ TÔN SỰ 


Không Tử nói rằng: "Ôn lại những điều đã học, từ đó 
mà biết thêm những điều mới, thì có thể làm thầy thiên 
hạ được rồi". 


(Luận ngữ - Vì chính) 


Không Tử nói rằng: "Trong mấy người cùng đi trên 
đường, nhất định có người có thể làm thầy ta. Ta chọn ưu 
điểm của người này để học cho mình; lấy khuyết điểm của 
người kia để làm gương mà sửa chữa lấy mình", 


(Luận ngữ - Thuật nh) 


Không Tử nói rằng: "Gặp việc làm nhân đức, thì dù là 
thây mình, ta cũng không nhường". 


(LHận ngữ - Vệ Linh công) 


Công Tôn Triều, đại phu nước Vệ, hỏi Tử Cống rằng: 
“Thây ông là Trọng Ni học ai mà giỏi vậy ?" 


Tử Cống đáp: "Đạo của Chu Văn vương, Vũ vương 
chưa hệ tan nát, thất truyền, mà còn rải rác ở nhân gian. 
Chỉ có diều là người hiền đức trên đời học nhớ được phần 
gúc của đạo, kẻ tầm thường chí nhớ được phần ngọn của 


đạo, trên đời chẳng có ai là không hiểu được đạo của Văn 
vương Vũ vương cả, Vậy thì, thầy tôi học ở đâu mà chẳng 
được? Cứ gì phải nhất định có một ông thầy? " 


(Luận ngữ - Tử Trương) 


Khổng Tử nói rằng: “Trầm mặc suy nghĩ những điều 
tai nghe mắt thấy để ghi nhớ trong lòng, học đạo mà không 
biết buồn chán; dạy người không biết mệt mỏi, ba cái đức 
để làm thầy ấy đã có đủ nơi ta chăng ?" 


(Luận ngữ - Thuật nữ) 
Khổng Tử nói rằng: "Các trò ngỡ ta có điều gì giấu 
giếm các trò chăng ? Không, ta chẳng hề giấu giếm điều 
gì cả, ta đã đem mọi điều mình biết truyền thụ cho các trò 
cả rồi. Ta chẳng có làm điều gì mà không cho các trò hay, 
Khâu này là như vậy đó". 


(Luận ngữ - Thuật HÌ1) 
Khổng Tử nói rằng: "Ta dạy cho các học trò, chưa từng 
phân biệt người này với người kia". 
(Luận ngữ - Vệ Linh công) 
Khổng Tử nói rằng: "Chỉ cần người chủ động dâng chút 


lễ nhỏ mọn bằng mười chiếc nem thôi để tôn ta làm thầy, 
thì chằng bao giờ ta (chê lễ mọn mà) không dạy”. 


(Luận ngữ - Thuật nhỉ) 


154 


LỜI BÌNH 


Trên đây là mấy câu nói của Khổng Tử về tôn trọng thầy 
giáo, hợc thầy và bản thân ông làm thầy như thế nào, rút từ 
quyển Luận ngữ Theo Khổng Tử, làm thầy. phải có kiên thức 
uyên bác, biết học những sở trưởng và ưu điểm của người khác, 
biết biến những tri thức học được thành kiến thức của mình, khi 
ôn cái cũ thì biết được những kiến thức mới, người như vậy mới 
có thể làm thầy giáo, mới có thể được học trò tôn trọng. Bản 
thân Khổng Tử cũng là người như vậy, ông học ở mọi người, 
không lấy làm xấu hổ khi hỏi những người dưới mình, học không 
bao giờ biết chán, vì thế mà trở thành người thầy lớn của muôn 
đời. Trong quá trình dạy học của mình, Khổng Tử đã chiêu tận 
rộng rãi các môn đồ, dạy người không phân biệt kẻ này người 
kia, khéo léo đẫn dắt, quan tâm yêu mến học trò, truyền thụ 
cho học trò mọi trí thức của mình, nhờ đó mà được ba nghìn đệ 
tử thành tâm tôn kính, được người đời tôn trọng. Khổng Tử là 
nhà giáo dục xuất sắc nhất, vĩ đại nhất của Trung Quốc thời cổ, 
tỉnh thần tôn sư trọng đạo, học ở mọi người, học không biết 
chán, dạy không biết mệt của ông trở thành tấm gương cho 
người đời sau học tập, cho đến nay ông vẫn được mọi người 
tôn kính, ngưỡng mộ. 
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HỌC TRÒ KHỐNG TỦ TÔN SƯ 


Ông Thúc Tôn Võ Thúc (Đại phu nước Lỗ, tên là Châu 
Thù) nói với các quan đại phu ở triều đình rằng: "Ông Tử 
Cống giỏi giang, hiền đức hơn thầy của ông ấy là Trọng Nữ". 

Ông Tử Phục Cảnh Bá (Đại phu nước Lỗ, tên là Hà) 
đem lời ấy kể lại với Tử Cống. 

Tử Cống nói rằng: "Tôi xin đem vách tường ra để so 
sánh. Vách tường nhà tôi chỉ cao bằng vai người, đứng 
ngoài tường trông vào, người ta có thể thấy được những 
đồ vật tốt đẹp trong nhà. Còn vách tường nhà thầy tôi lại 
cao tới mấy trượng, nếu chẳng tìm đến cửa chính mà vào, 
thì chẳng thể nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ của tông miếu 
cùng những vật hoa mĩ trong nhà. Nhưng người tìm được 
cửa chính mà vào ấắt là hiếm lắm đó. Vậy thì lời nói của 
Thúc Tôn Võ Thúc tiên sinh chẳng phải cũng là chuyện 
thường tình sao ?" 


(Luận ngữ - Tử Trương) 
Ông Thúc Tôn Võ Thúc nói xấu Trọng Ni. 
Ông Tử Cống nói rằng: "Đừng có làm như vậy. Thầy 


Trọng Ni không phải là người có thể dùng lời nhạo báng 
mà làm tổn hại được đâu. Tài đức của kẻ khác chỉ cao 
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bằng cái gò nổi, còn có thể vượt qua được, Chứ thầy Trọng 
Ni thì ví như nhật nguyệt trên trời, chẳng ai vượt qua cho 
nổi đâu. Có người dẫu muốn tự mình đoạn tuyệt với mặt 
trăng mặt trời, nhưng liệu có thể làm thương tổn gì đến 
mặt trăng mật trời được không? Như vậy chỉ thấy rằng anh 
ta không biết tự lượng sức mình mà thôi". 


(Luận ngữ - Tử Trương) 


Trần Tử Câm (Học trò Tử Cống) nói với Tử Cống rằng: 
“Thầy khiêm tốn, lễ phép đó thôi. Chứ thầy Trọng Ni làm 
sao mà giỏi hơn thầy được?" 


Tử Cống trách rằng: "Người quân tử nói ra một lời, có 
thể được người ta khen là thông minh, nhưng cũng có thể 
bị người ta chê là bất tài, vậy nên nói năng không thể 
không thận trọng. Thây ta là người chẳng ai sánh kịp, cũng 
như chẳng ai có thể bác thang mà lên trời xanh vậy. Thầy 
ta mà được làm vua chư hầu hoặc khanh đại phu, thì nếu 
thây ta muốn muôn dân yên ổn thì dân sẽ yên ổn; dẫn 
đường cho dân, thì dân sẽ đi thco; làm yên lòng dân thì 
dân sẽ tự quy thuận, động viên muôn dân, thì dân sẽ đồng 
tâm hiệp lực. Bậc quân tử cai trị được như vậy, khi sống 
được dân tôn vĩnh, khi thác được dân thương tiếc. Như Vậy 
thì còn ai theo kịp người?" 


(Luận ngữ - Tự Trương) 


Tế Ngã, Tử Cống và Hữu Nhược, ba người ấy có đủ 
thông minh tài trí để nhận biết bậc thánh nhân. Dù thế nào 
họ cũng chẳng chịu hạ mình một cách ô nhục để a dua 
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theo người mà họ yêu thích. Ông Tể Ngã nói rằng: "Theo 
sở kiến của tôi, thầy ta (chỉ Khốông Tử) hơn vua Nghiêu 
vua Thuấn nhiều". Ông Tử Cống nói rằng: "Xem lễ tiết 
của một nước, thì biết được phép chính trị của nước đó, 
nghe âm nhạc của một nước, thì hiểu được đạo đức, giáo 
hóa của nước đó. Thco lý đó mà xét, thì dẫu cho trăm đời 
sau đánh giá vua của cả trăm đời trước, thì cững không có 
vị vua nào có thể rời khỏi đạo của thầy Khổng Tử. Từ khi 
có nhân loại đến giờ, chưa ai có thể sánh kịp thầy cả". 
Ông Hữu Nhược nói rằng: "Người ta lẽ nào chỉ có một 
hạng hay sao? Con kỳ lân đối với con thú chạy, con 
phượng hoàng đối với con chim bay, núi Thái Sơn đối với 
gò nổi, sông biển đối với ngòi lạch, đều là mội loại cả. 
Cũng như vậy, thánh nhân đối với người đời, cũng là đông 
loại. Nhưng bậc thánh nhân lại vượt xa khỏi đồng loại, cất 
mình lên trên xã hội người đời. Từ khi có nhân loại đến 
giờ, chưa có ai vĩ đại hơn thầy Khổng Tử cả", 


(Mạnh Từ - Công Tón Sửu thượng) 


LỜI BÌNH 

Trên đây là mấy mầu chuyện nhỏ kể về các học trò Khổng 
Tử giữ gìn phép tôn sư trọng đạo, ca ngợi thầy giáo của mình. 
Khổng Tử được các học trò chân thành kính trọng và ngưỡng 
mộ là nhờ ông có chí hướng lớn lao và kiến thức uyên bác, đối 
với học trò thì dạy bảo theo khả năng của từng người, khéo léo 
dẫn dắt, cốt để học trò thành tài. Khí có người hạ thấp hoặc 
nhạo báng Khổng Tử, thì họ kiên quyết phản bác, giữ gìn hình 
tượng vĩ đại của thầy, ca tụng sự hơn người của thầy. Họ ví thầy 
như mặt trăng, mặt trời và trời xanh. Họ cho rằng từ khi có nhân 
loại, chẳng có ai vĩ đại hơn Khổng Tử, cũng chẳng có ai có thể 
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vượt qua ông, Khổng Tử là bậc thánh nhân xuất chúng. Sự ca 
tụng thầy giáo của các học trò Khổng Tử ở đây đương nhiên là 
hơi quá lời, song tấm lòng tôn kính thầy giáo của họ thì lại ngập 
tràn trong từng câu nói. 
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THẦY LẤY MÌNH LÀM GƯƠNG 


Lê là cái để chấn chỉnh hành vi của con người: thầy 
giáo là người để giải thích chính xác những quy định của 
lẻ. Không có lẻ, sao có thể chấn chính được hành ví của 
củn người? Không có thầy giáo, làm sao biết được lẽ là 
thế nào? Lê quy định như thế nào thì làm như thế ấy, đó 
là tính hình, thói quen dựa thco yêu cầu của lễ mà làm; 
thầy giáo nói thế nào thì nói theo như vậy, đó là trì thức 
giống như thầy giáo. Tính tình tập quán tuân theo quy định 
của lẻ, trí thức giống như thầy giáo, thì là thánh nhận rồi. 
lời vậy, làm trái với lề, thì không có pháp độ. làm trái sự 
dạy đỗ của thầy, thì là trong lòng không có thầy. Không 
tuân fhco sự dạy đồ của thầy và quy định của lễ pháp, mà 
thích tự lầm theo ý“ mình, thì chẳng khác gì bảo người mù 
phân biệt màu sắc, bảo người điếc phân' biệt âm thanh, 
tgoài những hành động hoàng đường đó thì chẳng bạo giờ 
làm được việc gì khác, Vì thế, học chính là học lễ pháp. 
Người thầy nên lấy mình lun gương, và điều quan trọng 
hơn là bản thân phải yên tầm mà làm như vậy. Trong Kùa?h 
thị có câu: "Bất trí bắt giác, thuận theo phép (ắc của thiên 
để”, chính là nói ý này. 


Chuan Từ - Eh (hủn) 
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Con người nếu không có sự dạy bảo của thầy, không 
học tập phép tác, mà có trí tuệ, thì nhất định sẽ thành quân 
an cướp: có dùng cảm thì nhất định sẽ thành giặc; có tài 
nàng thì nhất định sẽ làm loạn; có óc quan sát thì nhất 
định sẽ sinh ra những tự tưởng kỳ quất: piỏi biện luận thì 
nhất định sẽ ngụy biện, Con người nếu có sự đạy bảo của 
thầy gio, học tập lễ pháp. mà có trí tuệ thì sẽ nhanh chóng 
thỏng đạt sự lý; có dũng cám thì sẽ nhanh chóng tạo lập 
uy phong; có tài nâng thì sẽ nhanh chóng có thành tựu; có 
óc quan sát thì sẽ nhanh chóng hiểu thấu mọi sự việc, lý 
lễ; giỏi biện luận thì có thể quyết đoán rất nhanh. Bởi thế, 
có được sự dạy bảo của người thầy và học được lễ phép, 
thì đó là thú của cải lớn nhất của con người. Không có sự 
dạy bảo của người thầy mà lại không học lễ pháp, thì là 
tại họa lớn nhất của một con người. Con người nếu không 
có thảy giáo, không tuân theo lề pháp thì sẽ buông trôi 
theó bản tính, tùy ý làm cần; nếu có thầy dạy và tuân theo 
lẻ pháp, thì sẽ tôn sùng giáo đục và học tập lẻ pháp. Thế 
nhưng thầy piío và lẻ pháp, cũng là nhờ sự giáo dục, học 
tập sau này tích lũy được, chứ không phải là tiếp nhận từ 
bản tính bám xinh, bản tính của con người là không chế 
ngự dược bản thân, Bản tính, không phải. là cái mà con 
người ta có thể tạo nền, nhưng lại có thể thay dối nó: thôi 
quen. không phát là cát mà chúng ta sinh ra đã có, nhưng 
lại có thể thông, qua học tập mà có được nó. Hành vị tập 
tục, có thẻ thay đối bản tính của con người; một lòng mội 
đạ không buông lợi. có thê đân đần dưỡng thành thói quen 
của con người, Phong tục tập quán có thể làm thay đổi tư 
tưởng con người, thời pian có thể làm thay đổi bản chất 
của con người. Con người nếu một lòng một dạ không 
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buông lơi thì sẽ có thể đạt đến trí tuệ tối cao, có thể sánh 
ngang với trời đất. 


(Tuân Từ - Nho hiệu) 


LỜI BÌNH 


Đây là hai đoạn văn trình bày và phân tích về chức năng 
giáo hóa của người thầy, trích trong tập Tuân Tử. Đoạn thứ nhất 
phân tích rõ: Người thầy có thể giải thích chính xác về lễ, chấn 
chỉnh hành vị của con người, người thầy trước khi dạy người phải 
lấy mình làm gương, theo lễ mà hành sự. Đoạn thứ hai là từ hai 
mặt phải trái nói rõ sự quan trọng của người thầy và lễ pháp 
đối với con người: Con người mà có thầy dạy, và học tập được 
lễ pháp thì sẽ khắc phục được bản tính, tuân theo đức lễ; người 
mà không có thầy, không phép tắc, thì sẽ buông trôi, vô lễ vô 
đức mà thành đạo tặc. Đồng thời cũng nói rõ, người thầy biết 
lễ pháp cũng là thông qua học tập, tích lũy mà được, chứ không 
phải là thứ bẩm sinh của họ, Đương nhiên, "tính", "lễ" mà Tuân 
Tử nói ở đây có hàm nghĩa riêng của nó, cần phải nhìn nhận ở 
góc độ khác. Tuy vậy, việc ông nhấn mạnh vai trò quan trọng 
trong việc giáo hóa của người thầy trong quá trình trưởng thành 
của con người lại có ý nghĩa tích cực. 
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TỒN SU 


Phàm là sự học, nhất định phải làm tăng thêm kiến thức 
cho mình, như vậy thì trong lòng không có gì nghí hoặc 
nữa. Hơn nữa, còn cần nỏ lực ôn luyện, chú ý tìm cơ hội 
để nghệ lời dạy bảo cúa thầy, khí thầy vui vẻ thì xin thầy 
giảng cho những điều ghi trong sách vớ, phải thuận theo 
hiểu biết của thầy, không làm trái tâm ý của thầy; khi 
về nhà phải ñphiêm túc suy nghĩ, tìm tòi ý nghĩa trong 
những lời thầy giảng, phi thường xuyên nghiên cứu phân 
tích để làm sáng tỏ những lý lẽ mà thầy đưa ra, không nên 
ngụy biện, phải hợp với quy luật; bản thân có thu hoạch 
được gì cũng không nên khoe khoang, có gì sai sót cũng 
không nên xấu hổ, nhất định phảt cố gắng trở vẻ với bản tính 
của mình. 


Khí thầy còn sống, phải phụng dưỡng cân thận, cách 
phụng dưỡng cấn thận cốt ở chỗ làm cho lòng thầy khoan 
khoái dễ chịu; sau khi thầy qua đời, phải cung kính thờ 
cúng, nguyên tắc cung kính thờ cúng là cầu sao cho hợp 
thời tiết. Làm như thế là để tôn kính thầy giáo. Chăm sóc 
vườn tược cho thầy, phải chăm chỉ tưới nước, tích cực 
trông rau quả: bên giầy gái, đan lưới bắt thú, đệt chiếu cho 
thầy; ra đến ruộng thì nỗ lực cày cấy, trông trọt, chăm sóc 
tốt ngũ cốc; vào chón sơn lâm đầm trạch thì bất cá bất 
tôm, sản bắt chím thú để phụng cấp thầy giáo. Lầm như 
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thế là để tôn kính thầy. Kiểm tra xe ngựa kỹ lưỡng cho 
thây, khí dánh xe phải cẩn thận; chú ý y phục của thầy 
được vừa vận thoải mái, nhất định y phục phải nhẹ nhàng 
mà giữ được ấm; sửa soạn đồ án thức uống cho thầy, cần 
phải tỉnh khiết vệ sinh, phải sao cho điều hòa ngũ vị, đô 
ăn thức uống phải ngon miệng, hợp khẩu vị của thầy; trước 
thây phải liôn luôn cung kính, thái độ vui vẻ hòa nhã, nói 
năng phải giữ gìn thận trọng; đi đứng phái nhanh chậm 
dúng mực, trước mặt thầy phải hết sức nghiêm túc, trang 
trọng. Làm thế này cũng là để tôn kính thầy giáo. 


Sự học của người quân tứ là như thế này: Khi đàm luận 
đạo lý phải dân lời thầy ra để làm rõ hàm ý của đạo lý, 
nghe theo sự dạy bảo của thầy thì phải tận tâm tận lực 
phát huy làm rạng rỡ lên. Nghe theo sự dạy bảo của thầy 
mà không tân tâm tận lực phát huy thì loại hành vị này 
gọi là “bội”, bàn luận đạo lý mà không dẫn lời thầy ra để 
lim sắng tỏ thì hành ví này gọi là "phản". Ké có hành vi 
bội phản với thầy thì các bậc hiền quân mính chủ sẽ không 
bạo giờ tiếp nạp anh tà vào làm quan trong triều, người 
quân tử có đức cũng không ai thèm piao du kết bạn với 
anh ta. 


(Tả thị Xuân thu.- Tôn sư) 


LỜI BÌNH 


Trên đây là một đoạn văn bàn về việc tôn sự như thế nảo 
rút từ sách Lã thị Xuân thu. Trong bài đã liệt kê mọi phương 
diện trong việc tôn sư của người học trò: Yêu cầu học trò phải 
có thái độ vui vẻ, hòa nhã, thuận theo tâm ý của thầy, học siêng 
nghĩ sâu, lúc nào thầy vui vẻ thì mới nêu những điều nghỉ hoặc 
của mình với thầy; khi thầy còn sống thì phải phụng dưỡng cẩn 
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thận, chăm lo việc ăn mặc ở, đi lại của thầy, tận tâm tận lực 
với việc nhà việc nông của thầy, làm sao cho lỏng thầy khoan 
khoái dễ chịu, sau khi thầy mất rồi thì phải dựa theo thời tiết mà 
thờ cúng thầy; lời nói và việc làm không được trái với thầy, khí 
trò chuyện với mọi người thì phải ca tụng thầy, phản đổi những 
kẻ có hành vi bội phản thầy. Điều này thể hiện truyền thống tôn 
sư nhất quán của Nho gia, đến nay vẫn nên giữ gìn. Nhưng việc 
ông chủ trương nhất nhất nghe theo lời thầy, nếu không là bội 
phản lại thầy, thì cần phải phân tích cụ thể. Tuân Tử từng nói: 
"Màu xanh có từ màu lam mà xanh hơn cả màu lam". Là người 
học trò, một mặt phải khiêm tốn học hỏi thầy, mặt khác phải 
lập chí vượt trên thầy, phát huy mở rộng những điều dạy bảo 
của thầy, đây cũng là một phương diện quan trọng của sự tôn 
kính thầy giáo. 


JoöS 


TỒN SƯ TRỌNG ĐẠO 


Người quân tử hiểu rõ thứ tự sâu nông trong quá trình 
câu học và mại tốt xấu trong tư chất người cầu học, sau 
đó mới có thể hiểu dụ giảng dạy một cách rộng rãi được. 
Khí có thể hiểu dụ giáng dạy quảng bác rồi thì mới có thể 
thành thầy được, thành thầy rôi mới có thể thành bậc quan 
trưởng, thành bậc quan trưởng rồi mới có thể làm vua một 
nước. Bởi vậy, theo lọc thầy chính là để học làm vua một 
nước như thế nào. Cũng chính vì thế mà khí chọn thầy 
không thể không thận trọnp. Sách cổ Ký có chép: "Tam 
vương và Tứ đi” Ù) đều rất coi trọng thầy dạy của họ", đại 
thể cũng là ý này mà thôi. 


Phàm là đạo câu học. điều khó đạt nhất là lấy lễ để tôn 
kính thay. Người thầy được tôn kính thì sau đó đạo học 
mới được tôn trọng, đạo học được tôn trọng rôi thì muôn 
dân mới biết cũng kính, nghiêm túc với việc học. Bởi vậy, 
việc nhà vua khỏng đối đãi với bê tôi bằng thái độ của 
người trên đối với kẻ dưới, chỉ có trong hai trường hợp: 
Một là khí kẻ bẽ tôi đó lầm thị chủ (người ngồi thay vị trí 
người được cúng tế), hai là khi kẻ bề tôi đó là thầy giáo 


{. Tam vương: Chỉ bà ông vua thời có [rung Quốc là Hạ Vũ, Thương Thang 
vụ Chủ Văn vương, Tứ đạcChỉ bốn triều đại cổ Trung Quốc la : Ngụ, Hạ, 
Thương, Chu, 


lón 


của vua. Lễ chế trong trường Thái học thời cổ quy định, 
bề tôi khi dạy cho Thiên tử học cũng không cần ngồi quay 
mặt về hướng bác chính là muốn thể hiện sự tôn kính 
với thầy giáo. 


(Lễ ký - Học ký) 


LỜI BÌNH 


Bài này là một đoạn phân tích, trình bày về vấn đề "tôn sư 
tíọng đạo" tuyển chọn trong Lễ ký - kinh điển của Nho gia. Đoạn 
văn phân tích rõ, sở dĩ thời xưa yêu cầu chọn thầy dạy phải thật 
thận trọng là vì mục đích theo học thầy là để học cách làm 
quan, làm vua như thế nào, tức là như người xưa quan niệm: 
"Học nhi ưu tắc sĩ” (học mà giỏi thì được ra làm quan). Thiên tử 
sở dĩ cũng phải tôn sư là vì người thầy có được tôn kính thì đạo 
học mới được mọi người kính trọng, con người mới nghiêm túc 
với việc học, từ đó mới có lợi cho sự thống trị và giáo hóa của 
giai cấp thống trị. Học mà giỏi thì ra làm quan, học là để học 
làm quan trưởng hoặc làm quốc vương, đương nhiên là xuất phát 
tỪ yêu cầu của giai cấp thống trị phong kiến, điều này đáng phai 
phê phán. Tuy nhiên, vai trò ổn định sự thống trị chính trị - 
hội, dẫn đến sự thay đổi không khí xã hội của sự giáo hóa của 
người thầy, tức là ý nghĩa xã hội tích cực mà sự tồn kính người 
thầy, coi trọng giáo dục đem lại, cho đến hôm nay vẫn có ý 
nghĩa hiện thực và ý nghĩa làm gương của nó. 


L. Thời xưa. Thiên tử ngột quay mặt về hướng năm, bể tối Nhi véL Kiến vưa 
trì quay mặt về hướng bác, doi điện với vua. 


II M 


HÁN QUANG ĐẾ, MINH ĐẾ TỒN SƯ 


Hoàn Vĩnh tự là Xuân Khanh, là người Long Cang nước 
lái... Nam Kiến Vũ thứ 19 (năm 43 sau công nguyên), 
òng đã hơn 60 tuổi mới bắt đầu vào làm quan trong phú 
Đại tự đô, Đương thời, Hiển Tông Hoàng đế Lưu Trang 
(Hán Minh đẻ) vừa được lập làm Hoàng Thái tử, Quang 
Vũ Hoàng để cần tuyển chọn người thông minh kính học 
làm thầy dạy cho Thái tử, thế là bèn chọn người học trò 
của Hoàn Vinh là Hà Thang, người Dự Chương, đang làm 
Hổ bôn trung lang tướng (chức quan thống lĩnh thị vệ của 
Hoàng để), dạy Thượng thự cho Thái tử, Một lần, Quang 
Vũ dể bất chợt hỏi Hà Thang thầy dạy trước kia của anh 
ta là ai, Hà Thang đáp: "Người thầy đầu tiên của thần là 
thầy Hoàn Vĩnh nước Bái". Quang Vũ đế nghe xong liền 
triệu Hoàn Vinh đến gặp, rồi đề nghị ông giảng cho nghe 
về Thượng thứ, Quang Vũ để thấy hết sức hài lòng, liền 
bạn cho Hoàn Vinh chức quan Nhị lang (chức quan 
chướng quán việc cố vấn ứng đối), còn ban thưởng cho 
ông TÔ vận tiền, vời ông vào cùng dạy Thái tử. Mỗi khi 
triệu kiên. Quang Vũ đế lại gọi Hoàn Vĩnh đến giảng giải 
kinh nghĩa trước mặt các công khanh đại thân. Hoàng đế 
hết lời khen ngợi, buột miệng thốt lên: "Trâm có được 
khanh dường như quá muộn)'".... Có một lần, Hoàn Vinh 
bị ơm, Thái tử sớm hôm không ngừng sai người trong cung 


liên 


tới hỏi thăm bệnh tình, tại bạn cho Hoàn Vinh rất nhiều 
đồ ăn ngọn. chân máu và cá nộ tỷ, còn báo Hoàn Vĩnh 
rằng: “Nếu thầy chăng may có điều gì bất trác, thì xin thầy 
chớ lo lắng gì việc trong nhà”. Vê sau, Hoàn Vĩnh khỏi 
bệnh, ông lại vào cùng dạy cho Thái tử.... 


Sau khi Hiển Tông Lưu Trang lên ngôi Hoàng để, ông 
tôn súng Hoàn Vĩnh theo lễ của một người trò đối với thây, 
Hoàn Vinh được Hoàng để hết sức tín nhiệm. Hoàng đế 
còn bạn cho hai con trai của ông làm quan lang (quan thị 
tòng Hoàng đế). Lúc Hoàn Vinh đã ngoài #0 tuổi, ông tự 
thấy mình đã già yếu. nhiều lần dâng thư xin về nghỉ, 
những lúc như thế, Hoàng đế lại gia thường nhiều cho óng. 

_Minh đế có lần đích thân đến phú quan Thái thường (môi 

trong cửu khanh, chưởng quản nghĩ lễ tòỏng miếu, kiêm 
tuyển thí tiến sĩ), gọi Hoàn Vinh đến ngói ở vị trí thầy 
giáo, npodnh mặt về hướng đồng, trước mặt bày chiếc bàn 
nhỏ và gậy chống, tập hợp bách quan từ Phiêu ky tướng 
quân Đông Bình vương Lưu Thương (em trai của Minh 
để) trở xuống và học trò của Hoàn Vĩnh có đến mãy trăm 
người. Thiên tử dích thân làm lẻ đệ tử, môi khi phất ngôn 
đều nói trước ràng: "Thấy ở trên”. Sau khí kết thúc buổi 
họp mặt này, Hoàng để liên ban tặng cho Thái thường 
Hoàn Vịnh cúc đồ lẻ khí dùng trong buổi lẻ. Ông được 
nhận ân sửng đãi ngỏ của lloàng đế như vậy, có thể nói 
là không ai được băng. 


Năm Vĩnh Hình thứ hai (năm 59 sau công nguyên). 
bước đầu xây xong ba cung điện Minh Đường, Lình Đài 
và Bích Ung. lại cho Hoàn Vĩnh làm quan Ngũ canh. Mỏi 
lần cử hành lẻ “Đại xạ dưỡng lo” xong, Hoàng để lại dân 
Hoàn Vinh và đệ từ của ông lên giing dường. tự tay cầm 
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kinh sách giáng bài, đần dần về sau, phong tước cho Hoàn 
Vinh là Quan nội hầu, thực ấp có tới năm ngàn hộ. 


Mỗi lần Hoàn Vinh lâm bệnh, Hoàng đế lại sai sứ giả 
đến thăm hỏi bệnh tình, các thái quan, thái y được phái đi 
nườm nượp không ngót trên đường. Bệnh tình của Hoàn 
Vinh ngày càng nặng thêm, ông dâng thư tạ ơn, xin trả lại 
tước vị và đất dai. Hoàng đế liền đích thân đến nhà Hoàn 
Vinh thăm hỏi cuộc sống xinh hoạt của thầy, khi vào đến 
đường cái lớn gần nơi ở của Hoàn Vinh, vua liền xuống 
xe đi bộ, tay ôm kih sách đi vào, đến trước mặt thầy Hoàn 
Vinh, an úi thây mà chảy nước mắt, lại biếu thầy những 
vật dụng như gối đệm, chăn màn, dao kiếm, áo quần; mãi 
_lâu sau mới lưu luyến trở về. Từ đó về sau, các chư hầu, 
khanh tướng, dại phu đến thăm hỏi bệnh tình không bao 
giờ đám ngồi xe đến tận cửa nhà Hoàn Vinh mà đi bộ từ 
đằng xa lại, đều cung kính quỳ lạy trước giường ông. Khi 
Hoàn Vịnh mất, Hoàng đế tự mình mặc tang phục để tang 
thây, thân hành đưa tang, ban tặng Hoàn Vinh một khu 
đất làm mộ ở phía nam núi Thủ Sơn. 


(Phạm Diệp: Hạu Hán thư - Hoàn 
Vĩnh truyền) 


LỜI BÌNH 


Đây là câu chuyện lịch sử có thật về vua Quang Vũ đế và 
vua Minh đế thời Đông Hán tôn sư là thầy Hoàn Vinh. Để dạy 
dỗ tốt Hoàng Thái tử, Quang Vũ đế đã tuyển chọn Hoàn Vĩnh 
làm thầy dạy cho Thái tử, dành cho ông sự quan tâm và tin 
tưởng chân thành. Còn Hán Minh đế thì mấy chục năm như một, 
luôn hết sức chăm sóc thầy chu đáo mọi bề; không chỉ thăng 
quan tiến chức cho thầy, mà còn bằng mọi cách quan tâm đến 


79 


cuộc sống sinh hoạt của thầy, của các thành viên trong gia đình 
thầy. Khi thầy lâm bệnh, ông rưng rưng nước mắt đến bên 
giường bệnh thăm hỏi; lúc thầy bệnh nặng qua đời, lại đích thân 
mặc đồ tang và đưa tang thầy. Là một vị Hoàng đế phong kiến . 
mà kính trọng thầy giáo của mình như vậy, thật là một điều hiếm 
thấy trong lịch sử. Tôn sư là một phẩm chất truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc Trung Hoa. Chúng ta cần phát huy truyền 
thống tối đẹp đó của người xưa. 
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XẢ THÂN VÌ THẦY 


Lý Cô, tự là Tử Kiên, người Nam Trịnh thời Hán... Thời 
bấy giờ. Lưu Văn người Cam Láng và Lưu Vĩ người quận 
Nguy ám mưu lập Thanh Hà vương Lưu Toán làm Thiên 
1lử, [Lương Dụực nhân việc này vụ cáo Lý Cố cấu kết với 
bọn Lưu Văn, [ưu Vĩ dùng luận điệu yêu tà để mê hoặc 
dân chúng, vì thể mà Lý Cố bị bất tống guum vào ngục. 
Học trò của Lý Cô là Vương Điều người Bột Hải nghe nói 
thây bị tổng ngục, liên deo póng cùm hình cụ đến dâng 
thư, kêu oan cho thầy; đệ tử của Lý Cố là bọn Triệu Thừa 
người Hà Nội có đến mấy chục người cũng lưng đeo hình 
cụ đến trước cửa Hoàng cung dâng thư kêu oan, Lương 
Thái hậu cũng biết rồ Lý Cố bị oan, liên miễn xá cho Lý 
Có. Khi Lý Cố được ra tù, người trong kinh thành đều hồ 
1o vạn tuế. Lương Dực sau khi biết việc này, giật mình 
sửng xót, lo xợ dụnh tiếng, đức hạnh của Lý Cổ sau này 
sẽ trở thành tai họa của bản thân, lại dâng thư nói việc 
trước đó để chứng mình Lý Cố có tội, thế là liên sát hại 
Lý Cố, Lý Cố chết khi ông mới Ã4 tuổi. 

Quan địa phương ở Châu Quận cũng bắt giám hai con 
trai của Lý Cố ở Yến Thành tên là Lý Cơ và Lý Tư, sau 
đó cá hai người đếêu chết ở trong ngục. Người con út là Lý 
Nhiếp trủn thoát được. Lương Dực liền phong quan tiến 
tước cho Hỗ Quảng và Triệu Ciới., rồi đem xác Lý Cố đặt 


ljy£ 


ở nơi dường cái thông suốt bốn ngà để thị chúng, lại hạ 
lệnh ai dám đến thu xác vẻ sẽ bị xử tôi. Học trò của Lý 
Cố là Quách Lượng người Nhữ Nam, tuổi mới lễ, lúc đó 
đang theo học ở Lạc Dương, hay tin, anh ta tay trái cầm 
búa rìn, tay phái nắm chặt dao cầu, đến trước Hoàng cung 
đâng thư, yêu cầu được đem thi thể thây về mài tíng. Yên 
cầu khóng được, anh ta liên đến bên xác thầy khóc lóc. kể 
lẽ tình thương xót của mình trước mật thầy, túc trực bẻn 
thầy không rời. Quan Đình trưởng của Ilạ Môn quát mắng 
anh ta răng: "Lý Cố và Đỏ Kiều là đại thần của quốc gỉa, 
đã không an định được quốc gia, tiến kẻ trung, thủ nạp 
người hiện, mà lại gãy ra điều thị phí vỏ cớ. Ngươi là kẻ 
thư sinh có hủ, đầu óc mê muội. sao dám công nhiên nưịo 
phạm phép vua, hay là muốn để quan phủ trị tội người 
chàng?” Quách Lượng trả lời rằng: “Tôi tụ khí ở âm dương 
trời đất mà sinh tồn, đầu đội trời xanh, chân đạp đất dày, 
theo nghĩa mà hành động, thấy việc hợp nghĩa thì làm, đâu 
có biết tính mệnh là gì. sao lại phải lấy cái chết ra mà dọa 
tôi?” Đình trưởng nghe xong thở dài mà rằng: "Sống ở thời 
buổi hồn loạn này, trời tuy cao như thế mà đi đường không 
dám không khom lưng, đất tuy dày Kì vậy mà đi đường 
không dám không đi chậm bước khẽ. Tai chỉ có thế dùng 
để nghe, mát chỉ thích nghĩ với việc nhìn, nồm không thể 
nói nâng tùy tiện”. Lương Thái hậu nghe chuyện Quách 
Lượng, nhưng không sai giết anh ta. Đồng Ban người Nam 
Dương cũng đến khóc thầy Lý Cố, cạnh giữ bên xác thầy 
không muốn rời. Lương Thái hậu động lòng thươiag xót 
liền đông ý cho họ thu xác Lý Cố về an tíng. Quách 
Lượng và Đóng Ban nhờ chuyện này mà tiếng tâm lừng 
lầy, Tam công (Thái úy, Tự đồ, Tư không) đều vời họ ra 


làm quan. nhưng Đồng Ban quay về ở ấn trong rừng núi, 
không ai biết ông ở đâu. 


(Phạm Dip: /ồu Hán thư - LÝ Cử 
tuc) 


LỜI BÌNH 


Đây là câu chuyện lịch sử kể về việc các học trò của Lý Cố 
tìm cách cứu thầy trong hoạn nạn trích tróng Hậu Hán thư. Câu 
chuyện kể về Lý Cố, vì bất hòa chính kiến với quyền thần Lương 
Dực, nên bị quyền thần bức hại, bị tống giam vào ngục. Học trò 
của ông bất chấp mọi nguy hiểm của tội mạo phạm quyền quý, 
dâng thư khiếu nại, nói rõ sự thanh bạch vô tội của thầy để tìm 
cách cứu thầy. Sau khi Lý Cố bị hại, lại bị bỏ thây đầu đường, 
bị cấm không cho người nhặt xác, học trò của ông là Quách 
Lượng và Đổng Ban đã quên cả nguy cơ bị chặt đầu theo vương 
pháp, dâng thư xin được chôn cất thầy, khi lời yêu cầu không 
được đáp ứng, họ liền canh giữ bên xác thầy, cho đến khi được 
phép mang xác về chôn cất mới thôi. Các học trò của Lý Cố 
trong hoàn cảnh thầy bị bức hại, đã không nghĩ đến sự yên nguy 
của bản thân mình, tìm mọi cách cứu thầy, chôn cất thầy, điều 
đó không chỉ biểu hiện lòng chính nghĩa của họ, mà còn thể 
hiện đầy đủ sự tôn trọng và yêu kính của họ đối với thầy giáo. 
Tỉnh thần và hành động xả thân vì nghĩa này thật đáng quý và 
đáng được biểu dương ca ngợi. 
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THÂẦY GIÁO HIẾU HỌC 


Trương Ngô Quý, tự là Ngõ Tử, là người Trung Sơn 
thời Bắc Nguy. Thời trẻ, ông thông mình, tài trí, nói năng 
lưu loát, thân cao tám thước. dung mạo đẹp đẽ, cử chi 
khoáng đạt. Khi ông I8 tuổi, được trong quận tiến cử làm 
Thái học Bác sĩ. Trương Ngô Quý lúc đầu chưa hệ học 
hành một cách nghiêm túc, sâu rộng; mà ông chỉ mới theo 
học Z¿ thầy Lệ Thuyên, theo học 2/e thầy Ngưu Thiên 
Tô. Hai thầy Lệ Thuyên và Ngưu Thiên Tộ chỉ cần giìng 
qua cho ông một lần, sau đó ông xem lướt qua kinh sách 
một lượt nữa là lập tức lập môn phái riêng, mở trường đạy 
học. Người thập phương đua nhau đến xí làm học trò ông, 
Có một năm, vào mùa hè, Trương Ngò Quý chiêu tập hơn 
L00O học trò, giảng kính sách cho họ, nhưng lại không 
siìng 7z truyện, học trò nói trộm với nhau răng: Thấy 
Trương chưa học Tư @u„yén cho nên không dạy được. 
Không ngờ câu nói đến tai Trương Ngô Quý, ông bèn nói 
với học trò: "Đợt dạy mùa hè năm nay của ta tạm thời kết 
thúc, lần sau tà sẽ giìng Tr¿ đruyện, khi các con đến nghe 
tì giảng, mỗi người phải mang theo một bộ sách Ta truyền, 
Các học trò nghe thấy thế đêu lấy làm lạ. Thế rồi Trưong 
Ngõ Quý liền đến chỗ thầy Lưu Lan, nói: "Thầy tỉnh thông 
Tả truyền, xin thầy giảng cho con một chút, Lưu Lan 
nhận ông làm học trò, giảng Tư @yế¿ cho ông, Trong 


vòng mội tháng, Trương, Nưõ Quý đồng thời khổ công dục 
những trước tác của Đỏ Dự và Phục Kiền, nghiên cứu ti 
mì cách giải thích của hai người, rút ra những điểm dị đồng. 
giữa chúng, cuối cùng nghiện học đã thành. Sau đó, 
Trương Ngò Quý chiêu tập học trò lại, giảng Tá truyện 
cho họ, trong quá trình giảng giải, ông dưa ra rất nhiều 
phàm lệ của kinh nghĩa, nhiều lúc ông nêu ra những ý kiến 
rất mới mẻ. Thây Lưu Lan cũng lén đến nghe. Các học 
giả đường thời càng thêm kinh lạ trước sự thông trúnh tài 
trí của Trương Ngõ Quý. 


(Nguy Thu: Nguy thự - Trường Ngõ 
QUÝ truyện) 


LỜI BÌNH 


Đây là câu chuyện lịch sử kể về Trương Ngô Quý làm thầy 
giáo mà vẫn coi trọng việc học, không hổ thẹn khi phải học. 
Trương Ngô Quý làm thầy giáo dựa vào trí thông minh và tài 
năng của mình, chỉ day học trò những trí thức mà bản thân nắm 
vững, còn những ko thức học trò muốn biết nhưng bản thân 
thầy lại không biết thi không dạy, bởi thế gây nên sự không vừa 
ý ở học trò. Sau khi hiểu được lý do khiến học trò chưa thỏa 
mãn, ông đã nhận ra chỗ bất cập của mình, Không làm trò 
không biết giả vờ biết để lừa học trò, mà quyết tâm tìm thầy lần 
nữa, học lại để bổ sung đủ kiến thức cho mình rồi mới dạy học 
trò. Điều này không những biểu hiện phẩm chất đáng quý cần 
mẫn, hiếu học và không hổ thẹn trong việc học của Trương Ngô 
Quý, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ "hối nhân 
bất quyện' ' (dạy người không biết mệt mỏi) của ông với "học trò. 
Phẩm chất và tình thần này cho đến ngày hôm nay vẫn đáng 
để cho những người làm thầy học tập và noi theo. 
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ĐƯỜNG THÁI TÔNG DẠY CON EM 
TỒN SƯ 


Năm Prinh Quan thứ ba (niên hiệu Đường Thái Tông, 
năm 629), thầy dạy Thái tử là Lý Cương bị đau chân, 
không đi dược. Thái Tông Hoàng đết! liên bạn cho Ông 
được ngồi xe vào Đông cung, lệnh cho Hoàng Thái tử dìu 
ông lên điện và đích thân bái kiến. tỏ ra hết sức tôn kính, 
Lý Cương giảng cho Thái tử về luân thường đạo lý giữa 
vua tôi, cha con, đến những lễ tiết an uống nghỉ ngơi, ông 
giảng bằng những lý lẽ xác đáng, ngôn từ tha thiết, khiến 
người nghe quên cả mệt mỏi. Thái tử đã từng cùng ông 
đàm luận về những nguyên tắc mà xưa nay vua tôi cần 
phải tuân theo, đến những việc tận trung tận tiết, Lý Cương 
nghiêm túc nói: “Nhận chăm nom, phò tá ấu quân. thay 
mặt xử lý quốc chính, cổ nhân cho rằng đó là việc rất khó 
làm, nhưng tà lại cho là rất đề", Mỗi khi ông nói chuyện 
hay đàm luậu, lời lẽ, thái độ đều đỡng dạc hùng hồn, có 
cái khí phách mà ít người có được, Thái tử chưa bao giờ 
đám tỏ ra bất kính với thầy. 


Ï Thái lòng: Đường Thái Tang Lý Thể Đán (S99-540), ý ngôi Vua TỪ năm 
656 đến 649, là niệt ông vua hiện mình có tiếng trong lịch xử Trung Quac 


Năm Trình Quan thứ LÍ, Đường Thái Tóng ra lệnh bố 
nhiệm Thượng thư bộ Lê Vương Khuê) kiêm chức sư phụ 
của Nguy vương Lý Thái (con thứ tư của Đường Thái 
Tông). Thái Tông HỘ với quan Thượng thư tả bộc xạ là 
Phòng Huyền Linh Í } rằng: “Từ xưa đến nay, con em các 
bậc đế vương lớn lên trong thâm cung, đến khi trưởng 
thành, chẳng ai là không kiêu căng xa xỉ, cho nên họ nối 
tiếp nhau mà diệt vong, rất ít người đủ khả nãng cứu được 
mình. Ngày nay, trằm muốn dạy đồ con em trầm một cách 
nghiêm khắc, mong sao chúng đều được an toàn. Vương 
Khuê là người trằm bổ nhiệm đã lâu, trẫm biết rất rõ ông 
ta là người cương nghị tháng thấn, có lòng trung hiếu, cho 
nên trầm chọn ông ta làm thầy dạy của Lý Thái. Khanh 
nên nói với Lý Thái, bảo nó môi khi bái kiến Vương Khuê 
thì cũng như bái kiến trầm, phải tôn kính sư phụ, khóng 
được lơi lỏng". Vương Khuẻ cũng đã theo phép tắc của 
người thầy, nghiêm khắc đòi hỏi ở bản thân, vì vậy người 
đương thời đêu hết lời ca ngợi ông. 


Năm Trinh Quan thứ l7, An 2 Thái Tông nói với 
quan Tư đồ là Trưởng Tôn Vô Ki Ì và quan Tư không là 
Phòng Huyền Linh ràng: "Tam sư (Thái sư, Thái phó và 
Thái bảo) là ba người thầy lấy đức hạnh để dạy dỗ Thái 
tử. Nếu như thân phận của Tam sư quá thấp, thì Thái tử 
xẽ không có tấm gương để mà học tập, noi theo”. Thế rồi, 


1. Vương Khue (571-639): Tự là Thúc Giới, người huyện Kỳ, Thái Nguyễn. 
+. Phòng Huyện Lĩnh (579-648): Tự là Kiều, người Lâm Trị, Tế Châu (nay 
thuộc thành phố Trị Bắc, Sơn Đông), làm quan đến chức Thượng thư tả bộc 
xạ. được phong lương Quốc công. 

3. Trưởng Tón Vô Kị: (? -659); Tự là Phụ Cơ, người Lục Dương, lầm quan 
đến chức Thái úy, được phòng Triệu Quốc công. 
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Thái Tông hạ lệnh chế định lê Thái tử tiếp đãi Tam sư: 
Khi Thái tử ra cửa điện nghênh tiếp, phải làm lễ bái kiến 
Tam sử trước, khi Tam sư hành lề thì Thái tử phải đáp lẽ. 
mỗi khi ra cửa vào cửa, Thái tử phải nhường Tam sư đi 
trước; Tam sư ngôi xong, Thái tử mới được ngồi; khi Thái 
tử viết thư gửi Tam sư, đầu thư phải xưng “Hoàng khủng” 
(Kính sợ), cuối thư phải xưng "Hoàng khủng tái bát" 
(Kính thư). 


(Ngô Hách: Trính Quan chính yếu - 
Tôn kính sự truyện) 


LỜI BÌNH 


Đây là câu chuyện Đường Thái Tông chọn thầy dạy cho con, 
yêu cầu con phải tôn kính thầy giáo. Khi thầy dạy của Thái tử 
là Lý Cương bị đau chân, Đường Thái Tông liền ban cho ông 
được ngồi xe vào cung, lại yêu cầu Thái tử đích thân dìu thầy 
lên Điện, làm lễ bái kiến thầy. Để khiến người thầy thực sự là 
tấm gương cho Thái tử noi theo, Đường Thái Tông đã hạ lệnh 
chế định lễ tiết cụ thể để Thái tử đối xử với thầy, và yêu cầu 
Thái tử nghiêm túc tuân theo, lấy lễ để tôn kính thầy, từ đó đề 
cao thân phận, địa vị của người thầy. Ông còn yêu cầu các con 
tôn kính thầy như tôn kinh bản thân ông, thấy thẩy cũng như 
thấy cha. Đường Thái Tông là vị Hoàng đế anh minh nổi tiếng 
trong lịch sử, ông đòi hỏi các con tôn kính thầy giáo, đương 
nhiên là xuất phát từ yêu cầu duy trì sự thống trị lâu dài của 
vương triều phong kiến, thế nhưng, chủ trương tôn sư trọng đạo 
của ông, cùng với tỉnh thần tôn kính thầy giáo của con em 
Hoàng thất cho đến hôm nay vẫn có ý nghĩa tích cực. 
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BÀN VỀ NGƯỜI THẦY 


Thời xưa, người dị học nhất thiết phải có thầy. Thầy 
giáo là người fruyên thụ đạo lý, prìng dạy những điêu cần 
học, giải đáp những điều nghỉ vấn cho mọi người. Con 
người không phải sinh ra là cái mì cũng đã biết. Chẳng ai 
li có không có điều gì nghỉ vấn, khó giải cả. Có diều nghĩ 
hoặc, khó hiểu mà lại không học thầy thì cái sự nghĩ hoặc 
đó mãi mãi không thể giải quyết được. Có người sinh ra 
trước ta, người đó hiểu được dạo lý tự nhiên sớm hơn ta, 
thì ta sẽ theo học; người sinh sau ta, nhưng nếu củng hiểu 
đạo lý sớm hơn ta, thì ta cũng phải học anh ta. Ta theo 
học đạo lý, chẳng nhẽ lại còn để ý xem anh tà sinh trước 
hay sinh sau ta ứ2 Bởi thế, bất luận là người cao quy hay 
kẻ thấp bèn, bất luận là người cao tuổi hay người trẻ (nối, 
nơi đầu có đạo lý thì chính nơi đó có người ihầy. 


Than ôi! Cái phong tục thời thượng cầu sư hiếu học 
đã thất truyên từ lâu lấm rồi, muốn tìm người không có 
điêu ghi vấn quả thực là khó. Thánh nhân thời xưa, họ 
vượt lên hắn những người bình thường, mà vẫn tìm thầy 
để thỉnh giáo học hỏi; những người bình thường thời 
nay, họ kẽm xa thánh nhân thời xưa, nhưng lại xấu hổ 
khi học thây. Vì thế mà thánh nhân càng thêm sắng 
NHỐI, còn người nựu lại càng tầm tối. Thánh nhân sở dĩ 


L&0 


trở thành thánh nhân, người nạu sở đĩ vẫn là người nựu, 
có lễ bởi tu điều này. 


Một người yêu thương đứa con của mình, chọn thay 
giáo để dạy cho nó, nhưng bản thân mình lại xấu hồ khi 
học thây, thì thật là điệu quá ho đồ! Những người thầy dạy 
trẻ nhó đó, là đạy trẻ cách viết chữ, đọc sách ngắt câu như 
thế nào, chứ khong phải là người thầy truyền thụ đạo lý, 
hú trừ những nghỉ vấn như ta đã nói ở trên. Đọc sách mà 
không biết ngất câu, có nghỉ vấn mà không được giải đáp, 
việc này thì đi học thầy, việc kia lại không học thây, việc 
nhỏ thì học mà việc lớn lại bó đi, ta không nghĩ ràng đây 
là cách lm sáng suốt. Những thầy mo thầy lang, nhạc sự 
và những người làm nghề thủ công không xấu hổ làm thầy 
của nhau, học tập lân nhau; loại người đọc sách biết lẻ 
nghĩa như sĩ đại phú, hè ai nói đến câu "thầy giáo học trò", 
thì có rất nhiều người xúm lại cười giểu anh ta. Hói vì sao 
lạt cười giều người khác thì họ bảo: "Người này và người 
kia tuôổi tác tương đương nhau, hiếu dạo lý cũng ngang 
bằng, nhau. nếu như gọi người có địa vị thấp hơn mình là 
thấy thì thạt là xáu hỗ, gọi người có quan chức cao hơn 
mình là thấy Ủì khác gì là xu nịnh". Ôi! Như thế mới biết 
ràng cái phong tục cầu sư hiếu học không bao giờ khôi 
phục dược nữa röi! Thầy mo thầy lang, nhạc sư và những 
người thự thú công là hạng người hạ đẳng mà những người 
quân tử coi thường, Vậy mà ngày nay, trí tuệ của các bậc 
quán tử đó lại không bằng ho, đây quả thực là một điều 
kỳ lạ! 


(Hân Dũ: Xương Lẻ tiên xinh tập, 
quyển l2, Sư fuyê1) 
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LỜI BÌNH 

Hàn Dũ (768-824), tự là Thoái Chi, người Nam Dương, Đặng 
Châu (nay thuộc huyện Mạnh tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), là 
một trong tám nhà tản văn lớn thời Đường Tống, là nhà văn, 
nhà triết học nổi tiếng, tác phẩm có Xương Lê tiên sinh tập. 
Đoạn văn trên trích trong thiên Sư thuyết (Bàn về người thầy), 
phân tích vì sao lại phải theo học thầy, nên tôn người như thế 
nào làm thầy. Tác giả trình bày rõ vai trò của người thầy là 
truyền thụ đạo lý, dạy những điều cần học, giải đáp thắc mắc, 
nghi vấn; yêu cầu không quan tâm đến địa vị cao thấp, tuổi tác 
nhiều ít, chỉ cần có sở trường về đạo học thì nên tôn làm thầy. 
Đồng thời, đoạn văn cũng ca ngợi tinh thần rất đáng quý là biết 
làm thầy của nhau, học tập lẫn nhau của thầy mo, thầy lang, 
nhạc sư, thợ thủ công - những người thưởng bị kẻ có học coi 
thưởng, mà phê phán cái xu thế xã hôi không tốt đẹp xấu hổ 
khí phải học thầy của những kẻ sĩ đại phu. Vì vậy, sự khẳng 
định đối với việc tôn sư trọng đạo, thái độ khiêm tốn học hỏi 
trong bài này vẫn có ý nghĩa tích cực đối với ngày nay. Tuy 
nhiên, việc coi thầy mo, thầy lang, nhạc sư và thợ thủ công là 
những người mà quân tử không thèm đếm xỉa đến thể hiện trong 
bài văn cũng đã phản ánh quan niệm đẳng cấp phong kiến của 
Hàn Dũ, đây cũng là điểm cần phê phán. 
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ĐỨNG DƯỚI MUA TUYẾT TRƯỚC 
CỦA TRÌNH 


Dương Thời Ð, tự Lập Trung, là người Tương Lạc châu 
Nam Kiếm. Thuở nhỏ, ông thông mình hơn người, biết 
làm văn làm thơ, lớn lên rất nhiệt tâm với việc nghiên cứu 
điển kinh và sử học. Vào năm Hy Ninh thứ chín, niên hiệu 
Tống Thân Tông (1076), Dương Thời di thí, độ tiến xĩ. 
Thời đó đang vào những năm niên hiệu Hy Ninh, Nguyên 
Phong, Trình SN người Lạc Dương, Hà Nam cùng em 
trai là Trình Di 3 đang thuyết giảng cho người đời về học 
thuyết vĩ đại, độc đáo của Khổng Tử và Mạnh Tử, nhân 
sĩ vùng Hà, Lạc đều tôn hai anh em họ Trình làm thầy. 
Lúc này, Dương Thời vừa được điêu nhậm chức quan mới, 
nhưng ông không đị.nhậin chức mà theo học Trình Hạo ở 
Dĩnh Xương, hai thầy trò sống với nhau rất hòa hợp. vui 


1. Dương Thời (1053 - 1135): Nhà Lý học thời Hắc Tống, học trò xuất sắv 
của Trình Hạo và Trình DỊ. 

2. Trình Hạo (1032 - [OSŠ): Tự là Bá Thuần. học giả gọi ông là Ninh Đạo 
tiên sinh, người Lạc Dương, nhà Lý học nổi tiếng thời Bác Tổng. 

Trình Di (1033 - II07): Tự là Clính Thúc. học giả gọt là Y Xuyên Hiến sinh. 
nhà L.ý học nổi tiếng thời Bắc Tổng. 

Hai anh cm ông là người đặt cơ sở cho nên L.ý học thời Bắc 'fếng; người đời 
gọi là "Nhị Trình”. Tác phẩm của họ vẽ sau tập hợn thành Mh¿ 7rình tạp. 
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vẻ. Khi Đương Thời học xong trở về nhà, Trình Hạo đích 
thân tiền ông, rồi nói: "Học thuyết tư tưởng của ta sắp được 
truyền bá đến phương Nam rồi". Bốn năm sau, Trình Hạo 
mất, Dương Thời nghe tin thầy qua đời, liền lập bài vị 
Trình Hạo, khóc tế thầy, đồng thời, ông lại viết thư cho 
bạn đồng môn báo tin thầy qua đời. Sau một thời gian, 
Dương Thời lại đến Lạc Dương bái kiến Trình Di, nhận 
Trình Di làm thầy, AC này ông đã khoảng 40 tuổi. Một 
hôm, ông và Du Tạc †Ì” đến bái kiến Trình Di, thấy thầy 
đang ngôi ngủ, hai người liền đứng cạnh thầy không dám 
rời, lúc sau Trình Di tỉnh dậy, thì tuyết ngoài cửa đã rơi 
đày hơn một thước rồi. 


(Thoát Thoát: Tống sử - Dương Thời 
truyện) 
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Đây là câu chuyện lịch sử kể về Dương Thời tôn thở thầy 
giáo. Để được tôn Trình Hạo làm thầy, được theo học ông ta, 
Dương Thời đã bỏ cả chức quan mới được giảo. Dương Thời đã 
cố gắng học tập, tôn kính thầy giáo, được thầy hết sức hài lòng 
và khen ngợi. Sau khi Trình Hạo mất, Dương Thời lại theo học 
Trình Di, có lần ông đến bên thầy, thấy thầy đang ngủ, để khỏi 
làm phiền đến giấc ngủ của thầy, ông liền đứng yên ở đó đợi 
thầy, khi thầy tỉnh dậy, tuyết ngoài cửa đã phủ dày hơn một 
thước. Hành động yêu thương, tôn kính thầy của Dương Thời 
được người đời ca ngợi; cũng chính vì ông yêu kính thầy, khiêm 


1. Du Tạc (1053 - 1123): Tự là Định Phu, người Kiến Dương, Kiến Châu (nay 
thuộc huyện Kiến Dương tỉnh Phúc Kiến). nhà Lý học thời Bác Tống, cùng 
Dương Thời là hai trong bốn đệ từ lớn của cửa Trình. 


184 


tốn học hỏi, nên mới trở thành một trong bốn học trò xuất sắc 
nhất của Trình môn, trở thành nhà Lý học nổi danh thời Tống. 
Điển cố "Trình môn lập tuyết" (Đứng dưới mưa tuyết trước cửa 
Trình) cũng trở thành câu chuyện điển hình về tôn sư quen thuộc 
với mọi người. 
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ĐỒNG VÂN TÌM THẦY Ö TUỔI 
BẢY MƯƠI 


Đồng Vân (1457-1533), tự Phục Tông, hiệu La Thạch, 
vấn hiệu là Tòng Ngõ Đạo Nhân, người huyện Hải Diễm. 
Ông nổi tiếng ở vùng Trường Giang, Thái Hồ về tài thơ 
phú. Năm Giáp Thân niên hiệu Cia Tĩnh (1524), ông đã 
68 tuối, đi chủ du sơn thủy vùng Cối Kê, nghe tin Vương 
[Dương Minh tiên sinh (Ủ đang dạy học trong thư viện Kê 
Sơn, ông liên đến nghe Vương Dương Minh giảng. Sau đó 
Đồng Văn đến thăm viếng Vương Dương Minh, cùng ông 
đàm đạo mấy ngày liền. Chuyện trò xong, Đồng Vân thở 
đài một tiếng mà rằng: "Những người được người đời gọi 
là nhà Nho mà tôi đã từng gặp, học vấn tán loạn, chẳng 
có diều lý gì, lại nhỏ nhặt vụn vỡ, chẳng thành hệ thống, 
họ khoác lên cái mã chải chuốt dẹp đế một dáng vẻ an 
nhiên đạo mạo, mà thực tế thì chỉ như những con rối gỗ. 
Một số kẻ thấp kém hơn thì tham lam danh lợi, tới mức 
không còn biết chán, biết đủ, tranh quyền đoạt lợi với nhau 
mà dục vọng vô cùng, họ làm như vậy, chẳng nhẽ lại có 


1. Vương Dương Minh (1472-1529): Túc Vương Thú Nhân, nhà Lý học nồi tiếng 
đời Minh, từ giữa đời Minh, thuyết Tâm học của ông có ảnh hưởng rất lớn. 
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thể phát huy đạo học của thánh hiền Khổng Mạnh hay 
sao? Tôi hôm nay được nghe ngài thuyết giáo về lương trì, 
quả thật là như tỉnh dậy từ trong mộng, nếu như tôi không 
được đến làm học trò dưới cửa ngài, thì coi như sống phí 
cuộc đời này rôi". Thế rôi Đồng Vân bèn thông qua học 
trò của Vương Dương Minh là Hà Tần?” xin được nhận 
làm đệ tử. Vương Dương Minh không nhận lời, và bảo 
"Làm gì có chuyện học trò nhiều tuổi hơn thầy bao giờ?" 
Đổng Vân nhiều hơn Vương Dương Minh 15 tuổi. Thế 
nhưng, öng vẫn kiên trì nhiều lần xin được làm học trò 
của Vương Dương Minh, ông còn mang cả lễ bái sư đến. 
Vương Đương Minh không từ chối được nữa, đành nhàn 
ông làm đệ tử. Bạn bè cùng nhóm thơ với Đống Vân khi 
biết chuyện liền bảo ông: "Ông ngần ấy tuổi rồi, hà tất 
phải chuốc khổ vào thân?" Đồng Vân nghe xong, cười mà 
rằng: “Tôi từ nay đã có thể thoát khỏi bể khổ của thế gian 
này rồi, tôi đang theo người thầy kính yêu để đi tìm chân 
lý mà tôi hướng tới". Vì vậy, ông đặt cho mình tên hiệu 
là Tòng Ngô Đạo Nhân. Mùa đông năm Bính Tuất có tuyết 
lớn, khí đó Đồng Vân đã 70 tuổi, ông quyết định mang 
chăn áo đến chỗ thây để bầu bạn với thầy, người nhà 
không ai ngần được ông. 

Tết năm đó, Đổng Vân và Vương Dương Minh cùng 
thức chờ giao thừa trong thư phòng, họ đón một cái tết 
đày ý nghĩa. Đồng Vân qua đời năm 77 tuổi. Đến cuối 


1. Hà Tàn (14&6-[§Š1): Tứ Hà Đình Nhãn. tự là Tích Chị. hiệu Thiện Sơn. 
người huyện Vụ, Cang Tây, học trẻ của Vương Thủ Nhàn 
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đời, ông. mới bắt đầu di học, và cuối cùng ông cũng đã 
hiểu rõ thế nào là dạo”, 


-(Hoàng Tôn Hy: Mnh Nho học án - 
: Chiết Trung Vương hôn hạc án tắ} 
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Trên đây l là câu chuyện kể về Đổng \ Vấn: khi' về -già mới tìm 
thầy học là Vương Thủ. Nhận, . kém, mình ;15 tuổi, .Câu Chuyện: 4# 
nhất cũng. làm, sáng đó hai. điểm: 


: Thứ: nhất, người giỏi. thì làm thầy. Đểng Vân tuyt hơn ni Äo 
Thủ Nhân mười mấy tuổi, nhưng theo nhìn nhận của ông, Vương 
Thủ Nhân là bậc đại sư về Nho. học, có kiến. thức. uyên bác thực 
sự, Học thức của ông †a Vượt xa mình, vì vậy, ông không: vì mĩnh 
tuổi cao, cũng không vĩ sự cười nhạo của người khắc mà thảy 
đổi chí. hướng, ngược lại, õng thực lòng thực ý đến: bái lạy dưới 
cửa Vương: Thủ Nhân, cam làm học trò nhỏ. Cho đến đây, thì 
tinh thần hiếu học "Không phân biệt sạng hẻn, không phân biệt 
giả trẻ, nơi nào có đạo lý thỉ ở đó có người tây mà Hàn Dũ 
để xướng đã trở thành ` hiện thực: 


Thứ hai, sống đến giả, "học đến. già. Để truy. cầu cái "đạo" 
mã: mình hướng tới, Đổng ân mặc dù đã ở vào tuổi "thất thập 
cổ lai hy" vẫn tìm thầy theo học, hơn nữa, trong: ngày cuối năm 
tuyết bay lả tả, lại đem tấm. thân già nua :70 tuổi đến bầu bạn 
với thầy để đón giao thừa, thỉnh giáo hợc hỏi, thật là có chút ý 
vị của "trầng sĩ về giả chí khí: không: điàm": T6m lài; phẩm cách 
tốt đẹp coi người giỏi là thầy, sống đến già học đến giả thể hiện 
Ở con người Đổng Vân chính là truyền thống tốt đẹp của người 
xưa, cho đến ngày nay vẫn đáng để chúng ta phát huy và học-tập. 
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LA NHỮ. PHƯỚNG: VỀ GIÀ VN TỒN 
KÍNH THY. An 


- La Nhữ Phẩmgt” tự Duy Đức, Hiệu Cận Khê, người 
Nam Thành, Giang Tây... Thời, trẻ, công từng. đọc ngữ lục 
của Tiết Văn Thanh tiên sinh Ủỹ „ trong, đó có đoàn nói rằng: 
“Rất nhiều những ˆ ý nehĩ tư lợi, thoát nổi lên thoát tắt đi 
Kia đã quấy nhiễu lòng ` ta lâu quá rồi, bây giờ cần phải tấy 
bó hết những: ý nghĩ tư lời này đi để bảỏ toàn tấm lòng 
vốn trong sạch vô tà của ta”. La NÑhữ Phường ` vì thế mà 
hạ quyết tầm lầm theo câu nói đó. Ông liên vào chùa Lâm 
Điền, đóng cửa không Éiao tiếp với người nipOài, “ông “đặt 
chân nước lên một chiếc 'bàn' nhỏ, ngày ngầy lặng lẽ nh 
- la soi vào: pường tước; hy vọng lòng mình sẽ thanh khiết 
nhữ nước. Ông' làm như thế troig một thời gian rất đài, rồi 
mắc bệnh tam hỏa, sinh ta lo lắng phiền muộn. Một hôm, 
La Nhữ Phương tình cờ đi gúa 'một ngôi chùa; thấy: trên 
tường chùa có dán một bức cáo thĩ rằng: có thể chữa khỏi 


1. La Nhữ Phương'(1515-IS8Ñ}: F;àm quan đến chức Tham đit: là một trong 
những nhân vật tiêu biếu của học phái Thái Châu đời Minh. 

2, Tiết Văn Thanh (1389-1464): Tức Tiết Tuyến, tự là Đức Ôn: hiệu Kính 
Hiện, tên thụy là Văn Thanh, người Hà Tân, Sơn Tây: làm quan đến chức Hữu 
thị lang bộ Liẻ: Về học thưật, ông tòn SỪNh Trình-Chủ, lw nha F. tý hục nỏi tiếng 
đời Minh, 
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ngay bệnh tâm hóa, ông nghĩ đây hẳn là cáo thị của một 
danh y, liền thăm dò xung quanh, thì hóa ra lại là một tiên 
sinh dạy học đang chiêu tập môn đồ. La Nhữ Phương cũng 
trà trộn vào trong đám người, nghe ông ta giảng một lúc, 
nghe xong thì vui mừng nói: "Học vấn của vị này nhất 
định chữa khỏi bệnh tâm hỏa của ta". La Nhữ Phương lại 
hỏi mọi sáu ông thầy này là ai, thì được biết đó là Nhan 
Sơn Nông! ¿ Ông tên thật là Tố Quân, người Cát An. 
Nhan Sơn Tà t2 từng được chân truyền của Vương Cấn 
tiên sinh?) , người sáng lập ra học phái Thái Châu. La Nhữ 
Phương liền đến bái kiến Nhan Sơn Nông tiên sinh, kể cho 
ông ta nghe về lý do mình không quan tâm đến vấn đề 
sinh tử, được mất. Nhan Sơn Nông nghe xong liền bảo: 
“Như vậy là ông đang kìm nén dục vọng của mình chứ 
không phải là thể nghiệm chữ nhân". La Nhữ Phương tiếp 
lời: "Kiềm chế dục vọng của bản thân rồi vứt bỏ nó đi, thì 
mới khôi phục được thiên lý, nếu không kìm nén tư tâm 
dục vọng, thì sao có thể thể nghiệm, xem xét được đến 
chữ nhân?". Nhan Sơn Nông đáp: "Chẳng lẽ ông lại chưa 
đọc lời Mạnh Tứ phân tích về bốn mối nhân, nghĩa, lễ, trí 
ư? Nếu biết mở rộng bốn mối này lên thì sẽ giống như 
đám lửa vừa bùng cháy, khó lòng mà dập tất được, cũng 
giống như dòng suối vừa từ dưới đất phun lên, tất sẽ đổ 
về sông biển. Nếu cứ như thể mà xem xét, thể nghiệm chữ 


1. Nhan Sơn Nông: Tức Nhan Quân, tự Sơn Nông, người Cát Án (nay thuộc 
Cát An, Giang Tây), là một trong những, nhân vật tiêu biểu của học phái Thái 
Châu, học trò cúa Vương Cấn. 

+. Vương Căn (I482- 1540): Tự là Nhữ Chí, hiệu Tâm Trai, người IPhong 
Trường, Thái An. Ông là người sáng lập học phái Thái Châu, là một trong 
những học trò xuấL sắc của Vương Thủ Nhàn. 
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"nhàn" là gì, thì đứt khoát là rất đáng làm. Cho nên có thể 
nói, căn bệnh của ông là ở chỗ những cái sử dụng hàng 
ngày chính là Đạo mà ông lại không biết đó là Đạo, xin 
chớ nghỉ ngờ tùy tiện rằng dạo trời sinh sôi không ngừng 
đó cũng có lúc dừng". La Nhữ Phương nghe xong, liền 
như bừng tỉnh cơn mê. Sáng sớm hôm sau, La Nhữ Phương 
đến trước mặt Nhan Sơn Nông làm lễ tự xưng đệ tử, tôn 
ông ta làm thầy, và xin được tiếp thu toàn bộ học thuyết 
của Nhan Sơn Nông. Nhan Sơn Nông lại bảo La Nhữ 
Phương rằng: "Từ nay về sau, bệnh tâm hỏa của ông phải 
tự khỏi dần, văn chương của ông cũng cần tự tính xáo lên, 
dự thi khoa cử cũng cần phải được tuyển dụng. Nếu ông 
không làm được những việc này, thì không phải là học trò 
của tôi”. Không lâu sau, bệnh tâm hỏa của La Nhữ Phương 
quả nhiên khỏi hắn. Về sau, Nhan Sơn Nông vì liên lụy 
đến việc khác nên bị bắt, bị giam vào ngục ở Nam Kinh, 
La Nhữ Phương bèn bán cả ruộng đất gia sản của mình để 
cứu thầy. Ông còn vào trong ngục để phụng dưỡng thầy, 
thời gian đó kéo dài tới sáu năm, và cũng vì thế mà ông 
không dự thi Đình. Về sau, La Nhữ Phương nghĩ hưu về 
nhà, lúc đó ông tuổi đã rất cao, nhưng chỉ cần Nhan Sơn 
Nông tiên sinh đến là ông không rời thầy một bước, môi 
ấm chè Nhan Sơn Nông uống, mỗi quả tươi Nhan Sơn 
Nông ăn, La Nhữ Phương nhất định phải tự tay mình mang 
đến cho thầy. Con chấu ông đều bảo ông phụng sự thầy 
như thế vất và quá, nhưng ông lại nói: "Thầy của ta không 
phải là người mà các con có thể thờ phụng được”. 


(Hoàng Tôn lly: Minh Nho học 
áH-Thái Châu học án tam) 
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Trên đây là câu chuyện ông La Nhữ Phương phụng sự thầy 
đến tận tuổi già. Câu chuyện kể rằng, La Nhữ Phương vì nóng 
lòng tìm tôi học vấn mà mắc bệnh tâm hỏa, tình cờ gặp được 
Nhan Sơn Nông, sau khi nghe Nhan Sơn Nông dạy học, liền 
tôn ông làm thầy, làm theo lời thầy chữa khỏi bệnh của mình, 
đồng thời cũng tiến bộ trong học nghiệp. Về sau, thầy bị bắt 
vào ngục, ông lại bán cả gia sản của mình nhiều lần tìm cách 
cứu thầy, hơn nữa lại ở trong ngục phụng dưỡng thầy tới 6 năm 
trời, cũng vì thế mả bỏ mất cơ hội dự thí khoa cử. Sau khi tuổi 
cao về hưu, La Nhữ Phương vẫn thành tâm làm hết trách nhiệm 
của người trò đối với thầy; cưng kính phụng dưỡng thầy, đến cả 
con cháu cũng cho rằng ông tự mình phụng dưỡng thấy như thế 
quá vất vả, nhưng La Nhữ Phương lại cho rằng, thầy mãi mãi 
là thầy, không thể vì mình tuổi cao sức yếu mà mất đi sự tôn 
kính và phụng dưỡng thầy. Phẩm chất đáng quý kính thầy suốt 
đời, già vẫn dưỡng thầy này thật đáng ca ngợi 


E$)2 


ĐOÀN NGỌC TÀI SUỐT ĐỜI TÔN SƯ 


Đoàn Ngọc Tàế), tự Nhược Uñg, là người Kim Đàn, 
Giang Tô. Ông từ nhỏ đã tỏ ra thông minh khác thường, 
trí tuệ hơn người. Năm Cần Long thứ 25 (1760) thi đồ cử 
nhân. Khi dến Bắc Kinh, ông gặp Đới Chấn người Hưu 
Ninh. Đới Chấn là nhà kinh điển học, nhà tư tưởng có 
tiếng, là người có kiến thức uyên bác. Đoàn Ngọc Tài rất 
quý thái độ và phương pháp nghiên cứu học thuật của ông, 
bèn tôn ông làm thầy... 


Buổi đầu, Đoàn Ngọc Tài và Vương Niệm Tôn?) cùng 
theo học Đới Chấn về huấn hỗ âm vận văn tự, vì vậy, 
thành tựu học thuật về phương diện tiểu học của Đới Chấn 
được hai người kế thừa và phát huy. Đoàn Ngọc Tài tuy 
chỉ ít hơn thầy Đới Chấn II tuổi, nhưng ông hết sức khiêm 
nhường lê phép, lúc nào cũng làm tròn chức phận của 
người trò đối với thầy. Dù khi ông đã về già, và Đới Chấn 
cũng đã qua đời nhiều năm, nhưng hề nghe thấy ai nhắc 
đến tên thầy, là ông rất cung kính hướng về thây hành lễ, 


[. Đoàn Ngọc Tài (1735-1815): Hiệu là Mậu Đường, làm quan đến chức trí 
huyện huyện Vụ Sơn, Tứ Xuyên, nhà huấn hỗ văn tự học, nhà kinh điển bọc 
nổi tiếng dời Thanh. 

3. Vương Niệm Tòn (1744-32): Tự là Hòai Tố, người Cao Bưu, Giang Tô, 
nhà huấn hồ âm vận học, nhà kinh điển học nói tiếng dơi Thanh, 
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như thể thầy dang đứng trước mật vậy. Vào ngày răm, 
mông một hàng tháng, bao giờ ông cũng mang bức thư do 
chính tay thầy viết cho mình ra đọc lên một cách trang 
trọng. Ông luôn luôn gh! nhớ lời dạy của thầy đối với 
mình. Sau khi Đoàn Ngọc Tài qua đời, Vương Niệm Tôn 
bảo với học trò của Ngọc Tài là Trần Hoánt!) rằng: "Đoàn 
Nhược Ưng tiên sinh thầy ngươi qua đời, thiên hạ không 
còn người chăm đọc sách nữa". 


(Triệu Nhĩ Soạn: Thanh sứ cáo-Đoàn 
Ngọc Tài truyện) 


LỜI BÌNH 


- Đây là câu chuyện kể về Đoàn Ngọc Tải tôn kính thầy dạy 
của ông là Đới Chấn. Đoàn Ngọc Tài sau khi thí đỗ cử nhân, 
đã gặp Đới Chấn ở Bắc Kinh, vì ngưỡng mộ tư cách làm người 
của Đới Chấn và kiến thức uyên thâm của ông, nên đã quyết 
tâm tôn ông làm thầy. Đoàn Ngọc Tài luôn tôn kính thầy giáo; 
dày công học tập, kế thừa được học nghiệp của Đới Chấn về 
phương diện huấn hỗ văn tự. Cho dù tuổi đã già nhưng { tình cảm 
kính trọng đối với người thầy qua đời đã nhiều năm vẫn không 
máy may giảm sút, ngày rằm, mồng một hàng tháng lại đem 
thư của thầy ra đọc, gửi gắm lòng nhớ thương thầy. Phẩm chất 
suốt đời tôn sư đó của Đoàn Ngọc Tải làm chúng ta kính trọng 
và khâm phục. Hơn nữa, Đới Chấn và Đoàn Ngọc Tài đều là 
những nhà kinh điển học nổi tiếng được lưu truyền trong sử sách 
Trung Hoa, từ quan hệ kế nghiệp thầy của họ có thể thấy, nếu 
muiốn thành đạt trong nghiệp học thì việc chọn thầy, tôn thầy 
và nghiên cứu học vấn có phương pháp là hết sức quan trọng. 


Ì. Trần Hoán (ÌTÑ6-1863); Tự là Tríc Văn, hiệu là Thạc Phủ, người Trường 
Cliảu [nay thuộc huyện Ngõ, Giang Tõ), học trò của Đoàn Ngọc Tài, nhà kinh 
viên bọc dời 'Thanh. 
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TRẦN LÝ HÒA IN SÁCH TÔN SƯ 


.Mùa thu năm Nhâm Tý (1792), tôi đến Kinh sư. Lúc 
đó Trần Lý Hòat” tôi vì nhiều lần dự thị khoa cử không 
đô mà phải lưu lại kinh đô, tôi vì tính tình cố chấp, nông 
cạn, nên không tùy tiện giao dụ với người khác. Tình cờ 
gân được Thôi Thuật tiên sinht2) tại quấn trọ trong kinh 
thành, được đọc các trước tác của tiên sinh, liền xin được 
tôn Thôi Thuật tiên sinh làm thầy. Học dưới cửa Thôi tiên 
sinh được hơn 2 tháng, thầy trò coi nhau như cha con. Đến 
tháng 12 năm đó, tiên sinh trở về quê cũ Đại Minh, còn 
Trần Lý Hòa tôi từ đó về sau không được gặp lại tiên 
sinh nữa... 


Đương thời khi Trần Lý Hòa tôi phụng sự tiên sinh tại 
quan phú ở kinh đô, được tiếp nhận rất nhiều trước tác của 
tiên sinh. Bốn nàm sau, tôi theo cha về Quảng Phong 
Giang Tây, vùng lân cận với Phúc Kiến, Thôi tiên sinh lại 
gửi trước tác của ông tới, tôi đều đem in khắc chúng: 
nhưng những trước tác đó đều không phái là bản thảo cuối 


I. Trần Lý Hòa (I76l-I825); Tự là Giới Tòn, người Thạch Bình, Văn Nam, 
lọc trò của Thòi Thuật. 

2, Thôi Thuật (1740-1816): Tự là Vũ Thừa, hiệu Đông Bích, một bậc danh 
nhân, cử nhân thời Càn Lòng, từng làm trị huyện các huyện La Nguyễn, 
Thượng Hàng thuộc Phúc Kiến. 
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cùng của Thôi tiên sinh. Cho đến khi Thôi tiên sinh chính 
lý toàn bộ trước tác của tiên sinh thành định bán thì tôi đã 
trở về Vân Nam phụng sự cha rôi, Nam Bắc cách trở hàng 
ngàn đặm, không có cơ hội để gặp mật tiên sinh. Mà Thôi 
tiên sinh tuổi đã ngoài 70 rồi, lại chẳng có con cái. Đệ tử 
của Thôi tiên sính là Thôi Bá Long thì lại phụng dưỡng 
mẹ ông ở Đại Minh, cũng chẳng thể thường xuyên gặp 
mặt tiên sinh được. Người đời không có ai thích trước tác 
của Thôi tiên sinh, chỉ có Thành nhụ nhân - người vợ, 
người bạn già của tiên sinh - là biết rõ nhất việc cả đời 
sáng tác của tiên sinh mà thôi. Tháng 4 năm Giáp Tuất 
(1814), Thành nhụ nhân qua đời, trong nhà chỉ còn một 
người thiếp bầu bạn với tiên sinh, Thôi tiên sinh càng thêm 
cô quanh, không có gì để hướng tới. Thôi tiên sinh tự cảm 
thấy ngày một già yếu đi, bệnh tình càng nặng thêm, bèn 
đem toàn bộ trước tác tập hợp thành 9 bộ, rồi lập di chúc 
đưa người thiếp cất giữ đợi Trần Lý Hòa tôi tới, lúc đó là 
ngày 22 tháng 9 năm Ất Hợi (1815). Cho đến lúc này, thầy 
giáo và đệ tử là tôi nhớ thương nhau đã 23 năm trời. Ngày 
16 tháng 6 nhuận năm sau, tôi mới tới nhà tiên sinh, nhưng 
Thôi tiên sinh mất đã sáu tháng rồi. Tôi cung kính khấu 
đầu trước linh cữu tiên sinh rồi nhận di thư của tiên sinh. 

Nét chữ trong dï thư của tiên sinh dường như còn chưa 
khô, làm tôi không đám đối mặt. Ở lại 10 hôm, bàn bạc 
với Thôi Bá Long về việc tang của tiên sinh xong, tôi Hền 
vào kinh thành yết tuyển quan. Tháng 2 năm Định Sửu 
(1817), Lý Hòa tôi đem khắc in trước tác để lại của tiên 
sinh tại huyện phủ huyện Thái Cốc, trước tiên khắc in bản 
Tam đại khảo tín lục. Tháng 3, cử người đến Bành Đức 
dự lề tang tiên sinh, nhưng lễ tang đã hoàn tất, người tôi 
cử đi vì châm chạp nên không đến kịp, đây thực là tội của 


lút 


[.ý Hòa tôi. Người xưa phụng sự thầy, có người ngày ngày 
bên thầy, có người thì công sách theo thầy hàng mấy trăm 
đậm, có người không quản đường xa ngàn dặm lao đến lo 
việc tang thây, có người bỏ ca chức quan đang làm để chịu 
tang thầy; bây giờ tôi lại đêu không làm được như thế, tự 
ngh1 rằng chỉ có im khác toàn bộ trước tác của thầy một 
cách nhanh nhất để công bố với toàn thiên hạ, thì mới 
mong làm được chút nào chức phận làm trò của tôi. 


(Trân Lý Hòa: Thói Đóng Bích tiên 
xinh hành lược) 


_ Tôi nghĩ, những trước tác lao tâm khổ tứ ròng rã bao 
năm của thầy tôi tịnh không chỉ thuộc về luận thuyết cá 
nhân cửa một người một thời, vậy mà trên đời còn chưa 
có người được. đọc những trước tác này. Người xưa, thầy 
trò coi nhau như cha con, hoàn thành sự nghiệp của thầy, 
khảo đính trước tác của thầy, trách nhiệm này phải thuộc 
về ai đó. Vì vậy, tôi muốn thu thập toàn bộ trước tác của 
thầy, miữ gìn những trước tác này cho thầy tôi, cho người 
đời sau trong thiên hạ, đây là cách nghĩ của cá nhân Trần 
Lý Hòa tôi, mà không dám không xin phép thầy tôi mội 
lần nữa... . 


Tôi đã không hê còn hứng thú với công danh phú quý 
nữa; chỉ có bước vào lâu đài học thuật uyên bác của Thôi 
tiên sinh, in khác ra toàn bộ trước tác của tiên sinh, ý 
nguyện này, tôi muốn dành trọn cuộc đời để thực hiện. 
Một khi thực hiện được điều đó thì cả đời tôi không còn 
gì phái ân hận nữa. 


(Thôi Đóng Bích đủ thư - Khảo tín 
phụ lực quyền 2) 
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LỜI BÌNH 

Đây là mấy mẩu chuyện nhỏ kể về chuyện học trò của Thôi 
Thuật là Trần Lý Hòa ín các tác phẩm của thầy, chọn từ sách 
Thôi Đông Bịch di thư. Chuyện kể rằng, Trần Lý Hòa tuy chỉ 
theo học thầy Thôi Thuật có hơn 2 tháng, nhưng tình nghĩa thầy 
trò của họ đã như cha với con. Trong khoảng thời gian hơn 20 
năm sau đó, hai thầy trò tuy không bao giờ được gặp lại nhau, 
nhưng tấm lòng tôn sư của Trần Lý Hòa không hể mảy may 
thay đổi. Khi Thôi Thuật còn sống, Trần Lý Hòa đã hết sức cố 
gắng đem in những sáng tác của thầy, sau khi Thôi Thuật qua 
đời, ông càng coi việc in ấn toàn bộ tác phẩm của thầy là nhiệm 
vụ của cả đời mình. Người xưa phụng sự thầy, tôn sùng thầy, 
có người đích thân phụng dưỡng bên thầy, có người mang tráp 
theo thầy nghìn dặm, có người vượt đường xa vạn dặm đến lo 
việc tang thầy, có người bỏ quan để chịu tang thầy; còn Trần 
Lý Hòa thì lại coi trọng hơn việc phát huy sức sống học thuật 
của thầy. Vì thế, ông tự mình gắng làm, suốt đời nỗ lực cho việc 
¡n ấn tác phẩm của thầy. Việc làm này không chỉ làm rạng rỡ 
vinh quang ảnh hưởng học thuật của người thầy, mà còn lưu giữ 
lại cho hậu thế một của cải tính thần quý báu. Hành động tôn 
sư này trở thành một truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc thời 
xưa ci@ điên ngày nay vẫn có ý nghĩa và đáng được phát huy. 


LUN 


THIÊN TU BỨC 


‹- Cái gới là nhân, CHÍNh là mình mHỐH Hén người thì 
CũNG HẾN gây ch) Cho HgHỜI, HÙnh muốn thành đạt thì 
CHUNG HỆN ĐI) NGHỜI thành đạt... 
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KHÔNG TỬ BÀN VỀ TU ĐỨC 


Khổng Tử nói rằng: "Đối với đức hạnh chẳng chịu trau 
đồi, với học vấn chẳng chịu tìm hiểu cho tường tận, nghe 
biết đạo nghĩa mà chẳng làm thco, tự mình có điều chưa 
phải mà chẳng sửa đổi. Đó là những điều mà ta lấy làm 
lo lắng vậy”. 


(Luận ngữ - Thuật nÌH) 


Khổng Tử nói rằng: "Khắc kỷ, phục lễ (khắc chế dục 
vọng bản thân, làm theo yêu cầu của lẽ), đó chính là nhân. 
Một khi đã làm được điều đó thì thiên hạ sẽ theo về điều 
nhân, Vậy, làm điều nhân là do mình chứ còn do ai? " 
Nhan Uyên nói: "Xim hỏi thầy điều mục cụ thể của thực 
hành nhân đức?" Khổng Tử đáp: "Điều gì chẳng hợp lễ thì 
chớ nên nhìn, tiếng gì chẳng hợp lễ thì chớ nên nghe, lời 
gì chẳng hợp lễ thì chớ nên nói, việc gì chẳng hợp lễ thì 
chớ nên làm". 


(Luận ngũ-Nhan Uyên) 


Tử Cống hỏi rằng: "Có một chữ nào để có thể suốt đời 
tuân theo chăng?" Khổng Tử đáp: "Phải chăng là chữ 
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“Thứ”! Điêu gì mình không muốn thì đừng đem nó cho 
người khác”. 


(Luận ngữ-Vẻ Lĩnh công) 


Cát gọt là nhân,chính là mình muốn nẻn người thì cũng 
nên gây dựng cho người, mình muốn thành đạt thì cũng 
nên giúp người thành đ:u. 


(LHựn nạữ-Ung đả] 


Không Tử nói rằng: "Thấy người hiền đức thì nghi cách 
làm thế nào để bàng được anh ta; thấy kẻ bất hiền thì nên 
tự xét xem mình có khuyết điểm giống vậy không". 


(Luận nụữ - LÝ nhân) 


LỜI BÌNH 


Khổng Tử hết sức coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, dù là học 
hay dạy, đều đặt đạo đức lên hàng đầu. Khi nói đến việc tu 
dưỡng đạo đức của lớp trẻ, ông nói: "Đệ tử về nhà thì hiếu, ra 
ngoài thì đễ, cẩn thận mà tín thực, yêu thương quảng đại mọi 
người mà thân với người có nhân, làm việc còn dư sức thì để 
học văn". Ở đây, ông nhấn mạnh việc trau dồi đạo đức, mà xếp 
việc "học văn" ở vị trí thứ yếu. Mấu chốt của tư đức là ở chỗ 
"khắc kỷ, phục lễ", chỉ có từ trong tư tưởng lấy ý thức quan niềm 
của tuân lý đạo đức để khắc chế bản thân mới có thể làm cho 
lời nói, hành động của mình theo đúng yêu cầu của đức, mới 
có thể theo về nhân. "Nhân" là chuẩn mực đạo đức tối cao của 
Khổng Tử, là cốt lõi trong hệ thống tư tưởng của ông. "Nhân" 
gồm chữ "nhân" (người) và chữ "nhị" (hai), có nghĩa rằng hãy 
xử lý tốt mối quan hệ giữa ngươi với người. Bản chất của "nhân" 
chính là "ái nhân" (yêu người). "Ái nhân" thể hiện ở hai khía 
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cạnh. Khía cạnh thứ nhất là "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, tức 
là điều gì mình không muốn thì cũng không nên đem đến cho 
người khác. Khía cạnh thứ hai là "Kỷ dục lập nhỉ lập nhân, ký 
dục đạt nhí đạt nhân", tức là mình muốn sống hạnh phúc thì 
cũng nên làm cho người khác hạnh phúc, mình muốn thành đại 
thì cũng nên giúp người khác thành đạt. Nếu như ai cũng làm 
được hai điều này thì quan hệ giữa người với người, không khí 
xã hội tự nhiên sẽ tốt đẹp, lành mạnh. Tư tưởng tu đức của 
Khổng Tử đòi hỏi con người phải nghiêm khắc với mình, khoan 
dung đôn hậu với người. Yêu cầu phải thực hiện từ bản thân, 
phải thường xuyên tự xét mình, thấy người hiển thì phải nghĩ 
cách để bằng người ta, "chọn cái tốt của họ để theo, lấy cái xấu 
của họ để sửa mình". Tư tưởng †u đức của Khổng Tử thực sự 
. là một tư tưởng toàn diện, có hệ thống, có đạo lý, cho đến nay 
vẫn còn nhiều điều đáng để noi theo. 
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MẠNH TỬ BÀN VỀ TU ĐỨC 


Mạnh Tử nói rằng: "Tấm lòng trắc ẩn, ai ai cũng có; 
tấc lòng hổ thẹn, chẳng có ai không; nổi lòng cung kính, 
mọi người đều sẵn; tấm lòng phân biệt thị phi (biết phải 
biết trái), không người nào thiếu. Lòng trắc ẩn thuộc về 
nhân, lòng hổ thẹn thuộc về nghĩa, lòng cung kính thuộc 
về lẻ, lòng phân biệt thị phi thuộc về trí. Nhân nghĩa lễ trí 
này chẳng phải người nào đem đến cho ta, mà là có sẵn ở 
nơi bản tính của mình vậy. Chẳng qua là ta không tưởng 
nghĩ đến nó mà thôi. Cho nên mới nói: "Ai cầu thì được, 
ai bỏ thì mất", 


(Mạnh Tử-Cáo Tử thượng) 
Ta biết cách dưỡng khí hạo nhiên của ta. 
(Mạnh Tử-Công Tôn Sửu tương) 


Người quân tử cốt giữ tiết tháo, bắt đầu từ tu đưỡng bản 
thân mình, sau đó gây ảnh hưởng đến người khác, từ đó, 
làm cho thiên hạ thái bình. 


(Mạnh Từử-Tân tâm hạ) 
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LỜI BÌNH 


Mạnh Tử bàn về tu đức, chủ yếu nhấn mạnh tu dưỡng bản 
thân, đó chính là "tận tâm”, "đưỡng tính", "dưỡng khí hạo nhiên” 
mà ông đề cập. Ông xuất phát từ nhân tính trong thuyết "tính 
thiện" của ông, cho rằng con người sinh ra vốn có tính thiện, 
vốn có lòng trắc ẩn, lòng hổ thẹn, lòng cung kính, lòng phân 
biệt thị phí. Bốn tâm tính đó được coi là bốn mối của nhân, 
nghĩa, lễ, trí, bốn mối này chính là sự manh nha, là cơ sở tâm 
lý của nhân nghĩa lễ trí, đòi hỏi con người để tâm nuôi dưỡng 
nó, làm cho nó phát triển lớn mạnh, như vậy sẽ có thể tu dưỡng 
mình thành bậc quân tử nhân đức. 


Mạnh Tử rất coi trọng trau đồi khí chất cá nhân, khí chất đó 
là chính khí hạo nhiên mà ông thường nói đến. Cái chính khí 
hạo nhiên nảy to lớn, rắn rồi vô cùng, có được nó thì sẽ khiến 
người ta "giàu sang không mê hoặc được, nghèo hèn không 
thay đổi được, uy vũ không khuất phục được". Mạnh Tử còn liên 
hệ giữa việc tu dưỡng đạo đức và tác dụng của nó. Mục đích 
của tu dưỡng đạo đức không phải tu dưỡng để mà tu đưỡng, 
mà là vì sự yên định và phát triển xã hội, làm cHo thiên hạ thái 
bình. Mặc dù thuyết tu đức của Mạnh Tử xuất phát từ chủ nghĩa 
duy tâm, nhưng vẫn có mặt hợp lý của nó. Từ xưa tới nay, nó 
đã cổ vũ rất nhiều cho những bậc chí sĩ quân tử anh dũng xả 
thân vi dần tộc, vì sự nghiệp chính nghĩa. 
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TUẦN TỬ BÀN VỀ TU ĐỨC 


Người quân tử biết tích lũy kiến thức một cách rộng rãi, 
lại thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, vì thế mà anh ta 
trở nên thông mình, và không phạm sai lầm khí hành động. 


(Tuân Từ - Khuyen học) 


Một người nếu không bị vĩnh quang mê hoặc, không bị 
sự phí báng của người đời làm khiếp sợ, nghiêm túc sửa 
năn lời nói và hành động của bản thân, không dao động 
bởi những túc động cúa sự vật ở thế giới bên ngoài, thì đó 
chính là người quàn từ theo đúng ý nghĩa của từ này. 


(Huân Tú - Phí thập nhị từ) 


LỜI BÌNH 


Nói về tu dưỡng đạo đức, Tuân Tử nhấn mạnh việc "học rộng 
và luôn kiểm điểm bản thân", "nghiêm túc sửa nắn lời nói và 
hành đông của bản thân". Có nghĩa là, khi trí thức mà anh học 
được đã quảng bác rồi, đạo lý mà anh biết được đã nhiều rồi, 
thì anh sẽ trở nên thông minh, trí tuệ. Như thế sẽ giúp anh phân 
biệt được thế nào là đúng - sai, cong - thẳng, biết được việc gì 
nên làm, việc gì không nên làm. Lại thêm sự đòi hỏi nghiêm 
khắc ở bản thân, mọi việc đều theo đạo mà làm, không hề dao 
động. Được vậy, thì dù cho danh lợi của thế giới bên ngoàải có 
hấp dẫn đến đâu, sự nhạo báng của người đời có ác ý đến đâu, 
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cũng không mảy may có tác động gì đến anh. Đạo đức mà được 
tu dưỡng đến mức như vậy, thì đã là bậc quân tử thực sự có 
đức độ, có lý tưởng rồi. 


TỰ KHINH MÌNH TRƯỚC RỒI NGUÒI 
MỚI COI KHINH 


Có dứa trẻ hát rằng: "Nước xông Thương Lãng trong, 
thì ta giật giải mũ của tá, nước sông Thương Lãng đục, thì 
. ta rửa bàn chân ta". 

Không Tử bảo với môn đệ của mình rằng:"Các trò nghe 
kìa! Nước trong thì người 1a giặt giải mũ, còn nước dục 
thì người ta rửa chân. Đó đều là do sự trong hay đục quyết 
định vậy”. 


Bởi vậy, một người chắc chắn là có hành vi tự chuốc 
lấy khinh nhờn trước rồi sau đó người khác mới coi 
khinh anh ta; một gia đình chắc chắn là đã có nhân tố 
tự hủy hoại rồi sau đó người khác mới hủy hoại nó; mội 
quốc gia chấc chắn là có nguyên do -đẫn đến bị đánh 
đẹp rồi sau đó người khác mới đánh dẹp nó. Thiên Thái 
wiáp sách Thượng thứ nói rằng: “Trời pây tài họa thì ta 
còn tu tỉnh để mà tránh. Tự mình gây tai họa thì mình 
làm mình chịu, chẳng có cách nào tránh được”, chính là 
nói ý này. : 


(Muah Từ ‹ Ly láu thượng) 
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LỜI BÌNH 

Bài ca đứa trẻ hát trong bài này có lẽ là bài dân ca lưu truyền 
ở nước Sở thời kỳ Xuân thu Chiến quốc. Khổng Tử dùng nó để 
giáo dục học trò của mình, chứng tỏ nó được tưu truyền rộng 
rãi và có ý nghĩa sâu xa. Lời bàn của Mạnh Tử cũng thật là sâu 
sắc, nó chứng minh rằng, dù là một cá nhân, một gia đình hay 
một quốc gia, sở di không được tôn trọng, thậm chí bị khinh 
thường, bị xúc phạm, thường là đo cá nhân, gia đình hay quốc 
gia đó tự gây ra trước, nguyên nhân nội bộ giữ vai trò chủ yếu. 
Vĩ vậy, một cá nhân cũng như một gia đình, một quốc gia muốn 
đứng vững, muốn được tôn trọng, tin tưởng thì phải tăng cường 
tu dưỡng, nâng cao trình độ, tự tôn trọng mình, không ngừng 
vươn lên. 
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ĐỒ ĐỤNG NGHIÊNG 


Khổng Tử vào thăm miếu thờ Lỗ Hoàn công, trông thấy 
một loại đồ đựng nghiêng. Không Tử bèn hỏi người trông 
hiếu: "Đây là đô gì vậy?" Người trông miếu đáp: "Đây là 
đồ chuyên để bên phải chỗ ngồi" (dùng để nhắc nhở mình). 
Không Tử báo: "Tôi nghe nói, loại đồ đựng để bẻn phải 
chỏ ngồi này, khí rỗng thì nghiêng, đổ lưng chừng nước 
thì đứng thắng, cho đầy nước vào thì sẽ đổ lật". Không Tử 
quay lại bảo các học trò: "Hãy đổ nước vào". Các học trò 
múc nước đổ vào, quả nhiên, khi nước vừa đến nửa, thì nó 
đứng thẳng lên; khi nước đây tràn, lập tức nó đổ lật xuống: 
khi nước chảy ra hết, nó lại nghiêng như ban đầu. 


Khống Tử nặng nề thớ dài một tiếng mà rằng: "Ôi! Trên 
đời làm gì có cái gì đầy mà không đổ đâu". 


Tử Lộ hỏi: "Dám xin hỏi thầy, có cách gì để vĩnh viễn 
giữ được trạng thái đầy đủ sung túc mà không bị trở ngai, 
thất bại không?" Khổng Tử đáp: "Thông minh sáng suốt 
nhưng lại giữ vẻ ngu đần vụng về; gây dựng công lao sự 
nghiệp, đem lại lợi ích cho thiên hạ, nhưng vẫn giữ thái 
độ khiêm nhường; đăng lực không ai bì nổi nhưng vẫn giữ 
được sự thận trọng, coi chừng; có cả thiên hạ mà vần giữ 
tác phong khiêm tốn. Những cái đó chính là cách để tự áp 


210 


chế bản thân, tự đánh giá thấp mình để tránh được sự cản 
trở, thất bại, mà mãi mãi giữ được sự đầy đủ, sung túc vậy". 


(Tuân Tự - Hữm tọa) 


LỜI BÌNH 


Câu chuyện được ghi chép trong nhiều sách cổ Trung Quốc 
như Hàn thí ngoại truyện quyển 3, Hoài Nam Tử - Đạo Ứng 
huấn, Thuyết uyễn - Kinh Thận, Khống Tử gia huấn - Tam thư, 
tuy nội dung hơi khác nhau. Điều đó chứng tỏ người xưa rất coi 
trọng câu chuyện này. 


Câu chuyện chủ yếu thông qua loại đồ vật đặc chế, gọi là 
"khinh khí" (đồ đựng nghiêng) để chứng mình một cách hình 
tượng đạo lý "đầy" thì "đổ" mà khiêm tốn thì đủ đầy. Khổng Tử 
lấy đó để giáo dục học trò phải biết khiêm tốn, cẩn thận. 


Khiêm tốn cẩn thận là một đức tính tốt đẹp trong cách xử 
thế làm người. Đức tính tốt đẹp này dù là đối với bản thân, đối 
với mọi người, hay đối với sự nghiệp, cũng đều có lợi. Cũng như 
một loại đồ đựng, chỉ khi nó trống rỗng thì mới đựng được đồ 
vật, một khi nó đã đầy, thì chẳng còn cách gì mà chứa thêm 
được nữa. Làm một con người cũng vậy, nếu tự mãn, tự cho là 
đủ, thì sẽ không bao giờ tiếp thu được những trị thức và sự vật 
mới nữa, lại cằng không tiếp thu được những ý kiến và sự phê 
bình của người khác, và đương nhiên, cũng không bao giờ tiến 
bộ được. Không chỉ có vậy, tự mãn, tự đủ thì ắt sinh tự kiêu tý 
ngạo, tự cho mình là giỏi, coi người chẳng ra gì, dẫn đến coi 
thường người ta. Nếu như vậy, mà chung sống với người khác, 
thì tất sẽ không thề dung hỏa, sẽ nảy sinh mâu thuẫn; với việc 
học hành và sự nghiệp của bản thân, thì chắc chắn là không 
nỗ lực, không cầu tiến, cuối cùng sẽ gặp phải thất bại. Chính 
vì lẽ đó, tự mãn thì chuốc lấy thất bại, khiêm tốn sẽ được đủ 
đầy, đó là một chân lý cực kỳ đích xác. 


CHẾT VÌ THAM 


Tử Tư t làm quan ở nước Vệ. Có một người nước Vệ 
câu cá ở sông Hoàng Hà, câu được một con cá quan rất 
to, to tới mức chất đầy một xe. Tử Tư hỏi anh ta rằng: "Cá 
quan là loại cá rất khó bắt, anh làm thế nào mà bất được 
nó?” Người kia trả lời: "Khi bất đầu hạ cần câu, tôi chỉ 
buông một con cá mè làm môi nhử, cá quan phớt lờ bơi 
qua, sau đó tôi thay môi bằng nửa con lợn sữa, nó liền đớp 
câu ngay”, 

Tử Tư thở dài một tiếng, than ràng: "Con cá quan tuy 
rằng khó bất, nhưng vì tham lam mà chết bởi mồi câu, có 
một số kẻ sĩ tuy lòng ôm ấp đạo lớn, song vì tham lam 
mà chết trên lợi lộc". 


(Không Phụ: Khổng Tùng Từ - 
Kháng chí) 
LỜI BÌNH 


Đoạn văn ngắn trên đây dùng câu chuyện sinh động về con 
cá quan vì tham mồi béo mà bị bắt, để nói rõ rằng, con người 
không thế mang lòng tham vô đáy, mưu cầu cái lợi bất nghĩa, 


I. Tử Tư: Tên là €än,tự Từ Tư. cháu của Không Tử 


nếu không cuối cùng tất sẽ đi theo vết con cá quan, dẫn đến 
kết cục thân bại danh liệt. Các nhà Nho thời xưa rất coi trọng 
chữ "nghĩa". Cái gọi là nghĩa, đúng như sách Trưng dung viết: 
"Nghĩa là những cải thích hợp" (nghĩa giả, nghi dã). Bất kể làm 
việc gỉ, đều phải cân nhắc đến những chuẩn mực đạo đức đã 
được ước định trong xã hội, xem có nên hay không, có hợp lý 
hay không. Việc gì thấy hợp lý thì làm, không hợp lý thì quyết 
không làm. Đứng trước của cải vật chất, cũng cần nghĩ đến chữ 
"nghĩa", sao cho "của cải bất nghĩa thì không lấy". Trong dân 
gian có câu "chớ tham của bất nghĩa". Nếu như tàm được điều 
đó, thi nếu làm quan, có quyền lực, sẽ không tham ö, ăn hối 
lộ; làm một người dân thường, sẽ không hưởng lợi của người 
khác, không trộm cắp, cướp giật. Ngoài ra, với cuộc sống vật 
chất cũng nên dựa theo tình hình cụ thể của đất nước, xã hội 
và cá nhân mà dừng lại ở mức thích hợp, không thể chăm chăm 
theo đuổi hưởng thụ vật chất. Trong cuộc sống phải luôn luôn 
so sánh với những người dân bình thưởng, tầng lớp đông đảo 
nhất trong xã hội, trong lòng luôn nghĩ tới quảng đại quần chúng 
nhân dân, nghĩ đến dân tộc và quốc gia. Được như vậy sẽ không 
nhất mực theo đuổi cái tư lợi cá nhân, thậm chí dẫn đến con 
đường bất chính hủ hóa, đồi bại. 


NGĂN LỜI ĐOM ĐẶT CHẲNG GÌ 
BĂNG TU DUÔNG BẢN THÂN 


Khi có người nói xấu mình, nên trước tiên lùi một 
bước, để tìm xét căn nguyên ở bản thân mình. Nếu như 
mình có hành vi có thể khiến người ta chỉ trích, dị nghị, 
thì những điêu người ta nói là đúng. Nếu quả là việc 
làm của mình không có gì để người ta có thể chỉ trích, 
dị nghị, thì lời nói của họ là không chân thực. Người ta 
nói đúng, thì không được oán giận người ta, nếu họ nói 
không đúng, tự dưng dựng chuyện, thì chỉ cần mình 
ngay thắng, là chẳng có gì đáng lo sợ cả. Việc gì phải 
trả đữa lại họ? Vả lại, nếu anh nghe người ta nhạo báng 
mình, thì chắc.chấn anh sẽ nổi giận, bởi chẳng ai thích 
người khác đặt điều xấu cho mình, nhưng làm thế họ 
lại nói xấu anh nhiều hơn. Như thế chẳng bằng mình 
dần lòng xuống, chăm lo tu dưỡng bản thân. Có câu 
ngạn ngữ rằng: "Chống rét không gì tốt bằng áo da, áo 
lông, ngăn lời đơm đặt không gì bằng tu dưỡng bản 
thân”. Câu ngạn ngữ này thật hay biết baol 


(Vương Sưởng: Giới tứ chí thư) 
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Ý nghĩa trung tâm của bài này là lấy thái độ đúng đắn để xử 
sự với lời chỉ trích, dị nghị, thậm chí phỉ báng của người khác 
đối với mình. 


Tác giả lấy việc nghiêm khắc với mình, khoan hậu với người 
làm xuất phát điểm để biện luận, ngõ hầu giáo dục con cháu. 
Thái độ cao thượng, lòng bao dung độ lượng của' tác giả thật 
đáng trân trọng. Tục ngữ có câu: Thân thẳng chẳng Sợ giầy 
lệch, cây ngay không sợ chết đứng. Sự thật bao giờ cũng là sự 
thật, chân lý cuối cùng vẫn là chân lý, sự thật mạnh hơn mọi 
lời hùng biện, vàng mười không sợ lửa luyện. Chỉ cần mình hành ˆ 
động chính đáng, lập thân ngay thẳng thì chẳng có gì đáng sợ. 
Muốn vậy, phải không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, nghiêm 
khắc đòi hỏi bản thân. Như. vậy thì mọi lời đơm đặt sẽ trở nên 
võ nghĩa. Đương nhiên, xét từ khía cạnh khác, tự dưng dựng 
chuyện, phÍ báng người lại là một hành vi vô đạo đức và không 
thể dụng thứ. 


Pk) 


GIA CÁT LƯỘNG TỰ GIÁNG QUAN. 
BA CẤP. 


Thân tài hèn sức mọn, mà hụ giữ chức vụ mà lẽ ra thần 
không nên giữ, đó là đích thân nắm giữ quân quyền, thống 
soái ba quân Bắc phạt, chưa nắm rõ quy tắc điều lệ, làm 
nghiêm minh kỷ cương phếp nước, xử lý công việc không 
thận trọng, đến nỗi đế cho Mã Tốc trái lệnh, Khiến Nhai 
Đình thất thủ, để mất Ky Cốc, gây ra tổn thất to lớn. Sai 
lầm này tất cả là bởi ngu thần không biết dùng người. Thần 
đã không biết tìm hiểu kỹ lưỡng khi dùng người, giải quyết 
công việc hồ đô, không biết nhìn xa trông rộng. Sách Xuán 
thu có nói: Sự thất bại trong chiến tranh, trách nhiệm thuộc 
về người chủ tướng. Thần đáng phải chịu trừng phại. Thần 
xin được giáng quan ba cấp, để đốc sát tội lôi của thần, 


(Tran Thọ: Tam Quốc chí - Thục 
thự - Ga Cát Lượng truyện) 
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Năm Kiến Hưng thứ 6 (181-234), Gia Cát Lượng lần đầu tiên 
xuất binh ở Kỳ Sơn, Bắc phạt Trung Nguyên, sai Mã Tốc làm 
tiên phong. Mã Tốc vốn là người thích bàn luận binh pháp, lúc 
nào cũng thao thao bất tuyệt. Lưu Bị đã sớm nhắc nhở rằng: 
"Mã Tốc nới năng khoác lác, không nên quá tin dùng”. Thế 
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nhưng Gia Cát Lượng không lấy đó làm điều răn, vẫn bổ nhiệm 
anh ta làm tiên phong. Mã Tốc tiến đóng Nhai Đình, tự cho mình 
là bậc cao nhân, không tuân theo kế hoạch sắp xếp của Gia 
Cát Lượng, và cũng bỏ ngoài tai lời can ngăn của Phó tướng 
Vương Bình, bỏ thành không canh giữ, bỏ sông lên núi, Kết quả 
bị quân Ngụy đánh bại, Nhai Đình - trấn thành chiến lược trọng 
yếu - bị thất thủ. Thêm vào đó, Triệu Vân tiến binh Ky Cốc cũng 
xuất quân không thắng lợi, vì thế mà kế hoạch Bắc phạt Trung 
Nguyên của Gia Cát Lượng bị phá sản. 


Gia Cát Lượng -sau khi rút về Hán Trung, đã nghiêm túc truy 
cứu trách nhiệm trong việc thất thủ Nhai Đình, đành đem Mã 
Tốc ra chém đầu. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ phải gạt nước mắt. 
chém Mã Tốc, tình cảm của ông cũng bị giằng xé rất nhiều. Một 
mặt, ông nhận thấy Mã Tốc quả là người có tài, đã từng có công 
lao rất lớn. Ví như sách lược "đánh vào lòng người" mà Gia Cát 
Lượng lựa chọn trong "bảy lần bắt Mạnh Hoạch" chính là do Mã 
Tốc đề xuất. Mặt khác, giữa họ cũng có tình hữu hảo rất, sâu 
sắc. Trong tình huống này, Gia Cát Lượng vẫn đem chém đầu 
Mã Tốc, rồi lại dâng thư tự giáng quan 3 cấp, điều đó chứng tỏ 
tinh thần đặt việc công lên trên việc từ, coi pháp luật hơn tư tỉnh 
của Gia Cát Lượng. Đồng thời cũng thể hiện phẩm chất cao quý 
quang mình chính đại, dám làm dám chịu của ông. 
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"ĐẠI THỤ TƯUỚNG QUÂN" PHÙNG DỊ 


Phùng DỊ tướng quân là người khiêm ñhường, thận 
trọng, không hề tự kiêu tự đạt. Đang trên đường hành quân, 
nếu gặp các tướng lĩnh khác thì bao giờ ông cũng để xa 
- mã của mình tránh sang một bên, nhường họ đ) trước. Ông 
chỉ huy quân lính bằng một kỷ luật nghiêm minh và một 
bộ tiêu chí hiệu lệnh. Vì vậy mà ông phát mệnh lệnh, điều 
động quân lính nhanh chóng mà chỉnh tề. Mỗi khi quân 
lính đóng trại, dừng chân nghỉ ngơi, các vị tướng quân đều 
xúm lại tranh nhau khoe khoang chiến công chiến tích của 
mình, duy chỉ có ông bao giờ cũng ẩn tránh dưới gốc cây 
to, không xuất đầu lộ diện để phô bày về mình, vì thế mà 
trong quân đều gọi ông là "Đại thụ tướng quân". Sau khi 
phá xong Hàm Đan, quân đội tiến hành điều chính lại, một 
bộ phận quân lính phải chuyển sang đơn vị trực thuộc, rất 
nhiều tướng sĩ đều muốn quy thuộc về sự chỉ huy của Đại 
thụ tướng quân. Chính vậy mà Quang Vũ hoàng đế hết 
sức tín nhiệm và trọng dụng ông. 


(Phạm Diệp: Hậu Hán thư - Phụng 
ĐỊ truyện) 
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Đoạn văn trên đã nêu bật phẩm chất tốt đẹp khiêm tốn, nhún 
nhường, không công thần tự mãn của tướng quân Phùng Di. 
Phùng. Dị tỉnh thông lịch sử và binh pháp, văn thao võ lược, tài 
cán nổi trội. Trong những năm đầu của triểu Đông Hán, ông 
từng thống soái đại quân nhiều lần lập chiến công, công lao 
hiển hách. Vì vậy mà chức vụ ngày càng cao, trở thành bậc 
nguyên huân khai quốc của triều Đông Hán. Ông được Quang 
Vũ đế hết sức kính trọng. Tuy vậy, Phùng Dị vẫn trước sau giữ 
đầu óc tỉnh táo, khiêm tốn cẩn thận, trung trình đôn hậu, không 
vì công lao mà kiêu ngạo, chức cao mà vênh vang. Cảng không 
vì được yêu chiều mà quên mất vị trí của mình, ngược lại, đòi 
hỏi nghiêm khắc hơn ở bản thân, đốt với người thi càng khoan 
hậu hơn. Cũng chính nhờ phẩm chất khiêm nhường đôn hậu 
đó, ông mới chiếm được lòng kính phục và yêu mến của các 
tướng sĩ, để rồi họ vui vẻ nghe theo sự điều khiển, chỉ huy của 
ông, mới giúp ông giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi 
khác trên chiến trường. Điều đó cho thấy, phẩm chất khiêm tốn 
cẩn thận, khoan hậu giản dị đối với sự trưởng thành lành mạnh 
của một Con người, đối với việc hoàn thành sự nghiệp của một 
con người là quan Vọng biết bao. 
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HY SIÊU BẤT HÒA VỚI TẠ HUYỀN 


Quan hệ giữa Hy Siêu và Tạ Huyền! Ì có bất hòa. 
Thời đó, Hoàng đế nước Tiền Tần là Phù Kiên Ô) muốn 
tiêu diệt Đông Tấn, đã xâm chiếm Lương Châu và Kỳ 
Châu, tiến tới rình cơ hội dòm ngó Hoài Dương. Vì thế, 
triều đình nghị bàn quyết định cử Tạ Huyền cầm quân 
chống giặc. Mọi người có nhiều ý kiến bất đồng về việc 
này. Chỉ có Hy Siêu nói: "Tạ Huyền nhất định sẽ thành 
công. Trước đây tôi đã từng làm việc cùng ông ta ở phủ 
Hoàn Tuyên Vũ (4), tôi thấy ông ta dùng người đều biết 
phát huy hết tài năng của họ, ông ta làm tốt mọi việc, cho 
dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Vì thế, tôi đấm chắc ông 


1. Hy Siêu: Tự là Cánh Hưng, người Cao Bình dời Đông Tấn (nay thuộc huyện 
Cự Dã tỉnh Sơn Đông), từng giữ chức Tham quân của tướng Hoàn Ôn, rất 
được trọng dụng. 

2. Tạ Huyền (343 - 388): Tự là Ấu Độ, người Hạ Di: quận Trần thời Đông 
Tân (nay thuộc huyện Thái Khang tính Hà Nam), từng giữ chức Thứ sử Duyên 
Châu. Trong trận chiến ở Phì Thủy, óng dẫn 8000 quân phá tan 90 vạn quân 
địch của vua Phù Kiên nước Tiền Tần, về sau được phong Đề đốc. 

3. Phù Kiên: Tên tự là Vĩnh Cố, còn có tên là Văn Ngọc, là Hoàng để Tiên 
Tân thời Thập lục quốc (16 nước). Năm Kiến Nguyên thứ I9 (năm 383), ông 
điều động 9U vạn quân tiến công nước Tấn, bị thất bại ớ Phì Thủy, về sau bị 
Diệu Trưởng giết. 

4. Hoàn Tuyên Vũ: Tức Hoàn Ôn (312 - 373), tự là Nguyên Tử, Đại tướng 
thời Đông Hún, làm quan đến chức Đại tư mã, sau khi mất được phong tên 
thụy là Tuyên Vũ. 
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ta sẽ đạt được công trạng lớn”. Sau khi Tạ Huyền lập công 
lớn, người đương thời thường tấm tắc khen Hy Siêu sáng 
suốt biết người, lại kính trọng ông đã không vì hiềm khích 
cá nhân mà vùi đập sở trường người khác. 


(Lưu Nghĩa Khánh: Thế thuyết tân 
ngữ - Đúc hạnh) 
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Chuyện kể rằng, Hy Siêu và Tạ Huyền thường ngày tuy bất 
hòa, giữa họ có hiểm khích cá nhân. Song, khi Phù Kiên xâm 
phạm Đông Tấn, trước mặt là kẻ thù hùng mạnh, thì Hy Siêu 
bằng sự hiểu biết của mình về Tạ Huyền đã phán đoán Tạ 
Huyền chắc chắn đánh bại được quân địch, lập công cho nước, 
bèn ra sức tiến cử Tạ Huyền nắm giư ấn soái Bắc tiến đánh 
dẹp Phù Kiên. Sau đó quả nhiên không nằm ngoải dự đoán của 
Hy Siêu, trong trận Phì Thủy nổi tiếng, Tạ Huyền chỉ một lần 
cất quân đã đánh bại đại quân 90 vạn của Phù Kiên, cứu vãn 
quốc gia thoát khỏi nguy vong. Câu chuyện ca ngợi phẩm đức 
và hành vi chính trực của Hy Siêu, biết lấy lợi ích quốc gia làm 
trọng, không vì hiểm khích cá nhân mà vùi dập một nhân tài. 
Câu chuyện giáo dục người đời sau, khi xử lý vấn đề gì, hay 
trong đối xử với người, đừng nên vì những ân oán, lợi ích cá 
nhân, mà nên lấy lợi ích chung, lợi ích quốc gia làm trọng. Suy 
nghĩ sự việc, nhìn nhận vấn để cần bỏ qua những thành kiến 
cá nhân, thực sự cầu thị, không kèn cựa, không che lấp ưu điểm 
của người khác, đó mới là biểu hiện của tấm lòng cao thượng. 


TUẦN CỤ BÁ ĐI THĂM BẠN 


Tuần Cự Bát D tới phương xa thăm người bạn ốm, vừa 
lúc gặp bọn đạo tặc ngoại tộc công phá Quận thành. Người 
bạn mới bảo Cự Bá răng; "Tôi hỏm nay không sống nổi 
được nữa rôi, ông mau rời khỏi đây thôi!" Cự Bá đáp: "Tôi 
làn lôi đường xa tới đây tham ông, thế mà ông bảo tôi đi, 
bỏ đạo nghĩa để cầu mạng sống, đây chẳng lẽ là điều mà 
Tuân Cự Bá tôi có thể làm ư?" Giặc cướp sau khi đến 
Quận thành, hỏi Cự Bá rằng: "Đại quân đã tới, người Quân 
thành đêu chạy hết, ngươi là người nào mà đám đơn độc 
ở lại?" Cự Bá đáp: "Bạn ta bệnh trọng, ta không nỡ bỏ 
mặc ông ấy, ta thà ở đây chết thay cho bạn", Nghe thế, 
bọn giặc cướp bàn tán với nhau; "Những kẻ không có đạo 
nghĩa như bọn ta sao lại xâm chiếm nơi có những người 
đạo nghĩa”. Thế là chúng liền rút quân, trả lại sự bình yên 
cho Quận thành. 


(Lưu Nghĩa Khánh: 7hế huyết tán 
nụt - Đức hạnh) 


I. Tuần Cu Hị: Người Húa Châu thời Hán Hoàn để tnày là thành phỏ Hứa 
Xương tình Hà Nam Trùng Quốc) 


¬_ 
. 
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Mẩu chuyện tuy nhỏ nhưng đã nêu bật một tình tiết cảm 
động: Tuần Cự Bá đã vì tình nghĩa bạn bè, vì người bạn ốm đau 
mà quên cả sinh mệnh mình, không nỡ bỏ bạn trong cơn hoạn 
nạn, điều đó đã thể hiện tình cảm chân thành tha thiết giữa con 
người với con người. Con người là của xã hội, giữa con người 
với nhau bao giờ cũng phải nảy sinh các mốt quan hệ, quan hệ 
bạn bè là một loại trong quan hệ giữa người với người, và cũng 
là một quan hệ rộng lớn nhất, phổ biến nhất. Ó Trung Quốc từ 
xa xưa đã sớm coi trọng hết sức quan hệ bạn bè, xếp nó vào 
một trong "ngũ luân” (5 quan hệ thời phong kiến: vua - tôi, cha 
- con, vợ - chồng, anh - em, bạn bè). Chủ trương giao kết bạn 
bè cần giữ thái độ trân trọng, chọn lựa trước kết bạn sau. Nhấn 
mạnh giao kết bạn bè cần lấy đạo nghĩa tương đồng, chí khí 
tương hợp làm nền tảng, trọng ở trị âm, qúy ở hợp nghĩa. Chỉ 
có tình bạn lấy nghĩa tương hợp, qúy nghĩa trọng đạo mới có 
thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng bổ sung cho nhau hoàn thiện hơn, 
Giữa bạn bè cần hiểu nhau, tin nhau, giữ tín nghĩa, lấy việc cùng 
phát triển sự nghiệp làm gốc, không lấy vui chơi yến tiệc làm 
khuây. Còn bạn bè mà xây dựng trên cơ sở quyền thế, rượu thịt 
thì sẽ không bền vững lâu dài. Giữa bạn bè với nhau còn phải 
đồng cam cộng khổ, chia sẻ hoạn nạn, động viên, giúp đỡ lân 
nhau. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể khảo 
nghiệm tình cảm chân chính giữa con người với con người. Như 
thái độ đối với bạn bè của Tuần Cư Bá đã nêu tấm gương tốt 
cho hậu thế, thật đáng để ca ngợi và học tập. 
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CON NGỤA LANG TRẤN CỦA 
DỮU LƯỢỌNG 


Dữu Lượng!) nuôi một con ngựa lang trấn, có người 
khuyên ông bán nó đi. Dữu Lượng nói: "Nếu tôi bán nó, 
tất sẽ có người mua về, như thế là lạt hại tính mạng của 
người ta rồi. Sao có thể vì nó không có lợi cho mình mà 
chuyển sang cho người khác được? Xưa kia, Tôn Thúc 
Ngao đã giết chết con rắn hai đầu”) để cho người đến sau 
không vì nhìn thấy nó mà chết. Việc này trở thành câu 
chuyện ngàn đời ca tụng, Tôi bắt chước ông ta, chẳng phải 
cũng là việc thấu tình đạt lý, thật đúng nên làm sao?" 


(Lưu Nghĩa Khánh: 7 hé thuyết tân 
ngữ - Đúc hạnh) 


I. Dữu Larờng (^&9 - 340}: Tự là Nguyên Quy, người Yên Làng thời Đông 
Tấn (nay thuộc huyện Yên Láng tỉnh Hà Nang), Ông lặ người nghiêm nụhI, 
đức dò, từng giữ chúc Trung thư làng, Độ đốc và Thứ sử nhiều chảu quán. 
Ông đốc sức cho việc khỏi phục Trung Nguyên, nhưng sự nghiệp chưa thành 
thì mất. 

2. Tòn Thúc Ngao, quan lệnh doän (Tế tướng) nước Sở thời Xuân thụ, nhò 
tá Sử Trang vương xưng bá các nước chư hầu. Thuở nhỏ, ông di đường gặp 
vòn rấn hai đầu, bèn quay về Khóc nói với mẹ rằng: "Cón nghe nói a¡ nhìn 
thấy rấn hai đâu thì nhất định sẽ chết, Hôm này con không máy gấp phải nó 
rối”, Mẹ ống hói: “Con rấn hiện ở đâu? “ Tòn Thúc Ngao nói: "Con sợ người 
đến sau lại gập phải, nên còn giết nó rồi”, Mẹ ông bèn an ủi: "Con đã có lòng 
tốt nÏní vậy tì không việc gì phát lò buồn nữa". 

(Ga Nghị: 7ứn thư) 
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Mầu chuyện ca ngợi phẩm chất cao qúy của Dữu Lượng qua 
việc ông không chịu bán con ngựa có hại của mình (theo quan 
niệm.mê tín của người xưa), tức là không muốn đùn đẩy tai họa 
cho người khác. Trong xã hội phong kiến "nhân bất vị ký,. thiên 
tru địa diệt" (aì không vị ký thì trời trụ đất diệt), có những: người ° 
suy xét vấn đề, giải quyết sự việc thưởng lấy cá nhân mình làm 
trung tâm, lấy cái lợi cho mình làm chuẩn rhực, chứ không lo 
nghĩ cho người khác. Trong thời đại như vậy, có được phẩm. 
chất, tư tưởng như Dữu Lượng quả là hiếm hoi và đáng qúy, nếu 
không có sự tu dưỡng cao và đạo đức cao thượng thì khó mả 
làm được điều đó. Tất nhiên, trong xã hội cũ không thể có tầm 
cao tư tưởng làm việc phải công tâm, mình vì mọi người. như 

- ngày nay, nhưng họ lại tấy phương châm "kỷ sở bất dục, vật thi - 
ư nhân" (Điều gì mình không muốn thì chớ đem đến cho người 
khác) làm tín điều cho mình. Việc làm của Dữu Lượng đã tuân 
thủ nguyên tắc đạo đức đó của 'Khống Từ. Đó cũng là nguyên 
tắc có giá trị vĩnh cửu đối với con người. 
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MÃN TỦ KHIÊN - NGƯỜI CON 
HIẾU THẢO 


Mẫn Tử Khiên(. tên là Tổn, người nước Lò. Phụ thân 
lấy vợ kế, sinh thêm được hai con trai, ông hết lòng phụng 
dưỡng phụ mâu, cố gắng làm trọn đạo hiếu, không hề lơi 
lòng. Thế nhưng, người mẹ kế lại ghét bỏ ông, đối với con 
đẻ mình thì thương yêu chăm sóc mọi bề, cho chúng mặc 
áo tơ quần lụa, còn ông thì cho mặc quần áo đệm bằng 
bông lau. Những chuyện này phụ thân ông không hề hay 
biết, Đến mùa đông năm nọ, phụ thân bảo ông đánh xe 
cho mình, Mẫn Tử Khiên lạnh cóng cả tay, không điều 
khiển được, dây cương mấy Tần tuột khỏi tay. Phụ thân 
trách mắng, ông cũng không hề biện bạch. Đến khi phụ 
thân ông quan sát kỹ, mới biết là do ông bị lạnh, lấy tay 
sờ, thấy áo ông rất mỏng, bèn cởi áo Ông ra xem, thì thấy 
bên trong toàn là bông lau. Trong khi đó, hai đứa con đẻ 
của người vợ kế thì được mặc quần là áo lượt. Phụ thân 
vừa thương xót vừa tức giận, quyết định đuổi người vợ đi. 
Mẫn Tử Khiên nước mắt hai hàng đến trước mặt phụ thân 


[. Mắn Từ Khiên: Tên là Tốn, tự là Từ Khiên, người nước Lỗ cuối thời Xuân 
thu, một trong những học trò xuất sác cúa Khống Tứ, kém Khống Tứ l$ tuổi, 
nổi tiếng là người hiếu thuận, đức độ. 
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van nài: “Nếu cha không bỏ mẹ thì chỉ mình con phải chịu 
rét, nêu cha bỏ mẹ thì cá bạ anh em còn đều phải chịu rét. 
Xmm cha hãy nghĩ lại”. Cảm động trước lời nói của ông, 
người cha không đuổi vợ nữa. Còn người mẹ kế từ đó cũng 
ra sức sửa chữa sai lầm trước kia, đối xử với 3 đứa con 
như nhau, mọi thứ ần mặc đều được như nhau, cuối cùng 
cũng trở thành một người mẹ hiền. Từ đó, cái tên "người 
con hiểu thảo” của Mãn Tử Khiên được lưu truyền khấp 
thiên hại. 


(Đón Hoàng biện văn tập - 
HIẾN tứ PUYÊH) 
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Câu chuyện Mẫn Tử Khiên hiếu thảo lưu truyền rất rộng, 
được ghi chép trong nhiều sách cổ của Trung Quốc, về sau còn 
được soạn thành kịch như Lô hoa ký, Y lô ngự xa, Đả lô hoa. 
Có thể nói, sự hiếu hạnh của Mẫn Tử Khiên đã làm xúc động 
lòng người, được người đời sau yêu mến và truyền tụng. Con 
cái hiếu thuận với cha mẹ, đó là nghĩa vụ về mặt đạo lý, không 
thể chối từ, đó cũng là truyền thống tốt đẹp của người phương 
Đông. Tuy nhiên, trong quan hệ giữa mẹ ghẻ và con chồng, xưa 
nay vẫn là mối quan hệ phức tạp, khó giải quyết. Nhưng với 
Mẫn Tử Khiên thỉ ngược lại, ông đã giải quyết vấn đề này một 
cách cao thượng và chu toàn, mà không phải là lấy oán báo 
oán. Ông đã vượt ra khỏi cái vòng nhỏ nhoi của ân oán cá nhân. 
Đương nhiên, nếu như người mẹ kế bị bỏ rơi, thì đó hoàn toàn 
do lỗi của bà ta, và như thế Mẫn Tử Khiên cũng trả được món 
nợ cá nhân của ông. Song, với tấm lòng độ lượng, bao dung, 
ông lại nghĩ tới cảnh ngộ của hai đứa em khi thiếu vắng bàn 
tay chăm sóc của người mẹ, bèn khuyên phụ thân không nên 
bỏ người mẹ kế đó. Chính vì tấm lòng cao thượng, lời lẽ có lý 
có tình, ông đã thuyết phục được người cha, lại cảm hóa được 
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mẹ kế, khiến gia đình đang đứng trước sự đổ vỡ được đoàn tụ 
trở lại với những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Hành vi tư tưởng của 
Mẫn Tử Khiên thật đáng ca ngợi và noi gương. Tất nhiên, việc 
người mẹ kế biết sửa chữa lỗi lầm, yêu thương Mẫn Tử Khiên 
như cori đẻ cửa mình, cũng là một việc làm đáng ghi nhận. 


DẠY CON COI TRỌNG 
SỰ THANH BẠCH 


Phòng Ngạn Khiêm người đời Tùy, từng làm quan Thứ 
sử bộ Hiệu úy tư lệ, mọi người gọi ông là Phòng Tư lệ. 
Ông tính tình ngay thẳng, cương trực. Ông từng nói với 
con cái rằng: "Người ta vinh hoa phú qúy đều nhờ bổng 
lộc ở chốn quan trường, duy chỉ có mình ta làm quan mà 
vẫn một đời thanh bần. Gia tài mà ta để lại cho con chấu 
chính là một đời thanh bạch, không một vết nhơ vậy!" 


(Từ Huyền: Ngã đại tận thuyết) 


Tổ phụ của tôi là Nghi Thủy tiên sinh thường dạy lũ 
con cháu chúng tôi rằng: "Kẻ sĩ thông hiểu kinh sách, lý 
lẽ, đối nhân xử thế phải giống như sợi tơ trắng muốt. Phái 
nghiêm khắc đòi hỏi bản thân, cẩn thận hành sự, quyết 
không để mình dính phải một vết nhơ. Bởi vì, một khi đã 
có vết nhơ, thì bản thân mình không thể trở thành người 
hoàn mỹ được". Binh Sơn tiên sinh đánh giá rất cao những 
lời nói này của Tổ phụ tôi, cho rằng đó là đanh ngôn chí 
lý. Hơn thế, ông còn đem toàn bộ lời nói đó viết lên bia 
mộ Tổ phụ tôi. 

(Lưu Kỳ: @wy Tiềm Chí, quyền 13) 


229 


LỜI BÌNH 


Hai mẩu văn ngắn trên đều ghi lại câu chuyện cổ nhân chú 
trọng lập thân hành sự, giáo dục con cháu coi trọng sự thanh 
bạch. Đó là biết giữ mình trong sạch, biết qúy trọng bản thân, 
không để lại vết nhơ cho mình. Họ không chỉ qúy trọng bản 
thân, mà còn qúy trọng gia đình, giữ gìn gìa phong tốt đẹp của 
mình. Rõ ràng tư tưởng này là rất đáng qúy, đặc biệt đối với kẻ 
Sĩ làm quan, việc giữ gìn sự thanh bạch hết sức quan trọng. Chỉ 
có người ngay thẳng, thanh liễm, không vướng bụi trần, mới có 
thể một lỏng tận tâm tận lực vì quốc gia, vì nhân dân, mới làm 
nên sự nghiệp, đem lại hạnh phúc cho nhân dân; chỉ có mình 
lập thân hành sự một cách quang mình chính đại, phẩm hạnh 
trong sạch, thì mới lãnh đạo được người khác. Lịch sử của mỗi 
cá nhân là do bản thân người đó viết nên. Lịch sử của mình 
trong sạch, huy hoàng, hay bẩn thỉu, xấu xa đầu là do bản thân 
mình quyết định. Lịch sử chói ngời của những người như Bao 
Chứng, Nhạc Phi, Văn Thiên Tường... là do họ viết nên, Lịch sử 
nhơ bẩn của những kẻ như Tần Cố, Nghiêm Cao, Ngụy Trung 
Hiền... cũng là tự họ mà có. Một đằng thì sáng chói, cao thượng, 
lưu danh thiên cổ; một đằng thì gian ác xấu xa, để tiếng xấu 
muôn đời. Mỗi chúng ta ngày nay, đều nên khắc ghi sự dạy bảo 
của tiên hiển, tiếp thu bải học của lịch sử, qúy trọng mình để 
viết nên trang sử chói ngời cho bản thân. 


C©OI QUYÊN THẾ TỰA BĂNG SƠN 


Quyến thân [Đương Quốc Trung! đời Đường dựa vào 
người cm họ là Dương Qúy Phí, từng lừng lây một thời, 
quyền (he áp đảo thiên hạ, người trong thiên hai không ngớt 
ra vao thám hỏi. cầu cạnh anh ta. Đương thời, có một tiến 
Sĩ tên Ìa Trương Huệ, người Thiếm Châu. Ông là người 
có học vấn, có danh tiếng và có khí phách, chưa từng 
khom lưng cúi đầu trước bọn quyên qúy. Đương thời, có 
nưười Khườen ông nên đến bái kiến. kết piáo với Dương 
Quốc Trung để dễ bề kiếm môi chúc quan hiển địt, Nhưng 
Trương flue nói: “Các ông tuông đứa vào quyện thế của 
[Dương (Juốc Trung thì vững chắc thư tựa vào núi Thái 
Sơn ứ? heo tôi biết, anh tà chẳng qua vũng chỉ là một 
ngọn núi bàng mà thôi. Rồi một ngày kịía, khi mặt trời 
hiện ra, chiếu rọi vào. ngọn núi bảng đó sẽ tần ra. những 
người dựa đẫm vầơ nó sẽ theo đó mà đổ gục xuống", Về 
sau. sự thực qua như lời Trương Huệ nói. ' 


(Vương Nhân Dụ: 7Ø/én Báo di xự, 
quyển thượng) 


(Í7 Dương Quốc Trung: Quyền thần đời Đường, tên là Chiếu, người Vĩnh Lạc, 
Hồ € hậu (này thuộc táy nam Nhuế Thành, Sơn Tây), anh họ Dương Qúy Phị. 
Từng lảm Hữu tướng, kiếm Phượng thứ bộ Lai, kiêm thông lính 40 sử quân. 
Tràng loạn Xn Sử, bị quản lính giết chết bại đốc Mã Ngụa, 

3. Thời Đường, Tổng, phẩm là thững cư nhân ứng thị bộ Lẻ đeu gọi là tiên sĩ, 
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Trong xã hội, phàm những kẻ tiểu nhân thế lợi, do thiếu tu 
dưỡng, nặng về tư tâm, nên thường vì sự thôi thúc của danh lợi 
địa vị mà quỳ gối khom lưng, kết thân với người có địa vị cao 
hơn mình, dựa dẫm vảo kẻ có quyền thế. Hơn nữa, họ không 
lấy đó làm xấu hổ, mà coi là điều vinh dự, tự thấy đắc ý, thậm 
chỉ cáo mượn oai hùm, kiêu căng ngang ngược, coi trời bằng 
vung. Trong tâm tưởng của những kẻ này, không thể có sự 
nghiệp của quốc gia dân tộc, chính khí của đạo đức nhân nghĩa, 
cái mà họ cầu mong chỉ là cái lợi cho cá nhân mình mà thôi. 
Chỉ cần có lợi cho mình, thì những kẻ đó bất kể đến nhân cách, 
không từ mọi thủ đoạn, tìm mọi cách cầu cạnh nhằm đạt mục 
đích thấp hèẻn của họ. Loại người này thực ra cũng có thể đắc 
thế một thời, nhưng có mấy kẻ được lâu bền. Cái kết cực của 
họ thường là bị đái. Những trường hợp như vậy nhiều không kể 
xiết. Đúng như Trương Huệ nói, có những người coi quyền thế 
như núi Thái Sơn, nhưng thực tế đó chỉ là ngọn núi băng mà thôi. 


TỐNG CẢNH LIỀU CHẾT CỨU 
NGƯỜI NGAY 


Tống Cảnh) là người cương trực, có tiết tháo, không 
hề run sợ trước khó khăn, nguy hiểm, là ông quan ngay 
thằng, không a dua, tài năng của ông được Võ Tác Thiên 
trọng vọng. Hồi đó, Trương Dịch Chi!” vụ cáo quan Ngự 
sử đại phu Ngụy Nguyên Trung! Ở} có lời nói bất trung với 
vưa, ông ta kéo Trương Duyet® đi làm chứng. Khi sắp 
phải đến triêu đình làm chứng, Trương Duyệt lo sợ không 
yên, Tống Cảnh liền nói với Trương Duyệt rằng: "Danh 
dự và dạo nghĩa của con người là quan trọng nhất, không 


I. Tông Cảnh: Đại thần đời Đường, người Nam Hòa châu †lình (nay thuộc 
Nam Hèa tỉnh Hà Báế, Trung Quốc). Ông làm quan qua 4 triều vua: Võ Tác 
Thiên, Trung Tông, Duệ Tông và Huyền Tông, dưới thời Huyền Tông làm dến 
chức Thượng thư [lữu thừa tướng, là một trong những danh tướng đời Đường. 

2. Dương Dịch Clu: Súũng thần của Võ Tác Thiên, 

3. Nuụy Nguyên Trung: Làm quan Túc chính đài Ngĩt sử dại phu dưới thời 
Võ Tác Thiên. Đương thời, Trương Dịch Chỉ và em ông ta là Trương Xương 
Tôn cậy thế được súng ái mà chuyên quyền, ngang ngược, Ngụy Nguyên 
Trung tấu trình lên Võ Tác Thiên, hai anh em ông ta ôm hận trong lòng, vụ 
cáo Ngụy Nguyên Trung kéo bè kéo cánh, mưu đồ làm loạn, sau đó ông bị 
ttun Vàu nưục. 

4. Trương Duyệt: Đại thần dời Đường, tự là Đạo Tế. người Lạc Dương. Thời 
vua Huyền Tông làm đến chức Trung thư lệnh (Tế tưởng). thơi Võ Tác Thiên 
từ chức Phượng các xá nhân. 


> 
tư} 
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nên hãm hại người tốt để cầu sự yên ồn cho mình. Nếu vì 
chuyện đó mà bị giáng chức, thì sẽ khiến phẩm đức và 
đanh dự của mình tốt đẹp hơn. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi 
sẽ vào cung cầu kiến. tôi sẽ chết cùng ông”. Trương Duyệt 
nghe thế lấy làm cảm động, Hên theo đúng sự thực mà trả 
lời Hoàng để, vì thế Ngụy Nguyên Trung tránh được tội chết. 


(Âu Dương Tu: Tử Đường thứ - 
Tủng Cũnh truyện) 


LỜI BÌNH 


'Câu chuyên viết về Tống Cảnh xuất phát từ chính nghĩa, để 
giải nguy cho người khác, đã bất chấp nguy hiểm, khuyên 
Trương Duyệt không nên lảm ngụy chứng. Vì kẻ vụ cáo là sủng 
thần của Võ Tắc Thiên, rất có quyền thế, nội dung vu cáo lại 
trực tiếp liên quan đến lợi ích tốt cao của kẻ thống trị. Cho nên 
nếu không cẩn thận sẽ bị vu là đồng mưu kết đảng, tội đáng 
tru dị chín họ. Huống hồ, việc này không hề liên quan đến Tống 
Cảnh, ông hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, ngoáảnh mặt 
làm ngơ. Song, bằng tấm lòng yêu chính nghĩa, sự đồng cảm 
và yêu mến con người lương thiện, öng đã bất chấp cả tính 
mạng của mình, dũng cảm đứng ra can thiệp với mong muốn 
tránh được tai họa cho người khác. Đây quả là một nghĩa cử 
cao thượng. Ông cho rằng danh đự và đạo nghĩa của con người 
là quan trọng nhất, không nên hãm hại người tốt để cầu an cho 
mình. Ông còn cho rằng, vì chính nghĩa, dù có bị thua thiệt cũng 
vinh dự, thậm chỉ dù phải chết cũng không từ. Tinh thần đó ở 
bất cứ thời đại nào cũng đáng được khẳng định và ca ngợi. 
Chính vì có quan niệm như vậy mà suốt đời ông là người cương 
trực, không sợ quyền qúy, làm quan thanh liêm, dám sống cho 
lẽ công bằng, trở thành một danh tướng của đời Đường, được 
người đời sau ngưỡng mộ. 


LƯU ĐÌNH THÚỨC TRỌNG TÍN NGHĨA, 
KHÔNG PHỤ NGƯỜI CON GÁI MÙ 


Sĩ tử trong triêu là Lưu Đình Thức, vốn xuất thân từ 
nóng dân. Anh ta ở cạnh nhà một ông lão rất nghèo. Ông 
có một có con gái, dã hứa gá cho anh ta. Sau này ly biết 
nhiều năm, Lưu Đình Thức học hành đỗ đạt, trở về làng 
tham hỏi ông lão láng giêng, lúc đó ông lão đã qua đời, 
cô con gái của ông vì mắc bệnh đã mù cá hai mắt, gia 
cảnh hết sức bần hàn. Lưu Đình Thức cho người đến nhà 
có gái nhắc lại chuyện hôn ước xưa, nhưng cô gái nghĩ 
mình thân phận nghèo hèn, không dấm với cao, bèn lấy 
cớ bệnh tật một mực chối từ, Định Thức kiên quyết không 
chịu, nót răng: “Ta và cha nàng đã có hôn ước từ lâu, lẽ 
nào chí vì cha nàng mất, nàng bệnh tật mà hủy bỏ ư?" 
Cuối cùng hai người đã thành hôn, vợ chồng tình cảm mặn 
mà, sống hòa thuận, người vợ đi đâu phải có chồng dắt, 
họ sinh được mấy mặt con. Về sau, Lưu Đình Thức có 
phạm một sai lầm nhỏ, quan Giám ty vốn định cách chức 
ông, nhưng vì cảm cái đức độ của ông nên đã bỏ qua cho 
òng. Về sau, khi Lưu Đình Thức cai quản cung Thái Bình 
ở Giang Châu, vợ ông qua đời, ông gào khóc thám thiết. 
Tó Thức rất kính phục đức độ của ông, đã từng viết một 
bài văn ca ngợi ông. 

(Thâm Quát: Móng khẻ bát dàm - 
Nhân si) 
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LỜI BÌNH 


Trong thời đại phong kiến với quan niệm đẳng cấp nghiêm 
ngặt, hôn nhân nam nữ chú trọng môn đăng hộ đối, quan hệ 
hôn nhân tịnh không phải là xây dựng trên cơ sở tình yêu, mà 
là lấy kinh tế làm cơ sở, lấy quan hệ xã hội và địa vị của hai 
bên làm tiền để, càng không biết đến tín nghĩa và trách nhiệm 
là gỉ. Có những cuộc hôn nhân, tuy ban đầu tình cảm rất thắm 
thiết, thậm chí đã có với nhau mấy mặt con, nhưng vì tình hình 
kinh tế và địa vị xã hội của mội bên thay đổi, quan hệ hôn nhân 
cũng theo đó mà thay đổi, tan vỡ theo. Hiện tượng "Giàu thay 
bạn, sang thay vợ" khá phổ biến. Nhưng với Lưu Đình Thức, sau 
khi thi đỗ bảng vàng, ông vẫn không phụ lời hôn ước cũ, quyết 
tâm lấy cô gái quê vừa nghèo, vừa bị mù, lại đã chủ động yêu 
cầu thoái hôn làm vợ, sau khi lấy nhau thì tình cảm rất đằm 
thắm, mặn mà, đó là điều hiếm thấy và đáng qúy. Phẩm chất 
đạo đức coi trọng tín nghĩa, trước sau như một đó quả là cao 
thượng, cũng thật đáng khâm phục và trân trọng. Tinh thần cao 
thượng này đổi chọi gay gắt với những kẻ có mới nới cũ, đứng 
núi này trông nủi nọ. 
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CHU THỪA DẬT TRẢ NỌ THAY 
NGƯỜI KHÁC 


Chu Thừa Dật sống ở gần cửa Đông thành Ngô Hưng, 
làm quan Khổng mục (quan chưởng quản văn thư, sổ sách) 
châu đó. Ông tốt bụng, hay giúp người. Một hôm, đang 
canh năm, trên đường tới quận phủ làm việc, khi qua cầu 
Lạc Đà, bỗng nghe có tiếng người khóc dưới chân cầu, 
tiếng khóc nghe mới não nùng làm sao. Ông bèn sai thuộc 
hạ xuống xem, thì ra là một người đàn ông đắt díấu thco 
vợ con đang khóc lóc ở đó. Hỏi họ nguyên cớ vì sao, thì 
người đàn ông nói là anh ta mắc nợ một nhà rất có thế lực 
ba trăm quan tiền, cộng thêm lãi gấp mấy lần nữa, bây giờ 
người ta thúc nợ mà không trả nổi, vì thế cả nhà định ra 
sông tự vẫn. Chu Thừa Dật nghe xong thì lấy làm thương 
cảm, bảo sai dịch đưa họ về nhà, còn mình cũng đích thân 
đi thco. Vê đến nhà anh ta thì thấy một đám nô bộc mặt 
bừng bừng sát khí đang ngôi đợi ở đấy. Chu Thừa Dật bèn 
nói với chúng: "Chủ nhân của các ngươi vì ba trăm quan - 
tiên mà bức bách người ta đến mức cả nhà bốn người định 
nhảy xuống sông tự tử, chẳng lẽ các ngươi nỡ nhẫn tâm 
như vậy ư? May mà ta bắt gặp, không thì cả nhà họ đã 
chết oan rôi. Các ngươi mau về bảo với chủ các ngươi, 
bây giờ họ đã không đủ sức trả nợ, mà bức bách họ thì 
cũng có được gì đâu? Ta có thể thay họ trả món tiền đó, 
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hãy mau về máng biển lại nợ đến đây!" Chủ nợ sau khi 
nghe chuyện. vưa xấu hổ, vừa sợ hãi, chỉ biết làm theo lời 
của Chủ Thừa ạt. Chủ Thưa Dạật trả cho ông ta đủ số 
tiền mi pìa đình kia đã nợ. Cả nhà người nợ tiền cảm đồng 
đến khóc ròng. nguyện suốt đời làm nô bộc cho nhà họ 
Chư để đển ơn cũủu giúp Nhưng Chú Thừa Dật không nhận 
lời, mà cồn biếu họ hai tram quan để sống qua ngày, rồi 
ra đi. 


(To Thúc: T¿ Đông dd nụữ) 


LOI BÌNH 


Trong xổ hội cũ. cho vay nặng Jãi là mỏi trong nhưng hình 
thức bốc lột chủ yếu cũng là một thủ đoan bóc lột rất tàn bạo. 
Một số kẻ bóc lôt chỉ nhằn› vào lúc người dạn khốn khổ bỏ tiền 
ra cho vay nắng lãi. mà lãi suất thưởng là cao tới mức khó Tưởng 
tượng. đến nội nhiều gia đình vì chủ nơ thúc ep qua mà nhà tan 
cửa nát cha mẹ vợ con xẻ dân tan nghẻ., Câu chuyện trên chính 
là một ví dụ điển hình Là một viên quan câp thấp trong xã hội 
củ, trong lúc nguy nan. Chụ Thừa Dậi đã dũng cảm ra tay, 
khẳng khái mở hầu bao của mình giúp đỡ, cứu sống sinh mạng 
của bốn con người, đó quả là điều không dễ gì mà làm được. 
Đặc biất khi người được cứu ngỏ ý muốn làm nô bộc suốt đời 
cho ông đẻ đền ơn cứu mạng, ông không những dứt khoát chối 
tỪ. mà cỏn lấy tiền ra giúp họ, thì đó càng là một việc khó làm. 
Điều đó cũng đủ để thấy rằng ông cứu giúp người chính xuất 
phát từ tấm lòng cao thượng và mục đích trong sáng. Trong thời 
đại cũ, có được nghĩa cử như Chu Thừa Dật đáng qúy biết bao! 
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THÔI KHU GIÚP NGƯỜI KHÔNG 
CÂN BẢO ĐÁP 


Khi Thôi Khu đi thí tiến sĩ, trọ ở Biện Châu hơn nửa 
năm, ở cùng một thương nhân chuyên vượt biển đi buôn. 
Người lát buôn đó bị ốm, khi bệnh đã quá nặng, ông ta 
nói với Thôi Khu rằng: "Ơn ngài đã chăm sóc tôi, không 
VÌ töI là người ngoại tộc mà coi thường, Nay bệnh tình của 
tôi khó qua khỏi, đân tộc tôi coi trọng việc thổ táng, nếu 
như tỏi chết, ngài có thể đối xử với tôi trước sau như một 
được không?” Thôi Khu nhận lời. Người lái buôn đó bảo: 
“Tôi có một viên ngọc, giá đáng vạn quan tiền, có nó thì 
có thể vào nơi nước sôi lửa bóng, thực sự là một bảo vật 
hết sức qúy hiếm. Xin ngài hãy cho phép tôi được tặng nó 
lên ngài”. Thôi Khu nhận lấy rồi nói: "Tôi là một tiến 

'`_ bôn ba các châu huyện để sinh sống, làm sao có thể 
bồng dưng giữ lấy báu vật kỳ lạ này?" Thế rồi nhân lúc 
không ai để ý, ông bỏ viên ngọc vào quan tài người lái 
buôn, chôn cùng người lái buôn ở ngoài đồng. Một năm 
sau, Thỏi Khu đến Bặc Châu khất thực, nphe nói có người 
đàn bà ngoại tộc từ phương Nam đến tìm người chồng đã 
quá cố và điêu tra xem viên ngọc ở đâu, bà ta đã báo quan 


|. Thứi Đường, Tổng, những cứ nhân đến bộ Lễ dự thị đều được tren lạ tiên sĩ, 
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và còn khẳng định chỉ có tú tài Thôi mới là người giữ viên 
ngọc đó. Quan phủ liền sai người đến Bạc Châu truy bắt 
- Thôi Khu. Thôi Khu nói: “Nếu như ngôi mộ đó không bị 
trộm đào, thì viên ngọc nhất định không ở đâu khác". Quả 
nhiên người ta cho khai quật ngôi mộ và tìm thấy viên 
ngọc ở đó. 


Chủ tướng Biện Châu tên là Vương Ngạn Mô thấy Thôi 
Khu là người tiết tháo hơn người, muốn bổ nhiệm ông làm 
Mộ liêu, nhưng ông từ chối. Năm sau, ông thi đô, cuối 
cùng làm đến chức Bí thư giám, chưởng quản văn quyền, 
nổi tiếng là quan thanh liêm. 


(Vương Đảng: Đường ngữ lâm - 
Đức hạnh) 


LỜI BÌNH 

Vui lòng giúp đỡ người mà không ham cầu được báo đáp, 
đó là câu chuyện cảm động về Thôi Khu. Thấy người khác hoạn 
nạn, không nhân lúc người ta nguy cấp để cầu cái lợi cho mình, 
mà hăng hái giúp đỡ bằng tấm lòng chân thành không tính toán, 
đó quả là phẩm chất đáng trân trọng. Việc người được giúp đỡ 
xuất phát từ ý nghĩ trả ơn mà báo đáp thì đó cũng là lẽ thường 
tình và có thể lý giải được. Như người ta thường nói: "Cái ơn chỉ 
bằng giọt nước, cũng nên lấy dòng suối mà báo đáp". Thế 
nhưng, bằng hành động cao thượng hơn, Thôi Khu đã phá vỡ 
cái lẽ thường ơn đền oán trả ấy. Ông chỉ nghĩ rằng cứu giúp 
người trong cơn hoạn nạn là việc mình nên làm, chứ không hề 
mong cầu được báo đáp. Vì thế, khi người chịu ơn ông đem cả 
vật báu trị giá vạn quan tiên để trả ơn, ông cũng dửng dựng 
như không . Hơn thế, để vui lòng người sắp chết, ông vờ nhận 
lấy, nhưng rồi lại ngầm trả tại bằng cách cho vào quan tài chôn 
cùng người chết. Đây đúng là một phẩm chất cao qúy đến tột 
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bậc! Càng đáng khâm phục hơn khí bản thân ông vốn chẳng 
giàu có gì, phải bôn ba khắp các châu quận để sinh sống, thậm 
chí còn phải đi ăn xin. Ở vào hoàn cảnh túng quẫn như vậy, 
nếu không có sự tu dưỡng đạo đức cao độ, một quan niệm đạo 
đức vững chắc, thì tuyệt đối không thể làm được điều đó. Quan 
niệm tư tưởng chỉ phối hành động của con người, chỉ khi có ý 
thức tư tưởng cao thượng mới có việc làm cao thượng. Từ đó để 
thấy sự tu dưỡng đạo đức quan trọng đến mức nào. 


¬ 
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THOÁT THOÁT TRẢ ĐÀO 


Khi Thái sư Mã Trát Nhĩ (bạc đại thần nhà Nguyễn) 
đang làm chức quan nhỏ, từng ở tại một ngôi nhà thuê. 
Lúc đó trước sân nhà có một cây đào chưa ra quả. Đến 

_khi cây đào ra hoa kết quả rồi chín, Thoát Thoát (con trai 
Mã Trát Nhĩ) vân còn là một đứa trẻ. Một hôm, Thoát 
Thoát ở nhà hái hết đào chín xuống, cất vào trong một cái 
hòm nhỏ. Mã Trát Nhĩ về đến nhà, thấy trên cây không 
còn đào nữa, rất lấy làm lạ, bền hỏi con: "Quả đào trên 
cây đâu hết rồi?" Thoát Thoát từ tốn trả lời: "Lúc nhà ta 
mới thuê ngôi nhà này, không hề nói răng đào ra quá thì 
quả cũng thuộc về nhà ta, cho nên theo lý thì nhà ta nên 
đem đào trả lại cho chủ nhà”. Thái sư Mã Trát Nữ nghe 
vậy rất vui mừng vì có đứa con nhỏ tuổi mà đã thấu nh 
đạt lý đến như vậy. Về sau lớn lên, Thoát Thoát trở thành 
một con người tài đức vẹn toàn, làm quan tới chức Trung 
thư Hữu thừa tướng, và được gia hàm Thái sư của triều Nguyên. 


(Khổng Tế: Chí Chính trực ký, 
quyển 1) 
LỜI BÌNH 
Câu chuyện kể về một đứa trẻ khôn ngoan, hiểu biết, coi 


trọng đạo đức. Thường thì những đứa trẻ khi nhìn thấy quả chín 
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trên cây, chúng chỉ biết với tay hái ăn, chứ không cần biết quả 
đó là của ai. Thế mà cậu bé trong câu chuyện này lại không 
hành động như một đứa trẻ. Những gì cậu ta nghĩ không phải 
là vị ngon của quả đào, mà là quả đào đó thuộc về ai, mình có 
nên hưởng nó không. Điều đó một mặt chứng tỏ sự thông minh 
hơn người, sự kín kẽ của cậu bé, mặt khác chứng tỏ cậu bé đã 
nhận được một sự giáo dục tốt đẹp trong gia đình, nếu không 
được giáo dục chu đáo thì cũng khó có được nhận thức như vậy, 
vì dù sao lúc đó cậu †a vẫn chỉ là một đứa trẻ. Điều đó nói lên 
Sự quan trọng của giáo dục gia đình. Cũng chính nhở phẩm chất 
.cao thượng được hun đúc từ tấm bé, mà sau này lớn lên Thoát 
Thoát mới trở thành một nhân vật tài năng, thành đạt. Trong thời 
gian làm Thừa tướng, ông đã làm được nhiều việc có ích, có 
công lao fo lớn với nước, với dân, được nhân dân coi là bậc hiền 
tướng. Tuy nhiên, là một đại thần người dân tộc thiểu số, lại ở 
thời phong kiến, nên ông cũng có mặt tiêu cực, đó là việc ông 
từng đích thân cầm quân trấn áp cuộc khởi nghĩa nông dân. 
Song, đó chăng qua là do lập trường giai cấp, địa vị cá nhân 
và hoàn cảnh thời đại ông sống quyết đình mà thôi. 
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DIỆP LÝ KHÔNG THAM CỦA 
ĐƯỢC BẠN 


Diệp Lý tên tự là Thái Bạch, còn có tên là Thuấn Ngọc, 
người Hàng Châu... Những của cát gúy giá mà ông dược 
bề trên ban thưởng nhiều vô kể, nhưng bản thân ông vẫn 
sống một cuộc sống tiết kiệm. giản dị. Ông từng dạy con 
cái rằng: "Gia đình ta đời đời là nhà Nho, quen sống thanh 
bần, gián dị, chí lấy trung nghĩa để báo đền ân trí ngộ của 
nhà vua. Các con sau này cũng vậy, nhất định phải. lấy 
tỉnh thần thanh liêm cẩn thận mà tự đốc thúc, quản: lý" 
mình, chớ có bôi gio trát trấu lên mặt cha, làm mất mật 
cha". Ông chỉ lên những đô vật qúy mà nhà vua ban 
thưởng rồi nói: "Những thứ này phải trả lại Hoàng thượng, 
không được giữ lại làm của riêng cho mình”. Sau khi ông 
qua đời, người nhà ông đem kê khai những thứ đó trả lại 
cho triều đình, không để lại một thứ gì. 


(Tống Liêm: Nguyên Sử - Diệp Lý 
truyện) 
LỜI BÌNH 


Đoạn sử này ghỉ lại điển hình về đức thanh liêm giản dị, trọng 
nghĩa khinh tải của một đại thần thời Nguyên tên là Diệp Lý. 
Thời xưa, nhiều người quan niệm học hành là để làm quan, làm 
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quan là để phái tài, bởi vậy có câu ngạn ngữ rằng: "Một năm 
làm tri phủ thanh liêm, cũng kiếm được mười vạn bạc tuyết hoa". 
Quan niệm làm quan để phát tải là lẽ đương nhiên. Còn như 
những đồ vật qúy giá được bề trên ban thưởng thì càng được 
coi là có được một cách trong sạch và vinh dự, nhận nó mà 
không hề phải hổ thẹn. Thế nhưng Diệp Lý lại không quan niệm 
như vậy, ông không những suốt đởi sống thanh bạch tiết kiệm, 
mà còn dạy con cháu phải noi gương ông. Những đồ vật qúy 
giá mà Hoàng đế ban thưởng, đương nhiên không thể không 
nhận, nhưng ông nghĩ cuối cùng vẫn nên trả lại cho triều đình, 
không giữ làm của riêng mình. Cần phải khẳng định rằng, mức 
độ tư tưởng và phẩm chất này của Diệp Lý tà hết sức cao 
thượng, và cũng rất điển hình, nó có ý nghĩa giáo dục to lớn. ˆ 
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VƯƠNG PHÁC THÀ CHẾT KHÔNG 
KHUẤT PHỤC 


Vương Phác người Đông Châu (nay thuộc huyện Đại 
Lệ tỉnh Thiểm Tây), thí đỗ tiến sĩ năm Hồng Vũ thứ !8 
đời Tống Thái Tổ. Ông vốn tên là Vương Quyền, về sau 
được Tống Thái Tổ đổi tên cho thành Vương Phác. Ông 
được bổ nhiệm làm quan Lại khoa cấp sự trung. Sau đó, 
vì ông đám thẳng thắn can gián, mạo phạm ý chỉ của vua, 
nên bị bãi quan. Một thời gian sau lại được khởi dụng làm 
Ngự sử, ông từng dâng thư dài hơn một ngàn chữ lên triều 
đình điều trần chính sự. Tính ông cương trực, thẳng thắn, 
không a dua, nịnh bợ, ông nhiều lần tranh luận phải trái 
với vua, không chịu nhân nhượng bao giờ. Một hôm, ông 
và vua tranh luận rất gay gắt về một vấn đề. Nhà vua nổi 
giàn, hạ lệnh chém đầu ông. Khi giải ông tới pháp trường, 
vua lại triệu ông về, khuyến cáo rằng: "Ngươi có thể thay 
đổi thái độ không? " Vương Phác trả lời: "Bệ hạ không 
cho thần là kẻ bất tài, nên đã cho thần làm chức Ngự sử, ¬ 
vì sao bệ hạ lại huỷ hoại, làm nhục thần đến mức này? 
Giả sử thần không có tội, thì sao có thể giết thần được? 
Còn nếu như thần có tội, thì cũng không thể nào lại tha 
cho thần được. Thần bây giờ chỉ muốn mau được chết đi 
thôi”. Nhà vua nghe xong nối trận lôi đình, lập tức hạ lệnh 
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giết TẾ HỆ Phác. Trên đường áp giải, khi qua cửa Sử 
quán Š ông gào to: “Học sĩ Lưu Tam Ngô, xin ông hãy 
gÌủ bại: ngày này thắng này năm này, Hoàng đế đã giết 
chết Ngự sử Vương Phác vô tội!” Cuối cùng Vương Phác 
vẫn bị giết. 


(Minh sử - Vương Phác truyện) 


LỜI BÌNH 


Trong thời phong kiến, một lời vua thốt ra là lời vàng lời ngọc, 
vua có quyền lực tối cao, thực hiện chủ nghĩa phong kiến 
chuyên chế cao độ, không hề có dân chủ. Vào thời đó, nếu ai 
to gan mạo phạm Hoàng đế, thì chính là đã mạo phạm đến giới 
luật của trời, là tội đáng muôn chết. Nói chung, các vị đại thần 
nếu không có một tinh thần dũng cảm, coi cái chết nhẹ tựa lông 
hồng, không có tình cảm cao thượng vì dân vỉ nước, muôn chết 
không từ, thì không ai dám đưa ra những ý kiến bất đồng với 
nhà vua, càng không dám trực tiếp mạo phạm nhà vua. Thế mà 
Vương Phác lại là người trung trình bất khuất, coi thường cái 
chết. Lần đầu tiên, vì thẳng thắn can gián mà ông mạo phạm 
nhà vua. bị mất cả chức quan. Lần này ông lại mạo phạm long 
uy của Hoàng đế, dám tranh luận với Hoàng đế, cuối cùng 
mang lấy họa thiệt thân. Từ đó có thể thấy Vương Phác đích 
thực là một đấng quân tử đường hoàng, một vị anh hùng sống 
vì chân lý, thà chết không chịu khuất phục. Người không sợ chết, 
sao lại lấy cái chết mà dọa hợ? Ở thời đại phong kiến mà có 
được tỉnh thần như Vương Phác thì quả là đáng quý biết bao! 
Những nhân tài như thế là rường cột của một đất nước vậy. 


"“=..._ 7 canh 
[. Sử quán: Nơi phụ trách việc viết lịch sử của quan lại thời xưa, 
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SOI GƯƠNG RÕ MÌNH 


Trong ngũ quan của con người thì mắt là tinh tường 
nhất. Thế nhưng trên mặt có vết chàm, mắt cũng chẳng 
nhìn thấy, thử hỏi nó tính tường ở đâu? Mắt có thể nhìn 
thấy mọi vật, nhưng lại không thấy được mặt mình, mà 
phải nhờ gương mới thấy được. Gương không quý bằng 
'đôi mát, nhưng gương chẳng phải nhờ mắt mà mát lại phải 
nhờ gương. Có điều, người đời lại chưa từng vì gương giúp 
đỡ mắt mà trách mắt không tinh tường, thử hỏi gương có 
lỗi gì với mắt cơ chứ? 

Có người tin tưởng vào đôi mắt mà ghét bỏ gương, anh 
ta nói rằng: "Cái gương này làm khổ tôi quá! Tự tôi có 
mắt, hà tất phải dùng đến gương?" Về sau, người đó nhìn 
thấy người mà ai cũng khen là đẹp, anh ta cũng chẳng lấy 
làm hài lòng. Ngược lại, anh ta không biết trên mặt mình 
có vết chàm, vẫn yên tâm cho rằng chăng ai đẹp bằng 
mình. Mọi người chê cười anh ta, anh ta cũng không tính 
ngộ. Thật đáng buôn biết bao! 


(Tiền Đại Hân: T¡201. Nghiên Đường 
văn tập) 
LỜI BÌNH 
Trong cuộc sống thường nhật, ai cũng cần đến chiếc gương, 


vì nó có thể giúp chúng ta kiểm tra dung nhan, quần áo mình, 
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xem có bị dây bẩn, có khiếm khuyết gì không, có phù hợp với 
chuẩn mực và yêu cầu của cái đẹp không. Điều này xuất phát 
từ quan niệm và yêu cầu thẩm mỹ của con người. Con người 
coi trọng cái đẹp dung mạo, hình thức và trang phục, đó là điều 
không phải bàn cãi. Nhưng có người lại coi nhẹ cái xấu cái đẹp 
trong tâm hồn mình. Cái đẹp về dụng mạo, hình thức, trang 
phục của một người chỉ là cái đẹp bên ngoài; còn cái đẹp nội 
tâm, cái đẹp của phẩm đức là cái đẹp bên trong, cái đẹp bản 
chất. Nói một cách tương đối, cái đẹp bên trong, bản chất nảy 
quan trọng hơn nhiều so với cái đẹp bên ngoài. Muốn kiểm tra 
cái đẹp bên ngoài thì có thể dùng gương, còn muốn kiểm tra 
vẻ đẹp bên trong thì phải dựa vào cái g"? Đó là dựa vào chuẩn 
mực hành vi, đạo đức được hình thành trong xã hội, vào quan 
niệm thẩm mỹ được tiền nhân tích luỹ, dựa vào sự phê bình và 
giúp đỡ lẫn nhau giữa mọi người, và sự xem xét mình. Những 
điều đó là tấm gương vô hình để soi tâm hồn, đạo đức của mình, 

là điều không thể thiếu được. Câu chuyện ngụ ngôn này, tác 
giả lấy tấm gương làm răn dụ, nói rằng con người không nên 
quá tự tin một cách mù quáng, chỉ có dưới sự giúp đỡ của người ` 
khác, ở đây là chiếc gương, mới có thể phát hiện ra khuyết điểm 
và thiếu sót của mình. Câu chuyện cũng đã châm biếm những 
kẻ không nhìn thấy khuyết điểm của mình mà huyênh hoang tự 
đắc, Say Sưa mãn nguyện với mình, 
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THIÊN LỄ NGHI 


MỖI người Có Kiến thức nyền Đác, lại nương theo 
lẻ mà kiem chế mình, thì có thể trở thành bắc sĩ có dựo 
đức, thành nháân tài Trị quốc. NgHỜI CẦM QUYỀN trỆ HƯỚỨC, 
néu Chỉ dàng pháp chế, hình phạt thì chỉ có thể có thành 
công nhỏ, nếu dùng đức trị, lễ trị, thì có thể đạt thành 
quá ti cao... 


KHONG TƯ BẢN VE LE 
Khổng Tử nói rằng: "Một người nếu không học f.¿ thì 
không thể lập thân, xử thế làm người trong xã hội”. 


(Luận ngữ - Quý thị) 


Không Từ nói rằng: "Kinh thí làm cho ta được chấn 
hưng, Kinh !¿ khiến ta có thể đứng vững trong xã hội, âm 
nhạc giúp cho nghiệp học của ta được hoàn thành". 


(Luận ngữ - Thái Bá] 


Lâm Phóng (học trò Không Tứ, người nước Lô) hỏi 
Không Tử răng lễ thực chất là cái gì? Không Tử nói rằng: 
“Ngươi quả đã hỏi một vấn đề to tất đấy! Nói về lẽ bình 
thường, nếu phô trương lãng phí thì giản dị, tiết kiệm còn 
hơn: còn nói về lẽ trong việc tang khó, nếu cầu kỳ thái 
quá thì lòng đau xót còn hơn". 


(uận ngữ - Bát dạt) 
Khổng Tử nói rằng: "Người quân từ học văn đề mở rộng 


kiến thức cho mình, rồi dùng lẻ để kìm giữ lấy mình, như 
vậy thì sẽ không làm trát đạo Ìš 


( ‹ưi nuữ - nụ đả) 
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Không Tử nói rằng: "Vẽ biện pháp cai trị đất nước và 
muốn dân, nếu dùng pháp chế mà dẫn đất dân, rồi lại 
dùng hình phạt để chỉnh đốn họ, thì đân có thể tạm thời 
không phạm pháp thôi; nếu dùng đức để dẫn dất dân 
chúng. rói dùng lẻ để giáo dục họ, thì dân không những 
có lòng hổ thẹn, mà còn thực sự khâm nhục, cam hóa mà 
trở nên tốt lành”. 


(Lan nụữ - Vì chính) 


LỚỜI BÌNH 


Khổng Tử thường ca tụng "thời thịnh trị" của những năm đầu 
Tây Chu, lấy việc khôi phục Lễ nhà Chu làm nhiệm vụ của mình. 
Ông suốt đời tôn lễ, sùng lễ, nhưng lời nói của ông đã thể hiện 
thái độ coi trọng lễ của ông. Ông cho rằng: Lễ là gốc của nền 
chinh trị một nước, là quy tắc chuẩn mực cho hành vi của con 
người, là tiêu chuẩn để lập thân xử thế. Một người có kiến thức 
uyên bác, lại nương theo lễ mà kiểm chế mình, thì có thể trở 
thành bậc quân tử đức độ, nhân tài trị quốc. Người cầm quyền 
trị nước nếu chỉ dùng pháp chế, hình phạt thì chỉ có thể thành 
công nhỏ; nếu dùng đức trị, lễ trị thi có thể đạt được thành quả 
tối cao. 

Lễ mà Khổng Tử đề cập, trên một ý nghĩa nào đó, chính là 
nhưng quy định gồm pháp quy, chế đô, chính sách. Dùng những 
quy định này để trị nước thực sự đã đạt hiệu quả cao. Vứt bỏ 
đi những gì thuộc về ý nghĩa đặc thù trong việc bảo vệ lợi ích 
của giai cấp thống trị phong kiến, chúng ta cũng có thể tìm thấy 
ý nghĩa tích cực của nó. 
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KHÔNG TỬ ĐỐI ĐÃI NGƯỜI BẰNG LỄ 


Mỗi khi nhận được lệnh vua vời vào triều, Không Tử 
thường không đợt chuẩn bị xe tốt, ngựa tốt, mà lập tức đi 
bộ vào. 


(Luận ngữ - Hương đáng) 


Khi vào triều, lúc vua chưa đến, ngài nói chuyện: với 
quan đại phú bậc dưới thì lộ vẻ ôn hòa vui vẻ, nói chuyện 
với quan đại phu bậc trên thì giữ nét từ tốn mà cung kính. 
Khi vua đến rồi thì ngài tỏ vẻ cung kính mà lo lắng, cử 
chỉ khoan thai. 


(Luận ngữ - Hương dáng) 


Khi vua nước Lỗ vời Không Tử đi tiếp khách nước 
ngoài, sắc mặt của ngài giữ vẻ trang trọng, chân bước run 
run. Ngài chắp tay sang phải rồi chấp tay sang trái vái 
chào khách theo dúng lễ. Còn quần áo ngài thì trước sau 
đều gọn gàng tê chính. Khi ngài bước nhanh lên trước, tựa 
hồ như chim sải cánh bay. Sau khi khách về rồi, ngài trở 
vào tâu với vua rằng: “Khách đã về rồi, không còn quay 
lu nữa”, 


(Luận nụữ - litơng đứng) 
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Khi dự tiệc rượu với người làng xong, Khổng Tử chủ 
trương nhường những người già cả ra trước, lớp con chấu 
ra sau, 


(Luận ngữ - Hương đáng) 
-Khi thấy người mặc đõ tang lẻ, dẫu rất quen biết, ngài 
cũng thay đổi thái đó, tỏ ra trịnh trọng với họ. Gặp người 


đội mũ nhà quan hoặc người mù, dẫu thường xuyên BẠpP 
họ, môi lần gặp ngài đều rất lễ phép. 


Ngôi trên xe, thấy người mặc đồ tang, ngài liền nắm 
lấy cúi đòn vịn tay và cúi đầu chào, tỏ vẻ thông cảm. Gặp 
người công chức mang số hộ tịch, ngài cũng vịn lấy tay 
xe và cúi đầu chào, tỏ vẻ tôn kính. 


(Luận ngữ - Hương đáng) 
Khổng Tử khi có sai ai đến nước khác hỏi thăm bằng 
hữu của ngài, thì ngài thường cung kính lễ người đó hai 
lạy rồi tiên đi. 
(Luận ngữ - Hương dáng) 
Khổng Tử nếu ngày nào đi điếu khóc, thì hôm ấy ngài 
chẳng đàn ca. 
(Luận ngữ - Thuật nhỉ) 
Khống Tử là người có vẻ ôn hòa mà nghiêm trang, uy 
phong mà không bạo tợn, cung kính mà lại khoan thai. 


(Luận ngữ - Thuật nhỉ) 
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LỜI BÌNH 


Khổng Tử trước sau chủ trương nhìn, nghe, nói, làm đều phải 
tuân theo lễ. Khi đối đãi quốc vương, triểu thần, khách khứa, 
người làng, bạn bè và đủ các loại người, ông đều theo đúng 
mực thước, giữ đúng chức phận, thể hiện tố chất văn hóa và sự 
tu dưỡng đạo đức cao độ. Những điều này được miêu tả rõ nét 
trong chương Hương đẳng sách Luận ngữ, giúp chúng †a thể 
nghiệm một cách cụ thể, cặn kẽ thái độ của Khổng Tử đối với 
một số lớp người trong xã hội. Ông cung kính với bề trên, hữu 
hảo với bạn bẻ, tôn trọng người khác, với người gặp nạn thì bày 
tỏ thông cảm, trong trường hợp ngoại giao thì có lễ có tiết... Đó 
là tấm gương sáng cho người đương thời và cũng có giá trị tham 
khảo đối với chúng ta ngày nay. 
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NẾP SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY VÀ 
TRANG PHỤC CỦA KHÔNG TỬ 


Không Tử lúc nhàn cư ở nhà thì phong cách của ngài 


- văn đĩnh đạc, dáng vẻ thư thái, hòa thuận vui vẻ. 


(Luận nụữ - Thuật nÌ1) 


Môi khi lên xe, Khổng Tử hiên đứng thẳng, tay nắm 
sợi dây vịn mà bước lên. Ngồi trong xe, ngài chẳng ngoái 
đầu lại phía sau, chẳng nói hiến thoáng và cũng chẳng dưa 
tay ra chỉ trỏ. 


(Luận nụ - Hương dưng) 


Không Tử cho rằng: Môi bậc quân tử đức độ, ăn mặc 
phải hợp với lề chế: Không dùng quần áo màu xanh da 
trời gần với màu đen và màu tro. Còn những màu cao quý 
như màu đỏ, màu tím thì Không thể làm đô mặc thường 
ngày ở nhà. 


Đến mùa hè, phải mặc áo đơn làm bằng sợi gai thô hoặc 
mịn. Nhưng nhất định phải mặc áo sơ mỉ mỏng ở ngoài, 
để nó lộ ra bên ngoài. 
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Y phục màu đen thì phải phối với mầu tím thấm, y phục 
màu trăng phi phối với mầu vàng nhạt, y phục màu vũng 
phải phối với màu xám nhạt. : 

Aoø đa mặc ở nhà thì phải dài, nhưng tay áo bên phải 
thì ngắn hơn tay áo bên trái một chút, để tránh bất tiện 
khi làm việc. 

Khi ngủ nhất định phát có chân đấp người, độ đài 
khoảng gấp rười người mình. 

Bình thường thì đeo, mặc thứ gì cũng được, nhưng khi 
có tang thì có một số điều cấm ky. 

_Y phục màu tím thầm, mũ lễ màu đen đều là lẽ phục, 
không được mặc trong đấm tang. 

Mông một tết hàng năm, nhất định phải mặc lễ phục đi 
chầu vưa. 


(Luận ngữ - Hương đẳng) 


Không Tử khi nằm ngủ, chẳng bao giờ duôi tay chân 
ra như người chết. Lúc ngồi ở nhà, ngài cũng chẳng quỳ 
hai đầu gối lèn chiếu như khi tiếp khách hoặc khi mình 
làm khách. l 


(Luận ngữ - Hương đảng) 


LỜI BÌNH 


Khổng Tử coi trọng lễ nghỉ, không chỉ thể hiện trong những 
việc đại sự như trị quốc, thiết triều, đối ngoại, mà còn thể hiện 
trong cuộc sống thường nhật, trong mỗi hành động của ông. 
Theo lễ đời Chu quy định, việc ăn, mặc, đi ở của mỗi cá nhân 
đều có tiêu chuẩn lễ chế và sự phân biệt đẳng cấp nhất định, 
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Những quy định này rất nghiêm khắc và cụ thể, bất kỳ ai cũng 
phải tuân thủ, chấp hành, không được vượt quá, cũng không 
được lơi là. Trên thực tế là dùng quy định về chế độ, danh phận 
nhất định để giữ gìn quyền thống trị của kẻ cầm quyền, giữ. sự 
ổn định xã hội, để thống trị lâu dài. Những biểu hiện của Khổng 
Tử cho thấy, ở mọi nơi mọi lúc ông đều giữ lễ. Ông hành lễ một 
cách tự giác, ông lấy lễ để nghiêm khắc với mình, dùng lễ để 
tôn kính người khác, mục đích đương nhiên cũng là để giữ gìn 
đại cục, song ta có thể thấy được phẩm chất cao quý, tác phong 
lời nói đi đôi với việc làm của ông. 
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KHÔNG TỬ NÓI VỀ LỄ ẨM THỤC 


Ăn cơm không chê gạo giã trắng tĩnh, thịt cá không chê 
thái nhỏ. 


Cơm hẩm, cơm thíu, cá ươn, thịt ôi đều không ăn. Món 
ăn có màu xấu, mùi hôi, không ăn. Chưa đến lúc ăn thì 
không ăn. Thịt cắt không đúng kiểu, không ăn. Không có 
đồ chấm, không ăn. 


Dâu mâm cơm có nhiều thịt, cũng không nên ăn thịt 
nhiêu hơn cơm. 


Duy có rượu là không hạn lượng, nhưng không được 
uống say. 


Rượu bán ngoài hàng, thịt mua trong chợ thì không ăn. 


Sau khi ăn xong, không quên ăn gừng, nhưng ăn không 
nhiều. 


(Luận ngữ - Hương dáng) 
Khi làm lẽ tế tự ở công miếu, không để thịt cách đêm. 


Thịt cúng tế tổ tiên, chẳng để quá ba hôm. Nếu để quá ba 
hôm thì không ăn nữa. 


(Luận ngữ - Hương đẳng) 
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Khí ngồi ăn, không đầm luận: khi di nụu, không nói chuyện. 


(Luận ng - Hương đẳng) 


Chiếu ngồi trái Không hợp lẻ thì không ngồi. 


(Luận ngữ - Huơnu đẳng) 


Khi thấy chủ nhân đọn mâm cao cỏ đầy thết đãi mình 
thì ngài đối sắc điện, đúng dậy cảm tị. 


(kuân ngữ - Hương dáng) 


LỜI BÌNH 


Khổng Tử coi trọng lễ nghỉ, thể hiện trên mọi phương diện. 
Lễ ẩm thực là một mặt trong đó. Nói chung lễ của Khổng Tử 
trên phương diện này gồm 4 nội dung: Một là ăn uống phải vệ 
sinh. Những đồ ăn ôi thiu không có lợi cho sức khỏe, thì tuyệt 
đối không ăn. Điều này rất đúng khoa học. Hai là chế biến món 
án phải tỉ mỉ, kỹ càng, như phải cắt thái cẩn thận, phải nêm đủ 
gia vị. Ba là coi trọng lượng và độ khi ăn uống, nhất là không 
được uống say. Bốn là coi trọng lễ tiết khi ăn. Những điều đó 
không những chứng tỏ Khổng Tử luôn luôn coi trọng lễ, tất cả 
đều quy vào lễ, mà còn chứng tỏ lễ tồn tại bất kỳ lúc nào, bất 
kỳ ở đâu. 


262- 


Ở HỘI THÊ CÁP CỐC, THEO LỄ 
TRÁCH MĂNG TẾ HẦU 


Mùa hạ nam Lỗ Định công thứ LØ (năm 500 TCN), vua 
Lỗ Định công và Tê Cảnh công hội thề ở Cáp Cốc. Không 
Tử được bổ nhiệm làm tư nghi (người điều khiển) của buổi 
hội thề. Khi vua hai nước bước lên bục đài đắp bằng đất 
dùng cho buổi hội thề, hai bên hành lẻ xong, thì có một 
bọn nô lệ của dân tộc Di, Địch nước Tê, bận y phục kỳ 
đị, tay cam những nhạc khí lạ, hò hét bước lên, định thừa 
lúc nhảy múa đế bắt Lỗ Định công. Khổng Tử thấy tình 
thế bất lợi, quên cả tuân thủ lễ pháp của cố nhân khi hội 
thề, bước vội lên bục. Ngài bước một lúc hai ba bậc, thì 
đến bên Tê Cảnh công, theo lễ nghiêm nghị nói với Cảnh 
công: "Quốc quân hai nước đang hội thê hữu nghị ở đây, 
sao ngài lại lệnh €ho bọn nô lệ hạ đẳng dân tộc Địch, Di 
đến đây quấy rối, làm trái lẽ như vậy? Xin ngài lập tức ra 
lệnh cho quan quân ngăn chặn chúng!" Tế Cảnh công đuối 
lý, một mặt khoát tay bảo chúng lụi, một mặt nhận lỗi 
rằng: "Đây là sai lầm của quả nhân”. Rồi quay đầu nói với 
bề tôi đứng cạnh ông tà: "Người ta phò tá quân chủ, theo 
lễ chế của người xưa mà dự hội thê; còn các người lại xui 
ta dùng cái kế thô tục Địch, Di, thế là thế nào?" Khi lê ăn 
thề kết thúc, người Tề lại sai một đám con gái điêm dúa, 
lắng lơ bước ra, nhảy múa một cách lố bịch trước mặt Lô 
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Định công. Không Tử thấy thế không thể nín nhịn được, 
bất bình nói với Tê Cảnh công: "Những kẻ đối xử với vua 
nước khác bàng thái độ khinh mạn thế này, theo Chu lễ 
thì đáng tôi chết!” Thế là vua nước Tè đành phải sai quan 
quân đem giết đám con gái đó, rồi còn theo lễ chế ném 
đầu và mình của họ ra các cửa khác nhau. 


Về sau, nước Tè đem 3 vùng đất là đất Vận, đất Hoan 
và Khâu Âm mà trước đây họ xâm chiếm của nước Lỗ trả 
kại cho nước Lò, chính là hành động tạ tội của Tê Cảnh 
công với nước Lỗ. Mọi người đối với sự việc, mà cần coi 
trọng lễ chế, vừa phải có sức mạnh làm hậu thuẫn. Trong 
hội thê ở Cáp Cốc, Khổng Tử đã biểu hiện điểm này. 


(Cóc Lương truyện - Định Công 
thập niên) 


LỜI BÌNH 


Lễ là một loại quy định, một chế độ, và cũng là những tiêu 
chuẩn để đòi hỏi con người, chế ước con người. Khổng Tử tuân 
theo lễ, tôn sùng lễ, theo lễ xử thế. Biểu dương, tôn kính những 
người giữ lễ; phản đối, trách mắng những kẻ bất lễ. Câu chuyện 
Tề - Lỗ hội thể ở Cáp Cốc là một thí dụ điển hình. Nhằm thu 
phục nước Lỗ, Tế Cảnh công đã dùng những thủ đoạn bất lễ 
trong hội thể ở Cáp Cốc, vốn định lợi dụng hoạt động ngoại giao 
để đạt được mục đích chính trị nhất định, nhưng Khổng Tử đã 
dùng lễ để biện luận với ông ta. Tề Cảnh công vì tính đến SỰ 
được mất trên chính trường của mình, giữ uy tín của mình trước 
các nước, mà buộc phải từ bỏ mộng xưng bá, phục tùng lễ pháp. 
Những gì diễn ra ở cuộc hội thể đó đã thể hiện tài năng của 
Khổng Tử, nâng cao uy vọng của Khổng Tử, chứng tỏ lễ cũng 
là vũ khí để tiến hành hoạt động chính trị và hoạt động ngoại 
giao. Khổng Tử đã sớm đưa ra một tấm gương trong phương 
diện này. 
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MAI TÁNG UÔNG Ỷ THEO LỄ 
NGƯỜI THÀNH NIÊN 


Năm Lỗ Ai công thứ I1 (năm 484 TCN), nước Tề ở 
phía bắc đánh vào nước Lỗ. Nước Lô huy động nhân dân 
.cả nước tham gia chiến dấu bảo vệ xã tắc. Lô Ai công lệnh 
cho Uông Ý lúc đó đang ở tuổi vị thành niên cưỡi chiến 
xa ra sa trường chiến đấu. Uông Ý cùng nhiều người đã 
anh dũng hy sinh. Người ta để quan tài của họ ở đó. Vì 
Uống Ý tuổi còn nhỏ, nên người ta chỉ định chôn cất qua 
loa theo lễ đơn gián dành cho người vị thành niên. Nhưng 
Khếng Tử nói: "Lúc xã tắc lâm nguy, Uông Y đã có thẻ 
cầm vũ khí bảo vệ giang sơn xã tắc của mình, làm được 
những việc của người lớn, vậy thì nên dùng lễ cho người 
lớn mà mai táng anh tả”. 


(Tả truyện - Ai-công nhất niệu) 


LỜI BÌNH 

Lễ mà Khổng Tử nhấn mạnh là chỉ chế độ pháp quy. nhưng 
những chế độ, pháp quy này khi thực hiện tại phải xuất phát từ 
tình hình thực tế. Theo lý mả nói, lại theo lễ mà hành sự Ông 
hết sức yêu quý Tổ quốc mình, tích cực cống hiên sức mĩnh cho 
giang sơn xã tắc. Ông luôn luôn tôn trọng. ủng hộ những người 
yêu quê hương đất nước. Trong cuộc chiến Tề - Lỗ, chàng thiếu 
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niên Uông Ý đã làm được một việc như người lớn, đó là cầm 
vũ khí bảo vệ Tổ quốc. Khổng Tử cho rằng đó là điều hết sức 
đáng quý. Một đứa trẻ đã làm được việc của người lớn, thì nên 
dùng lễ táng của người lớn mà chôn cất. Việc lấy lễ dành cho 
người lớn để mai táng Uông Ý, cũng chính đã ngầm biểu dương 
tỉnh thần yêu nước của anh ta, điều đó thể hiện tư tưởng tiến 
bộ của Khổng Tử. 
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KHỐNG TỬ NÓI VỀ QUẢN TRỌNG 


Khổng Tử nói rằng: "Quản Trọng(}) bụng dạ nhỏ nhen 
lắm thay!" Có người hỏi: "Hay là ông ta tiết kiệm? " 
Khổng Tử đáp: "Ông ta thu rất những thuế chợ của nhân 
đân, người dưới trướng ông ta mỗi người một chức, như 
thế sao gọi là tiết kiệm được?" 


Người đó lại hỏi: "Vậy thì, ông ấy có biết lễ không? k 
Khổng Từ đáp rằng: "Vua chư hầu dựng cái tắc môn” thì 
"Quản Trọng cũng dựng một cái tắc môn. Khi vua chư hầu 
bày yến tiệc mời vua nước khác, có dùng giá úp chén, thì 
họ Quản cũng có cái giá đó. Nếu nói Quản Trọng biết lễ, 
thì còn ai không biết lễ nữa?" 


(Luận ngữ - Bát dạt) 
Khi có người hỏi về Quản Trọng, Khổng Tử đáp: "Đấy 
là một nhân tài! Ông ấy đoạt 300 mẫu đất ấp Biền của họ 


Bá, làm cho họ Bá phải ăn uống đạm bạc, thế mà suốt đời 
chăng thốt ra một lời oán trách Quản Trọng". 


(Luận ngữ - Hiến vấn) 


I. Quản Trọng: Người Dĩnh Thượng nước Tê đầu thời Xuân thu, tên là Di 
Ngô, tự là Trọng. Bạn đầu phò Công tử Củ, vẽ sau làm tướng cho Tế Hoàn 
Sitch giúp Tê Hoàn công cu trị Tê, xưng, bá thiên hạ. 

Tác món: Bình phong chắn trước công. Ngày xưa chỉ có vua chữ lầu trở 
lên mới được xây loại cửa này. 
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Tử Lộ nói rằng: “Tê Hoàn công giết huynh trưởng của 
mình là công tử Củt) , một bê tôi và là thầy dạy của công 
tử Củ là Thiệu Hốt đã tự tử vì chúa. Nhưng một bề tôi và 
cũng là thầy dạy khác của ông ta là Quản Trọng thì chẳng 
chết theo". Rồi nói tiếp: "Như vậy, liệu có đáng gọi Quản 
Trọng là một người nhân đức được chăng?" Khổng Tử đáp 
rằng: "Vua Tê Hoàn công nhiều lần tập hợp các chư hầu, 
làm nên nghiệp bá mà không gây chiến tranh. Đó đều là 
nhờ tài sức của Quản Trọng vậy. Người như Quản Trọng 
chẳng đáng gọi là nhân sao? Chẳng đáng gọi là nhân sao? 


(Luận ngữ - Hiến văn) 


Tử Công nói rằng: "Quản Trọng có lẽ chẳng phái là 
người nhân đức đâu! Tê Hoàn công giết chết Công tử Cú, 
ông ta chẳng những không dám chết theo chúa, mà còn 
phó tá Hoàn công”. Không Tử đáp rằng: "Quản Trọng phò 
tá Hoàn công, giúp Hoàn công làm bá chủ các nước chư 
hầu, khiến cho thiên hạ được thái bình, cho đến nay dân 
chúng còn được hưởng ân đức của người. Nếu chẳng có 
Quản Trọng, thì những người như chúng ta còn xõa tóc, 
xẻ vạt áo bên tả như người man di, Ông ấy lẽ nào lại phải 
như kẻ nam nữ thường tình vì tấm lòng trung nhỏ hẹp mà 
tự sát nơi bờ khe con suối, chết rồi chẳng ai biết đến mình 
nữa sao?" 


(Luận ngữ - Hiển văn) 


——— co. 
1. Tế Hoàn công: Tức vua Hoàn công nước Tề, tên là Tiểu Bạch. © Ông tử Cú 
là anh cửa Tiểu Bạch. Hai anh em tranh giành vương vị, từng trao vhiến với 
nhau, Công tử Củ bị Hoàn công giết. 
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LỜI BÌNH 


Quản Trọng là nhân vật lỗi lạc sống trước Khổng Tử không 
lâu. Sau khi người mà ôrìg phò tá là Công tử Củ bị giết, ông lại 
phò tá Công tử Bạch (Tề Hoàn công) vốn trước đó là kẻ thù, 
tiến hành cuộc cải cách ở nước Tề, khiến nước Tề giàu mạnh, 
bá chủ thiên hạ. Khổng Tử vốn là người sống tích cực, bản thân 
ông "ba tháng không vua thì vẫn cần mẫn như có vậy", ông có 
công trong việc trị nước, đương nhiên ông hết sức kính trọng 
người có ích cho nhân dân như Quản Trọng. Những mẩu văn 
trên đây thể hiện sự đánh giá toàn diện của Khổng Tử đối với 
Quản Trọng. Một mặt phê bình Quản Trọng không chú ý đến 
một số việc, có hành vi tiếm lễ vượt vị. Nhưng trên một số vấn 
để lớn lại khẳng định và ca ngợi công lao của ông. Đặc biệt 
trong việc Quản Trọng không chết theo chúa mà lại phò tá người 
được coi là kẻ thù, Khổng Tử cho rằng, bề ngoài thì tựa như vô 
tình vô nghĩa, nhưng trên thực tế là nhìn xa trông rộng, là đã 
làm một việc tốt. Vì phò tá minh chủ thì mới có thể làm nên đại 
nghiệp, ban ân huệ cho dân. Đó là một việc làm phù hợp với 
lễ. Qua cách đánh giá về Quản Trọng, chúng ta cũng có thể 
thấy thái độ coi trọng đại lễ, bỏ qua tiểu tiết, việc nhỏ phục tùng 
việc lớn, lễ nhỏ phục tùng lễ lớn của Khổng Tử, Biết nhìn xa 
trông rộng để làm nên sự nghiệp, chính là đã thực sự vận dụng 
lễ, chấp hành lễ. Luận điểm đanh thép đó đã thể hiện tấm lòng 
bao dung và phong độ một nhà chính trị của Khổng Tử. 
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KHỐNG TỬ THEO LỄ TÌM NGỰA 


Khống Tử ngồi xe xuất hành, lúc nghỉ lại, ngựa sống 
mất, rôi ăn hoa màu của người ta, thế là bị một người nông 
dân bắt mất. Tử Cống - một người giỏi ngoại giao, đối đáp 
- xm được đi thuyết phục người nông dân đó. Ông ta đã 
nói hết lời, nhưng người nông dân vẫn không chịu. 


Có một người quê kệch vừa mới theo hầu Khổng Tử 
nói rằng: "Để con thử đi khuyên ông ta xem". Thế rồi anh 
ta liền nói với người nông dân rằng: "Ngài không phải cày 
cấy bên Đông hải, chúng tôi cũng không phải cày cấy bên 
Tây hải, đất của chúng ta mảnh này nối liền mảnh khác, 
ngựa của chúng tôi sao tránh được có lúc lỡ ăn hoa màu 
của ngài”. Người nông dân nghe xong lấy làm vui vẻ, nói 
với anh ta rằng "Ăn nói thì phải rõ ràng, rành mạch như 
vậy, chứ đâu như vị vừa rồi, nói năng gì mà dài đong văn 
tự thế!" 


Thế là người nông dân liền cởi dây thừng, trả ngựa cho 
anh ta. 


(L2 thị Xuân thụ - Hiểu hạnh lâm - 
Tất dĩ) 
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LỜI BÌNH 


Giữa con người và con người nên dùng lễ để đối xử với nhau, 
tôn trọng nhau, thì sự việc mới có thể giải quyết ổn thỏa. Khi 
giải quyết việc gì cẩn suy nghĩ đến cách vận dụng cho thích 
hợp. Ngựa của Khổng Tử ăn hoa mảu của 'IgƯỜI ta, vốn đã là 
sai, khi bị người ta giữ ngựa lại, cần phải thẳng thắn xin lỗi, thì 
mới được người †a tha thứ mà trả ngựa cho. Thế nhưng Tử Cống, 
lại lên giọng quan cách, nói những điều khiến người ta khó chịu. 
Người nông dân đương nhiên là không chịu phục, không trả 
ngựa. Trên thực tế làm như Tử Cống là không lịch sự lắm. Còn 
một ngưởi lao động khác thì nói nhanh, nói thẳng, và câu nào 
cũng có lý. Người ta nghe lọt tai nên đem ngựa trả lại. Câu 
chuyện nói với chứng ta một điều: Quan hệ với người, làm việc 
gì trước hết phải đối xử với người ta bằng lễ. Dùng lời lẽ quen 
thuộc với người ta, xử sự khiêm tốn với người ta, thì người ta 
mới tiếp thu ý kiến, chấp nhận đề nghị của mình, từ đó mà đại 
được mục đích mong muốn. 
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NHAN HỒI GIỮ LỄ NGHĨA VÀ 
TIẾT THÁO 


Không Tử bị vây khốn ở giữa nước Trần và nước Thái, 
rơi vào tình cảnh khốn cùng. Các học trò cùng theo ông 
-chu du liệt quốc đã 7 ngày không có gì vào bụng. Tử Cống 
nhân lúc người gác sơ hở, liền trốn ra ngoài, lấy số tiền 
mang theo, khẩn cầu người nông đân, mua được một ít gạo. 


Nhan Hồi và Trọng Do đốt lửa nấu cơm ở trong một 
căn phòng xây bằng đất. Có một hòn đất nhỏ rơi vào nôi 
cơm, Nhan Hồi liền lấy chỗ cơm bẩn ra ăn. Tử Cống ở 
ngoài giếng nhìn thấy, cho rằng Nhan Hồi đang ăn vụng, 
nên rất không hài lòng, bèn đi vào nhà, hỏi Khổng Tử 
rằng: "Thưa thầy, một người vừa nhân đức vừa trong sạch, 
trong hoàn cảnh khốn cùng thì có phải cũng cần hành sự 
theo lê, có thể vì tư lợi của mình mà thay đổi tiết tháo 
không? ” Không Tử đáp rằng: "Trong bất kỳ hoàn cảnh 
nào, cũng phái theo lễ mà hành sự, nếu như tùy ý thay đổi 
tiết tháo, thì không xứng đáng được gọi là bậc quản tử 
nhân đức nữa". Tử Cống tiếp lời: "Người như Nhan Hồi 
có lẽ không bao giờ thay đổi tiết tháo đâu thầy nhỉ?" 
Khôống Tử đáp: "Đúng thế”. Tử Cống liền dem chuyện 
Nhan Hồi đang nấu cơm thì ăn vụng ra kể với Khổng Tử. 
Không Tử nói răng: "Lâu nay, ta vẫn tin rằng Nhan Hồi 
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là người trọng nhân đức, trọng lễ nghĩa, cho đù có chuyện 
như con nói, ta cũng khó vì đó mà nghi ngờ anh ta, chuyện 
này chắc có duyên cớ gì đây? Con khoan hãy nói gì, để 
ta hỏi anh ta xem", 

Gọi Nhan Hồi lại, Không Tử nói rằng: "Mấy hôm trước, 
ta nằm mơ thấy các bạc tổ tiên đã khuất, có lẽ tổ tiên có 
điều gì muốn nhắc nhở hay phù hộ ta chăng? Con nấu 
xong cơm thì bưng lên đây, ta muốn dùng làm lễ cúng tổ 
tiên". Nhan Hồi liền đáp: “Thưa thầy, khi nãy có một cục 
đất rơi vào nồi cơm, nếu không lấy ra thì e cơm sẽ bẩn 
mất, con định lấy chô cơm bẩn vứt đi, nhưng lại thấy tiếc; 
thế là con hớt chỗ cơm bẩn ở trên ăn mất rồi. Bây giờ cơm 
không thể dùng để cúng được nữa ạ". Khống Tứ đáp: "Nếu 
phải ta thì ta cũng ăn chỗ cơm đó rồi". 


Sau khi Nhan Hồi lui ra, Khổng Tử nót với học trò 
rằng: "Không phải hôm nay ta mới tin là Nhan Hồi rất giữ 
lề". Các học trò từ đó càng tin phục Nhan Hồi hơn. ' 

` 


(Khổng Tử gia ngữ - Tại ách) 

LỜI BÌNH 

Nhan Hồi - vị học trò đắc ý nhất của Khổng Tử - là người 
luôn tuân theo điều lễ, làm theo điều nhân. Phàm là điều gì 
không phải lễ thì không nhìn, không phải lễ thì không nghe, 
không phải lễ thì không mới và không phải lễ thì không làm. 
Khổng Tử xếp ông đứng đầu trong “Tứ khoa" (cách đánh giá, 
phần loại nhân vật trong Nho giáo, chỉ đức hạnh, lời nói, chính 
sự, văn học), đứng đầu về đức hạnh, vả gọi ông là người "ba 
tháng không làm trái điều nhân". Nhan Hồi có uy tín rất lớn trong 
các học trò Khổng Tử, được mọi người hết sức tôn kính. Khi 
theo Khổng Tử chu du liệt quốc, bị vây khốn ở nước Trần và 
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nước Thái, Nhan Hồi vì ăn một chút cơm không may bị bấn, mà 
bị Tử Cống hiểu nhầm là ăn vụng, rồi kể với Khổng Tử, nghĩ 
ngờ ông trong lúc khốn cùng đã đánh mất lễ tiết, Song, Khổng 
Tử lại hiểu sâu sắc vị học trỏ cưng của mình, cho rằng đó có 
thể chỉ là mội sự hiểu lầm. Thế là ông đã rất khéo léo kiểm tra 
Nhan Hồi, Nhan Hồi đã chủ động nói ra câu chuyện đó, hóa ra 
là có sự hiểu nhầm thật. Câu chuyện vừa thể hiện phẩm chất 
cao Thượng của Nhan Hồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giứ 
lê tiết, đồng thời cũng chứng tỏ sự tin tưởng đúng đắn của Khổng 
Tử đối với Nhan Hồi. Qua câu chuyện này càng chứng tỏ Nhan 
Hồi là một tấm gương sáng về giữ gìn lễ nghĩa và tiết tháo. 
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MẠNH TỦ BÒ VỌ KHÔNG THÀNH 


Vợ Mạnh Tử ở trong phòng một mình, bà ngồi xổm lên 
nền nhà trông rất khó coi. Đúng lúc đó, Mạnh Tử đứng 
ngoài cửa số nhìn thấy. Ông liền nói với mẹ rằng: "Vợ con 
thật vô lê, con phải bỏ cô tạ thôi” Mẹ ông hỏi: "Sao con 
biết vợ con ngôi vô lẽ?” Mạnh Tứ thưa: "Chính con đứng 
ngoài cửa số trông thấy mà". Mạnh mẫu Hền nói với ông: 
"Chính con vô lễ thì có, sao lại bảo là vợ con? Trong Chu - 
lễ chăng từng nói: Khj bước vào ngõ, thì phải hỏi xem 
trong nhà có người không. Khi bước vào nhà, thì phải đánh 
tiếng, để người bên trong biết có người đến. Khi bước vào 
cửa hay đến bên cửa số, phải nhìn xem bên dưới có cát gì, 
không nên ngắng đầu nhìn trộm những gì bên trong cửa. 
Không được nhân lúc người ta không đề phòng mà nhìn 
trộm nipười ta. Hôm nay con đến chỗ vợ con đang yên lành 
ngồi một mình, mà vào cửa không thèm đánh tiếng, đến 
nỗi vợ con ngồi thế nào con cũng nhìn thấy. Vậy thì chính 
con vô lễ chứ đâu phải vợ con. Con chẳng có lý do gì mà 
bỏ cô ấy cả”, Cuối cùng Mạnh Tử biết mình sai, không 
nói đến chuyện bỏ vợ nữa. 


(Hàn tí ngoại truyện) 


LỜI BÌNH 


Đoạn văn trích trọng Hàn thi ngoại truyện. Mạnh Tử bỏ vợ 
là một câu chuyện nhằm ca ngợi Mạnh Mẫu. Mạnh Tử trách 
nhẩm vợ, Mạnh Mẫu dùng lý lẽ giải thích cho ông, Mạnh Tử 
nghe ra và từ bỏ ý định ban đầu. Câu chuyện cho ta thấy ba 
vấn để: Lễ không chỉ biểu hiện trong những việc quốc gia đại 
sự, mà còn biểu hiện trong từng động tác của con người. Việc 
lớn mà không hợp với lễ. thi không làm, việc bé không hợp lễ 
cũng không làm, Ngồi xổm là một hành động không được lịch 
sự nên cần phải nhắc nhở. Hai là lễ biểu hiện ở chỗ tôn trọng 
người khác, một người trước khi vào ngõ, vảo nhà, đều phải 
bằng mọi cách thông tin cho người ở trong nhà biết, để họ có 
tư tưởng chuẩn bì, như vậy mới biểu hiện được lễ. Bất ngờ ập 
vào khí người ta không đề phòng, là bản thân mình bất lễ, chứ 
không nên trách người khác. Mình không tôn trọng người ta, mà 
lại bắt người ta giữ lễ, thì không thể được. Ba là, lễ không phải 
là cái máy, là nhất thành bất biến. Lúc nào. cũng hành sự theo 
lễ là đáng khen, nhưng nhìn thấy vợ ngồi xổm trong phòng, một 
hành động không hợp "!Ê", mà đòi bỏ vợ, thì quả là quá cổ hủ. 
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TUÂN TỬ BÀN VỀ KHÔI NGUỒN VÀ 
VAI TRÒ CUA LÊ 


Lễ ra đời và phát triển trong hoàn cảnh nào? Xin thưa 
rằng: Con người sinh ra là có dục vọng. Dục vọng nếu 
không đạt tới thì không thể không cầu cho được; sự mưu 
cầu đó nếu không có chừng mực và giới hạn, thì không 
thể không giành giật; giành giật thì sẽ nảy sinh hỗn loạn, 
hỗn loạn thì tất sinh cùng quẫn. Tiên vương căm phét sự 
hôn loạn này nên mới đặt ra lễ nghỉ để phân rõ nó, để mà 
bảo đưỡng dục vọng của dân, tạo cho dân mưu cầu được 
dục vọng, khiến cho dục vọng của con người không bị vật 
chất làm cùng quẫn, khiến cho vật chất không bị dục vọng 
áp đảo; hai cái đó giằng co nhau cùng tiến, đây chính là 
nguyên nhân ra đời và phát triển của Lễ. 

Bởi vậy, Lễ chính là đạo thuật để bảo dưỡng nhân sinh. 
Thịt cá, thóc gạo, điều hòa ngũ vị, là để bảo dưỡng cái 
miệng; cỏ thơm, gỏ thơm tỏa mùi thơm ngát, là để bảo 
dưỡng cái mũi; chạm trổ, điêu khắc muôn màu muôn vẻ 
là để bảo dưỡng đôi mắt; chiêng trống, chuông khánh, đàn 
sáo là để bảo dưỡng đôi tai; phòng sáng, sân sâu, chiếu 
cói, giường ngủ là để bảo dưỡng thân thể, Vì thế, Lễ chính 
là đạo thuật để bảo dưỡng nhân sinh. 


(Tuân Từ - Lễ luận) 
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LỜI BÌNH 


Trong †ác phẩm Lễ luận, Tuân Tử đã từ các góc độ khác 
nhau trình bảy và phân tích về Lễ. Hai đoạn trên đây nói rõ 
cách nhìn của ông về khởi nguồn và vai trò của Lễ, Trước hết 
ông thừa nhận mọi người đều có nhu cầu về vật chất. Để đáp 
ứng nhụ cầu đó, con người phải giảnh giật nhau. Để tránh được 
sự giành giật thì phải tìm mọi cách hạn chế dục vọng con người, 
từ đó nay sinh ra Lễ. Vì vậy, Lễ là đạo thuật để bảo dưỡng nhân 
sinh. Những quy định trừu tượng đều nhằm phục vụ cho đời 
sống vật chất của con người. Cách nhìn đó thể hiện tính tiến bộ 
trong tư tưởng của Tuân Tử. Tuân Tử coi trong ở hành động 
thiết thực, chứ không phải là nghiên cứu. Đã hành động, thì cần 
căn cứ vào sự phát triển, biến hóa của hiện thực mà phát triển, 
biến hóa theo. Vì vậy, đây là sự thách thức đối với cổ lễ nhất 
thành bất biến kia. Chủ trương đặt ra lễ mới, thay đổi lễ cũ chính 
là một sự cải cách, khiến lễ của Nho gia nâng lên một mức độ 
mới. Dựa theo hiện thực mà thay đổi, thì có thể phục vụ tốt hơn 
cho người cầm quyền. Điều đó cũng có sự đơi mở cho người 
đời nay. 
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HÁN VĂN ĐẾ DÙNG LỄ THU PHỤC 
TRIỆU ĐÀ 


Nam Việt vương Triệu Đà từng làm quan mội quận nhỏ, 
người Chân Định, Hà Bác (Trung Quốc)...... Sau khi Tân 
mất, ông ta thừa cơ tiến đánh và thôn tính Quế Lâm, Quận 
Tượng. tự lập làm Nam Việt Vũ vương...... Sau khi Hán 
Cao Tổ lập nên triều Hán, để khôi phục đất nước, ông đã 
tha thứ cho tôi tự lập vương của Triệu Đà...... Đến thời Lã 
Hậu, Triệu Đà lại tự tôn làm Nam Việt Vũ để, khi Lãä Hậu 
mất, Triệu Đà nhiều lần dấy binh xâm chiếm vùng biên 
giới phía nam của nhà Hán, nhiều lần yêu sách, quấy nhiều 
các dân tộc thiểu số đang lệ thuộc vào triều Hán ở vùng 
đông nam như Mân Việt, Tây Âu, Lạct)... Những vùng 
bị quân của ông ta gây tại họa có đến ngàn vạn đậm. Ông 
ta còn dùng nghỉ trượng của bậc đế vương, dùng văn kiện 
bạn bố của đế vương. Hơn nữa, lại còn dám đặt mình 
ngang hàng với Hoàng để triều Hắn. 


Đến năm Hiến Văn đế thứ nhất, buổi đầu thống trị thiên 
hạ, vua đã thông báo kháp các nước chư hầu và thủ lĩnh 
bốn phương rằng ông từ thời Đại vương đến Hán đế đều 


1. Tên các dân tọc thiêu sẽ vùng dòng nam Trung Quốc thời Tần, Hán. 
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cà 


vì quốc gia xã tắc, quyết tâm lấy đức vỗ về dân, lấy đức 
đối đãi với các dân tộc xung quanh. Trước việc Triệu Đà 
dám chống lì vương triều nhà Hán, cũng dùng lễ mà xử. 
Hiết được quê cha đất tổ Triệu Đà ở Chân Định, ở đó có 
mộ tô tiên ông ta, Hán Văn đế bèn cử quan đến đó trông 
coi mộ, hàng năm theo kỳ mà tế lễ. Ngoài ra, ông còn vời 
các anh em đông tộc của Triệu Đà đến, ban tước, thưởng 
lộc cho họ. Không lâu sau, lại sai Lục Giảt, vốn là npười 
có khiếu biện luận làm chức Thái trung đại phu, chuyên 
sứ của Hoàng đế, đến Nam Việt. Thấy Lục Giả đến Nam 
Việt, Triệu Đà hết sức lo sợ. Nhưng khi biết Hán Văn đế 
đã dùng lê đối xử với mình, thì lấy làm xấu hổ, bèn viết 
. thư xưng tội với Văn đế rằng: "Lão thần trước đây vô cớ 
trộm lấy hiệu Hoàng đế, vốn là một việc làm tự gây cười 
cho mình, lẽ nào đấm lấy đó mà đối đãi với Hoàng để của 
thiên triều thượng quốc ư?” Thế rồi khấu đầu tà ơn, nguyện 
mãi mãi làm phiên thuộc (thuộc địa) của triều Hán, hàng 
năm đêu cống nạp cho Hoàng để triêu Hán, vĩnh viễn làm 
bê tôi của triều Hắn. 


(Sử ký - Nam Việt liệt truyện) 


LỜI BÌNH 

Lễ vốn là thước đo chuẩn mực của con người trong xã hội. 
Đùng lễ đổi với người thì người ta mới đối xử lại với mình bằng 
lễ. Người xưa có câu: "Kính nhân giả nhân hằng kính chỉ" (người 
biết kính trọng người khác thì luôn được người ta kính trọng). 
Thần dân lấy lễ đối xử với quân chủ, thì quân chủ cũng nên lấy 


1. Lục Olá: Người nước Sở thời Tây Hán. có lãi hùng biện, từng phò tá Hún 
Cao Tô bình định thiên hạ. Có tác phẩm 724 sgữ gồm 12 thiên nối tiếng 
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lễ mà đối xử với thần dân. Triệu Đà nhân lúc nhà Tần hồn loạn 
mà xưng đế ở Nam Việt, vốn là điều không nên. Hán Cao Tổ 
vì sự ổn định của vùng biên cương, sự bình yên của nhân dân 
mà thừa nhận vương vị của ông ta, đó là vì đại cục. Thế nhưng 
Triệu Đà khi phục tùng, khí phản bội, lại còn thừa cơ quấy nhiều, 
cướp bóc vùng biên cương phía nam của triểu Hán, gây nên 
mối họa biên cương phía nạm ở đầu đời Hán. Tuy vậy, Hán Văn 
đế làm theo điều nhân, trọng lễ, không iấy máu trả máu, mà 
ngược lại ông lấy đức báo oán. Không những không coi Triệu 
Đà là kẻ thù, mà còn sai người hàng năm thờ cúng tổ tiên ông 
ta, ưu đãi anh em ông ta, đồng thời sai sứ giả truyền đạt với 
ông ta ý muốn dùng lễ đối đãi, kết tình hữu hảo lâu dài. Hành 
động này vượt ra ngoài ý nghĩ của Triệu Đà. Ban đầu ông ta 
- lấy làm sợ hãi, rồi khó hiểu, và cuối cùng là tỉnh ngộ, nhận thức 
sâu sắc sự tôn trọng và đối xử nhân hậu cửa Hoàng đế triều 
Hản đối với ông ta, bèn ngỏ ý muốn thực tâm làm phiên thuộc 
của triều Hán. Từ đó luôn thân thiện với triểu Hán, khiến biên 
cương phía nam yên ổn, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đây chính 
là thành quả tích cực của việc dùng lễ đối xử với Triệu Đà của 
Hán Văn đế. 
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HÀN DIÊN THỌ LẤY LỄ TRÙ TỆ MOI 
MÓC NHAU 


Hàn Diễn Thọt Ù từng làm quan Thái thú ở Dĩnh Xuyên. 
Trước đó, khi Triệu Quảng Hán làm Thái thú ở đây, phiền 
vì nỏi dân địa phương thường kéo bè kết đảng, mưu đồ lợi 
tiếng. Vì thế hạ lệnh chớ dân chúng, quan lại tố cáo lẫn 
nhau, lất nhiều người làm như vậy, đều cho mình là sáng 
suốt, Tập tục nguy hại này sau khi lan rộng ra khắp địa 
phương, trong dân chúng này sinh nhiều hiện tượng thù 
oán nhau, mất lòng tín ở nhau, Khi Hàn Điện Thọ đến 
Dĩnh Xuyên, ông quyết tâm phải thay đối thói tục này, cần 
phải thay thế nó bằng lễ nhấp khoan hậu, hòa mục và tôn 
trọng lần nhau, Vì sợ đân chúng không quen với cách nghĩ 
này, ông nhiều lân triệu tập những người già cả và mấy 
trăm người xưa nay được dân chúng trong làng tôn trọng, 
tin tường, bày đặt yến tiệc, chuẩn bị rượu thịt ngon, đích 
thân cung kính cùng uống rượu với họ, tất cả đều đối xử 
bằng lẻ. Đồng thời còn hỏi thăm từng người về dân tình, 
dân tục, ý kiến của đân, những điều ai oán cúa đản và nỗi 
thống khổ trong dân. Ông khuyên nhú mọi người nên hòa 


Ì. Hàn Diễn Tuy: Người nước Yên thời Tây Hán, tự là Trường Công, Thời 
Chiều Để làn quan Đại phụ Giản nghị. Tùng giữ chức Thái thủ vắc quận: 
Quận Đồng, Hoài Dương, Dĩnh Xuyên, có công Tàu lớn. 


2&3 


mục lễ nhượng, tương thân tương ái; xóa bỏ hiềm khích, 
oắn giận giữa mọi người. Những người được mời dự đều 
cho răng như thế là rất tốt, và đều bày tỏ mong muốn làm 
theo. Thế là ông cùng mọi người bàn định về những nghỉ 
lẻ ma chay, cưới hỏi, thờ cúng, đều dựa theo thời cổ, không 
được tùy tiện vượt qua quy ước cũ. Ông còn ra lệnh các 
quan văn võ, nho sinh, các nha dịch trong vùng, cầm lẻ 
khí, giúp đân chúng địa phương việc ma chay cưới hỏi, 
tuân lẻ thủ pháp. Kết quả, dân chúng đều theo lễ hành SỰ, 
người người khiêm nhượng, giữ gìn phép tắc, thành thực, 
không dối lừa nhau. Những thứ hàng của những người bán 
tượng đất, tượng gỗ và của những người làm xe ngựa giả 
đều bị mọi người vứt ra đường. 


(Hán thư, quyền 76, Hàn Diên Thọ 
(TuYẾH) 


LỜI BÌNH 


Thời Tây Hán, làn sóng tố cáo, vạch tội nhau ở vùng Dĩnh 
Xuyên, khiến dân chúng trong vùng công kích lẫn nhau, vạch 
tội kể mưu nhau, mất lòng tin ở nhau, tích giận thành thù. Không 
khí xã hội bại hoại, quan hệ giữa người với người căng thắng. 
Đứng trước vấn đề nghiêm trọng này, Hàn Diên Thọ đã thí hành 
lễ chế, để xướng tôn trọng lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau. Đồng 
thời đích thân bày yến tiệc, dùng lễ đãi người, tìm hiểu dân tình, 
đích thân khuyến dụ. Vì vậy đã mang lại hiệu quả tốt đẹp. Đó 
là công lao của Hàn Diên Thọ, và cũng là sự thể hiện cụ thể 
vai trò xã hội của Lễ. Khổng Tử nói: "Lập thân ở Lễ", "không 
học Lễ, không đứng vững được trong xã hội". Đó chính là nói 
một xã hội theo Lễ mà trị, một cá nhân nên theo lễ mà làm. Lễ 
là một loại quy phạm, bất kỳ lức nào cũng không thể thiếu được. 
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TẦN BÀNH KHUYÊN DÂN BIẾT THEO LỄ 


Tần Bành(, vào năm Kiến sơ Chương đế thứ nhất đời 
Đông Hán (76 sau CN), làm quan Thái thú Sơn Dương. 
Thời kỳ nhậm chức ở Sơn Dương, ông đùng lễ để giáo hóa 
dân chúng, thay vì chỉ dùng hình phạt để trị người, quản 
người. Ông tôn sùng học thuyết Nho gia, tôn trọng Nho 
sinh, chú trọng xây dựng trường học. Hàng năm, cứ đến 
mùa xuân, mùa thu, kỳ tổ chức các nghi lễ tế tự, ông 
thường giảng giải cho đân về các quy định và hình thức 
hành lễ, đồng thời tuyên bố với mọt người "tứ giới" (4 điêu 
răn) của Nho gia: "(Phàm là những điều) không nhải lẻ thì 
chớ nên nói, không phải lẻ thì chớ nên nhìn, không phải 
lễ thì chớ nên nghe, không phái lề thì chớ nên làm”, những, 
nghi lễ dùng trong quan hệ cha con, anh em, vợ chồng. 
Đối với những người thi hành tốt nghỉ lễ, thì đề bại làm 
quan Tam lão (chức quan nhỏ ở địa phương). Không 
những thế, thường cứ vào tiết tring thu tháng tám, chuẩn 
bị rượu thịt tiếp đãi, can dặn và khích lệ những người đã 
thực hiện tốt nghỉ lễ. Mỗi khi có quan lại mắc sat lâm, 
ông chỉ bãi chức, không hề áp dụng bất kỳ hình phạt nhục 


1. Tủn Bành: Người Mạu Lăng thời Đông tán, tự là Bá Bình, từng đi chính 
phát Hung Nó, Thời Hán Chương để làm Thái thú Sơn Dương, sau nhậm chức 
ở linh Xuyên. - 
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hình nào. Dân chúng trong vùng hết sức yêu kính ông, 
không hề có một ai chú trương hoặc có ý kiến phản đối ông. 


(Hạu Hán thư, quyển L06, Tuân lại 
(THYỆN) 


LỜI BÌNH 


Qua các triều đại, đưới ngòi bút của các nhà sử học, vấn đề 
chính là sự thanh liêm trong triều đình phong kiến. Theo sử sách 
thì họ thanh liêm ở chỗ nào? Đó chính là dựa vào lễ trị nước, 
thực hiện nền chính trị nhân từ, khoan dung, yêu dân. Tần Bành 
trong Hậu Hán thư - Tuân lại truyện là một ví dụ. Trong thời 
gian làm quan, ông luôn cố gắng thí hành lễ chế của Nho gia. 
Ông lấy tiêu chuẩn của Nho gia để xác định đúng sai, phải trái, 
chứ trọng ở việc khuyên răn, khi ban thưởng có tiêu chuẩn, khi 
trừng phạt không quá đáng, vì thế mà ông giành được công tích 
to lớn. Điều này chứng tỏ lễ chế phong kiến thích hợp với thời 
kỳ đầu xã hội phong kiến Trung Quốc. Thượng tầng kiến trúc 
mà đại diện là tư tưởng Nho gia đã có tác dụng thúc đẩy đối 
với cơ sở kinh tế đương thời. Còn sau này còn có vai trò tích 
cực hay không thì cẩn căn cứ vào sự thay đổi của thời đại để 
đánh giá cụ thể. Ở đây nêu ra tỉnh thần cơ bản coi trọng lễ 
nghĩa thời xưa, chứ không đề cập đến nội dung cụ thể của một 
thời đại, một địa phương nảo. : 
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KHÔNG DUNG NHƯÒNG LÊ 


Khổng Dung” tự là Văn Cử, người nước Lô, là cháu 
20 đời của Khổng Tử. Ông tổ bảy đời của ông là Khống 
Bá từng được Hán Nguyên đế tôn làm thầy, làm đến chức 
Thị trung (chức quan tâu trình sự việc trong cung). Phụ 
thân là Khổng Trụ, từng làm quan Đô úy Thái Sơn. Không 
Dung thuở nhỏ có tài năng đặc biệt. Theo tài liệu ghi chép 
trong gia đình ông: Gia đình ông có bảy anh cm, ông là 
người thứ sáu. Từ nhỏ tính ông vốn đã hiền hậu. Năm bốn 
tuổi, khi cùng các anh ăn lê, môi lần lấy lê ông đều chọn 
quả bé nhất. Mọi người không hiểu, mới hỏi ông sao lại 
làm thế. Ông trả lời: "Em là bé, theo lễ thì phải ăn quả 
bé", Hành động khiêm tốn, nhường nhịn của ông khiến cả 
nhà hết sức ngạc nhiên. 

(Hậu Hán thư, quyền L00, Không 
Dung truyện) 
LỜI BÌNH 
Câu chuyện Khổng Dung nhường lê truyền tụng ngàn năm 


không mất, Khổng Ðung mới bốn tuổi đã biết nhường nhịn, lễ 
độ. Điều này phải khẳng định là kết quả của sự giáo dục của 


l Không Dung: Nhà văn cuối thời Đông Hán đầu thời Tam quốc. 
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cha mẹ và sự hun đúc từ phía gia đình. Họ Khổng xưa nay được 
coi là "Thi Lễ truyền gia", chủ trương hành sự theo lễ, dạy con 
theo lễ. Chính vì Khổng Dung từ bé đã được sống trong môi 
trường trọng lễ này, nên mới có được hành động nhường nhịn, 
giữ lễ như vậy. Câu chuyện này từ hơn nghìn năm nay lưu truyền 
lại, có tác đụng giáo dục trẻ nhỏ, gợi mở cho người đời sau, cho 
đến nay vẫn còn ý nghĩa tích cực. 
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TRẦN NGUYÊN PHƯƠNG TRÁCH 
KHÁCH KHÔNG GIÚ LÊ 


Trần Thái Khâu hẹn với một người bạn cùng đi chơi. 
Thời gian hẹn vào đúng giữa trưa. Thế nhưng, Trần Thái 
Khâu đợi mãi đến quá trưa vẫn không thấy bạn đến, ông 
không đợi nữa mà đi một mình. Sau khi ông đi, người bạn 
mới đến. Lúc đó Trân Nguyên Phương mới bảy tuổi, đang 
đứng chơi ngoài cửa. VỊ khách này hỏi Trần Nguyên 
Phương: “Cha chấu có nhà không? ” Nguyên Phương dáp: 
“Cha cháu đợi bác rất lâu, bác không đến, cha cháu đi rôi”. 
Người khách ham hầm tức giận, nói: "Người đâu mà lại 
như thế được? Đã hẹn với người ta cùng đi, thế mà không 
đợi, lại đi một mình". Trần Nguyên Phương nghe nói như 
vậy, cho là không đúng, liền phán bác lại ông ta: "Bác hẹn 
pập cha cháu vào đúng giữa trưa. Đến giờ rồi mà bác 
không đến, như thế là không giữ lời hứa. Bác mắng cha 
của người khác trước mặt con trai người ta, như thế là bất 
lịch sự. Bác làm thế là sai rõt". Người khách nghe nói như 
vậy, cảm thấy rất hổ thẹn. Ông ta lập tức xuống ngựa, định 
nói chuyện với Nguyên Phương. Nhưng Trần Nguyên 
Phương bước vào nhà, không để ý đến ông ta nữa. 


LỜI BÌNH 


Một người có lịch sự hay không, biểu hiện ở mọi phương diện. 
Hẹn với người khác mà không đến đúng giờ, cũng là một hành 
vì bất lịch sự. Rõ ràng mình sai, mà không tự trách mình, lại đi 
trách người khác, thì đó càng là hành động bất lịch sự. Đương 
nhiên, việc vô cớ trách mắng người khác trước mặt con cái họ, 
lại càng bất lịch sự hơn. Những hành động bất lịch sự này bị 
đứa trẻ lên bảy là Trần Nguyên Phương nhận rõ và trực tiếp 
phê bình, đó quả là điều hiếm thấy. Còn người khách thì sao? 
Sau khi bị đứa trẻ phê bình, đã nhận ra cái sai của mình, như 
vậy là từ chỗ bất lịch sự đã trở thành lịch sự. Có thể nói, một 
người có hành vi vô iễ, mà biết quay lại tự trách mình, thì cũng 
thành người có lễ độ. Đây là câu chuyện để lại cho người ta 
- những điều suy nghĩ. 
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LƯONG NHAN QUANG DẠY DÂN 
THEO LÊ 


Lương Nhan Quangt) từ nơi xa chuyển đến Tương 
Châu làm quan Thứ sử. Hôi đó, quan hệ giữa những người 
đân ở Tương Châu rất căng thẳng, mọi người không tin 
đưởng nhau, trong dân gian thường lưu truyền những bài 
về, tung những tin đồn nhắm, rằng ông quan này xấu xa 
thế này, người kia tôi tệ thế khác, mỗi người nói một 
phách. Lương Nhan Quang muến bài trừ tệ nạn này, tự 
xuất lương bổng của mình đến vùng Sơn Đông mời mội 
số Nho sinh nổi tiếng về, trong môi làng đều lập trường 
học, chỉ cho dạy học trò những sách của thánh hiền thời 
cổ. Rồi cứ đến tháng cuối cùng của một quý, ông triệu tập 
học trò lại, tự mình đích thân kiểm tra. Đối với những trò 
chăm chỉ học hành, thi được điểm tốt, hay những học trò 
thông minh lanh lợi, học giỏi, ông cho bày tiệc rượu, mời 
họ ngồi ở công đường, tiếp đãi bằng nghi lễ trang trọng. 
Những học trò khác tần lượt ngồi ở hành lang. Với những 
kẻ chỉ giỏi tranh cãi với người, học hành lười nhắc, kém 
cỏi, thì cho ngồi ở sân, chuẩn bị cho cơm thô canh nhạt, 


J. Lương Nhan Quang: Người Ô Thị triều Tùy, tự là Tu Chỉ. Khi làm quan ở 
thời Bắc Chu được phong là Hoa Dương quận công. Đầu đời Tùy làm Thứ sử 
KỲ Châu, sau chuyển đến làm Thứ sử Tương Châu. 


200 


Đến khi họ học hành tốt, thì tiếp đãi họ như khách, tiễn 
họ ra tận ngõ, khi đi còn biếu họ ít tiền. Thế là ai nấy đều 
cố găng học hành, giữ lễ pháp, phong tục của địa phương 
có nhiều thay đổi. 

Có một người ở Phẫu Dương tên là Tiêu Thông. Anh 
ta là một kẻ nát rượu, suốt ngày say bí tỉ, lại là kẻ bất hiếu 
với cha mẹ, bị anh em trong nhà kiện lên quan phủ. Thế 
nhưng, Lương Nhan Quang không kết tội anh ta, mà gọi 
anh ta đến Không miếu, để giáo dục bằng thực tế. Trong 
miếu có một số tranh vẽ về sự tận trung tận hiếu của tiền 
nhân. Khi nhìn thấy hình tượng Hàn Bá Dut! vì mẹ đánh 
mình không thấy đau, nghĩ đến mẹ tuổi già sức yếu nên 
trong lòng hết sức đau khổ, Tiêu Thóng lấy làm cảm động, 
nghĩ rằng mình không đúng, vừa đau buồn vừa xấu hổ, tự 
cảm thấy không biết trốn vào đâu cho đỡ ngượng. Lương 
Nhan Quang thừa cơ lên lớp cho anh ta một bài, rồi thả 
anh ta về. Từ đó, quả nhiên Tiêu Thông ra sức sửa chữa 
sai lam, hiếu thuận với cha mẹ, cuối cùng trở thành một 
người giữ lễ pháp, có đức độ. 

(Tùy thư, quyền 73, Lương Nhan 
Quang truyện) 


LỜI BÌNH 


Bắt đầu từ thời Đông Hán, tư tưởng Nho gia dần dần rõ nét 
hơn, chuẩn mực hơn, ngày càng đi sâu vào lòng người, Phương 


1. Hàn Bá Du: Bậc chí hiếu thời Hún. Có một lần, người mẹ dùng roi dánh 
ông, đánh xong ông nức nở khóc, mẹ ông hỏi sao lúc đánh không khóc mà 
đánh xong rồi mới khóc? Bá Du nói: Trước đây mẹ đánh rất đau, còn bây giờ 
con không thấy đau nữa, con thương mẹ sức cùng lực kiệt rồi. 
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pháp giáo hóa dân theo lễ của Nho gia cũng đi vào lòng người. 
Trong thời gian đó, tuy trải qua những biến động xã hội Nam 
Bắc triểu, các dân tộc thiểu số thiên di, các trào lưu tư tưởng 
ảnh hưởng đến mọi người, nhưng tư tưởng Nho gia vẫn chiếm 
ưu thế. Đầu đởi Tùy, Tùy Văn đế đề xướng Nho học ở Trung 
Nguyên, đã xuất hiện điển hình sùng Nho trọng lễ là Lương 
Nhan Quang Những biện pháp của Nhan Quang đã làm theo 
cách của lễ triểu Chu và triều Hán, thì hành giáo hóa đối với 
dân chúng, tiến hành giáo dục đối với học trò, khen thưởng 
những người tuân theo lễ, khuyên răn những kẻ bất lễ, dùng lễ 
để cảm hóa những kẻ làm trái lễ. Những biện pháp này đều 
được thí hành một cách hiệu quả. Khổng Tử suốt đời mưu cầu 
xã hội ổn định, điều hòa mối quan hệ giữa con người với con 
người. Chỉ có sự ổn định, điều hòa, mới có lợi cho sự phát triển 
kinh tế và tiến bộ xã hội. Vì vậy, việc sùng lễ, giữ lễ của Lương 
Nhan Quang vẫn là điều chúng ta cần khẳng định. 
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CAO SĨ LIÊM ĐẾN TẬN TỪNG NHÀ 
KHUYẾN DỤ 


Cao Sĩ Liêm đời Đường từng làm quan Trường sử Ích 
Châu (vùng Thành Đô, Tứ Xuyên ngày nay). Hồi đó, 
phong tục của dân chúng vùng đất Thục rất lạc hậu, đau 
ốm không dùng thuốc chữa, mà tin vào quỷ thần. Cha mẹ 
ốm nặng, thâm chí sắp chết, cũng không kề bên chăm sóc, 
mà dùng một cây gậy, treo đồ ăn lên, đứng đằng xa đưa 
cho cha mẹ ăn, họ quan niệm làm như vậy sẽ chữa khỏi 
bệnh. Giữa anh em cũng sống cách biệt nhau, mỗi người 
một cuộc sống riêng, rất ít quan hệ với nhau. Trước tình 
trạng lạc hậu đó, Cao Sĩ Liêm đi khắp nơi giáo hóa, giảng 
giải cho nhân dân. Những ai không nghe theo lời khuyên 
bảo, thì đích thân dẫn một số quan lại đến tận nhà nhắc 
nhỏ, giảng giải. Cuối cùng, đân chúng trong vùng sống 
yên ốn, mọi người coi trọng hiếu đê. Đồng thời ông còn 
ra lệnh cho một số Nho sinh giảng giải những điển tịch 
thời cổ, đối với những người chậm tiến thì luôn khuyến 
khích, khiến cho sự giáo hóa của vùng đất này hưng thịnh 
trở lại. 


LỜI BÌNH 


Những lễ nghi cần thiết là tượng trưng của xã hội tiến bộ. 
Cao Sĩ Liêm đứng trước phong tục tập quán lạc hậu của đất 
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Thục, đã đề xướng lễ nghi, là một biện pháp mở mang trí tuệ, 
một hành động tiến bộ. Ông đề xướng lễ chủ yếu để giải quyết 
hai vấn đề của vùng này: Một là dân chúng địa phương mê tín 
vào quỷ thần. Điều này trái ngược với chủ trương "sự nhân bất 
sự quy" (tôn thở con người chứ không tôn thờ quỷ thần), "nói về 
sự sống mà không nói đến cái chết" của Khổng Tử. Khổng Tử 
tin vào sức mạnh của con người, phản đối mê tín ma quỷ, coi 
trọng lễ của con người, lễ là mẫu mực của con người. Con người 
cao siêu hơn quỷ thần. Con người khi đã thi hành lễ, thì sẽ biết 
hiếu đễ, quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau bệnh tật, điều 
đó có ích hơn là mê tín. Mặt khác, giữa con người nếu quá so 
đo, tính toán thì không thể đoàn kết giúp đỡ nhau. Việc thi hành 
lễ có thể giáo dục mọi người quan tâm lẫn nhau, nghĩ đến lợi 
_ích cho nhau. Cao Sĩ Liêm đối với lễ không chỉ đề xướng chung 
chung, mà còn đích thân sai quan lại đến từng nhả khuyến dụ, 
tình thần đó thật đáng quý, và hiệu quả cũng rất tích cực. 
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CHÂM NGÔN HỌ KHÔNG 


Tập phong Diễn Thánh Công nhút!) để nói rõ việc lễ 
nghĩ, đưa ra cáo thị với con chấu trong dòng họ Khổng: 
Người ta thường nói, cây có gốc, ốc khóc thì cành lá mới 
Sum suê; nước có nguôn, nguôn sâu thì dòng mới chảy 
mạnh. Đó là chân lý hiển nhiên, sáng rõ như ban ngày. Tổ 
tiên của chúng ta là Khổng Tử Tuyên thánh(?? là bậc lông 
sư mà lễ nhạc muôn đời tôn sùng. Cái đức của Người có 
thể ví với trời đất, nên lấy đại lễ tế Trời mà thờ tế Người. 
Tổ tiên cũng là mẫu mực của dạy và học, Đạo mà người 
săng lập bao trùm từ có chí kim...... 


Sùng kính Nho học, coi trọng Đạo của Phu tử, (tức 
Khổng Tử), yêu thích lẻ chế, suy tôn đức hạnh. Những đặc 
điểm này từ lâu đã được gia tộc họ Không biết đến và 
trung thành thực hiện. Là con cháu Khổng Tử, không được 
tham cái lợi nhỏ mà quên đi cái nghĩa lớn, không được 
đến nha môn địa phương cấu kết với bọn quan lại sai 


I. Từ năm Chí Hòa dời vua Nhân Tông thời Bác Tổng (1055), Hoàng để 
phong cho Không Têu Nguyện - chấu 46 đời của Không Tứ - là Diễn Thánh 
Công, Phú đệ của ông gọi là Diễn Thúnh Công phú. 

+. Tuyến thành: Năm Khai Nguyễn thứ 37 (739), vua Đường Huyền Tông 
phòng Không Tư là "Văn Tuyến vương”. Từ đó tôn xưng Không Tử là Tuyên thánh. 
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dịch làm xăng lầm bậy, làm thương tốn đến đức hạnh của 
(õ tiên. 


Cần lấy phép tắc gia huấn mà tổ tiên bao đời truyền lại 
sớm sớnt chiều chiều đem ra răn dạy chấu con. Cần phải bất 
chúng học hành để hiểu lý, làm nén sự nghiệp dể rạng dụnh 
tiên tổ. Muôn ngàn lần không được như kẻ phàm phu tục tử 
nơi đầu đường xó chợ, cam chịu lùm hạng người hạ đẳng. 


(Không Tử đang án, quyển 1101) 


Để nghiêm túc xác lập gia quy (phép nhà), lấy đó để 
giáo huấn con chấu, giữ sự tôn nghiêm của hậu duệ thánh 
nhân, dùng để báo đáp hoàng ân nhân đức của các bậc đế 
vương, tế tiên Không Từ của chúng ta là vạn thế sư biểu 
(người thầy của muôn đời), đạo đức vàn chương của 
Người, thí thư bạn ân huệ cho người đời sau. Tổ tiên bất 
đầu từ Khuyết Lý, bát rẻ ra hoa ở vùng Bình Lâm chúng 
ta. Họ Không chúng ta xưa nay lấy việc làm nông và dọc 
sách thánh hiện làm chính. lšao đời này sinh sôi nảy nở, 
các nhánh đều hưng thịnh. Chị mong các con chấu tuân 
theo lời di huấn của tổ tiên, làm cho mọi người hiếu đề, 
hòa thuận. Họ Không học 7ú học Lẻ, kế thừa lời dạy của 
tố tiên với con là Khổng Lý pàm xưa. Tuân theo chuẩn 
mực nhân luân mà tỏng phán quy định, tuân thủ những 
chế dộ. chính sách của quốc gia, có găng đạt được sư hiểu 
đẻ, trung tín, tự mình thể nghiệm lẻ nghĩa, liêm sỉ. Mọi sự 
pian trá, đối lừa, trộm cắp đêu không được lầm. mọi việc 
xa XI, Kiều ngạo, ngàng ngược đều không nén học. 


(Không phút dáng án, quyền 123) 
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LỠỜI BÌNH 

Hoàng đế các triểu đại vì tôn sùng Khổng Tử, đã không 
ngừng có biểu hiện tôn trọng đối với hậu duệ của Khổng Tử. 
Hậu duệ của Khổng Tử không nhưng rất tự hào vì mình là con 
cháu họ Khổng. mà các đời còn nhấn mạnh “Thi Lễ truyền gia" 
(nhà truyền Kính thi và Lễ). Họ yêu cầu mỗi một người là con 
cháu họ Khổng đều phải sùng lễ, tuân lễ, hành lễ như Khổng 
Tử, lấy lê trị nước, lấy lễ trị nhà. Để đạt được mục đích đó, đặc 
biệt cần đưa nội dung giữ lễ vào gia huấn của họ Khổng. Trong 
tài liệu của Khống Phủ Khúc Phụ có rất nhiều gia huấn họ 
Khổng. Trong mấy chục loại "gia phả họ Khổng" còn lại đến 
ngày nay đều có tộc quy gia huấn. Hai đoạn ở trên đều quy 
định nội dung của việc tuân lê, hành tễ. Họ Khổng lấy "Thị Lễ 
truyền gia" làm gia huấn của mình, yêu cầu nhất mực tuân theo. 


Lễ, đương nhiên là có nội dung giai cấp của nó, và nó phục 
vụ cho một giai cấp nhất định. Nhưng việc xác lập một chế độ, 
pháp quy nhất định, có thể khiến xã hội ổn định và phát triển. 
Từ góc đô này, nó có một ý nghĩa tích cực và tích cực hơn cả 
là sự coi trọng tu dưỡng đạo đức. 
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NHAN THỊ BÀN VỀ LỄ CHỦ KHÁCH 


Khi mời khách, anh là chủ thì không nên trách mắng 
hay rần đạy nô bộc của mình trước mặt khách, Không nên 
nhanh nhấu thay nô bộc mang trà mời khách. Thức ăn để 
đãi khách nhất định phải sạch sẽ, rượu uống nhất định phải 
thơm ngon, món ăn phải là những thứ mà khách ưa đùng. 
Nếu anh muốn mời một người khách, mà gập một người 
khác cùng có mặt, nếu cùng trang lứa với anh ta, thì nhất 
định phải mời cả người đó. Có thể nói như thế này: "Xin 
MỜI ngài cùng di, có được không ạ?" Không được phân 
biệt đời xử với họ. Khi mời khách, không nên để các bậc 
trưởng lão và những người tôn quý ngồi cùng những kẻ 
tầm thường. Người khách mà anh mời, nếu có việc bận, 
hoặc giả trời lạnh quá, nóng quá, không tiện đi, thì không 
nến một mực mời người tạ đến băng được. Nếu khách 
không có phương tiện di lại như xe, ngựa... thì nên chuẩn 
bị xe ngựa đi đón người ta. Khi khách sắp đến, cần sửa 
sang quần áo, mũ mão. chờ khách đến. Đoán biết khách 
từ xa đến, có thể bị đói, thì không nên đợi khi bày tiệc, 
mà nên mời người ta điểm tâm trước một chút pì đó. Khi 
cần tế lẽ thì nhất định phải tế lễ. Khi tế lễ cần dâng bình 
rượu thì nhất định phải dâng bình rượu, những người hầu 
không được kiêu ngạo và làm phiên người khác, không 
được tỏ vẻ mệt mỏi, khi nói không được nhìn thắng vào 
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mặt người nào, mà phải hướng về tất cả khách. Khách 
không uống rượu thì không nên ép, 


Phàm khi người ta mời mình làm khách, thì không nên 
ngồi ở nhà người ta quá lâu. Người ta mời anh, nếu anh 
đã nhận lời thì nhất định phải đi, chớ để người tá chạy đị 
chạy lại mời lần này đến lần khác. Nếu bữa tiệc đó dành 
cho người khác, thì mình không nên ngồi lên trên cùng, 
nên khước từ, những người khách khác cũng nên khước từ. 
Nếu thấy chủ nhà chưa chuẩn bị bữa cơm, thì nên kiên 
quyết chối từ; nếu chủ đã chuẩn bị xong xuôi, thì không 
nên từ chối nữa. Nhưng khóng nên ngồi lại quá lâu. Nếu 
chủ tế lễ, mà mời mình làm chủ tế, thì nên chối từ. Cơm 
rượu chủ dọn ra dù không ngon cũng ăn vài miếng. Trong 
bữa tiệc khỏng nên nói những lời không dáng nói. Không 
nén chí một mình uống rượu trong bữa tiệc, không nên ép 
ngườt tà làm những việc không thể. Khi uống hơi say thì 
phát ngừng ngay, đứng dậy thì phải xem những người xung 
quanh, không được nhìn người bằng nửa con mắt, 


Về việc lễ tiết, xưa nay đều có đi có lại. Nếu chỉ có đi 
mà không có lại, thì không thể giao du, qua lại với nhau nữa. 


tNhan thị gia giới) 


LỜI BÌNH 


Cuốn Nhan thị gia giới do Nhan Quang Mẫn - học giả đầu 
đời Thanh viết. Họ Nhan ở Khúc Phụ luôn tuân theo di huấn 
của tổ tiên họ là Nhan Hồi, giữ lễ giữ pháp, theo nề nếp CŨ. 
Xưa nay dòng họ này luôn lấy "phục lễ thế gia" (gia đình nổi 
tiếng giữ gìn lễ giáo), "đan biển di phong" (tập tục lưu truyền 
các thế hệ sau) làm gia huấn và gia giáo. Bộ Nhan thị gia huấn 
của Nhan Chi Thôi thời Nam Bắc triều là một bộ sách mẫu mực 
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về giáo dục gia đình, lưu truyền ngàn năm không dứt. Vào 
những năm đầu đời Thanh, Nhan Quang Mẫn viết ra cuốn sách 
này, chính là một yêu cầu nữa đối với con cháu họ Nhan trong 
việc giữ lễ trong tình hình mới. Cuốn Gia giới tuân theo di huấn 
của tổ tiên họ Nhan, đưa ra những quy định rõ ràng, nghiêm 
khắc về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, kết bạn, biết người, tự biết 
mình.... Họ cho rằng tuân theo quy phạm này mà hành sự thì 
vừa không hổ danh là con cháu của thánh nhân, vừa không làm 
mất nề nếp giữ gìn lễ nghĩa từ thời Khổng Tử, Nhan Hồi. Trong 
đó có rất nhiều nội dung là yêu cầu cơn người. phải hiếu học, 
tu thân, hướng thiện, hăng hái, cho đến nay vẫn có nhiều giá 
trị tham khảo. - 
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CÂU ĐỐI VỀ TUÂN THEO LỄ ỞÖ 
KHÔNG PHỦ 


Đi vào cửa lẻ, bước trên đường nghĩa, Diễn Thánh Công 
phú xưa nay theo nếp cũ không trái lời dạy tổ tiên. 


Kẻ trí vui ở núi, người nhân vui ở sông, bên trong Công 
phủ bức tranh phóng cố chứa đầy muôn sắc ngàn hương. 
Tuân theo phép tắc tổ tông bao đời, hòa thuận gia tộc, 
giữ vững nhân luân, mãi mãi khác phi lời di huấn tổ tiên. 


Thị hành khâm mệnh Hoàng đế ngự ban, tu chỉnh thân 
tâm, tôn sùng lẻ pháp, luôn luôn ngưỡng vọng án trạch 
thiên tử các đời. 


Tiếp xúc sự vật thực tế, học thời quý ở-hằng tâm. Bọc 
những bài thơ sâu sắc và lễ chế quan trọng. 

Nghiêm khắc tuân theo lễ cổ, dựa theo phép tác hành 
sự. Noi theo ngọc trong và vàng quý. 

Đạo đức là người thầy của ta, nhân nghĩa là người bạn 
cửa ta. 


Lẻ nhạc là sở thích của ta, Thi thư chan chứa tâm hồn ta. 
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LỜI BÌNH 


Hậu duệ của Khổng Tử ở Khúc Phụ mấy nghìn năm qua 
luôn tuân theo giáo huấn của tổ tiên, là mội gia tộc coi trọng lễ 
cổ nhất của Trung Quốc. Nhiều năm qua, các loại đặc quyền 
như quy định con trưởng thừa kế trong phủ, tổ chức gia tộc chặt 
chẽ, chỉ lớn thâu tóm chỉ nhỏ, cũng như quy định thừa kế tài 
sản trong công phủ, tổ chức trong công phủ, đều theo quy định 
thời xưa, những đặc điểm đó không giống với bất kỳ một gia tộc 
nào trong lịch sử Trung Quốc, thậm chí cả Hoàng tộc. Trước 
cửa chính Khổng Phủ, có đôi câu đối từ đầu triều Thanh như 
sau: "Dữ quốc hàm hưu an phú tôn vinh Công phủ đệ, đồng 
thiên tình lão văn chương đạo đức thánh nhân gia”. Cái gọi là 
"văn chương đạo đức" ở đây chính là tuân thủ luật thành văn 
(lễ chế) và luật bất thành văn (đạo đức) thời cổ. "Thánh nhân 
gia" xưa nay yêu cầu không chút cẩu thả trong việc tuân thủ lễ 
chế, biểu hiện trên tất cả các mặt. Những câu đôi từ đời Thanh 
nêu ở trên đã thể hiện một cách sinh động đặc điểm này. 
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THIÊN TIẾT KIỆM 


.. Đối với cá nhân, giữ gìn tiết kiệm, bỏ lòng ham muốn, 
có lợi cho việc giữ được. "hằng tâm", có chí tìm đến đạo, 
vốn đĩ nghèo khó, lại tỏ ra sang trọng, người như. vậy rất 
khó có được hàng tâm", "k€ sĩ có chí đi từn chân lý, lại 
cảm thây xâu hổ vì phải mặc quần áo cũ rách và ăn nống 
kham khổ, loại người này không dáng để cũng bàn luận 
chân lý với họ”; vì tiết kiệm mà xảy ra sai sót là rất ít. 
Tiết kiệm tuy tổ ra xo ro, những thà rằng xo rò cũng không 
thể. xa xỉ mà không khiêm tốn... 
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KHỐNG TỬ CHỦ TRƯƠNG TIẾT KIỆM 


Không Tử nói: "Cai trị một nước có một nghìn cò binh 
xa, phải làm việc nghiêm túc chăm chỉ, thành thật không 
đối trá, tiết kiệm chỉ tiêu, yêu mến nhân dân, chỉ để nhân 
dân làm công việc lao địch vào lúc công việc đông áng 
rỗi rãi thôi”. 


(Luận ngữ - Học nhỉ) 


Khổng Tử nói: "Bụng dạ Quản Trọng nhỏ nhen thay!" 
Có người hỏi: "Quản Trọng có tiết kiệm hay không? " 
Khổng Tử bảo: "Họ Quản thu rất nhiều thuế chợ, đưới 
quyền ông ta mỗi người một việc, không bao giờ kiêm 
nhiệm chức trách, làm sao lại bảo rằng ông ta tiết kiệm 
được?" 


(Luận ngữ - Hát dật) 

Khổng Tử nói: "Kẻ sĩ có chí đi tìm chân lý. thế mà lại 
cảm thấy xấu hố vì phải mặc quần áo cũ rách và ăn tiống 
kham khổ, loại người này không đáng dể cùng bàn luận 
chân lý với họ. 


(tuân ngữ - Lý nhấn) 
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Khổng Tử nói: "Người vì tiết kiệm mà gây ra sai sót là 
rất liếm". 

Khổng Tử nói: "Ăn gạo xấu, uống nước lã, nằm ngủ 
lấy cánh tay gối đầu, sống như thế cũng có niềm vui. Bằng 
những cách không hợp chính nghĩa để có được giàu sang, 
theo ta chẳng khác mây trôi". 


(Luận ngữ - Thuật nhủ) 


Khổng Tử nói: "Người có thiện tâm, ta không được thấy 
nữa rồi; chỉ có thể gặp người có hằng tâm thôi, cũng là 
được rồi. Vốn là không có, lại làm ra bộ có; vốn là trống 
rỗng, lại làm ra bộ đầy ắp; vốn là nghèo khó, lại làm ra 
bộ sang trọng, người như vậy thì rất khó tin là có hằng 
tâm được", 


(Luận ngữ - Thuật nhỉ) 


Khổng Tử nói: "Xa xỉ mà không khiêm tốn, tiết kiệm 
mà xo ro, thì bỏ không khiêm tốn mà đành xo ro vậy”. 


(Luận ngữ - Thuật nhủ) 


Khống Tử nói: "Vua Vũ, ta không tìm thấy khuyết điểm 
nào về việc làm của ông ta cả. Bản thân ông ta ăn uống 
rất kém, nhưng lại sắm sửa lễ vật thịnh soạn thờ cúng quỷ 
thần; quần áo mặc rất tồi, nhưng quần áo cúng bái lại may 
rất sang trọng đẹp đế; cung điện ở thì thấp bé, nhưng lại 
đồn hết sức lực vào công việc mương máng thuỷ lợi. Vua 
Vũ, ta không tìm thấy khuyết điểm nào về việc làm của 
ông ta cả”. 


(Luận ngữ - Thái Bá) 


306 


Khổng Tử nói: "Dùng sợi gai dệt mũ lễ, việc ấy hợp 
với lễ; bây giờ mọi người lại đổi sang dùng xơ, tiết kiệm 
như vậy, ta đồng ý với cách làm của mọi người. Bề tôi 
-8ặp vua, đầu tiên cúi lạy dưới thềm nhà, sau đó lên nhà 
lại tiếp tục cúi lạy nữa, việc ấy hợp với lễ. Ngày nay, mọi 
người lại không cúi lạy dưới thềm nhà nữa, chỉ lên nhà rồi 
mới cúi lạy, thế là biểu hiện của ngạo mạn kiêu căng. Tuy 
rằng chống lại cách làm của mọi người, ta vẫn chủ 
trương cách làm truyền thống trước tiên phải cúi lạy ở đưới 
thềm nhà”. 


(Luận ngữ - Tử Hãm) 


Tê Cảnh công hỏi Khổng Tử việc chính trị. Khống Tử 
bảo: "Vua phải ra vua, tôi phải ra tôi, cha phải ra cha, con 
phải ra con". Cảnh công nói: "Nói rất hay! Nếu thật sự 
vua không ra vua, tôi không ra tôi, cha không ra cha, con 
không ra con, thì cho dù có lương thực, ta làm sao mà ăn 
cho được?” Một hôm Cảnh công lại hỏi Khổng Tử về vấn 
đề chính trị. Khổng Tử trả lời: "Việc quan trọng nhất của 
quản lý đất nước là tiết kiệm chi tiêu tài chính". Cảnh công 
rất mừng, cảm thấy Khổng Tử nói rất có lý, do đó còn 
định cắt phong cho Khổng Tử vùng Ni Khê. 


(Sử ký - Khổng Tử thế gia) 


LỜI BÌNH 


Khổng Tử chú trọng đề xướng tiết kiệm. Ông cho rằng, tiết 
kiệm có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước và cá nhân. Cai trị 
đất nước phải "tiết kiệm của cải", "tiết kiệm tiêu dùng”. Tiết kiệm 
chị tiêu tài chính và các loại tiêu dùng. Tính toán nhập vào để 
mà xuất ra mới có thể làm cho nhà nước thu chi cân bằng và 


307 


có dư thừa. Mở nguồn thu và tiết kiệm chỉ kết hợp với nhau mới 
có thể làm cho đất nước giàu có. Đối với cá nhân, giữ gìn tiết 
kiệm, bỏ lòng ham muốn, có lợi cho việc giữ được "hằng tâm", 
có chí tìm đến đạo, vốn dĩ nghèo khó, lại tỏ ra sang trọng, người 
như vậy rất khó có được hằng tâm, "kẻ sĩ có chí đi tìm chân 
lý, lại cảm thấy xấu hổ vì phải mặc quần áo cũ rách và ăn 
uống kham khổ, loại người này không đáng để cùng bản luận 
chân lý với họ”; vì tiết kiệm mà xảy ra sai sót là rất ít. Tiết kiệm 
tuy tỏ ra xo ro, nhưng thà rằng xo ro cũng không thể xa xỉ mà 
không khiêm tốn. Vì thế, ông không những hiển lành lương 
thiện, khiêm tốn nhường nhịn, lấy tiết kiệm để lập thân lập 
nghiệp. Ông coi giàu sang như mây trôi, sống nghẻo khổ tiết 
kiệm để tự hưởng niềm vui thú. Theo nguyên tắc tiết kiêm, theo 
mọi người đội mũ xơ, chủ trương đi xe thô. Ông ca ngợi Đại Vũ 
"ăn uống kém", "quần áo xấu", "cũng điện thấp bé", nhưng lại 
tập trung sức lực vào công việc đem lại phúc lợi cho dân, phê 
bình tướng quốc Quản Trọng không tiết kiệm. Ông mong muốn 
từ trên xuống dưới đều tiết kiệm, không xa xi, hình thành một 
phong thái tốt đẹp người người đều tiết kiệm, một truyền thống 
tốt đẹp coi trọng tiết kiệm. Hành vi và tư tưởng tiết kiệm của 
Khổng Tử có ảnh hưởng rộng rãi, tới nay vẫn nên kế thừa có 
phê phán. 
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GƯƠNG TIẾT KIỆM CỦA HÁN VĂN ĐẾ 


Hiếu Văn đế từ nước Đại đến kinh thành, lên ngôi vua 
hai mươi ba năm, cung điện, vườn cảnh, chó ngựa, quần 
áo, đồ trang sức và tất cả mọi đồ dùng khác, đều không 
thêm thứ gì, những việc không có lợi cho đân đều bãi bỏ, 
để thuận lợi cho dân, Ông đã từng muốn xây dựng một 
đài cao lộ thiên, mời thợ đến tính toán, giá thành phải cao 
tới một trăm cân vàng. Văn đế bảo: "Một trăm cân vàng, 
bằng tài sản của mười gia đình người dân bậc trung. Ta 
kế thừa cung thất của tiên đế, vẫn thường cảm thấy lo sợ 
và xấu hổ, vì sao lại còn phải xây dựng đài cao lộ thiên 
kia chứ?” Văn đế hàng ngày phải mặc quần áo may bằng 
tơ thô xấu, ngay cả Thận phu nhân là người ông yêu quý 
nhất, cũng:ra lệnh cho bà quần áo không được kéo lê trên 
đất, màn trướng không được thêu hoa, để thể hiện tác 
phong trung hậu chất phác, làm mẫu mực cho thiên hạ. 
Xây dựng lãng mộ cho mình, dùng toàn gạch ngói, không 
được dùng kim loại quý như vàng, bạc, đồng, thiếc để 
trang trí tô điểm, không xây mộ cao to, chỉ mong tiết kiệm, 
không làm phiền hà nhân dân... 

Ngày I tháng 6 năm thứ 7 Hậu Nguyên, Văn đế tạ thế 
tại cung Vị Ương. Trước lúc lâm chung có di chiếu lại 
rằng: "Ta nghe nói trời sinh muôn loài, không thứ nào 
không chết cả. Chết là lẽ thường trong trời đất, là hiện 
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tượng tự nhiên của sự vật, làm sao mà phải đau thương 
quá đáng. Hiện nay, người đời đều ham sống sợ chết, 
người chết rồi, chi phí quá nhiều của cải để chôn cất, đến 
nỗi phải khuynh gia bại sản; đấm ma kéo đài quá lâu, đau 
thương quá đáng, đến nỗi làm hại cho sức khỏe của mình. 
Ta cho rằng không nên làm như vậy. Khi ta sống, đức 
hạnh không cao, không có ích gì cho nhân dân, sau khi 
chết lại bất mọi người để tang cúng bái ta lâu dài, bị cái 
rét cái nóng phê gớm hành hạ giày vò, khiến cho cha con 
người ta đau buồn, già trẻ thương xót, giảm ăn giảm uống, 
bỏ cả cúng bái, như vậy càng làm nặng thêm cái vô đạo 
đức của ta, người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào đây? 
Một người nhỏ bé như ta, bảo toàn được tông miếu, bao 
trùm lên muôn dân trong thiên hạ và các vua chư hầu, đã 
hơn 20 năm rồi. Nhờ vào thần lính trong trời đất, hồng 
phúc của xã tắc, mới làm cho trong nước yên vui, không 
có chiến tranh loạn lạc. Bản thân ta đã rất không thông 
minh, nên thường lo lắng có sai sót, e rằng vì thế bôi nhọ 
cái đức để lại của tiên đế; ngày tháng qua đi, lúc nào cũng 
lo sợ mình chẳng có được kết cục yên lành. Nay ta may 
mắn hưởng trọn tuổi trời, lại được đưa vào miếu thờ hưởng 
lộc cúng tế. Ta không sáng suốt giỏi giang như vậy mà có 
được kết quả tốt đẹp này, thì phải vui mừng cho ta chứ, 
làm sao lại có thể đau thương được nhỉ? Truyền lệnh cho 
quan lại và đân chúng trong thiên hạ, sau khí nhận được 
mệnh lệnh này, cúng tế khóc lóc ba ngày xong thì cởi bố 
áo tang ngay. Trong thời gian tang lễ của ta, không được 
cấm các việc kết hôn, thờ cúng, uống rượu, ăn thịt, ma 
chay và những người phải chịu tang cúng bái khóc lóc, 
cũng không được đi chân không trên đất khóc lóc dau xót 
như trước kia, khăn tang bằng vải gai rộng không được 
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quá ba tấc, khi chôn cất không được bày biện xa giá và 
binh khí, không được phát động dân chúng đến cung điện 
cúng bái khóc lóc. Những người phải khóc lóc cúng tế 
trong cung đình, chỉ được khóc 1Š tiếng vào các buổi sáng 
và chiều, làm lẻ xong thì thôi khóc ngay. Không phải thời 
gian khóc lóc sáng chiều, không được tự tiện khóc lóc. An 
táng xong, chỉ mặc quần áo tàng xơ gai mười lắm ngày, 
quần áo xơ gai loại hai, mặc mười bốn ngày, quần áo tang 
xơ gai loại mịn mặc bảy ngày, sau ba mươi sáu ngày thì 
cởi bỏ áo tang. Các sự việc khác không thuộc phạm vị quy 
dịnh, cũng phải làm theo quy định này, phải thông báo 
cho toàn thiên hạ những quy định này, để mọi người hiểu 
rõ lòng dạ, ý muốn của ta. Lãng mộ chôn cất ta phải giữ 
nguyên diện mạo của sông núi, không được làm thay đổi 
khác đi. 


(Sứ ký - Hiếu văn bản kỷ) 


LỜI BÌNH 


Bải văn nảy kể lại chuyện Hán Văn đế Lưu Hằng yêu quý 
sức dân, gương mẫu tiết kiệm. Hán Văn đế chủ trương tiết kiệm, 
yêu cầu bản thân và người trong gia đình ra sức thực hiện. Về 
mặt sinh hoạt chú ý giản dị, cái gì cắt bỏ được thì phải cắt bỏ. 
Trước khi chết, ông lập di chúc, yêu cầu việc ma chay phải tiết 
kiệm, thay đổi thông lệ tập tục cũ phô trương, lãng phí lớn vì 
vua mà làm khổ dân trước kia. Mặc dù so với ngày nay, thì việc 
ma chay của Hán Văn đế vẫn rất là tốn kém, lãng phí lớn, nhưng 
vào thời ấy đã tiết kiệm rất nhiều, so với các vua trước kía thì 
khác nhiều lắm. Hán Văn đế là một ông vua có tài vào thời kỳ 
trước của nhà Tây Hán, đã đưa chính quyền Tây Hán tiến vào 
giai đoạn mới của "Thịnh trị Văn Cảnh", nhưng ông lại không 
cậy công kiêu ngạo, mà là nghiêm khắc với bản thân, trước sau 
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ra sức tiết kiệm. Tỉnh thần ra sức thực hiện tiết kiệm của Hán 
Văn đế không những đáng khen ngợi, học tập làm theo vào thời 
phong kiến, ngay cả ngày nay vẫn còn đáng kế thừa và phát 
huy, để thúc đẩy mọi người, nhất là thanh niên quý trọng sức 
người sức của, chú ý tiết kiệm. 


312 


CHÔN CẤT MÌNH TRẦN ĐỂ UỐN 
NẮN PHONG TỤC 


Dương Vương Tôn khi ốm nặng sắp qua đời, nói với 
con ràng: "Sau khi ta chết, phải để ta mình trần mà chôn 
cất, không được mặc quần áo khâm liệm, để ta trở về trạng 
thái ban đầu của ta, phải nhớ không được làm khác ý của 
ta”. Kỳ Hầu nghe thấy việc này, liền đến khuyên can 
Dương Vương Tôn. Kỳ Hầu bảo: "Tôi nghe nói ngài đặn 
con đứt khoát phải để ngài mình trần khi chôn cất, nếu 
quả đúng như tôi đã nghe được, tôi cho rằng việc ấy không 
thỏa đáng! Nếu người chết rồi không còn tri giác, thì cũng 
được đấy. Nhưng chết rồi vẫn còn tri giác, há không khiến 
thi hài bị hạ nhục hay sao? Vậy thì còn mặt mũi nào gặp 
mặt các bậc tiên nhân đã qua đời kia chứ?" Dương Vương 
Tôn nghe xong, giải thích với Hầu Kỳ rằng: "Tôi muốn 
dùng cách này để uốn nắn phong tục chôn cất: linh đình 
trong xã hội. Cách chôn cất người chết lãng phí rất nhiều 
tiền của thật sự chẳng có ích gì cho người chết, nhưng người 
đời lại lấy việc được chôn cất linh đình để khoe khoang 
với nhau, mong muốn hơn hẳn người khác về mặt này, vì 
thế bày vẽ lãng phí, dốc vét tiền của, kết quả là để cho 
bao nhiêu tiền của chôn vùi xuống đất thối nát đi vô ích. 
Có người hôm nay vừa chôn thì hài xuống, hôm sau đã bị 
người ta đào bới lên, chuyện đó vốn dĩ có khác gì phơi 
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bày thi hài ở trên cánh đồng hoang hay không? Hơn nữa, 
chết chẳng qua chỉ là vật hóa khi chấm dứt cuộc đời, là 
sự về cội ngưồn của vật thể. Về cội nguồn là đến chỗ tận 
cùng rồi, vật hóa là được chuyển hóa, đấy là các vật thể 
được trở về trạng thái gốc ban đầu của nó. Trạng thái gốc 
ban đầu của vật, mông lung mênh mang, không hình thể, 
không âm thanh, cái đó mới hợp với tình hình chân thực 
của đạo trời. Tô điểm cho hình đáng bên ngoài đẹp đẽ, 
sang trọng, lấy đó khoe khoang với mọi người, kết quả do 
chôn cất linh đình làm ngắng trở cái gốc ban đầu, khiến 
cho kẻ trở về không thể về được trạng thái ban đầu, người 
vật hóa không chuyển hóa được, rõ ràng là khiến cho cái 
vật thể mất đi cái trạng thái gốc ban đầu của chúng đấy 
sao! Ta còn nghe nói, tỉnh thần của con người do trời phú 
cho, hình hài do đất ban cho. Tỉnh thần và hình hài tách 
rời nhau trở về trạng thái gốc ban đầu của mình, chơ nên 
gọi là quỷ. Ý của quỷ là quy, tức là trở về. Thi hài vốn đĩ 
tôn tại riêng rế một mình, thì làm gì còn trị giác nữa đâu? 
Bây giờ người ta lại lấy tiền bọc lấy thí hài, cho thị hài 
tiền của châu báu, vì chuyện ấy cướp đi của cải của người 
đang sống, rõ ràng chẳng còn đạo lý nào nữa. Bậc thánh 
nhân cổ xưa thuận theo tình người định ra khuôn phép, 
thấy mọi người không nhân tâm chôn cất người thân trần 
trụi, mới định ra khuôn phép để chôn cất. Nhưng tục lệ 
mai táng bây giờ lại làm ngược lại khuôn phép ban đầu 
của thánh nhân ngày xưa. Trước kia khi chôn cất vua 
Nghiêu, lấy cây gỗ rông ruột làm quan tài, lấy đây sắn cột 
buộc quan tài; huyệt đào. đưới không tới nguồn nước, phía 
trên lấy chuẩn là không bốc ra mùi xú uế. Vì thế, thánh 
nhân khi còn sống đễ dàng được người ta sùng bái, chết 
đi rồi cũng được chôn cất dê dàng, không tăng thêm gánh 
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nặng, vô ích cho người đang sống, không làm thiệt hại của 
cải không đáng phí hoài. Bây giờ lại phí hoài rất nhiều 
của cải để chôn cất linh đình người chết, người chết không 
biết gì, người sống lại không được dùng những của cải ấy, ˆ 
thật là quá xăng bậy phi lý. Điều đó có thể nói là sự mê 
hoặc lớn nhất !* Kỳ Hầu nói: "Có lý lắm". Thế là người 
ta mái táng Dương Vương Tôn mình trần, 


(Hán thư - lAương Vương Tôn truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài văn này ghí chép lại chuyện mai táng Dương Vương Tôn 
tnình trần để uốn nắn, sửa đổi phong tục chôn: cất linh đình. 
Trong xã hội phong kiến, việc chôn cất ma chay lình đình rất 
thinh hành, người. thân chết, nhất là cha mẹ qua đời, thì quần 
áo quan quách sắm sửa rất tốn kém, thậm chí còn chôn theo 
vàng bạc châu báu, bày vẽ ghê gớm, lãng phí kinh người. Đối 
với quý tốc thượng lưu, lại càng phung phí hơn nhiều. Vì thế, 
việc khuynh gia bại sản xảy ra thường xuyên. Tục lệ chôn cất 
linh đình, tệ nạn rất nhiều. Dương Vương Tôn vô cùng căm ghét 
chuyện đó, cho rằng đã cướp đi tài sản của người sống chôn 
vùi xuống đất, nát đi phí hoài, là hành vi có hại cho người sống, 
vô ích đối với người chết, tà hành vi rất không sáng suốt, đi 
ngược lại khuôn phép ban đầu của thánh nhân đã đặt ra. Để 
đề xướng việc chôn cất giản tiện, uốn nắn thói tục chôn cất linh 
đình, ông kiên quyết ra lệnh cho con chôn cất ông mình trần. 
Đấy là một việc làm mạnh dạn thực sự làm cho người đời kinh 
'ngạc sợ hãi lúc bấy giờ. Cho tới ngày nay, hiện tượng chôn cất 
linh đình vẫn thường xảy ra, chống tệ nạn chôn cất linh đình, 
đề xướng ma chay giản. dị tiết kiệm, vẫn là một nội dung quan 
trọng trong việc thay đổi phong tục tập quán. Vì vậy, tỉnh thần 
và dũng khí của Dương Vương Tôn vẫn đáng để chúng ta phát 
huy và học tập. 
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DƯƠNG TỤC CĂM GHÉT XA HOA 


Dương Tục tự là Hưng Tổ, người huyện Bình Dương 
phủ Thái Sơn thời Đông Hắn. 


Thời ấy, những kẻ có quyền thế phần lớn đều thích xa 
hoa, Đương Tục vô cùng căm ghét. Hàng ngày ông mặc 
áo rách, ăn cơm go xấu, ngồi xe cũ do ngựa gầy yếu kéo. 
Một phủ thừa biếu óöng một ít cá tươi sống, Dương, Tục 
nhận rồi đem treo ở ngoài sân. Ông phủ thừa ấy về sau lại 
biếu cá, Dương Tục liền đem cá đã treo lần trước ra cho 
phủ thừa xem, khiến phủ thừa bỏ ý định biếu xén. Sau do, 
vợ Dương Tục và con trai là Dương Bí cùng nhau đến nơi 
đóng phủ quận, Dương Tục dòng cửa không cho vào, vợ 
đành dẫn con trai đì, Dương Tục chỉ tích cóp được mội 
chiếc chăn vải, áo ngắn rách và mấy hộc muối, mì mạch 
mà thôi. Ông bảo Dương Bí: “Ta chí có bằng ấy thứ ít ỏi 
như vậy để nuôi sống mình, lấy gì để nuôi mẹ con chứ?" 
Rồi để con trai cùng mẹ nó trở về. 


Năm thứ 6 đời Trung Bình, Hán Lính đế muốn để 
Dương Tục làm Thái úy. Thái ấy là một trong Tam công, 
khi ấy phàm là các quan muốn làm quan to chức Tam 
công, phải đút cho Đồng Viên rất nhiều tiên bạc, cung 
đình còn cử sứ giả đến đốc thúc việc này, sứ giả này gọi 
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là Tá trâu, tất cả những nơi họ đến, các quan đều phải 
cung kính đón tiếp, đút lót hậu lĩnh. Dương Tục không 
làm thế, ông lại để sứ giả trung ương ngồi trên chiếc chiếu 
đơn, giơ chiếc áo bào làm bằng xơ gai cho sứ giả xem, và 
nói: "Thứ tôi giành đụm dược chỉ có cái này thôi”. Tả trâu 
bảm với vua việc này, vua rất không vui, Dương Tục vì 
thế không được làm Thái úy. Về sau ông được vời về kinh, 
chỉ làm Thái thường thôi, chưa kịp lên đường nhậm chức 
thì ốm chết. Khi ấy ông mới bốn mươi tám tuổi. Ông để 
lại lời trăng trối, đặn dò phải chòn cất đơn giìn, không 
nhận tiền của người ta mang đến để chôn cất ma chay cho 
ông. Theo thông lệ xưa nay, quan quận thú chết, nhà nước 
phải giúp đỡ chỉ phí ma chay rất nhiều tiền bạc, phủ thừa 
tiết kiệm làm theo ý nguyện của Dương Tục trước khi mất, 
không nhận Ynột chút đỉnh nào. 


(Hảu Hún thư - Dương Tục liệt 
truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài này viết chuyện Thái thú Nam Dương căm ghét thói xa 
hoa, tham lam, bản thân ông sống liêm khiết, tiết kiệm. Thời kỳ 
Linh đế nhà Đông Hán, chính trị đen tối, xã hội thối nát, quan 
lại tham nhũng, đút lớt công khai, các nhà giàu sang quyền thế 
chuộng xa hoa, sống rất xa xỉ. Dương Tục làm chức thái thú vô 
cùng căm ghét, và tự mình sống trong sạch, tiết kiệm. Ông mặc 
áo rách, ăn cơm gạo xấu, đi xe cũ do ngựa gầy yếu kéo, nghèo 
đến nỗi không nuôi nổi vợ con. Ông không những từ chối nhận 
cá tươi của phủ thừa biếu, mà còn từ chối đút lót. Khi nhà vua 
chuẩn bị thăng chức ông lên làm Thái úy, ông thà mất chức 
quan cao chứ không chịu đút lót cho Thái giám. Lúc sắp chết 
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còn trối trăng lại, yêu cầu chôn cất ma chay đơn giản, từ chối 
số tiền chỉ phí ma chay rất lớn do triều đình cung cấp theo thông 
lệ. Hành vì, dũng khí và tỉnh thần của Dương Tục, thật sự vô 
cùng đáng quý, ngay bây giờ sau hàng nghìn năm, vẫn đáng 
khâm phục, đáng được học tập. : 


Jl§ 


TÙY VĂN ĐẾ TRỪNG PHẠT CON 


Tân Hiếu vương Dương Tuấn, tự ÀA Chỉ, là con thứ ba 
của Cao tổ Dương Kiên. 


Mới đầu, Dương Tuấn được ca ngợi là tốt, Cao tổ nghe 
tin rất vui mừng, viết thư cho Dương Tuấn, khen ngợi 
khuyến khích. Về sau Dương Tuấn dần dần trở nên xa xi, 
để thu vét được nhiều tiền của, đã vi phạm luật lệ, cho vay 
thu lãi, nhân đân và quan lại cấp dưới vì thế chịu nhiều 
khổ cực. Cao tổ sai sứ thần đến điều tra việc này, những 
kẻ liên lụy bị trị tội nhiều tới trên trăm người. Nhưng 
Dương Tuấn vẫn không chịu hối cải. Ông ta xây dựng 
cung điện lớn, cung điện sang trọng tuyệt vời. Dương Tuấn 
đầu óc linh hoạt, thường xuyên có những ý tưởng kỳ lạ 
khác thường, luôn luôn tự mình sử dụng dao rìu, chế tạo 
ra những đô dùng xinh xắn, tinh xảo theo cấu tứ tuyệt diệu 
của mình, rồi còn trang điểm bằng châu ngọc. Ông ta làm 
cho phi tử giường màn thất báo, lại xây dựng cung điện 
bên hồ. Trong cung trát tường bằng bột phấn thơm, xây 
bậc lên xuống bằng đá ngọc, đầu các xà cột lắp gương 
sáng, điểm xuyết thêm ngọc quý, tô điểm trang trí cực kỳ 
lộng lẫy. Xây dựng xong cung điện, thường xuyên cùng 
khách khứa, kỹ nữ, đàn hái ca múa, vui chơi hồ hỏt, vô 
cùng sảng khoái sung sướng. Dương Tuấn vốn ham mê nữ 
sắc, phi tử họ Thôi vốn tính cả ghen, vô cùng bất mãn, 
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thế là bỏ thuốc độc vào trong quả dưa. Dương Tuấn ăn 
dưa trúng độc, do đó bị bệnh, được triệu hồi về kinh thành. 
Cao tổ cho rằng Dương Tuấn xa xỉ phóng túng, nên bãi 
quan chức của ông ta, buộc ông ta với tư cách Tăn vương 
ở trong phủ đệ. Tướng quân Tả vũ vệ Lưu Thăng dâng lên 
Văn đế lời can gián: "Tần vương chẳng có tội gì khác, 
chẳng qua đã dùng tiền của nhà vua xây dựng nhà cửa 
cung thất mà thôi, thần thấy ràng khoan hồng tha thứ 
được”. Văn đế bảo: "Pháp lệnh không được vĩ phạm”. Lưu 
Thăng kiên trì tiếp tục can ngăn, đã làm cho Văn đế nổi 
giận, thể hiện ngay ra trên nét mặt, Lưu Hướng đành phải 
thôi. Về sau, trọng thần Dương Tố lại vì Dương Tuấn dâng 
_ lời khuyên can Văn đế: "Sai sót của Dương Tuấn, không 
nên xử phạt tới mức nặng như vậy, mong bệ hạ suy nghĩ 
kỹ thêm". Văn đế báo: “Ta là cha của năm đứa con trai, 
nếu như nói theo ý của khanh. thì sao lại không xây dựng 
riêng pháp luật đặc biệt cho con của thiên tử? Là người 
như thánh nhân Chu công Cơ Đán, còn trừng phạt Quản 
Thúc, Thái Thúc, ta rõ ràng là không bằng Chu công, còn 
kém xa ông ta, làm sao lại làm việc không hoàn toàn 
tuân theo pháp luật được, để pháp luật bị hỏng hay sao?" 
Cuốt cùng không đồng ý giảm nhẹ hình phạt đối với 
Dương Tuấn. i 

Dương Tuấn ốm nặng, đi lại khó khăn, sai người dàng 
biểu tấu, tỏ ý nhận lỗi lầm. Văn đế nói với người Dương 
Tuấn -sai đến: "Ta dốc sức ở ngoài biên cương, mới xây 
đựng nên nghiệp lớn, thật sự chẳng đề dàng gì. Để giữ 
được nghiệp lớn chẳng đễ đàng có được này, ta phải đặt 
ra chuẩn mực, lưu lại việc làm gương mẫu, để có thể đòi 
hỏi kẻ bầy tôi tuân thủ giữ gìn, không đế mất đi. Ngươi 
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là con ta, lại muốn làm hỏng một số chuẩn mực nền nếp 
ta đã dựng nên, ta không biết nên trách. phạt ngươi như thế 
nào đây!" Dương Tuấn cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, bệnh 
tình càng thêm trầm trọng. Khi ấy, Đại đô đốc Hoàng Phủ 
Thống dâng sớ lèn, xin Văn đế khôi phục quan chức cho 
Tân vương Tuấn, Văn đế vẫn không nghe. Hơn một năm 
sau, vì bệnh tình của Tần vương Tuấn càng nặng, mới lại 
bổ nhiệm làm Thượng trụ quốc. Tháng 6 năm hai mươi 
Tùy Văn đế, Tần vương Dương Tuấn chết trong phủ đệ 
Tần vương. Hán Văn đế tuy dau thương, cũng chỉ khóc 
mấy tiếng rồi thôi. Đối với những đô đạc xa xí đẹp đẽ 
Dương Tuấn đã làm ra, ra lệnh đốt hết. Còn ra lệnh mọi 
dụng cụ dùng cho việc tang ma đều phải làm đúng thco 
nguyên tắc tiết kiệm, và lấy đó làm khuôn phép về sau. 
Các quan nhỏ giúp việc ở phủ Tần vương xin được dựng 
bia cho Tần vương, Văn để bảo: "Nếu muốn lưu danh, thì 
đã có cuốn sử ghi chép lại là đủ rồi, vì sao còn phải dựng 
bia làm gì? Nếu như con cháu chẳng ra gì, bia đá đã dựng 
lên chẳng qua rôi sẽ bị người ta lấy đi làm hòn đá để chặn 
đỏ mà thôi". 


(Tủy thự - Văn tứ tử truyện - 
Lương Tuấn) 


LỜI BÌNH 

Bài văn này kể chuyện Hoàng tử Dương Tuấn vì sống xa 
hoa mà bị cha bãi quan chức và trách phạt. Tùy Văn đế Dương 
Kiên là ông vua dựng mở nước, khá chú ý tiết kiệm và chống 
xa xỉ ăn chơi. Nhưng con trai ông ta, Dương Tuấn cậy thế vi 
phạm chế độ, sống xa hoa. Văn đế phái người đến điều tra xử 
trí, để cảnh cáo. Dương Tuấn không những không có ý hối cải, 
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mà :ai càng ngông cuồng, làm ra những vật tinh xảo sang trọng, 
sống xa hoa hưởng lạc. Để xây dựng phong thái tiết kiệm, ngăn 
chặn có hiệu quả thói xấu xa xỉ, Văn đế đối với người con vốn 
được yêu quý, cũng không bỏ qua, liền trừng phạt theo đúng 
pháp luật, bãi quan chức của Dương Tuấn. Các đại thần khuyên 
Văn đế khoan hồng giảm tội, Văn đế kiên quyết không vì con 
mình mà bẻ cong pháp luật. Dương Tuấn ốm chết rồi, Văn đế 
lại ra lệnh tống táng phải tiết kiệm, đốt hết những thứ xa xỉ đẹp 
đẽ do Dương Tuấn làm ra. Là một ông vua phong kiến, đã làm 
được như vậy, thực sự là vô cùng đáng quý, thật sự đáng để 
người đời xưa nay ca ngợi, đáng để người đời, nhất là cán bộ 
cao cấp noi theo. Đồng thời, thanh thiếu niên, nhất là con em 
cán bộ cao cấp nên lấy Dương Tuấn làm răn. 


có 
t- 
1-2 


TRỊNH HOÀN DẠY CHÁU 


Trịnh Hoàn xưa nay sống rất tiết kiệm giản dị, khi làm 
quan Doãn tỉnh Hà Nam, một đứa chấu người anh em họ 
của cha, từ Đàm Hoài tới tham, vì đứa chấu họ này vốn 
dĩ sống bằng nghề làm ruộng, chưa từng sống ở chốn quan 
trường, nên những nghi lễ chắp tay vái chào, quỳ lạy đêu 
rất npu ngơ vụng về, ấn mặc cũng rất là quê kệch. Con 
em Trịnh Hoàn và đây tớ, đều thấy người này thiếu lễ 
phép, thiếu giáo dục, chỉ có Trịnh Hoàn tỏ ra thông cảm 
cho anh ta. Trịnh Hoàn hỏi anh ta cần gì, anh ta liền trả 
lời rất hỗn láo rằng: "Cái ông nọ cai trị quê ta (quê nhà 
Đàm Hoài), có ý ban quan chức cho hạ đân đã lâu. Cháu 
muốn nhân lúc ở phủ quan thiếu nhân tài thích hợp, có thể 
kiếm lấy một chức úy, nếu như có được quan chức, thì có 
thể mặc áo gấm xênh xang trong làng xóm rôi"”. Trịnh 
Hoàn tỏ vẻ đồng ý. Trịnh Hoàn là người có dức lớn, danh 
tiếng trong sạch, được người đương thời rất ngưỡng vọng, 
kính phục. nếu viết một lá thư cho quận thú, nhờ quận thú 
giúp đỡ tác thành cho, thì công việc sẽ rất dễ dàng như 
trở bàn tay thôi. Nhưng một việc làm của đứa chấu đã 
khiến ông tức giận, việc xin làm quan bị dẹp bỏ ngay. 
Trước ngày cháu Trịnh Hoàn ra về, Trịnh Hoàn gọi tất cả 
các cháu nội ngoại đến ăn cơm. Cháu Trịnh Hoàn khi ăn 
bánh bao đã bóc bỏ lớp vỏ ngoài. Trịnh Hoàn thấy thế, rất 
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đổi chấn ngắn giận dữ, rồi bực bội hỏi cháu: "Vỏ bánh 
bao và ruột có gì khác nhau, vì sao hủ bóc lớp vỏ ngoài 
rồi mới ân? Ta xưa nay rất không hài lòng về lối sống hư 
hỏng phù hoa, giá đối, võ cùng cảm ghét thói kiêu sa, 
mong muốn khỏi phục lại tác phong thuần phác, lối sống 
đôn hậu. Ta vốn thương nhà ngươi làm ruộng khó khán, 
quần áo cũ rách, cho răng ngươi nhất định phải hiểu rõ 
nổi gian khổ của cày cấy gặt hái, thật không sao hiểu nổi 
ngươi lại kiêu ngạo, kênh kiệu bơn cả con em nhà giàu 
sang quyền quý như vậy?" Nói rồi giơ tay đòi lấy vỏ bánh 
bao vứt ở trên bàn. Cháu Trịnh Hoàn ngớ ra bàng hoàng 
bối rối, chẳng còn biết làm thế nào nữa, đành phải nhật 
lớp vó bánh bao lên, bỏ vào một cái bát đựng thức ãn, rồi 
dưa tới cho Trịnh Hoàn. Trịnh Hoàn đón lấy, rồi an hết 
trước mật các cháu. Án xong, đưa cháu về nhà khách, tạng 
cháu nam tấm lụa đẹp, rôi tiên cháu về quê. 


(Thái bùnh quang ký) 


LỜI BÌNH 


Trịnh Hoàn, quan Doãn Hà Nam thấy rằng mọi thứ chẳng 
dễ dàng gì mà có được, xưa nay sống tiết kiệm giản di, chống 
thói kiêu sa phù hoa. Cháu sống bằng nghề làm ruộng, tuy tỏ 
ra quê mùa cổ hủ, Trịnh Hoàn vẫn không khinh thường, tỏ ra 
thương mến. Nhưng đứa cháu này của ông lại học đòi con em 
nhà giàu quyền quý, ăn bánh bao bóc vỏ bỏ đi. Trịnh Hoàn 
không ngờ đứa cháu đã chịu gian khổ trồng cấy lương thực mà 
lại như thế, vô cùng tức giận, nghiêm khắc răn bảo cháu một 
trận, rồi ăn hết đám vỏ bánh bao đứa cháu bóc bỏ ra ngay trước 
mắt mọi người. Ông vốn đồng ý giúp đỡ cháu cầu lấy chút quan 
chức, nay thì không giúp đỡ nữa, mà để cháu về quê tiếp tục 
làm ruộng. Trịnh Hoàn nghiêm khắc phê bình hiện tượng làm 
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phách làm bộ, lãng phí, dạy bảo đám con cháu quý trọng của 
cải, chú ý tiết kiệm, giản dị, việc đó đối với thời đại mà hành vi 
lãng phí, tác phong phô trương khá nghiêm trọng hiện nay rất 
đảng để xướng và học tập, và hành vi ấy rất có ý nghĩa giáo 
dục đối với thanh thiếu niên. 
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LÝ HÃNG KHÔNG XÂY NHÀ CAO 
CỬA RỘNG 


Lý Hãng xây phủ đệ trong cửa Phong Khảu, khoảng 
đất trống trước sảnh đường chỉ đú để ngựa xoay mình. Có 
người bảo sánh đường quá bé nhỏ, Lý Hãng cười mà rằng: 
“Nhà xây để ở phải để lại cho còn cháu, sảnh đường này 
là chỗ làm việc cho quan Tể tướng thì rõ rằng là nhỏ rồi, 
nhưng làm sảnh đường cho Thái chúc, Phụng lễ lang thì 
đã rộng rãi lắm rôi”, Rồi tường hỏng vách xiêu, cũng 
không hê quan tâm chú ý. Hàng rào cây phía trước sảnh 
đường hỏng, bà vợ nhắc báo đám người canh giữ nhà cố 
ý không tu sửa, lấy đó để xem ý của Lý Hãng. Lý Hãng 
sớm chiều đi qua ngay cạnh đó thấy cả, nhưng một tháng 
qua đi, ông ta cũng chẳng hệ đả động gì đến. Sau đó bà 
vợ nói thăng với ông chuyện này, Lý Hãng nghe xong, 
báo: "Làm sao lại có thể đem chuyện này ra để buộc tá 
phải động tâm suy nghĩ nhỉ?" Những người khác trong gia 
đình khuyên ông xây nhà. Lý Hãng không trả lời. Em trai 
ông là Lý Duy, trong lúc trò chuyện lại nhắc tới việc xây 
nhà. Lý Hãng đã giải thích: "Ta hưởng bổng lộc lớn, 
thường được ban thưởng luôn, tính toán vốn liếng troug 
nhà thì cũng có điều kiện xây được nhà cửa, hoàn toàn có 
thể xây được nhà cao cửa rộng. Nhưng ta nghĩ tới kinh 
Phật đã nói thế giới này có khiếm khuyết, con người ta 
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làm sao có thể đạt được tới mức hoàn toàn như ý được, 
làm sao mong muốn vừa lòng mãn nguyện được kia chứ? 
Bây giờ mua nhà mới, phải một năm mới tu sửa hoàn thiện 
.được, đời người ngắn ngủi, nắng sớm mưa chiều, làm thế 
nào mà ở lâu đài mãi được? Chim trong rừng, chẳng qua 
chí cần một cành để làm tổ, có một cành là đủ rồi. Chỉ 
cần như chìm có một cành làm tð trong rừng cây, yên phận 
mình. chẳng tham nhiều, tự cảm thấy đầy đủ, thỏa mãn là 
được rồi, vì sao lại đi xây nhà cao cửa rộng để làm gì? 


(ong sử - Lý Háảng truyện) 


LỜI BÌNH 

Lý Hãng là Tể tướng thời vua Tống Chân Tông, đương nhiên 
có đủ điều kiện xây dựng nhà cao cửa rộng, để bản thân, người 
trong gia đình và thế hệ sau sống đàng hoàng thoải mái, nhưng 
ông nhất quyết không làm như vậy. Người ta khuyên ông cũng 
không làm ông thay đổi ý định. Ông cho rằng: Thứ nhất, nhà ở 
hiện tại để Tế tướng ở và làm việc, rõ ràng là nhỏ, nhưng hà 
tất phải bận tâm! Nhà ở cố nhiên phải để lại cho thế hệ sau, 
thế hệ sau vị tất đã có người làm đến Tế tướng, thì có lý do gì 
để chê nhà ở là nhỏ bé? Thứ hai, theo cách nói của kinh Phật, 
thế giới có khiếm khuyết, thì làm sao việc gì cũng như ý được? 
Huống hồ đời người ngắn ngủi, có nhà cao cửa rộng cũng chẳng 
ở lâu dài mãi được. Dẫu rằng lý do thứ hai đầy tư tưởng tiêu 
cực, nhưng lý đo thứ nhất lại vô cùng có lý. Hơn nữa, ý thức răn 
bảo con em và người nhà đừng ham muốn cuộc sống xa hoa 
của Lý Hãng, ngày nay vẫn cần phải khẳng định. 
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RĂN DẠY CON EM TIẾT KIỆM, 
GIẢN DỊ 


Vương Đán ốm nặng, vưa ngày ngày sat nội thị đến 
thăm hỏi, có ngày thăm hỏi ba bốn lần; đích thân làm 
thuốc tốt, kèm thêm cả nấu cháo củ mài đưa tới cho ông 
dùng. Vương Đán thường ngày có tủnh bạn nồng hậu với 
Dương Ức, liền mời Dương Ức đến phòng ngú, mời ông 
ta viết bài di biểu, và nói với ông ta rằng: "Tôi làm Tế 
tướng, không thể dùng lời để ép buộc triều đình, cầu quan 
chức cho họ hàng thân thích tôn thất nhà vua; trong di 
biểu chỉ muốn nói ra số phận cuộc đời tôi, đừng viết những 
lời lẽ tuyên dương công đức; mong Hoàng thượng ngày 
ngày giảt quyết công việc chính sự, chú ý bổ dụng nhân 
tài, để giám bớt nồi lo âu vất vả". Ông còn răn dạy con 
em rằng: "Gia.đình ta được tiếng là có đạo đức thanh cao, 
liêm khiết, tiết kiêm. các con phải sống tiết kiệm, giản dị, 
gmừ lày giá phong, không được làm những việc kiêu sa 
phóng túng. Ta chết rồi, không được làm má chay tính 
đình, càng không cho phép bỏ vàng bạc châu báu vào 
trong quan tài, đem chôn uống phí đi". Bản di biểu trình 
lên Hoàng thượng, Tống Chân Tông vô cùng cảm thương, 
bèn đích thân đến thảm Vương Đán, ban cho ông năm 
nghìn lạng vàng trắng. Vương Đán sai người viết sớ tâu 
lên Hoàng thương, tạ ơn không nhận vàng trắng đã được 
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bạn thường, cuốt bản tấu ông còn đích thân viết thêm bốn 

u: “Càng sợ hãi giữ nhiều của cải, huông hồ chẳng dùng 
để làm gì, bây giờ thần muốn đem bế thí cho hết di, để 
“cho hết mọi tại ương bất ngờ”. Đồng thời ra lệnh khiêng 
vàng trắng trả vê cung. 


(Tổng sử - Vương Đán truyện) 


LỜI BÌNH 


Bải này ghi lại lời nói và việc làm của Vương Đán trước lúc 
chết, phản ánh đức sáng tiêm khiết, giản dị của ông. Là ông 
quan nổi tiếng một thời, trước lúc chết có biết bao nhiêu điều 
phải nói, nhưng Vương Đán chỉ nói ra. bốn điểm rất cụ thể: Một 
là, không được phép lấy lời người sắp chết để ép buộc triều 
đình, cầu quan chức cho họ hàng thân thiết; hai là, di biểu chỉ 
viết ra một cách khách quan việc làm của đời mình, không ca 
ngợi công đức gì; ba là, mong nhà vua đích thân trông coi chính 
sự, chọn lựa sử dụng người hiền tài; bốn là, răn dạy con em 
phải sống tiết kiệm, gián dị, giữ lấy gia phong. Điểm thứ tự trong 
đó, thực tế là bài gia huấn nghiêm khắc. Vương Đán nổi tiếng 
là người tiết kiệm, giản dị, thường ngày chú ý dạy bảo con em 
sống tiết kiệm,.trước khi chết vẫn chưa yên tâm, một lần nữa 
răn dạy con em phải giữ lấy gia phong liêm khiết, giản di, không 
được xa hoa. Trong xã hội phong kiến chuộng ma chay linh 
đình, ông tự mình làm gương, không cho phép con cháu chôn 
theo vàng bạc châu báu. Những việc làm đó rât đáng quý. Dù 
là với các bậc cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con cái, hay đối với 
bản thân thanh thiếu niên, đều có ý nghĩa giáo dục nhất định. 
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DẠY BẢO CON SỐNG TIẾT KIỆM 


Ta sinh ra trong một gia đình nghèo, tố tiên đời đời đều 
kế thừa nếp nhà thanh bạch. Ta bản tính không thích xa 
họa, khi ta còn là trẻ thơ bú mẹ, các bậc bề trên mặc cho 
ta quần áo đẹp, có trang sức vàng bạc, ta cứ bên lến, đỏ 
cả mặt, nên cởi bó ra ngay. Năm 20 tuổi đỗ tiến xI, trong 
buổi tiệc chúc mừng vui vẻ như vậy chỉ có môi mình ta 
không cài hoa. Những người đỗ cùng khoa bảo ta: "Đây 
là nhà vua ban thưởng, phải cài hoa, không được vi phạm”. 
Ta đành gượng gạo cài một bông hoa lên mũ. Cả đời ta 
mặc quần áo chỉ mong khỏi rét, cơm thì cầu ăn nọ bụng, 
nhưng cũng không dám mặc quần áo bẩn thíu rách TƯỚI, 
cố ý khác với mọi người để mong lấy tiếng, chỉ làm theo 
bản tính của ta mà thôi. 


Mọi người đều coi xu hoa sang trọng là một niềm vĩnh 
hạnh, trong lòng ta thì lại coi tiết kiệm, giản dị là đức tốt. 
Mọi người chế giêu ta là cố chấp cổ hủ. nhưng ta không 
coi đấy là khuyết điểm, và trả lời họ rằng: "Không Từ đã 
nói: "Nếu vì xa xỉ mà kiêu ngạo, thì chỉ bằng tiết kiệm dế 
bị người ta cho là cổ hú". Lại nói; “Người vì tiết kiệm mà 
có sai sót rất hiếm". Lại nói: "Người học hành có chí đi 
tìm chân lý mà lại thấy sỉ nhục vì mặc áo rách và ăn cơm 
gao xấu, thì không đáng bàn luận gì với loại người ấy”, 
Người xưa coi tiết kiệm là đức tốt, người bây giờ lại cho 
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tiết kiệm, gián đị là khuyết điểm rồi chế giêu, hừ, việc đó 
thật là kỳ quát” 

Tập tục xã hội mấy năm nay càng chú trọng xa hoa, 
_ những kẻ làm nha dịch ăn mặc như kẻ sĩ, nông dân đi giầy 
bằng lụa tơ, t+ nhớ vào nhữnp năm Thiên thánh Nhân 
Tông, cha ta làm Quần mục phán quan, khách đến nhà bao 
giờ cũng cơm rượu khoản đãi. Nhưng mỗi lần cô bàn thết 
khách. có khi rót ba tuần rượu, có khi rót tới năm lần, 
nhiêu nhất cũng không quá bảy lần. Rượu mua ở chợ, quả 
trái thì chỉ là lê, hạt dẻ, táo, hông, thức ăn thì chỉ là thịt 
khô, thịt muối, canh rau, đồ dùng chỉ là đồ sứ, đồ sơn. Khi 
ấy, các sĩ đại phu nhà nhà đều như vậy cả, chẳng ai chế 
trách ai. Tụ tập ăn uống nhiều lần, tình cảm lễ nghĩa ân 
cần nông nhiệt, thức ăn đạm bạc, tình nghĩa sâu nặng. Gần 
dây, nhà sĩ đại phu mời khách không như thế nữa, rượu 
không phái cất theo phương pháp bí truyền của cung đình. 
quả trấi không phải của ngon vật lạ từ xa mang tới, thức 
ăn không phải chủng loại thật nhiều, đô dùng không bày 
kín bàn lớn, thì đều không dám mời khách khứa bạn bè; 
thường thì phải lo toan chuẩn bị mấy thắng rồi mới dám 
gửi thiếp mời khách đến. Nếu không làm thịnh soạn, linh 
đình, người ta sẽ đua nhau phê phán, cho rằng hủ lậu, bún 
xi. Vì thế, những người không theo thế tục xa xỉ tất ít. 
Người làm quan dâu cho không cấm được, thì lẽ nào đành 
lòng khích lệ, ủng hộ hay sao? 


Ta còn nghe nói, ngày xưa khi ông Lý Hãng làm Tế 
tướng, xây một ngôi nhà trong cửa Phong Khâu Hiện Kính, 
khoảng trống trước đại sảnh chỉ đủ để cho ngựa xoay 
mình. Có người nói như vậy thì nhỏ hẹp quá, Lý Văn Tịnh 
còng cười mà rằng: “Nhà ở truyền lại cho con cháu, Là 
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nơi làm việc của Tể tướng thì quả là nhỏ hẹp một chút, 
nhưng là sanh đường của THái chúc, Phụng lễ lang thì đã 
là rộng rãi lãm rồi". Tham gia chính sự Lỗ Tòng Đạo làm 
gián quan, vua Chân Tông có việc sai sứ thần cho gợi ông 
ta khẩn cấp, kết quả tìm thây ông ở quán rượu. Vào đến 
triêu đường, vua hỏi ông từ đâu tới, Lô công trình tâu thật 
thà với vua. Vua bảo; "Khanh là quan thanh cao, làm sao 
lại uống rượu ở quán?” Lỗ công trả lời: "Ví thần gia đình 
nghèo túng, khách đên nhà, không có đồ dùng, thức ăn, 
quả trái để thết đãi, cho nên đành phải đưa khách đến quán 
rượu để chiêu đãi". Vì Lỗ công không giấu giếm, vua càng 
kính trọng ông hơn. Trương Văn Tiết làm Tế tướng, cuộc 
sống cá nhân của ông cũng chẳng khác gì khi ông còn làm 
Phấn quan tiết độ ở Hà Dương, trong đám thân cận có 
người khuyên ông: "Bỏng lộc của ông bây giờ đâu có ít, 
tự mình làm sao lại sông như vậy, bản thân ông tuy tin 
rằng đây là thanh lHiêm tiết kiêm, nhưng người ngoài đâu 
biết được sự thể, có người cho ông là Công Tòn Hoàng 
dời Hán, cho rằng làm như vậy là biểu hiện có dốt trá. 
Ông nên ngá theo thế tục một chút mới được”. Trương 
công than thở rằng: "Với bổng lộc của tôi bây giờ, cho dù 
cả nhà đều ăn ngon mạc đẹp, đâu phải là không được? 
Nhưng có điều lẽ thường tình với con người, từ tiết kiệm 
đến xa xỉ thì khá dễ dàng, từ xa xỉ đến tiết kiệm thì lại rất 
khó. Bồng lộc của tôi bây giờ lẽ nào cứ nhiều mãi như thế 
này được? Một khi tình hình thay đổi (bị giáng cấp, bãi 
chức hoặc ốm chết), thu nhập khác với bây giờ, người 
trong gia đình quen sống xa hoa lâu ngày rồi, không thể 
bỏng chốc học được tiết kiệm ngày, dứt khoát không đảm 
bảo được cuộc sống, thì không gì bằng cuộc sống của gia 
đình trước sau vẫn bình thường, cho dù tôi đang tại chức, 
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không còn chức tước, còn sống hay đã chết”. Ôi, thật là 
sự lo tính sâu xa của con người piàu trí tuệ, cao đạo đức, 
người bình thường làm sao sánh kịp được) 


Quan Đại phú nước Lễ thời Xuân thu, Ngự Tôn nói: 
"Tiết kiệm là phẩm chất cùng có của người có đức, xa XỈ 
là cái lớn nhất trong cái ác”. Cùng, tức là giống, là nói 
người có đức đều do tiết kiêm mà cùng có được. Tiết kiệm 
sẽ khiến người ta giảm bớt ham muốn. Quân tử có đạo đức 
ham muốn ít, sẽ không bị vật chất bên ngoài lôi kéo thu 
hút, để thành nô lệ của vật chất, vì thế có thể thành người 
làm việc theo chính nghĩa. Kẻ tiểu nhân giảm bớt ham 
muốn vật chất sẽ có thể kiềm chế được mình, tiết kiệm chỉ 
dùng, tránh được phạm tội, làm cho gia đình giàu có. Vì 
vậy nói rằng: "Tiết kiệm giản di, là phẩm chất chung của 
người có đức hạnh”. Xa xí sẽ tăng thêm ham muốn. Quân 
tử nhiều ham muốn sẽ ham chuộng giàu sang, dẫn đến trở 
thành người iàm việc ngược lại chính nghĩa, chuốc lây tai 
họa; kẻ tiểu nhân nhiều ham muốn sẽ tham lam, tiêu xài 
bừa bãi, hoang phí, thân tàn của hết, Con người ta một khi 
nhiều ham muốn, làm quan sẽ tham lam ăn đút lót, ở nông 
thôn sẽ làm trộm cướp. Vì thế nói rằng: "Xa xi l cái lớn 
nhất trong cái ác”. 


Trước kịa, quan Đại phụ nước Tống, Chính Khảo Phụ 
ăn cháo đặc cháo loãng, duy trì cuộc sống, quan Đại phu 
nước Lỗ, Mạnh Hỷ Tử biết chắc đời sau mình con cháu 
nhất định có người làm nên. Quý Văn Tử làm Tế tướng, 
lần lượt phò tá ba ông vua nước Lô, nhưng vợ bé của ông 
khỏng mặc quần áo lụa là, ngựa không nuỏi bàng lương 
thực, vua cho rằng ông trung thành với đất nước. Đô dùng 
của Quán Trọng đều có chạm trỏ hoa văn, dải mũ đỏ tía, 


cói trong nhà chạm khắc tranh, Không Tử khinh bí ông ta, 
cho rằng ông ta bụng dạ hẹp hòi. Công Thúc Văn Tử thết 
tiệc mời Vệ Linh công, Sử Tu dự đoán trước ông ta sẽ gặp 
tại vạ, tới đời con ông ta, Công Tôn Tuất quả nhiên vì 
giàu có mắc tội phát chạy trốn ra nước ngoài. Hà Tăng 
hàng ngày ăn uống chỉ phí trị giá hàng vạn tiền, tới đời 
chấu ông ta vì kiêu sa ngông cuồng mà nhà tan của hết. 
Thạch Sùng khoe khoang xa xỉ với mọi người, kết quả vì 
thế bị chém đầu ở chợ Đông. Khấu Lai công đời gần đây, 
sang trọng xa hoa bạc nhất một thời, nhưng vì công lao to 
lớn, người ta không chỉ trích ông ta, con chấu ông ta quen 
với nếp sống xa hoa, giờ đây phần lớn nghèo túng khốn 
khổ. Những người khác vì tiết kiệm mà nồi tiếng, do xa 
xi mà bại hoại rất là nhiều, không thể nào kế hết được, ta 
chỉ đưa ra những người này làm thí dụ để răn dạy con, con 
không những chỉ riêng mình sống tiết kiệm, mà còn phải 
dạy bảo cho con cháu của mình, để chúng hiểu tập tục 
truyền thống của gia đình của cha ông. 


(Ớn Quốc văn chính Tư Mã CÔN 
"ăn tập, quyển &9) 


LỜI BÌNH 


Nhìn tên nhớ đến nghĩa, bải văn này Tư Mã Quang viết ra 
để dạy bảo con trai Tư Mã Khang quý trọng tiết kiệm. Bài văn 
mở đầu nói về bản thân, từ nhỏ đã không thích xa hoa, quý 
trọng tiết kiệm, đưa ra quan điểm "coi tiết kiệm là đẹp". Tiếp đó 
lấy việc các sĩ đại phu thết tiệc đãi khách làm thí dụ nói lên thói 
tục xa hoa những năm gần đây, bày tỏ niềm cảm khái đối với 
phong thái này. Sau đó nêu lên thí đụ quý trọng tiết kiệm của 
ba danh nhân đời Tống, ca ngợi họ mưu tính sâu xa. Rồi lại dẫn 
danh ngôn của Ngự Tôn để giải thích, trên đạo lý trình bày kết 


-334 


cục khác nhau do tiết kiệm và xa xi gây ra, đồng thời đưa ra 
thí dụ thực tế hai mặt chỉnh diện và phản diện làm chứng, nói 
rõ tiết kiệm thì thành đạt, xa xỉ thi bại hoại. Tình cảm bài văn 
chân thực, nghị luận kêt hợp với thí dụ thực tế phải trái đúng 
sai, đầy sức thuyết phục. Tư Mã Khang đã giữ các chức Hiệu 
thư lang, Trước tác tả lang kiêm Thị giảng, đã không nói gì đến 
tiền của, là người liêm khiết, không thể nói rằng không chịu ảnh 
hưởng của bài văn này. Tư Mã Quang coi tiết kiệm là đẹp, dạy 
bảo con quý trọng tiết kiệm, không những có ý nghĩa tiến bộ 
vào thời ấy, ngày nay cũng rất đáng ca ngợi và noi theo. Đọc 
kỹ bài văn này, bồi dưỡng đức tốt tiết kiệm cho thanh thiếu niên, 
chống hiện tượng coi xa xỉ là ĐH: trọng, vẫn có ý nghĩa hiện 
thực nhất đính. 
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CẤM XA HOA 


Con cháu nhà họ Bàng đều mặc áo vải, ăn cơm gạo 
xấu, chí vào những dịp cúng giỗ và thết khách đến nhà, 
mới được phép uống rượu, ăn thịt, tạm thời được mặc quần 
áo mới. May mắn không phải nhịn đói, chịu rét là thỏa 
mãn rôi, đâu còn thấy xấu hồ vì cái ăn cái mặc không 
ngon không đẹp nữa? Những việc nặng nhọc như khiêng 
khiêng vác vác, mà sức mình có thể làm được, đều làm 
lấy cả, không phải thuê người làm thay mình, để mình sai 
bảo. May mắn không phải làm tôi tớ cho người khác là 
thoả mãn rôi, đâu còn đám để người khác làm tôi tớ cho 
mình nữa? Một tấc vải, nửa đông kẽm đều không được 
phép lăng phí, mong muốn khóng đến nỗi bị đói rét thôi. 


Thăm hỏi quà cáp hàng năm giữa họ hàng thân thích, 
nhiều nhất không quá hai ba lần, chỉ phí mỗi lần không 
quá một tiên bạc trắng. Hẹn gặp mặt lẫn nhau, đều lấy tiết 
kiệm làm quý. Vượt quá tiêu chuẩn nói trên, đều nhã nhặn 
từ chối, không được phép nhận. Những việc khác như liên 
quan đến chúc mừng, điếu phúng, cứ theo lệ làng mà làm, 
không đặt vào trong những hạn chế này. 


Cấp hạng và các thứ đãi khách, vốn đã có quy định sẵn. 
Nếu họ hàng bè bạn thường xuyên qua lại, dù chỉ đùng cá 
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để làm thức ăn, cũng có thể mời khách ãn cơm được. Tư 
Mã Quang nói: "Cha tôi khi làm Quần mục phán quan, 
khách đến nhà bao giờ cũng dọn rượu ra mời, nhưng mỗi 
lần thết khách, có khi rót ba Tần rượu, khi thì năm lần, tối 
đa không rót quá bảy lần. Rượu mua ngoài chợ về, quả 
trái là những loại thông thường như lê, hạt dẻ, táo, hồng, 
món ăn cũng chỉ là thịt khô, thịt ướp, canh rau, đô dùng 
chỉ là đồ sứ, đô sơn. Khi ấy các sĩ đại phu nhà nào cũng 
như vậy cả. Số lần gặp mặt nhau nhiều, mà lễ nghĩa thì 
ân cần nòng hậu, thức ăn đạm bạc, mà tình nghĩa sâu 
nặng". Từ nay vê sau có khách đến nhà, món ăn không 
_ nhất thiết phái lo chạy đây đủ, rượu không nhất thiết ép 
uống bàng được. Đạm bạc có thể làm cho tình bạn giao 
hảo lâu dài, chủ klầích đều vui vẻ gặp nhau, chỉ mong 
thích hợp với tình nghĩa mà thôi, Người trong chỉ họ rất 
đông, khi khách đến nếu nhân dịp ấy mời tất cả àn cổ, e 
ràng khả năng không làm nổi, có thể sắp xếp mời một số 
đến cùng tiếp khách, tất cả luân phiên nhau cùng khách 
an uống, để tiết kiệm chỉ tiêu, cũng để cho người trong 
chỉ họ tránh được ý nghĩ trọng người này nhẹ với người 
kia, không để họ nghỉ ky lẫn nhau. 


LỜI BÌNH 


Bài văn này trích từ cuốn Bảng thị gia huấn - Cấm xa xỉ do 
Bàng Thượng Bằng viết. Bàng Thương Bằng, tự là Thiếu Nam, 
người Nam Hải (nay là thành phố Quảng Châu) đời Minh, Tiến 
sĩ năm Gia Tĩnh, đã từng làm các chức Huyện lệnh Lạc Bình, 
Giám sát ngự sử, Tả thiêm đô ngự sử, Tuần phủ Phúc Kiến, viết 
cuốn Văn trích Bách Khả Định. Ông làm quan cương trực, thanh 
liêm, chủ trương tiết kiệm, để phòng ngừa thế hệ sau tiêm nhiễm 
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thói xấu xa hoa, trofg gia huấn đã viết riêng một bài Cấm xa 
hoa. Trong đó tiêu chuẩn quy cách về các mặt ăn mặc chí tiêu, 
quà cáp thăm hỏi họ hàng, tiếp đãi khách khứa họ hàng, đối 
với con cháu đời sau, đều căn cứ vào nguyên tắc "tấy tiết kiệm 
làm quý" đưa ra những quy định cụ thể. Tinh thần quý tiết kiệm, 
cấm xa hoa quán xuyến suốt cả bài, đến nay vẫn đáng được 
đề xướng và phát huy. Con cháu cán bộ lãnh đạo, gia đình giầu 
có, nhất là con cháu cán bộ cao cấp phải chú ý kế thừa và phát 
huy tỉnh thần này. 
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CÁCH NGÔN QUẢN LÝ GIA ĐÌNH 


Một bát cháo, một bất cơm, phải nghĩ rằng có được 
chẳng dễ dàng; 

Nửa sơi tơ, nửa đoạn chỉ, luôn nghĩ tới nói gian nan của 
. người làm ra chúng. 


Phái phòng, bị ngay từ lúc trời chưa u ấm, 

Đừng để thấy khát mới đi đào piếng. 

Cuộc sống cá nhân phải tiết kiệm, 

Thết tiệc mời khách nhất thiết không nên lưu luyến 
không dừng. 

Đồ dùng gia dình giản dị sạch sẽ, âu sành hơn cả vò 
vàng lọ ngọc; 


Ấn uống tiết kiệm, nấu nướng kỹ tính, rau quá tự trông 
hơn hẳn thức ăn cầu kỳ. 


Khóng nên xây nhà sang trọng, 

Đừng có mưu cầu ruộng đất tốt. 

Đòi hỏi bản thân phải giản dị tiết kiệm, 

[3y bảo con cái phải có khuôn phép nền nếp, hợp với 
chính nghĩa. 

Đừng (lam làm của cải trời ơi, 

Đừng uống rượu quá ngưỡng. 
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Giả con gái phải kén chàng rể tốt, không nên đòi hỏi lễ 
Cưới quá nặng. 

Cưới con dâu phái tìm cón gái tốt, không nên mưu cầu 
- của hồi môn hậu híĩ. 


(Chủ Tự gia huấn) 


LỜI BÌNH 

Chu Tử (1614-1688), tức Chu Dụng Thuần, người ở Côn Sơn, 
Giang Tô vào thời kỳ Minh Thanh, tên là Dụng Thuần, tự là Chí 
Nhất, hiệu là Bách Lư, tú tài cuối đời Minh, đầu đời Thanh dạy 
học ở quê nhà. Học thuyết của ông lấy tư tưởng Nhị Trình (Trình 
Di, Trình Hiệu) và Chủ Hy làm gốc, đề xướng biết đi đôi với làm. 
Ông có những tác phẩm Chu Tử gia huấn (cũng gọi là Cách 
ngôn trị gia của Chu Tử), Đại học Trung dụng giảng nghĩa và 
Quý nội tập. 

Chu Tử gia huấn hoàn toàn viết theo hình thức cách ngôn, 
trong xã hội phong kiến có ảnh hưởng rất lớn, lưu truyền khắp 
cả nước, mọi người yêu thích. Trong đó đối với rất nhiều mặt 
như quản lý gia đình, làm người, xử thế, đọc sách, kinh doanh 
kiếm tiền, đều có yêu cầu và quy định. Bài này chọn phần cách 
ngôn dạy người nhà chú ý tiết kiệm, giải thích rất giản dị, dễ 
hiểu vì sao phải tiết kiệm và làm thế nào để tiết kiệm được, Tới 
nay đáng để mọi người, nhất là thanh thiếu niên học tập, noi 
theo. Những câu "Phải phòng bị ngay từ lúc trời chưa u ám, 
đừng để thấy khát mới đi đào giếng”, "Một bát cháo, một bát 
cơm, phải nghĩ rằng có được chẳng dễ dàng; nửa sợi tơ, nửa 
đoạn chỉ, luôn nghĩ tới nỗi gian nan của người tàm ra chúng”, 
đều là những danh ngôn chí lý. 
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THƯ GỬI CHO CON LÀ KÝ HỒNG 


Ky Hông con: 


Người trong gia đình đến quân doanh, phần lớn khen 
con cử chỉ đứng đắn, ta vì thế có phần cảm thấy vui mừng. 
Người ta ai cũng mong con cháu làm quan to, nhưng ta 
lu không muốn con di làm quan to, chỉ muốn con trở 
thành người quân tử học hành, hiểu rõ đạo lý. Tự giữ được 
cân kiệm, quen với gian khổ, vất vả, sống sung sướng dư 
dật cũng được. mà sống gian khổ cần kiệm cũng được, đấy 
chính là người quân tử. Ta làm quan hai mươi năm rồi, 
không dấm tiêm nhiềm tý chút nào thói tục của quan 
trường, về mật sinh sống, ăn ở, vẫn giữ được tác phong 
cần kiệm, giản dị, trong sạch. Sống cực kỳ tiết kiệm cũng 
được, khấm khá đôi dào hơn một chút cũng được, nhưng 
quá giàu có đầy đủ thì ta không dám. Phàm là những người 
làm quan làm nha, từ tiết kiệm chuyển sang xa xỉ thì dễ 
đàng, từ xa xi chuyển trở lại tiết kiệm lại khó khăn. Con 
tuổi còn nhỏ, dứt khoát không được ham xa xỈ sang trọng, 
tạo thành thói quen lười biếng. Dù là gia đình lớn hay gia 
đình nhỏ, dù là sĩ, nông, công hay thương, chỉ cần chăm 
chỉ, chịu khó, tiết kiệm, không ai là không ăn nên làm ra; 
kiêu sa, lười biếng, chàng có ai là không lụn bại. Con đọc 
sách viết van, không được gián đoạn, sáng phải đậy sớm, 
không được làm hỏng gia phong từ ky, cụ, ông và cha để 
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lại. Cha ta và chú ta, đêu đậy từ lúc tính mơ, chuyên đó 
con đã biết rồi đấy. Phàm là công danh phú quý, đều đã 
có xố cả, một nửa là ở sức người, còn mọt nửa là nhờ trời 
phú cho. Chỉ có việc học tập thánh hiền. có thể hoàn toàn 
do mình làm chủ, không dính dáng gì với mệnh trời. Ta 
có chí học tập làm thánh hiền, nhưng khi trẻ ta đã có thiếu 
xót về mặt công phu rèn luyện, cung kính nghiêm túc, tới 
bây giờ vẫn còn thỉnh thoảng có những câu đùa và trò trêu 
đùa. Con phái có cử chỉ đàng hoàng trang trọng, không 
được nói năng bừa bãi, đấy là cơ sở bồi dưỡng phẩm đức 
tốt đẹp. 


(Tùng Văn Chính công ga huđn) 

LỜI BÌNH 

Đây là bức thư nhà viet cho con trai thứ hai của Tăng Quốc 
Phiên khi ở Phủ Châu, Giang Tây. Tăng Quốc Phiên 
(1811-1872), tự là Địch Sinh, người Tương Hương, Hồ Nam đời 
Thanh, đỗ tiến sĩ năm Đạo Quang. Năm thứ hai Hàm Phong 
(1853), lấy tư cách Thị Lang bộ Lại, lập ra đội đoàn luyện Hồ 
Nam, sau mở rộng biên chế thành quân đội Tương, trở thành 
chủ lực đàn áp Thái Bình Thiên Quốc. Năm thứ tư Đồng Trị 
(1868) điều lên làm Khâm sai đại thần, tác chiến với Niệm 
quân, thất bại. Làm quan tới chức Tổng đốc Trực Lệ, Lưỡng 
Giang, thụy hiệu "Văn Chính", có tác phẩm Tăng Văn Chính 
công toàn tập. Trong thư, ông dặn dò con trai phải làm người 
quân tử đọc sách sáng tỏ đạo lý, không cần mưu cầu làm quan, 
ham chuộng phú quý. Lấy những lời răn dạy cổ xưa "từ tiết kiệm 
chuyển sang xa xỉ thì dễ dàng, từ xa xỉ chuyển trở lại tiết kiệm 
thì khớ khăn”, "chăm chỉ, chịu khó, tiết kiệm, không ai tà không 
ăn nên làm ra; kiêu sa, lười biếng, chẳng có a¡ là không lụn 
bại", giáo dục con trai, tha thiết mong con kế thừa gia phong 
thanh bạch. "Cần cù đọc sách viết văn, tự giữ được mình cần 
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kiệm, quen với gian khổ, vất vả", không được ham chuộng xa 
hoa, không được lười biếng, tránh tiêm nhiễm thói xấu nơi quan 
trường và của con em nhà giàu có quyền thế. Tăng Quốc Phiên 
chức trọng quan to, nhưng lại không cầu mong con trai làm 
quan, mà lại mong con đọc sách sáng tỏ đạo lý, ra sức cần 
kiệm, không chuộng xa hoa, điều đó rất sáng suốt, rất đáng ca 
ngơi. Cách dạy con của ông, không những các bậc trí giả xã 
hội phong kiến phải học tập làm theo, mà cũng đáng để những 
người hôm nay, nhất là cán bộ lãnh đạo noi theo. 
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TRẢ LỜI THƯ CON 


Con ra nước ngoài đến nay, chưa được bốn tháng, vì 
sao đã tiêu hết sạch một nghìn đồng thế? Thật là một việc 
khiến người ta thấy kỳ lạt Con lần này đến Nhật Bán là 
_ để học hành, mà học hành thì việc đầu tiên là phải chịu 
khó, chịu khổ. Trong thời gian học tập khỏng nên làm 
những chuyện xã giao, thù tiếp, làm sao lại tiêu tốn nhiêu 
tiền đến như vậy? Cho dù không đòi hỏi con phải giống 
như con em những nhà nghèo túng, được än tiêu rộng rãi 
hơn một chút, thì một nghìn đông cũng đủ chỉ dùng hơn 
imÓÒt năm, tại sao chưa đầy bốn thắng đã hết nhàn rôi? Coón 
đã tiêu tiên vào những việc gì thể? Cha đầu có bún xin 
mấy đồng tiền ấy, mà lo rằng như vậy chẳng lợi gì cho 
con. Nếu theo lẽ thường rỏ ràng cần phải tiêu tiên, thì cho 
dù một ngày cơn tiêu một trăm đông, theo điệu kiện kinh 
tế nhà ta, cha cũng cung cấp được, chỉ có điều con không 
nên chi tiêu phung phí như vậy. Trong khi học hành, đã 
xa xi, không có chừng mực như vậy, khi học xong ra đời, 
sẽ tiếp tục như thế nào đây, lấy đầu ra nhiều tiên như thể 
để con tiêu xài? Huống hồ, con lầng phí như vậy, đứt khoát 
không phải vì ăn uống sang trong, cũng không phải vì chò 
ở đàng hoàng, mà là phí hoài cho việc khác, mà tốn của 
cho việc này (ý ngoài lời chỉ đã điểm), thì việc học hành 
dứt khoát sẽ bề trẻ, lười biếng, Không phải như thế, thì 
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thời gian dốc sức vào học tập còn không kịp, lấy đâu ra 
thời gian để con di lãng phí tiền tài và sức lực nữa? Vì 
vậy, về điểm này cha có thể khẳng định rằng con đứt khoát 
không chịu chăm chỉ học hành, bằng không thì nhất định 
không thể như thế được. Hơn nữa, con đã từng đọc cuốn 
sách Aựnh Tự rồi đấy. Trong sách ghí lại lời cúa Mạnh 
Tử: Người có chí lớn, nhất định tự mình chịu dựng gian 
khố khó khan. Gân cốt rã rời, bụng đói. cùng khô dày vò, 
sau khí ông ta đã phải khốn khổ trong lòng, suy nghĩ bế 
tắc, mới có thể gắng sức để sáng tạo. Hiện nay, con được 
cha che chờ, đựa vào địa vị, của cải của cha, đương nhiên 
không cần giống như những người như Mạnh Tử đã nói, 
chịu quá nhiều khốn khổ. nhưng cũng phải hiểu được phần 
nào nỏi gian nan của việc cày cấy thu hoạch mùa màng, 
để làm hết bốn phận học tập của con, Nếu không như vậy, 
dấu con học xong về nước, cũng dứt khoát khó làm được 
gì ra hồn, và không hiểu được dân tình. Thời Tân Huệ đế, 
thiên hạ loạn lạc, nhân dân rất nhiều người chết đói. Tấn 
Huệ để suốt ngày ăn sung mặc sướng, không hiểu được vì 
sao như vậy, ngớ ngẩn hỏi bề tôi: Nhân đân vì sao không 
ăn cháo thịt nhỉ? Khuyết điểm của vua Tấn là ở chỗ chỉ 
biết ấn sung mặc sướng, chẳng hiểu được dân tình. Huống 
hô con còn là một quân nhân nữa! Quân.nhân còn phải 
chịu khổ hơn người bình thường, chịu dựng rèn luyện, để 
phục vụ cho đất nước. Nếu bây giờ con như vậy, lẽ nào 
đấy lại là hành động của người quần nhân hay sao? Ta sau 
này c rằng không thể gửi gam hy vọng gì vào con được 
nữa! Ta vốn đĩ chưa tới Nhật Bản ngày nào, dầu sau này 
có dịp qua biển Đông đến Nhật Bản, đứt khoát không thể 
hiểu đân tình Nhật Bản. Ta không phải không muốn hiểu, 
chí vì tư cách này của ta, không thể nào có cơ hội di tìm 
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hiểu được. Nhưng, ta nghe người khác nói, một học sinh 
ởử Nhật Bản, môi tháng có ba mươi đồng là đủ để duy trì 
sinh hoạt bình thường rồi. Cho dù về mật ăn ở di lại có 
qnuỏn thoái mái hơn chút nữa, mỗi thắng cũng chỉ mãi năm 
mươi đông thỏi. Chỉ tiêu của cón tăng lên một làn nữa 
cũng được, làm sao chưa đến bốn tháng đã tiêu hết một 
nghìn đông kia chứ? Dứt khoát là chuyện tiên nong có chỗ 
mờ ấm. Chuyện tiêu tiền thì nhỏ, nhưng vì thế mà dân đến 
lười biếng, thậm chí bỏ cá học hành, hao tổn sức lực, phí 
hoài những năm tháng tốt đẹp, lại là việc rất lớn. Mấy hôm 
trước, ta đã từng viết thư cho con, nhắc nhở con phải cố 
găng chăm chỉ, lời nói còn vãng vắng bên tai con, vì sao 
con đã lại quên mất lời răn dạy của cha? Dẫu rằng việc 
đã qua không nên nhắc lại nữa, nhắc lại cũng vô ích, 
nhưng tương lai vẫn còn theo đuổi được. Từ này về sau, 
con phải dẹp bỏ ý muốn xấu đi, găng sức học hành, không 
phải chủ nhật, không được ra khỏi trường, đâu cho chủ 
nhật ra khỏi trường, cũng không được tự ý ngủ đêm ở 
ngoài trường. Như vậy thì sẽ không muốn tiet kiệm mà tự 
nhiên tiết kiệm dược, học hành sẽ không bê trẻ, không 
muốn cố gắng mà tự nhiên cố gắng được. Thời gian thật 
đáng quý, việc học hành không thể dễ dàng gì, con dâu 
còn là đứa trẻ mười lãm mười sáu tuổi nữa, cay đấng ngọt 
bùi trong đó, phải hiểu rõ, mong con không phụ lòng dày 
đồ của cha. 


LỜI BÌNH 


Trương Chi Động (1837-1909), tự là Hiếu Đạt, hiệu là Hương 
Đào, người Nam Bì, Trực Lệ (nay là Hà Bắc) đời nhà Thanh. 
Tiến sĩ năm Đồng Trị, đã giữ các chức Hàn lâm viện Thị giảng 
học sĩ, Nội các học sĩ, Tuần phủ. Tổng đốc Lưỡng Quảng, năm 
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1907 điều lên làm Quân cơ đại thần, chưởng quản học bộ, đã 
viết Trương Văn Nhương công toàn tập. Ông là thủ lĩnh phái 
Dương vụ. hiểu biết rất sâu về mối quan hệ của việc học quân 
sự, rẻn luyện quân đối với việc đất nước mạnh lên, vì thế căn 
cứ vào tính cách, tự chất của con, cho con sang Nhật Bản học 
quân sự. Con trai sau khi đến Nhật, chưa đầy bốn tháng đã tiêu 
hết một nghìn đồng mang theo. Việc này khiến ông rất đỗi coi 
trọng, thế là viết thư phê bình con, răn dạy con phải tiết kiệm, 
chăm học. Trong thư chỉ rõ, với điều kiện của gia đình ông, con 
trai mỗi ngày tiêu một trăm đồng cũng cung cấp được, vấn đề 
không phải là việc tiêu tiền, cũng không phải là việc gia đình có 
chí trả được hay không, mà !à ở chỗ có đáng tiêu hay không, ở 
chỗ có lợi cho việc thành tài của con hay không. "Học tập trước 
hết phải chịu khó, chịu khổ", khi học hành mà chạy theo cuộc 
sống xa hoa chơi bởi, sẽ làm hao tổn sức lực, phí hoài thởi gian, 
làm ảnh hưởng, thậm chí vứt bỏ học hành. Đồng thời, ông cũng 
dẫn ra lời Mạnh Tử, dạy bảo con phải hiểu rõ, phàm là những 
người thành tưu được sự nghiệp lớn, có chí hướng, đều phải trải 
qua sự rẻn giúa của gian khổ, mong con hiểu được nỗi gian 
truân của cấy cày, ra sức tiết kiệm, dẹp bỏ ý muốn xấu chơi bởi 
phóng túng, quý trọng thời gian tốt đẹp, gắng sức học hành, để 
trở thành người tải giỏi, phục vụ đất nước. Trương Chi Động đã 
có tầm nhìn xa trong việc dạy dỗ con. Trong điều kiện đời sống 
vật chất, kinh tế tốt, chú ý giáo dục thanh thiếu niên phải có chí 
lớn, chú ý tiết kiệm, rất là quan trong. Các bạn thanh thiếu niên 
gánh vác sự nghiệp lớn "bốn hiện đại hóa", phải chăng bạn thấy 
lý lẽ Trương Chi Động nêu ra đáng để tiếp thu, và bản thân cần 
ra sức thực hiện hay không? 
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THIÊN XỦ THẾ 


ca Không Tứ Chủ trường lập thân vú thể phái ngay thẳng 
đàng hoàng, trung vVÓI đất nưóc, gi Chữ tín với bạn bè, 
thây xai kầm phải kịp thời sửa chữa. Không Tứ chỉ ra, sống 
trên côi đời, phải đổi xứ đúng với nghèo hèn và giàn xanw, 
Không được tự tỉ, khóng được kiêu cũng, Yêu tới củnh 
nghèo, VHỈ với đụo HHÀNd, giữ mình theo khuôn phép... 
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KHÔNG TỬ NÓI VỀ LÀM NGUÒI 


Khổng Tử nói: "Người là con em, trong nhà phải kính 
yêu, nghe lời cha mẹ, ra ngoài phải tôn kính bậc cha anh, 
việc làm phải cẩn thận, nói năng phải giữ chữ tín, thương 
. YÊU mọi người rộng rãi, gần gũi người có nhân đức. Làm 
như vậy rồi mà còn dư sức, thì đùng vào việc học những 
sách về lễ nhạc như Kinh thỉ, Kinh thư”. 


(Luận ngữ - Học nhủ) 


Khổng Tử nói: "Người quân tử nếu không trang trọng 
thì sẽ không uy nghiêm; ngay như đã học tập rồi cũng 
không thê vững chắc được. Làm người phải lấy trung và 
tín làm chính, không nên kết bạn với người không bằng 
mình. Có sai lầm, thì không được sợ hãi sửa chữa. 


(Luận ngữ - Học nhỉ) 
Tử Cống nói: "Nghèo túng mà không bợ đỡ người khác, 
giàu có mà không kiêu ngạo, thì như thế nào? " Khổng Tử 


bảo: "Được đấy, nhưng không bàng người nghèo túng mà 
lạc quan, giàu có mà yêu thích khuôn phép". 


(Luận ngữ - Học nhỉ) 
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Khổng Tử nói: "Ra khỏi nhà đi làm việc giống như tiếp 
đãi khách quý vậy, sai khiến nhân dân chẳng khác nào 
nhận làm việc cúng bái lớn. Việc bán thân mình không 

- thích, thì đừng áp đặt cho người khác. Làm việc tron nước 
trong nhà, thì đừng để cho người ta oán giận”. 


(Luận ngữ - Nhan Uyên) 


Khổng Tử nói: "Phải trách mình nhiều, trách người 
khác ít, làm như vậy sẽ không làm cho người ta oán giận 
mình". 


(Luận nữ - Vệ Lính công) 


Tử Cống hỏi Khổng Tử: "Có câu nói nào suốt đời làm 
theo được hay không?" Khổng Tử bảo: "Đấy có lẽ là 
"khoan thứ" chăng? Điều mình không muốn làm, thì đừng 
gán ép cho người khác”. 


(Luận ngữ - Vệ bình công) 


LỜI BÌNH 

Những lời nói trên của Khổng Tử đã giải thích một số nguyên 
tắc đối nhân xử thế. Ông cho rằng, làm- người phải hiếu thuận 
với cha mẹ, tôn kính bề trên, nói và làm phải cẩn thân, luôn giữ 
chữ tín, yêu mến, khoan dung với mọi người. Khổng Tử chủ 
trương lập thân xử thế phải đàng hoàng, đứng đắn, trung thành 
với đất nước, giữ chữ tín với bè bạn, thấy sai lầm phải kịp thời 
sửa chữa. Khổng Tử chỉ ra rằng, sống trên cõi đời này, phải đối 
xử đúng với nghèo hèn và giàu sang, không tự ti không tự cao, 
yên với cảnh nghèo, vui với đạo nghĩa, tự giữ mình theo khuôn 
phép. Khi giải quyết quan hệ người và †a, phải nghiêm khắc với 
mình, khoan dung với người. Ông nhấn mạni: !àm người phải 
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coi trọng khoan dụng, tha thứ. Khoan dụng là so sánh lòng 
người với lòng mình, lấy mình suy đoán người, suy mình ra 
người, tức là lấy cái cầu mong của mình để suy đoán, thấy được 
cái cầu mong của người, từ đó hiểu được tình cảm và nguyện 
vọng nội tâm người ta. Như vậy, làm cho người ta tôn trọng lẫn 
nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Có mâu thuẫn dễ dàng hòa giải, 
khoan dung cho nhau, có tranh chấp cũng dễ dàng gạt bỏ, vì 
thế làm cho thiên hạ thái bình. Những tín điều quan trọng về 
đối nhãn xử thế nói trên của Khổng Tử, vẫn có tác dụng nêu 
gương để chúng ta giải quyết quan hệ giao tiếp trong xã hội. 
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KHÔNG TỦ BÀN VỀ XỦ THẾ 


Không Tử nói với Nhan Hồi: "Nếu dùng (ta, thì ta làm, 
không dùng ta, thì ta ở ấn, chỉ có ta và anh làm được điều 
này mà thôi!" 


(Luận ngữ - Thuật nhỉ) 


Khống Tử nói: "Vững tin vào đạo, lại ham thích học 
hành, lấy tính mạng bảo vệ sự hoàn thiện của đạo. Không 
đi vào đất nước có nguy hiểm, không ở đất nước đang xảy 
ra tại họa loạn lạc. Thiên hạ thái bình thì ra làm quan, 
thiên hạ không thái bình thì ớ ấn. Đất nước thái bình, bản 
{hân nghèo hèn, đấy là điều sí nhục; đất nước không thái 
bình, bản thân giàu sang, đấy cũng là điều sỉ nhục", 


(Luận ngữ - Thái Bá) 
Khi đất nước thái bình, thì ra làm quan; khi đất nước 
nguy nan, loạn lạc, thì ở ẩn. 
(Luận ngữ - Vệ Linh công) 
Không Tử nói: "Thấy việc tốt, thì muốn nhanh chóng 
đi làm ngay, làm ra vẻ không đến kịp; thấy việc không 


hay, liền vội vã lẩn tránh, chẳng khác gì nhúng tay vào 
nước sôi. Ta đã nhìn thấy người như vậy, và cũng đã nghe 
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thấy nói như vậy. Ở ẩn là để báo toàn chí hướng của mình, 
rà làm quan là để thực hiện chủ trương của mình. Ta đã 
nghe nói như vậy, nhưng chưa trông thấy người như vậy”. 


(Luận ngữ - Quý thị) 


LỜI BÌNH 
Những lời nói trên của Khổng Tử đã khái quát lên mối quan 
hệ của nhà Nho về cá nhân với xã hội, ra làm quan với ở ẩn. 
Khổng Tử tuy coi việc ra làm quan là con đường tất yếu để thực 
hiện hoài bão chính trị, nhưng việc ấy là có điều kiện, tức là 
chính trị trong sáng, gặp được chúa sáng suốt, mới ra làm quan 
để thi thố tài năng; còn chính trị đen tối, nhà vua mê muội tầm 
thưởng, thì hoài bão chính trị của mình không tài nào thực hiện 
được, thì giữ thái độ bất hợp tác "ẩn" và "tàng". Chứng tỏ việc 
ra làm quan của Khổng Tử là để tham gia chính quyền cai trị 
đất nước, làm cho thiên hạ thái bình, chứ không phải là hành vi 
không có mục đích. Cái đạo ra làm quan "Có thể làm quan thì 
làm quan, có thể thôi thì thôi" mà Khổng Tử chủ trương, đã gây 
ra ảnh hưởng sâu sắc đối với trí thức cổ đại Trung Quốc. Đứng 
trước hiện tượng chính trị đen tối, kẻ xấu cầm quyền, Khổng Tử 
chủ trương, không lần lửa gượng gạo sống cho được, không hợp 
tác với kẻ tiểu nhân gian thần, thái độ này chấp nhận được, 
nhưng đồng thời lại chủ trương lùi về ở ẩn, thì lại không chấp 
nhận được, vì làm thế không ích gì cho chính trị - xã hội. 


KHÔNG TỬ BÀN VỀ 
ĐẠO TRUNG DUNG 


Khổng Tử nói: "Người quân tử đối với các việc trên 
đời, không có quy định dứt khoát phải làm như thế nào, 
cũng không có quy định nhất định không được làm như 
thế nào, mà làm như thế nào phù hợp với nghĩa thì như 
thế vậy". 


(Luận nụữ - Lý nhân) 
Khổng Tử nói: "Trung dung là một thứ đạo đức, là thứ 


cao thượng nhất trên đời rồi. Nhưng đáng tiếc mọi người 
đã không có thứ đạo đức này rất lầu rồi”. 


(Luận ngữ ¬ Ủng da) 

Từ Cống hỏi: “Tử Trương và Từ Hạ ai giỏi hơn) " 
Khổng Tử nói: “Tử Trương hơi thái quá, Tử Hạ tựa hồ có 
phần theo không kịp". Tử Cống nói: "Vậy thì Tử Trương 
giỏi hơn phải không? ” Khổng Tử nói: "Thái quá và theo 
không kịp giống nhau”. 


(Luận ngữ - Tiên tiÊH) 
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Không Tử nói: "Không được người đúng mực vừa phải 
để mà kết bạn với anh ta, thì đành phải kết bạn với người 
mạnh mẽ, người ngay thẳng vậy! Người mạnh mẽ có tỉnh 
- thần tiến thủ, người ngay thẳng luôn giữ mình trong sạch, 
b không chịu làm điêu bất nghĩa”. 


(Luận ngữ - Tử Lộ) 


Trọng Ni nói: "Người quân tử làm được trung dung, kẻ 
tiêu nhân ví phạm trunp dung. Vì người quân tử làm được 
trung dung, cho nên người quân tử luôn luôn xử sự dúng 
mực; vì kẻ tiểu nhân vỉ phạm trung dung, cho nên kẻ tiểu 
nhân phóng túng bừa bãi”. 


(Lê ký - Trung dụng) 


LỜI BÌNH 


“Trung dung" là nguyên tắc cơ bản và phương pháp đối nhân 
xử thế của Khổng Tử, cũng là quy phạm đạo đức tối cao của 
ông. Khổng Tử cho rằng, "mạnh mẽ" và "ngay thẳng" là hai cái 
cực đoan, "mạnh mẽ” là quá mức, "ngay thẳng" là bất cập. 
"Mạnh mẽ" và "ngay. thẳng" đều không tốt, chỉ có "làm vừa 
phải” là tốt nhất. Khổng Tử yêu cầu khi đối nhân xử thế, phải 
nắm được mức độ thích hợp, để gìư được cân bằng của sự vật, 
khiến người ta có lời nói, việc làm phù hợp với tiêu chuẩn đạo 
đức đã quy định. Đạo trung dung của Khổng Tử chói sáng tư 
tưởng biện chứng. Đạo này có điểm tương thông với cách đối 
nhân xử thế, đấu tranh tư tưởng, thậm chí cả phương lược trị 
nước của người ta ngày nay. Mao Trạch Đông đã ra sức khẳng 
định giá trị lý luận và giá trị thực tiên của "trung dung". Ông nói: 
"Quan niệm trung dung là một phát hiện lớn của Khổng Tử, một 
thành tích lớn của Khổng Tử, là phạm trù quan trọng của triết 
học, đáng được giải thích cho thật tốt". 
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MẠNH TỬ BÀN VỀ XỬ THẾ 


Mạnh Tử nói: "Nam nhỉ phải ở trong nhà nhân rộng lớn 
của thiên hạ, đứng ở vị trí lễ (khuôn phép) đúng trong thiên 
hạ, tiến lên trên con đường nghĩa sáng sửa trong thiên hạ. 
Khi đắc chí, cùng nhân dân đi theo con đường chính, khi 
bất đắc chí, có thế một mình giữ vững nguyên tác. Phải 
làm được khi giàu sang không làm cho u mè, đồi bại. khi 
nghèo hèn không làm cho dao động, thay đối chí hướng: 
uy vũ không làm cho khuất phục, thay đổi khí tiết. Chỉ có 
người như vậy, mới xứng đáng là nam nhỉ". 


(Mạnh Tử - Đăng Văn công hạ) 


Mạnh Từ nói: “Người tự mình làm hại mình, không thế 
chuyện trò đứng đấn với anh ta được; người tự vứt bỏ 
mình, không thể hợp tác đứng dắn với anh tà được. Miệng 
nói ra những lời làm hỏng nghĩa, là làm hại mình; tự thấy 
lòng dạ bất nhân, hành dộng bất ngiữa, là vứt bỏ mình. 
Nhân Eì nơi chốn yên tâm nhất của loài người, lễ là con 
đường đúng nhất của loài người. Để cho nơi chốn yên tâm 
bỏ không mà không đến ở, vứt bỏ con dường đúng không 
dí, là việc rất đáng buôn!" 


(Mlunh Tử - LÝ làu thượng) 


Mạnh Tử nói: "Tính mạng là thứ ta yêu quý, nghĩa cũng 
là thứ ta yêu quý, nếu như không thể đồng thời có cả hai, 
thì từ bỏ tính mạng để chọn nghĩa. Tính mạng tuy ta yêu 
. quý đấy, nhưng còn có thứ ta yêu quý hơn cả tính mạng, 
vì thế, ta không đi làm những việc cấu thả lần lữa, sống 
mà để sống. Chết tuy là thứ ta ghét, nhưng có thứ ta còn 
phét hơn cả cái chết, vì thế, có thứ tai họa ta không né tránh”. 


(Mạnh Tử - Cáo tử thượng) 


Mạnh Tử nói: "Chú trọng đức, yêu quý nghĩa, là có thể 
yên vui thoái mái. Vì thế, kẻ sĩ nghèo túng mà không làm 
mất nghĩa. đác chí mà không rời bỏ dạo. Nghèo túng 
không mất nghĩa, ké sĩ vì thế có được niềm vui; đắc ý mà 
không rời bỏ đạo, người dân bình thường vì thế mà không 
đến nỏi thất vọng. Người cổ xưa, khi đắc ý, ban ân huệ 
cho tất cả nhân dân; khi không đắc ý, tu dưỡng bản thân 
để rồi thi thố với đời. Khi nghèo túng, giữ mình lương 
thiện, khi đắc chí, làm điều thiện cho khắp thiên hạ”. 


(Mạnh Tử - Tản tâm thượng) 


LỜI BÌNH 


Trong quan niệm xử thế của Mạnh Tử, có ý thức trách nhiệm 
xã hội cứu đời giúp đời mạnh mẽ. Lý tưởng nhân sinh của ông 
là tuân thủ "lễ", thực hành nhân nghĩa, lý tưởng nhân cách của 
_ ông là phải làm người trượng phu quyết đoán, anh dũng, khí thế 
hiên ngang, đội trời đạp đất, ngoan cường bất khuất. Mạnh Tử 
phản đối những người tự cam chịu kém cỏi, đòi hỏi mọi người 
không ngừng rèn giũa bản thân, tự tôn tự tin, dũng cảm gánh 
vác trách nhiệm lịch sử đã giao phó. Quan niệm chết vì đạo, 


"vứt bỏ tính mạng, giữ lấy nghĩa" của ông đã phản ánh ý thức 


359 


trách nhiệm xã hội cao cả của ông. Ông cho rằng, một con 
DHIRN có ý thức trách nhiệm thì trong xử thế, phải kết hợp được 
"giúp đỡ cho thiên hạ" với "giữ mình lương thiện", chỉ có như 
vậy, thì vào lúc biến động xã hội xung đột với số phận cá nhân, 
mới tìm được phương án tốt nhất để ứng phó đúng nhất. Quan 
niệm xử thế kết hợp "cứu giúp thiên hạ” và “giữ mình lương 
thiện" của Mạnh Tử đã được kẻ sĩ thời đại phong kiến tiếp thu 
rộng rãi, trở thành triết học nhân sinh duy nhất để họ giữ gìn 
nhân cách lý tưởng bản thân, có thể tiến thoái tự do như ý. 
Những lời nói hào hùng cao cả "giàu sang không làm cho u mê, 
đồi bại; nghèo hèn không làm cho dao động, thay đổi chí hướng, 
uy vũ không làm cho khuất phục, thay đổi khí tiết" tới nay vẫn 
được người ta truyền tụng, trở thành châm ngồn giư gìn sự tôn 
nghiêm của nhân cách. ĩ 
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TUÂN TỬ BẦN VỀ XỬ THẾ 


Không thể chuyện trò trao đổi với anh ta, mà lại trao 
đổi chuyện trò với anh ta, thế gọi là nông nổi; có thể trao 
đổi chuyện trò với anh ta, mà lại không trao đổi chuyện 
trò, thế gọi là kín đáo; không quan sát vẻ mặt của đối 
phương đã trao đổi chuyện trò, thế gọi là mù quáng. Vì 
thế, người quân tử không được nông nổi, không được kín 
đáo, không được mù quáng, thận trọng đối xử với những 
người đến xin chỉ bảo. 


(Tuân Tử - Khuyến học) 


Công việc làm thể xác mệt nhọc mà lòng dạ yên ồn, 
thì làm; công việc lợi ích ít mà đạo nghĩa nhiều, thì làm; 
phụng thờ ông vua u mê hôn ám mà đường làm quan thuận 
lợi, thì không bằng phụng thờ ông vua nghèo túng mà công 
việc thông suốt. | 


(Tuán Từ - Tu thân) 
Gặp công việc vất và gian lao, tranh lấy đi làm; gặp 
việc vui vẻ, thì nhường cho người kháấc. Đứng đắn, thành 


thật, giữ gìn thân thể và tính thần, lại thêm hành động 
lương thiện. Người như vậy đi khắp thiên hạ, dù cho có 
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khốn cùng ở vùng biên ải, người ta ai cũng sẽ tin cậy anh 
ta cả, 


(Tuân Tử - Tu thản) 


Người quân tử khoan hồng nhưng không chểnh mảng, 
chú trọng nguyên tắc nhưng không làm đau lòng người 
khác, biện luận nhưng không tranh cãi, biết tơ tưởng nhưng 
không quá khích, phẩm hạnh ngay thẳng nhưng không 
hống hách lên mặt, kiên cường nhưng không thô bạo, mềm 
móng nhưng không suồng sã, cung kính, cẩn trọng và đàng 
hoàng, đấy gọi là đức hạnh vẹn toàn. 


(Tuân Tứ - Bất cẩu) 


Ngạo mạn, là tai họa của con người; khiêm tốn, cung 
kính, có thể chống lại mọi thứ binh khí. Tuy có giáo dài sắc 
nhọn, cũng không sắc nhọn hơn được khiêm tốn, cung kính. 


(Tuân Tử - Vinh nhục) 


Người quân tử xem xét mình cũng đòi hỏi nghiêm khác 
như người thợ mộc dùng dày mực để lấy đường thẳng, đối 
xử với người khác phải kiên tâm chỉ dẫn như người lái đò 
dùng mái chèo đón dân khách lên đò. Xem xét mình như 
dùng dây mực lấy đường thẳng, cho nên có thể trở thành 
tấm gương của thiên hạ, đối xử với người như dùng mái 
chèo tiếp dẫn, cho nên có thể khoan dung đại lượng, dựa 
vào mọi người hoàn thành việc lớn trong thiên hạ. Cho 
nên người quân tử tài giỏi mà có thể dung nạp được kẻ 
bất tài, có trí tuệ mà dung nạp được kẻ đần độn, uyên bác 
tà đung nạp được kẻ thiển cận, tính túy mà dung nạp được 
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kẻ hỗn tạp, cái đó chính là phương pháp dung nạp được 
tất cả mọi người. Trong Ki ?h¡ nói: "Nước Từ đã quy 
thuận rồi, đấy chính là công lao của thiên tử”. Đấy chính 
là cái đạo lý này. 


(Tản Tự - Phù tướng) 


Tuy rằng nơi ở yên ổn vẫn không biếng nhác; tuy rằng 
hành động vất vả, mà vẫn không chậm chạp, giữ dúng 
khuôn phép, tùy cơ ứng biến, mọi thứ đều thích hợp. Làm 
được như vậy rồi, sau đó mới có thể hợp được với cái đạo 
của thánh nhân. 


(Tuân Từ - Phi thập nhị tử) 


Có hành vị đôn hậu, mà không hai lòng, rồi sau đó cùng 
kính chỉ dân, lấy lòng trung tín đắt dẫn, cấn thận trong 
hành động, ngay thẳng đôn hậu để giữ gìn, nếu xảy ra 
khốn quẫn, thì phải dốc hết sức lực tiến lên. 


(Tuân Từ - Trong Ni) 


Sống, là mở đầu của đời người; chết, là kết thúc dời 
người. Từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc“đều xử sự vẹn toàn, 
đạo làm người đã trọn vẹn. Vì thế, người quân tử nghiêm 
chỉnh ứng xử với sự bất đầu của đời người, cẩn trọng ứng 
xử với sự kết thúc của đời người. 


(Tuán Tử - Lẻ luận) 
Giữ vững chính đạo, không để xảy ra lệch lạc; nói năng 
giữ gìn, không cãi lý bàng được; thái độ ồn hòa, nhưng 


không suông sĩ; tôn trọng sự ngay thàng đàng hoàng, và 
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coi khinh những sự tranh luận sô sàng. Đấy là cái đạo biện 
luận của kẻ sĩ quân tử. 


(Tuân Tử - Chính dunh) 


LỜI BÌNH 


Quan niệm xử thế của Tuân Tử có nội dung sau đây: Thứ 
nhất, đối nhân xử thế phải vô cùng cẩn trọng, làm việc phải có 
chừng mực, dứt khoát không làm bừa bãi; thứ hai, phải chịu khổ 
trước, hưởng thụ sau, phải làm những điều lành, có đạo nghĩa, 
để cho lòng mình yên ổn, thoải mái, không lo sợ; thứ ba, phải 
nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người, khoan dung với tất cả 
những người có trình độ thua kém rất lớn so với mình. Ngạo 
mạn sẽ đưa lại rất nhiều tai họa, khiêm cung khiến người ta 
được lợi võ cùng, khiêm cung cẩn thận trong xử thế khiến cho 
công đức của người ta hoàn hảo. Thứ tư, đối nhân xử thế phải 
trọn vẹn trước sau như một, một khi đã xác định mục tiêu, thì 
phải chuyên tâm không rời, kiên tì cố gắng, đạt tới mục đích 
cuối cùng. Thứ năm, nhấn mạnh rằng mọi người trong xử thế 
phải nghĩ đến cái nguy hiểm trong khi yên lành, để lo toan chuẩn 
bị khi mưa còn chưa đến, chuẩn bị sẵn sẽ không có tai họa, 
làm cho mình mãi mãi ở vào vị trí chủ động, tránh thua thiệt, bị 
động. Nguyên tắc đối nhân xử thế của Tuân Tử ngày nay vẫn 
Có tác dụng học tập để noi theo. 
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PHAT CON KIÊU NGẠO 


Mẹ Tử Phát nước Sở, là mẹ của tướng nước Sở, Tử Phát. 
Tử Phát cầm quân đi đánh nước Tần, một đạo hết lương 
thực, phái sứ giả về xin vua Sở cung cấp thêm. Sứ giả tiện 
đường vào nhà Tử Phát thăm mẹ ông ta. Mẹ Tử Phát hỏi 
sứ giả: "Quân sĩ thế nào? Đều bình yên vô sự cả chứ?" Sứ 
giả đáp: "Quân sĩ đang chia nhau hạt đậu để ăn". Mẹ Tử 
Phát lại hỏi: "Tướng quân thì thế nào? Có được bình yên 
vô sự không?" Sứ giả trả lời: "Tướng quân sáng và chiều 
đều ăn thịt và cơm gạo ngon”. 


Tử Phát đánh thắng nước Tần trở về nhà, bà mẹ đóng 
cửa không cho ông ta vào nhà, còn sai người bảo ông ta: 
"Con không nghe chuyện Việt vương Câu Tiễn khi đem 
quân đi đánh nước Ngô hay sao? Có một quan khách dâng 
một vò rượu ngon,- Việt vương sai người đổ rượu lên 
thượng lưu dòng sông, để cho quân sĩ ở hạ lưu uống, vị 
rượu tuy chẳng còn ra làm sao, nhưng sức chiến đấu của 
quân sĩ lại tăng lên năm lần. Lại một hôm khác, có người 
dâng lên một bao lương khô, Việt vương lại ban cho quân 
sĩ, quân sĩ chia nhau ăn, hương vị chẳng thấm tháp vào 
đâu, nhưng sức chiến đấu của quân sĩ tăng lên mười lần. 
Bây giờ con là tướng của nước Sở, quân sĩ chia nhau ãn 
.hạt đậu, còn con thì sớm chiều đều ăn thịt, ăn cơm gạo ngon, 
thế là vì sao? Trong Kinh ;¡ chẳng phải đã nói đấy ư? 
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“Vui chơi không nên quá phóng túng, người hiền tài phải 
biết có chừng mực”. Điều đó nói rằng không được để mất 
đi mối quan hệ hài hòa với người khác. Để người khác dấn 
thân vào chỏ nguy hiểm, bản thân mình lại tới chỗ an nhàn 
hưởng, lạc, dẫu rằng giành được thắng lợi, chuyện đó cũng 
không phải là thành công của thuật dùng bình. Con không 
phái là con ta nữa, đừng vào nhà ta”, Tứ Phát vôi vàng 
xin lôi mẹ, bà mẹ mới cho ông ta vào nhà. 


Người quân tứ khen mẹ Tử Phát đã biết dùng cách giío 
dục để con hối lỗi. Kizh dư lại còn nói: "Dạy dỗ con cho 
thật tốt, làm sáng cái đức của tố tông và kế thừa cho giỏi”, 
chính là nói tình trạng này. 


Người đời nói: "Hà mẹ của Từ Phát, tướng nước Sở, 
phê bình con trai kiêu ngạo quá đáng, Tướng sớm chiều 
an cơm ngọn, bình lính (lì chia nhau hạt đậu. Chỉ rõ tướng 
không hiểu khuôn phép, thì binh lính rất khó dốc lòng dốc 
sức. Người quản tử khen nượi việc làm này của mẹ Tử 
Phát, coi là tấm gương của đạo đức làm mẹ.. 


(l.ưu llướng: Liệt nữ truyện) 


LỜI BÌNH 

Bài này là chuyện kê mẹ của tướng Tử Phát nước Sở dạy 
con. Trong tình trạng đem quân đi đánh trận thiếu lương thực, 
tướng ăn cơm ngon, binh tính thì lại đói, chuyện đó vốn là rất 
bình thường giữa tướng và quân trong xã hội phong kiến, nhưng 
bà mẹ Tử Phát lại xem xét vấn đề từ mức độ cao, tướng sĩ hỏa 
thuận mới đánh thắng trận, cho nên sau khi quân lính trở về, 
đã không chơ Tử Phát vào nhà, trảch mắng con kiêu ngạo quá 
đáng, chỉ biết mình thả sức hưởng lạc, không quan tâm săn sóc 
cấp dưới. Đồng thời lấy chuyện lịch sử dạy bảo con chỉ có khiêm 


_3óo 


nhường thận trọng, đồng cam cộng khổ với binh lính, quan tâm 
yêu mến cấp dưới, quân sĩ mới quyết tâm hy sinh đổ máu chiến 
đấu. Mẹ Tử Phát thật là biết cách dạy con. Còn Tử Phát bản 
thân là tướng, lại ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của mẹ, nhận 
sai lầm, sửa chữa sai lầm, cũng đáng được ca ngợi. 
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TRÁCH CON NHẬN VÀNG 


Mẹ Tế Điền Tác, là mẹ của Điền Tác Tử nước Tè. Điền 
Tác Tử làm Tướng quốc nước Tê, đã nhận hối lộ của quan 
lại bên dưới một trăm dật vàng, rồi đem biếu mẹ mình. Bà 
mẹ hỏi: "Con làm Tướng quốc nước Tề đã ba năm nay rồi. 
- Bống lộc chưa từng bao giò nhiều như hôm nay. Khoản 
tiền này e rằng lấy ở chỗ các sĩ đại phu khác phải không? 
Từ đâu mà có được thế này?" Điền Tác Tử trả lời: “Đúng 
là nhàn của hối lộ từ cấp dưới". Mẹ ông ta bảo: “Ta nghe 
nói kẻ sĩ phải sửa mình, để cho hành ví cao thượng, không 
tùy tiện tham lam, phải thể hiện đầy đủ tình cảm chân 
thực, nói và làm không được gì dối, gian trá, trong lòng 
không nghĩ việc bất nghĩa, trong nhà không nhận món lợi 
phì ly, lời nói và việc làm phải nhất trí, trong lòng và vẻ 
mặt phải phù hợp với nhau. Bây giờ nhà vua giao cho còn 
quan chức, phát cho con bổng lộc nhiều để nuôi dưỡng 
con, con phải lấy lời nói và việc làm của mình báo đáp 
nhà vua. Làm bê tôi thì phải phụng thờ nhà vưa của mình, 
cũng như làm con thì phái phụng thờ cha mình, phải tận 
tầm tận lực, phát huy tài nàng, trung thành giữ chữ tín, 
không dối trá, tuyệt đôi trung thực, chấp hành mệnh lệnh, 
không tiếc tính mạng, làm việc liêm khiết, công bằng, như 
vậy mới có thể suốt đời thuận lợi, không có tai họa. Bây 
piờ con lại không làm như vậy, từ bỏ đòi hỏi của chữ 
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trung, làm bê tôi bất trung. tức là làm đứa con bất hiếu. 
Của phi nghĩa không phải là thứ ta nên có, đứa con bất 
hiểu không phải là con ta, con đứng lên đi đi", Điền Tắc 
Tử trong lòng rất hổ thẹn, bước ra khỏi cửa, trả lại vàng 
cho quan cấp đưới, đồng thời chủ động nhận tội với Tuyên 
vương, xin giết mình đi. Vua Tuyên vương nghe chuyện 
này, rất ca ngợi việc làm cao cả của mẹ Điền Tác Tử, đã 
tha tội cho Tác Tử, khôi phục chức Tướng quốc cho ông, 
còn lấy vàng của nhà nước thưởng cho mẹ ông. 


Người quân tử ca ngợi mẹ Điền Tác Tử là người liêm 
khiết, có thể cảm hóa được người khác. Kia chỉ nói: 
“Những bậc đại nhân quân tử, không ăn phí an hoài cơm". 
Người quân tử khỏng làm cát việc không có công mà nhận 
lộc, huống hồ là nhận vàng người ta hối lộ? 


Ngợi khen: Mẹ Điền Tấc Tử nước Tê là người liêm 
khiết, ngay thắng, trách măng con trai nhận vàng hối lộ, 
nhấn mạnh rằng đấy là việc bất nghĩa. Giáo dục con thực 
hiện trung hiếu, dốc hết tiền tài, sức lực, không vì riêng 
tư. Những bậc đại nhân quân tử hưởng bồng lộc, xưa nay 
không hê-ăn phí cơm. 


(Lưu ilướng : Liệt nữ truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài văn này là chuyện mẹ Điền Tắc Tử nước Tề dạy con. 
Điển Tắc Tử cho mẹ số vàng lớn đã ăn, hối lộ, bà mẹ không 
những không vui mừng, mà còn răn dạy cho con mội trận, đồng 
thời giảng giải một loạt đạo lý của người làm quan. Mẹ Điền Tắc 
Tử dạy con làm quan phải lêm khiết vì nhà nước, hành vi phải 
cao thượng, trong sạch, không tham lam, mưu lợi cá nhân 
không lấy của bất nghĩa, lời nói việc làm phải nhất trí, phải thành: 
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thực giữ chữ tín. Cái đạo làm quan mà mẹ Điền Tắc Tử đã nói, 
phải là phẩm chất cơ bản cần phải có cho những người làm 
quan xưa và nay. Nhưng trong bài văn này cũng nhấn mạnh kẻ 
bề tôi trong bất cứ điều kiện nào cũng không được tiếc tính 
mạng để tuyệt đối trung thành với vua, điều đó phản ánh tính 
hạn chế phong kiến. 


370 


SƠ QUẢNG DẠY CON TỰ LẬP 


Sơ Quảng trở về quê nhà, đã bảo ngay người nhà chuẩn 
bị cơm rượu, cô bàn, mời người trong họ, bạn bè thân 
quen, cùng nhau vui vẻ ăn uống. Sơ Quảng luôn hỏi số 
vàng trong nhà còn lại bao nhiêu, thúc gtục người nhà bán 
di, để chỉ tiêu vào việc tổ chức cơm rượu, cô bàn. Cứ như 
thế được hơn một năm, con cháu Sơ Quảng ngầm nói riêng 
với các bậc già cả cùng bề bậc thân thiết với Sơ Quảng 
rằng: "Phận làm con cháu mong muốn cha ông khi tuổi 
già xây dựng nên được cơ ngơi tài sản, bây giờ ăn uống, 
rượu thịt, sắp sửa tiêu hết tiền rồi, những lời này của chúng 
tôi để các cụ nói với cha ông chúng tôi thích hợp hơn, 
khuyên cha ông chúng tôi tậu lấy ít ruộng nương, nhà cửa". 
Các bậc già cả trong họ lựa địp nói với Sơ Quảng những 
ý trên. Sơ Quảng bảo: "Lẽ nào tôi đã quá già nua lú lẫn, 
không quan tâm đến con cháu hay sao? Tôi đã suy nghĩ 
răng, chúng đã có nhà cửa đất cát rồi, để chúng tự cần cù 
cày cấy, hoàn toàn có thế cơm no áo ấm, sống như mọi 
người bình thường khác. Bây giờ lại tăng thêm tài sản cho 
chúng, khiến chúng thấy rằng đã có dư thừa, sẽ không 
chăm chỉ cày cấy nữa, làm như vậy là dạy con cháu lờ phờ 
lười biếng mà thôi. Có tài năng mà nhiều của, thì sẽ làm 
hại tới chí hướng, ngu xuẩn mà lắm của, thì sẽ dễ sai sót 
chông chất, Hơn nữa, người giàu có, thường bị người đời 
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ghen phét, Tôi đã chẳng có gì để có thể dạy bảo con chấu, 
thì không muốn khiến cho chúng tăng thêm sai Fầm để gây 
ra oán giận. Vả lại, những khoản tiền này là nhà vua cho 
_kẻ bầy tôi già này dưỡng lão, cho nên tôi vui vẻ cùng anh 
em trong họ, bà con xóm làng thân thiết cùng nhau hưởng 
lộc vua ban, để sống những năm tháng còn lại của tôi, 
chảng, phải là sung sướng hay sao?” Và thế là mọi người 
trong họ vui vẻ mến phục. Tất cả đều sống trọn tuổi trời. 


(Ban Cố: lún thự + Sở (TH dng truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài này là chuyện Sơ Quảng dạy bảo con cháu. Sơ Quảng 
khi hiển đạt làm thầy dạy Thái tử, vẫn giữ được khiêm cung 
nhường nhịn, khi ông đem theo rất nhiều vàng nhà vua và Thái 
tử biếu tặng về quê nghỉ hưu, Sơ Quảng không chỉ đáp ứng 
mong muốn của con cháu về vật chất, mà con gây dựng cho 
con cháu thái độ sống tự lập. Sơ Quảng chỉ ra rằng: Nếu như 
nặng về đáp ứng hưởng thụ vật chất của con cháu, thì chỉ có 
thể khiến con cháu thích an nhàn, sợ lao động, ý chí sa sút, 
lười biếng, không mong tiến thủ. Vì thế, do lòng yêu con cháu, 
ông không mua nhà cửa ruộng vườn cho con cháu, mà là dạy 
con cháu khả năng sống tự lập. Tư tưởng dạy con này của Sơ 
Quảng: thật sự đáng quý, đối với việc dạy bảo những đứa con 
của chúng ta ngày nay rất đáng noi theo. 
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THU GỬI HAI CHÁU NGHIÊM 
VÀ ĐÔN 


Ta mong rằng các chấu khi nghe thấy sai sót của người 
khác, như là nghe tên của cha mẹ mình, tài có thể nghe 
nhưng miệng không được nói ra. Thích bàn tán ưu khuyết 
điểm của người khác, tùy tiện bình luận pháp lệnh của nhà 
nước, đấy là điều ta phét nhất. Thà chết cũng không muốn 
nghe thấy con cháu ta có hành ví như vậy. Các chấu vốn 
đã biết ta ghét nhất điều đó, cho nên lại nói với các chấu 
chuyện đó, như là con gái khi đi lấy chòng, được bố mẹ 
rần dạy, mong rằng các cháu chớ có quên. 


Long Bá Cao là người đôn hậu, cẩn trọng, không nói 
những chuyện khen chê, khiêm tốn, tiết kiệm, liêm khiết, 
công băng, rất có danh tiếng và uy tín. Ta yêu quý ông ta, 
kính trọng ông ta, mong rằng các cháu học tập ông ta. Đỗ 
Quy Lương hào hiệp, trọng nghĩa, lo cái lo của người khác, 
vui cái vui của người khác, kết bạn với cả người xấu, người 
tốt. Nhân đấm tang của cha, ông ta mời khách, người trong 
mấy quận đều đến. Ta yêu quý ông ta, kính trọng ông ta, 
nhưng không mong các cháu học tập ông ta. Học tập Long 
Bá Cao mà học không được, làm sao mà thành kẻ sĩ cẩn 
thận giữ mình được, gọi là chạm khắc con thiên nga thành 
ra con vịt; học tập Đồ Quý Lương học tập không được, 


thì sẽ trớ thành kẻ khinh bạc trong thiên hạ, gọi là vẽ hổ 
khóng thành mà vẽ thành con chó. Đến bây giờ tương lai 
của Quý Lương còn chưa biết được. Quận thú đến nhận 
chức nói đến ông ta là nghiến răng bực tức, người trong 
châu quận đều nói như vậy, ta thấy buôn cho ông ta, vì 
thế không muốn các cháu học tập ông ta. 


(Phạm Điệp: Hạu Hán thư - Mã 
Viện liệt truyện) 


LỜI BÌNH 


Đây là lá thư Mã Viện gửi cho hai cháu là Mã Nghiêm và Mã 
Đôn. Mã Viện (? -năm 78), tự là Văn Uyên, người Mậu Lăng, 
Phù Phong (nay là tây Hàm Dương, Thiểm Tây) thời Đông Hán. 
Ông từ nhỏ mồ cồi nhưng có chí lớn, là danh tướng đầu Đông 
Hán, công lao †o lớn, được phong hàm Tân tức hầu. Mã Viện là 
người đôn hậu, phẩm hạnh cao thượng, về sau bị người khác 
hăm hại, bị bãi quan chức. Trong thư gửi cho cháu, Mã Viện 
răn dạy cháu không được tùy tiện bàn tán ưu khuyết điểm của 
người khác, không được bàn luận bừa bãi chính trị, thời cuộc, 
phải khiêm tốn học tập những phẩm đức tốt thuần hậu, cẩn 
thận, khiêm tốn, tiết kiệm, liêm khiết, công bằng của Long Bá 
Cao. Điều đó có tác dụng nêu gương cho việc tu dưỡng phẩm 
chất tư tưởng và cách đối nhân xử thế của mọi người. Nhưng 
Mã Viện phê bình Đỗ Quý Lương trong lá thư, thì cần phải phân 
tích, Đỗ Quý Lương "hào hiệp, trọng nghĩa, lo cái lo của mọi 
người, vui cái vui của mọi người, kết bạn với cả người xấu và 
người tốt", thì phải khẳng định điều đó. Nhưng trong xã hội 
phong kiến, điều đó dễ đụng chạm đến lợi ích của giai cấp thống 
trị, gây ra phiền phức cho bản thân và gia đình. Vì thế, tuy Mã 
Viện kính trọng Đỗ Quý Lương, lại không để con em học tập 
ông ta, điều đó phản ánh tính hạn chế thời đại của tác giả. 
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THỰ RĂN DẠY CON 


Gia đình ta trước kia nghèo túng, nhờ có sự khoan dựng 
và ung hộ của cha mẹ và các cm, ta thôi chức tiểu lại làm 
việc sai vật, đi tìm thầy học đạo ở kinh đỏ cũ nước Chu, 
nước Tin, qua lại các châu Ủ, Tịnh, Diễn, Dự, được pặp 
những bậc thầy lớn Nho học thông kim bác có đang tại 
chức và những bậc học giả nồi tiếng ở ẩn, điều dáng mừng 
là các vị thông Nho ấy đều nhận dạy bảo ta, truyền thụ 
cho ta. Thế là ta khảo cứu rộng rãi tác phẩm kinh điển 
Nho gia, đọc hết chú thích của mọi người, còn luôn luôn 
đọc cả những điều huyền bí của sách sấm ký, sách bí 
truyền quý báu. Hơn bốn mươi tuổi mới trở về nhà phụng 
dưỡng cha mẹ. thuê đất đại cày cấy để sinh sống vui vẻ. 
Ciập lúc bọn hoạn quan nắm giữ quyền lực, ta bị liên lụy 
với những người ị bắt giam nên bị cầm tù, mười bốn nãm 
sau mới được xá tội. Về suu nhiều lần được tiến cứ cùng 
với nhiêu bặc nhàn tài ngày tháng, có đạo đức. được đại 
tướng quản, phú Tam ty vời tới nhận chức, Hai lần triều 
đình trực tiếp triệu vào, những người khác cùng được triệu 
vào với ta rất nói tiếng, có một số sớm đã làm Tế tướng. 
Nghĩ đến mấy vị đều có đạo đức và tài cao, có thể đảm 
đương chức trách đại thần của nhà vua, rất đáng được bổ 
dụng, Còn ta tự lượng sức mình không có khả năng đảm 
nhận chức vụ ấy, chỉ muốn trình bày, làm rõ những ý 
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tướng ban đầu của Nho học Khổng Tử, cho nên nhận được 
lệnh triệu vời cũng đã không tuân mệnh. Giặc Khăn vàng 
làm phản, khiến cho ta long đong suốt miền nam miền 
bắc, không được yên thân, bây giờ mới trở về quê cũ. Đến 
năm nay, ta đã bảy mươi tuổi rồi. Việc học hành tu dưỡng 
thời cũ đã để bê trẻ, lại còn một số chỗ sai sói; theo quy 
định của luật lệ, người ta đã bảy mươi tuổi nên để việc 
nhà cho con quản lý rồi, Bây giờ ta nói với con rằng ta 
già rôi, mọi việc nhà giao cho con lo liệu, tà sẽ sống nhàn 
tắn trong nhà để tâm tình yên ổn, đào sâu suy nghĩ để hoàn 
thành sự nghiệp. Ngoài việc tiếp nhận mệnh lệnh của vua, 
tham hỏi bệnh tật của những người thân trong ho, đi thăm 
nom cúng bái phần mộ, đi xem đi ngắm đông quê, thì ta 
có bao giờ chống gậy đi ra khỏi nhà nữa đâu! Việc lớn 
việc nhỏ trong nhà, do con gánh vác. Đáng tiếc chỉ có một 
mình con, không có anh chị em để nhờ cậy. Dứt khoát 
phát gắng hết sức học hành, tu đưỡng theo người quân tử, 
nghiên cứu đi sâu không mệt mỏi, phải thật cẩn trọng về 
thái độ, đáng vẻ bên ngoài, gần gũi những người có đức. 
Niềm vinh dự to lớn là đo bạn bè, đồng sự thúc đẩy mà 
nên, xây dựng đức hạnh phải dựa vào chí hướng bản thân, 
iếu có tiếng tăm tốt, cha mẹ cũng được vẻ vang. Những 
điều này không thể đào sâu suy nghĩ được hay sao? Ta 
tuy không có sự nghiệp của quan cao chức trọng, nhưng 
lại có cái thanh cao nhiều lần khước từ quan tước, vui thú 
với công việc bình luận, tổng kết, chỉnh lý các sách kinh 
điển, mong rằng không bị người đời sau chê cười. Cuối 
cùng. điêu ta lo lắng là phần mô song thân đã qua đời chưa 
xây xong, những sách ta vêu quý phần lớn đều rách nát 
rồi, không thể viết thành sách dùng ở nơi giảng dạy, học 
tập lẻ nghĩa, truyền lại che những người hiếu học đắng 
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'được truyền thụ. Ta đã như mặt trời ngá về tây sắp lặn, 
con có thế làm được những việc ấy hay không? Gia cảnh 
nhà ta khá hơn trước kia; chỉ cần ra sức cố gắng, yêu quý 
thời gian, đâu còn sợ đói rét nữa. Ăn uống đạm bạc, quần 
áo giản dị, nếu có thể tiết kiệm về án mặc, khiến ta chẳng 
còn øì lo lắng nữa. Nếu như con quên những điều ta nói, không 
hiểu hết nỗi khổ tâm của ta, thì cũng chẳng còn gì nữa. 


(Phạm Diệp: Hậu Hán thự - Trịnh 
TUYỂN (RHYỀH) 


LỜI BÌNH 


Trịnh Huyền (127-200), tự là Khang Thành, người Cao Mật, 
Bắc Hải đời Đông Hán (nay thuộc huyện Cao Mật, Sơn Đông). 
Ông cần cù hiếu học, là nhà kinh điển học, nhà giáo dục nổi 
tiếng thời Đông Hán. Trịnh Huyền suốt đời không có ý muốn 
làm quan, không chuộng đanh lợi, nhiều lần khước từ quan tước, 
chuyên tâm dốc lòng nghiên cứu kinh điển học, tác phẩm khá 
nhiều. Tác phẩm tập hợp kinh điển học thời Hán, được gọi là 
Trịnh học. Trinh Huyền lấy bản thân làm gương, sống đạm bạc, 
dạy bảo người con một ra sức tu dưỡng đạo đức, gần gũi người 
quân tử, cần cù, hiếu học, tự vươn lên lập nghiệp, sống tiết kiệm, 
giản dị, cẩn trong trong xử thế, mong mưốn có được tiếng tốt. 
Nội dung trong thư răn dạy con của Trịnh Huyền, vẫn có tác 
dụng nêu gương trong việc giáo dục gia đình đối với những đứa 
con mội. 
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THƯ RĂN DẠY CON CỦA VƯƠNG TU 


Từ ngày con ra đi, ta như mất mát cái pì đó, canh cánh 
Kkhóng vui, vì sao vậy nhỉ? Ta thật sự plà ròi, mấy anh em 
con là chỏ nương tựa của ta, đều không có nhà, lòng ta Ío 
lãng không yên. 


Cuộc sống trên đời qua đi rất nhanh chóng. Năm tháng 
thật đáng yêu biết bao! Cho nên vua Vũ không quý viên 
đá quý to lớn mà lại quý trọng thời gian ngắn ngủi. Thời 
gian trôi đi không thể kéo trở lại được, cũng như tuổi tác 
cao rôi không thể trở lại trẻ trung được nữa, Mong rằng 
con sớm biết quý tiếc thời gian. không nhất thiết học tronp 
sách, mà phái đồng thời học lìm người. Bây giờ con đã 
vượt qua bao quận huyện, vượt qua bạo sông núi, giã biệt 
anh cm, xa rời vợ, muốn để con học tập những hành vị 
đúng, học tập làm theo khí tiết cao xa của kẻ xĩ có phẩm 
đức cao thượng, nghe thấy một sự việc, quả suy nghĩ có 
thể hiểu rõ rất nhiều đạo lý, quyết chí trở thành người hoàn 
mỹ. Đối vớt hoàn cảnh chung quanh và người thân cận, 
không thể không cẩn trọng giữ gìn, mấu chốt của tốt xấu 
là ở trong đó. Làm việc cùng với người khác. nhất định 
phải khoan dung. Lời nói phái qua suy nghĩ đã rồi mới nói 
ra, làm việc phải tính toán chu đáo đã rồi mới hành động, 
đấy là đạo lý sự việc và tình hình phù hựp với nhau, trái 
ngược với đạo lý này thì sẽ bị thất bại. 
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Người làm cha đều muốn con học giỏi, chỉ có điều 
không thể lấy cái chết của mình để bày tỏ mà thôi, những 
việc khác cha chăng có gì luyến tiếc cá. 


(Nghệ văn loại HQ 


LỜI BÌNH 

Đây là lá thư dạy bảo con của Vương Tu. Vương Tu tự tà 
“Thúc Trị, là người nước Ngụy thời Tam quốc, ban đầu làm thuộc 
hạ của Viên Thiệu, sau đó quy thuận Tào Tháo, làm quan tới 
chức Đại tư nông lang trung lệnh, sau đó làm Phụng thường. 
Vương Tu làm quan thanh liêm, đức làm quan rất đáng khen. 
Trong lá thư gửi cho con đày, trước tiên ông khuyến khích con 
_ quý trọng thời gian, cho rằng thời gian là ngắn ngủi, trôi đi không 
kéo lại được; thứ hai dạy con phải cần cù hiếu học, không những 
học kiến thức trong sách, mà còn phải biết học làm người như 
thế nào; thứ ba, dạy con phải làm việc chu đáo, suy nghĩ chín 
rồi hãy làm, đối xử với người phải khoan dung độ lượng. Thư 
tuy ngắn, nhưng nội dung phong phú, tình ý chân thật. Các bạn 
trẻ ngày nay có thể thu nhận được những điều trong lá thư này. 
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THƯ DẠY CON CỦA DƯƠNG HỖ 


Ta từ nhỏ đã được ông nội các con đạy bảo, ở tuốt biết 
nói đã được cho làm quản lý giấy tờ, khí chín tuổi đã dạy 
ta học Kinh thí và Thượng thứ, những vẫn không được 
người tronp xã khen, không có tiếng cao thượng gì cả. 
Chức vị bây giờ, là ơn huệ quá cao của vua mà thôi, khả 
năng của ta không thể đạt tới được. Ta kém xa ông nội 
các con, các con lại không bàng ta. 


Mưu tính việc lớn, c rằng anh em các con không làm 
nổi, tự mình đạt tới cõi tỉnh thần khác thường. ta thấy các 
con cũng chẳng có tài. Khiêm tốn cung kính là phẩm đức 
hàng đầu, cẩn trọng là cái gốc của hành động. Mong rằng 
các con nói năng phải trung thực, đáng tin cậy. làm việc 
phải thật thà, cưng kính, không lấy tiền của ra sức hứa hẹn 
với người khác, không tuyên truyền những lời vỏ căn cứ, 
không nhẹ dạ nghe tin những lời khen ngợi hoặc phí báng 
của người khác. Nghe được sai lầm của người khác, nghe 
rôi để đấy, miệng không được nói ra. Làm việc phải suy 
nghĩ đã rôi hãy làm. Nếu lời nói, việc làm của các con 
không thành thật, bản thân bị chí trích nghiêm khác, bị 
pháp luật trừng trị, khi ấy lầm thế nào để thương xót các 
con đây? llơn nữa, ngay tổ tiên cũng chịu nhục nhã. 
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Hãy suy nghĩ những điều cha nói, nhận lấy sự dạy bảo 
của cha, môi đứa đều phái học thuộc phì nhớ thường xuyên. 


(Nghệ văn loại tụ) 


LỜI BÌNH 


Đây là lá thư răn dạy con của Dương Hỗ. Dương Hỗ 
(221-278), tự là Thúc Tử, người Nam Thành, Thái Sơn (nay là 
tây nam huyện Phí, Sơn Đông). Thời Tấn Vũ đế làm quan tới 
chức Thượng thư tả bộc xạ, về sau làm Đô đốc Kinh Châu, chỉ 
huy quân đội, ra trấn giữ Nhương Dương. Nhậm chức mười năm, 
rất có thành tích. Sau khi mất, người địa phương dựng bia cho 
. ông ở Hiện Sơn, để ghi nhớ công lao của ông. Những người 
nhìn thấy bia Dương Hỗ đều ngậm ngùi rơi nước mắt, cho nên 
gọi bia này là "Bia rơi lệ". Bản thân Dương Hỗ tuy ở chức vị 
cao, nhưng trong Thư rắn dạy con này, lại vô cùng khiêm tốn 
đối với công lao nổi bật của mình, ông đòi hỏi nghiêm khắc con 
cháu đời sau, đưa ra khá nhiều nguyên tắc lập thân xử thế, ông 
cho rằng lập thân xử thế phải lấy cung kính, cẩn trọng làm chính, 
đưa ra chuẩn mực tu dưỡng đạo đức: "Nói năng phải trưng thực, 
đáng tin cậy, làm việc phải thật thả, cung kính", điều đó rất có 
ảnh hưởng cho việc tu dưỡng đạo đức và lập thân xử thế của 
con em quan lại thời đại phong kiến. Điều đó cũng có ý nghĩa 
học tập đối với việc lập thân xử thế của một số con em cán bộ 
cao cấp ngày nay. 


ANH HIỀN EM THẢO, ĂN Ở VỚI 
NHAU HÒA THUẬN 


Có người rồi mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi mới có 
cha con, có cha con rồi mới có anh em, người thân trong 
một gia đình, có ba mối quan hệ này. Từ đó suy rộng ra, 
mở rộng tới chín họ, đều có gốc là ba mỗi quan hệ thân 
thuộc này, cho nên trong nhân luân cực kỳ quan trọng, 
không thể không đốt xứ cho nghiêm túc. Anh em là người 
dầu hình hài tách ra nhưng khí chất liền làm một. Khi anh 
em còn ấu thơ, cha mẹ tay bồng tay dắt, người kéo vạt áo 
trước, kẻ níu vạt áo sau, ăn cơm cùng mâm, quần áo mặc 
thừa của nhau, học hành dùng cùng một quyển sách, vui 
chơi đi cùng một nơi, dẫu cho có lếu láo xàng bậy, cũng 
không thể không yêu thương nhau. Tới khi vào tuổi trắng 
niên, mọi người đều có vợ, mọi người đều có con, dẫu cho 
có chân thành đỏn hậu đến mấy, cũng không thể không 
có sự khác nhau. Còn như chị em dâu so với anh em trai, 
lại càng xa cách, kém thân thiết. lây giờ để cho người xa 
cách, kém thân thiết này chỉ phối quan hệ thân thiết hay 
không thân thiết này, thì chàng khác gì trên chiếc phế 
vuông chụp lên chiếc nắp tròn, tất nhiên là chẳng ăn nhập 
vào nhau được. Tình trạng này chỉ có mười phần hòa thuận 
hiền thảo, không bị người khác lay chuyến thì mới có thể 
tránh được thôi! 
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Clui mẹ đã qua đời, chỉ còn lại anh em ân ở với nhau, 
thì phái như hình với bóng, như âm thanh và tiếnp vang, 
giữ pìn phần máu thịt cha mẹ để lại, chăm lo phần thân 
thể cúa mình, ngoài nh em ra thì còn quyến luyến, yêu 
thương ai nữa? Anhfem với nhau, không giống VỚI Ipười 
khác, đòi hỏi cao thì để dàng oán trách nhau, còn thân 
thiết thì dễ dàng xóa bỏ cách biệt, Thí dụ như nhà ở, thấy 
một lỗ thủng thì bịt ngay, thấy một vết nứt thì trát kín, sẽ 
không xảy ra nguy hiểm đổ tường; nếu có chím sẻ phá, 
chuột khoét đục cũng không lo lắng, mưa gió cũng không 
phòng chống, thì sẽ tường đổ cột xiêu, không thể nào cứu 
văn được. Vợ bé so với chỉm sẻ và chuột, vợ lớn sọ với 
pIÓó mưa, È rằng còn phê gớm hơn dãy! 


Anh cm khiôtg, hòa thuận, thì các chấu không yêu nhau; 
các chấu không yêu mhàau, thì thế hệ các chấu trong họ xa 
kính, không thân thiết; thế hệ các cháu trong họ xa kính, 
không thân thiết, thì đám tôi tớ trong nhà sẽ thành kẻ thù 
của nhau. Như vậy thì ngay người lạ đi trên đường cũng 
có thể đạp vào mặt nh ra, giầy xéo lên người anh ta, còn 
có a¡ đến cứu anh ta nữa. Trong người dời có kẻ kết bạn 
được với kẻ sĩ trong thiên hạ, vui vẻ yêu mến họ, nhưng 
đối với anh chỉ lạt không tôn kính, như vậy làm sao có 
thể nhiều mà không có thể ít được; trong người dời có kẻ 
thống lĩnh mấy vạn đại quân và được quân lính dốc lòng 
tận lực, nhưng lại không yêu thương em út, làm sao có thể 
xa lánh và không có thể thân yêu được! 


Chị em đâu vớt nhau, xích mích nhiều nhất, dù là ruội 
thịt mà trở thành chị em dâu, cũng không gì bằng xa lánh 
một chút, nhớ nhau như cám thụ giọt sương sớm, đợi chờ 
ngày øấp nhau. Huống chí vốn giống như người lạ đi trên 


ẻ 
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đường, li ở vào cảnh nhiều xích mích. để lm dược Không 
- Xây ta tranh chấp và chim thất sự đà rất hiểm, Sở đí có 
thể như vậy, là vì việc là việc chúng của tất cá, nang lại 
đều chú ý tới cái lựi của mình, pánh vác nàng, nề lại chẳng 
chú trọng đạo nghĩa. Nếu có thể khiến cho on giản của 
mình mít dị, rộng lượng, với đột phương, yêu miền chăm 
sóc con của đối phương như còn của mình, thì thứ tiú họa 
này sẽ có thể không xáy ra nữa, Việc tôn trong ảnh lớn 
trong nhà, không được cú ngàng hàng với phụng thờ chà 
"HỘ được, Vậy Thị vì sao lại oắn giãn anh lún véu em không 
bàng yêu còn cơ chứ? Đây là vì không đời chiếu hai sự 
việc với nhau để nhìn cho rõ ràng thôi... 


(Nhân Chị Thôi: Àg/ thị gia truan 
- Huy dẻ 


LỚỠI BÌNH 


Xã hội cổ đại Trung Quoc là xã hội nông nghiệp thịnh hành 
tôn trọng gia tộc, tông pháp. Gia đình phong kiển nhiều con trai 
liệu có thể giữ được khả năng đoàn tụ và tính ổn định hay không, 
trên mức độ rất lớn quyết định bởi anh em có ăn ở hòa thuận 
với nhau hay không. Khí anh em bất hỏa, thì dứt khoát trong 
gia đỉnh xảy ra ríhiều vấn để và mâu thẫn, nhẹ thì cäi cọ xô 
xát, năng thì đâm chém lẫn nhau, trở thành thù bằn nhau, Vì 
thế, anh em ăn ở với nhau như thế nào, tự nhiên trở thành một 
nội dung quan trọng trong giáo dục gia đỉnh. Những kẻ sĩ quyền 
quý thời kỳ Nam Bắc triều rất thích duy trì những đại gia đình, 
anh em đã lấy vợ vẫn phần lớn ở chung trong một nhà, đối xử 
với nhau tốt đẹp rất là không dễ dàng. Nhan Chỉ Thôi nhấn 
mạnh nguyên tắc giải quyết quan hệ anh em là anh hiển em 
thảo, yêu thương lẫn nhau, khoan dụng cho đối phương. Điều 
ông ta nói, tới ngày nay xem ra it nhiều vẫn có đạo lý, ở những 
điểm nào đó vận đáng học tập. 
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HAM MUỐN KHÔNG THỂ BUÔNG THẢ, 
Ý NGUYÊN KHÔNG THÊ QUÁ NHIÊU) 


Sích Đẻ &ý nói: "Ham muốn không thể buông thì, Ý 
nguyện khỏng thể quá nhiều " 
lim muôn lại Không có cho tàn cùng, Chị có ít lun muốn 
“đi, đất ra một giới lan mới được. Tình Hàu tổ tiên 1á dạy 
bảo cọn châu răng: “Giá đình tạ là pía đìnH học hành, dời 


. Vũ trụ còn có pIớt hạn, 


đời chiết có đại phú đại quý, xưa này làm quản chưa quá 
mức lương hài nghìn thách, hón nhận không ham hổ nhà 
quUxen thẻ”, Tự suốt dời phí nhớ câu nót này, coi li một 
đanh ngôn, h 


Đao trời đất quỷ thần, đêu chán phét quá đầy đủ, khiêm 
tồn khỏng hạ thấp mình. có thể trắnh dược thiệt hại. Sống 
tren đời, mặc quận áo tì dễ chè phú thân thể, không dẻ 
nhiệm piá lạnh, án uống là để no bụng, không dể đói khát, 
mất súc lực mà thôi, Trong cơ thể mình, còn không báo 
piờ Xã XI, líng phí, tì ngoài cơ thể, còn rà sức Kiệu sa 
ao ng để làm gì nào? Chú Mục vương, Tần Thủy 

®‡loàng, Hán Vũ để, giầu có vỏ cũng, song lầm thiên tử, 
không biết dừng, lại đúng chó, còn chuốc lấy bại vòng, 
Huông chỉ lq Kẻ sĩ bình thường” 


Thường thường nhà có hai 
Hmuời người, đầy tớ nhiều nhất không qui hai mươi đứa. 
có mười Khoanlt ruộng tot nhà cửa mới có thể chồng được 


+ 
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mưa gió, ngựa xe chỉ có thể thay cho pậy chống. Dành 
dụm mấy vạn tiền, để chuẩn bị cho việc cưới xin, ma chay. 
Không dừng lại ở những việc đó, phải tiêu dùng cho lợp 
đạo lý; còn chưa tới những việc đó, thì dứt khoái đừng 
mong giành được bằng những cách không chính đáng. 

t 


(Nhan thị gìa huấn - Chỉ túc) 


LỜI BÌNH 


Nhan Chỉ Thôi trong thư đã dạy con "dừng lại ở mức đủ". 
Biết dừng lại tức là thỏa mãn, tức là biết đủ thì luôn vui vẻ; còn 
mang ý biết dừng lại, tức là nói làm quan, tích cóp của cải đều 
_ có hạn độ cả, của cải quá nhiều, quan chức quá cao đều dễ 
dàng chuốc lấy tai họa, chỉ bằng tốt nhất là có hạn độ để sống 
yên ổn. Nhan Chi Thôi chỉ ra răng, ham muốn của con người 
là vô cùng, không biết dừng lại ở chỗ đủ sẽ có thể dẫn tới lụn 
bại. Quá mức đầy đủ thì chuốc lấy thiệt hại, khiêm tốn thì có lợi 
là kinh nghiệm xây dựng gia đình, đối nhân xử thế của ông. 
Nguyên tắc xử thế "ham muốn không thể buông thả, ý nguyện 
không thể quá nhiều" tuy có sự hạn chế của giai cấp ông, nhưng 
vẫn có giá trị tham khảo trong việc xây dựng gia đình, đối nhân 
xử thế của chúng ta ngày nay. 


¬ 


CON CHÁU PHẢI TỰ LẬP 


Có một người bán chiếc đai ngọc, các con của Vương 
Đán thấy chiếc đai ngọc rất đẹp, liền đem tới cho Vương 
Đán xem. Vương Đán bảo họ thất vào co lưng, và hỏi: 
"Còn đẹp hay không?" Các con trả lời: "Thắt vào người 
rồi, tự mình làm sao mà nhìn thấy được?” Vương Đán báo: 
"Bản thân mình mặc đẹp, lại để người ta khen, thì chẳng 
phải là uống công hay sao? Đem trả ngay người ta”..Vương 
Đán suốt đời không tậu ruộng nương, nhà cửa, ông nói: 
"Con cháu phải lo tự lập, hà tất phải tậu đất cát, nhà cửa 
cho chúng? Làm như vậy chỉ có thể khiến chúng tranh 
nhau tài sản, trở thành kẻ bất nghĩa mà thôi!" Chấu họ 
Vương Đán là Mục, rất ham đọc sách học hành, đã từng 
viết thư mong Vương Đán tiến cử anh ta làm tiến sĩ, Vương 
Đán bảo: "Ta đã từng lo lắng vì quá nổi tiếng, làm sao lại 
có thể tranh quan chức với kẻ sĩ nghèo -được!" Cho tới lúc 
chết, con Vương Đán là Vương Tổ cũng không làm quan. 


(Tất Nguyên: Tực Tư trị thông giám) 

LỜI BÌNH 
Bài này ghi chép việc Tể tướng Vương Đán thời Tống Chân 
Tông dạy bảo con cái. Vương Đán tuy làm Tế tướng; nhưng lại 


rất khiêm nhường cẩn trọng trong xử thế, yêu cầu con cái 
nghiêm khắc. Ông không chủ trương con cái dựa dẫm, ÿ vào 


387 


bố mẹ, hưởng thụ vật chất, nhấn mạnh con cái không nên 
chuộng hư vinh, phải vươn lên tự lập. Đây là tư tưởng vô cùng 
đúng. Ngoài ra, Vương Đán phản đối con mình tranh giành công 
danh với người xuất thân nghèo túng. Đây là điểu vô cùng quý 
báu trong thời phong kiến. Nội dung tư tưởng dạy con này của 
Vương Đán có vai trò chỉ đạo đối nhân xử thế đối với con em 
cân bộ cao cấp ngày nay. 
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BAO CHỬNG DẠY CON THANH 
LIÊM, KHÔNG THAM LAM 


Hảo Chứng tính tình nghiêm khác, cương trực, ghét thói 
hà khác của quan lại, làm việc luôn đôn hậu, tuy vô cùng 
cảm ghét việc làm xấu xa, nhưng lại không bao giờ không 
khoan dụng trong việc đối xử với mọi người. Trong giao 
tiếp với mọi người, ông không để dàng phụ họa, không 
nói lời giả đối, cười khách sáo để người khác vừa lòng, 
bình thường không có thư riêng gửi qua gửi lại, chấm dứt 
việc qua lại giao lưu Với người quen và họ hàng thân thích. 
Ông tuy làm quan to, nhưng. quần áo, đồ dùng, ăn uống 

vẫn như khi chưa làm quan. Ông từng nói: "Con cháu đời 
sau của ta nếu đi làm quan, phạm tội tham nhũng, sẽ 
không cho về nhà ta nữa, sau khi chết cũng không được 
chôn cất vào khu mộ của dòng họ. Nếu không làm theo ý 
chí của ta, thì không phải là con chấu ta”. 


(Tống xử - Bao Chứng truyện) 


LỜI BINH 


Bao Chứng (999-1062), tự là Hy Nhân, người Hợp Phi, Lư 
Châu (nay thuộc An Huy) đời Tống, ông là tiến sĩ triều nhà Tống, 
suốt đởi đảm nhiệm nhiều ngạch quan chức. Ông nổi tiếng là 
một ông quan xét xử kiện tụng sáng suốt, ngay thẳng. Chấp 
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hành pháp luật không kiêng nể thân tình, không sợ kẻ quyền 
quý, mặt sắt vô tư, công bằng chính trực, người ta gọi ông là 
"Bao Thanh Thiên". Bao Chứng thường ngày ăn ở đôn hậu, 
chân thành với mọi người, cuộc sống tiết kiệm, giản dị. Ông bản 
thân gương mâu, cương trực, không xu ninh, làm quan thanh 
liêm, đức làm quan rất đáng khen. Bao Chứng còn răn dạy con 
cháu đời sau làm quan phải thanh liêm không tham lam. Đức 
làm quan thanh liêm mà Bao Chứng dạy con cháu đời sau rất 
có ảnh hưởng, được người đời ca ngợi, đối với việc xây dựng 
liêm chính của chúng ta ngày nay có điểm đáng học tập, 
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LỤC DU DẠY CON CẨN TRỌNG 
GIỮ MÌNH, TRÁNH TẠI HỌA 


Trên bia mộ có khấc lời văn, không phải là để lưu 
truyền mãi mãi đâu. Tà tự mình viết ra những việc lớn của 
đời 1a, dùng để răn dạy các con, động viên con chấu mai 
sau, vậy là ta đã mãn nguyện rồi; tò điểm cho mình quá đắng 
đề lừa đối người đời sau, lẽ nào là ý nguyên của ta sao? 


Ta suốt đời không bao giờ làm hại người khác, người 
khác sở dĩ làm hại ta, hoặc là xuất phát từ đó ky ghen 
phét, hoặc là vì ngầu nhiên không hiểu nhau, hoặc là vì 
lợi ích, tình trạng của họ nhần lớn có thể thông cảm, lượng 
thứ được. khòng nên oán giận, cẩn thận tránh họ ra là được 
rủi. Nếu như là người nói đúng sai xót của 1a, càng phải 
lượng thứ cho họ. Các con chỉ được ít phạm sai lầm, không 
được để lộ ra mặt mạnh của mình, không nên qua lại giao 
đu quá nhiều với những người thành đạt cao sanp, nữ vậy 
thì kẻ làm hại mình tự nhiên sẽ ít đí, Ta ty rằng hỏi lại 
cũng không kịp nữa rỏi, các con lấy ta làm răn, là được 
TÔI. 

Có tại họa không thể tránh được, tránh tai họa này sẽ 
dẫn đến tai họa nghiêm trọng hơn. Đã không thể ở ấn thì 
đành phải đi vào con đường làm quan. nhỏ thì bị cách 
piáng chức. lớn thì bị chết, chuyện đó đương nhiên rất rò 
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ràng. Nếu để tránh bị giáng chức mà đi nịnh bợ quan trên. 
thì tại họa của việc nịnh bợ không chỉ là mất hêt quan 
chức: nếu để tránh được cái chết mà làm mất đi cái khí 
tiết của bề tôi, thì tại họa của việc mất khí tiết không chỉ 
là mất di mạng sống. Kẻ bản tính yếu kém không thể pánh 
chịu nôi tai họa, điều đó không thể cưỡng ép dược. Chí có 
tự mình cấy cày, bỏ hắn con đường làm quan. mới có thể 
xa lánh được tai họa, 


Phong tục xã hội đang ngày càng suy đồi, chuyện làm 
người ta lo lắng rất nhiều. May máấn là ta đã già thấp thó 
cửa lô rồi, giả đụ không mau chóng qua đời, tà cũng quyết 
không lặp lại đi vào con đường làm quan nữa, chỉ lo lắng 
cho con chấu. mới không thế tỏ ra vẻ già lão lụ khụ. Gia 
đình nhà ta vốn dĩ là nông dân, lại được làm nghề nông, 
đó là thượng sách; đóng cửa nghiên cứu kính điển học. 
không tham gia thí cử, không đeo đuổi con đường lầm 
quan, đó là trung sách; yên tâm làm quan nhỏ, không ham 
chuộng hư danh cao quý, đó là hạ sách, Vứt bó cả ba sách 
lược ấy đi, thì chẳng còn biện pháp nào nữa. Bây giờ các 
con nghe ta nói lời này, trong lòng có lẽ không cho ta là 
đúng, lúc khác suy nghĩ di, lúc nhàn rồi anh cm cùng nhau 
nhắc nhở, khuyên bảo nhau, đừng để người ngoài nói 
những lời này, 


(Lục Du: Phóng Ông tíad huận) 


LỜI BÌNH 


Bài này là một số chủ trương dạy bảo con cháu của Lục Du. 
Lục Du suốt đởi tận đận trên đường làm quan, trải nhiều đau 
khổ. Ông rất chú ý giáo dục gia đình, ông răn dạy con cháu đối 
nhân xử thế phải nghiêm khắc với mình, khoan dung với người, 
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không lam hại người khác, khiêm tốn cẩn trọng, không chơi với 
kẻ quyền thế, để tránh tai họa. Lục Du cho rằng lui về ở ẩn, 
không làm quan là mấu chốt để tránh được tai họa. Ông nhấn 
mạnh chăm chỉ theo việc cấy cày, yên với số phận, không đeo 
đuổi con đường làm quan, không chuộng hư vinh. là biện pháp 
tránh được tai hoa. Những lời Lục Du dạy con đổi nhân xử thế 
này chứa đựng đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, 
nnư khoan dung với người, khiêm tốn cẩn trọng, đều đáng để 
người đời sau kế thừa phát huy, Nhưng trong đó cũng có một 
số nhân tố tiêu cực. Như không tàm quan về ở ẩn, tuy rằng có 
thể giữ được mình trong sạch an toàn, nhưng trên một mức độ 
nào đó là tiêu cực, xa lánh đời thường, thiếu tỉnh thần tiến thủ. 
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LUÔN PHẢI LO LẮNG, THẬN 
TRÔNG TRONG NÓI VÀ LÀM 


Lớp người trẻ tuối chưa bao piờ biết lo nghĩ, cũng chàng 
bao giờ biết sự hãi, suốt ngày chơi đùa vui vẻ, thấy người 
già nót năng thận trọng giữ gìn, thì bịt tại bó đi, cho rằng 
cũ đời tạ nhất định không có gì phái sợ hài cá. Đâu có biết 
răng số phận luôn thay đổi, lẽ nào mãi mãi là qUAIH Cao 
sang trọng đâu? Môi một sĩ đại phú và người dân bình 
thường, thì lúc thịnh lúc suy, lúc sướng lúc khỏ đều có số 
phân cả, như bơi trên dòng sòng lớn, chẳng thấy bến bờ 
đâu cá, nhìn về phía san mênh mang tờ mịt, không biết 
dựa vào đâu. Chí muốn mãi mãi bình yên vô sự, đầu có 
để dàng như thế? Hoặc là đường đời thay dõi, hoặc là quê 
hương xảy ra loạn lạc, hoặc là gia đình biến đổi, hoặc là 
bán thân bông nhiên gặp chuyện khóng may. Chỉ có luôn 
luôn có ý thức lo lãng sợ hãi, không dám tùy tiện nói lung 
tung, không dám hành động bừa ấu, hy vọng tôi lôi mình 
phạm phái, được piảm bớt di. 


(Trương Lý Tường: Sơ học bị vong) 
LỜI BÌNH 


Bài này là những lời nói dạy con đối xử với đời của Trương 
Lý Tưởng, Trương Lý Tường (1611-1674), tự là Khảo Phu, hiệu 
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là Niệm Chí. Người Đông Hương (nay thuộc Triết Giang) thời 
Minh Thanh, suốt đơi sống ở làng Đương Viên, các học giả gọi 
ông là ông Dương Viên. Ông có sắc thái riêng trong các nhà 
triết học phái Trình Chu. Trương Lý Tường trong bài này nói 
rằng cuộc đời con người ta không thể nào luôn luôn thuận buồm 
xuồi gió, làm người phải luôn lo lắng, sợ hãi, luôn luôn nghĩ đến 
những biến cố có thể xảy ra, để mong phòng bị không gặp tai 
họa, đề phòng khi sự việc chưa xảy ra. Ông nhấn mạnh trong 
xử thế phải thận trọng trong nói năng và hành động, giảm bới 
sai lầm đến mức có thể giảm được. Quan điểm xử thế này của 
Trương Lý Tường có lợi cho những người của thời đại phong 
kiến, biết rõ để giữ mình, nhưng ít có tính thần tiến thủ. Chúng 
ta phải phân tích một cách khách quan những ý kiến nảy. 
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GIỮ MÌNH KHIỆM TỐN CẨN TIONG, 
CÓ LÒNG NHẪN NẠI NHƯỜNG NHỊN 


Trương Bá Hành nói với chú mình rằng: Chú xử sự vẫn 
có cách cơ bản nhất, là nhường những việc dễ dàng tốt 
đẹp cho hàng xóm, người trong làng, họ hàng thân thích, 

“bè bạn, còn gia đình cháu lại phải chịu thiệt, đó là đạo lý 
xử thể của thánh hiền. Đối với đứa em nào đó, lại đã không 
hệ nế nang chút nào, nói rõ với nó rất thống thiết một số 
sự việc, để nó có thể ra sức hồi cải, sửa đổi mọi lỗi làm 
cũ, trở lại thành con người tốt. Trước kia, Tư Mã Quang 
viết thư cho các chấu rằng: Gần đây ta được bổ nhiệm làm 
Môn hạ thị lang, rất nhiều người ghen ghét với ta, nhưng 
ta vẫn giữ nguyên khiêm cung chính trực đối xử với họ, 
giông như một chiếc lá vàng trong cơn gió lớn, suýt nữa 
thì bị rơi xuống. Vì thế, từ ngày được bố nhiệm tới nay, 
chỉ thấy sợ hãi chứ không vui mừng, các cháu phải hiểu 
rõ ý ta, phải khiêm tốn, nhường nhịn hơn trước, không 
được dựa vào thế lực của ta làm những việc phạm pháp, 
không công bằng, quấy nhiễu quan phủ, ức hiếp dân lành, 
khiến nhân dân chán ghét, buôn bực. Nếu không như thế, 
thì tại họa của ta là do các cháu gây ra, và các cháu cũng 
không thể thoát khỏi tại họa. Đứa cm trai nào đó bây giờ 
đã hơn ba mươi tuổi rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa, ăn ở 
với mọi người, đối xử với công việc, phải tôn trọng khuôn 
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phép. Nghe nói người trong pia đình nó và đám gia nhân 
gi quyết nhiêu việc rất không thỏa đáng, đối xử với người 
hà khác. Trước kia phu nhân của Trình Đại Trung răần dạy 
'con cát khi quất mắng đây tớ rằng: "Sang hèn tuy khác 
nhau, người thì lại giống nhau”. Người anh em đó làm sao 
không hiểu được tình người ấy nhỉ? Chú thay cháu khuyên 
bảo người anh em ấy, đạn dò người anh em ấy giữ mình 
khiêm tốn, cẩn trọng, có lòng nhần nại, nhường nhịn, như 
thể mới là đạo làm người. Chu Hy có bốn điều cơ bản đối 
với một gia đình: "Đọc sách đi học là cái gốc của xây 
dựng gia đình, cần kiệm là cát gốc của quản lý gia đình, 
hòa thuận là cái gốc của duy trì gia đình, tuân theo đạo lý 
là cái gốc của bảo vệ gia đình". Chú em ấy đã bỏ hết cả 
bốn điều cơ bản ấy, lẽ nào không suy nghĩ hay sao? Tư 
Mã Ôn công, nhà Nho nổi tiếng một thời của triều đình 
nhà Tống, ở chức cao Thị lang. còn luôn luôn cẩn trọng, 
khiêm tốn. Cháu đâu có được cao quý như quan Thị lang, 
địa vị của cháu cũng không thể nào sánh được với Ôn công 
khi đó, người anh em ấy nếu không tuân theo đạo lý, 
không những làm hại cháu mà ngay chú ấy cũng bị hại. 
Dầu cho chú ấy không thương yêu cháu, lẽ nào chú ấy 
không thương yêu bản thân mình hay sao? Nếu như chú 
ấy sửa chữa được lỗi lầm, thì chính là vận may của gia 
đình chúng ta. 


(Trương Bá Hành: Chính Nghị 
tường văn tận) 


LỞỜI BÌNH 


Bài văn này là lời chuyện trò của Trương Bá Hành với chú. 
Trương Bá Hành tuy làm quan to, nhưng lại biết xử thế khiêm 
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tốn, cẩn trọng, nghiêm khắc yêu cầu con em mình. Những lời 
chuyện trò trên đây của Trương Bá Hành chủ yếu nói lên một 
đạo lý đối nhân xử thế của ông, tức là giữ mình cho khiêm tốn, 
cẩn trong, có lòng nhẫn nại, nhường nhịn. Ông ca ngợi đại đức 
trong xử thế, vì người trước vì mình sau, lễ phép nhưỡng nhin 
ngưởi khác. Ông cho rằng: Làm người không được ÿ thế kiêu 
ngạo, đối xử với mọi người không được phân biệt sang hèn, phải 
coi trọng như nhau, địa vị càng cao càng phải khiêm nhường, 
thận trọng, mới được lòng người. Ông còn cho rằng cần kiệm, 
hòa thuận, tuân theo đạo lý là điều cơ bản để quản lý gia đình. 
Đạo lý đối nhân xử thế nói trên của Trương Bá Hành, mục đích 
là để khuyên bảo người em của ông sửa chữa lỗi lầm, hiểu được 
đạo lý xử thế, Những nguyên tắc xử thế của Trương Bả Hành 
- có ý nghĩa học tập trong xử thế với con em một số cán bộ bây giờ. 
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TRONG HỌ PHẢI HÒA THUẬN 


Tông tộc hòa thuận, kẻ đi người về ra vào yêu thương 
nhau, xảy ra chuyện gì thì phải giúp đỡ nhau. Ba đời cùng 
ở chung một nhà, điều đó đã từng được ghi chép trong 
sách vở. Tất cả những việc trong tông tộc, dù lớn hay nhỏ, 
anh em trong họ xa hay gần, không nên để xảy ra nghi 
ngờ, ghen ghét nhau, không nên thù oán nhau, bao giờ 
cũng phải hòa thuận đối xử với nhau. Dẫu cho xảy ra việc 
gì bất đắc dĩ, cũng phải nói năng bình tĩnh ôn hòa, phải 
nghe thco cách xử lý của trưởng họ. Nếu như ngấm ngầm 
từ lâu có sự oán giận, dẫn đến kiện tụng nhau ở cửa quan, 
thì không xứng đáng là con cháu của thánh nhân. 


(Khổng thị gia phả) 


Tông tộc phải ăn ở với nhau hòa mục, Phàm những 
người cùng một tông tộc thì đều có cùng một ông tổ. Chi 
phái có gần xa, nhưng đều là cùng một dòng máu. Vì thế, 
giàu sang rôi không được tự tư. Bậc thánh hiền ngày xưa 
chỉ mong gắng hết sức mình, đồng cam cộng khổ, chía 
ngọt sẻ bùi với người trong họ. Thế hệ chúng ta bây giờ 
phải ra sức cho xứng đắng với người xưa. Mọi người trong 
họ chúng ta đều cùng một tổ một tông. Nếu như chúng ta 
không tuân thủ quy tắc này, thì là làm ngược lại quy phạm 
cung kính, cẩn trọng, thành thực của thánh hiền tổ tông. 
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Xim đề nghị trưởng họ trừng trị theo phép tắc của dòng họ, 
quy phạm của gia đình. 


(Không thị chỉ phải) 


LỜI BÌNH 


Trong quy phạm đòng họ và giáo dục gia đình, đạo Khểng 
nhấn mạnh một nguyên tắc xử thế là gia tộc hỏa thuận. Chủ 
trương người trong họ yêu thương lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau, 
thông cảm cho nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Răn dạy 
người trong họ không nên xảy ra mâu thuẫn thù oán nhau, đòi 
hỏi người trong họ đối xử với nhau cung kính, cấn trọng, tuân 

. thủ khuôn phép gia đình, quy phạm của dòng họ, xứng đang là 
con cháu của thánh hiển. Quy phạm của dòng họ và giáo duc 
gia đình của đạo Khổng rất có ảnh hưởng trong việc ăn ở với 
nhau hỏa thuận của các gia đình phong kiến lớn thời phong 
kiến, đối với việc ăn ở hòa thuận của các gia đình ngày nay vẫn 
có điểm đáng học tập. 
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THIÊN VẬN DỤNG THỰC HIỆN 


Khổng Tử nói: "Nói với ông ta được mà lại không nói, 
thế là bỏ sót nhân tài Không thế nói với ông ta mà lại 
nói, thể là lãng phí lời nói. Người thông mình không bỏ 
xót nhân tài, cũng không lãng phí lời nót", 
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KHỐNG TỦ BÀN VỀ TIẾN CỦ NGUỜI 
HIỀN TÀI 


Lỗ Ai công hỏi Khổng Tử: "Làm những việc gì mới có 
thể khiến cho nhân dân phục tùng?" Khổng Tử trả lời: 
"Nếu cất nhắc những người ngay thẳng, đặt họ lên trên 
bọn gian ác, đân chúng sẽ phục tùng; nếu cất nhắc bọn 
gian ác, đặt chúng lên trên những người ngay thắng, dân 
chúng sẽ không tin theo”, 


(Luận ngữ - Vì chính) 
' 
Khổng Tử nói với Trọng Cung: “Con của con bò cày 
có bộ lông đẹp, bộ sừng gọn gàng, dẫu cho nhà ngươi tiếc 
không, đem làm vật tế thần, thần sông núi lẽ nào kủ tha 
cho nó?" 


(Luận nữ - Lìng đa) 


Vua Thuấn có năm vị bề lôi giỏi, thiên hạ đã thịnh trị 
rồi. Chu Vũ vương nói: "Ta chỉ có mười vị bề tôi cai quản 
được thiên hạ". Khổng Tử vì thế nói rằng: "Nhân tài thật 
là hiếm, lẽ nào không phải như thế hay sao? Thời Đường 
Nghiêu và Ngu Thuấn, nhân tài đồi dào nhất, vua Thuấn 
mới có được năm vị bề tôi giỏi. Chu Vũ vương tuy có 
được mười vị, nhưng trong đó có một vị là nữ, thực tế chỉ 
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còn chín. Chủ Văn vương đã niằnh được lui phần bá thiên 
hái. vấn xưng lâ bề tôi vớt Thường An, dạo đức của nhà 
Chủ có thể nói là cao nhất", 


(Luận Họ - Thái Đúi) 


Trọng Cúng Fìm quan tổng quản cho họ Quý, hỏi 
Khỏng Tử về đạo căm quyền. Khổng Từ nói: "Gương mảu 
dân đầu mọi người, không, chấp nhật sai sót nhủ của người 
khác, cật nhấc người EU giỏi”. 


Trọng Cũng lại hỏi: "Làm thế nào nhận biết được người 
tài giỏi, để cất nhấc họ lên?" Không Tử trả tùi: "Cảrnhic 
những người nà nhà ngươi biết, những người nhà n£ười 
không biết, những người khác lề nào để họ mái mọt di 
dược?" 


(Hạn Hgữ - Pư Lò] 

Không Tử nói: "Nói với ông tạ được mà lại không nói. 
thể là bỏ sót nhân tài, không thể nói với ông ta mài hú nói, 
thể là lăng phí lời nói. Người thông mình không bỏ sót 
nhân tài, cũng không lãng phí lời nói". 

(Luượu Hụữ + Vẻ Linh cùng) 

Không Tử nói: "Người quân tử không vì người tà nói 
được một câu hay mà cất nhấc ngườt tì, cũng không vì 
người ta là người xấu mã khinh thường càu nói lay của 
ty ười tự, 


(Hữu Ngữ x Ve LuUt công] 
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Không Từ nói: “Tang Vân Trọng có lề là người làm 
quan không Hỏi, ông tạ biết rõ [Liêu Ta Huệ hiền đức, mà 
lại không, để ông tú làm quan”, 


(Luận ngữ - Vệ Lũnh công) 


Khổng Tứ nói: "Mọi người đều ghét bỏ ông ta, thì nhất 
định nhái điều tra xem.XÉU mọi người đều yêu mến ông 
ta, cũng nhất định phải điều tra xem xét ông ta”, 


(Lượn Huữ - Vệ Lùnh công) 
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LỶỠI BÌNH ~ 


Nhưng đoạn văn của bài này đều trích ra từ Luận ngữ của 
Khổng Tử, thể hiện tập trụng tư tưởng tiến cử người hiền tài của 
Khổng Tử. Vấn đề nhân tài là vấn đề lớn quan hệ tới sự thịnh 
suy côn mất của đất nước, cải gọi là "Có được người hiển thì 
hưng thịnh, mất người hiển thì suy vong”, chính tà nhận thức 
phản ánh tâm quan trọng của người xưa đối với vấn để nhân 
tài. Trong bài này, Khổng Tử đã nêu ra rõ ràng tư tưởng nhân 
tài của ông: Một là, phải coi trọng nhân tài, vua Thuấn, Chu Vũ 
vương chính vì có được bề tôi tải giỏi mà. thiên hạ thịnh trị; hai 
là, phải giỏi nhận biết nhân tài, không thế nghe người ta nói là 
lin ngay, phải điều tra xem xét thực tế; ba là, đối với nhân tải 
đã được tiến cử, không được cầu toàn, phải coí trọng khí tiết lớn 
của người ta, bỏ qua những cái vụn vặt. Tư tưởng tiến cử nhân 
tài của Khổng Tử là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Khổng 
Tử, chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử tư tưởng nhân tài của 
Trung Quốc, rất đáng để chúng ta nghiên cứu, phê phán, kế 
thừa vả tích cực phái huy. 
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MẠNH TỬ KHUYÊN TỀ TUYÊN VƯƠNG 


Mạnh: Tử nói với Tế Tuyên vương ràng: "Vua nếu như 
coi ké bê tôi là chân tay của mình, thì kẻ bê tôi coi vua 
là tìm ruột của mình; nếu vua coi kẻ bề tôi là chó ngựa, 
thì kẻ bè tôi coi vua là người bình thường; nếu vua coi kẻ 
bê tôi là có rác, thì kẻ bề tôi coi vua.là kẻ thù. 


Tê Tuyên vữơng nói: "Theo quy định của chế độ lễ 
nghĩ, bề tôi dã từ bỏ quan chức còn phải để tang cho vua 
trước kia của ông ta, thì nhà vua phíẩt làm thế nào, mới có 
thể làm cho bề tôi để tang cho ông ta?” Mạnh Từ nói: 
“Tiếp thu lời can pián của bề tôi, và đưa ra thực hiện; nghe 
theo lời đề nghị của bề tôi, ban ơn huệ cho đân chúng; khi 
bề tôi có việc buộc phải ra đì, cứ người hướng dẫn ông tà 
ra khỏi biên giới, và cử người đến nơi ông ta sẽ đến bố trí 
trước; bê tôi ra đi ba năm chưa trở về, mới (hú hôi đất đai 
nhà cửa của ông ta. Thế gọi là có ba điều lễ. Nhà vua nêu 
làm được ba điều đó, bề tôi sẽ để tang cho ông ta. Bây 
giờ những người là bề tôi, can gián đối với nhà vua không 
được tiếp nhận, những đề nghị tốt đẹp cũng không có 
người nghe theo, ơn huệ của họ càng không được ban cho 
dân chúng; bè tôi một khi có việc buộc phải ra di, nhà vua 
còn trói gô họ Eại, nếu bề tôi đi đến một nơi nào khác, nhà 
vua đã tìm mọi cách để khiến họ muôn phần cùng khốn, 
đúng ngày bề tôi ra đi, vua đã thu hôi đất đái nhà cửa của 
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họ. Như vậy gọi là thù địch. Đối với vua cũ như thù địch, 
thì sau khi ông ta chết, ai còn để tang cho ông ta nữa?" 


(Mạnh Tứ - Ly lâu hạ) 


Tê Tuyên vương hỏi về việc công khanh. Mạnh Tử nói: 
“Hệ hạ muốn hỏi về loại công khanh nào? " Tè Tuyên 
vương hỏi: "Công khanh lẽ nào không phải như nhau hay 
sao?” Mạnh Tử nói "Đúng thế. Có công khanh cùng tông 
tóc với hoàng cung, cũng có công khanh không phải họ 
nhà vua”. Tuyên vương nói: "Vậy thì ta muốn hỏi về công 
khanh cùng tông tộc với hoàng cung". Mạnh Tử trả lời: 
“Vua nếu có sai lầm nghiêm trọng, thì họ khuyên can; nếu 
khuyên can nhiều lần, nhà vua vẫn không chịu nghe thco, 
thi phế truất nhà vua, lập người khác làm vua. Công khanh 
như vậy là công khanh cùng tông tộc hoàng cung", Tè 
Tuyên vương nghe xong, sắc mặt bỗng tái hẳn đi. Mạnh 
Từ thấy vậy, nói: "Đại vương đừng lấy làm lạ, bệ hạ hỏi 
thân, thần không dám không nói ra sự thật". Sắc mặt Tê 
Tuyên vương mới trở lại bình thường. Tiếp đó lại hỏi về 
công khanh không phải họ nhà vua. Mạnh Tử lại trả lời 
rằng: "Nhà vua nếu có sai lầm, thì khuyên can, nếu khuyên 
can mãi nhà vua vẫn không nghe, thì xin từ chức". 


(Mạnh Tử - Vạn chương hạ) 


LỜI BÌNH 


Bài này trích từ sách Mạnh Tử. Đây là hai đoạn danh ngôn 
về quan hệ vua tôi của Mạnh Tử. Theo Mạnh Tử, người làm vua 
phải quan tâm đến bề tôi; yêu mến bề tôi, "đối xử với họ theo 
lễ nghĩa", thì bề tôi mới có thể "trung thành phụng sự nhà vua", 
phục tùng theo đúng lễ nghĩa. Nếu ông ta không tôn trọng bề 
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tôi, coi họ như cỏ rác, bề tôi cũng sẽ chẳng kính trọng ông ta, 
mà sẽ coi ông ta như kẻ thù. Khuyên can sai lầm của nhà vua 
là trách nhiệm của bề tôi, vua nếu không nghe theo lời khuyên 
can, không chịu sửa chữa lỗi lầm, đại thần cùng họ với vua có 
quyền phế vua này lập vua khác, bề tôi khác họ sẽ bỏ nhà vua 
ra đi. Hai đoạn lời nói này của Mạnh Tử đã thể hiện rõ ràng tư 
tưởng "dân quý quân khinh" (dân tà quý, vua là bình thường) lấp 
lánh ánh sáng của tư tưởng dân là gốc, đã có ảnh hưởng quan 
trọng đốt với sự phát triển tư tưởng dân là gốc cổ đại Trung Quốc. 
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TRÂU MỤC CÔNG HỎI MẠNH TỬ 


Nước Tráu xảy ra xung đột vũ trang với nước Lỏ. Trâu 
Mục công hỏi Mạnh Tử: "Trong trận xung đột này, quan 
li cửa ta đã chết ba mươi bà người, còn dân chúng chẳng 
có một người nào chết vì họ cả. Điều đó làm cho ta vô 
cùng tức giản. Giết họ chăng, không thể giết nhiều như 
thể được; không giết họ chăng, nghĩ tới họ cứ trơ mắt ra 
nhìn các quan của họ bị người ta giết mà không ra cứu, 
thì lại vô cùng đáng cảm giận. Ông nói xem, làm như thế 
nào cho được đây?" 


Mạnh Tử trả lời: "Vào lúc đói kém mất mùa, vì đói 
khát, đân chúng già yếu bệnh tật của ngài chết bỏ thây nơi 
khc núi đồng hoàng, người trai trẻ khỏe mạnh ly tán tha 
phương chạy nạn đói, có tới mấy nghìn người như Vậy. 
Trong khi đó, kho lương thực của ngài thì chất đầy lương 
thực, trong kho thì chất đầy châu báu của cải, tình trạng 
ấy, các quan của ngài lại không tâu trình với ngài, đó là 
người càm quyền ở trên không quan tâm đến dân chúng, 
lại còn tàn hại dân chúng. Tang Tử đã từng nói: "Phải chú 
ý, phải chú ý đấy! Anh đối xử với người khác như thế nào, 
thì người khác cũng sẽ đối xử với anh như vậy", Bây giờ 
dân chúng của ngài đã có địp báo thù rồi đấy, cho nên 
không đi cứu giúp các quan của họ, trợ mất đứng nhìn các 
quan của họ bị quân thù giết hại. Ngài không nên trách 
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phạt họ làm gì! Nếu ngài thì hành chính sách nhân nghĩa, 
thì đân chúng của ngài tự nhiên sẽ yêu mến quan trên của 
họ, và sẵn sàng hy sinh vì họ thôi. 


(Mạnh Tứ: Lương Hue vương hại 


LỜI BÌNH 


Bài văn này đã tưởng thuật tại mội lần hỏi đáp giữa Trâu 
Mục công và Mạnh Tử. Trong lần hỏi đáp này, Mạnh Tử trả lời 
thăng vào những câu hỏi của Trâu Mục công, chỉ rõ sở dĩ trong 
trận xung đột giữa nước Trâu với nước Lỗ, quan lại của nước 
Trâu chết nhiều như vậy, mà đân chúng lại chẳng có người nào 
đi ứng cứu họ, là đo quan hệ giữa quan và dân nước Trâu rất 
căng thẳng gây ra. Quan lại nước Trâu không những không 
quan tâm tới cuộc sống khốn khổ của dân chúng, mà còn tàn 
hại dân chúng, khi tính mạng của quan lại bị đe dọa, dân chúng 
đương nhiên không cứu giúp họ, cho nên đấy tà kết cục đáng 
đời của họ. Mạnh Tử chỉ ra rằng, biện pháp căn bản để giải 
quyết mâu thuẫn này là thực hiện chính sách nhân nghĩa, vưa 
luôn luôn yêu mến dân chúng, quan tâm đến đân chúng, tình 
trạng nói trên sẽ không xảy ra nữa. Tư tưởng lấy dân làm gốc, 
coi trọng dân, yêu dân này của Mạnh Tử có ý nghĩa tiến bộ, có 
ảnh hưởng rất lớn với đời sau. 
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TUÂN TỬ BÀN VỀ THƯỞNG PHẠT 


..Cho nên, không tiến hành giáo dục đã xử tử tội phạm, 
thì dẫu cho hình phạt nhiều cũng không chiến thắng được 
gian ác. Chỉ tiến hành giáo dục mà không xử tử tội phạm, 
thì kẻ gian trá không bị trừng trị đích đáng; chỉ dùng trừng 

-phạt mà không khen thưởng, thì những người cần mẫn 
phấn đấu khỏng được khuyến khích; thưởng phạt không 
đúng thì nhân dân sẽ có thể nghi hoặc, sẽ cảm thấy tập 
tục ngặt nghèo, sẽ không đoàn kết nhất trí. Vì vậy, vua 
xưa đã làm sáng tỏ lễ nghĩa để thống nhất dân chúng, dốc 
sức vào trung tín để yêu mến nhân dân; căn cứ vào trình 
độ phẩm đức và năng lực để bố trí chức vị đẳng cấp khác 
nhau, nhấn mạnh nhiều lần dùng việc nâng cao dẳng cấp 
và khen thưởng để cổ vũ người lập công. Căn cứ vào thời 
tiết khác nhau sắp xếp sự việc khác nhau, lượng sức mà 
bổ dụng người, để điều chỉnh thống nhất dân chúng, vỗ 
về nuôi dưỡng dân chúng như là nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. 
Nếu như vậy, thì kẻ xảo trá gian ác sẽ không dám ra sức 
hoành hành, bọn trộm cướp không đám gây án, và kẻ cải 
tà quy chính cũng được khuyến khích. Đây là nguyên nhân 
gì vậy? Là do phương pháp của bậc thánh vương cổ xưa 
giản đơn, dê thực hiện, tư tưởng truyền dạy đi vào lòng 
đân vững chắc, chính lệnh nghiêm chỉnh, nhất trí, thưởng 
phạt quy định rõ ràng, chính xác. Cho nên nói, người ở 
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trên đông tòng đông đức, thì đàn chúng ở dưới cũng đồng 
lòng đông đức; người ở trên không đồng lòng đồng đức, 
thì dân qhúng ở dưới cũng không đồng lòng đồng đức. 
Điều đó giống như cây cỏ, cành lá của nó do gốc quyết 
định, gốc vững chắc thì cành lá sum suê, chính là nói cái 
ý đó đấy. 


(Tuân Tư - Phú quốc) 


Thưởng khen không được quá đáng, hình phạt không 
được dùng bừa bãi. Khen thưởng quá đáng sẽ có lợi cho 
kẻ tiểu nhân, lạm dụng hình phạt sẽ nguy hại cho người 
. quân tử. Nếu chẳng may mà quá mức đi, thì thà quá mức 
về mặt khen thưởng, chứ không quá mức về mặt hình phạt, 
để không làm thiệt hại người tốt, thì đành phải nương nhẹ 
với kẻ xấu. 


(Tuảán Tử - Chí sĩ) 


Hành động của tất cả mọi người, đều làm là để được 
khcn thưởng, nên gặp việc làm thiệt hại cho lợi ích của 
mình thì không làm. Cho nên, khen thưởng, trừng phạt, uy 
thế, đối trá không thể làm cho người ta cống hiến sức lực 
của mình, đến mức hy sinh cả tính mạng của mình. Làm 
một ông vua, cai trị bề tôi và đân chúng, không griío dục 
họ bằng lẽ nghĩa trung tín, thông thường chỉ suy nghĩ tới 
dùng khen thưởng, hình phạt, uy thế, dối trá để ép buộc 
họ, để giành lấy thành quả của họ mà thôi. Như vậy thì 
nếu đối mặt với quân thù mạnh, để thần dân của ông ta 
cố thủ giữ lấy tòa thành bị nguy khốn, thần dân của ông 
ta nhất định sẽ làm phản: đánh nhau với địch nhất định sẽ 
thất bại: để họ đảm đương nhiệm vụ nặng nề, gian khổ, 
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nhất định sẽ bỏ trốn, nhanh chóng tan rã, thậm chí còn 
quay ngược lại bắt cả vua của mình nữa. Cho nên, dùng 
những biện pháp khen thưởng, hình phạt, uy thế, dối trá 
để cai trị nhân dân, chẳng khác gì thuê mướn người, làm 
việc buôn bán, không thể đoàn kết được đông đảo dân 
chúng, cai trị tốt đất nước. Cho nên người xưa lấy đó làm 
điều sỉ nhục, không mảy may dùng đạo này. Cho nên, lấy 
việc coi trọng đạo đức, danh vọng để ảnh hưởng tới nhân 
dân, làm sáng tỏ chế độ lễ nghĩa, khuyên bảo, dạy đỗ nhân. 
dân, ra sức làm điều trung tín đế bảo vệ nhân dân, căn cứ 
vào phẩm đức và năng lực để sắp xếp sử dụng nhân dân, 
ra sức nhấn mạnh dùng quan tước, trang phục, khen thưởng 
cổ vũ, khuyến khích người lập công. Phải căn cứ vào thời 
tiết khác nhau, sắp đặt công việc khác nhau, lượng sức mà 
dùng người, điều chỉnh thống nhất dân chúng, vô về nuôi 
dưỡng dân chúng, giống như bảo vệ trẻ con mới đẻ. Như 
vậy thì nếu chính lệnh lại xác định rõ ràng, phong tục xã 
hội sẽ ổn định thống nhất. Trong tình hình như vậy, nếu 
lại có kẻ vi phạm phong tục, không phục tùng nhà vua, 
thì dân chúng sẽ ghét bỏ, căm giận kẻ ấy, nếu nhà vua. 
muốn diệt trừ kẻ ấy, như diệt trừ tội ác và tai họa, thì rất: 
được dân chúng ủng hộ, hình phạt trừng trị kẻ xấu sẽ từ 
đó mà có. Hình phạt ấy thi hành đối với bất. cứ ai, đều sẽ 
được coi là điều vô cùng sỉ nhục, không phải là có lợi.: 
Nếu như không phải là người điên, thằng ngố, thì bất cứ: 
ai thấy điều sỉ nhục ấy mà không hối cải kia chứ? Dân: 
chúng trăm họ sẽ vì thế mà hiểu được và tuân theo pháp 
lệnh nhà vua, chế dịnh ra, tuân theo ý chí của vua sống 
yên cư lạc nghiệp. Trong tình trạng ấy, kẻ nào biết bỏ ác 
thco thiện, sửa mình làm điều ngay thẳng, làm nhiều việc 
có lê nghĩa, tôn trọng đạo đức, dân chúng sẽ tôn trọng anh 
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ta, không ai là không gần gũi và khcn anh ta cả. Như vậy 
thì chế độ khen thưởng người tốt cũng: từ đó mà có, quan 
to bổng lộc nhiều sẽ đến với những người tốt ấy. Hỏi còn 
có gì vinh dự hơn nữa hay không? Còn ai cho rằng có hại 
nữa? Đối với những người được hưởng quan cao, bổng lộc 
nhiều, tất cả đân chúng bình thường, ai mà không ngưỡng 
mộ? Đặt một cách rõ ràng gan cao, bổng lộc nhiều trước 
mặt anh ta, đặt hình phạt nghiêm khắc và sỉ nhục lớn sau 
lưng anh ta, anh tà dù không muốn chuyển hóa về hướng 
tốt, liệu có được không? Cho nên, người ta về với nhà vua 
như dòng sông chảy vào biển lớn, phàm những nơi làm 
được tới mức độ ấy; đều thực hiện được nền thịnh trị, nhân 
dân sẽ được giáo hóa và thuận theo vui vẻ, những kẻ thô 
bạo, ngang ngược và ÿ vào sức mạnh đều trở nên trung 
hậu thật thà; những kẻ không thật thà, bo bo cho riêng 
mình đều trở nên ngay thẳng; những kẻ hung cục, không 
dễ hiểu lý lẽ đều sẽ trở nên bình tĩnh ôn hòa. Như vậy gọi 
là giáo hóa đã đạt tới đỉnh cao. Trong Kinh thi nói: "Mưu 
lược của Chu Tuyên vương được thực hiện, nước Từ 
Phương xa xôi hẻo lánh cũng đến quy thuận". Chính là 
nói thứ đạo lý này vậy. 


(Tuân Tử - Nghị binh) 


LỜI BÌNH 

Ba đoạn luận thuyết mà bài này trích chọn, đã thể hiện tập 
trung tư tưởng cơ bản của Tuân Tử đối với mối quan hệ giữa 
thưởng và phạt, cũng như thưởng phạt với giáo hóa đạo đức. 
Theo Tuân Tử, thì quan hệ giữa thưởng và phạt, lấy thưởng làm 
chính, phạt làm phụ, khi tiến hành thưởng phạt phải đích đáng. 
Vừa không được khen thưởng quá mức, cũng không được lạm 
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dụng hình phạt, trong tình trạng khó nắm chắc thưởng và phạt, 
thì "thà quá mức về mặt khen thưởng, chứ không quá mức về 
mặt hình phạt, thà nương nhẹ với kẻ xấu, chứ không làm thiệt 
hại người tốt". Về quan hệ giữa thưởng phạt và giáo hóa đạo 
đức, Tuân Tử cho rằng thưởng phạt chỉ là biện pháp phụ trợ 
trong cai trị đất nước. Dựa vào thưởng phạt để cai trị đất nước, 
chỉ có thể giành được thành quả của dân chúng mà thôi, chẳng 
khác gì thuê mướn người khác, làm chuyện buôn bán, không 
thể đoàn kết được dân chúng, cai trị tốt được đất nước. Muốn 
về căn bản thực hiện đất nước thịnh trí, phải thực hiện giáo hóa 
lễ nghĩa, chỉ có thực hiện giáo hóa lễ nghĩa, mới có thể khiến 
dân chúng đổ về như nước, trên dưới êm thấm, nước yên bình, 
dân yên ổn. Đương nhiên, thực hiện giáo hóa lễ nghĩa không 
có nghĩa tà gạt bỏ thưởng phạt, nhưng thưởng phạt phải xây 
dựng trên cơ sở giáo hóa lễ nghĩa. Chủ trương của Tuân Tử về 
nội dung dĩ nhiên không phù hợp với ngày nay, nhưng một số 
nguyên tắc nào đó ông đưa ra, như đẩy mạnh giáo hóa đạo đức 
"thưởng không được quá đáng, hình phạt không được tạm dụng”, 
thưởng phạt phải thích đáng, đối với việc xây dựng nền văn minh 
tinh thần xã hội chủ nghĩa của chứng ta vẫn có sự gợi ý cần thiết. 
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TÂY MÔN BÁO CAI TRỊ ĐẤT NGHIỆP 


Thời Nguy Văn hầu, Tây Môn Báo làm Huyện lệnh 
huyện Nghiện. Tây Môn Báo đến thành Nghiệp, triệu tập 
các bậc trưởng lão đến hỏi han xem dân chúng có những 
nôi khốn khổ gì, các trưởng lão nói: "Nỗi khổ nhất của 
-đân chúng là việc Hà bá lấy vợ, việc này khiến dân chúng 
đều rất nghèo túng khốn khổ". Tây Môn Báo hỏi nguyên 
nhân sự việc, các trưởng lão thưa rằng: "Chánh tổng, Lý 
trưởng đất Nghiệp đều thu thuế của dân chúng rất nhiều, 
họ chỉ chỉ cho việc Hà bá lấy vợ bai, ba mươi vạn tiền, 
phần còn kuủ cùng bà đồng chia nhau bỏ túi. Hàng năm 
vào lúc ấy, bà đồng đến các nhà dân xem mặt đấm con 
gái, thấy đứa nào xinh đẹp, thì nói ngay: "Đứa con gái này 
phải làm vợ Hà bá”. Thế rồi mời đi ngay, tắm gội sạch sẽ 
cho nó, mua sắm quần áo tơ lụa sang trọng cho nó, dựng 
một căn nhà trai giới bên bờ sông, treo màn vây màu đỏ 
da cam, để người con gái ở trong đó, yên tĩnh trai giới. 
Rồi mổ bò, mua rượu, chuẩn bị cơm nước cho cô gái. Mười 
mấy ngày sau, mọi người lại đến sửa sang tò điểm cho nhà 
trai giới một lần nữa, giống như là mua sắm giường chiếu 
cho con gái đi lấy chồng vậy, rồi đặt người con gái ngồi 
lên trên, thả trôi theo dòng sông. Lúc đâu, nhà trai giới 
nổi trên mặt sông, khoảng mấy chục dặm nữa thì chìm 
nghim. Vì thế, những gia đình có con gái đẹp sợ bị bà 
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đồng chọn bát, đều kéo nhau đem con gái chạy trốn, vì 
thế trong thành dân số ít dần đi, và ngày càng nghèo túng 
thêm. Tình trạng này có nguyên do từ xa xưa. Địa phương 
đã có câu tục ngữ: “Nếu không cưới vợ cho Hà bá, lụt lớn 
sẽ dìm chết nhà ngươi". Tây Môn Báo nghe xong bảo: 
"Chờ đến khi nào Hà bá lấy vợ, Chánh tổng, Lý trưởng 
và các trưởng lão đưa người con gái tới bên sông, mong 
rằng các vị thông báo cho tôi biết, tỏi cũng đến tiễn đưa". 
Các trưởng lão đều nói: "Bẩm vâng!" 


Đến ngày Hà bá lấy vợ, Tây Môn Báo tới bên sông, 
Chánh tổng và các quan chức địa phương, các nhà có tiếng 
tăm cùng các phụ lão trong làng đêu đến cả, cộng cả những 
người đến xem tới hai ba nghìn người. Bà đồng là một bà 
già hơn bảy mươi tuổi. Đệ tử của bà đều là nữ, khoảng 
mười mấy người, đều mặc áo lụa mỏng, đứng phía sau bà 
đồng, Tây Môn Báo nói: "Gọi nàng đầu mới của Hà bá ra 
đây, để ta xem có đẹp không”. Lập tức có người gọi người 
con gái từ trong màn vây ra, dẫn đến trước mặt Tây Môn 
Báo. Tây Môn Báo nhìn rồi quay đầu lại bảo Chánh tổng, 
bà đồng và các phụ lão ràng: "Người con gái này không 
đẹp, phiền bà đồng xuống sông bẩm báo với Hà Bá, chờ 
tìm được người con gái đẹp hơn, hôm sau sẽ đưa đi vậy". 
Nói rôi, sai lính ôm bà đồng ném xuống sông. Một lát sau 
Tây Môn Báo nói: "Bà đồng làm sao đi lâu thế không về 
nhí? Đệ tử đi giục bà ta đi nào”, Lại quảng một đệ tử của 
bà đông xuống sông, lát sau lại bảo: "Đệ tử làm sao cũng 
không thấy về nhỉ? Cử một đệ tử nữa đi giục xem sao”, 
Lại quảng một đệ tử nữa xuống sông. Cứ như vậy, quảng 
tất cả ba đệ tử của bà đông xuống sông. Tây Môn Báo lại 
nói: "Thầy trò bà đồng đều là đàn bà, không thể tâu trình 
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sự VIỆC rõ ràng, rành mạch được, phiền ông Chánh tổng 
đi tâu bày cho rõ ràng". Lại quảng Chánh tổng xuống 
sông. Tây Môn Báo đầu đột bút trâm, khom lưng cúi người 
xuống sông, đứng rất là cung kính trên bờ sông, chờ Chánh 
tổng quay về. Các trưởng lño đứng bên và tất cá các quan 
chức đến xem tại đấy thấy vậy đều rất sợ hãi. Tây Môn 
Báo chờ một lúc khá lâu trên bờ sông, không thấy động 
tính gì, liên quay đầu lại nói với mọi người răng: "Bà đồng, 
Chánh tông đều không trở về, chúng ta làm thế nào đây?" 
Lại định bắt Lý trưởng hoặc Hào trưởng xuống sống thúc 
giục. Lý trưởng và các Hào trưởng sợ hãi vội vàng quỳ 
hết xuống, giận đầu bái lay xin tha tôi cho, cúi lạy, xây 
xát tóc cả máu đầu, mặt mày tái nhợt, Tây Môn Báo nói: 
“Lý trưởng đứng đậy nào, có lẽ Hà bá piữ khách lâu quá, 
các người tạm thời hãy về cá đi, chờ xem khi Hà bá có 
tin tức gì sẽ tính sau!” Quan lại và đân chúng thành Nghiệp 
đều vô cùng sợ hãi, từ đó về sau, không bao giờ dám bàn 
tới chuyện Hà bá lấy vợ nữa. 


(Sử ký - Hoạt kê liệt trHyỆH) 

LỜI BÌNH 

Bài này chọn từ phần viết thêm của Hoạt kê liệt truyện quyển 
một trăm hai mươi sáu trong bộ Sử ký của Tư Mã Thiên. Tác 
giả là Chử Thiếu Tôn, nhà sử học thời Tây Hán, người ở Dĩnh 
Châu (nay là huyện Võ, Hà Nam), từng là tiến sĩ thời Nguyên 
đế, Thành đế (có thuyết nói là thời Tuyên để}. Tây Môn Báo là 
nhà chính trị nổi tiếng thời Chiến quốc. Ông làm Huyện lệnh đất 
Nghiệp, khi bắt đầu nhậm chức, tìm hiểu ngay tình hình sinh 
sống của dân chúng đất Nghiệp. Khi ông biết Chánh tổng, Lý 
trưởng và bà đồng lợi dụng việc Hà bá lấy vợ vơ vét tiền của 
nhân dân, tàn hại dân chúng, lập tức kiên quyết vạch trần trò 
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bịp bợm, trừ hại cho dân. Tỉnh thần ra sức tìm hiểu thực tế, bài 
trừ mê tín, trừ hại mưu lợi cho dân và dám đấu tranh với thế lực 
tà ác của ông, hàng nghìn năm nay được truyền tụng. Người 
xưa nói: "Làm quan một thời, đem phúc đến cho một vùng". Cho 
dù là bây giờ, thì tác phong tư tưởng ra sức tìm hiểu thực tế, 
đem lại hạnh phúc cho dân này cũng phải là phẩm chất cơ bản 
cần phải có của cán bộ lãnh đạo các cấp. 
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NGỤY VŨ HẦU NGHE LÔI 
KHUYÊN CAN 


Nguy Vũ hầu mưu tính, lo toan việc chính sự đâu ra 
đấy, các đại thần đều không sánh kịp. Sau khi bãi triều 
gương mặt vui vẻ. Tướng quân Ngô Khởi thấy vậy, tiến 
lên tâu rằng: "Đại vương đã từng nghe tả hữu kể cho nghe 
chuyện Sở Trang vương chưa? " Vũ hầu nói: "Chuyện Sở. 
Trang vương như thế nào?" Ngô Khởi trả lời: "Năm ấy Sở 
Trang vương mưu tính, lo toan việc chính trị đâu ra đấy, 
các đại thần đều không sánh kịp, sau khi bãi triều, gương 
mặt lo âu. Sở đại phu là Thân Công Vu Thần tiến lên trước 
hỏi: “Đại vương sau khi bãi triều đều lo âu, đó là vì sao 
vậy?" Trang vương nói: “Ta mưu tính, lo toan việc chính 
trị đầu ra đấy, các đại thần đều không sánh kịp, nên ta lo 
lắng. Trung Qưy đời nhà Ân từng nói: "Các chư hầu được 
người thầy giỏi chỉ bảo thì xưng vương được, có sự giúp 
đờ của người bạn tốt thì xưng bá được, có sự phụ giúp của 
người tài năng ngang bằng với mình, thì giữ gìn được đất 
nước, nẻu như môi một sự việc đều tự mình lo toan, mưu 
tính, cho ràng người khác không bằng mình, thì đất nước 
cua tạ sẽ bị diệt vong”. Bây giờ bản thân ta không giỏi 
piang, các đại thân lại không bằng ta, đất nước của ta 
vhang phái sắp đến ngày diệt vong rồi đó hay sao? Cho 
nên ta cam thây rất lo". Sở Trang vương vì thế mà buồn, 
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đại vương lại vì thế mà vui, điêu đó thật nguy hiểm quá!" 
Nguy Vũ hầu nghe xong, lòi lại một bước, vái liên hai vất, 
vui mừng nói: "Thật là trời đã cử ông đến bổ cứu cho 
những sai lầm của ta”. 


(Tuân Tư - Nghiêu văn) 


LỜI BÌNH 


Đây là một lần can gián vui vẻ của Ngô Khởi - nhà quân sự, 
nhà chính trị nối tiếng thời Chiến quốc - đối với Ngụy Vũ vương. 
Ngô Khởi nhằm thẳng vào tính tự đắc, tự mãn, kiêu ngạo đã 
nảy sinh khi Ngụy Vũ hầu thấy quần thần không ai giỏi giang 
bằng mình, đã đưa ra câu chuyện Sở Trang vương - bá chủ nổi 
__ tiếng thời Xuân thu - khéo léo nói với Ngụy vương, rằng ông ta 
đã bước tới cái ranh giới của việc rất nước. Ngô Khởi đã mượn 
lời của Sở Trang vương: "Các chư hầu được người thầy giỏi chỉ 
bảo thì xưng vương được, được sự giúp đỡ của người bạn tốt thì 
xưng bá được, có sự phụ giúp của người tài năng ngang bằng 
với mình, thì giữ gìn được đất nước, nếu như mỗi một sự việc 
đều tự mình lo toan, mưu tính, cho rằng người khác không bằng 
mình, thì đất nước của ta sẽ bị diệt vong”, thật xứng đáng là 
những lời vàng ngọc, sáng suốt vô cùng. Điều này rất có ý ngiĩa 
nêu gương cho những người lãnh đạo các mặt quản lý xí nghiệp, 
công tác hành chính trong xã hội bây giờ. 


VUA NƯỚC LƯONG, NGỤY ANH 
THẾT TIỆC CHƯ HẦU Ở PHẠM ĐÀI 


Lương Huệ vương thết tiệc các chư hầu ở Phạm Đài. 
Khi mọi người đang uống rượu vui vẻ, Lương Huệ vương 
mời Lỗ Cộng công nâng chén cùng uống. Vua nước Lỗ 
nhãn khởi rời khỏi chỗ ngồi, cẩn thận sửa sang lời nói mà 
rằng: “Ngày xưa, con gái vua Nghiêu ra lệnh cho Nghi 
Địch nấu rượu, hương vị thơm ngon. Nghĩ Địch dâng rượu 
lên cho Đại Vũ, Đại Vũ uống xong cảm thấy rất ngọt ngào, 

và thế là xa lánh Nghĩ Địch, bỏ không uống rượu ngọt 
nữa. Ông nói: "Đời sau tất có người mê uống rượu ngọt 

mà khiến đất nước diệt vong". Tề Hoàn công nửa đêm 
không muốn ăn uống gì, Dịch Nha Hiền vừa rán, vừa ninh, 
vừa kho, vừa nướng, rồi cùo thêm ngũ vị vào làm thành 
một món ăn dâng lên. Hoàn công cảm thấy rất ngon 
miệng, mãi tới sáng hôm sau mới tỉnh giấc, ông ta nói: 
"Sau này tất có người hám ăn của ngon mà khiến đất nước 
diệt vong”. Tấn Văn công được người con gái đẹp Nam 
Chị Uy, ba ngày liền không trông nom việc triều chính, 
thế là ông ta từ bỏ Nam Chi Ủy, xa lánh cô ta. Sau đó 
óng nói: "Đời sau tất có người quyến luyến sắc đẹp mà 
khiến đất nước diệt vong". Sở Trang vương lên Cường đài 
trông ngắm trăng soi, bên trái là Trường giang, bên phải 
là Đại hô, đi tới sông Bồi Hồi, chỉ cảm thấy niềm vui của 
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sông nút mà quên mất con người sẽ chết, thế là trên Cường 

-đài thề rằng không bao giờ đi du ngoạn sông núi nữa. Sau 
đó ông nói: "Đời sau tất có người vì xây đầi cao, vì sườn 
núi, hồ đẹp mà khiến đất nước diệt vong". Bây giờ trong 
chén của chúa công có rượu như của Nghi Địch nấu, cơm 
canh của chúa công giếng như của Dịch Nha lầm, bên trái 
của chúa công có Bạch Đài, bên phải chúa công có Lã Tu, 
đều là người đẹp như Nam Chi Ủy: trước mặt là rừng Hiệp, 
phía sau là đài Lan, chẳng khác gì lạc thú đi chơi Cường 
đài. Có thứ lạc thú như vậy, sẽ có thể làm cho đất nước 
điệt vong, Bây giờ, chúa công đã có dủ cả bốn thứ thú vui 
ấy, liệu có thế không cầu phòng bị hay sao?” Lương Huệ 
vương nghe xong khen hay liên hồi. 


(Chiên quốc xách - Ngụy xách nhị) 


LỜI BÌNH 


Bài này chọn từ Chiến quốc sách-Ngụy sách nhị, kể lại 
chuyện xảy ra trong bữa tiệc vua nước Lương, Ngụy Anh chiêu 
đãi các chư hầu. Trên sự thực cũng là một lần khuyên can vui 
vẻ của vua nước Lỗ đối với vua nước Lương. Ngụy là nước mạnh 
thời kỳ đầu Chiến quốc, Ngụy Anh lại là chư hầu xưng vương 
đầu tiên thời kỳ Chiến quốc. Ông ta cậy công kiêu ngạo, tin yêu 
cận thần, ham chơi hiếu sắc, thích xây cất công trình to tát, hậu 
quả việc làm như vậy thế tất phải gạt bỏ những trung thần, 
không trông nom việc triều chính, làm dân chúng vất vả, cuối 
cùng dẫn tới tai họa đất nước bị diệt vong. Vua nước Lỗ đã nhìn 
thấy tai họa nguy hiểm này, thế là ông đã mượn những lời nói 
của chúa sáng vua hiển cổ đại, khéo léo khuyên can vua nước 
Lương nhận thức thấy "thức ăn ngon lành", rượu, con gái đẹp, 
"lầu cao hồ rộng" thực sự là cái gốc của tai họa mất nước. 
Những lời nói của vua nước Lỗ đã được vua nước Lương liên 
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hồi khen là hay, cũng đã nói lên được cái nguyên nhân tự thân 
cuối cùng dẫn tới nước mất nhà tan của biết bao vua chúa cổ 
đại. Bài học kinh nghiệm lịch sử này đáng để những người cầm 
quyền ngày nay lấy đó làm răn. 
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CÔNG GAI TẠ TỘI 


Sau khi hội nghị Miên Trì kết thúc, Triệu Vương trở về 
nước, vì công lao của Lạn Tương Như trong chuyến đi này 
nổi bật, liền phong Lạn Tương Như chức Thượng khanh, 
_ tước vị còn trên cả Liêm Pha. Liêm Pha vô cùng bất mãn 
đối với việc này. Ông ta nói: "Ta là tướng nước Triệu, có 
công lớn trong đánh chiếm thành trì, bảo vệ bờ cõi đất 
nước, còn Lạn Tương Như, chỉ nhờ vào mấy tấc lưỡi; lập 
được chút công lao, mà lại ở chức cao hơn ta sao? Vả lại, 
Lạn Tương Như vốn xuất thân nghèo hèn, điều đó thật sự 
muốn làm nhục ta. Ta không thể nào chịu đựng được!" 
Rồi ông ta công khai rêu rao rằng: “Nếu ta gặp Lạn Tương 
Như, dứt khoát phải làm nhục ông ta." Lạn Tương Như 
sau khi biết chuyện, liền tìm mọi cách để tránh gặp Liêm 
Pha, mỗi khi vào chầu vua, Lạn Tương Như thường xuyên 
thác cớ cáo ốm để tránh giáp mặt Liêm Pha. Một lần, 
Tương Như đi ra khỏi nhà, từ xa trông thấy Liêm Pha, liền 
vội vàng quay xc tránh đi đường khác. Những hành động, 
này của Lạn Tương Như khiến đám môn khách nhà ông 
_ không hiểu ra làm sao cả. Thế là, đám môn khách họp lại 
góp ý kiến với ông: "Chúng tôi sở đĩ rời bỏ gia đình, quê 
hương tới đây theo ngài làm tả hữu cho ngài, chẳng qua 
là vì ngưỡng mộ ngài mà thôi. Tới bây giờ, ngài làm quan 


425 


cùng triều với Liêm Pha, không phân trên dưới, Liêm tiên 
sinh công khai nói xấu ngài, ngài hú SỢ hãi, cứ lần tránh 
ông ta, chắc hản là nhất pan, sợ quá phải không? Đối với 
việc này, dầu là người bình thường cũng cảm thấy nhục 
nhã, huống hồ là một người làm tướng? Chúng tôi không 
có tài cán, không thể nào chịu nổi nhục nhã này, xin cho 
phép chúng tôi từ biệt ngài thôi!" Lạn Tương Như ra sức 
giữ họ lại, khuyên bảo rằng: "Theo ý các vị thì Liêm tướng 
quân mạnh hay vua Tần mạnh?" Các môn khách trả lời: 
“Liêm tướng quân không mạnh bằng vưa Tần." Lạn Tương 
Như nói: "Vua Tân có uy lớn như vậy, Lạn Tương Như ta 
còn dám quát nạt ông ta piữa đông đảo triều đình, làm sỉ 
nhục quần thần của ông ta, cho dù ta có bất tài đi nữa, 
cũng đâu có sợ một Liêm tướng quân đâu ? Nhưng, ta 
nghĩ, nước Tần mạnh sớ dĩ không đám gây chiến tranh với 
nước Triệu, là vì cùng có hai chúng ta làm quan trong 
triều. Bây giờ nếu hai chúng tà có tức khí với nhau, tiếng 
như hai con hồ đấu nhau, thế tất không còn cả hai được. 
Ta sở đí nhịn nhục, luôn tránh mặt ông ta, là vì đặt cái 
khó khăn của đất nước lên trước, gạt cát ân oán cá nhân 
ra phía sau mà thôi!" Liêm. Pha sau khi biết chuyện, võ 
cùng hổ thẹn, liền để mình trần, CÔng gai góc, nhờ tân 
khách đưa tới nhà Lạn Tương Như tạ tội. Ông nói: "Tôi 
nông cạn, thiển cận, kém hiểu biết, đâu hiểu được lòng dạ 
tướng quân rộng lớn đến như vậy”. Thế là hai người kết 
thành bè bạn sống chết bên nhau. 


(Sử ký - Liêm Pha Lạn Tương Như 
hệt tRUYỆH) 
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LỜI BÌNH 


Bài này là một câu chuyện người ta truyền tụng cho nhau 
hàng nghìn năm nay rồi. Liêm Pha, lão tướng nước Triệu cho 
rằng Lạn Tương Như xuất thân là môn khách, chỉ dựa vào "ba 
tấc lưỡi" đã được phong làm thượng khanh, vị trí cao hơn cả 
mình, trong lòng không phục, tuyên bố: "Ta gặp Tương Như, 
phải làm nhục ông ta". Còn Lạn Tương Như xuất phát từ lợi ích 
của nước Triệu, cho rằng hai con hổ đấu nhau, tất có mội con 
chết, nếu ông ta và Liêm Pha đấu nhau vỉ oán thù riêng tư, thế 
tất làm yếu sức mạnh của nước Triệu, tạo ra cơ hội cho nước 
Tần mạnh lợi dụng, làm nguy hại đến an ninh của nước Triệu, 
cho nên lấy đất nước làm trọng, không tính toán ân oán cá nhân, 
nhẫn nhục nín nhịn, luôn luôn lẩn tránh, nhường nhịn Liêm Pha, 
không tranh cãi với ông ta, cho tới khi đột nhiên Liêm Pha tỉnh 
ngộ, công gai tạ tội, hai người lại vui vẻ như cũ, cùng nhau bảo 
vệ xã tắc. Lạn Tương Nhự lấy đất nước làm trọng, không tính 
toán ân oán riêng tư, khí tiết sáng láng, lòng khoan dung cao 
cả ấy cố nhiên đáng quý, côn tỉnh thần hiểu rõ nghĩa lớn, công 
gai tạ tội, biết sửa chữa lỗi lầm của lão tướng Liêm Pha cũng 
rất đáng khen. 
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LƯU BANG TIẾN VÀO HÀM DƯƠNG 


Tháng mười năm nguyên niên Hán vương, binh mã của 
Bái công tiến đến Bá Thượng trước các vua chư hầu khác. 
Vua Tần Tử Anh thấy thế mạnh đã mất, liền ngồi xe tang, 

_ngựa trắng kéo, buộc đây vào cổ, gói ngọc tỷ và phù tiết 
của vua lại, đứng ở bên đường đầu hàng Hán vương. Chư 
tướng của Bái công có người chủ trương giết vua Tần Tử 
Anh. Bái công nói: "Khi mới đầu dấy binh đánh Tần, Hoài 
vương sở đĩ cử ta mà không cử vua chư hầu khác, chính 
là vì ta khoan hồng đại lượng. Bây giờ vua Tần đã đầu 
hàng rồi, nếu lại giết ông ta, thì không lành". Thế là giao 
vua Tần cho thuộc lại canh giữ, dẫn quân từ phía tây tiến 
vào Hàm Dương. Trong thành Hàm Dương, Bái công nhìn 
thấy cung điện của vua Tân đẹp lộng lây, rất muốn nghỉ 
lại ở trong cung vua Tân. Phàn Khoái và Trương Lương 
xuất phát từ đại cục khuyên Bái công không nên ở trong 
cung. Bái công nghe theo lời khuyên của Phàn Khoái, 
Trương Lương, niêm phong tất cả đồ châu ngọc quý báu, 
kho tàng của cải trong cung vua Tần lại, dẫn quân quay 
trở về đóng ở Bá Thượng. Cũng vào lúc ấy, Bái công triệu 
tập phụ lão hào kiệt các huyện lại, nói với họ rằng: “Thưa 
các bô lão, các người đã sống đau khổ rất lâu đưới phép 
tắc của nhà Tan hà khác. Phép tắc của nhà Tần quy định, 

_ nếu có người nói xấu triều đình, thì phải diệt cả họ, tụ tập 


428 


nhau lại kháo chuyện, thì phạm tội chết quãng thây ra chợ. 
Ta và các chư hầu có hẹn ước, ai đi vào cửa quan trước 
thì làm vua đất Quan Trung. Bây giờ ta phải quy định mấy 
điều phép tắc với các bô lão: Kẻ giết người, phải tội chết; 
kẻ trộm cắp của cải của người khác và nhà nước cũng phải 
đền tội. Ngoài ra, mọi phép tắc của nhà Tần xóa bỏ hết. 
Quan lại các cấp của triều nhà Tần cũ tiếp tục sử dụng 
nguyên chức cũ. Ta sở đĩ dẫn quân vào cửa quan, là để 
trừ hại cho các bô lão, không phải là đến cướp đoạt của 
cải, cũng không phải đến làm những việc tàn bạo, xin mọi 
người đừng sợ. Ta sở dĩ kéo quân trở về Bá Thượng, là để 
chờ các cánh quân chư hầu khác đến, để cùng nhau bàn 
định đối sách, làm yên lòng dân chúng". Bái công lại sai 
bộ thuộc và quan lại của triều đình cũ đi khắp các xã các 
huyện, truyền đạt cho nhân dân mấy điều đã quy định. 
Người nước Tần rất là vui mừng, đua nhau đem bò dê rượu 
thịt đâng cho quân sĩ của Bái công. Bái công nhún nhường 
từ chối, không chịu nhận. Bái công nói: "Lương thực trong 
kho của quân ta đầy đủ, không muốn để mọi người phải 
nhọc công đóng góp tốn kém”. Dân chúng càng vui mừng, 
chỉ sợ Bái công không làm vua nước Tần. 


(Sử ký - Cao tổ bản kỷ) 


LỜI BÌNH 


Bài này ghi lại những việc làm của Hán vương Lưu Bang sau 
khi tiến vào Hàm Dương. Hàm Dương là kinh đô nước Tần, cung 
điện hoa lệ, người đẹp rất nhiều, của báu đổi dào, mà Lưu Bang 
vốn là một kẻ tham lam hiếu sắc, vào thành Hàm Dương chẳng 
khác nào cá gặp nước, nhưng Lưu Bang đã nghe theo lời 
khuyên của quan chức dưới trướng, xuất phát từ đại cục, nhìn 
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vào lợt ích lâu dài, đã tỏ ra rất biết kiểm chế và nhẫn nại. Ông 
ta không những "niêm phong kho tàng của cải châu báu của 
nhà Tần", tạm nhịn bỏ rượu thịt và gái đẹp, còn chủ động rút 
ra khỏi Hàm Dương, kéo quân trở lại Bá Thượng. Đồng thời, ông 
ta còn khoan dung cho vua Tần đã ra hàng, ước hẹn mấy điều 
quy đình với dân, vỗ về dân chúng, không quấy nhiễu làm khổ 
dân. Những việc làm của Lưu Bang không những đã giành được 
lòng dân, mà cũng ngăn chặn được Hạng Võ lấy cớ để mà trừng 
phạt, để sau này đánh bại Hạng Võ, đặt cơ sở vững chắc cho 
sau này bước lên ngôi Hoàng đế. Khổng Tử nói: "Việc nhỏ 
không nhẫn nại chịu đựng, sẽ làm hỏng mưu lớn". Chuyện Lưu 
Bang tiến vào Hàm Dương nhắc nhở chúng ta, làm việc gì cũng 
nên xuất phát từ đại cục, chú ý đại cục, nhận biết đại thể, không 
nên vì nhỏ bỏ lớn, vì nghẹn phải bỏ ăn. 
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ĐỒNG TUYÊN, MỘT HUYỆN LỆNH 
CỨNG CỔ 


Đồng Tuyên, tự là Thiếu Bình, người huyện Vũ, quận 
Trần Lưu. Ban đầu được quan Tư đồ Hầu Bá triệu vời, 
thành tích thí cử tốt đẹp. Về sau liên tiếp thăng tiến, làm 
quan tới chức Bác Hải tướng...... Không lâu sau, nhà vua 
lại triệu vời ông ta đến kinh thành làm Lạc Dương lệnh. 
Đúng vào lúc đó, gia nô của công chúa Hồ Dương ban 
ngày giết chết người, vì trốn tránh trong phủ công chúa, 
quan lại không thể vào trong phủ lục soát được, không thể 
nào bất được hắn. Đống Tuyên đợi lúc công chúa đi ra 
ngoài, tên gia nô này làm tên tùy tòng đi hộ tống xe của 
công chúa, tới Hạ Môn đình thì chặn đoàn xe ngựa của 
công chúa lại, lấy dao vạch một đường lên mặt đất, lớn 
tiếng kể tội cống chúa, quát mắng tẻn gia nô phải xuống 
xe, rồi giết chết hấn. Công chúa Hô”Dương vô cùng tức 
giận, lập tức về cung tố cáo Đống Tuyên với vua Quang 
Vũ, Lưu Tú. Nhà vua cả giận, ra lệnh bắt Đống Tuyên. 
định dùng roi đánh chết ông ta. Đổng Tuyến cúi lạy rồi 
tâu rằng: "Mong bệ hạ cho phép thần nói một câu rồi hãy 
đánh chết thần.” Nhà vua hỏi: "Ngươi muốn nói gì ?" 
Đồng Tuyên thưa: "Do sự thánh minh và đức hạnh của bẻ 
hạ, triều Hán mới được trung hưng, mà bày giờ bẻ hạ lại 
dung túng cho gia nô giết hại người lương thiện, thì làm 
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thế nào để cai trị thiên hạ đây? Thần không dám làm phiền 
bè hạ đánh chết bằng rơi, xin cho phép thần được tự chết.” 
Nói xong, đập đâu vào chiếc cột phía trước sảnh đường, 
máu tung tóc đầy mật. Nhà vua vội sai hoạn quan ôm chặt 
lấy ông ta, tha tội chết cho ông, nhưng ra lệnh cho ông 
phải cúi đầu tạ tội với công chúa Hồ Dương. Đồng Tuyên 
không chịu, vua liền ra lệnh cho hoạn quan ấn đầu ông 
xuống bất ông phải cúi đầu, Đồng Tuyên hai tay chống 
xuống đất, trước sau vân không chịu cúi đầu. Công chúa 
Hồ Dương nói với vua: "Văn Thúc, khí anh còn là dân 
thường, còn chứa chấp được kẻ tội phạm bỏ trốn và kẻ tử 
tù. ngay quan lại cũng không dám vào nhà tìm bát, bây 
_giờ làm thiên tử, lẽ nào không thể khuất phục được một 
tên huyện lệnh nhất nhép này hay sao ?” Nhà vua cười mà 
rằng: "Làm thiên tử và làm dân thường khác hắn nhau 
chứ!” Sau dó ra lệnh tiếp: "Tên huyện lệnh cứng cö ra khỏi 
cung ngay!" Đồng thời ban cho ba mươi vạn đồng tiền để 
tò ý khen thưởng. Đồng Tuyên phân phát tất cá cho cấp 
dưới. Từ đó Đồng Tuyên chuyên việc trấn áp bọn cường 
hào, bọn cường hào thấy đêu nơm nớp sợ hãi. Người dân 
kinh đô tặng ông biệt hiệu "Con hồ nằm”, ca ngợi ông là: 
"Không cần đánh trống để báo án, vì kinh thành đã có 
Đồng Thiếu Bình”. 


(Hậu Hán thư - Khdc lại liệt truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài này trích từ Hậu Hán thư - Khốc lại liệt truyện của Phạrn 
Hoa. Huyện lệnh Lạc Dương là Đổng Tuyên chấp hành pháp 
lệnh, trừ hại cho dân. Ông không sợ quyền thế, dám đứng trước 
mặt công chúa Hồ Dương, vạch hết tội lỗi của bà ta, và chếm 


chết tại chỗ tên hung thủ giết người, thậm chí khi nhà vua bắt 
ông tạ lội với công chúa Hồ Dương, ông đã "hai tay chống xuống 
đất, trước sau vẫn không chịu cúi đầu", Đổng Tuyên chấp pháp 
theo đứng phép công, đối với hoàng gia cũng không chịu khuất 
phục, tinh thần ấy thật đáng ca ngợi, dũng khí ấy thật đáng 
khâm phục. Hoàng đế Lưu Tú không nhân nhượng quá mức đối 
với công chúa, xá tội cho Đống Tuyền, còn thưởng cho ông ba 
mươi vạn đồng tiền, cũng có thể nói là một cử chỉ sáng suốt, 


QUAN TÂY KHÔNG TỬ DƯƠNG BÁ KHỎI 


Dương Chấn, tự là Bá Khởi, người huyện Hoa Âm, 
quận Hoằng: Nông...... Dương Chấn thuở nhỏ đã gắng gỏi 
cần cù học tập, đã từng cùng Thái thường Hoàn Uất học 
sách Thượng thứ do Âu Dương Sinh viết. Do ông thông 
hiểu sách kinh điển, đọc rất nhiều sách, người đi học thời 
đó đều gọi ông là "Khổng Tử của khu vực Quan Tây". 
Ông thường sống nhờ ở huyện Hồ, mấy chục năm không 
nhận lời mời của các quan châu quận. Mọi người đều 
khuyên ông tuổi lớn rồi, nên ra làm quan, nhưng Dương 
Chấn lại càng không muốn ra làm quan. Về sau, có một 
con bói cá ngậm ba con lươn bỏ xuống trước lớp học của 
Dương Chấn, người trông coi việc dạy học, đem lươn biếu 
ông và nói: "Lươn đài như rắn, là tượng trưng cho quần 
áo trang điểm của bậc công khanh, bỏ xuống ba con, tượng 
trưng là ông sẽ làm tới chức Tam công. Ông từ đây sẽ làm 
quan rồi”. Năm ông năm mươi tuổi mới bắt đầu nhậm chức 
ở châu quận. 

Đại tướng quân Đặng Chất sau khi nghe tiếng ông là 
người tài giỏi, tiến cử ông làm Mậu tài. Từ đó về sau, 
Dương Chấn bốn Tần thăng tiến, làm tới chức Thứ sử Kinh 
Châu, Thái thú Đông Lai. Khi ông tới Đông Lai nhậm 
chức, đi qua Xương ấp, Huyện lệnh Xương ấp là Vương 
Mật vốn là Mậu tài Kinh Châu, đã từng được Dương Chấn 
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tiến cử, lúc ấy thấy Dương Chấn di qua, liền đến yết kiến. 
Buổi tối, Vương Mật giấu trong người mười cân vàng 
muốn đem biếu Dương Chấn. Dương Chấn nói: "Bạn cũ 
đã hiểu ông, ông lại không hiểu bạn cũ, thế là lầm sao? " 
Vương Mật bảo: "Đêm hôm khuya khoát, chẳng có ai biết 
đâu." Dương Chấn tức giận bảo: "Trời biết, thần biết, tôi 
biết, ông biết, làm sao lại bảo rằng không có ai biết?" Làm 
cho Vương Mật hố thẹn ra về. Về sau, Dương Chấn lại 
được điều lên làm Thái thú quận Trác. 


Dương Chấn bản tính công bằng, hêm khiết, không bao 
giờ nhận sự nhờ cậy của cá nhân riêng tư. Con cháu ông 
thường xuyên ăn uống đạm bạc, thường xuyên đi bộ. Mội 
số bạn cũ và bê trên trong gia đình khuyên ông mua tậu 
một Ít tài sản cho con chấu, ông không nghe, ông nói: "Để 
cho người đời sau gọi chúng là con cháu của ông quan thanh 
bạch, há không phải là một thứ di sản quý giá hay sao?" 


(Hậu Hán thư - Dương Chấn truyện) 


LỜI BÌNH 


Dương Chấn là bề tôi tài giỏi nổi tiếng thời Đông Hán, học 
vấn sâu rộng, đức cao tiếng tăm lớn, được gọi là "Khổng Tử ở 
Quan Tây". Ông sống tiết kiệm, giản dị, làm quan liêm khiết, 
không gặp riêng ai, để lại phẩm đức tốt cho con cháu. Đặc biệt 
là ông từ chối nhận vàng vào đêm khuya, được đời sau truyền 
tụng ca ngơi, cũng chứng tỏ ông là người nói và làm thống nhất, 
nghiêm khắc giữ gìn mình. Là một ông quan thời phong kiến, 
làm được như vậy thật là rất đáng quý. 
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BÙI HIỆP LÀM QUẬN THÚ HÀ BẮC 
XÓA BO LỆ CŨ 


Bùi Hiện được bổ nhiệm làm Quận thú Hà Bác. Sau 
khi nhậm chức, öng khiêm tốn, tiết kiệm, giản dị, yêu dân 
như con, thức ăn hàng ngày của ông chỉ là đậu mạch và 
dưa muối. Quan lại và dân chúng không ai lì không tưởng 
nhớ ông. Thco quy định trước kia của quận này, có ba 
mươi dân chài và người sân bản chuyên đánh cá, đi săn 
cung ứng cho Quận thú. Bùi Hiệp nói: "Vì ăn uống mà sai 
khiến người khác, ta không làm chuyện đó”. Liền cho họ 
về nhà tất. Còn có ba mươi thanh niên trai tráng để Quận 
thú sai bảo. Bùi Hiệp cũng không sai bảo họ, mà là thu 
thuế của họ thôi, lấy tiền ấy mua ngựa cho phủ quan. 
Nhưng năm tháng qua đi, ngựa Bùi Hiệp mua về nhiều 
thành đàn. Khi ông rời quan chức, lại không lấy một thứ 
gì. Dân chúng đều ca tụng ông là: "Thức ăn tươi sống 
không ăn, thuế thuộc về mình không lấy, Bùi công thật là 
chính trực nhân từ, mẫu mực của người đời". Bùi Hiệp 
cùng với Châu mục, Quận thú các châu quận khác vào yết 
kiến Thái tổ. Thái tổ ra lệnh cho Bùi Hiệp đứng riêng ra 
một bên, sau đó nói với các Châu mục, Quận thú khác 
rằng: "Bùi Hiệp liêm khiết cẩn trọng, giữ mình làm việc 
phụng sự nhà nước, đứng đầu thiên hạ, trong số các khanh 
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có ai giống Bùi Hiệp, thì bây giờ có thể ra đứng cùng ông 
ta", Tất cá đều chẳng dám nói gì, đứng lặng yên. Thái tổ 
đã trọng thưởng cho Bùi Hiệp. Dù là quan lại của triều 
đình hay dân chúng, ai ai cũng thán phục, gọi ông là 
"Người đứng một mình". 


Bùi Hiệp đã viết truyện ký về ông tổ đời thứ chín của 
họ Bùi là Trình hầu Bùi Tiêm, cho rằng dòng họ Bùi liêm 
khiết vì đất nước bắt đầu từ cụ tổ này, muốn để cho con 
chấu đời sau noi gương cụ tổ mình. Những người có công 
danh trong dòng họ đều được viết vào trong đó. Hai người 
em họ của Bùi Hiệp là Bùi Bá Phượng và Bùi Thế Nhan 
khi ấy đều làm quan ở phủ Thừa tướng, không hiểu được 
việc làm của Bùi Hiệp, đã chế giêu ông: "Người ta sống 
ở trên đời, cầu mong quan chức, vên là đêu mong cả danh 
và lợi, nếu cứ trong sạch nghèo khổ như anh, thì làm quan 
mà làm gì?" Bùi Hiệp trả lời: "Liêm khiết là cái gốc của 
người làm quan, cần kiệm, giản dị là cái rễ để giữ mình. 
Chính vì tổ tiên của chúng ta giữ được nguyên tắc ấy mới 
đời đời tăng thêm đức tốt, khi sống được ca nượi tại triều 
đình, chết rôi thì được phi lại trong sử sách, để lại tiếng 
thơm muôn thưở. Hãy giờ, tôi may mắn với chút tài cán 
tầm thường mà lại được nhận đãi ngô đặc biệt của triều 
đình, tuy rằng nghèo túng, cũng không thay đổi khí tiết, 
tôi lum như vậy đâu phải mong cầu tiếng tăm cho cá nhân 
tôi, mà là quyết chí tu đưỡng tâm tính, chỉ sợ làm nhục. 
bôi nhọ tiếng thơm trong sạch của tiên tổ, các chú lại chế 
giêu tôi, tôi còn biết nói thế nào nữa đây?" Bọn Bá Phượng 
xấu hồ ra về. 


(Chu thự - Bùi Hiệp truyền) 


LỜI BÌNH 


Bài này chủ yếu ghi lại chuyện Bùi Hiệp trong thời gian làm 
Quận thú Hà Bắc, đã liêm khiết làm việc cho đất nước như thế 
nào. Trước khí Bùi Hiệp làm Quận thú, thì chế độ cũ của quận 
này là: "Ba mươi dân chải và người săn bắn chuyên đánh cá, 
đi săn cung ứng cho Quận thú”, "lại có ba mươi thanh niên trai 
tráng để Quận thú sai bảo". Nhưng sau khi Bùi Hiệp nhậm chức, 
đã xóa bỏ hết lệ cũ này, tự mình chỉ ăn "đậu mạch, dưa muối". 
Hành vì liêm khiết làm việc nước, yêu dân như con này được 
nhân dân ca ngợi, làm thành bài ca ngợi khen ông. Nhưng cách 
läm này lại làm cho một số người nhà không hiểu được ông, họ 
cho rằng, người ta sống ở trên đời, cầu mong quan chức, vốn 
phải có cả danh và lợi, còn Bùi Hiệp lại không nghĩ vậy, ông 
nói: "Liêm khiết là cái gốc của người làm quan, cần kiệm, giản 
. dị là cái rễ đế giữ mình". Là một ông quan trong xã hội phong 
kiến mà nói ra được điều này, có thể coi là lời nói răn đạy người 
đời, hôm nay đọc lại, cũng khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. 
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ĐƯỜNG THÁI TÔNG BỔ DỤNG 
NGƯỜI HIỀN TÀI 


Vào ngày Kỷ dậu, Đường Thái Tông trước mặt các đại 
thân xác định tước vị và ấp phong cho công thần Trưởng 
Tôn Vô Ky, để Trần Thúc Đạt tuyên đọc cho mọi người 
nghe dưới đại điện, đồng thời nói: "Ta ban thưởng cho các 
khanh theo đẳng cấp, nếu có chỗ không thỏa đáng, đề nghị 
các khanh tự mình nói ra". Thế là các tướng lĩnh nhao 
nhao tranh công trạng, ầm ï nhốn nháo cả lên. Hoài An 
vương Lý Thần Thông nói đầu tiên: "Thần dấy binh từ 
Quan Tây, là người đầu tiên hưởng ứng chống đánh nhà 
Tùy. Bây giờ, Phòng Huyền Linh, Đô Như Hối chuyên 
việc múa bút, thì công lao lại xếp trên thần, thần không 
phục". Đường Thái Tông nói: "Ngọn cờ lớn chống đánh 
Tùy khi vừa mới giương lên, thúc phụ tuy là người đầu 
tiên hưởng ứng, nhưng điều đó e rằng là để thoát khỏi tai 
họa của chính mình thôi! Tới khi Đậu Kiến Đức thôn tính 
Sơn Đông, quân đội của thúc phụ bị tiêu diệt hoàn toàn; 
tới khi Lưu Hắc Thát thu thập đám tàn quân lại vùng dậy, 
thúc phụ lại thấy từ xa đã bỏ chạy dài. Còn Phòng Huyền 
Linh, Đỏ Như Hối thì quyết định sách lược ở hậu phương, 
tuy không xông pha chiến trận, lại thu phục được thiên hạ. 
Ban thưởng theo công trạng thì phải đứng trước thúc phụ. 
Thúc phụ là người thân thiết nhất của ta, đối với thúc phụ, 
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ta thực sự không tiếc một thứ gì cả, nhưng cũng không thể 
vì quan hệ chí thân ấy mà có thể phong thưởng như công 
thần được !” Các tướng lĩnh nghe xong bàn luận với nhau: 
"Hoàng thượng công bàng nhất, dẫu là chú của mình là 
Hoài An vương cũng không bênh che, bọn mình làm sao 
không biết giữ đúng phận mình nhỉ?" Thế là mọi người 
đều vui vẻ tin phục. Phòng Huyền Linh nói: "Người ở phủ 
Tân vương cũ chưa được cất nhắc, đều phàn nàn rằng: 
"Chúng tôi phục dịch Tần vương đã nhiều năm rồi, bây 
giờ phải được quan chức chứ, thế mà lại đặt chúng tôi ở 
sau cung Thái tử và phủ Tê vương". Đường Thái Tông nói: 
"Vua phải công bằng vô tư nhất, mới có thể khiến cho cả 
thiên hạ vui vẻ tin phục. Cơm ăn áo mặc hàng ngày của 
ta và các khanh, đều lấy từ dân chúng. Đất nước sở dĩ đặt 
ra quan chức, là để mà làm việc cho dân chúng, thì phải 
tìm chọn người có tài năng để bố dụng, làm sao lại có thể 
lấy quan hệ cũ mới thân sơ làm tiêu chuẩn trước sau trong 
bổ nhiệm quan chức được? Nếu người mới đến có tài năng, 
người cũ ở phủ Tần vương không có tài cán, làm sao có 
thể gạt bỏ người mới đến không dùng, để dùng người cũ 
của phủ Tân vương được? Bây giờ không xem mình có tài 
năng hay không, mà lại đi phàn nàn gá6i móc, lẽ nào đấy 
là cái gốc để trị nước? 


(Tư Mã Quang: 7w Trị thông giám ~ 
Đường ký bát) 
LỜI BÌNH 


Bài này trích từ Tư trị thông giám - Đường kỷ bát của Tư Mã 
Quang thời Bắc Tống, ghi lại chuyện Đường Thái Tông phong 
thưởng công thần, bổ dụng nhân tài. Đường Thái Tông Lý Thế 
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Dân là một ông vua tương đối có tài trong lịch sử Trung Quốc, 
trong thời gian ông làm vua đã lập nên thành tích chính trị sáng 
sủa của "Nền thịnh trị Trinh Quan" mà các sử gia cũ vô cùng 
ca ngợi. Ông Sở dĩ có được công lao tốt đẹp như vậy, điều đó 
có quan hệ trực tiếp với đường lối chỉ bổ nhiệm những người có 
tài năng của ông. Đường Thái Tông đối với bề tôi thưởng phạt 
rõ ràng, phong thưởng theo công lao, công bằng vô tư, dấu là 
chú mình cũng không vì nể tư tình. Về vấn đề dùng người, ông 
phá bỏ ranh giới phủ Tần vương, phủ Thái tử, phủ Tề vương, 
lấy tiêu chuẩn có tài và bất tài để bổ dụng người, chứ không 
chỉ dùng thuộc hạ cũ của mình. Nguyên tắc phong thưởng và 
đường lối dùng người của ông rất đáng khẳng định và phát huy. 
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KHÔNG TỔNG XỨNG ĐÁNG LÀ 
CON CHÁU CỦÚA THÁNH HIẾN 


Khổng Tổng, tự là Nguyên Hội, lúc nhỏ thông minh 
lanh lợi, lúc ba tuổi đã không còn cha. Khi lớn khôn, chăm 
chỉ hiếu học, luôn vươn lên không ngừng, tính thông sách 
Tả thị Xuân thu, Năm thứ ba Đại Định đời Kim Thế Tông, 
Khổng Tổng được làm Văn lâm lang, tập phong là Diễn 
thánh công. Sau khi được tập phong và Diên thánh công, 
Khổng Tổng hết lòng hết sức chăm lo việc thờ cúng ở 
miếu Khổng Tử, khuyến khích nhấc nhở người trong họ 
ăn ở với nhau hòa thuận, tăng cường đoàn kết. Khi ấy, 
đúng vào lúc vừa trái qua chiến tranh loạn lạc, do sự tàn 
phá của chiến tranh, miếu thờ Khổng Tử nhiều chỗ bị hư 
hỏng. Khổng Tổng rất không yên lòng, ông nói: "Là con 
cháu của thánh nhân, lại được tập phong là Diễn thánh 
công, chịu trách nhiệm nặng nề đối với việc thờ cúng 
thánh nhân, miếu đường thờ phụng thánh nhân nhỏ bé và 
sơ sài, tầm thường như thế này, há không hồ thẹn hay 
sao?" Thế là ông đích thân dẫn tá điền họ Khổng đến 
Mông Sơn chặt đốn gỗ, xây dựng thêm điện thờ miếu 
Khổng Tử và hơn năm mươi tòa điện thờ, giải vũ, hành 
lang, đình đài ở Ni Sơn và Phòng Sơn. Tháng mười hai, 
năm hai mươi Đại Định thời Kim Thế Tông, Kim Thế 
Tông triệu Không Tổng vào kinh đô, muốn ban cho ông 
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quan chức. Thượng thư bộ cho rằng chức trách chính của 
Không Tổng là chăm lo thờ cúng Không Tử, nếu để ông 
ta đi khỏi quê hương, sẽ ảnh hưởng tới công việc thờ cúng. 
Vì vậy, Kim Thế Tông đặc cách cho ông làm Huyện lệnh 
huyện Khúc Phụ, để Khổng Tổng làm được cả hai việc tế 
tự và chính sự. Khổng Tổng chưa kịp nhậm chức, thì vùng 
Khúc Phụ xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Khổng Tổng đến 
nhậm chức, thì trời mưa to ba ngày liền, làm giảm được 
hạn hán, năm ấy huyện này vì thế được mùa lớn. Sau khi 
Khổng Tổng nhậm chức, chăm lo việc chính sự, xử lý kịp 
thời các vụ án, không để tồn đọng các vụ việc kiện tụng. 
Trước đây thu thuế vào mùa hè, theo quy định, tất cả các 
hộ nhỏ chưa đủ một tấm thì tìm cách góp cho đủ một tấm 
đem nộp. Bọn tiểu lại nha dịch thường xuyên kiếm chác, 
chấm mút trong việc làm đó. Khổng Tổng kiên quyết ngăn 
chặn cách thu thuế này, ra lệnh nhất loạt chuyển đổi công 
bằng thco giá thị trường, xóa bó tệ nạn của chế độ cũ, khiến 
cho bọn tiểu lại không mưu lợi riêng được nữa. Huyện thành 
hư hỏng, Khổng Tổng ra lệnh cho quan chức liên quan 
chịu trách nhiệm 1u bổ, và răn đe các quan phụ trách rằng: 
“Trong quá trình tu bổ huyện thành, phải làm việc cho cẩn 
thận, không được dỡ bỏ nhà cửa, không được phá hoi mộ 
phần. Nếu thật sự trở ngại cho công việc, bất đác dĩ phải 
dỡ bỏ, phải lập tức xây dựng lại nhà mới, mộ phần mới". 
Đối với hài cốt vô chủ phơi bày ra mặt đất, thì Khổng 
Tổng tự bỏ tiền ra, thuê người thu gom chôn cất và dựng 
bía phì rõ "Mộ táng chúng”, Về sau, Khổng Tổng qua đời 
khi đang làm Phụng trực đại phụ, hưởng thọ năm mươi ba 
tuổi. Sau khi mất được táng phong là Quang lộc đại phu. 


(Không Kế phần : Khuyế? lý văn 
hóa liển khđo, quyền 8) 
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Bài này là chuyện về Khổng Tổng, cháu năm mươi đời của 
Khổng Tử, được tập phong Diễn thánh công. Bài văn chủ yếu 
kể lại hai sự việc, một là sau khi Khổng Tổng được tập phong 
Diễn thánh công, đã ra sức giữ đúng chức trách, tu sửa miếu 
thờ Khổng Tử, làm tốt công việc thờ cúng; hai là trong thời gian 
Khổng. Tổng làm huyện lệnh Khúc Phụ, đã chỉnh đốn lại công 
việc của bọn tiểu lại, ra sức làm việc phục vụ dân chúng. Nhà 
văn nổi tiếng đời nhà Kim, Đảng Hoài Anh trong bài Mộ biểu 
đã nói về Khổng Tổng như thế này. Người đương thời nói với 
Khổng Tổng "Kính phục việc làm cần mẫn của ông, vừa sợ ông 
vừa yêu quý ông", cũng đã phản ánh sự thừa nhận và tôn sùng 
của người trong họ Khổng và dân chúng địa phương đối với ông. 
Khổng Tử nói: "Không ở chức vị ấy thì không làm công việc của 
chức vị ấy". Ngược lại, ỏ chức vị ấy thì phải rắng sức làm công 
việc của chức vị ấy, thành tích và việc làm của Khổng Tổng 
chẳng phải là sự kế thừa và phát huy tư tưởng này của Khổng 
Tử đấy hay sao ? 
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TRI PHỦ TẾ NINH PHƯƠNG KHẮC CẦN 


Phương Khắc Cần, tự là Khứ Căng, năm thứ tư Hồng 
Vũ đời Minh Thái tổ được triệu về Kinh sư, thi tại bộ Lại 
đỗ thứ hai, được giao cho chức Tri phú Tế Ninh. 

Khi ây, chính quyền nhà Minh xuống chiếu cho nông 
dân khai khẩn đất hoang, và miễn thuế ba năm. Các quan 
lại địa phương đều không để hết hạn ba năm đã bắt đầu 
thu thuế, dân chúng rất bất bình về chuyện này, cho rằng 
chiến chỉ của vua không đáng tin, thường thường rời bỏ 
đất đã khai khẩn ra di, khiến cho đất đã khai khẩn lại trở 
thành hoang hóa. Phương Khác Cần thấy thế, liền cùng 
nông đân quy định rõ thu thuế đúng kỳ hạn. Đồng thời 
căn cứ vào tình hình thực tế đất đai xấu tốt không đồng 
đêu, chia đất thành chín cấp, đất các cấp khác nhau nộp 
mức thuế khác nhau. Vậy là các quan lại không thể đối 
trá được nữa, không lừa dối nông dân được nữa. Rừng đất 
hoang vu ở vùng này vì thế đăn dần được khai khẩn. Cùng 
với việc đó, Phương Khác Cần còn dựng lên hàng trăm 
trường học ở các nơi, tu sửa miếu thờ Khổng Tử, công việc 
giáo hóa chính trị ở vùng này từ đó thịnh vượng lên. Vào 
mùa hè, tướng lính trông coi việc bảo vệ phủ Tế Ninh 
trưng dụng dân công tu bổ thành trì, Phương Khắc Cần 
nói: "Dân chúng bây giờ đang bận rộn mùa màng đồng 
ắng, bận túi bụi vào công việc đồng áng cày cấy, vì sao 
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lại còn bắt họ làm công việc nặng nhọc tu bổ thành trì 
nữa? Ta muốn miễn cho họ những việc lao dịch này". 
Tướng giữ thành không chịu, Phương Khắc Cần liền tâu 
bày với bộ Trung thư, cuối cùng đã miễn trừ được những 
lao dịch này. Trước đó, cả vùng Tế Ninh hạn hán lâu ngày 
không mưa, bỏ lao dịch đi, trời mưa ngay lập tức. Nhân 
đân Tế Ninh vui mừng phấn khởi, đã làm một bài hát ca 
ngợi Phương Khác Cần: "Ai đã miễn trừ lao dịch cho 
chúng ta? Chính là sức mạnh thần thánh của ngài. Ai đã 
cứu sống hoa màu của chúng ta? Chính là mưa lành của 
ngài. Xin ngài đừng bỏ chúng tôi mà đi, hãy mãi mãi làm 
quan phụ râu của chúng tôi!” Phương Khác Cần làm quan 
ba năm ở Tế Ninh, dân chúng ở đây tăng lên gấp mấy lần, 
sống yên vui no đủ. 

Phương Khác Cần cai trị đân chúng lấy giáo dục, cảm 
hóa đạo đức làm chính, không thích cầu danh tiếng, ông 
từng nói: "Cầu danh lấy tiếng thì phải gây dựng uy thế, 
gây dựng uy thế, tất sẽ gây ra tai họa cho dân chúng. Đối 
với việc đó, ta không đành lòng tý nào". Ông sống giản 
đdỊ, tiết kiệm, một chiếc áo dài bằng vải mặc mười mấy 
năm không thay cái mới, một ngày không ăn hai lần thịt. 
Luật lệ của vua Thái tổ rất nghiêm khắc, rất nhiều sĩ đại 
nhu bị giáng chức và đi đầy, những người trong bọn họ 
nếu đi qua Tế Ninh, Phương Khác Cần thường xuyên trợ 
cấp cho họ. Vĩnh Gia hầu Chu Lượng Tổ chỉ huy đoàn 
thuyền dọc theo sông đào đi Bác Bình, khi đi qua Tế Ninh, 
sông đào nước cạn không đi được, ông ta bắt năm nghìn 
lao dịch khai thông dòng sông. Phương Khắc Cần không 
ngăn chạn dược, liền cầu trời khấn Phật, quả nhiên trời 
bồng đo mưa lớn, trong chốc lát nước sông đã dâng sâu 
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tới mấy thước, đoàn thuyền đi được, dân chúng cảm thấy 
việc rất là thần kỳ. Năm thứ tím Hồng Vũ, Phương Khắc 
Cần vào triều, vua Thái tổ để thưởng công lao cai trị của 
ông, ban cho ông cùng dự một bữa tiệc với vua, vẫn cử 
ông làm quan ở Tế Ninh. Ít lâu sau, Phương Khắc Cần bị 
thuộc hạ vụ cáo hãm hại, bị đày đi Giang Phố, lại liên can 
đến vụ án giấy không chí, nên bị giam tới lúc chết. 


(Minh xứ - Tuận lại truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài này kể lại mấy chuyện thực Phương Khắc Cần khi làm 
- tri phủ Tế Ninh đã làm cho dân chúng: Một là thu thuế theo kỳ 
hạn đã thỏa thuận với dân, giữ gìn chữ tín với dân; hai là lập ra 
trường học, chủ trương giáo hóa dân chúng; ba là tâu vua xin 
cho dân không phải bỏ dở công việc đồng áng. Đồng thời, còn 
kể lại nguyên tắc cai trị "Lấy đức làm gốc, không cầu danh vọng" 
và phẩm chất tốt đẹp sống. giản di, cần kiệm, khoan dung vớt 
mọi người của Phương Khắc Cần, khiến người đọc cảm thấy 
Phương Khắc Cần thật sự là một quan phụ mẫu ưu tú, chăm lo 
chính'sự, yêu mến nhân dân, ông đã được dân chúng địa 
phương nhiệt liệt ngợi ca, thật là xứng đáng. Làm quan mội thời, 
đem lại hạnh phúc cho một vùng, phải là phẩm cách cơ bản và 
chức trách của các quan chức cổ kim. 
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THIÊN Ái QUỐC 


-ò. Có thể nói, khí riế! dân tóc là thành phần tu tú 
nhất của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong 
lịch xứ đã có biết bạo nhiêu Chỉ sĩ đầy lòng nhân ái đã 
tẺ dọn vòng đút nước, VỀ dân tóc mà hà xinh cả tính mạng. 
Họ dd vì dại nghĩa của dân lộc mà hy xinh, xự by xinh 
c2 thật vĩ dại... 
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TÔ VŨ CHĂN DỀ 


Tô Vũ, tự là Tử Khanh, thời trẻ do cha có địa vị cao 
mà được trọng dụng, cả ba anh em đều được làm quan. 
Sau đó, Tô Vũ dần đần được thang lên đến chức Di trung 
cứu giám. Lúc đó, triều đình nhà Hán liên tiếp đánh dẹp 
quân Hung Nó. Hai bên đã nhiều lần phái sứ giả đến để 
trinh sát lắn nhau. Bọn Hung Nô nhất quyết giam giữ sứ 
giả của nhà Hán là Quách Cát, Lộ Sung Quốc... gồm hơn 
mười người. Khi sứ giả Hung Nô đến nước Hắn, triều Hán 
cũng bắt giữ họ làm con tin. Năm Thiên Hán thứ nhất, Cư 
Đê hầu Thiền Vu lên ngôi, lo sợ nhà Hán nhân cơ hội này 
đến xâm lược, bèn nói: "Vua nhà Hán là bậc đàn anh của 
ta!" Sau đó lại còn thả tất cả những sứ giả đã bị bất. Hán 
Vũ đế rất tán thưởng Thiền Vu là người hiểu tình lý, liền 
sai Tô Vũ làm Trung lang tướng quân giữ tiết phù đi sứ 
Hung Nô và thả tất cả những sứ giả Hung Nô trước đây 
bị bắt, đông thời nhân cơ hội đó cũng tặng Thiền Vu rất 
nhiều lễ vật để cảm tạ ý tốt của ông ta. Tô Vũ cùng phó 
tướng Trương Thắng, các thuộc hạ, hơn một trăm bình sĩ 
cùng lên đường. Sau khi đến Hung Nô, Tô Vũ dâng các 
lẻ vật lên Thiền Vu. Hán vì thế bông trở nên ngang ngược, 
hoàn toàn không giống với những điều mà nhà Hắn 
nhận xét. 
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Khi Hung Nô chuẩn bị sai sứ đưa tiên Tô Vũ và các 
tùy tùng về nước thì vừa lúc xảy ra việc Câu Vương cùng 
Ngu Thường người Trường Thủy mưu phản ở Hung Nô, 
Câu Vương là con trai của chị Côn Tà vương, đã từng cùng 
với Côn Tà vương đầu hàng triều Hán, sau đó lại cùng 
Tùy Trọc Dã hầu Triệu Phá Nô xuất chính đánh Hung Nô, 
sau khi bại trận lưu lạc ở Hung Nó. Lúc đó, Câu Vương, 
Ngu Thường cùng Vệ Luật dẫn các quan binh đã đầu hàng 
Hung Nô, cùng thông qua kế hoạch ức hiếp mẹ của Thiền 
Vu đang cậy nhờ triều Hán. Đúng lúc đó lại gặp được Tô 
Vũ cùng tùy tùng đang ở Hung Nô. Khi Ngu Thường còn 
ở triều Hán, rất quen thân phó sứ là Trương Thắng, bèn 
lén lút đến gặp ông ta, còn nói: "Nghe nói vua Hán rất 
oán hận Vệ Luật, tôi có thế dùng gươm để giết hắn vì lợi 
ích nhà Hán. Mẹ và em trai tôi còn đang ở triều Hán, hy 
vọng họ sẽ được ban thưởng". Trương Thắng rất tán thành 
việc ông ta làm và còn thưởng một số lễ vật cho Ngu 
Thường. Hơn một tháng sau, Thiền Vu ra ngoài săn bắn, 
chỉ có Hậu phi và Vương thất tử đệ ở trong cung. Ngu 
Thường cùng năm mươi người khác định nhân cơ hội đó 
làm loạn. Nhưng trong số đó đã có một người nhân lúc 
đêm tối chạy trốn và tố cáo việc đó. Con em Thiền Vu 
liền điều binh chống lại. Câu Vương và những người khác 
đều chết trận, chỉ có Ngu Thường bị bắt sống. 

Thiền Vu sai Vệ Luật xét xử việc này. Trương Thắng 
nghe tin đó, lo sợ những lời trước đây đã nói cùng Ngu 
Thường bị tiết lộ, liền nói rõ quá trình sự việc với Tô Vũ. 
- Fô Vũ nói: "Việc đã tới mức này, nhất định sẽ liên lụy 
đến ta”. Tô Vũ muốn tự sát, nhưng Trương Thắng và 
Thường Huệ khuyên can nên thôi. Cuối cùng, Ngu Thường 
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quả nhiên làm liên lụy đến Trương Thắng. Thiên Vu vô 
cùng tức giận. lập tức triệu tập các quan đến để thương 
nghị, muốn chém sứ giả của nhà Hán. Lúc đó Hữu Y Trật 
Tư nói: “Mưu sát Vệ Luật đã bị tử hình, vậy nếu đến khi 
giết Thiền Vu thì sao có thể xử nặng hơn? Giết họ chỉ 
bằng để tất cả bọn họ hàng Hung Nô". Vậy nên Thiền Vụ 
sai Vệ Luật triệu Tô Vũ đến để nhận tội. Tô Vũ nói với 
Thường Huệ rằng: "Mất đi khí tiết, làm nhục sứ mệnh đất 
nước, cho dù có sống thì cũng mặt mũi nào mà trở về Hán 
nữa!" Nói xong liền rút gươm tự sát. Vệ Luật vô cùng sửng 
sót, ôm chặt lấy Tô Vũ và sai người phóng ngựa đi mời 
thầy thuốc. Thầy thuốc đặn phải đào một cái huyệt, trong 
huyệt đốt một đống lửa nhỏ rồi đặt Tô Vũ nằm sấp trong 
đó. Rồi thầy thuốc lấy tay đập vào lưng ông làm cho 
những máu bị đọng lại chảy hết ra ngoài. Tô Vũ kiệt hết 
sức, mãi mới tỉnh lại được. Thường Huệ cùng những người 
khác vừa khóc vừa cõng Tô Vũ về trại. Thiền Vu vô cùng 
ngưỡng mộ khí tiết của Tô Vũ, thường cho người đến thăm 
hỏi ông, nhưng đã bắt giam Trương Thắng. 


Vết thương của Tô Vũ đần dần lành lại. Thiền Vu sai 
sứ thần mời Tô Vũ đến tham gia xử Ngu Thường nhằm 
nhân cơ hội đó ép ông đầu hàng. Sau khí chém Ngu 
Thường, Vệ Luật tuyên bố: "Phó sứ của triều Hán là 
Trương Thắng có ý đô mưu sát đại thần thân tín của Thiên 
Vu, bị phạt vào tội chết, còn những người khác nếu chịu 
quy hàng đều được miễn tội". Nói xong cầm gươm định 
chém Trương Thắng, Trương Thắng đầu hàng. Vệ Luật nói 
với Tô Vũ: "Phó tướng có tội, ông cũng bị liên lụy ”. Tô 
Vũ nói: "Ta từ đầu đã không đồng mưu với ông ta, lại 
càng không có họ hàng gì với ông ta, làm sao mà lại liên 
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lụy đến ta được?" Vệ Luật liền rút gươm muốn giết Tô Vũ 
nhưng ông khỏòng hề lay chuyển. Vệ Luật nói: "Tô tướng 
quân, tôi trước đảy phản lại triều Hán, rồi quy hàng Hung 
Nó, may được Thiền Vu ban ơn phong thưởng danh hiệu 
Vương gia, có hàng vạn thuộc hạ, ngựa, bò, dê kháp núi 
đầy non, vinh hoa phú quý như vậy. Ngài hôm nay quy 
thuận Hung Nô thì ngày mại cũng sẽ giống như tôi. Nến 
không quy thuận, vô ích chôn thân nơi tháo nguyên hoang 
mạc, ai còn biết đến ngài nữa?" Nhưng Tô Vũ không hề 
để ý đến. Vệ Luật lại nói: “Ngài dựa vào sư tiến cử của 
tôi mà quy hàng Hung Nó, chúng ta có thể kết nghĩa huynh 
đệ. Nếu hôm nay ngài không nghe lời tôi, sau này có muốn 
Bặp lại tôi cũng không còn cơ hội nữa đâu". Tô Vũ mắng 
lại Vệ Luật rằng: "Ngươi là bề tôi nhà Hán, đã không nhớ 
đến ơn huệ của triều đình, không giữ tín nghĩa mà phản 
bội quốc gia, ngược đãi bạn bè, bằng lòng làm một kẻ 
hàng phục ở Hung Nô. Vậy ta còn gặp ngươi làm gì nữu? 
Hơn nữa, ngươi được Thiền Vu tin cẩn để ngươi phấn xét 
sự sống chết của con người. Ngươi đã không ủng hộ chính 
nghĩa. lại còn làm hai nước đánh nhau, còn ngươi đứng 
bên ngoài nhìn cái họa thất bại. Nam Việt đã từng giết sứ 
giá triêu Hán, kết quả là bị Hán đánh dẹp, mất 9 quận. 
Đại Uyến vương Vô Quả giết sứ giả triều Hán, đầu bị treo 
ở cổng Bắc thành nhà Hán, bị bèu đầu trước toàn dân. 
Triêu Tiên giết sứ giá, chẳng bao lâu cũng bị nhà Hán dẹp 
yên. Đến hôm nay chỉ có Hung Nô chưa bị dánh đẹp. 
Ngươi đã biết rõ ta không bao giờ đầu hàng, mà lại lấy 
cát chết để ép ta, đây rõ ràng là muốn hai nước đánh nhau, 
xem ra họa diệt vong của Hung Nô bắt đầu từ ta rồi", 
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Vệ Luật biết Tô Vũ không vì quyên lợi mà đầu hàng, 
liền bẩm cáo với Thiền Vu. Càng như vậy, Thiền Vu kủ 
càng muốn chiêu hàng Tỏ Vũ, liền sai giam Tô Vũ vào 
hãm tốt, không cho ăn uống. Tuyết rơi xuống, Tô Vũ nàm 
trong hầm xé mảnh áo ăn cùng với tuyết nên nhiều ngày 
trôi qua mà vẫn không chết, Hung Nòỗ nghĩ rằng do có 
thân linh phù hộ, bèn đưa Tô Vũ đến một vùng hoang sơ 
không người ở bên bờ Bác Hải, bắt ông ở đó chăn đê, nói 
rằng đến khi nào đê đực đẻ con mới được trở về. Còn các 
tùy tùng khác của Tô Vũ như Thường Huê... đều bị giam 
cách biệt ở nhiều nơi khác nhau. 


Khóng làu sau khi Tô Vũ đến Bắc Hái, vua Hung Nô 
liền cất không tiếp tế lương thực cho ông nữa, Tô Vũ đành 
phải đào chuột đồng và an những hạt cỏ dự trữ trong kho 
để chống đói. Hàng ngày, ông đều chống cờ tiết của triều 
Hán đi chân đẻ, vì từ sáng đến tối đêu nắm trong tay nên 
dải cờ bị dứt hết. Cứ như vậy, năm sáu năm đã trôi qua. 
Em của Thiên Vụ là Vụ Kiền Vương đến sản bắn bên bờ 
Bắc Hải. Đo Tỏ Vũ thường giún Vụ Kiền Vương dệt lưới, 
sửa chữa cung nỏ, đô dùng săn bản nên Kiền Vương rất 
thích ông, còn tặng cho ông một số quần áo và lương thực. 
Hơn ba năm trôi qua, rồi Vụ Kiền Vương lâm bệnh. Trước 
khi chết, Vụ Kiền Vương còn thưởng cho Tô Vũ một số 
ngựa. trân, đê, đô gốm, lêu vải... Sau khi Vu Kiền Vương 
chết, thuộc hạ của ông cũng đần đần rời khỏi Bắc Hải. 
Mùa dông năm đó, bộ lạc Định Lĩnh đến cướp đi số bò 
dê của Fô Vũ. Từ đó ông lại lâm vào cảnh khốn cùng. 


Ngày trước, Tó Vũ và Lý Lãng đều làm quan thị trung 
trong triều lần. Đến năm thứ hai sau khi Tô Vũ đi sứ 
Hung Nõ, Lý Lãng đã về hàng Hung Nô, nhưng cố ý 
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không đến gáp Tò Vũ. Sau nhiều năm, Thiền Vụ xi LÝ 
Lãng đến le lIái, sắp đặt tiệc, rượu dân bát dẻ khoản đãi 
Tô Vũ. Tronp tiệc. LÝ Lãng nói vớt Tô Vũ: "Phiên Vụ 
nghệ nói rang tình nghĩa giữa tôi và Từ Khanh rất sâu 
tràng, vì vậy súi tôi đến khuyến gi Ông, đòi với ông, 
Thiền Vụ rát muốn lày lẻ nghĩa để dói đãi. Ông vũng đã 
không thể trở về Hán được nữa. lại vỏ ích chí kho sở ở 
ớt Vâng Vẻ, không đâu chân người này, Tín nghĩa mà òng 
giữ liệu có al biết cho cháng? Trước đây một thời giản, 
người anh ca của óng, làm Phụng xa đó úy, cùng Hoàng 
thượng đến cung Vực Dương ở Lne thành, khi đưa xa gi 
xuống bậc thẻm. lum và phản cột. pấy càng xe, nén bị buộc 
vào tòi bất kính, đã tự sát, chỉ được thưởng cho hai vận 
tiền để lo an tíng. Em của ông là Nhữ Khanh cùng vua 
đến quận Hà Đóng làm lẻ tế thần thổ địa, một hoạn quan 
cùng một hoàng món phò mà tranh đoạt thuyên bè, hoạn 
quan đã đìm chết hoàng món kta, rốt quá sợ hài mà bỏ 
tròn, Hoàng thượng hạ lệnh cho Nhù Khanh truy duôi. 
nhưng không bãi được, nên cùng đã uống thuốc độc tự sát 
Khi tôi đến, mẹ của ông đã tất Tôi đã đưa đến an tíng 
ở Đương Lang. Vợ ông thí vận còn trẻ, nghe nói đã tái 
ụL Chỉ còn hai người em gát của ông, hai đứa con bái và 
mịc đứa còn trai, đến này đã hơn mười năm trôi qua không 
bict sống chết ra sao, Đời người ngấn ngúi như hạt xương 
sa buổi sớm, cớ sao ông lại tự chuốc lấy khó đạu như vậy? 
Khí tối mới quy hàng Hung Nộ, tìm thần ngày đếm hốt 
hoàng, tướng sắp phát diện, lòng đau như cất vì màng lôi 
với triêu Hấn. cộng thêm nói mẹ pià bị phim cầm trong 
ngục tối, Nói đau hiện này của ông làm sao vượt khói tôi 
kh' đó. Huông hò. Hoàng thượng này tuôi đã cao, pháp 
lệnh không rõ ràng; hơn mười mãy đại thần vẻ tội mã cả 
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gai định mình cũng bị chết oan, ngày đến cá sử a1 nguy 
của mình cũng không thể nào dự đính trước được, Tử 
Khanh vì ai mà chịu khổ, mác tôi đây? Hy vọng ông nhe 
theo lời Khuyên của tối, còn điều gì thì hiện piờ cũng, 
Không cần nói nữa”. To Vũ nót: “Cha con o Vũ tôi chẳng 
có công đức gì, mọi thứ đều do Hoàng thượng cất nhắc, 
chà tôi mới được lên làm tướng quản. được phòng làm 
Thông sL, bạ anh em tôi vũng được làm căn thần của triều 
đình. Tỏi luòn mong có cơ hội vì đất nước ma đầu rơi máu 
đó. Nay đã có cơ hội xả thân vì nước. nên dù có phái chịu 
mọi cực hình giáo đâm, pươm chém tôi cũng cam lòng 
hiển thân. Đại thần hấu hạ quân vương cũng như con hầu 
hạ chà. con vì cha mà chết, vậy còn điều gì để tiếc nữa. 
Mong ngài đừng khuyên rần tôi nữa”, Lý Lạng lại cùng 
Tỏ Vũ uống rượu thêm vài ngày. rồi nói với Tô Vũ: "Tử 
Khanh, ong nhật định phải nghe theo lời tôi" Tô Vũ nói: 
“Đại vương nhất định ép tôi đầu hàng, vàăy sau bữa tiệc 
hóm này để tôi chết trước mật ông!" Lý Lang thấy Tô Vũ 
chân thành như vậy, liền thở dài nói: "Ông quả thực là một 
chí sĩ trung nghĩa! Lý Lang tôi và Vệ Luật thật là tội ác 
tày trơi”. Nói rồi rơi lẻ cáo biệU 

Lý Làng không còn mặt mũi nào tự mình tạng lẻ vật 
cho Tỏ Vũ, đành nhờ vợ mình mang tạng Tó Vũ một số 
bò, dẻ, Sau đó, Lý Làng bú đến Hác Hải, nói với Tô Vũ: 
“Đã bát được những tù bình của quận Vân Trung, nghe 
nói quan đân triểư Hán từ lớn bé già trẻ đều mặc tạng 
phục. nói là Hoàng thượng đã mất". Tö Vũ nghe xong tin 
này, liên ngoánh mặt về hướng nam khóc, ho cả ra mắấu 
tươi. Mi ngày đều khóc vô cùng ai oắn, cứ như vậy hàng 
thắng trời. 
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Sau khi vua Hán mất, Chiêu để lên ngôi kế vị, sau ba 
tháng, Hung Nô và nhà Hán lại kết tình hòa hiếu. Triều 
Hán yêu cầu phải thả Tô Vũ và những người khác. Nhưng 
Hung Nö nói đối là Tô Vũ đã chết. Sau đó, triều Hán sai 
sứ đi Hung Nó. Thường Huệ nghe tin này liền xin lính 
cunh giữa đêm khuya cho vào gặp sứ giá. Như vậy mới có 
thể nói rõ được tình hình cho sứ giá nghe. Thường Huệ 
hiến kế cho sứ giả nói với Thiền Vụ rằng: Hoàng thượng 
đi sản ở Lâm Uyển, bắn được một con nhạn rất to, chân 
nhạn có buộc cuốn sách lụa, trong đó viết Tô Vũ cùng các 
tùy tùng vân còn sống, hiện còn ở nơi đầm lầy hoang vắng. 
Sứ g1 nhà Hán sau khi nghe kế này rất vui mừng, liền 
dựa theo lời Thường Huệ đã nói để bẩm với Thiền Vu. 
Thiên Vụ nhìn hai bên tả hữu, võ cùng kinh ngạc rồi lập 
tức xin lỗi Hán sứ: "Bọn Tô Vũ thực sự vằn còn sống”. 
Vậy là Lý Lãng lập tức mở tiệc mừng Tô Vũ, nói: "Đến 
hôm nay đã là ngày ông được trở về Hán. uy danh truyền 
khắp Hung Nò, công, lao truyền khắp nước Hán, cho dù 
sách sử xa xưa có viết về bao nhiêu những anh hùng hào 
kiệt cũng có aj vượt qua Tử Khanh? Lý Lăng tôi mạc dù 
tài năng kém cỏi, tính cách nhu nhược, nếu năm đó triều 
Hán có thể khoan dung tội hình của tòi, bảo toàn cho mẹ 
già của tôi, để cho sự nhẫn nại chịu sí nhục, ý chí báo 
quốc tích tụ trong tôi được biêu hiện ra ngoài, có thể tôi 
cũng sẽ giống như Tào Mạt khi hội thê ở huyện Kha, cống 
hiến cho Tổ quốc, đây chính là những ý nghĩ mà ngày xưa 
tôi từng nung nấu. Nhưng triêu Hán đã giết ca g1a tộc tôt, 
sống trên thế gian để chịu nỗi nhục lớn như vậy, Lý Lãng 
tôi còn gì để lưu luyến nữa? Tất cả giờ đã kết thúc rồi! 
Tôi nói với ông điều này chỉ mong ông hiểu lòng tôi. Từ 
đây hai chúng ta sẽ là thần dân của hai nước. Hôm nay 
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cách biệt là vĩnh biệt”. lý Lãng nói vậy rồi đứng dậy múa 
kiếm hát: “Trèo non vạn đậm ú, vượt sa mạc, vì nước dẫn 
bình a, dẹp Hung Nô. Bị vậy khe sâu a, giáo gấy gươm 
quần, tướng sĩ hy sinh a, ta mất danh tiết, Mẹ già đã mất, 
tuy muốn báo quốc nhưng biết tìm về đâu?" Lý Lăng hát 
xong rôi lệ rơi như suối vĩnh biệt Tô Vũ. Thiền Vu triệu 
tập Tô Vũ cùng các tùy tùng, trừ người đã đầu hàng giặc 
hoặc đã chết, những người cùng Tô Vũ trở vê nước, tất cả 
gồm chín người. 

Mùa xuân nầm Thủy nguyên thứ sáu, Tô Vũ trở về kimh 
đỏ. Chiêu vương lệnh cho Tô Vũ sắm sửa lễ vật đến lẻ tạ 
lãng mộ vua Vũ đế, và bố nhiệm ông cai quản các nước 
thuộc địa, cấp bồng lọc hai ngàn thạch, thưởng tiền hai 
trăm vàn, đất công hai khoảnh và một dịnh thự. Thường 
Huệ, Từ Thánh, Triệu Chung Căn đều được bổ nhiệm làm 
Trung lưng, mỗi người được thướng lụa là hai trăm tấm. 
Ngoài ra còn sáu người đo tuổi tác đã cao, nên cho trở về 
quê hương, mỗi người được thưởng tiền mười vạn, được 
miễn lao dịch đến cuối đời. Thường Huệ sau đó được làm 
đến Tả tướng quân, được phong tước vị Thông hầu. Tô Vũ 
bị giữ ớ Hung Nô tổng công mười chín năm, khi di sứ 
Hung Nô vẫn còn tuổi trẻ, đến khi trở về Hán râu tóc đã 
bạc phơ. 


(Hán Thịt - Lý Quảng, Tô Kiến 
truyện) 
LỜI BÌNH 
Bài văn đã ghi chép rất sinh động việc Tô Vũ đi sứ Hung 
Nô, những câu chuyện tàm xúc động lòng người trong mười chín 
năm bị giam cầm, khắc họa đậm nét hình ảnh một Tô Vũ bị ép 
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buộc nhưng không hề sợ hãi, bị dụ dỗ mà không hề lay chuyển. 
Hình tượng người anh hùng trải qua bao gian khổ vẫn giữ được 
khi tiết cao ca, coi thưởng cái chết, chinh khí nghiêm nghị. Câu 
chuyện 7ô Vũ chân đề là bài ca bảo vệ Tổ quốc tôn nghiêm, 

ca tụng người anh hùng không làm nhục sức mạnh thần thánh 
của chú nghĩa yêu nước vẫn lựu truyền hơn 2000 năm. đã khích 
lệ biết bao các chí sĩ yêu nước. Cho đến hôm nay vẫn cỏn sực 
cổ vũ và cảm hóa mạnh mẽ. 


Dân tộc Trung Hoa đạt việc coi trong khí tiết lên hàng đâu. 
-€ó thể nói, khí tiết dân tộc là thành phần tu tú nhất của nền 
văn hóa truyền thông Trung Quốc. Trong lịch sử đã có biết bao 
nhiêu chí sĩ đây lòng nhân ái đã vi non sông đất nước. vì dân 
tộc mà hy sinh cả tính mệnh. Họ đã vì đại nghĩa của dân lộc 
mà hy sinh, sự hy sinh đó thật vĩ đại Nhân dân mãi mãi nhớ 
ơn họ. Ngược lại, có những kẻ như Vệ Luật, bỏ tiết tháo đầu 
hàng. sống an phận, thích nhàn hạ, thậm chí có những ke vì 
tính mạng, vì tiền đồ của bản thân mà bán rẻ lợi ích của đất 
nước, của dân tộc, chúng sẽ mãi mãi bị nhân dân khinh rẻ. 
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BỐC THỨC HIẾN TÀI SẢN ĐỂ GÌN 
GIỮ BIÊN CƯƠNG 


Boc Thủy người Hà Nam, sống bàng nghề cày cây và 
chân nuối, Ông có một người em, sau Khí người em lớn 
lén. Bốc Thức bèn rời khỏi nhà, chỉ mang theo hơn mội 
tram con đe, côn ruộng vườn nhấ cửa cùng toàn bộ tắt sản 
đẻu để lại cho người em, Bọc Thức vào núi chăn dé., hơn 
MUỚI năm sau. xố để của ông đá phát triển đến bơn nghìn 
vọn, còn mũi thêm được ruộng đất nhà cửa, nhưng người 
em Eú Rúm giá sản khánh kiệt Vì thể Bọc Thức En năm 
tìm bảy lượt phản chía tài sản cho người cm. 


[.úc đó. triều Hi đang đánh dẹp Hung Nộ, Bóc Thức 
dáng thư lên triệu định tò ý tự nguyện quyền góp một nữa 
số tài sân của mình đệ chỉ viện cho tiên tuyến, Hán Vũ đế 
sải xứ thầm đen hỏi Bốc Thúc: “Người có muốn lầm quản 
khóng?” Hóc Thức nói: “Fỏi tự nhỏ đã đi chân dẻ, không 
QUCN VỚI CHỘC sóng quan trường, khỏag muốn làm quản”, 
Sứ thân lại nói “Hân là sa đình người có điều gì oan ức 
muốn kiện len Hoàng để?” Bọc Thức nói: "Tỏi từ trước 
đến nay khong tranh chấp cùng ai bạo piờ, những người 
nghèo trong thôn, tôi cho họ vav mượn, những người 
khong tót thì tôi giáo dục, Ở nơi tôi ®ÒHg, TOI người đều 
nghe lời tôi, vậy Bốc Thức này làm sáo có điều vì on ức 
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được”. Sứ thân lại nói: "Nếu đúng là như vày thì npưo: 
can gì? ” Bốc Thức trả lời: “Hoàng thượng đang đánh đẹp 
Hung Nó, tôi thiết nghấ những người có tài cần phải hiến 
thân vì Tổ quốc, những người có tài sản cần phải quyên 
tặng tài sản cho Fõ quốc, có như vậy thì mới tiêu điệt được 
Hung Nô”. Sứ thần đem những lời của Bốc Thức nói lại 
vớt Hán Vũ dế, Hán Vũ đế nói lại với Công Tôn Hoàng. 
Công Tỏn Hoàng nói: "Điều này không phù hợp tình 
người. Đói với những kẻ không biết an phận thì không nên 
để dãi đề cao cách làm của chúng mà làm loạn pháp 
luật. Mong bệ hạ đừng để chúng làm như vậy". Vì thế, 
vua cững không có biểu hiện gì, rồi sau vài năm mới thả 
Bốc Thức. Bốc Thức sau khi trở vê vẫn tiếp tục nghề nông 
và chân nuôi. 

Hơn một năm sau, đúng lúc Hỗn Tà vương đầu hàng 
nhà Hán, triêu đình phái chỉ phí rất nhiều, kho tàng quốc 
khố đêu cạn kiệt. còn dân nghèo cũng di cư nhiều vô kể, 
và đêu ý lại vào triều đình, còn triều đình không thể gánh 
vác được, thế là Bốc Thức lại lấy ra hai mươi vạn tiền 
đâng lên Thái thú Hà Nam dùng để trợ giúp dân di cư. 
Quan phủ Hà Nam sau đó nộp triều đình bản danh sách 
những người giàu đã trợ giúp dân nphèơ. Vũ để nhận ra 
tên của Bỏöc Thức, nói: "Ông tú vẫn kiên quyết giữ vững 
suy nghí của mình, muốn quyên tặng một nửa pia sản cúa 
mình để gìn giữ biên cương”. Vì vậy ban cho Bốc Thức 
bón tràm lính biên phòng nhưng Bốc Thức lại trao trả đủ 
số đó cho quốc gia. Lúc đó, những người có tiên có quyền 
đều tìm mọi cách cất giấu tài sản của mình, chỉ riêng Bốc 
Thức vẫn tự nguyện quyên góp. Sau cùng, Vũ đế cũng 
nhận ra Bốc Thức là người có đức hạnh, lập tức phong cho 
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làm quan Trung lang, ban tước Tả thứ trưởng cùng mười 
khoảnh đất tốt, đông thời thông qua phần thưởng để biểu 
dương Bốc Thức và lấy đó làm tấm gương để răn dạy 
toàn: đân. 


Thoạt đầu, Bốc Thức không muốn làm quan, Vũ đế nói: 
“Trẫm cũng có dê trong thượng lâm uyến, muốn nhờ người 
chăn giúp". Bốc Thức sau khi làm quan lang vẫn thân che 
áo vải, chân đi giày có để chân dê. Hơn một năm sau, dê 
đã béo lên, lạt có thêm rất nhiều đê con. Một lần Vũ dế 
di ngang qua nơi thả để đã khen Bốc Thức rất biết nuôi 
dê. Bốc Thức nói: "Khòng chỉ có việc chân đê, mà trị dân 
cũng cùng chung một quy luật, làm việc, nghỉ ngơi đúng 
giờ, có tòi phải trừ bỏ, Không được để nó gây hại cho mọi 
người". Vũ đế nghe lời đó cảm thấy rất khác thường nên 
bố nhiệm làm Huyện lệnh Câu Thị ông được đân huyện 
đó rất hoan nghênh. Sau đó lại được điều làm Huyện lệnh 
Thành Cao, phụ trách vận chuyển lương thực bằng đường 
thủy, các việc ông đều hoàn thành rất tốt. Vũ đế thấy Bốc 
Thức chân thực trung thành, liền phong ông làm quan phụ 
đạo của Tê vương, không lâu sau được thăng chức Tể 
tướng nước Tê. 


(Hán thư - Bức Thức truyện) 


LỜI BÌNH 


Bài văn kể về Bốc Thức giỏi kinh doanh, nhìn được đại cục, 
quan tâm đến đại thể. Khi Tổ quốc vì bảo vệ biên cương đánh 
dẹp Hung Nô mà lương tiền vật dụng đều cạn kiệt, biết được 
tỉnh hình khó khăn đã dũng cảm tỉnh nguyện hiến một nửa gia 
sản để bảo vệ biên cương. Khi một số vùng gặp thiên tai, triều 
đình lại không thể lập tức trợ cứu cho dân gặp nạn, đã chủ động 
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quyên tặng hai mươi vạn tiền đê cứu tế dân lành. Câu chuyện 
ca ngợi tinh thần của con người ở nơi sơn dã nhưng trái tim luôn 
hướng về đất nước, về đại nghĩa. Có rất nhiều cách để biểu thị 
lòng yêu nước, trong đó khi đất nước gặp khó khăn đã đem hết 
những cái mình có, có tiền giúp tiền, có lực giúp lực, là phương 
thức thực tế nhất, nó không thêm vào bất kỳ điều kiện nào, 
không vì muốn làm quan, cũng không vì muốn cầu cạnh điều 
gì, cũng giống như Bốc Thức, hoàn toàn xuất phát từ lòng chân 
thành yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, là sự cống hiến vô tư xuất 
phát từ đáy lòng mình, là tình cảm của một con người biết báo 
đền đất nước. Tinh thần đó, khí thế đó dù là trong quá khứ hay 
hiện tại, tương lai, không kể trong những năm chiến tranh hay 
thời đại xây dựng hỏa bình đều vô cùng cần thiết. 
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GÁC BÚT NGHIÊN RA TRẬN, LẬP 
CÔNG TẠI TÂY VỤC 


Ban Siêu, tự là Trọng Thăng, người huyện Bình Lăng 
Phù Phong, con trai của Huyện lệnh huyện Từ tên là Ban 
Lưu. Ông mang trong lòng chí lớn, không câu nệ tiểu tiết, 
rất hiếu thảo, biết lao động vất vả và không cho đó là sự 
sí nhục. Ông có tài ăn nói, giỏi biện luận, thông kim bác cổ. 


Năm Vĩnh Bình thứ năm, anh của ông là Ban Cố làm 
chức quản lý sách vở, con dấu. Ban Triệu cùng mẹ già và 
anh trai đến Lạc Dương. Vì gia cảnh quẫn bách, Ban Triệu 
đành dựa vào việc chép sách để duy trì cuộc sống khó 
khăn. Có một lần, cảm thấy không thể viết tiếp được, ông 
vứt bút xuống nền nhà rồi cảm thán nói: "Trang nam tử 
đại trượng phu chẳng lẽ không còn ý nguyện nào khác, 
nên giống như Phó Giới Tủ, Trương Khiên lập Công ngoài 
cửa ải, báo đền công ơn đất nước, làm sao có thể ngồi ôm 
mãi bút nghiên?" Những người chép sách cùng ông nghe 
được những lời đó, cảm thấy rất nực cười. Nhưng Ban 
Triệu lại nói: "Tiểu nhân làm sao biết được chí hướng lớn 
của tráng sĩ đây?" Sau đó, một người hiểu về tướng số nói 
với ông: "Ông hiện tại chỉ lì một thư sinh bình dân mà 
thôi, nhưng tương li sau này ông sẽ rời xa quê hương lập 
được công lớn, rôi được phong tước hầu". Ban Triệu hỏi 
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nguyên cớ vì sao thì người đó chỉ vào ông rồi nói: "Ông 
có cái cầm của chim ưng, cổ của mãnh hố. Có thể mãi 
mãi bay cao mà vẫn có thịt ăn. Đây thực sự là tướng mạo 
của người được phong tước hầu ngoài vạn dặm”. 


tHIảu Hián thư - Bạn Lương HêU THYỆH) 


Đậu Cố sai Giả Tư mã Ban Triệu cùng Tòng sự Quách 
Tuân đi sứ Tây Vực. Sau khi Ban Triệu đến nước Thiện 
Thiện, Quốc vương Quảng nước này đón tiếp đoàn của 
Ban Triệu rất nhiệt tình, lễ nghĩ vô cùng chu đáo, nhưng 
sau đó bông trở nên lạnh nhạt. Ban Triệu hỏi các tùy tùng: 
"Các ngươi có thấy Quốc vương Quảng đốt với chúng ta 
không bằng trước đây không?" Thuộc hạ đều nói: "Người 
Hồ từ xưa đến nay thường làm việc có đầu mà chăng có 
đuôi, chứ không còn nguyên nhân nào khác”. Ban Triệu 
nói: "Đây nhất định là do có sứ giả Hung Nô từ Bắc Lỗ 
đến, làm cho Quốc vương do dự không biết nên dựa theo 
ngả nào, thco triều Hán hay thco triêu Hung Nó. Người 
thông minh trước khi sự việc xảy ra phải biết cân nhắc, 
huống hồ là khi sự việc đã rõ ràng như vậy!" Sau đó, liền 
gọi tên hầu người Hồ đến giả vờ hỏi: "Sứ giả Hung Nó 
đến được mấy ngày rồi? Hiện chúng ở đâu?” Tên người 
Hồ hoảng sợ nói: "Đã đến được ba ngày, hiện họ đang ở 
một nơi cách đây ba mươi dặm", Ban Triệu liền nhốt tên 
người Hồ lại, rồi triệu tập thuộc hạ, tùy tùng, tổng cộng 
gôm ba mươi sắu người cùng uống rượu. Khi tiệc rượu đến 
hồi hứng thú, Ban Triệu nói với họ: "Mọi người cùng ta 
đều đang ở nơi xa xôi. Đến hóm nay sứ giả Bắc Lô mới 
đến được có vài ngày mà Quốc vương, Quảng đã đối với 
bọn ta không còn lẽ phép nữa. Nếu Thiện Thiện mà bắt 
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chúng ta nộp cho Hung Nó, thì thân xác chúng ta sẽ trở 
thành môi ngon cho bọn lang sói, vậy chúng ta nên làm 
sao đây?" Tất cá mọi người đều nói: "Nay đã ở vào nơi 
nguy vong, chết hay sống đêu nghe thco lời ngài!” Ban 
Triệu nói: "Không vào hang hồ sao bắt được hồ con. Trước 
mắt chỉ còn cách duy nhất là nhân lúc đêm tối đánh hỏa 
công Bắc Lò, làm chúng không biết ta có bao nhiêu người, 
chúng nhất định sẽ kinh hoàng, sợ hãi, đến lúc đó nhân 
cơ hội tiêu diệt hết bọn chúng. Giết được bọn Bắc Lỗ đó, 
Thiện Thiện sẽ vô cùng hoảng sợ, lúc đó bọn ta sẽ lập 
công lớn". Mọi người lúc đó đều nói: “Việc này nên 
thương lượng cùng Quách Tuần". Ban Triệu càng phẫn nộ 
nói: "Việc này thành hay bại đều quyết định trong ngày 
hòm nay, Quách Tuần chỉ là viên quan bình thường, chỉ 
quen với việc viết lách, nếu biết việc này sẽ lo sợ mà làm 
lộ mất kế, như vậy chúng ta sẽ chết mà không có danh, 
không giông một hảo hán!” Mọi người đều nói: "Đúng!" 


Sau khi trời tối không lâu, Ban Triệu thống lĩnh quan 
binh đi thắng đến doanh trại Lỗ. Gặp lúc gió thổi rất mạnh, 
Ban Triệu sai mười người máng dụng cụ đốt lửa ra phía 
sau trại Lô, tại hẹn răng: "Khi nhìn thấy lửa thấp lên, tất 
cả phải đồng loạt đánh trống hò reo”, Những người còn 
lại mang gươm đao cung nỏ mai phục ở hai bên cửa. Bố 
trí xong, Ban Triệu theo chyều gió mà đốt lửa, trước sau 
tiếng trông, tiếng reo hò cùng lúc vang lên. Quân Bắc Lỗ 
kinh hoàng, lúng túng, túm tụm vào một chỗ, Ban Triệu 
tự tay chém chết ba tên, các quan bình giết chết sứ giả 
cùng hơn ba mươi tùy tùng, hơn một trăm người còn lại 
đều bị chết cháy. Ngày hôm sau trở về, nói rõ sự việc với 
Quách Tuần, Quách Tuân vô cùng sửng sốt, biến sắc mặt, 
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Ban Triệu hiểu ý, liền giơ tay nói: "Ngài tuy không tham 
gia nhưng Ban Triệu tôi không vì thế mà hưởng một mình 
phần công lao này!” Quách Tuần lúc đó mới tò ra vui 
mừng. Sau đó Ban Triệu liên triệu Quốc vương Quảng 
nước Thiện Thiện tới, mang đầu của sứ giả Hung Nô cho 
vua xem, cả nước Thiện Thiện đêu chấn động, kính hoàng. 
Ban Triệu cũng nhân cơ hội đó tuyên bố uy danh và công 
đức của triêu Hán, nói: "Từ nay về sau không được đi lại 
cùng Bác Lỗ!" Quốc vương Quảng đập đâu trước Ban 
Triệu thê sẽ “Cam nguyện quy thuộc triêu Hán, quyết 
không ăn ở hai lòng". Còn đưa con trai đến Lạc Dương 
làm con tm. 


Ban Triệu sau khi trở về, thuật lại chuyện với Đậu Cố, 
Đậu Cố rất mừng rỡ, liền trình tỈ mí công lao của Ban 
Triệu lên Tần Hoàng đế và yêu cầu lại chọn sứ giả đi sứ 
Tây Vực. Hoàng thượng nói: "Người như Ban Triệu sao 
không sai đi mà phải chọn người khác. Nay lập tức bố 
nhiệm Ban Triệu là Tu mã để ông ta tiếp tục hoàn thành 
công việc”, 


Vì vậy, Đậu Cố lại một lần nữa sai Ban Triệu đi sứ Vụ 
Chỉ, còn muốn cấp thêm binh mã cho ông, nhưng Ban 
Triệu từ chốt, chỉ muốn mang theo bà mươi sáu người 
trước đây đã đi cùng mình, ông nói: "Nước Vu Chỉ to lớn, 
lại cách xa Trung Nguyên, nay mang theo vài trăm người, 
cũng không biết lực lượng tăng được bao nhiêu, nhưng nếu 
có gì bất trắc, người nhiều chỉ làm liên lụy thêm. Quốc 
vương nước Vu Chỉ khi đó là Quảng Đức, xưng hùng ở 
Nam Đạo, Hung Nô cũng sai sứ giả đến đó đóng giữ giám 
sát. Khi Ban Triệu đến, Quảng Đức đón tiếp rất lạnh nhạt. 
Vùng đó có phong tục rất tín vào ma thuật, Pháp sư nói: 
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“Thần thánh đã nổi giận, người hỏi vì sao phải quy phục 
nhà Hán? Sứ thân nhà Hán có con ngựa vàng mõm den, 
mau bắt tới để làm lẻ vật!" Quảng Đức lập tức sai Tướng 
quốc Tư Lai Tỷ đến đòi ngựa. Ban Triệu lúc đó biết rõ 
tình-hình, liền nói: "Có thể đưa ngựa cho các ngươi nhưng 
tự Pháp sư phải đến lấy ngựa”. Một lúc sau, pháp sư đến, 
Ban Triệu lập tức chém chết rôi bất ngay lấy Tư Lai Tỷ, 
dùng roi đánh vài trăm cái, Sau đó, Ban Triệu dem đầu 
của Pháp sư tới dàng lên Quảng Đức, rồi trách cứ ông ta. 
Quảng Đức trước đây đã biết Ban Triệu giết chết sứ thần 
Hung Nó ở nước Thiện Thiện. lúc này vô cùng hoàng sợ, 
lặp tức chém ngay sứ giả Hung Nô để hàng nhà Hán. Ban 
“Triệu trọng thưởng cho Quốc vương, quần thần và phủ dụ 
họ. Vậy là các nước liên tiếp sai vương tử đến triêu Hắn, 
Tây Vực và triêu Hắn sau sáu mươi năm tuyệt giao, từ đây 
ki phục hồi quan hệ. 


(Tư trị thông giảm - Hán kÝ tam 
thập thất) 


LỜI RÌNH 


Hai mẩu chuyện trên đây viết về Ban Triệu bỏ nghiên bút 
để đi sứ Tây Vực, chủ yếu biểu hiện sự nhạy bén quả cảm, sự 
mưu trí dũng cảm của Ban Triệu, tài năng tuyệt vời của ông 
trong ngoại giao, quân sự, và hoài bão to lớn của ông. Từ khi 
Trương Khiên nối liền Tây Vực, các nước ở Tây Vực dần dần 
thoát khỏi sự ràng buộc với Hung Nô, tăng cường quan hệ với 
triều đình nhà Hán, nhưng đến năm Tây Hán cuối cùng, do biện 
pháp điều hành không tốt của chính quyền Vương Mãng đã làm 
gián đoạn sự liên hệ với các nước Tây Vực. Đông Hán mới thành 
lập, lại không có thời gian quan tâm đến Tây Vực, kết quả Hung 
Nô lợi dụng cơ hội khống chế các nước Tây Vực, tạo thành sự 


49 


đe dọa nghiêm trọng về an toàn đối với triều đình nhà Hán. Ban 
Triệu trong bối cảnh đó đã hăng hái xếp bút rghiên đì sứ Tây 
Vực. Ban Triệu trong ba mươi năm trời đã lao tâm khổ lực đặt 
mưu tính kế ở Tây Vực, đối với việc bảo vệ biên cương tây bắc 
của Tổ quốc, bảo vệ sự thông suốt con đường tơ lựa trọng yếu 
nối liền hai miền đông tây, đã có những cống hiến không thể 
phai mờ cho sự hình thành và ,phát triển của đất nước nhiều dân 
tộc như Trung Quốc. Tên tuổi của Ban Triệu và Trương Khiên 
đã gắn liền với con đường tơ lụa. Từ đó đến nay, mỗi lần nói 
đến con đường giao lưu văn hóa đông tây đó, có ai mà không 
nhớ tới sự cống hiến vĩ đại của họi 
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TRUNG NGHĨA BẤT KẾ ON RIÊNG 


Triệu Bao, tự là Ủy Hào, người Cam Lăng thành Đông 
Vũ. Anh họ ông là Triệu Trung, làm Trung đường thị. 
Triệu Bao nghĩ rằng gia tộc mình có quyền lực và danh 
tiếng của một hoạn quan nên cảm thấy rất hồ theẹn, vì vậy 
đã đoạn tuyệt quan hệ với Triệu Trung. 


Triệu Bao bát đầu sự nghiệp làm quan ở Quận Châu, 
làm chức Hiếu liêm, sau thăng làm Huyện lệnh Quảng 
Linh. Làm quan được ba năm, được tiếng là thanh liêm 
chính trực, thủ hạ dưới quyền vô cùng ngưỡng mộ, ca tụng 
công lao ông, vì vậy ông được thăng làm Thái thú Liêu 
Tây. Triệu Bao dốc sức lực, tâm huyết cho công việc, tiếng 
tăm chấn động cả đến vùng biên ải xa xôi. Nhậm chức 
đến nam thứ hai, ông phái người về quê nhà đón mẹ và 
vợ con. Đoàn người đi qua Liễu Thanh gặp phải hơn vạn 
quân Tiên T¡ xâm nhập biên cương cướp bóc, mẹ Triệu 
Bao và vợ con đều bị bắt làm con tin. Người Tiên T¡ đến 
đánh quận Liêu Tây, mang họ theo để bức bách Triệu Bao. 
Triệu Bao thống lĩnh hai vạn binh mã ra cửa thành ứng 
chiến. Người Tiên Tì đấy mẹ Triệu Bao ra trước trận để 
uy hiếp, Triệu Bao rất dau khổ, khóc và nói với mẹ: "Con 
trai thật là bất hiếu, vốn muốn dùng ít bổng lộc nuôi dưỡng 
tn€ già, nào ngờ lại đẩy mẹ vào con đường khổ ải. Trước 
kia con là con của mẹ, bây giờ con là bầy tôi của Hoàng 
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thượng, dại nghĩa vua tôi khiến cho con không thể nào vì 
tình riêng mẫu tử mà hủy hoại đi trung tiết của mình. Con 
không thể giải thoát được cho mẹ, đầu có chết đi vạn lần 
cũng không chuộc được tội lôi này”. Người mẹ từ xa nói 
với Triệu Bao: "Uy Hào, mỗi con người đều có vận mạng, 
không thể vì chuyện riêng tư mà mất đi trung nghĩa, há 
để người sau chê cười sao? Mấy trăm năm trước, mẹ của 
Vương Linh bị Công Vũ bất làm con tin, bà đã dùng pươm 
tự vẫn để khẳng định quyết tâm theo Lưu Bang của Vương 
Linh, bây giờ mẹ cũng như mẹ của Vương Linh, con cần 
phải nỗ lực chiến đấu". Triệu Bao nghe hết lời mẹ liền lập 
tức tiến công, quân địch đại bại nhưng mẹ cùng vợ con 
ông đều bị địch giết hại cả. 


(Hậu Hún thứ - Độc hành liệt truyện) 


LỜI BÌNH 


Triệu Bao là người cuối thời Đông Hán đời vua Linh đế, ông 
là người cương trực, không cẩu thả, tùy tiện, đứng trước gian 
nan không sợ hãi. Trong lúc quân địch vây khốn, mẹ già bị bắt 
làm con tin, ông đã không vì tình cảm riêng tư, ra sức cự địch 
và cuốt cùng đã đánh bại quân địch, bảo vệ toàn vẹn quốc gia. 
Mẹ ông cũng là người đại nghĩa, quang minh chính đại, biết được 
mưu ma chước quỷ của địch, vẫn cổ vít con trai lấy đại nghĩa 
quốc gia làm trọng, hăng hái giết giặc, không nên vì tình cảm 
riêng tư mà làm tổn hại đến quốc gia, đến dân tộc. Trong giờ 
phút hệ trọng nhất của cuộc đời, họ đã có được sự lựa chọn 
đúng đắn. Tinh thần yêu nước vả tình cảm cao thượng của mẹ 
con Triệu Bao thật đáng ca ngợi và học tập. 


472 


NHAN CẢO KHANH TUẪN NẠN 


Tháng giêng năm Thiên Bảo thứ 15, Sử Tư Minh tiến 
đánh quận Thường Sơn. Trong thành, binh lực yếu ớt, 
không địch nổi kẻ địch hùng mạnh còn những vũ khí để 
chông cự và lương thực đều đã cạn kiệt. Đến ngày 8 tháng 
đó, quận Thường Sơn rơi vào tay giặc, Nhan Cảo Khanh, 
Viên Lữ Khiêm cũng đều bị quân phản bội bắt được rồi 
áp giải đến Đông đô Lạc Dương. Sử Tư Minh sau khi đánh 
chiếm Thường Sơn, lại tiếp tục tiến đánh éác quận khác: 
Nghiệp Thành, Quáng Bình, Cựu Lộc, Triệu Quân, 
Thượng Cốc, Bác Lăng, Văn An, Nguy Quân, Tín Đô, và 
đều chiếm giữ hết. An Lộc Sơn khi gặp Nhan Cảo Khanh 
liền trách ông rằng: "Ngươi trước kia chẳng qua chỉ là một 
Hộ tào ở Phạm Dương, do tà tiến cử nên ngươi mới được 
nhận chức Phán quan, sau đó mới được thăng lên Quang 
lộc, Thái thường nhị thừa, rôi lại cử người làm Thái thú 
Thường Sơn. Ta có chỗ nào không phải với ngươi mà 
ngươi phản lại ta?" Cáo Khanh trừng mắt trả lời: "Gia tộc 
ta đời đời kiếp kiếp đều là bề tôi của nhà Đường, cho dù 
có nhận sự tiến cử của ngươi, nhận chức Thái thú Thường 
Sơn, lẽ nào lại có thể cùng ngươi phản bội lại triều đình? 
Huống hồ ngươi cũng chẳng qua chỉ là một tên Hạt nô 
chăn dê ở Doanh Châu mà thôi. Nay ngươi được ân sửng 
của Hoàng thượng mà trèo lên đến chức quan hôm nay. 
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Hoàng thượng có gì không phải với ngươi mà ngươi làm 
phản?" An Lộc Sơn vô cùng nổi giận, lập tức hạ lệnh trói 
Cáo Khanh vào cái cột thứ hai ở đầu nam cầu Trung Kiều, 
chặt gãy từng khớp xương của ông. Đến khi Cảo Khanh 
tắt thở vẫn không ngừng mắng nhiếc ông. Hôm đó, con 
trai ông là Nhan Đản và cháu ông là Nhan Tường và Viên 
Lữ Kiêm đều bị chặt chân tay. Em của Hà Thiên Niên ở 
bên bọn họ, họ ngậm máu rồi nhun vào mặt hắn. Vì vậy, 
kẻ thù đã sử dụng những hình phạt vô cùng tàn khốc, cắt 
từng miếng thịt trên người họ, những người qua đường 
nhìn cánh đó đều rơi lê. 


(Cựu [Đường thự - Trung nghĩa hạ) 


LỜI BÌNH 


Nhan Cảo Khanh (692-756), tự là Hân, người Lang Tà, Lâm 
Nghĩ (nay là Lâm Nghỉ tỉnh Sơn Đông), là Thái thú Thường Sơn. 
Truyện ghi lại việc quân phản loạn đánh chiếm quận Thường 
Sơn, Nhan Cảo Khanh do ít quân, không địch nổi quân địch 
nhiều nên mất thành rồi bị bắt, anh dũng hy sinh vì đất nước. 
An Sử phản loạn, khí thế vô cùng mạnh, tình thế vô cùng 
nghiêm trọng, vua Huyền Tông bỏ trốn khỏi cung, quan viên 
triểu đình đều nháo nhác bỏ chạy, có người còn đầu hàng, 
nhưng Nhan Cảo Khanh vì đại nghĩa một mực trung thành, quyết 
giữ vững khí tiết, tích cực tập trung lực lượng, quyết chống lại 
kẻ thù, trước mặt những kẻ phản bội, ông vẫn kiên cường bất 
khuất, đối đầu gay gắt, biểu hiện tình thân trung quân ái quốc 
mãnh liệt của mình. Trong sự chọn lựa giữa sinh mạng và cái 
chết, ông đã dứt khoát chọn lấy "sát thân thành nhân", "hi sinh 
vì nghĩa", 
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LO TRƯỚC CÁI LO CỦA THIÊN HẠ 


Ta đã từng tìm hiểu qua trạng thái tình cảm của các 
nhân sĩ ngày xưa, họ có lẽ có hai trạng thái không giống 
với ngày nay. Đó là nguyên cớ vì sao đây? Đó là vì họ 
không vì tình trạng vừa lòng hiện có mà tỏ ra mừng rỡ, 
cũng không vì những điêu không ưng ý mà lo buồn. Họ 
vào triệu làm quan chỉ vì lo lắng cho bình dân trăm họ, 
từ chức về qué lại vì quân vương mà lo lắng. Đó chính là 
vào triêu làm quan cũng có điều lo nghĩ, cáo lui về vùng 
sông hồ cũng phái lo nghĩ. Vậy thì, họ có lúc nào được 
vui sướng đây? Có thể họ nhất định sẽ nói: "Lo buồn trước 
thiên hạ, vui mừng sau thiên hạ!” Ôi, ngoài những người 
như vậy, ta còn có thế cùng chung lý tưởng với ai đây? 


(Phạm Trọng Yêm: Nhạc 1ương lâu ký) 


LỜI BÌNH 


Câu chuyện biểu đạt ý nghĩ, tình cảm lo cho nước, cho dân 
của tác giả. Nó nhằm vào những kẻ "Thiên khách tao nhân" 
trong lịch sử sống giữa giới hạn trong cái vòng nhỏ hẹp của sự 
được mất cá nhân, chỉ ra rằng họ "Không vỉ tỉnh trạng vừa lỏng 
hiện có mà tỏ ra mừng rỡ, không vì những điều không ưng ý 
mà lo buồn". Biểu đạt tấm lòng và hoài bão lớn lao của kẻ "Lo 
trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Phạm 


Trọng Yêm không chỉ nói như vậy mà còn làm như vậy. Theo 
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những ghì chép trong Tống sử, ông làm quan thanh liêm, sống 
đời giản dị. Trong đời ông đã làm không ít việc tốt để giúp dân, 
đến mức "ngày ông mất, người bốn phương nghe tin đều thở 
dài". Ông luôn có tư tưởng lấy việc thiên hạ làm trách nhiệm 
của mình, không những có vai trò thôi thúc và cổ vũ to lớn đối 
với bản thân tác giả và các đồng sự khác đương thời vì biện 
pháp cách tân thất bại mà bị giáng chức, mà còn thể hiện tình 
cảm cao thượng của tất cả những chí sĩ giàu lòng nhân ái, không 
hề tính toán sự an nguy được mất cá nhân, dũng cảm hiến thân 
vì sự nghiệp cao cả của dân tộc trong lịch sử Trung Quốc 
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RĂN CON 


Người ta khi chết đi đều biết rằng vạn sự đều trống rỗng, 


Chỉ tiếc rằng không thế tận mất thấy được Nam - Bắc 
thống nhất. 


- Ngày đại quân Nam Tống Bắc phạt chiến thắng trở về, 
Khi lễ bái tổ tông đừng quên báo tin vui với lão. 


(Lục Du: Kiểm Nam thì cáo) 


LỜI BÌNH 


Đây là bài thơ cuối cùng của Lục Du, nhà thơ yêu nước thời 
Nam Tống, cũng là lời trăng trối của một cụ già B5 tuổi trước 
lúc lâm chung. Đáng lẽ người mất đi như ngọn đèn lụi tắt, tất 
cả mọi việc đều trở thành hư vô, nhưng một con người trong 
cuộc sống hiện thực. thường khó tránh khỏi những mối bận tâm, 
đến khi lâm chung vẫn nhắm mắt không yên. Người thì lo tắng 
cho vợ con, người thì luyến tiếc cêng danh, địa vị mình từng có. 
Chỉ có Lục Du không quên được việc bình định miền bắc Trung 
Nguyên. Khi Lục Du sống ở vùng Nam Tống bị phân cách, 
những vùng bị mất vẫn chưa được thu về, Cửu Châu chưa thống 
nhất, đây là điều mà thi nhân lúc sinh thời vẫn hằng tâm niệm, 
Cũng là điều khi lâm chung ông vẫn canh cánh trong lòng, là 
mối hận lớn nhất trong tim ông. Thi nhân tuy không thể tận mắt 
nhìn thấy Tổ quốc thống nhất, nhưng ông mang đầy niềm tin 
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vào thắng lợi, vì vậy lời dặn thiết tha của ông với con trai mình 
là: Sau này Vương Sư Bắc phạt bình định Trung Nguyên, con 
khi thờ cúng tổ tiên đừng quên báo cho cha hay! Nỗi khát vọng 
nước nhà độc lập cùng di hận vì chí lớn chưa thành đã bột phát 
ra, làm cảm động biết bao trái tìm người đọc. Từ ngàn năm nay 
đã trở thành bài thơ ưu tú cổ vũ nhiệt tình yêu nước và góp phần 
giáo dục tư tưởng yêu nước cho bao người. 
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GIỮ TẤM LÒNG SON LƯU TRUYỀN 
SỬ SÁCH 


Tháng giêng năm Nguyên Chí thứ mười bốn, quân 
Nguyên kéo vào Thính Châu, Văn Thiên Tường dẫn quân 
chuyên xuống Chương Châu, dâng thư xin vào cung để 
bảo vệ Hoàng thượng. Triệu Thời Thướng, Triệu Mạnh 
Vinh cũng dân quân về Chương Châu, chỉ có quân của 
Ngô Tuấn vẫn chưa trở về. Không lâu sau, Ngô Tuấn đầu 
hàng quân Ngô, rồi được sai trở về để dụ hàng Văn Thiên 
Tường, Văn Thiên Tường cho trói lại rồi thít cổ giết chết, 
Tháng bảy, Văn Thiên Tường sai Tham mưu Trương Biện. 
Giám quân Triệu Thời Thưởng, Triệu Mạnh Vinh dẫn đạn 
quân áp sát thành Cán Châu. Trâu Phụng dần quân các 
huyện ớ Cán Châu tiến đánh châu Vĩnh Phong, Phó tướng 
của ông là Lê Quý Đạt dẫn binh vào các huyện thuộc châu 
Cát tiến đánh huyện Thái Hòa. Châu Cát có tám huyện, 
họ đã thu về được một nửa. Còn thành Cán Châu vận chưa 
hạ được, các huyện phụ cận của châu Hồng đều sai người 
đến xin hàng. Triệu Phồn, Trương Hổ, Trương Đường, 
Hùng Quế, Lưu Đấu Nguyên, Ngô Hy Thích, Trần Tử 
Toàn, Vương Mộng Ứng khởi binh từ giữa chàu Thiệu và 
châu Vĩnh thu phục được một số huyện. Hà Thời và nhiều 
người ở châu Phủ cũng chiêu binh hưởng ứng hành động 
của Văn Thiên Tường. Hào kiệt ở ba huyện Phân Ninh, 
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Vũ Ninh và Kiến Xương đều sai người đến tham gia quân 
của Văn Thiên Tường, nguyện nghe theo sự chỉ huy của ông, 

Quan Tuyên úy Ciang Tây của triều nhà Nguyên là Lý 
Hằng điều quân đến chi viện cho Cán Châu, còn tự mình 
dân quân đến Hưng Quốc để tấn công Văn Thiên Tường. 
Văn Thiên Tường không ngờ rằng quân của Lý Hằng đã 
tới. bèn chuyển quân định đến Vĩnh Long để tụ với cánh 
quân của Trâu Phụng, nhưng không ngờ cánh quân đó đã 
bị đánh tan. Quân của Lý Hằng lại duối sát Văn Thiên 
Tường, đuổi mãi đến núi Phương Thạch, Củng Tín cố chết 
đánh quân Nguyên, trên người bị cắm vô số tên, cuối cùng 
chết trận. Khi Văn Thiên Tường chạy đến Không Khanh, 
quân sĩ đều kinh hoàng bỏ trốn, vợ con ông thì đều đã bị 
cướp đi. Triệu Thời Thưởng khi đó đang ngôi trong kiệu, 
quân giặc đuổi sát ngay phía sau, rồi hỏi ông là ai, Triệu 
Thời Thưởng trả lời: “Va họ Văn”. Quân Nguyên tưởng đó 
là Van Thiên Tường liền bất làm tù bình, còn Văn Thiên 
Tường vì vậy mà chạy thoát. 


Văn Thiên Tường thu thập tàn quân rồi chạy về Tuần 
Châu, đóng quân ở Nam lĩnh. Lê Quý Đạt ngấm ngaàm 
chuẩn bị đầu hàng, bị Văn Thiên Tường phát hiện ra và 
giết chết. Tháng ba năm Chí Nguyên thứ !Š, Van Thiên 
Tường đưa quân về đóng ở Ly Gking. Tháng 8, triều đình 
phong chơ ông tà Thiếu bảo, Tín quốc công. Lúc đó trong 
quân bất đầu lan truyền bệnh ôn dịch, hàng trăm bịnh xĩ 
bị thiệt mạng. Đứa con duy nhất của Văn Thiên Tường 
cùng mẹ ông cũng vì mắc bệnh mà chết. Tháng II, Văn 
Thiên Tường dẫn quân đến đóng tại huyện Triều Dương. 
Tháng 12 lại chuyển quân xuống Hải Phong, phía bắc của 
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Nam Lĩnh. Một hôm, khi đang ăn cơm tại Ngũ Phá Lĩnh, 
thì Trương Hoằng Phạm của triểu Nguyên dẫn quân kéo 
tới. Văn Thiên Tường hoang mang chạy trốn thì bị Thiên 
hộ Vương Duy Nghĩa bất sống. Văn Thiên Tường uống 
thuộc độc tự sát nhưng không chết. Trâu Phụng cũng cắt 
cổ tự tử, khi đưa đến Lĩnh Nam thì ông đã chết. Đến lúc 
này, trong số thuộc hạ và binh sĩ của Văn Thiên Tường 
may mắn thoát nạn ở Không Khách như Lưu Tử Tuấn, 
Trần Long Phúc, Túc Minh Triết, Túc Tư đều chết cả. Đồ 
Hứa bị bắt làm tù binh, rôi cũng vì buôn giận mà chết. 
Chỉ có Triệu Mạnh Vinh chạy thoát, còn Trương Đường, 
Hùng Quế, Ngô Hy Thích, Trần Tử đều do thất bại bị bắt 
làm tù binh rồi chết. 

Văn Thiên Tường bị áp giải đến Triều Dương gặp 
Trương Hoàng Phạm. Tả hữu của Trương Hoằng Phạm bắt 
ông quỳ lạy. nhưng ông nhất quyết không chịu. Trương 
Hoàng Phạm bèn tiếp ông theo nghỉ lễ của một người 
khách, rồi dẫn ông đến Nhai Sơn đòi ông viết thư khuyên 
Trương Thế Kiệt đầu hàng. Văn Thiên Tường nói: “Ta đã 
vô cùng hổ thẹn vì đã không bảo vệ được Hoàng thượng, 
nay ông còn bất ta dụ người khác phản lại Hoàng thượng, 
như vậy có đúng không?” Nhưng Trương Hoằng Phạm vẫn 
cố ép ông phải viết, Văn Thiên Tường liền đưa cho Trương 
Hoằng Phạm bài thơ ông viết khi đi qua Linh Định Dương, 
hai câu cuối cùng của bài thơ viết: "Con người từ xưa tới 
nay aI mà không chết? Cố lưu giữ lại tấm lòng son lưu 
truyền sử sách". Trương Hoằng Phạm xem xong cười rôi 
không ép ông nữa. Sau khi Nhat Sơn bị công phá, Trương 
Hoằng Phạm cho người hộ tống Văn Thiên Tường về kinh. 


4ãi 


Trên đường, Văn Thiên Tường tuyệt thực tắm ngày 
nhưng không chết, đành phải trở lại ân nống bình thường. 
Sau khi đến Bắc Kinh, được tiếp đón rất long trọng. Đêm 
đến, Thiên Tường không ngủ được, cứ ngồi như vậy đến 
ngày hôm sau. Vì vậy, triêu Nguyên lại chuyển ông đến 
Bình mã ty sai người trông coi. Lúc đó, Nguyên Thế Tổ 
đang kiếm người tài trong số các quan của Nam Tống, 
Vương Tích Ông nói với Thế Tổ: "Người Nam không ai 
bàng Văn Thiên Tường". Thế Tổ lập tức sai Vương Thích 
Ông nói rõ ý đó với Văn Thiên Tường, nhưng Văn Thiên 
Tường nói: "Quốc gia đã diệt vong, ta chỉ mong được 
chết". Vương Thích Ông muốn triệu tập các quan của Nam 
Tøng đã đầu hàng gồm Tạ Xương Nguyên... tất cả mười 
người cùng thính cầu Nguyên Thế Tổ phóng thích Văn 
Thiên Tường để ông làm đạo sĩ. Lưu Mộng Viêm can rằng: 
“Nếu thả Văn Thiên Tường, chắc chấn ông ta sẽ chiêu mộ 
người Giang Nam đẻ phản công lại, vậy mười người chúng 
ta sẽ xử lý ra sao?" Vì vậy việc này đành gác lại. Văn 
Thiên Tường sông ở Bắc Kinh thấm thoát đã ba năm, 
Nguyên Thế Tổ biết Văn Thiên Tường sẽ không chịu đầu 
hàng, dù cho đến khi chết, bèn thương nghị cùng Tể tướng, 
chuẩn bị thả ông ra, nhưng có kẻ lại đề cập đến việc Văn 
Thiên Tường sẽ khởi bình ở Giang Tây, vì. thế Ông vẫn 
chưa được thả. 


Năm Chí Nguyên thứ 19, có hòa thượng ở Phúc Kiến 
nói sao thổ xâm phạm vào ngôi vua nên có thể sẽ Xảy ra 
biến cố. Không lâu sau, ở Trung Sơn có người điên tự xưng 
là "Tống chủ", có hơn một ngàn binh sĩ, đòi cứu Văn Thừa 
tướng. Ở kinh thành cũng có kẻ giấu tên tuổi, nói một ngày 

nào đó sẽ đốt trụi những cây lau ở chân tường thành, dẫn 
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hai cánh quân làm bính biến, Thừa tướng không phải lo 
líng gì hết. Lúc đó, có một bọn cướp vừa giết chết Tả thừa 
tướng A Hợp Mã, Nguyên Thế Tổ ra lệnh lập tức nhổ hết 
những cây lau mọc ở chân tường thành, đưa Doanh Quốc 
công và tôn thất nhà Nam Tống chuyển đi Khai Bình, 
đông thời nghi ngờ người được gọi là Văn Thừa tướng đó 
chính là Văn Thiên Tường, liền triệu Văn Thiên Tường 
vào rồi hỏi ông: "Ngươi có nguyện vọng gì?" Văn Thiên 
Tường trả lời: "Tôi chịu ơn nhà Tống, được làm đến chức 
Tể tướng, làm sao có thể lại phụng sự người mang họ khác 
được? Mong muốn lớn nhất của tôi là xin được chết", 
Nguyên Thế Tổ vẫn không đành lòng giết ông, lập tức cho 
lui ra. Lúc đó, lại có người trình lên, hết sức tán thành việc 
đáp ứng yêu cầu của Văn Thiên Tường, Nguyên Thế Tổ 
khi đó đông ý, nhưng sau một hồi do dự lại hạ chiếu cho 
ngừng lại, nhưng lúc đó Văn Thiên Tường đã chết. Trước 
khi bị hành hình, Văn Thiên Tường rất ung dung, ông nói 
với viên giám sát và các binh lính: “Công việc của ta đã 
kết thúc". Röi ngoảnh mặt về hướng Nam vái lạy. Vài 
ngày sau, vợ ông là Âu Dương thị đến thu nhật thi thể 
ông, mặt mũi ông khi đó vẫn như lúc sống. Khi đó ông 
mới 47 tuổi. Trên thí thể ông có để lại bài "Tán", viết: 

Khổng Từ nói: Xỉ thán vì lòng nhân ái, 

Mạnh Tứ nói: Bỏ thân vì nghĩa. 

Chính vì ta đã làm hét thiên chức vì đại nghĩa nhân sinh, 

Mới đến được Hơi cao thượng của lòng nhân ái 


Đọc sách thánh hiền Khổng Mạnh, 
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Cưới cùng học được những gì? 
Hôm này vì nước hy sinh, 
Đủ sao lòng không hổ thẹn. 


(Tổng sử - Văn Thiên Tường truyện) 


LỜI BÌNH 

Bài văn đã ghi lại câu chuyện cảm động về Văn Thiên 
Tường, người anh hùng dân tộc cuối đời Nam Tống, đứng trước 
gian nguy vẫn mang khí thế quật cường, trái tim trong sáng như 
vâng nhật nguyêt, dũng cảm cứu nguy cho đất nước. Văn Thiên 
Tường sau khi bị bắt đã hai lần tự sát, tuyệt thực, nhiều lần từ 
chối lời dụ hàng của địch, đã biểu hiện tỉnh thần ngay thẳng 
cương trực, đấu tranh đến cùng, quyết không thỏa hiệp với địch, 
tinh thần yêu nước thả chết chứ không chịu khuất phục của ông. 
Bằng hành động thực tế của mình, ông đã viết nên bài ca chính 
trực làm rung động lòng người. Câu chuyện về tình cảm yêu 
nước của người dù có vạn lần chết cũng không hối hận, bải thơ 
của con người có dòng máu yêu nước nóng bỏng được lưu 
truyền rộng rãi trong dân gian, được truyền miệng nhau từ đời 
này qua đời khác: "Từ xưa tới nay ai mà không chết, lưu giữ 
tấm lòng son để lưu ' truyền Sử sách", đã in đậm dấu ấn sâu sắc 
trong trái tim của mỗi con người Trung Hoa, đã trở thành sự lựa 
chọn cuối cùng của các chí sĩ yêu nước trong lịch sử và là câu 
trả lời vang vọng nhất đối với con người. 


Sự trưởng thành của người anh hùng không là ngẫu nhiên. 
Tư tưởng của chủ nghĩa yêu nước chính là sự vụn đắp lâu dài. 
Ở phương diện đó, Văn Thiên Tường ngoài việc nói lên ảnh 
hưởng của Nho gia Khổng Mạnh và truyền thống văn hóa ưư tú 
đề cập đến trong bài "Tán", còn có quan hệ rất lớn đến sự dạy 
dỗ dìu đắt của cha mẹ khi ông còn nhỏ. Cha ông trước lúc tâm 
chung đã nhắc nhở ông: "Cha mất đi, các con ở lại phải tận 
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tâm báo đáp nước nhà". Ở bài thơ khóc mẹ, Văn Thiên Tường 
đã nói đến "Mẹ từng dạy ta phải trung nghĩa, ta không thể làm 
trái lời mẹ". Ở điểm này, ông và Nhạc Phi có điểm tương đồng 
rất lớn. Ông nói với chúng ta: Phải giáo dục lòng yêu nước ngay 
từ khi còn thơ ấu. 
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THIÊN HẠ HƯNG VONG, AI NẤY 
ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM 


Có người gọi là mất nước, người khác lại gọi là mất thiên 
hạ. Vậy có thể phân biệt ra sao giữa mất nước và mất thiên 
hạ? Đó chính là: Thay họ đổi hiệu thì mất nước; con đường 
nhân nghĩa bị chặn đứng, thậm chí đến nội công cầm thú 
để ăn thịt người, quan hệ giữa người với người bị biến 
thành anh ăn tôi, tôi ăn anh, như vậy gọi là mất thiên hạ. 

Lời nói của người dân nước Nguy làm sao có thể đến 
nỗi làm mất thiên hạ? Nguyên nhân chính là học thuyết 
của Dương Chu, Mặc Địch mà Mạnh Tử nói làm cho thiên 
hạ trong mắt không còn cha mẹ, không còn vua, vì vậy 
mà biến chất thành cầm thú. Trước đây, cha của Kê Thiệu 
là Kê Khang bị Phổ Văn vương giết, đến khi Phổ Vũ đế 
lập triều Phổ, Sơn Đào đề cử Kê Thiệu ra làm quan, khi 
đó Kê Thiệu đang ở ẩn, muốn từ chối không đi. Sơn Đào 
nói với ông: "Ta thay ông suy nghĩ đã lâu. Trời đất bốn 
mùa xuân, hạ, thu, đông còn có lúc biến đổi, huống hồ đời 
người ngắn ngủi". Người ta lấy những lời đó của Sơn Đào 
làm danh ngôn truyền tụng trong đân gian, nhưng lại 
không biết những lời đó làm bại hoại nhân nghĩa, làm hại 
đến giáo hóa, thậm chí làm người trong thiên hạ không 

. còn quan tâm đến cha mẹ. Nói đến Kê Thiệu đối với triều 
của Phổ vương, vua triều Phố không phải là Quốc vương 
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của ông, nhưng ông lại quên đi việc chà mình bị Phố Văn 
vương giết hại mà đi phụng sự vua không phải của mình. 
Trong bạ mươi năm ông sống trên thế gian, làm một người 
từ rất lâu không còn cha rne, cho dù có lấy cát chết ở Đăng 
Ấm để tỏ lòng trung cũng không sao chuộc nổi những tội 
đã phạm phải. Hơn nữa, khi ông mới vào triều làm quan, 
òng làm sao biết được Phố vương nhất định phát hiện ra 
việc bị bại trận để tự mình lập nên tên tuổi cửa những 
trang anh hùng trung thành, có khí tiết. 


Từ năm Chính Thủy trở lại đây, những việc đại nghĩa 
không rõ ràng đã lan khấp thiên hạ. Như Sơn Đào chính 
là tên đần sỏ của những học thuyết xăng bậy, nên đã Eun 
người hiền như Kê Thiệu bất chấp thiên hạ để làm những 
điều fầm lỗi sai trái mà không hề do dự. Vì vậy hai thuyết 
chính và tt không thể cùng song song tôn tại. Nếu cho Kê 
Thiệu là kẻ trung thì Vương Bầu phải là bất trung mới 
đúng. Nếu khồng lầm sao trách cứ được những cựu thần 
nổi tiếp nhau phụng sự triều Phố: Lưu Thông, Thạch Lặc 
giương mắt nhìn Phố Hoài để mình mặc thành y dâng trà 
cho thiên hạ mà không chút động tâm? Vì vậy, việc đầu 
tiên cân phát biết là bảo vệ thiên hạ rồi sau đó mới là bảo 
vệ Tỏ quốc. Bảo vệ Tố quốc là những việc mà vua, quan, 
những kẻ thống trị cần nghĩ tới, bảo vẻ. thiển hạ lại là 
những việc mà al ai cũng phải có trách nhiệm. 


(Nhật trí lục - Chúnh thứY) 
LỜI BÌNH 
Truyện được trích từ Nhật trí lục - Chính thủy của Cố Viêm 


Vũ. Cố Việm Vũ (1613-1682) là nhà tư tưởng yêu nước cuối thời 
Minh, đầu thời Thanh, là một học giả nổi tiếng. 
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Bài luận chứng về sự khác biệt giữa đất nước, thiên hạ và 
những con người trong một đất nước, khi thiên hạ nguy vong thì 
nên có thái độ ra sao? Mất nước là đất nước bị mất chính quyền. 
Mất thiên hạ là khi đạo đức xã hội bị diệt vong. Mất chính quyền 
"hay sự đổi triều thay họ chẳng qua chỉ là những việc của giai 
cấp thống trị; nhưng mất đạo đức, không còn nhân nghĩa là sự 
việc mang tính xã hội, là công việc mà mỗi người dân bình 
thường đều phải có trách nhiệm cứu với. Đó chính là nguồn gốc 
của "Thiên hạ hưng vong, ai nấy đều có trách nhiệm” được lưu 
truyền rộng rãi và có ảnh hưởng sâu sắc tới người dân Trung 
Quốc hàng trăm năm qua. Bài viết phản ánh tư tưởng yêu nước 
thương dân và tinh thần dân chủ của tác giả, khẳng định giá trị 
cá nhân và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, xã hội của 
mỗi người dân bình thường. Từ cuộc chiến tranh Nha phiến trở 
lại đây, mỗi khi đất nước lâm vào cảnh nguy vong, những con 
người tiên tiễn thường lấy đó làm kim chỉ nam để tự mình cố 
gắng, để khích lệ và thức tỉnh ý thức dân tộc trong mỗi con 
người cùng sức mạnh chiến đâu. Bài này khi đó còn mang ý 
nghĩa chống lại triều đình nhà Thanh. Ngày nay nó trở thành 
nguồn động lực cổ vũ chứng ta vì nhiệt tình yêu nước, vì sự 
phồn thịnh của dân tộc mà phấn đấu. 
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LÂM TẮC TÙ THIÊU HỦY THUỐC 
PHIỆN TẠI HỒ MÔN 


Năm Địo Quang thứ mười tám đời Thanh, Hồng lô tự 
khanh Hoàng Tước Tư thính cầu triều đình mở cuộc điều 
tra và ngăn cấm nha phiến. Vua Đạo Quang mở cuộc 
thương nghị cùng các quan ở trong và ngoài triều đình, 
Lâm Tắc Từ đề nghị sử dụng những biện pháp thật nghiêm 
khác. Ông nói: "Nếu nay không trừ bỏ cái họa này, sau 
mười năm đến quân lương cũng chàng có, còn bính lính 
thì sẽ không dùng được”. Đạo Quang cho rằng lời ông nói 
rất phải, nên sau mười chín lần bàn luận, đã phong cho 
ông chức quan Khâm sai, đến Quảng Đông điều tra vẽ tình 
hình nha phiến. Mùa xuân năm Đạo Quang thứ mười chín, 
ông đến nhậm chức. Tổng đốc hai vùng Quảng Đông và 
Quảng Tây đều nghiêm khác ra lệnh cấm, truy đuổi và bất 
giữ rất nhiều con buôn, nhiều con buôn nước ngoài trước 
khi có cuộc điêu tra đã bỏ trốn về nước. Còn Lâm Tác Từ 
khi biết được Đô đốc thủy quân Quan Thiên Bồi là người 
trung thành, dũng cảm, có thể đảm đương được nhiệm vì, 
liền lập tức lệnh cho ông chỉnh đốn quân ngũ, phòng bị 
chặt chế đông thời ra lời kêu gọi các lãnh sự người Ảnh 
giao nộp bạch phiến, còn truy đuổi các tàu thuyền, số đã 
ra trình nộp là trên hai vạn hòm thuốc phiện. Làm Tắc Từ 
đích thân đến Hổ Môn để nghiệm thu và phái mất hơn 4Ô 
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ngày mới thiêu hủy toàn bộ số thuốc phiện đó ở Hải Điện. 
Lâm Tắc Từ còn yêu cầu nêu rõ tên của các con buôn 
nước ngoài đã phạm tội buôn lậu thuốc phiện, dựa vào luật 
pháp Trung Quốc quy định người nước ngoài vi phạm vào 
luật của Trung Quốc đều bị tử hình, hàng hóa thì nhà nước 
tịch thu, phải làm giấy bảo đám cam kết khi ra vào không 
được mang theo thuốc phiện. 


(Thanh xứ cáo - Lâm Tác Từ truyện) 


LỜI BÌNH 


_ Lâm Tắc Từ (1755- 1850), tự là Thiếu Mục, người Hiệu Quan 
tỉnh Phúc Kiến (nay là huyện Mân Hậu), là anh hùng nổi tiếng 
thời kỳ cận đại. Truyện - đã ghí lại thái độ kiên quyết và sự coi 
trọng của Lâm Tắc Từ trong việc bài trừ nha phiến. Những kế 
hoạch tỈ mỉ trong quá trình xét xử và nhiều biện pháp đắc lực 
như tự đi đến Hổ Môn thiêu hủy thuốc phiện, đã giành được 
thắng lợi trong cuộc đấu tranh bài trừ nha phiến. Nha phiến tà 
loại độc được mà cả thế giới đang điều tra và ngăn cấm vì tính 
nguy hại vô cùng to lớn đối với sức khỏe của nhân dân và lợi 
ích dân tộc như những lời của Lâm Tắc Từ: "Họa này không trừ, 
mười năm sau không những sẽ cạn kiệt quân lương, mà đến 
binh sĩ cũng không sử dụng được". Vì vậy, cuộc thiêu hủy ở Hổ 
Môn đã làm chấn động cả trong và ngoài nước, chính là hành 
động vĩ đại vì lợi ích đất nước, dân tộc mà Lâm Tắc Từ đã làm, 
đồng thời cũng thể hiện uy phong của người Trung Quốc, đã 
mở ra trang sử huy hoàng đầu tiên về cuộc đấu tranh của người 
Trung Quốc trong gần 100 năm qua. 
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TIỀN KIM NGỌC XẢ THÂN VÌ NƯỚC 


Tiền Kim Ngọc lĩnh nhiệm chức Thiên tổng ở phủ Tùng 
Giang, tính cách cương trực quả cảm, khí tiết thanh cao. 
Năm nhâm dân thời Đạo Quang, cuộc chiến tranh nha 
phiến lại nổ ra. Khi đó, Tiền Kim Ngọc đang về quê nghỉ 
phép, vừa nghe tin đó, lập tức thu xếp hành trang chuấn 
bị lên đường, thân hữu đều can ngăn ông rằng: "Nay chiến 
tranh đang cấp bách, không biết là phúc hay họa, ông thì 
đang trong kỳ nghỉ mà cấp trên lại không hề có công văn 
đòi ông phải trở về, vậy ông vội vã về làm chỉ?“ Tiền Kim 
Ngọc không nghe lời họ. Sau khi trở về cứa Ngô Tùng, 
ông cùng đơn vị bảo vệ pháo đài phía Tây, cùng binh sĩ 
än ngủ chung, luôn khích lệ họ chiến đấu. Khi pháo đài 
phía đông, bị chiếm đóng, tất cả đạn pháo của địch đều tận 
trung bắn vào pháo đài phía tây. Tiền Kim Ngọc ra sức 
chỉ huy chiến đấu, cuộc chiến tranh anh dũng và đẫm mắu 
đã diễn ra vài giờ đông hồ, cánh tay trái của ông bị trúng 
ba viên đạn, nhưng ông không hề lùi bước. Quân sĩ đều 
khóc nói: "Ngài còn mẹ già, nhất định phải sống". Tiền 
Kim Ngọc cảm ơn họ rồi nói: "Làm sao có thể ăn bổng 
lộc nhà nước mà khi nước nhà gặp nạn lại quay lưng bỏ 
trốn? Các người đừng vì mẹ ta mà lo lắng!". Không lâu 
sau, lại một viên đạn bán vào bên ngực trái ông. Tiền Kim 
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Ngọc ngã xuống. Trước lúc lâm chung, ông vẫn nói: "Bọn 
bán nước đã làm hại nước nhà”. 


(Nha phiến chiến tranh văn học tập 
- Hải chiến thú văn) 


LỜI BÌNH 

Tháng 5 năm 1822, quân đội Anh sau khi chiếm được Sa 
Phố, lại tiếp tục tấn công Ngô Tùng. Tiền Kim Ngọc nghe xong 
lin dữ, không để ý tới lời khuyên can của thân hữu, lập tức bỏ 
kỳ nghỉ trở về tham gia chiến đấu. Lúc đó chiến trận phân ra 
hai pháo đài Đông - Tây, Đề đốc tỉnh Giang Nam, lão tướng 
yêu nước Trần Hoa Thành đóng giữ pháo đài phía tây còn khích 
lệ mọi người: "Người người đều có một cái chết, cái chết vì Tổ 
quốc, cái chết trung thành thì có ngại gì!" Với sự cổ vũ của ông, 
các tướng sĩ vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, đem 
thân vì nước, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tiền Kim Ngọc 
chính là một đại biểu trong số anh hùng kiệt xuất đó. Truyện 
đã viết về ông trong cuộc chiến đấu quyết liệt và đẫm máu ngày 
16-8, đã oanh liệt vì nước quên mình; ca tụng tính thần cao 
thượng của ông giữa ranh giới của cái trung và cái hiếu, "ăn 
bổng lộc của nhà nước mà đến khi đất nước lâm nguy lại quay 
lưng chạy trốn ư?", tính cách cương nghị của con người kiên 
quyết vì nước mà bỏ việc nhà. 
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